Đ tà k ®& & Š Ñ 
ME lễ VN lấ TT cÓ đế KẾ 


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 


.*> » ` = ` Ề + ` _Zz_-b 
# ám š ƒ Sl2n 5 lệ 6 9® 0c 2S 
Bồ-tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục 
Việt dịch: Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thiện Trang kính cẩn dịch 
Hội tập: Tại-gia Bồ-tát giới Diệu Âm kính cẩn hội tập 
(Song ngữ chữ Hán & âm Hán Việt, chú thích nghĩa chữ Hán theo từng Phẩm) 


Người niệm danh hiệu “A Mi Tuo Fo” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 
Người niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 
Người niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 
Người niệm danh hiệu “Amida Butsu” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 

Người niệm danh hiệu “Amita Bul” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 

Người niệm danh hiệu “Amitabha Buddha” xưa nay đều được vãng sanh Cực Lạc 
NHẤT TÂM THÀNH KÍNH NIỆM PHẬT 
NGAY MỘT ĐỜI NÀY VÃNG SANH CỰC LẠC VIÊN MÃN THÀNH PHẬT 
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TÙNG LÂM PHÁP YẾU 


(Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ) 


Ì; 
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Tùng lâm (nơi chúng xuất gia tu hành): lấy thanh nhàn làm hưng thịnh 


. Tu hành: lẫy niệm Phật làm ốn đáng 

. Tỉnh tiễn (Tinh-tân): lấy giữ Giới (giữ Giới-luật) là thứ nhất 
. Tật bệnh: lấy bớt ăn là thang thuốc 

. Trên phiền não: Nhẫn-nhục là Bồ-đề (Bồ-đề là tâm giác ngộ) 
. Trái phải (đúng saI): không biện bạch là giải thoát 

. Giữ chúng: bậc lão thành là chân tình 

. Làm việc: lẫy hết lòng là có công 


. Lời nói: côt ngăn gọn vả dứt khoát 


. Lớn nhỏ: lấy từ hòa để tiến đức 

. Học hỏi: lấy cần tập (cần củ siêng năng tu tập) là cửa vào 
. Nhân quả: lẫy rõ ràng là không lỗi 

. Già chết: lấy vô thường để nhắc nhở 

. Việc Phật: lây tinh nghiêm là thiết thật 


. Đãi khách: lẫy chí thành là cúng dàng (cúng đường) 


. Sơn môn: bậc kỷ cựu là trang nghiêm 

. Công vIỆc: lây dự bị là không mệt 

. Cư xử với chúng: nhún nhường (khiêm hạ) là có lý 
. Qua hiểm nguy: không rối loạn là sức định 


20. 


Cứu giúp: lấy từ bi là cội gốc... 


Chú thích: Đại lão Hòa thượng Thích Phố Tuệ thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 
12 tháng 4 năm 1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình; 6 tuổi xuất ø1a tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình; § tuổi thọ Sa-di giới; 20 tuổi thọ Đại giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại Đại giới 
đàn chùa Bút Tháp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngài tu pháp môn Tịnh Độ, 
là một bậc Cao Tăng đức hạnh của Việt Nam. 3 giờ 22 phút 21/10/2021, Ngài vãng 


sanh Cực 


Lạc tại Viên Minh Tự (chùa Giáng) ở huyện Phú Xuyên, thủ đô Hà Nội..š⁄ 
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Những ngôn giáo của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ rất giống với những 
lời dạy trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ và bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng 
Thọ của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thượng nhân Thích Tịnh Không: thân giáo của 
Ngài gần giống với Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền đã vãng sanh Cực Lạc năm 
2013 lưu lại nhục thân Kim Cang bắt hoại. Ngài lấy Giới-luật làm thầy, lấy khổ làm 
thầy, tinh tắn niệm Phật, làm ruộng nuôi thân, giữ tâm Chân thành - Thanh tịnh - Bình 
đăng - Chánh giác - Từ bi, có đại Trí-huệ, tùy duyên hóa độ chúng sanh, hương thơm 
đức hạnh bay xa cảm hóa vô số người. Ngài vì Phật Pháp vì chúng sanh, không có 
một chút tâm tự tư tự lợi, hết lòng hiếu thuận với Phật, tôn kính và nhớ ơn thầy tô. 


* “Suốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu Kinh, không mong cầu danh lợi. 
Tôi tự thấy mình chưa có công đức gì nhiều đối với Giáo hội, nhưng các vị trong 
Giáo hội nước ta lại ép đưa tôi lên ngôi Pháp chủ. Lẽ ra, ngôi vị Pháp chủ chỉ Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni có đầy đủ phúc đức trí tuệ nắm giữ. Miễn cưỡng ngồi lên ngôi 
cao, đó không phải là phúc mà là cái họa cho chúng tôi. Xin các vị đừng gọi tôi là 
Pháp chủ mà hãy cứ nhìn tôi như một lão Tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng 
là tôi mãn nguyện.” 


* “Trong chùa không nên có tiền! Tôi không ở gần tiền được!” 
* “Mình giảng dạy tín đồ mà không có Giới - Định - Tuệ thì giảng dạy ai?” 


* “Tôi không có bí quyết gì. Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị con người. Vấn 
đề là sống đề thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời cho Đạo. Ngài Trần 
Nhân Tông chỉ ở đời có 5I năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệm thì bất 
khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay đã 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ Đại giới được 78 năm, 
nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám 
lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật 
chư tổ cho gọi thì về thôi!” 


* “Tôi ở đây là để giữ gìn nghiệp tổ để lại. Gần trăm năm xuất gia tu hành, tôi 
cũng chưa từng đên nơi phôn hoa đô hội, chưa xuât ngoại lần nào, quen ở nơi 
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văng vẻ. 


* “Sự học (tu học Phật Pháp) đâu cần chùa to, cảnh lớn. Chùa to, giảng đường đẹp, 
phòng ô ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện; còn linh hồn của nó là thầy và trò 
trong quan hệ tu tập và hành trì”. 


* “Sư (chúng xuất gia) là khuôn mẫu mô phạm của loài người, chí ít là trong một 
cộng đồng người. Nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người? 
Lẫy gì làm gương tốt để mọi người noi theo?” 

* “Nay có ai đó (chúng xuất gia và chúng tại gia) xao nhãng tu học (Phật Pháp) 
mà chạy theo danh lợi phàm tình, xuông câp đạo hạnh, bị thê gian chê cười, 
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pháp luật và Phật luật can thiệp thì với bản thân mình tất phải chịu quả báo; 
đồng thời các cá nhân và tô chức có liên quan cũng phải cộng nghiệp chịu trách 
nhiệm liên đới vì dạy không nghiêm, quản không chặt”. 


* “Gần như cả cuộc đời tu hành của tôi là kinh qua (trải qua) các cuộc chiến tranh, 
pháp nạn (kiếp nạn của Phật Pháp). Những năm kháng chiến chống Pháp, toàn bộ sơn 
môn bị giặc Pháp đốt hết; cứ dăm bữa nửa tháng chúng lại đến càn quét, đốt phá. 
Làng mạc điêu tàn, chùa chiền sụp đồ. Nhưng tôi xác định: nếu không bám trụ 
kiên trì ở lại, không duy trì thì tan nát hết! Cho dù biết rằng ở lại có thể chết, 
mà ra đi như một vài huynh đệ của tôi thì cũng không thê quay về. Mỗi lần chạy loạn 
đi đâu thì tôi cũng luôn mang theo bên mình những tài sản tỉnh thần lịch sử của 
chư tổ, thà chết chứ tôi cũng giữ! Vì vẫn tin rằng rồi sẽ có cơ phục hồi.” 


* “Hòa bình lập lại ở miền Bắc, mình tôi trở về nhìn cảnh tan nát mà lòng xót xa, 
nhưng phải xây dựng lại để nối dòng sơn môn Đa Bảo. Những năm đầu, người ta tổ 
chức cho dân đi các khu kinh tế mới. Dân ở lại cũng toàn người nghèo, ai cũng phải 
bươn chải để kiếm sống, làm gì có tiền hay lương thực đem đến cúng chùa. Chúng 
tôi tự cày cấy làm ăn, đồng thời tham gia các công việc xã hội, việc làng nước. 
Tôi trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp bình dân học vụ, rồi hộ đê, cứu đê, 
chống lũ lụt. Việc gì tốt thì làm!” 


“Tu (hành) là gì? Là sửa chữa những tai hại, sai lầm (của thân - khẩu - ý) cho 
mình và cho người. Việc uống bia rượu, sống xa hoa với người tu hành (chúng xuất 
gia và chúng tại gia) là không nên. Người xuất gia nếu không dụng công tu tập thì chỉ 
là người thể tục ở chùa. Kính mong quý vị Tăng Ni nếu thấy mình không có đủ sự 
tinh tấn tu trì thì nên xả giới hoàn tục, kẻo lâm chung đọa vào ba nẻo ác!” 

Chú thích: Thiền phái Trúc Lâm (Íf7##3Š3K£) là một dòng thiền Việt Nam hình 
thành từ thời nhà Trân, dòng thiền này có 3 vị tổ sư: Sơ tổ Phật hoàng Trần Nhân 
Tông (1258- 1308), Nhị tô Pháp Loa (1284- 1330), Tam tổ Huyền Quang (1254- 1334). 
Trúc Lâm Sơ tô lên ngôi vua năm 21 tuôi (1279), tuy ở ngôi vua nhưng Ngài vân giữ 
mình thanh tịnh học Phật. Thường ngày, Ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội để tu 
hành; một hôm, trong lúc nghỉ trưa, Ngài thấy trong rỗn mọc lên một hoa sen vàng to 
bằng bánh xe, trên hoa sen lại hiện ra đức Phật vàng; rồi có người đứng bên cạnh chỉ 
vào Ngài và nói: “Biết đức Phật này chăng? Chính là đức Biến Chiếu Phật!”. Trong 
“Thánh đăng lục” có ghi: “Tháng 10 năm Kỷ Hợi niên hiệu Hưng Long thứ bảy 
(1299), Ngài đi thăng vào núi Yên Tử, siêng năng chuyên lo tu hành, sống theo mười 
hai hạnh Đầu-đà, tự lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu-Đà”. Trúc Lâm Sơ tổ hoằng 
dương Phật Pháp, đi khắp nơi để giáo hóa dân chúng, khuyên dân chúng từ bỏ dâm 
dục, dạy dân chúng thực hành mười điều thiện (Thập thiện nghiệp trong Kinh Thập 
Thiện Nghiệp Đạo); vì dân chúng hành thập thiện nên cảm ứng được cuộc sống con 
người rất hạnh phúc. Mười hai hạnh Đầu-đà là tu mười hai khổ hạnh mà Phật dạy..%. 
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Kinh Phạm Võng dạy hai trọng giới: “Không làm giặc quốc gia! 
Không nói xấu tất cả người lãnh đạo hành chính của quốc gia!” 

Kinh Anh Lạc dạy hai trọng giới: “Không trốn thuế! Không vi phạm 
pháp luật quốc gia!” 

Phật dạy bốn giới trọng này, dù là đệ tử Phật tu hành tại gia hay 
xuất gia đều phải tuân thủ! 


- Trích lục ý nghĩa từ lời khai thị của Ân sư Thích Tịnh Không - 


Có đồng tu hỏi tôi một vẫn đề: “Hoạt động tập trung đông người đi vòng quanh 
thành phố niệm Phật có đúng pháp không?”. Tôi nói với mọi người: “Không đúng 
pháp!”. Vì sao không đúng pháp? Quý vị làm trái với pháp luật của quốc gia là không 
đúng pháp. 


Trong Kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn có nói hai điều giới trọng: “Z£4£ BRÄ › 

Z'#3 R +”. [Dịch âm Hán Việt: “Bắt tác quốc tặc! Bất báng quốc chủ!”. Dịch nghĩa: 
“Không làm giặc quốc gia! Không nói xấu quốc chủ!”] Quốc chủ tức là Chính phủ 
và quan chức các cấp của Chính phủ; trong một huyện thì trưởng huyện là quốc chủ; 
trong một xã thì trưởng xã là quốc chủ; trong một nước thì Chủ tịch nước là quốc chủ. 
Nên ¡quốc chủ ở đây là bao gồm tất cả người lãnh đạo hành chính của đất nước; dù họ 
có lỗi cũng nhất định không được nói, không được phí báng họ. Vì sao vậy? Họ cần 
sự tôn nghiêm, họ cần có niêm tin của quân chúng. Nếu quý vị phi báng họ thì giống 
như quý vị phi báng niềm tin của quần chúng, đó là tội lỗi rất nặng! 


Trong Kinh Anh Lạc cũng có hai câu nói: “%£ 3# Bị lì : ®%.BỊ#]”. [Dịch âm 
Hán Việt: “Bất lậu quốc thế! Bất phạm quốc chế!”. Dịch nghĩa: “Không trốn thuế! 
Không phạm quốc chế!”] Quốc chế tức là pháp luật của quốc gia. 


Tập trung đông người đi vòng quanh thành phố niệm Phật, pháp luật quốc gia 
không cho phép điều này. Tập trung đông người đi vòng quanh thành phố, điều này 
pháp luật không cho phép mà quý vị thực hiện là phạm pháp rồi. Nên (tôi) hy vọng 
đồng học chúng ta (nếu) có hoạt động Phật sự thì nhất định phải tuân theo pháp luật 
của quốc gia. Một nhóm người làm nhiễu loạn xã hội (mà) lại là đệ tử nhà Phật thì 
càng không thể chấp nhận. 


Trong quá khứ, tôi không biết (nên) đã từng làm một hoạt động ở quê nhà, là 
(thực hiện) văn hóa truyền thống. Quan chức Chính phủ đã nói với tôi: “Trong pháp 
luật không có điều này, không cho phép làm như vậy!”; bảo chúng tôi đình chỉ (thì) 
chúng tôi liền đình chỉ; bảo chúng tôi giải tán thì chúng tôi liền giải tán. Quan chức 
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Chính phủ thấy chúng tôi vâng lời như vậy (thì) họ thấy lạ, liền hỏi tôi: “Tại sao các 
người rất vâng lời như vậy?”. Chúng tôi nói: “Chúng tôi là đệ tử Phật, mà điều quan 
trọng nhất của đệ tử Phật là phải nghe theo giáo huấn của lãnh đạo!”. 


Nếu quý vị muốn tiễn hành những hoạt động ấy thì quý vị cần đến ban tôn 
giáo, tôn giáo có liên quan và an ninh của địa phương; phải được những nơi ây đồng 
ý thì quý vị mới không phạm quốc chế. Nếu Chính phủ không đồng ý mà quý vị vẫn 
làm thì đó gọi là phạm quốc chế. 


Hy vọng đồng học Tịnh Độ tông ghi nhớ: Nhất định không được vi phạm pháp 
luật của quốc gia, phải tuân theo (pháp luật của quốc gia), không nên tiến hành những 
hoạt động mà Chính phủ không cho phép. Như những cơ sở ngoài tôn giáo tiến hành 
những hoạt động tập thê thì Chính phủ cũng không muốn thấy như vậy. 


Tại sao quý vị lại làm trái với Chính phủ? Làm trái với Chính phủ tức là đại 
bât kính! Bât kính với ai? Là bât kính với Phật! Bât kính với Kinh Phạm Võng! 
Phật đã dạy trong Kinh mà sao quý vị vần phạm! 


Khi tôi còn trẻ, lần đầu đến Đài Trung học Phật, lão sư Lý (Đại lão Cư sĩ Lý 
Bỉnh Nam - vị thầy thứ 3 của Ân sư Thích Tịnh Không) liền đem bốn. câu đó nói với 
tôi. Kinh Phạm Võng nói: “Không làm giặc quôc gia! Không nói xấu quốc chủ!”; 
Kinh Anh Lạc nói: “Không trốn thuế! Không phạm pháp luật”; là bốn giới trọng (mà) 
đệ tử Phật tại gia (và) xuất gia đều phải tuân thủ. 


(Trích lục từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ” năm 2016 - Tập 09 do Đại 
lão Hòa thượng An sự Thích Tịnh Không chủ giảng - Dịch giả: Thích Thiện Trang) 


Chú thích: 


* Trong bộ Kinh Phạm Võng, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng rằng Ngài đã tu thành 
quả Phật viên mãn (Diệu Giác) từ rất lâu và lần đến thế gian này thị hiện 8 tướng 
thành Đạo làm Phật vào 3000 năm trước là lần thứ 8000 (chưa tính ở các thế giới 
khác). Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là vừa mới thành Phật quả..š 


* Phật Giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo Đại-thừa ra đời tại làng Hòa Hảo, 
quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc thị trắn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang) do Đại Cư sĩ Huỳnh Phú Số (1920 - 1947) thành lập vào năm 1939; tu hành 
tại gia và tông chỉ là “Học Phật - Tu Nhân”, đặc biệt chú trọng pháp môn Tịnh Độ. 

Từ lúc Phật giáo Hòa Hảo thành lập đến nay, có không ít đồng tu Tịnh Độ thuộc Phật 
giáo Hòa Hảo niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đã biết trước ngày giờ vãng sanh Cực Lạc 
hiện tướng lành hy hữu..Š 


* Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội là một hội Phật giáo do Đại Cư sĩ Nguyễn Văn Bồng 
(1886 - 1957) thành lập; tu hành tại gia và tông chỉ là “Phước - Huệ song tu”; đặc biệt 
chú trọng niệm A Di Đà Phật và thành lập các phòng thuôc nam từ thiện..Š⁄ 
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PHÁP LUÂN CÔNG CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI PHẬT GIÁO! 


Lần này, tôi ở tại Úc Châu (Australia), có mấy vị đồng tu ở Houston đến Úc 
Châu tham vẫn, mây ngày trước họ nói với tôi rằng Pháp Luân Công bên đó cũng đã 
mua một Đạo tràng ở lầu phía trên Tịnh Tông Học Hội của họ. Tịnh Tông Học Hội ở 
lầu một, Pháp Luân Công mua ở lầu hai nên các vị đồng tu này vô cùng sốt ruột đến 
hỏi tôi phải làm thế nào? Chúng ta có nên chuyên đi hay không? Có một số người đề 
nghị phải chuyên đi, không nên ở chung với họ; có một sô người nói chúng ta ở đây 
đã nhiều năm rồi, họ vừa mới đến việc gì chúng ta phải chuyên đi? (Họ) bản tán xôn 
xao và đến hỏi tôi. Tôi cũng đặc biệt bỏ ra hai giỜ đồng hồ nói với họ một chuyên đề 
là “Thỉnh Chuyên Pháp Luân, Thỉnh Phật Trụ Thế”, nói rõ trong Phật giáo (thì) pháp 
luân rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Mọi người hiểu rõ ràng, sáng tỏ rồi thì tự nhiên sẽ vạch 
rõ giới tuyến với Pháp Luân Công thôi! 

Pháp Luân Công chắc chắn không phải Phật giáo, cái đạo lý này nhất định 
phải hiểu. Tông phái Phật giáo rất nhiều, vậy có thể dựng nên một tông phái mới 
không? Đương nhiên có thế! Nhưng tông phái Phật giáo chắc chắn phải tuân thủ 
một nguyên tắc là phải dựa vào kinh luận Phật giáo mà tu học, điều này bất kỳ 
tông phái nào cũng phải tuân theo. Pháp Luân Công tu học theo bộ kinh nào của 
kinh luận Phật giáo vậy ? Không có! Cho nên nó không thuộc vào Phật giáo, nếu thuộc 
Phật giáo thì nhất định dựa theo kinh luận Phật giáo, nhất định dựa theo tổng cương 
lĩnh tu học của Phật giáo, điều này không thể vi phạm. Tổng cương lĩnh Phật pháp 
là tam học Giới - Định - Huệ; nếu như không dựa theo cương lĩnh này thì đây 
không phải Phật giáo. 


Họ tự xưng Phật giáo, đó là phạm pháp, đó là điều không được phép. 


Tịnh Độ tông đã thành lập ở Trung Quốc là dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A Mi Đà, ngoài ba bộ kinh này còn có 
một luận là Luận Vãng Sanh của Bồ-tát Thiên Thân; nên Tịnh Độ tông được thành 
lập có căn cứ. Chúng ta dựa theo cảnh giới, phương pháp, lý luận của mấy bộ kinh 
này mà tu học, đây là Phật giáo chính quy. Tổ sư Đại đức đời sau lại bổ sung thêm 
hai bộ kinh, cho nên hiện nay Tịnh Độ tông có năm kinh một luận. Kinh bổ sung thứ 
nhất là Phẩm Hạnh Nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm là người 
thời (triều đại vua) Hàm Phong đời Thanh đã đem Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
thêm vào phần sau tam kinh, vào thời đó gọi là bốn kinh một luận. Cho nên chúng ta 
xem bản khắc gỗ Tịnh Độ Tứ Kinh của thời xưa, bạn mới hiểu được bốn kinh này vì 
sao mà có. Đến năm đầu Dân Quốc, Ấn Quang Đại sư (vị Tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ 
tông) đem chương Đại Thê Chí Bồ-Tát Niệm Phật Viên Thông ở trong 25 Viên Thông 
của Kinh Lăng Nghiêm tiết lục ra phụ lục vào phân sau bốn kinh gọi là Tịnh Độ Ngũ 
Kinh. Đây là kinh điển chính quy, không phải do người nào bịa đặt ra, những kinh 
điển này trong Đại Tạng Kinh vẫn có. Chúng ta cần phải hiểu rõ, phải làm sáng tỏ. 
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Pháp luân thời Phật Thích Ca Mâu Ni là xây dựng nên xã hội giáo dục đa 
nguyên văn hóa, dùng cái này làm tiêu chí. 


(Biểu tượng Pháp Luân trong Phật giáo kèm biểu tượng chữ Vạn và biểu tượng Hoa Sen) 


Ý nghĩa của hình tròn (Luân) là để khi người ta nhìn thấy phù hiệu này, tiêu 
chí này liền có thể giác ngộ. Tiêu chí Phật pháp thường hay dùng có ba loại dùng phố 
biến nhất: thứ nhất là Luân (Pháp Luân); thứ hai là Hoa Sen; thứ ba là Chữ Vạn. Chữ 
Vạn thường tương đối ít dùng, chữ Vạn là đại biêu cho kiết tường, tu học Phật pháp 
thì kiết tường như ý, tự tại vô ngại, là có ý này. Nhưng ở trong đây ý nghĩa thật sự 
viên mãn nhất là Luân. Luân đại biểu cho điều gì vậy? Không và Có không hai, Không 
và Có như một. Bạn thấy Luân là hình tròn, tâm hình tròn là Không (Tĩnh), chu vi là 
Có, chu vi là Động. Ngoài ra, Luân còn đại biểu cho Động và Tĩnh không hai, tâm là 
tĩnh, tâm là không. Các bạn thử nghĩ ở trong cái gì có thê thấy được Động (và) Tĩnh 
là một, Không và Có là một? Chỉ có hình tròn! Cho nên Phật dùng cái này làm tiêu 
chí. Đại biểu cho điều gì vậy? Đại biểu cho việc giáo dục trong đời này của Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Phật dạy cho chúng ta điều gì vậy? Là dạy cho chúng ta phải hiểu 
Không và Có là một, Động và Tĩnh là một. 


Ứng dụng đối với chúng ta, tu thân nhất định phải hiểu là tâm phải thanh tịnh, 
tâm không được động, trong tâm không thể có một vọng niệm; nhưng thân phải động, 
thân là chu vi (vòng tròn), thân phải vận động, cho nên chúng ta thường nói (thân 
phải) hoạt động. Bạn thấy động là sống, nếu như bất động thì sao? Bắt động là chết, 
là không thể sống. Thân động mà tâm không động, đây là bí quyết tu thân dưỡng 
(Tâm) Tánh trong nhà Phật. Tôi thường hay ra nước ngoài, đi rất nhiều nơi, rất nhiều 
bạn đạo đồng tu nhìn thấy tôi, câu đầu tiên họ hỏi tôi là: “Pháp sư à! Sức khỏe của 
thầy sao mà tốt như vậy? Thầy chăm sóc giữ gìn như thế nào?”. Tôi liền bảo với họ: 
“Tâm phải thanh tịnh, không có phiền não, không có buôn rầu, không có lo nghĩ, 
không có vọng tưởng, giống như cái tâm vòng tròn kia!”. 


Tâm (Chân Tâm, Tự Tánh hay Phật Tánh) là khái niệm trừu tượng, tìm 
không thây, tâm có thật nhưng tâm không có dâu vết. 


Lục tổ (Huệ Năng) nói trong Đàn Kinh là: “Xưa nay không một vật”, xưa nay 
không một vật là (Chân) Tâm. Chu vi (vòng tròn) là thân, thân phải động. Người học 
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Phật chúng ta dùng cách gì để vận động? Vận động của chúng ta là kinh hành. Hiện 
nay, người thông thường gọi là đi bộ, chúng ta đi bộ là niệm Phật, tôi thì niệm bốn 
chữ A Mi Đà Phật, mỗi chữ bước một bước. Tôi mỗi ngày sáng sớm ít nhất cũng đi 
(kinh hành niệm Phật) nửa giờ, khi không có việc gì, khi không có aI đến tìm tôi thì 
tôi đi khoảng một giờ, đây là vận động của tôi. Năm xưa khi tôi còn trẻ, tôi dùng lạy 
Phật, lạy Phật là vận động, trước khi tôi chưa xuất gia, cùng ở lều tranh với Pháp sư 
Sám Vân, mỗi ngày tôi lạy 800 lạy, sáng sớm thức dậy lạy 300 lạy, buổi trưa sau khi 
ăn cơm trưa xong thì lạy 200 lạy, buổi tối lạy 300 lạy, ngày nào cũng vậy. Tôi ở lều 
tranh của ông năm tháng rưỡi, đã lạy mười mấy vạn lạy. Sau này rời khỏi Pháp sư 
Sám Vân, đến Đài Trung học giáo với lão Cư sĩ Lý Binh Nam, lúc đó tôi đảm nhiệm 
chức vụ quản lý thư viện, ngoài ra còn phải học kinh giáo, cho nên tôi bèn giảm bớt 
việc lạy Phật từ 800 lạy xuống còn 300 lạy, duy trì rất nhiều năm, mỗi ngày lạy 300 
lạy. Hiện nay tuôi tác đã cao rồi, đi hoằng pháp khắp nơi cũng tương đối tất bật, quen 
biết cũng nhiều người, khách khứa nhiều rồi, cho nên hiện nay rất ít lạy Phật nhưng 
(vẫn) kinh hành (niệm Phật). 


Tâm là định, tâm là tĩnh, thân hoạt động thì khỏe mạnh trường thọ. Muốn tâm 
thanh tịnh thì nhất định phải buông xả mọi duyên, dứt khoát không nên lưu lại 
thứ gì trên tâm. lưu lại thì bạn sẽ thiệt thòi lớn, mọi thứ không được lưu lại trên 
tâm: có cũng rất tốt, không có cũng rất tốt. Thường luôn nghĩ rằng: khi sinh ra 
và chết đi đều tay không, ta đến thế gian này cũng chẳng mang theo gì, tương lai 
khi ta ra đi cũng vậy, cho nên mọi thứ bày ra trước mắt (thì) ta chẳng động tâm. 
Có cũng rất tốt, không có cũng rất tốt thì bạn mới được tự tại. Tất cả mọi thứ của thế 
gian bạn đều so đo, mọi thứ bạn đều chấp trước (nắm giữ) thì bạn liền bị khổ thôi! 
Cô nhân Trung Quốc thường nói: “Lo khiến người ta già”. Sao bạn bị già vậy? Là do 
lo lắng quá nhiều, phiền não quá nhiều. Tôi không có lo lắng, không có phiền não; vô 
ngã, không có ngã sở; danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần đều chăng liên quan gì 
với tôi, tôi không lưu vào trong tâm. Ở tuổi về chiều, việc duy nhất của tôi là giảng 
kinh. Giảng kinh ở đâu vậy? Giảng trong phòng thu hình, hy vọng đề lại những băng 
hình này cho người có duyên sau này làm tham khảo, vậy là tôi vui rồi, ngoài việc 
này ra tôi không còn chuyện gì cả. Hằng ngày (có) rất đông khách đến tìm tôi, rất 
nhiều Đạo tràng đến tìm tôi, tôi thường hay nói với họ: “Tôi là người bận rộn nhưng 
vô sự! Vô sự mà bận rộn!”. Thân tâm tu dưỡng, không bị bất kỳ điều gì quấy nhiễu, 
cũng chính là không nên lưu lại thứ gì trong tâm. Thường luôn nhớ điều trong Kinh 
Kim Cang đã nói: “Phàm những øì có hình tướng đều là hư vọng”; “Nhất thiết hữu 
vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán” (Dịch 
nghĩa: TẤt cả pháp có sanh có diệt đều như mộng ảo bọt bóng, như giọt sương 
cũng như ánh chớp, nên quán chiếu như vậy) là bạn liền tự tại thôi, bạn liền được 
giải thoát. Trí-huệ được sanh ra từ đây, phước báo cũng từ đây mà có. 


Cho nên thỉnh chuyên pháp luân thì phải hiểu ý nghĩa của pháp luân, phải hiểu 
rõ ý nghĩa danh từ. Chuyên là chuyên động, nêu dùng cách nói hiện nay đê giải thích 
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thì chuyên động này chính là thúc đây, pháp luân là giáo dục xã hội đa nguyên văn 
hóa, chúng ta phải thúc đầy giáo dục đa nguyên văn hóa, đây chính là chuyên pháp 
luân, đây là đại biểu cho nền giáo dục Phật-đà. Nội dung của nền giáo dục Phật-đà 
là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng của vũ trụ nhân sanh là: Không 
và Có không hai, Động và Tĩnh như một. Đây là đạo lý lớn! Dùng cái này (Luân) 
để làm biểu pháp. 


Hoa Sen đại biểu cho thanh tịnh vô nhiễm, cái này trong Phật giáo thường 
dùng, mọi người thường hay thây. 


Cho nên, tôi thường hay nghe người ta nói người luyện Pháp Luân Công thì 
phải luyện đến khi trong bụng hiện pháp luân, thật sự có cái luân chuyên động ở đó. 
Đây là (bị) bệnh! Cái này không tưởng tượng nổi! Cái này rất nguy hiểm! Thật quá 
đỗi sai lầm rồi! Có phải thực sự sẽ có cái luân trên người hay không vậy? Theo tôi 
nghĩ là có thê (có). Tại sao vậy? Về mặt lý luận có thê nói được thông suốt, chính là: 
“Tắt cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Bạn ngày nào cũng khởi vọng tưởng, trong tâm 
bạn ngày nảo cũng nghĩ có cái luân (trong bụng) thì dần dần suy nghĩ của bạn sẽ 
thành tựu. Đó là gì vậy? Đó là bệnh (tật) của bạn. Phật dạy chúng ta quán tưởng là 
quán tưởng mọi thứ đều là không, đâu có bảo (chúng ta) nghĩ ra một cái gì (đó). Thật 
không tưởng tượng nổi! Cái đó là sai rồi! 600 quyên Kinh Đại Bát-Nhã là giáo trình 
dạy học chủ yếu nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, giáo trình này ngài 
đã giảng 22 năm, chúng ta hiểu được Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, đã dùng hết 22 
năm, gần như là chiếm một nửa thời gian (để giảng Kinh Bát-Nhã), đây là đề tài trung 
tâm trong việc dạy học của ngài. Bộ kinh này là bộ kinh lớn nhất dịch ra tiếng Trung 
Quốc, đến 600 quyền. 600 quyền kinh (này) nếu chúng ta đem nó tông kết lại (thì) 
thực tế mà nói chỉ có ba câu: “Nhất thiết pháp: vô sở hữu, tất cánh không, bất khả 
đắc” (Dịch nghĩa: “Tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian là: không thể sở 
hữu, rốt ráo không, chẳng thể được), đây chính là tổng kết của 600 quyền Kinh 
Đại Bát-Nhã. Sao bạn có thê có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chứ? 


Hiện nay, người luyện Pháp Luân Công, đừng nói (đến vấn đề) gì khác (mà 
chỉ hỏi xem) họ có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hay không? (Họ) Có! Có vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước thì không phải Phật pháp! Phật pháp là la vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn không chấp trước với tất cả pháp thế - xuất thế 
gian, chấp trước không còn nữa thì chứng quả A-la-hán; phân biệt dứt hết rồi thì 
chứng quả Bích-chi-Phật (đây là Tiểu-thừa; còn) người tu Đại-thừa chính là (quả vị) 
Bồ-tát quyền giáo; vọng tưởng dứt hết rồi thì chứng quả vị Pháp Thân Bồ-tát. 


Tại sao (lại) có thể nói luyện thành một cái gì đó ở trên người! Đó là chuyện 
lạ đời rồi! Đó chắc chắn không phải khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh nhất định phải 
thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Trên cơ thể tự nhiên này 
của bạn đặt thêm một cái gì đó, vậy là không khỏe rồi, điều này nhất định phải hiểu. 
Cho nên nếu như đích thực họ luyện đến cuối cùng mà có cái pháp luân ở trong bụng 
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thì đó là tà giáo rồi. Ngay (cả) chánh giáo đã (là) không khế hợp thì hoàn toàn không 
thê gọi là một tôn giáo, (đây) là tà thuật, tà pháp, là một loại pháp thuật, chúng ta phải 
nhận cho rõ ràng, cho sáng tỏ. 


Cho nên, tôi nói không cần chuyền đi, tại sao vậy? Tôi biết trong những người 
học Pháp Luân Công đó có nhiều người rất tốt, họ thiết tha cầu Đạo, (họ) lỡ vào 
đường tà, không gặp được Chánh Pháp. Ở Mỹ, tôi có rất nhiều bạn đồng tu từ Pháp 
Luân Công chuyên qua, (họ) rời khỏi Pháp Luân Công đến học Tịnh Độ, họ nghe 
được đĩa giảng kinh của tôi, nhìn thấy chúng tôi có những cuốn sách nhỏ như: “Nhận 
thức Phật giáo”, “Truyền thọ tam quy”,... họ xem được rồi thì bỗng nhiên đại ngộ, 
họ liền có năng lực biện biệt (chánh tà). Cho nên, tôi nói đây là việc tốt, họ đến mua 
Đạo tràng phía trên lầu các bạn là việc tốt. (Họ) bước vào cửa (thì) các bạn độ họ, 
không cần dùng thứ gì khác (chỉ cần) bạn đem những kinh điển Phật giáo chân chính 
này như “Nhận thức Phật giáo”, “Kinh A Nan hỏi Phật việc kiết hung”, “Kinh thập 
thiện nghiệp đạo” bày ra bên ngoài tặng nhiều cho họ; sau khi họ đã xem xong rồi 
(thì) đều hiểu rõ hết, đều chuyển qua (Chánh Pháp) hết, (đều) rời khỏi Pháp Luân 
Công, đều đến niệm Phật cả. Tôi thấy chúng ta không nên di chuyền (vì) họ sẽ nhanh 
chóng đọn đi, đây là điều chắc chắn. Ngạn ngữ thường nói: “Đừng sợ người không 
biết, chỉ sợ hàng của mình không tốt”, hàng thật hàng giả đem so sánh sẽ rõ thôi, khi 
không so sánh thì không biết, đem so sánh thì sẽ rõ. Chúng ta hoàn toàn không đi lôi 
kéo tín đồ của họ mà rất tự nhiên (tín đồ của họ sẽ qua tu học Pháp môn Tịnh Độ của 
chúng ta). Ở Trung Quốc cũng có không ít người của Pháp Luân Công đã đọc những 
kinh sách này, đặc biệt là “Nhận thức Phật giáo”; tôi nghe nói rất nhiều người quay 
đầu nhờ những cuốn sách nhỏ này, nhiều lắm! 


À ” 


(Trích lục từ bài giảng “Mười Hạnh Nguyện của Bồ-tát Phổ Hiên ” do Đại lão Hòa 
thượng Ấn sư Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phát-đà 
Hồng Kông năm 2002) 


CHÚ THÍCH MỘT SỐ DANH TỪ THUẬT NGỮ PHẬT HỌC 


* Bốn giáo pháp Tạng - Thông - Biệt - Viên trong Phật pháp là do đức Phật nói 
ra pháp phù hợp để thuận theo căn cơ của chúng sanh, việc này giống như tùy bệnh 
mà kê đơn thuốc khác nhau. Tạng giáo là giáo pháp dành cho căn tánh Tiểu-thừa. 
Thông giáo là giáo pháp Đại-thừa sơ môn, độn căn thì thông với Tạng giáo còn lợi 
căn thì thông với Biệt giáo và Viên giáo. Biệt giáo là giáo pháp dạy riêng cho Bồ-tát 
nhưng tất cả giáo, lý, trí, đoạn, hạnh, nhân quả môi môi đều khác biệt chưa thể viên 
dung bao gồm lần nhau như Viên giáo. Viên giáo là giáo pháp viên mãn, pháp nào 
cũng viên dung, pháp nào cũng trọn đủ. Viên giáo là giáo pháp tối thượng thừa mà 
đức Phật đã chứng ngộ viên mãn đem giảng dạy cho bậc căn tánh Đại Bỏ-tát..& 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 13 


* Tánh - Tâm - Ý theo Đại sư Ấn Quang (vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ tông) thì có thê 
phân biệt như sau: Tâm là ước lượng theo Thể để mà nói (Bản Thể sanh ra tất cả mọi 
thứ chính là điều được nhắc đến trong triết học, tôn giáo và khoa học. Nhà bác học 
Albert Einstein cho rằng Bản Thể chính là Nhất Thể được nói đến trong Kinh Phật). 
Ý là niệm lự (ý niệm rõ ràng), chính là nói tác dụng của Tâm. Tánh là luận trên 
phương diện Bản Thể không biến động (không dao động) của Tâm. Nếu nói chung 
chung thì thuật ngữ Tâm và Tánh có thê dùng chung cho nhau nhưng Ý thì chỉ có thể 
chỉ cho niệm lự. Vậy, Tâm và Tánh là một nghĩa. Tâm thì có Chân Tâm và Vọng 
Tâm. Chân Tâm là Bản Thê hoàn toàn không dao động, khi bị biến động thì cái Bản 
Thể này hiện ra Vọng Tâm; cho nên Vọng Tâm không thể tách rời Chân Tâm; Vọng 
Tâm thuộc về niệm lự; Vọng Tâm còn gọi là Thức. Vậy, Vọng Tâm là cái tâm giả 
huyễn được biến hiện ra từ Tự Tánh thanh tịnh bị biến động..šŠ: 


* Luận Đại-Thừa Bách Pháp Minh Môn do Thiên Thân Bồ-tát soạn để giải thích 
cho một câu nói của Phật: “Tất cä pháp vô ngã!”. Ban đầu, đức Phật đem vô lượng 
vô biên pháp quy nạp thành 84.000 pháp, môi môi pháp môn này đều là con đường 
có thê đi đến chỗ thành Phật. Vì 84.000 pháp đối với chúng sanh căn tánh ngu muội 
đời sau là quá nhiều và không thể học được nên Bồ-tát Di Lặc đại từ đại bi đem 
84.000 pháp quy nạp thành 660 pháp tạo thành bộ Luận Du Dà Sư Địa. Bồ-tát Thiên 
Thân thấy căn tánh chúng sanh càng về sau càng yếu kém và thích ngắn gọn nên đem 
660 pháp trong Du Dà Sư Địa Luận quy nạp lại thành 100 pháp. 100 pháp quy nạp từ 
tất cả pháp được chia ra như sau: Một là Tâm Pháp (Tâm Vương) gôm 8 thứ: Nhãn 
thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức (5 thức này gọi là Tiền ngũ thức); Ý 
thức (thức thứ 6, tác dụng là phân biệt), Mạt-na thức (thức thứ 7, tác dụng là chấp 
trước), A-lại-da thức (thức thứ 8, tác dụng là cái kho lưu giữ tất cả mọi loại chủng 
tử nghiệp tập khí từ vô thi kiếp đến nay, khi những chúng tử này gặp đủ duyên sẽ 
khởi tác dụng hiện hành). Chúng sanh hữu tình luân hồi sanh tử thì lúc chết A-lại- da 
rời khỏi thân xác sau cùng và lúc nhập thai A-lại-da đến nhập thai trước tiên. Ba tế 
tướng (tướng vi tế) của A-lại-da thức là: Nghiệp tướng, Chuyên tướng và Cảnh giới 
tướng. Hai là Tâm Sở Hữu Pháp gồm 51 thứ chia ra làm 6 vị là: 5 Biến hành: Tác 
ý, Xúc, Thọ, Tưởng, Tư; 5Š Biệt cảnh: Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ: 77 Thiện: 
Tín, Tỉnh tấn, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô sỉ, Khinh an, Bắt phóng dật, 
Hành xả, Bắt hại; 6 phiền não: Tham, Sân, Vô minh, Mạn, Nghi, Bắt chánh kiến; 20 
Tùy phiền não: Phẫn, Hận, Não, Phú, Cuống, Siêm, Kiêu, Hại, Tật, Xan, Vô tàm, Vô 
quý, Bất tín, Giải đãi, Phóng dật, Hôn trầm, Trạo cử, Thất niệm, Bắt chánh tri, Tán 
loạn; 4 Bất định: Thụy miên, Ác tác, Tầm, Tứ. Ba là Sắc Pháp gồm I1 thứ: Nhãn, 
Nhĩ, Tý, Thiệt, Thân, Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp xứ sở nhiếp sắc (sắc thuộc 
pháp xứ). Bốn là Tâm Bắt Tương Ưng Hành Pháp gồm 24 thứ: Đắc, Mạng căn, 
Chủng đồng phận, Dị sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, Danh 
thân, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu chuyên, Định dị, Tương 
ứng, Thế tốc, Thứ đệ, Thời, Phương, Số, Hòa hợp tánh, Bắt hòa hợp tánh..& 
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* Luận Vãng Sanh của Tịnh Độ tông cũng do Thiên Thân Bồ-tát soạn, khuyên 
chúng sanh niệm danh hiệu A MI Đà Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trong bộ Luận 
Vãng Sanh, Bồ-tát Thiên Thân giảng ba thứ trang nghiêm của cõi Cực Lạc (Phật trang 
nghiêm, Bồ-tát trang nghiêm và thế giới trang nghiêm) nhập vào trong một câu pháp 
thanh tịnh “A MI Đà Phật”. Câu “A Mi Đà Phật” này chính là Pháp Thân Vô Vị 
(Bản Thẻ), từ Bản Thể này hiện ra Y báo, Chánh báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc..Š 


* Bồ-tát Thiên Thân ra đời ở Ân Độ sau khi đức Thế Tôn nhập diệt 900 năm. Ban 
đầu, Thiên Thân Bồ-tát thị hiện học pháp Tiểu-thừa và hủy báng Đại-thừa. Ngài tạo 
ra 500 bộ luận hủy báng Đại-thừa. Anh ruột của Ngài là Vô Trước Bồ-tát học pháp 
Đại-thừa. Vì Vô Trước Bồ-tát biết em trai mình vô cùng thông minh Trí-huệ nhưng 
lại đang học Tiểu-thừa và hủy báng Đại-thừa nên đã dùng pháp phương tiện chỉ điểm 
khiến Ngài đọc một lượt Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. 
Đọc xong, Ngài liền kinh hoàng tỏ ngộ, vô cùng hối hận, định lẫy dao cắt lưỡi của 
mình để sám hối. Vô Trước Bồ-tát thấy thế thì nói với Ngài: “Em không nên cắt lưỡi, 
cắt lưỡi rồi có ích gì? Xưa kia, em dùng lưỡi hủy báng Đại-thừa thì nay phải dùng 
lưỡi ấy tán thán và hoăng dương Đại-thừa!”. Nghe lời anh, Thiên Thân Bồ-tát soạn 
ra 500 bộ luận tán dương Đại-thừa và đốt sạch 500 bộ luận hủy báng Đại-thừa..& 


* Phiền não chướng và Sở tri chướng. Chướng nghĩa là chướng ngại che mất Tự 
Tánh khiến Trí-huệ, Thần thông, Đức năng, Tướng hảo của Chân Tâm không hiển lộ 
ra được (Chân Tâm không có sanh cũng không có diệt, chỉ là bị hai loại chướng ngại 
này che mất). Phiền não chướng là tất cả Tâm sở bắt thiện, là những hiện tượng tâm 
lý xấu làm con người tạo ra vô lượng nghiệp ác của thân - khâu - ý. Sở tri chướng là 
tất cả những thứ ý thức được, học được... ; nói theo ngôn ngữ thông dụng thì Sở tri 
chướng chính là tri thức; những tri thức này rất cần thiết cho người học Phật để làm 
phương tiện đạt đến Trí-huệ của Phật chứ bản thân chúng không phải là Trí-huệ. 
Trong bộ Kinh Kim Cang, Phật dạy nếu muốn Tự Tánh hiển lộ thì phải buông xả: 
Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp!”. Pháp ở đây là Phật pháp; Phật pháp cũng 
là pháp duyên sanh: duyên tụ thì sanh, duyên tán thì diệt. Phi pháp là pháp thế gian..& 


* Phiền não chướng là Kiến - Tư phiền não: Kiến phiền não (Kiến hoặc) là những 
cái thấy (kiến) sai lầm gồm 5 thứ: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến và 
Giới câm thủ kiến. Tư phiền não (Tư hoặc) là những tư tưởng sai lầm gồm 5 thứ: 
Tham, Sân, Sĩ, Mạn, Nghi. Duy Thức tông gọi Tư hoặc là Ngũ độn sử (5 thứ chậm 
lụt và khó trừ) vì hành tướng của chúng rất sâu và rất mạnh; gọi Kiến hoặc là Ngũ lợi 
sử vì hành tướng của chúng yếu hơn ngũ độn sử. Sử nghĩa là sai SỬ, Sai khiến; chúng 
mê hoặc sai khiến chúng sanh hữu tình tạo tác những sai lầm rồi phải nhận chịu quả 
báo đau khổ. Kiến - Tư phiền não gọi là Chấp trước (nắm giữ, chiếm hữu, dính 
mắc). Trần sa phiền não (Trần sa hoặc) gồm một phần là Phiền não chướng và 
một phần là Sở tri chướng. Trần sa hoặc là nhìn thấy phiền não của chúng sanh 
nhiều như cát bụi rồi khởi tâm phân biệt. Trần sa phiền não gọi là Phân biệt..& 
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* Vô minh chính là Sở tri chướng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na 
hỏi Phật: “Tất cả chúng sanh có Vô minh, Vô minh bất giác sanh ra tam tế (tam tế 
tướng của A-lại-da). Vậy Vô minh này có từ lúc nào và do nguyên nhân gì sanh ra?”; 
Phật trả lời: “Vô minh chính là Sở tri chướng”, “Tri kiến lập tri là gốc của Vô minh”. 
Tri kiến là Trí-huệ thông suốt, trên cái Trí-huệ thông suốt này lập thêm một cái tri 
kiến nữa thì tạo ra vô minh. Vô mỉnh chính là Vọng tưởng (khởi tâm động niệm). & 


* Gốc rễ của Phiền não chướng là Thân kiến (Ngã chấp): chấp trước cái thân này 
chính là ta. Vì có ta nên sau đó sanh ra chấp trước cái của ta. Vì có cái của ta nên sanh 
ra tư tưởng tham. Nếu tham được thì keo bẩn, nếu tham không được thì sanh ra sân 
hận. Vì sân hận và keo bần nên sanh ra ngu s1, ngu sĩ tức là không biết biện biệt đúng 
sai chánh tà, đem đúng cho là sai và đem sai cho là đúng, đem chánh cho là tà và đem 
tà cho là chánh. NÑgạo mạn là trung tâm của sân hận. Nghỉ ngờ là trung tâm của ngu 
si. Trong nửa đầu của bộ Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Bồ-tát vô ngã tướng, vô nhân 
tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”; nửa sau của bộ Kinh Kim Cang, Phật 
dạy: “Bồ-tát vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến”. Vậy, 
muốn học Bồ-tát đạo thì đầu tiên phải phá Ngã chấp. Dùng ngôn ngữ thông dụng để 
nói, Ngã chấp chính là tự tư tự lợi, tâm tự tư tự lợi càng nặng thì đọa lạc càng sâu..& 


* Chúng sanh nghĩa là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng sanh có thê quy nạp 
thành ba loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng tự nhiên và hiện tượng tinh thân. 
Chúng sanh hữu tình là chuyên chỉ loại có hàm thức như động vật, v.v... Chúng 
sanh vô tình là chuyên chỉ loại không có hàm thức như thực vật, khoáng vật, v.v... 


* Chánh báo là thuật ngữ chỉ chúng sanh hữu tình như con người, động vật, v.v... V 
báo là thuật ngữ chỉ chúng sanh vô tình, chính là hoàn cảnh xung quanh của Chánh 
báo, là chỗ mà Chánh báo nương tựa vào. Phật dạy: “Y báo phụ thuộc theo Chánh 
báo mà chuyển đỗi!”; nghĩa là Chánh báo thiện thì Y báo thiện, Chánh báo thanh 
tịnh thì Y báo thanh tịnh, Chánh báo ác thì Y báo ác, Chánh báo ô nhiễm thì Y báo ô 
nhiễm, Chánh báo trang nghiêm thì Y báo trang nghiêm, v.v....Š& 


* Tiêu chuẩn của ác và thiện trong nhà Phật: Vì chính mình là ác. Vì chúng sanh 
là thiện. Thành tựu người khác là thành tựu chính mình. Vì chúng sanh thì Pháp 
Thân thiện, vì bản thân thì chỉ có nghiệp báo thiện. Thiện là thuận theo đức năng 
của Tự Tánh gọi là Tánh Đức, ác là trái nghịch với Tánh Đức; càng thuận theo Tánh 
Đức thì càng thiện, càng trái nghịch Tánh Đức thì càng ác; thiện báo thiện quả và ác 
báo ác quả, quả lớn hay nhỏ là phụ thuộc mức độ thuận theo hay trái nghịch Tánh 
Đức lớn hay nhỏ. Những điều thiện trong nhà Phật, nhà Nho, nhà Đạo hay trong các 
tôn giáo như ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, hiếu đạo sư đạo (hiếu thân tôn 
sư), nhân quả báo ứng thiện ác, ngũ giới, thập thiện, từ bị,... đều là từ Tánh Đức hiển 
lộ ra chứ không phải do người nào đó suy nghĩ bịa đặt ra. Nho gia nói: “Nhân chi sơ 
Tánh bồn thiện” thì ““Tánh” chính là Tự Tánh và “thiện” ở đây không phải theo nghĩa 
thiện ác mà có ý nghĩa là hoàn thiện viên mãn không một chút khiếm khuyết..Š; 
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* Lục đạo luân hồi do Chân Tâm thông qua vọng tưởng, phân biệt và chấp trước mà 
biến hiện ra. Lục đạo luân hồi kể tên từ dưới lên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu- 
la, người và trời. Tam giới là cách phân chia khác của Lục đạo luân hồi gồm: Dục 
giới (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người và 6 loài trời cõi Dục); Sắc giới (18 
loài trời cõi Sắc); Vô sắc giới (4 loài trời cõi Vô sắc). Dục giới có 5 loại dục: tiền 
tài, sắc dục nam nữ, danh vọng lợi dưỡng, ăn uông, ngủ nghỉ. Sắc giới BE HÀ còn 
5 dục nhưng còn thân thê. Vô sắc giới không còn thân thể mà chỉ còn tinh thần. .‡& 


* Dục giới kế tên từ dưới lên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, trời Tứ 
Thiên Vương, trời Đao Lợi (Vì trời Tứ Thiên Vương ở 4 góc đông tây nam bắc của 
núi Tu DI, trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di nên 2 cõi trời này gọi là ĐỊa cư thiên), 
trời Tu Diệm Ma (Dạ-Ma thiên), trời Đâu Suất Đà (Đâu-Suất thiên), trời Lạc Biến 
Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại (Vì 4 cõi trời này ở trên không trung không năm trên núi 
Tu Di nên gọi là Không cư thiên). Vua trời Đao Lợi là Đế-thích (Thích- đê- hoàn- THẬN) 
mà dân gian gọi là Ngọc Hoàng đại đế hoặc đức Chúa Trời trong một số tôn giáo..Š 


* Sắc giới kế tên từ dưới lên là: Trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm 
(Phạm nghĩa là thanh tịnh, không còn 5 dục của Dục giới); các cõi trời này chứng Sơ 
thiền - Ly sanh hỷ lạc địa. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang 
Âm; các cõi trời này chứng Nhị thiền - Định sanh hỷ lạc địa. Trời Thiều Tịnh, trời 
Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh; các cõi trời này chứng Tam thiên - Ly hỷ diệu lạc 
địa. Trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng (tầng trời Vô 
Tưởng này của ngoại đạo, họ tu Vô tưởng định) và Ngũ Tịnh Cư thiên là chỗ cư trú 
của Thánh nhân từ bậc A-na-hàm trở lên gôm: trời Vô Phiên, trời Vô Nhiệt, trời Thiện 
Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh; các cõi trời này chứng Tứ thiền - Xả niệm 
thanh tịnh địa. Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế thị hiện thành Phật dưới cây 
Bỏ-đẻ thì loài người không hè hay biết, chính các bậc Thánh nhân ở cõi trời Ngũ Tịnh 
Cư biết được nên đã biến hóa thành con người đến gặp Phật đề thay loài người thỉnh 
Phật chuyên Pháp luân. Vì đức Thế Tôn thị hiện làm Phật ở nhân gian nêu không có 
người nào thỉnh Phật chuyên Pháp luân thì Phật sẽ thị hiện nhập Niết-Bàn..& 

* Vô sắc giới gồm 4 loài trời kế tên từ đưới lên là trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức 
Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Những cõi trời 
này có tuôi thọ vô cùng dải nên còn gọi là Trường thọ thiên. Họ ở trong định nên 
không gặp được Phật, đây là một trong Bát Nạn. Khi hết tuôi thọ, những thiên nhân 
cõi trời này đa phần đọa Vô Gián địa ngục (vô lượng kiếp chịu sự hành hình đau khổ 
nhất trong địa ngục không lúc nào gián đoạn). Họ đọa vào Vô Gián địa ngục vì khi 
hết tuổi thọ thì họ phi báng Tam Bảo. Người tu được lên những cối trời cao như thế 
này đa phần đều là tu Phật, họ đạt đến công phu Tứ thiền Bát định, định thứ § vẫn 
chỉ hàng phục được phiền não khiến chúng không khởi hiện hành chứ chưa đoạn dứt; 
chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử nhưng họ đã cho rằng mình chứng Niết-Bàn không 
sanh không diệt rồi. Vì vậy, khi họ sắp chết thì họ hủy báng Phật đã lừa gạt họ..& 
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* Bát Nạn (Tám nạn) hay Tam đồ Bát nạn là những nạn không được gặp Phật pháp 
và không có khả năng học Phật pháp: Vô Gián địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh (3 cõi này 
gọi là Tam đồ), cõi Trường thọ thiên (trời Vô Tưởng và cõi Vô sắc giỚI), Bắc-câu-lô 
châu (ở phía bắc núi Tu Di, còn gọi là Uất-đơn-việt, nghĩa là xứ sở tối thắng, vì loài 
người ở châu này có hoàn cảnh đời sống sung sướng không kém gì cõi trời Dục giới, 
không có tâm học Phật), mù - điếc - câm, thế trí biện thông (tri thức thế gian), sinh 
trước Phật và sinh sau Phật (nghĩa là sinh vào lúc không có Phật pháp trên thế gian)..& 


* Một đơn vị thế giới trong Kinh Hoa Nghiêm là lấy núi Tu Di (Sumeru) làm 
trung tâm. Hệ mặt trời và các tinh cầu đều xoay quanh núi Tu Di. Núi Tu Di là ngọn 
núi vũ trụ hình thê giống cái đồng hỗ cát (giữa eo hẹp lại còn phần trên và phần dưới 
phình rộng dần ra) giống với hình dạng và tính chất của lỗ đen vũ trụ - black hole, là 
trung tâm của thiên hà. Hệ mặt trời chúng ta đang sống nằm ở phía nam núi Tu Di 
nên gọi là Nam-thiệm-bộ châu; chỉ một phương nam của thiên hà chúng ta đang cư 
ngụ đã có rất nhiều hệ mặt trời như vậy. Do đó, 01 đơn vị thế giới lớn hơn hệ mặt trời 
rất nhiều, có thê nói một đơn vị thế giới chính là một thiên hà. #& 


* Một Tam thiên Đại thiên thế giới: 1000 đơn vị thế giới (1000 thiên hà) là 01 Tiểu 
thiên thế giới, 1000 Tiểu thiên thế giới là 01 Trung thiên thế giới, 1000 Trung thiên 
thế giới là 01 Đại thiên thế giới hay còn gọi là 01 Tam thiên Đại thiên thế giới. Thông 
thường, 01 Tam thiên Đại thiên thế giới là phạm vi giáo hóa chúng sanh của một 
vị Phật, gọi là một cõi nước Phật. Hiện tại, địa cầu chúng ta đang sống thuộc cõi Ta 
Bà, trong cối Ta Bà có ít nhất khoảng 1000 tỷ hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni... 


* Mười pháp giới (Thập pháp giới) là mười loại cảnh giới, mười bậc chúng sanh 
gồm Lục đạo luân hồi và Tứ Thánh pháp giới. Tứ Thánh pháp giới gôm các vị 
Thánh nhân A-la-hán, Bích-chi-Phật, Bồ-tát và Phật. Phật trong Mười pháp giới vẫn 
chưa thấy Tự Tánh, là Phật của Tạng giáo và Thông giáo. Tứ Thánh pháp giới là nơi 
hướng về của những hành giả tu pháp Tiểu-thừa. Tứ Thánh pháp giới do Chân Tâm 
thông qua vọng tưởng, phân biệt mà biến hiện ra (đã không còn chấp trước).:Ä. 


* Phần đoạn sanh tử là chết đi bỏ thân này lại thay một thân khác, một giai đoạn 
này rồi một giai đoạn khác nên gọi là phần đoạn. Biến dịch sanh tử là biến hóa không 
trải qua từng giai đoạn, biến hóa là dùng công phu tu hành rất khô mới đem cảnh giới 
của mình nâng lên cao. Lục đạo luân hồi có cả Phần đoạn sanh tử và Biến dịch sanh 
tử, Tứ Thánh pháp giới và Nhất Chân Pháp Giới chỉ có Biến dịch sanh tử. Lục đạo 
luân hồi là nội phàm, Tứ Thánh pháp giới là ngoại phàm vì vẫn chưa Kiến Tánh..* 


* Nhất Chân Pháp Giới (cõi Thật báo trang nghiêm) là cảnh giới của những thế 
giới chư Phật như thế giới Hoa Tạng của đức Phật Tỳ Lô Giá Na hay thế giới Cực 
Lạc của đức Phật A Mi Đà, v.v... Thật báo trang nghiêm là cảnh giới hướng về của 
hành giả Đại-thừa. Nếu tu phá được 01 phẩm Vô minh chứng được 01 phần Pháp 
Thân hoặc tu Tịnh Độ sanh về Cực Lạc thì sẽ nhập vào cảnh giới này. zxẵ% 
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* A-la-hán có 4 quả vị là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tứ quả 
A-la-hán là chúng sanh hữu tình chứng được định thứ 9 (Diệt Tận Định), định này 
khai Trí-huệ khởi tác dụng đoạn đứt được chấp trước (Kiến Tư phiền não), chứng địa 
vị Chánh Giác trong nhà Phật. Tu-đà-hoàn đã vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô 
thọ giả. Họ là Thánh nhân chứ không còn là phàm phu nữa. Họ ở trong Lục đạo luân 
hồi không còn bị đọa lạc. Họ qua lại giữa cõi trời và cõi người 7 lần thì chứng tứ quả 
A-la-hán. Tu-đà-hoàn khôi phục được Thiên-nhãn-thông và Thiên-nhĩ-thông; Tư-đà- 
hàm khôi phục được thêm Túc-mạng-thông và Tha-tâm-thông, A-na-hàm khôi phục 
được thêm Thẳn-cảnh-thông, A-la-hán khôi phục được thêm Lậu-tận-thông.zš⁄ 


* Thần thông thì “thần” nghĩa là thần kỳ bí ân và ' 'thông” nghĩa là thông suốt không 
ngăn ngại. Ấn Quang Đại sư dạy: “Phàm là chư Phật Bồ-tát hiện thân, nếu thị hiện 
thân giông như phàm phu thì chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người khác chứ không 
bao giờ hiển lộ phép thần thông, còn nếu hiển lộ phép thần thông thì sẽ chẳng thê ở 
trong thế gian này; chỉ khi nào thị hiện điên cuồng mới có thê hiển lộ phép thần thông 
mà không trở ngại gì giống như Hòa thượng Tế Điên là một điển hình!”. Cõi trời, cõi 
quý thần và những người tu pháp thế gian cũng có thê có chút tiểu thần thông nho 
nhỏ nhưng không có thần thông thứ 6 là Lậu-tận-thông của A-la-hán, 5 loại thần 
thông kia của họ cũng không thê sánh băng các vị Thánh nhân. Thiên-nhãn-thông 
là năng lực thấy không bị chướng ngại. Thiên-nhĩ-thông là năng lực nghe không bị 
chướng ngại. Túc-mạng-thông là năng lực biết được đời quá khứ của mình. Tha- 
tâm-thông là năng lực biết được rõ ràng suy nghĩ trong tâm chúng sanh hữu tình. 
Thằn-cảnh-thông là năng lực biến hóa phép thuật, bay đi các nơi, v.v... Lậu-tận- 
thông là tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm; Hòa thượng Thích Tuyên Hóa giảng 
rằng: “Chúng sanh hữu tình đó không còn tâm dâm dục nữa, dù một ý niệm dâm 
dục vi tế nhỏ nhiệm nhất cũng không có; tỉnh khí không bị thoát mất (rỉ ra) thì 
gọi là lậu tận; cõi trời, quý thần, thiên ma đều còn tâm dâm dục nên không thê chứng 
đắc Lậu-tận-thông”. Chứng đắc quả vị càng cao thì thần thông càng lớn, địa vị quả 
Phật viên mãn thì năng lực thần thông là vô lượng vô biên không thê nghĩ bàn..& 


* Thiên ma Ba-tuần (ma vương) dịch nghĩa Hán văn là kẻ ác chuyên giết hại Pháp 
Thân Huệ-mạng (mạng sống Trí-huệ) của người thiện, phá hoại người thực hành 
chánh pháp, chữ “ma” mang ý nghĩa là dày vò. Thiên ma Ba-tuần cai quản Dục giới, 
cư ngụ trên đỉnh cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Hòa thượng Thích Tuyên Hóa giảng: “Tại 
sao thiên ma từ trên trời đến để quấy rầy ông? Vì ông là người tu hành đã tu đến chỗ 
có định lực. Ông có một chút định lực cũng không có gì quan trọng nhưng cung điện 
của ma vương bị chấn động giống như bị động đất vậy. Vì ma vương cũng có thần 
thông nên khi cung điện của nó bị chấn động thì nó liền quan sát xem tại sao cung 
điện của nó lại vô duyên vô cớ bị chấn động vỡ nát. Nó phát hiện trên thế Ø1an có 
người sắp sửa thành tựu đạo nghiệp và định lực của người tu hành đó khiến cho cung 
điện của nó bị đồ vỡ. Thiên ma sẽ suy nghĩ: “Mày muốn phá diệt tao hả? Tao sẽ phá 
hủy định lực của mày trước!?; cho nên nó đến phá hoại định lực của người tu hành”..Š 
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* Trong bộ Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật giảng rằng loài người xuất hiện trên trái 
đât này có nguồn gôc từ thiên nhân cõi trời Nhị thiên Quang Âm thiên. Trong bộ 
Kinh Tăng Nhât A Hàm của Tiêu-thừa, Phật cũng giảng về điêu này. 


* Bích-chi-Phật là những vị A-la-hán đã đoạn dứt được tập khí của Kiến Tư phiền 
não (tập khí của sự chấp trước), tuy A-la-hán đã đoạn dứt Kiến Tư phiền não nhưng 
tập khí của Kiến Tư phiền não vẫn còn. Tập khí thì “tập” nghĩa là nhóm họp và “khí” 
nghĩa là hơi hướm còn tôn đọng lại; tập khí là những khuynh hướng hay thói quen 
có xu hướng tự động vận hành đã huân tập rất nhiều từ vô lượng kiếp đến nay..& 


* Bồ-tát là viết tắt của Bồ-đề-tát-đỏa (Bồ-đề: giác ngộ, Tát-đỏa: hữu tình) nghĩa là 
giác ngộ chúng sanh hữu tình. Bỗ-tát là chúng sanh hữu tình đã giác ngộ và dùng đạo 
lý cùng phương pháp giác ngộ của mình để giúp cho những chúng sanh hữu tình mê 
hoặc điên đảo khác cũng được giác ngộ như mình. Trong giáo pháp Viên giáo thì 
phân chia Bồ-tát thành 51 địa vị từ Sơ Tín Vị Bồ-tát đến Đăng Giác Bồ-tát: 10 địa vị 
Tín Bồ-tát, 10 địa vị Trụ Bôồ-tát, 10 địa vị Hạnh Bồ-tát, 10 địa vị Hồi Hướng Bồ-tát, 
10 địa vị Đăng Địa Bồ-tát, 01 địa vị Đẳng Giác Bồ-tát (11 địa vị Bồ-tát sau cùng 
này gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát trong Viên giáo, nhưng danh xưng Bồ-tát Ma-ha-tát 
thường chỉ dùng cho địa vị Đẳng Giác Bằ-tát). 10 địa vị Tín Bồ-tát chưa thấy Tự 
Tánh, chưa chứng được Tự Tánh gọi là Tiểu Bồ-tát. 41 địa vị Bồ-tát còn lại đều thấy 
và chứng được từng phần của Tự Tánh gọi là Đại Bồ-tát, phân chia ra 41 thứ bậc là 
tùy theo mức độ tập khí Vô minh dày hay mỏng khác nhau. Phật và Bồ-tát trong 
Mười pháp giới của Tiểu-thừa công phu tương đương Tiểu Bồ-tát Viên giáo: Bồ- 
tát là những vị Bích-chi-Phật đã đoạn dứt Trần sa phiền não (phân biệt); Phật là những 
vị Bồ-tát đã đoạn dứt tập khí của Trần sa phiền não (tập khí phân biệt), vẫn còn khởi 
tâm động niệm (Vô minh). Pháp Thân Bồ-tát hay Pháp Thân Đại sĩ đã đoạn dứt 
được Vô minh thì thoát khỏi Mười pháp giới nhập vào cõi Thật báo trang nghiêm của 
chư Phật Như Lai, chứng được Chánh Đắng Chánh Giác, có 41 địa vị. Pháp Thân 
Đại sĩ không còn vọng tưởng, phân biệt và chấp trước nhưng tập khí Vô minh (tập 
khí khởi vọng tưởng) vẫn còn; tuy vậy, tập khí Vô minh này không gây trở ngại gÌ và 
cũng không có phương pháp nào đoạn trừ nó ngoài việc đợi thời gian lâu rôi thì tự 
nhiên nó sẽ tiêu hết, gọi là “vô công dụng đạo”. Sự việc này giống như bình rượu đã 
đựng rượu nhiều năm; hiện tại đem rượu trong bình đô đi hết, rửa sạch và lau khô 
bình, trong bình thật sự sạch sẽ không còn giọt rượu nào nhưng ngửi thì vẫn có mùi 
rượu; cứ mở nắp bình để yên ở đó vài năm sau thì mùi rượu sẽ không còn. Vì những 
vị Bồ-tát này chứng được: Tất cả chúng sanh trong khắp hư không pháp giới với 
chính mình là Nhất Thể, nên gọi là Pháp Thân Bồ-tát; phạm vi hoạt động của Pháp 
Thân Bồ-tát là khắp cả hư không pháp giới không có giới hạn. Sơ Trụ Bồ-tát trong 
Viên giáo phá được một phẩm Vô minh đầu tiên và chứng được một phần Pháp Thân 
sẽ có năng lực thị hiện 8 tướng thành Đạo làm Phật trong 100 Tam thiên Đại thiên 
thế giới; Nhị Trụ Bồ-tát là 1000, Tam Trụ Bỏ-tát là 10.000,... cứ gấp bội lên như vậy 
cho đến Thập Địa Bồ-tát (Pháp Vân Địa Bồ-tát) là vô lượng vô biên thế giới..Š 
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* Tiểu Bồ-tát hay Thập Tín Bồ-tát trong Viên giáo tuy công phu đoạn phiền não 
tương đương với địa vị A-la-hán, Bích-chi-Phật, Bồ-tát và Phật trong pháp Tiêu-thừa 
nhưng Trí-huệ, Thần thông, Đạo lực của họ cao hơn Tiểu-thừa rất nhiều. Ví dụ: Sơ 
Tín Vị Bồ-tát trong Viên giáo có công phu đoạn phiền não tương đương Tu-đà-hoàn 
của Tiểu-thừa nhưng Trí-huệ, Thần thông, Đạo lực vượt xa Tu-đảà-hoản.;zÄ% 


* Diệu Giác Phật: Đăng Giác Bô-tát phá được 01 phẩm Sanh tướng Vô minh cuối 
cùng thì chứng được Phật quả viên mãn, là Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. š, 


* Khổ trong Tam giới chia 3 loại là Khô Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ. Khổ Khổ 
chính là nói chúng ta cảm nhận có khổ não, được giải thích qua 8 loại gọi là Bát khổ: 
Sanh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Oán tăng hội khổ, Á¡ biệt ly khổ, Cầu bất đắc 
khổ, Ngũ ấm xí thạnh khổ (Ngũ ấm nghĩa là vọng tưởng tạp niệm quá nhiều khiến 
thân tâm bị dày vò). Hoại Khổ là sự biến hoại của lạc (cái vui bị hủy hoại). Hành 
Khổ là tính chất vô thường, niệm niệm lưu chuyền không thể giữ lại. Ân sư Tịnh 
Không giảng: “Hành Khổ thực tại mà nói là niệm niệm trôi qua, gọi nó là khô. Người 
thông thường nói “tuổi xuân không ở lại”, đây là khổ!”. Tam giới trong Lục đạo 
luân hồi được phân chia là căn cứ vào Khổ: Dục giới có đủ 3 loại Khổ; Sắc giới 
chỉ có 2 loại Hoại khổ và Hành khổ, không có Khổ Khổ; Vô sắc giới chỉ có Hành 
Khô. Vì Tam giới đều có khô nên trong Kinh Pháp Hoa, đức Thế Tôn dạy: “Tam giới 
như nhà lửa!”. Ân sư Thích Tịnh Không dạy răng con người muốn giảm bớt Khổ 
Khổ thì phải giảm bớt 5 dục, đem đời sông vật chất giáng xuống mức thấp nhất 
có thể và nâng cao đời sống tỉnh thần giống như chư Phật Bằ-tát..& 


* Ngũ uẫn (Ngũ ấm) là 3 yếu tố kết hợp lại tạo thành con người, gồm: Sắc uân, Thọ 
uân, Tưởng uân, Hành uấn, Thức uân; chữ “ấm” nghĩa là ngăn che và chữ “uân” nghĩa 
là nhóm họp. Sắc uẫn là yếu tô vật chất gồm vật lý và sinh lý; yếu tô vật lý gồm 4 
Đại là Địa (chất rắn), Thủy (chất lỏng), Hỏa (nhiệt lượng) và Phong (chất khí); 4 Đại 
tạo ra các yếu tố thuộc về sinh lý là các giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và đối 
tượng của các giác quan là hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm. Thọ uẫn là sự 
cảm nhận do các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của giác quan mà sinh ra cảm 
thọ. Tưởng uẫn là nhóm tri giác có khả năng nhận biết đối tượng là cái gì. Hành uẫn 
là chỉ cho mọi hiện tượng sanh diệt vô thường. Thức uấn là khả năng biết rõ ràng, 
phản ánh đối tượng thế giới hiện thực. Thức thuộc Tâm Vương và Thọ, Tưởng, Hành 
thuộc Tâm Sở. 


* Vô duyên đại từ - Đồng thể đại bi: chư Phật và chư Đại Bồ-tát thấy chúng sanh ở 
vô lượng thế giới vì mê hoặc tạo nghiệp nên nhận chịu khổ báo. Vì chúng sanh với 
chư Phật và chư Đại Bồ-tát là Nhất Thể nên chư Phật và chư Đại Bồ-tát sanh ra tâm 
đại từ (ban vui) đại bi (cứu khổ) không cần điều kiện đến phá mê khai ngộ giúp chúng 
sanh lìa khổ được vui. Chư Phật Bôồ-tát không độ chúng sanh hữu tình không có duyên, 
vì nếu không có duyên thì họ sẽ không tin và không nghe theo lời dạy bảo; đối với 
những chúng sanh vô duyên này thì chư Phật Bồ-tát sẽ đến kết duyên với họ..&. 
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* Kiếp nếu không nói rõ thì thường chỉ cho đại kiếp. Kiếp tiếng Phạn là Kalpa, dịch 
âm là kiếp-ba, là một đơn vị thời gian của Án Độ cổ đại dùng để chỉ khoảng thời gian 
rất dài. Trong cõi Ta Bà, Phật dạy một tiểu kiếp được tính như sau: Thọ mạng của 
loài người trên địa cầu nảy từ thọ mạng đài nhất là 84.000 tuổi cứ 100 năm lại giảm 
1 tuôi, giảm cho đến khi loài người còn 10 tuổi; giai đoạn này gọi là kiếp giảm. Thọ 
mạng loài người từ 10 tuổi cứ 100 năm tăng 1 tuôi, tăng cho đến khi loài người được 
84.000 tuổi; giai đoạn này gọi là kiếp tăng. Một lần kiếp giảm và một lần kiếp tăng 
như thế gọi là một tiêu kiếp. Trung kiếp là 20 tiểu kiếp. Đại kiếp là 04 trung kiếp. 
Kiếp giảm là thời kỳ đạo đức con người suy thoái, con người thích làm ác và không 
ưa điều thiện, người có đại phước càng dễ làm việc đại ác. Kiếp tăng là thời kỳ đạo 
đức con người tăng trưởng, con người thích làm thiện và không ưa điều ác, người có 
đại phước càng dễ làm việc đại thiện... 


* Sát-na (Ktana) là một đơn vị thời gian của Ấn Độ cô đại dùng để chỉ khoảng thời 
g1an rât ngăn, một sát-na là khoảng thời gian một khảy móng tay.zŠ 


* Nam-thiệm-bộ châu và tất cả các tỉnh hệ khác đều diễn biến qua 4 giai đoạn 
Thành kiếp - Trụ kiếp - Hoại kiếp - Không kiếp, mỗi giai đoạn này dải 20 tiểu 
kiếp. Loài người chỉ sinh sống ở giai đoạn Trụ ¡ kiếp, giai đoạn Thành kiếp thì vật chất 
ở thể lỏng và thể khí chuyển dần thành thể rắn, giai đoạn Hoại kiếp trải qua 49 lần 
Hỏa tai, 7 lần Thủy tai và 01 lần Phong tai gọi là Đại tam tai. Hoại kiếp kết thúc thì 
đến giai đoạn Không kiếp là không có vật gì tồn tại. Vậy, một lần Thành - Trụ - 
Hoại - Không của tỉnh hệ chính là một đại kiếp..3. 


* Thọ mạng chúng sanh hữu tình trong Lục đạo luân hồi: Thọ mạng ngắn nhất là 
vừa sanh ra liền chết ngay. Thọ mạng dài nhất cõi trời là trời Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, thọ 84.000 đại kiếp. Thọ mạng dài nhất là chúng sanh ở A-tỳ địa ngục 
(Vô Gián địa ngục), Kinh Địa Tạng nói họ thọ vô lượng đại kiếp chịu khổ báo..š: 


*1000 vị Phật trong Hiền Kiếp: Kiếp hiện tại được gọi là Hiền Kiếp, sẽ có 1000 vị 
Phật xuất hiện. Quá khứ lần lượt đã có 4 vị Phật xuất hiện là Câu Lưu Tôn Phật, Câu 
Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai sẽ có 996 
vị Phật nữa xuất hiện. Di Lặc Bồ-tát sẽ hạ sanh làm vị Phật thứ 5 sau 5 tỷ 670 
triệu năm nhân gian (trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão Cư sĩ Lưu 
Tố Vân). Lâu Chí Phật (Hán dịch: Ái Nhạo Phật) chính là đức Vi Đà Tôn Thiên 
Bồ-tát Ma-ha-tát sẽ hạ sanh làm vị Phật thứ 1000, Ngài là vị Hộ Pháp đệ nhất 
trong nhà Phật. Bồ-tát Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật trên địa cầu này trong giai đoạn 
tăng kiếp của tiểu kiếp thứ 10, tức là lúc thọ mạng loài người đạt 80.000 tuôi..&. 


* Long Hoa Tam Hội: lúc đức Bồ-tát Di Lặc thành Phật thì Ngài ngôi dưới gốc cây 
Bồ-đề Long Hoa, cây. Bồ-đề này có hình dáng giống con rồng phun ra đóa hoa nên 
gọi là Long Hoa Bồ-đề thụ. Phật Di Lặc sẽ thuyết pháp trong 3 hội độ vô lượng chúng 
sanh nên gọi là Long Hoa Tam Hội. 
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* Đại tam tai: Hỏa tai là nạn lửa (lửa lớn từ các tinh cầu lửa như mặt trời nỗ tung) 
cháy hoại đến trời Sơ thiền; Thủy tai là nạn nước (ý nói vật chất lỏng chuyên động 
trong biển vũ trụ, không phải nước HzO như nước ở địa cầu) ngập lụt làm hư hoại 
đến trời Nhị thiền; Phong tai là nạn gió (ý nói vật chất dạng khí trong vũ trụ di chuyên 
rất nhanh) thối tan hoại đến trời Tam thiền. Tứ thiền trở lên không bị Đại tam tai. 
Trong bộ Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy là tâm tham chiêu cảm nạn Thủy tai, tâm sân 
hận chiêu cảm nạn Hỏa tai, tâm ngu sĩ chiêu cảm nạn Phong tai và “Siêng năng tu 
Giới - Định - Huệ dứt diệt tham - sân - sỉ”. Đại tam tai phát sinh trong giai đoạn 
Hoại kiếp. Vì loài người có 7 loại tình cảm: vui, giận, buôn, sợ, thương, ghét, muốn; 
7 loại tình này theo tham sân s¡ dần dần phát triển rộng ra và mỗi loại tình sẽ phát 
sanh một lần tai nạn nên hình thành 7 lần Hỏa tai; sau 7 lần Hỏa tai sẽ phát sanh I lần 
Thủy tai. Vì trong mỗi một loại tình này lại chia làm 7 nên chu kỳ 7 lần Hỏa tai và I 
lần Thủy tai sẽ lặp lại theo thứ tự 7 lần. Cuối cùng, Phong tai phát sinh hủy diệt toàn 
bộ, vì ngu si là tổng kết của 7 loại tình nên khi ngu si thì cái gì cũng quên sạch sẽ..Ä. 


* Tiểu tam tai là kiếp đao binh, mất mùa và ôn dịch. Tiểu tam tai phát sinh vào cuối 
thời kỳ kiếp giảm của Trụ kiếp. Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng Tiểu tam tai 
chính là chiến tranh hạt nhân: kiếp đao binh diễn ra 7 ngày 7 đêm (thời gian chiến 
tranh rất ngắn); sau đó ôn dịch diễn ra 7 tháng 7 ngày; sau đó nạn đói do mắt mùa 
diễn ra 7 năm 7 tháng. Hiroshima và Nagasaki bị ném bom nguyên tử, người dân ở 
Hiroshima nói với Ân sư Thích Tịnh Không răng: “Sau khi bom hạt nhân nô thì bụi 
phóng xạ chính là ôn dịch, tuy bị nhiễm bụi phóng xạ không chết ngay nhưng đại 
khái chỉ sống được khoảng nửa năm, sau đó cả vùng này cỏ cây không mọc được, sau 
8 năm mới mọc được cỏ”; 8 năm trên đất cây cỏ không mọc được thì xảy ra nạn đói..Ä. 


* Tam tế tướng của A-lại-da thức là Nghiệp tướng, Chuyển tướng và Cảnh giới 
tướng. Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng: Hiện tại các nhà khoa học Vật lý lượng 
tử đã phát hiện ra duyên khởi của vũ trụ vạn vật. Các nhà khoa học đã chứng minh 
trong vũ trụ chỉ do 3 thứ tạo thành là Vật chất, Năng lượng và Thông tin; quy kết lại 
sau cùng đều là dạng sóng dao động, tùy theo loại sóng dao động theo tần số nhanh 
hay tần số chậm mà tạo ra mọi thứ hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện 
tượng tự nhiên. Vật chất thô đem phân tách thành phân tử, phân tử tách thành nguyên 
tử, nguyên tử tách thành hạt cơ bản,... tách đến sau cùng thì thành hạt nhỏ nhất gỌI 
là hạt Quark (Phật gọi là cực vi chỉ vi hay lân hư trần, đây là “hàng xóm” của hư 
không), tách hạt Quark ra thì không còn gì nữa mà chỉ còn hiện tượng sóng dao động. 
Nghiệp tướng chính là Thông tin; Cảnh giới tướng chính là Vật chất; Chuyển 
tướng chính là Năng lượng. “Vô minh bất giác sanh tam tế” trong Kinh Lăng Nghiêm 
đã dạy chính là: Chân Tâm (Bản Thể của vũ trụ vạn vật) vốn không dao động, khi 
Chân Tâm vừa động (khởi tâm động niệm là Vô minh bắt giác) thì liền hiện ra tướng 
(Nhất Chân Pháp Giới), rồi tướng này tùy theo thức là vọng tâm mà biến đổi hiện ra 
vô lượng vô biên cảnh giới tướng của Mười pháp giới, hiện ra Lục đạo luân hồi gọi 
là “Duy tâm (Chân Tâm) sở hiện, duy thức (A-lại-da: vọng tâm) sở biến”..š. 
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* Tam Hiền - Thập Thánh - Đại Thánh: Tam Hiền là quả vị Đại Bồ-tát thuộc Thập 
Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hương. Thập Thánh là quả vị Đại Bồ-tát thuộc Thập Địa. 
Đại Thánh là quả vị Đẳng Giác Bồ-tát (Thập Nhất Địa), cũng có thể gọi Bồ-tát thuộc 
Địa thứ 10 của Thập Địa (Pháp Vân Địa Bồ-tát) là Đại Thánh..š. 


* A-duy-việt-trí Bồ-tát là Đại Bồ-tát chứng được viên mãn Tam bất thoái chuyển: 
A-la-hán chứng được Vị bắt thoái, Bồ-tát chứng được Hạnh bắt thoái, Pháp Thân 
Bồ-tát chứng được Niệm bắt thoái. Sơ Trụ Bồ-tát trong Viên giáo đã chứng được 
Tam bắt thoái chuyên nhưng chưa viên mãn, không thể gọi là A-duy-việt-trí Bồ-tát. 
Bồ-tát từ Địa thứ § của Thập Địa trở lên là Bất Động Địa Bồ-tát (những địa vị bên 
trên Địa thứ 7 của Thập Địa) mới chứng viên mãn Tam bắt thoái chuyền, mới chính 
là A-duy-việt-trí Bồ-tát. Từ bậc Bất Động Địa Bồ-tát trở lên đến Diệu Giác Phật, 
5 địa vị này đều thấy được duyên khởi của vũ trụ vạn vật, công phu định lực sâu 
đến mức thấy được tam tế tướng của A-lại-da thức; từ bậc Thất Địa Bồ-tát trở 
xuống đều không thê thấy được. Thất Địa Bồ-tát trở xuống vẫn còn bị thoái chuyền..& 


* Chư Phật đều có 4 độ: Phàm Thánh Đồng Cư Độ như Lục đạo luân hồi của thế 
giới Ta Bà chúng ta đang sống có cả Thánh và phàm ở chung nhưng phàm phu không 
thấy được Thánh nhân. Ví dụ: Bồ-tát Di Lặc đang ở trời Đâu Suất nội viện còn thiên 
nhân trời Đâu Suất thì ở ngoại viện, thiên nhân chỉ nghe nói Bồ-tát Di Lặc ở nội viện 
trời Đâu Suất nhưng họ không thê thấy được. Thiên nhân trời Tứ thiền chỉ nghe nói 
đến Thánh nhân ở trời Ngũ Tịnh Cư chứ không thấy được. Đạo tràng của tôn giả Ca 
Nặc Ca (ngài là A-la-hán đã cứu mạng Quốc sư Ngộ Đạt trong Từ Bi Tam-muội Thủy 
Sám) ở tỉnh Tứ Xuyên nhưng người thông thường không thể thấy được, v.v... 
Phương Tiện Hữu Dư Độ như cõi Tứ Thánh pháp giới của thế giới Ta Bà. Thật Báo 
Trang Nghiêm Độ như cõi Thật báo trang nghiêm của thế giới Ta Bà. Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ là cõi an trụ của Pháp Thân chư Phật. 


“Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh giáo 
điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu 
nhiên đặt trên căn bản của ý thức đạo lý xuất phát từ kinh nghiệm trọng thể 
gồm mọi phương diện trên - trong cái Nhất Thể đầy ý nghĩa. Chỉ có Đạo Phật 
đáp ứng đủ điều kiện đó! Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với mọi 
nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại 


quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. 
Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học vì Phật giáo 
bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Tôi là một người không 
tôn giáo, nhưng nếu có tôn giáo thì tôi phải là một Phật tử! Vì những gì tôi 
hiểu biết đến bây giờ thì mấy ngàn năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi!” 


(Nhà bác học Albert Einstein) 
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THẾ GIỚI TA BÀ - THẾ GIỚI HOA TẠNG - THẾ GIỚI CỰC LẠC 
Hoa Nghiêm Tam Thánh 


Phổ Hiền Vương Bồ-tát Thích Ca Mâu Ni Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 

Thế giới này gọi là thế giới Ta Bà và có một vị Phật làm giáo chủ là đức Tỳ 
Lô Giá Na Phật (Giáo chủ: vị Phật chủ việc giáo hóa phổ độ chúng sanh của một thế 
giới). Tỳ Lô Giá Na Phật là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật; Lô Xá Na Phật là Viên Mãn 
Báo Thân Phật; Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Hóa Thân Phật, có vô lượng vô biên 
ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật khắp hư không pháp giới, trong đó có một ứng 
thân ở địa cầu này. Bắt kỳ vị Phật nào cũng có đủ 3 thân là Pháp Thân, Báo Thân và 
Ứng Hóa Thân giáo hóa phô độ chúng sanh từ Đẳng Giác Bồ-tát đến A-tỳ địa ngục. 


Chú thích: Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là Kham Nhẫn, cõi này có Ngũ trược Ác thế 
nhưng chúng sanh có thê kham nhẫn chịu được và vui thích sống trong trược ác, rất 
là cang cường khó hóa độ. Thích Ca Mâu Ni Phật: “Thích Ca” dịch là Năng Nhân 
(Năng là khả năng hóa độ chúng sanh, Nhân là tâm đại từ đại bị) và “Mâu Nï” dịch 
là Tịch Mặc (thanh tịnh tịch diệt). Danh hiệu của chư Phật chư Đại Bồ-tát không phải 
do các Ngài nghĩ ra rồi tự đặt cho mình mà vì để đối trị với tập khí nghiệp chướng ác 
của chúng sanh ở thế giới đó. Ví dụ: chúng sanh Ta Bà thế giới tâm địa chỉ biết tự tư 
tự lợi không nghĩ đến lợi ích của chúng sanh khác, không có tâm từ bi; tâm lúc nào 
cũng tán loạn nghĩ tưởng xằng bậy từ sáng đến tối như khi leo cây, như ngựa chạy 
không ngừng, không thể an định được nên Phật dùng danh hiệu Thích Ca Mâu N¡..& 
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Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, những thế giới khác gần thế giới Ta Bà nhất gôm 
19 thế giới, trong đó có 7 thế giới năm phía trên thế giới Ta Bà và 12 thế giới nằm 


phía dưới thế giới Ta Bà, mỗi thế giới đều có một đức Phật giáo hóa chúng sanh. 


Tầng 20 Thế giới Diệu Bảo Diễm 
Phật Phước Đức Tướng Quang Minh 
Tâng 19 Thế giới Thanh Tịnh Quang Phố Chiếu 
Phật Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang 
Tâng 18 Thế giới Ly Trân 
Phật Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng 
Tầng 17 Thế giới Bảo Trang Nghiêm Tạng 
Phật Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương 
Tâng l6 Thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiêu 
Phật Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn 
Tâng 15 Thế giới Chúng Diệu Quang Đăng 
Phật Bất Khả Tôi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng 
Tâng 14 Thế giới Tịch Tĩnh Ly Trân Quang 
Phật Biến Pháp Giới Thắng Âm 
Tầng 13 Thể giới Ta Bà 
Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 
Tâng 12 Thế giới Quang Minh Chiếu Diệu 
Phật Siêu Thích Phạm 
Tâng II Thế giới Hằng Xuât Hiện Đề Thanh Bảo Quang Minh 
Phật Vô Lượng Công Đức Pháp 
Tâng 10 Thế giới Kim Cang Tràng 
Phật Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương 
Tâng 9 Thế giới Xuất Diệu Âm Thanh 
Phật Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tôi Phục 
Tâng 8 Thế giới Xuât Sanh Oai Lực Địa 
Phật Quảng Đại Danh Xưng Trí Hải Tràng 
Tâng 7 Thế giới Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm 
Phật Hoan Hỷ Hải Công Đức Danh Xưng Tự Tại Quang 
Tầng 6 Thế giới Tịnh Diệu Quang Minh 
Phật Phố Quang Tự Tại Tràng 
Tâng 5 Thế giới Phô Phóng Diệu Hoa Quang 
Phật Hương Quang Thiện Lực Hải 
Tâng 4 Thế giới Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm 
Phật Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực 
Tâng 3 Thế giới Nhật Thiết Bảo Trang Nghiêm Phố Chiếu Quang 
Phật Tịnh Quang Trí Thắng Tràng 
Tâng 2 Thế giới Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm 
Phật Sư Tử Quang Biến Chiếu 
Tâng I Thế giới Tối Thăng Quang Biến Chiêu 
Phật Tịnh Nhãn Ly Câu Đăng 
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Mỗi một tầng thế giới có vô lượng vô biên thế giới chư Phật khác nhau, thế 
giới Ta Bà và 19 thế giới đã kế tên chỉ là trung tâm của mỗi tầng. 20 tầng thế giới này 
nằm trên một hoa sen (hoa sen vũ trụ) tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang 
Nghiêm ở chính giữa biên nước thơm (biển vũ trụ) tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. 
Vì các thế giới chư Phật nhiều đến vô lượng vô biên đều nằm trong hoa sen Nhất 
Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm nên gọi là thế giới Hoa Tạng (tạng nghĩa 
là tàng chứa, ấn tàng). Một đại đơn vị thế giới như thế gọi là Thế giới chủng: trong 
hư không pháp giới vô cùng vô tận có vô lượng vô biên Thế giới chủng như vậy. 


20 tầng thế Thế giới Cực Lạc 

giới của thế ở tâng thứ 13. 
giới Hoa Tạng “Niệm không 

sắp xếp như là pifititssbzdlodydvorilvee Nhất Tâm không 
một tòa cao ốc sanh Cực Lạc!” 


Thế giới Ta Bà ở 
tầng thứ 13. “Ái 
dục không nặng 
không sanh vào 


Hoa sen 
Nhất 
Thiết 

Hương 

tMenhni Biển nước 
thơm Vô 

Biên Diệu 

Hoa Quang 


Trang 
Nghiêm 


Thế giới Ta Bà nằm ở tầng thứ 13 của thế giới Hoa Tạng. Thế giới Cực Lạc 
và thế giới Ta Bà nằm cùng một tầng trong thế giới Hoa Tạng. Thế giới Cực Lạc nằm 
ở phương tây của thế giới Ta Bà và giáo chủ là Pháp Giới Tạng Thân A Mi Đà 
Phật. Thế giới Cực Lạc do A Mi Đà Phật dùng công đức nguyện lực tu hành 
trong vô lượng kiếp tạo thành; đây là nơi tỉnh hoa thù thắng nhất của thế giới 
Hoa Tạng, cũng là nơi tỉnh hoa thù thắng nhất của tất cả thế giới chư Phật. 


Xung quanh biên nước thơm Vô Biên Diệu Hoa Quang lại có vô lượng vô biên 
biên nước thơm khác, như ở phía đông biên nước thơm Vô Biên Diệu Hoa Quang 
gân nhât có biên nước thơm Ly Câu Diễm Tạng, v.v... 
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Bảo Trang 


Kim Cang k- To vn ` 
Nghiêm 


Bảo Tụ `... 
Tích Tập Bảo 
Hương Tạng 


Thiên Thành 
Bảo Điệp 


= Ly Cấu Diễm Tạng 


Vô Tận Quang 
Minh Luân 


Liên Hoa Nhân 


Vô Biên Diệu 
Đà La Võng 


Hoa Quang 


Kim Cang Luân 
Trang Nghiêm Để 


Kim Cang 
Bảo Diễm 


Đế Thanh Bảo 
Trang Nghiêm 


Nếu nói theo Sự pháp giới thì Sự Tướng rộng lớn đa dạng đến vô lượng vô 
biên, gọi là Hoa Tạng Thế Giới Hải. Nếu nói theo Lý pháp giới (Tự Tánh Lý Thể) 
thì chỉ do Nhất Thể Tự Tánh biến hiện ra. Thế giới Cực Lạc lớn thì lớn đến vô lượng 
vô biên, nhỏ bé thì nhỏ bé đến vô cùng vô cực. Chúng sanh hữu tình chỉ cần tâm niệm 
tương ưng với công đức nguyện lực của A Mi Đà Phật thì cõi Cực Lạc sẽ hiện tiền 


Thế giới Cực Lạc của A Mi Đà Phật tối thắng siêu vượt hơn tắt cả thế giới 
chư Phật. Thê giới Cực Lạc có rât nhiêu đặc điềm do nguyện lực của A Mi Đà 
Phật gia trì mà tât cả thê giới chư Phật khác đêu không có được, như: 


1. Tất cả thế giới chư Phật thì Phàm Thánh Đồng Cư Độ là uề độ; Thánh và phàm tuy 
ở chung nhưng chỉ là tạm thời ở chung (khi duyên độ chúng sanh của các vị Thánh 
nhân đã hết thì liền nhập diệt); Thánh và phàm rất khó gặp nhau (như Bồ-tát Văn Thù 
ở núi Ngũ Đài nhưng phàm phu không gặp được); sỐ lượng Thánh nhân rất ít; việc 
làm của Thánh và phảm khác nhau (Thánh nhân ở cảnh Thánh còn phàm phu trôi lăn 
trong luân hồi đau khổ). Phàm Thánh Đồng Cư Độ của Cực Lạc là tịnh độ; Thánh 
nhân và phàm phu đều ở chung một chỗ; phàm và Thánh giống như bạn bè học 
chung một lớp, A Mi Đà Phật và chư Phật là thầy; Đại Thánh như bậc Đắng 
Giác Bồ-tát số lượng nhiều đến không thể tính đếm; phàm và Thánh việc làm 
đều giống như nhau là cùng đoạn sạch Vô minh, cùng tiến lên địa vị Diệu Giác 


2. Phàm phu ở Phàm Thánh Đồng Cư Độ của tất cả thế giới chư Phật khác muốn tiến 
lên Phương Tiện Hữu Dư Độ thì phải đoạn sạch Kiến Tư phiền não, điều này vô cùng 
vô cùng khó, từ Phương Tiện Hữu Dư Độ muốn tiễn lên Thật Báo Trang Nghiêm Độ 
phải phá được ít nhất 01 phẩm Vô minh, từ Thật Báo Trang Nghiêm Độ muôn tiến 
lên Thường Tịch Quang Tịnh Độ phải dứt sạch tập khí Vô minh; đây là tiễn lên theo 
chiều dọc, vô cùng vô cùng gian nan vắt vả, tiến thì ít mà thoái thì nhiều nên trải qua 
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vô lượng kiếp tu hành cũng có thê vẫn chỉ là phàm phu trong Lục đạo luân hồi. Ở cõi 
Cực Lạc thì Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo 
Trang Nghiêm Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ đều nhập chung thành một 
chỗ. Cho nên, phàm phu dù chỉ được sanh về Phàm Thánh Đồng Cư Độ cũng là 
đã sanh trọn vẹn bốn cõi Tịnh Độ, đây là vượt sanh tử theo chiều ngang. 


3. Ở tất cả thế giới chư Phật, hành giả tu hành đa số bị thoái chuyên vì gặp duyên 
thoái chuyển quá nhiều cho nên dù trải qua vô lượng vô biên kiếp cũng không biết 
đến lúc nào mới chứng được sơ quả Tiểu-thừa là Tu-đà-hoàn. Ở thế giới Cực Lạc 
chỉ có duyên tiến tu chứ không hề có một chút duyên thoái chuyền, cứ tiến tu 
mãi cho đến khi thành Diệu Giác, đảm bảo một đời thành Phật. Tu-đà-hoàn đã 
chắc chắn thoát khỏi Lục đạo luân hồi, chứng Tu-đà-hoàn là tu hành xem như đã có 
thành tựu. Ân sư Thích Tịnh Không giảng Tăng một đời tu hành được tính là thành 
tựu hay không thành tựu thì xem ở chỗ có thoát được sanh tử hay không, nếu 
không thể thoát sanh tử thì dù tu hành như thế nào đi nữa cũng chỉ là uống phí 
một đời tu; vượt thoát Lục đạo luân hồi là tiểu thành tựu, thành Tiểu Thánh nhân; 
vượt thoát Mười pháp giới là đại thành tựu, thành Đại Thánh nhân. Ở cõi Cực Lạc, 
đức Phật A Mi Đà nguyện rằng tất cả chúng sanh hữu tình sanh đến thế giới Cực 
Lạc đều làm bậc A-duy-việt-trí Bồ-tát (Kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ nói chữ 
“làm” chứ không nói chữ “chứng”) nghĩa là dù phàm phu ở A-tỳ địa ngục tuy một 
phẩm phiền não cũng chưa đoạn nhưng nếu được vãng sanh về Cực Lạc thì sẽ có Trí 
huệ, Thần thông, Đức năng, Tướng hảo ngang bằng bậc Bát Địa Bồ-tát trong Viên 
giáo trở lên, ngay lập tức làm bạn đồng hành với các vị Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại 
Thế Chí Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, v.v...; ngay lập tức vượt 
thoát Lục đạo luân hỏi; ngay lập tức vượt thoát Mười pháp giới; ngay lập tức vượt 
qua những địa vị A-la-hán, Bích-chi-Phật, Bồ-tát và Phật trong Mười pháp giới; v.v... 


4. Ở các thế giới chư Phật khác, địa vị Sơ Trụ Bồ-tát trong Viên giáo phải tu hành 
trải qua 3 đại a-tăng-kỳ kiếp (3 đại a-tăng-kỳ kiếp là chỉ cho vô lượng vô biên kiếp) 
cứ tiễn tiền thoái thoái mới thành Thập Địa Bồ-tát. A- -tăng-kỳ kiếp thứ nhất tu từ Sơ 
Trụ đến Sơ Địa; a-tăng-kỳ kiếp thứ hai tu từ Sơ Địa đến Thất Địa; a-tăng-kỳ kiếp thứ 
ba tu 3 địa vị Bát Địa, Cửu Địa và Thập Địa. Sơ Trụ Bồ-tát trong Viên giáo vãng 
sanh về Cực Lạc là Thượng phẩm Thượng sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm Độ, 
lập tức thành Thập Địa Bồ-tát, nhanh đến mức không thể nghĩ bàn, đem 3 đại 
a-tăng-kỳ kiếp gom lại thành một sát-na. Vì lý do này nên Phẩm Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, Phô Hiền Bồ-tát dùng Thập Đại Nguyện 
Vương dẫn toàn bộ Hải Hội Hoa Nghiêm gồm 41 bậc Pháp Thân Đại sĩ đồng cầu 
sanh về thế giới Cực Lạc thân cận đức Phật A Mi Đà mới có thê nhanh chóng chứng 
được quả Phật viên mãn (số lượng Pháp Thân Bỏ-tát này nhiều vô lượng vô biên). 


5. Ở cõi Cực Lạc, dù địa vị thấp nhất là Hạ phẩm Hạ sanh cõi Phàm Thánh Đồng 
Cư cũng có năng lực phô độ chúng sanh gân giông như đức Phật A Mi Đà. 
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LỤC Tổ HUỆ NĂNG 


Thiền sư Huệ Năng (638 - 713) là người mà Ân sư Thích Tịnh Không thường 
xuyên giảng đến trong rất nhiều bài giảng kinh. Cho nên, chúng ta không thê không 
biết về những điểm chính trong cuộc đời tu hành của Ngài. 


Ngài họ Lư (Lô) tên Huệ Năng, là vị Tổ sư thứ 6 của Thiền tông Trung Hoa, 
cha tên Lư Hành Thao, mẹ là Lý thị, người gốc vùng Phạm Dương, huyện Uyên Bình, 
tỉnh Hà Bắc; vốn là một vị quan nồi tiếng thời Đường Thái Tông (Lý Thê Dân) nhưng 
sau đó bị cách chức và đày đi làm thường dân ở vùng Tân Châu, miền Lãnh Nam. 
Cha mẹ Ngài đã lấy nhau hơn 20 năm mà vẫn chưa có con. Một hôm, phu nhân Lý 
thị nằm mơ thấy hai bụi cây ở trước cửa nhà nở đây hoa trăng, hoa trắng lại biến thành 
một đôi hạc trăng võ cánh bay vút lên trời cao, rồi lại có một mùi hương lạ tràn ngập 
gian phòng của bà lúc lâu sau mới từ từ tan đi. Phu nhân tỉnh giấc thì phát hiện mình 
đã có thai. Theo truyền thuyết, phu nhân mang thai 6 năm mới sinh ra Ngài (vào năm 
Trinh Quán thứ 12). Lúc Ngài vừa ra đời, từ trên không trung có một luồng hào quang 
rực rỡ chiêu đến, trong nhà lại có một mùi hương lạ thơm ngào ngạt. Sáng hôm sau 
có 2 vị thần Tăng tướng mạo phi phàm tìm đến nhà Ngài hỏi thăm, sau khi nói lời 
chúc mừng thì 2 vị Tăng nói rằng họ đến đề đặt tên cho đứa bé là Huệ Năng: Huệ có 
nghĩa là người có đại Trí-huệ, Năng có nghĩa là người có năng lực hoằng dương Phật 
pháp phô độ chúng sanh. Vừa nói xong thì 2 vị Tăng liền biến mắt khiến cho cụ Thao 
và phu nhân vô cùng kinh dị. Ngài ra đời vào lúc Pháp sư Huyền Trang vẫn đang đi 
thỉnh kinh ở Ấn Độ. 


1. Người con chí hiếu. Cha qua đời khi Ngài lên 3 tuổi, hai mẹ con dời nhà đến vùng 
Nam Hải sống qua những chuỗi ngày gian khổ nhờ vào nghề may vá của phu nhân 
Lý thị. Ngài không được đi học nên không biết chữ. Ngài từ nhỏ đã lao động vất vả 
phụ giúp mẹ, khi trưởng thành thì Ngài vào rừng đồn củi gánh ra chợ bán lấy tiên 
nuôi dưỡng mẹ giả. Năm 24 tuôi, rong một lần đem củi đến tiệm bán cho khách, sau 
khi bán xong, Ngài sắp sửa ra về thì nghe có tiếng tụng kinh, Ngài nghe đến câu: 

“Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (nghĩa là “vô trụ sanh ra Chân Tâm”) thì Ngài thấy 
chấn động lớn lao trong tâm giống như được khai ngộ (Kiến Tánh). Ngài hỏi vị khách 
làm thế nào mà có được bộ kinh đó. Người khách tên là An Đạo Thành nói với Huệ 
Năng đây là Kinh Kim Cang thỉnh từ nơi Ngũ tô Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Thiền 
trên núi Huỳnh Mai, đất Kỳ Châu. Huệ Năng nghe xong thì vô cùng háo hức. Về nhà, 
Ngài nói với mẹ tâm nguyện học Phật của mình, nhưng Ngài nghĩ rằng nếu mình 
đến chùa Đông Thiền theo Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tu học Phật pháp thì mẹ già sẽ 
không có người sớm hôm chăm sóc nên Ngài không đi nữa. Mẹ nói với Ngài: “Lúc 
con sanh ra đã là con của Phật, ngay cả tên của con cũng là do 2 vị thần Tăng đặt cho, 
nay con nên theo Ngũ tổ học Phật, tiền bán củi còn dư con gửi ở các nơi cũng đủ cho 
mẹ sinh sống qua ngày”. Tuy nghe mẹ nói vậy nhưng Ngài vẫn quyết định ở nhà 
phụng dưỡng mẹ già. An Đạo Thành biết được chuyện này, ông thấy Huệ Năng nghèo 
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khổ không được đi học mà lại có tâm tha thiết mong cầu Phật pháp nên phát tâm giúp 
đỡ Ngài chăm sóc mẹ giả để Ngài yên tâm học Phật, lại lây ra 10 lượng bạc giúp Ngài 
làm lộ phí. Huệ Năng rất cảm động trước tắm lòng của An Đạo Thành. Sau khi xêp 
đặt việc phụng dưỡng mẹ già xong, Ngài từ giã mẹ già lên đường cầu Đạo. 


2. Hết lòng tôn kính phụng sự lão sư. Học Phật chỉ có một tâm nguyện muốn 
thành Phật. Nhẫn nhục chịu đựng được tất cä mọi khổ nhục dày vò khi học Phật. 
Ngài đi bộ gần 2 tháng mới đến núi Huỳnh Mai, tới lễ lạy Ngũ tổ, Ngũ tổ hỏi: “Ông 
là người phương nào? Đến đây muốn cầu việc chỉ?”. Ngài đáp: “Con là người Tân 
Châu, xứ Lãnh Nam, ở phương xa tới đây lạy Tô sư chỉ mong cầu thành Phật, chẳng 
mong cầu chỉ khác!”. Ngũ tô khảo nghiệm Ngài: “Ngươi ở xứ Lãnh Nam, là giống 
man đi mọi rợ, thành Phật thế nào được?”. Ngài nói: “Con người tuy phân ra Bắc 
Nam, cái thân mọi rợ này đối với Tổ sư tuy chắng giống nhau nhưng cái Tánh Phật 
không có khác chỉ?”. Lúc ấy, Ngũ tô thấy đại chúng đã vây quanh nên bảo Ngài: 
“Con hãy theo chúng xuống nhà bếp làm việc”. Ngài hỏi thêm: “Thưa Hòa thượng, 
thầy dạy con làm công việc gì? Vì tự tâm con thường sanh Trí-huệ, chăng lìa Tự 
Tánh tức là có phước điền rồi!”. Ngũ Tổ nói: “Căn tánh của con thật là sáng suốt! 
Con chớ nên nói nữa! Hãy mau đến nhà bếp làm công việc đi”. Ngài vâng lời thầy 
liền đi ra nhà sau làm việc. Ngài nhận những công việc nặng nhọc nhất như chẻ 
củi, giã gạo; kiên nhẫn làm việc. Mỗi lần giã gạo nếu không có người phụ giúp 
thì Ngài phải đeo trên lưng nhiều gạch đá cho đủ sức nặng mới đạp được đầu 
cối giã gạo lên. Hơn 8 tháng ở núi Huỳnh Mai, Ngài chỉ làm công việc chẻ củi giã 
gạo nặng nhọc ở nhà bếp, chưa một lần dám bước chân đến Thiền đường để 
tham thiền, chưa một lần dám bước chân đến Pháp đường để nghe Ngũ tổ giảng 
kinh, hết lòng vâng lời thầy không dám trái phạm, không có một lời than thở với 
ai. Một hôm, Ngũ tô ra sau chùa gặp Ngài nói: “Ta thấy con là người Trí-huệ, có kiến 
giải khác thường không giống mọi người. Trong tương lai, con có thê thành tựu nhưng 
ta e có kẻ sanh tâm đồ ky ghen ghét tìm cách làm hại con. Vì thế ta đã không nói 
chuyện với con nhiều. Con có hiểu không?”. Huệ Năng nói: “Thưa thầy, con hiểu ý 
thầy, vì thế con cũng không dám tùy tiện ra trước Pháp đường đề tránh người khác 
sanh tâm nghi ngờ, bàn chuyện thị phi”. Tổ nói: “Nếu vậy thì tốt. Sau này, CO SẼ CÓ 
nhiều cơ hội đến nghe ta thuyết pháp. Hiện ,BIỜ, con nên nhẫn nại, chỉ cần một đoạn 
thời gian ngắn nữa thì cơ duyên sẽ chín muôi” 


3. Khiêm hạ và cung kính đối với tất cả mọi người. Một hôm, Ngũ tô tập hợp đại 
chúng lại dạy rằng: “Ta nói cho đại chúng biết: Việc sanh tử của đời người là việc 
lớn, các ngươi ở nơi đây suốt ngày chỉ cầu phước báo chứ chắng cầu ra khỏi biển 
khổ sanh tử. Nếu như Tự Tánh mình đã mê muội thì phước nào cứu được? Mỗi 
người hãy tự xem Trí-huệ của mình, lẫy Tánh Bát-Nhã của tâm mình mà làm một bài 
kệ trình cho ta xem. Nếu ai hiểu đại ý thì ta sẽ truyền y bát và tâm pháp làm tô thứ 6 
nối huệ mạng Phật. Vậy các ngươi hãy đi làm kệ cho mau, chớ nên chậm trễ!”. Đại 
chúng cho rằng chỉ có Thượng tọa Thần Tú (là thầy giáo thọ thường thay mặt Ngũ tô 
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thuyết pháp) là người xứng đáng có được y bát. Thần Tú tự biết chưa thấy Tánh nên 
rất sợ viết kệ trình lên, tuy làm được bài kệ và muốn trình lên Ngũ tô nhưng mỗi lần 
đến trước phòng tổ thì trong lòng đâm ra hoảng hốt, lại quay về; trước sau 13 lần đi 
đi lại lại như thế trải qua 4 ngày tâm thần hoang mang bất ồn. Sau cùng, đêm khuya 
không người, ông cầm đèn lên vách tường phía nam nhà Nguyện viết vội bài kệ như 
sau: “Thân như cây Bô-để. Tâm như đài gương sáng. Thời thời thường lau chùi. Chớ 
để dính bụi do!”. Sau khi viết xong bài kệ, về phòng, Thần Tú cứ lo nghĩ mãi, suốt 
đêm năm ngôi chẳng yên. Sáng hôm sau, Ngũ tổ dẫn Lư Cung Phụng đến chỗ vách 
tường phía nam nhà Nguyện đề vẽ cảnh đức Phật thuyết pháp tại hội Lăng Già và bản 
đồ năm vị tổ sư tại Trung Hoa. Khi trông thấy bài kệ ây trên vách tường, Ngài nói: 
“Này quan Lư, thôi không cần vẽ nữa, để bài kệ ấy cho người trì tụng tu hành khỏi 
đọa đường ác, có lợi ích lớn, thật là nhọc công quan từ xa tới đây!”. Ngũ tô ØỌI Các 
đệ tử đến và dạy phải đốt hương kính lễ tụng niệm bài kệ này sẽ được nhiều lợi ích. 
Mọi người đều khen kệ hay. Buổi tôi, Ngũ tô cho gọi Thần Tú đến và hỏi: “Có phải 
bài kệ ấy do thầy làm không?”. Thần Tú đáp: “Vâng, bài kệ ấy do con viết, nhưng 
con chăng dám cầu ngôi Tổ, chỉ mong Hòa thượng từ bi xem con có chút Trí-huệ nào 
không?”. Ngũ tổ nói: “Bài kệ ấy chưa thấy Tánh, thầy chỉ mới tới ngoài cửa chứ chưa 
bước qua cửa vào trong nhà. Vậy, thầy hãy về suy nghĩ thêm một hai ngày nữa đê 
làm một bài kệ khác đem lại cho ta xem, nếu bài kệ vào được cửa Đạo thì ta sẽ truyền 
tâm pháp, giao bình bát và áo Ca-Sa cho”. Sau hai ngày, có một người trong lúc đang 
đọc tụng bài kệ â ấy đi ngang qua phòng giã gạo; Huệ Năng đang giã gạo nghe được 
liền hỏi người. ấy: “Nhân giả (Nhân giả là tiếng xưng gọi Bồ-tát) tụng bài kệ gì 
vậy?”. Người ây đáp: “Kẻ mọi rợ này không biết gì sao? Mấy bữa trước, Ngũ tô họp 
đại chúng lại nói rằng: “Mỗi người hãy xem xét Trí-huệ của mình, lấy Tánh Bát Nhã 
của bồn tâm mình mà làm một bài kệ trình cho Ngài xem, nếu ai hiểu được đại ý Ngài 
sẽ truyền tâm pháp, trao bình bát và áo Ca-Sa cho đề làm tô thứ 6. Có một bài kệ viết 
nơi vách tường phía nam nhà Nguyện, Ngũ tổ dạy mọi người đều phải đốt hương kính 
lễ, trì tụng, y theo bài kệ này mà tu hành sẽ không bị đọa vào đường ác và được lợi 
ích lớn”. Huệ Năng nói: “Tôi cũng muốn chiêm bái bài kệ ấy để kết duyên đời sau. 
Tôi ở đây giã gạo chẻ củi đã gần 9 tháng mà chưa từng đến nhà Nguyện, mong 
Nhân giả dẫn tôi đến chỗ có bài kệ để lễ bái!”. Khi đến nơi, Ngài nói: '““Tôi không 
biết chữ, xin vị nào đọc bài kệ dùm tôi”. Lúc ây có vị quan Biệt Giá tên Trương Nhật 
Dung cất tiếng đọc lớn bài kệ. Nghe xong, Ngài nói: “Tôi cũng có một bài kệ Vô 
Tướng, mong ơn quan Thượng nhân (Thượng nhân cũng là cách xưng gọi Bồ- 
tát) viết giùm tôi!”; quan Biệt Giá nói: “Ngươi mà cũng biết làm kệ sao? Việc này 
hiếm có!”. Nghe quan nói lời khinh miệt, Ngài đáp: “Tôi thường nghe muốn học 
Đạo Vô Thượng Bồ-Đề thì chẳng nên coi khinh hàng sơ học. Lại có người bậc 
dưới thấp mà thường phát Trí- huệ Tất cao, có người bậc trên cao mà thường thường 
lại chôn vùi ý chí của mình; nếu khinh người ắt có tội vô lượng vô biên”. Trương 
Nhật Dung xấu hỗ liền nói: “Xin Ngài hãy đọc đi, tôi viết dùm cho. Nếu Ngài đắc 
Pháp xin nhớ độ tôi. Đừng quên!”. Huệ Năng liền đọc lớn: “Bồ-đề vẫn không cây. 
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Gương sáng cũng không đài. Bốn Lai không một vật. Chỗ nào dính bụi dơ?”. Bài 
kệ vừa viết xong thì mọi người đều kinh ngạc: “Lạ thay, người đen đủi quê mùa như 
thế, lại không biết chữ mà sao làm kệ lại xuất thần như vậy? Chúng ta chăng nên xét 
người bằng diện mạo bề ngoài, bấy lâu nay chúng ta không biết nên đã xem thường, 
khinh rẻ, sai bảo vị nhục thân Bô-tát này làm việc nặng nhọc!”. Ngũ tô thấy bài kệ 
ấy, biết là của Huệ Năng làm. Ngũ tổ biết có kẻ sẽ làm hại Huệ Năng nên lây gót giầy 
chà xát xóa bài kệ ây đi trước mặt đại chúng và nói: “Bài kệ này chưa thấy Tánh!”. 
Mọi người đều cho là đúng như vậy nên quay về, không còn ai nghĩ tới bài kệ ấy nữa. 
Ngày hôm sau, Ngũ tổ đến nhà bếp, thấy Huệ Năng mang gạch đá nặng trên lưng mà 
giã gạo, Tổ nói: “Con vì cầu Đạo vì Phật Pháp mà quên thân mình. Phải đến mức 
như thế sao!”. Tổ hỏi: “Gạo trắng PHẾ Huệ Năng đáp: “Thưa Hòa thượng, gạo 
đã trắng từ lâu, chỉ còn thiếu giần sàng”. Ngũ tô gõ gậy lên đầu cối giã gạo 3 lần rồi 
bỏ đi. Đến canh ba (12 giờ đêm), Ngài vào thất của Ngũ tô, Ngũ tô lấy áo Ca-Sa ra, 
biến hiện che kín thất lại rồi giảng đại ý Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Khi Ngũ tổ 
giảng tới câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì ngài Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm 
Kiến Tánh, nói ra 5 câu (5 câu này Ân sư Thích Tịnh Không thường xuyên giảng 
giải) trình lên Ngũ tổ như sau: 


“Đâu ngờ Tự Tánh vốn tự thanh tịnh! 
Đâu ngờ Tự Tánh vốn chẳng sanh diệt! 


Đâu ngờ Tự Tánh vốn tự đầy đủ! 


Đâu ngờ Tự Tánh vốn chẳng lay động! 


Đâu ngờ Tự Tánh sanh ra vạn pháp!” 


Ngũ tổ nói: “Nếu biết bổn tâm thấy Tự Tánh tức gọi là Trượng phu, là Phật, là thầy 
của cõi người và cõi trời”. Ngũ tổ trao y bát cho Ngài và nói: “Con làm Tổ sư thứ 6 
kể từ lúc này, hãy gìn giữ và nhớ lấy Đạo tâm của mình, quảng độ chúng sanh và 
lưu truyền Chánh Pháp cho đời sau đừng đề đoạn tuyệt!”. Lúc này, Ngài 24 tuổi. Sau 
đó, Ngũ tổ nói kệ: “Hữu tình được gieo giống. Nhân gieo quả ắt sanh! Vô tình không 
có giống. Vô tánh cũng không sanh/”. Ngũ tổ đặn: “Xưa kia chư Phật chỉ truyền cái 
Bồn Lai là cội gốc. của các pháp; y bát là cái mối để người đời tranh giành, truyền đến 
con thì đừng, truyền nữa! Giờ con mau rời khỏi nơi này kẻo có kẻ làm hại conl”. 
Trong đêm tối lại không thuộc đường đi nên Ngài hỏi Ngũ tổ: “Con nên đi đến xứ 
nào? Đêm tối thế này con không thông thuộc đường đi quanh đây, làm sao con ra 
khỏi nơi này mà đi?”. Ngũ tổ nói: “Không lo, đê ta dẫn con đi; khi gặp Hoài (huyện 
Hoài) nên ở lại, gặp Hội (huyện Tứ Hội) phải â ân nương nơi đó”. Ngũ tổ dẫn Ngài đi 
đến chỗ neo thuyền và bảo Ngài lên thuyên, tổ đích thân chèo thuyền, đưa Ngài đến 
trạm Cửu Giang. Thuyền đi một đoạn thì Ngài nói với Tổ: “Khi mê thầy độ, ngộ rồi 
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con tự độ. Thầy để con chèo thuyền!”. Trước khi từ biệt, Ngũ tổ nói: “Từ nay về 
sau, Phật pháp do con "hoằng dương quảng đại; con đi rồi, 3 năm sau ta sẽ thị tịch; 
con hãy găng sức đi về phương nam nhưng chăng nên vội thuyết pháp vì Phật pháp 
khó mở bày, phải tùy duyên, hãy nhớ lấy”. Ngũ tổ trở về, mây ngày sau không ra 
giảng đường, đại chúng thắc mắc bèn đến thăm và nói: “Hòa thượng có bệnh hay sao 
mà không thấy ra giảng đường?”. Ngũ tổ nói: “Ta chắng có bệnh chi nhưng y bát đã 
truyền về phương nam. Ta đã truyền y bát và tâm pháp cho Huệ Năng rồi!”. Đại 
chúng hết sức kích động, liền cho rằng Huệ Năng dùng tà thuật cướp y bát của Ngũ 
tổ nên đuôi theo Ngài lây lại, chỉ có một vị Tăng tên là Huệ Minh lúc chưa xuất gia 
làm chức Tứ phẩm tướng quân đuổi kịp. Vừa trông thấy có người đuổi tới gần, Huệ 
Năng để y bát trên một tảng đá rồi nói: “*Y bát này là vật làm tin, có thể dùng sức mà 
tranh giành được sao?”. Nói rồi, Ngài ân mình trong đám cỏ tranh gần đấy, Huệ Minh 
vừa thoáng thấy bóng Ngài thì vội vàng chạy đến, thấy áo Ca-Sa và bình bát ở trên 
tảng đá mà chẳng thấy người đâu. Huệ Minh mừng rỡ tới lây y bát nhưng cố sức cũng 
không có cách nào nhấc lên được. Huệ Minh biết răng Huệ Năng đã đắc Đạo, có thần 
Hộ Pháp canh giữ y bát, nên nói lớn rằng: “Hành giả! Hành giả! Tôi vì Pháp mà đến 
đây chứ chăng phải vì tranh y bát đâu. Xin hành giả từ bi thương xót!”. Nghe vậy, 
bên Năng bước ra khỏi đám cỏ tranh, đến ngồi trên tảng đá; Huệ Minh liền làm lễ rồi 

ói: “Mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe!”. Ngài nói: “Ông vì cầu pháp mà đến 
đây thì phải dứt hết duyên trần, chớ khởi một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật pháp 
cho ông nghe”. Im lặng một lúc, Ngài đợi Huệ Minh thực hành điều vừa nói rồi mới 
bảo: “Ông không nghĩ điều thiện, không nghĩ điều ác, chính trong thời gian đó, cái 
Ấy, tức là thấy rõ bồn lai diện mục (mặt mũi xưa nay vốn có) của Thượng tọa Huệ 
Minh”. Huệ Minh vừa nghe xong liền khai ngộ, lại hỏi: “Ngoài các lời nói và ý chỉ 
mật nhiệm do Tổ truyền xuống từ xưa tới nay thì còn có ý chỉ mật nhiệm nào nữa 
không?”. Ngài nói: “Chỗ tôi nói với ông đó chăng phải là mật nhiệm; nếu ông trở vào 
trong quán chiếu tức hồi quang phản chiếu thì thấy chỗ mật nhiệm ở nơi ông!”. Huệ 
Minh nói: “Tôi tuy ở tại Huỳnh Mai với Ngũ tô đã lâu nhưng chưa hề biết được cái 
bồn lai diện mục của mình. Nay nhờ sự chỉ dạy của hành giả nên đã sáng tỏ, như 
người uống nước nóng lạnh tự mình hay biết. Hành giả nay tức là thầy của Huệ Minh 
vậy!”. Ngài nói: “Tôi cùng ông đồng thờ một thầy là đức Huỳnh Mai Ngũ tổ; ông 
hãy giữ gìn và nhớ lấy Đạo tâm của mình!”. Huệ Minh nói: “Từ nay về sau Huệ 
Minh này phải đi xứ nào, xin hành giả chỉ bảo cho”. Ngài đáp: “Ông đến Viên Châu 
nên ngừng lại, gặp núi Mông Sơn phải ở đó”. Thầy Huệ Minh vui mừng phân khởi, 
liền làm lễ rồi từ giã trở lui, xuống tới chân núi bảo đại chúng đang đuôi theo: “Tôi 
kiếm cùng khắp các đường trên núi mà chẳng có dấu vết gì cả, chúng ta đi đường 
khác mà kiếm!”. Mọi người đều kéo nhau theo đường khác tìm kiếm. Ngài đi đến 
thôn Tào Hầu thuộc tỉnh Thiều Châu gặp được bà Tỳ-kheo-ni Vô Tận Tạng, bà 
chuyên thọ trì đọc tụng Kinh Niết Bàn mà nhiều chỗ không hiểu. Ngài nghe Bà đọc 
kinh qua một lần liền hiểu hết diệu nghĩa của kinh. Bà cầm kinh hỏi chữ, Ngài nói: 
“Hỏi nghĩa thì được chứ hỏi chữ thì chắng biết”. Bà nói: “Chữ còn chẳng biết thì làm 
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sao hiểu nghĩa được?”. Ngài đáp: “Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng tới văn 
tự!”. Ngài giảng Kinh Niết Bàn cho bà nghe thì bà liền khai ngộ. Bà nói với các bậc 
trưởng lão trong thôn rằng: “Đây là người có Đạo, rất nên cúng dường”. Mọi người 
bảo nhau sửa chữa lại ngôi chùa cổ đã hư nát và mời Ngài ở đó. Ngài ở đó được 
khoảng 9 tháng thì có bọn ác nhân tìm đến, Ngài phải trốn vào rừng núi; lại bị bọn ấy 
đốt cháy rừng núi; Ngài phải ân thân nơi kẽ đá để thoát nạn; nay còn dấu vết ngồi 
trên đá và dấu lằn áo trên đá, người đời gọi đá ây là “đá tỊ nạn”. 


4. Tâm từ bi không sát sanh. Ngài nhớ lời Ngũ tổ dặn nên đến ân nương nơi huyện 
Tứ Hội. Ở đây, Ngài gặp và ở chung với những người thợ săn. Họ thường bảo Ngài 
coi giữ lưới săn. Khi Ngài thấy động vật lọt vào lưới thì đem thả ra hết. Ăn cơm 
với thợ săn thì Ngài chỉ ăn rau trong nỗi nấu thịt, có người hỏi thì Ngài nói mình 
chỉ ăn rau. Ngài ở trong phường thợ săn 15 năm, chịu đựng rất nhiều khổ nhục. 


5. Hộ trì Chánh Pháp. 1Š năm trôi qua, vì mọi người đã quên chuyện Ngũ tổ trao y 
bát cho Ngài nên Ngài muốn hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi đến chùa Pháp Tánh tại 
Quảng Châu. Hôm ây, Pháp sư Ấn Tông đang giảng Kinh Niết Bàn thì một luồng gió 
mạnh thôi động lá phướn, mọi người đều thấy, một vị Tăng nói: “Gió động!”. Một vị 
Tăng khác nói: “Phướn động!”. Hai vị Tăng nói qua nói lại chắng dứt. Thấy thế, Ngài 
bước đến nói rằng: “Không phải gió động, cũng chẳng phải phướn động, â Ấy là tâm 
của quý thầy động mà thôi!”. Mọi người nghe nói đều kinh ngạc, Pháp sư Án Tông 
thấy vậy liền mời Ngài ngồi lên giảng tòa và hỏi những nghĩa lý huyền ảo, đều được 
Ngài trả lời trôi chảy với ngôn ngữ giản dị, nghĩa lý thích hợp không lấy từ văn tự. 
Pháp sư Ấn Tông nói: “Hành giả chăng phải là người thường, đã lâu tôi có nghe nói 
y bát của Ngũ tô đã truyền cho Lục tô về phương nam, có phải là về tay hành giả 
không?”. Ngài trả lời: “Tôi không dám!” (thái độ của Ngài rất khiêm hạ). Pháp sư 
Ấn Tông liền làm lễ trước Ngài và xin Ngài bày y bát ra để đại chúng được chiêm 
bái. Sau khi thấy y bát rồi, Ân Tông lại hỏi: “Đức Huỳnh Mai sau khi phó chúc rồi, 
Ngài truyền thọ như thế nào?”. Ngài đáp: “Ngũ tổ không truyền thọ chỉ cả, chỉ có 
luận môn thấy Tánh thành Phật, Ngài chăng luận pháp Thiền-định và pháp giải thoát”. 
Ấn Tông hỏi: “Sao chăng luận pháp Thiền-định và pháp giải thoát?”. Ngài đáp: “Vì 
hai pháp ấy chẳng phải là Phật pháp, Phật pháp là pháp không hai!” . An Tông nói: 
“Phật pháp là pháp chẳng hai nghĩa là sao?”. Ngài đáp: “Thầy giảng Kinh Niết Bàn 
đã hiểu rõ Phật Tánh tức pháp chẳng hai của Phật pháp. Ví dụ như Cao Quý Đức 
Vương Bồ-tát thưa với Phật rằng: “Người phạm bốn điều trọng cấm (dâm dục, trộm 
cướp, giết hại sanh mạng và nói bốn điều vọng ngữ), làm năm điều đại nghịch (giết 
cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại chúng Tăng hòa hợp, khởi ác ý mong làm hại 
Phật) thì thiện căn và Phật Tánh có bị đoạn diệt chăng?”. Phật đáp rằng: “Thiện căn 
có hai thứ: một là thường, hai là vô thường; còn Phật Tánh chẳng phải thường, 
chắng phải vô thường cho nên Phật Tánh không đoạn diệt, ấy gọi là pháp chẳng 
hai”. Ấn Tông nghe Ngài giảng thì vui mừng chắp tay thưa rằng: “Sự giảng kinh của 
tôi như gạch bề ngói vỡ, sự luận nghĩa của Ngài cũng như vàng ròng”. 
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Pháp sư Ấn Tông là người giảng kinh rất nồi tiếng trong vùng, ông có địa vị rẤt Cao. 

Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng sau khi Ấn Tông thế phát cho Huệ Năng xuất 
gia thì lại bái ngược Huệ Năng làm thầy, ngay lập tức địa vị của Huệ Năng liền 
vượt trội, rất có lợi cho việc hoằng dương Phật pháp phố độ chúng sanh. Vì nếu 
dựa vào bản thân Ngài thì ít nhất phải mất mười năm đến hai mươi năm mới có được 
địa vị như vậy. Cho nên, công đức của Lục tổ đã làm trong một đời thì Pháp sư 
Án Tông có một nửa. Pháp sư Ấn Tông hộ pháp cho Lục tổ. Nếu là kẻ tâm địa 
nhỏ mọn đồ ky thì khi thấy Lục tô hơn mình sẽ tìm cách làm hại Ngài. 


6. Thọ trì đọc tụng kinh điển Đạïi-thừa rất quan trọng, phương pháp thọ trì đọc 
tụng kinh là 10 năm chỉ học một bộ kinh không được thay đổi, “một môn thâm 
nhập huân tu lâu dài” (Chúng ta tu Tịnh Độ thì học Kinh Vô Lượng Thọ, đây là 
bộ Kinh Trung Chi Vương của toàn bộ Phật pháp; đọc tụng ít nhất 3000 bộ 
trong 10 năm, chuyên tâm nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ và thực hành giáo lý 
trong Kinh Vô Lượng Thọ vào đời sống hàng ngày không để gián đoạn). Tỳ- 
kheo-ni Vô Tận Tạng được khai ngộ do bà có nên tảng công phu chuyên tâm thọ trì 
một bộ Kinh Niết Bàn rất nhiều năm, Lục tổ chỉ cần điểm hóa trên nền tảng công phu 
ấy thì bà khai ngộ. Một ngày nọ, có một vị Thiền sư tên là Pháp Đạt đến thỉnh pháp 
với Lục tổ; ông thọ trì đọc tụng bộ Kinh Pháp Hoa I0 năm nhưng chưa khai ngộ, ông 
đến lạy Tam Bảo thì Lục tổ thấy rất rõ trán ông không chạm đất, liền hỏi: “Ông có 
điều gì đáng kiêu ngạo?”. Ông ấy nói: “Tôi đọc tụng 3000 bộ Kinh Pháp Hoa rồi 
nhưng chưa khai ngộ”. Kinh Pháp Hoa rất dài (28 phẩm), nếu mỗi ngày tụng 1 bộ thì 
cũng mắt 10 năm! Lục tổ nói: “Ông đọc kinh nhiều như thế chắc đã thuộc, ông thử 
đọc ta nghe xem!”. Thiền sư Pháp Đạt đọc xong phẩm 2 là phẩm “Phương Tiện” thì 
Lục tô nói: “Không cần đọc nữa! Ta hiểu toàn bộ kinh rồi!”, liền giảng cho Thiền sư 
Pháp Đạt nghe, nghe xong ông liền khai ngộ, khi lạy Tam Bảo thì trán chạm đất. 


7. Một số lời dạy: 

* Tọa (ngồi) thiền là đối với cảnh giới bên ngoài thì tâm niệm chăng khởi lên gọi là 
tọa; đôi với bên trong thì thây Tự Tánh mình chăng động gọi là thiên. Thiên-định là 
bên ngoài lìa tât cả các tướng (không dính hình tướng) gọi là thiên; bên trong tâm 
chăng loạn (không động) gọi là định. 


* Giới - Định - Huệ: Giới là ngăn ngừa không cho tạo các nghiệp ác; tức là tịnh thân, 
tịnh khẩu, tịnh ý. Định là ngoài không nhiễm trần cảnh, trong không tán loạn; trong 
ngoài vắng lặng. Huệ là tâm địa trống không, trong sạch, niệm niệm thấy Tự Tánh, 
tâm địa quang minh soi thấu muôn vật (vạn pháp). Định - Huệ (Thiền-định và Trí- 
huệ) vốn là Nhất Thể chẳng phải hai; định là thể của huệ, huệ là dụng của định; 
trong định có huệ, trong huệ có định. 


* Ngài nói: “Những lời ta thuyết pháp từ lúc ở chùa Đại Phạm đến ngày nay phải biên 
chép lại mà lưu hành và phải để nhan đề là Pháp Bảo Đàn Kinh!”. 
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* “Người cầu sanh về thế giới tây phương Cực Lạc cần phải tránh làm mười điều 
ác (10 điều trái với Thập thiện nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai 
lưỡi, nói thêu dệt, nói độc ác, tham lam, sân hận, sĩ mê) và tránh phạm tám điều tà 
(8 điều trái với Bát chánh đạo: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh 
tân, tà niệm, tà định) thì tâm sẽ được tự tại thanh tịnh, khi đó cõi Cực Lạc sẽ hiện tiền 
tại tâm!”. 


Chú thích Thập Thiện Nghiệp: 


v 


v 


SÂU Nu 


Không sát sanh: không giết hại thân mạng và Pháp Thân Huệ Mạng của tất 
cả chúng sanh, đến ý niệm làm tốn hại chúng sanh cũng không được có. 
Không trộm cướp: không được chiếm đoạt bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của 
chúng sanh, cho đến ý ý niệm muốn chiếm đoạt một chút lợi ích tiện nghỉ của 
chúng sanh cũng không được có. 

Không tà dâm: đối với chúng xuất gia thì không làm hạnh dâm dục; đối với 
chúng tại gia thì ngoài người phối ngâu ra không được hành dâm với đối tượng 
khác (phải hiểu rằng việc này chỉ là để duy trì nòi giống tổ tiên, nêu tham dâm 
dục thì vân là tà dâm không khác), không hành dâm phi thời (vào ngày vía 
Phật Bồ-tát, ngày trai, v.v....), phi địa (ngoài giường ngủ của vợ chồng), phi 
khí (ngoài cơ quan sinh dục của vợ chồng), hành dâm với động vật....; cả xuất 
gia lẫn tại gia cho đến ý niệm háo sắc và ý niệm dâm cũng không được có. 
Không nói dối: không nói lời lừa gạt chúng sanh, cho đến ý niệm lừa gạt 
chúng sanh và ý niệm lừa gạt chính bản thân mình cũng không được có. 
Không nói hai lưỡi: không nói lời khuấy đảo thị phi để gây bất hòa thù oán 
giữa hai bên, cho đến ý niệm khuấy đảo thị phi gây bất hòa thù oán cũng 
không được có. 

Không nói thêu dệt: không nói lời hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc chúng sanh, 
cho đến ý niệm muốn dụ dỗ mê hoặc chúng sanh cũng không được có. 
Không nói lời độc ác: không nói lời thô lỗ ác độc, phải nói lời ôn hòa từ ái. 
Không có tâm tham lam: trọng tâm của tâm tham lam là ái dục. 

Không có tâm sân hận: trọng tâm của tâm sân hận là ngạo mạn. 

Không có tâm sỉ mê: trọng tâm của tâm ngu s1 là nghỉ ngờ. 


Chú thích 8 điều trái với Bát chánh đạo gồm: 


v 


Tà kiến: chấp thượng để tạo ra vạn vật và không tin lý nhân quả nghiệp báo; 
phủ nhận mọi sự vật hiện hữu và không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh 
T4; chấp vào thành kiến và quan niệm không bình đẳng giữa người với muôn 
vật; có chấp vào tri thức vọng tưởng và không tin vào những quả vị giải thoát. 
Tà tư duy: suy nghĩ đến 5 dục là tiền tài, sắc dục nam nữ, danh vọng lợi dưỡng, 
ăn uống, ngủ nghỉ rồi tìm trăm mưu nghìn kế để hại người nhằm đạt được dục 
vọng; suy nghĩ đến nhiều cách để hơn người, dùng mưu mô để trả thù, dùng 
tà thuật rồi dựa vào lòng tin của người để mê hoặc người. 
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*x Tà ngữ: lời nói gây chia rẽ, không đúng sự thật; lời nói để làm hại người, 
xuyên tạc, thiên vị, nịnh bợ; lời nói nguyễn rủa, mắng chửi, vu oan giá họa, 
thô tục; lời nói để bảo vệ Ngã và Ngã sở (Ngã là tự tư tự lợi). 

* Tà nghiệp: hành vi không giữ gìn phép tắc, giới điều (Giới-luật, luật pháp....); 
hành vi chỉ vì lợi mình mà hại người. 

v Tà mạng: sông không chân chánh, làm tốn hại và não loạn tâm trí mọi người; 
sông luồn cúi, dùng miệng lưỡi và mối lái để giao dịch thân thiện; sống chạy 
theo mê tín dị đoan; sông nương tựa ăn bám vào kẻ khác. 

Tà tỉnh tấn: say mê vào 5 dục và khoái lạc; say mê vào lạc thú mà làm tôn 
hại đến người khác, không biết tiết chế bản thân. 

wx Tà niệm: Ức niệm tà: nhớ lại những oán hận để phục thù; nhớ lại những hạnh 
phúc mong manh giả tạm không có lợi ích gì; nhớ lại những hành động oal 
hùng, dùng thủ đoạn xảo trá và tàn bạo trong quá khứ để hãnh diện tự đắc. 
Quán niệm tà: nghĩ đến dục lạc, khoái cảm; nghĩ đến kế sách, âm mưu và 
phương tiện giết hại lẫn nhau; nghĩ đến văn tự xảo trá để lừa gạt người. 

vx Tà định: Thiền-định để cầu sau khi chết được sanh vào các cõi trời; Thiền- 
định để luyện bùa chú, luyện ngải, thần thông, phép lạ, trường sanh bất tử. 


Lục tô Huệ Năng cả đời độ được 43 người Minh Tâm Kiến Tánh, tức là 43 
người chứng được địa vị Pháp Thân Bồ- tát. Từ xưa đến nay, Thiền tông chỉ là đơn 
truyền VÌ người tu Thiền thì rất nhiều rất nhiều nhưng người thật sự khai ngộ lại quá 
hiếm quả Ít; từ Sơ tổ Đạt Ma truyền đến Nhị tổ Huệ Khả, Tam tổ Tăng Xán, Tứ tô 
Đạo Tín, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đến Lục tổ Huệ Năng mới phát dương quang đại độ 
được 43 người thành Phật. Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam chỉ có 3 vị Minh Tâm 
Kiến Tánh là Sơ tô Phật hoàng Trần Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa và Tam tổ Huyền 
Quang. Thiền tông là pháp môn chỉ dành cho bậc căn cơ tối thượng thừa, không phải 
hạng căn tánh thông thường có thể đạt được lợi ích chân thật từ pháp môn này. 


Ân sư Thích Tịnh Không dạy rằng khi Ân sư học Phật thì cả 3 vị thầy đều cảnh 
báo Ngài nhất định không được học theo Lục tô Huệ Năng, vì trước Lục tô không có 
ai làm được như thế và sau Lục tổ cũng sẽ không có ai làm được như thế. Ân sư giảng 
rằng địa vị chứng đắc khi Minh Tâm Kiến Tánh trong Thiền tông đa số thuộc Thập 
Trụ, cao hơn thì thuộc Thập Hạnh, còn chưa đến được Thập Hồi Hướng. Cho nên, 
Thiền tông khi Minh Tâm Kiến Tánh vẫn chưa chứng được địa vị A-duy-việt- 
trí Bồ-tát, vẫn còn cách rất xa rất xa địa vị này, vẫn còn có khả năng bị thoái 
chuyển. Do đó, sau khi khai ngộ, thầy vẫn đặn học trò “hãy giữ gìn và nhớ lấy Đạo 
tâm của mình!”, câu nói này nhắc học trò giữ gìn công phu tu hành, đừng để bị thoái 
chuyên. Một số ông lão bà lão không biết chữ ở thôn quê có thiện căn sâu dày gặp 
được pháp môn Tịnh Độ, họ thành tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc 3 năm liền thành 
tựu, liền biết trước ngày giờ ra đi, đứng (ngồi) vãng sanh, họ đến thế giới Cực Lạc thì 
“làm A-duy-việt-trí Bồ-tát”; cái địa vị này cao hơn Minh Tâm Kiến Tánh trong Thiền 
tông không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu người đã Minh Tâm Kiến Tánh trong Thiền 
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tông chuyên sang niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, khi họ vừa đến thế giới Cực Lạc thì 
thấp nhất là chứng địa vị Pháp Vân Địa Bồ-tát, đây là Đại Thánh, tức là địa vị rất gần 
với quả Phật viên mãn. Cho nên, xưa nay có rất nhiều tổ sư đại đức trong Thiền tông 
sau khi khai ngộ thì chuyển hướng chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc nhằm 
nhanh chóng viên mãn thành Phật. Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, đến bậc Đẳng Giác 
Bồ-tát như Bồ-tát Phố Hiền và Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi đều không ở lại thế giới Hoa 
Tạng của đức Phật Tỳ Lô Giá Na mà đều phát nguyện niệm A Mi Đà Phật cầu sanh 
thế giới Cực Lạc. Hai vị Bồ-tát này còn dẫn tất cả Bồ-tát ở thế giới Hoa Tạng đi theo. 


Nhờ uy thần bốn nguyện không thể nghĩ bàn của A Mi Đà Phật gia trì mà từ 
người căn tánh tối thượng thừa cho đến người căn tánh hạ liệt, từ Đăng Giác Bồ-tát 
cho đến chúng sanh A-tỳ địa ngục nếu biết Tín - Nguyện - Trì Danh (trì niệm danh 
hiệu A Mi Đà Phật) thì đều bình đăng được vãng sanh về thế giới Cực Lạc đảm bảo 
chắc chắn một đời nhanh chóng thành Phật. Trong rất nhiều kinh điển, Phật A Mi Đà 
và chư Phật mười phương đều bảo chứng cho điều này! 


Sơ tô Tịnh Độ tông là Đại sư Huệ Viễn, Ngài kiến lập Đạo tràng niệm Phật 
đầu tiên - Đạo tràng Lô Sơn Đông Lâm, chính là dựa vào bộ Kinh Vô Lượng Thọ. 
123 người trong Đạo tràng này niệm Phật đều vãng sanh Cực Lạc không sót một 
người! 123 vị Bồ-tát A-duy-việt-trí, chính là 123 vị Phật, thật rất phi thường! Khi đó 
bộ Kinh Phật Thuyết A Mi Đà và bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều chưa được 
phiên dịch ở Trung Hoa. Mỗi đời Tổ sư của Tịnh Độ tông đều độ vô số chúng sanh 
hữu tình (không chỉ có con người mà còn có quỷ thần, súc sanh, cõi trời, Thánh nhân 
Tiểu thừa,...) vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Tổ sư của Tịnh Độ tông có rất nhiều vị 
là chư Phật và chư Đại Bồ-tát tái sanh, những vị Tổ sư tiết lộ ra thân phận của mình 
chỉ là số ít, ví dụ như: Nhị tổ Thiện Đạo và Lục tổ Diên Thọ đều là Phật A Mi Đà tái 
sanh, Thập tam tổ Ấn Quang là Bồ-tát Đại Thế Chí tái sanh, v.v... Chúng ta có hiểu 
được thông suốt như vậy thì mới biết pháp môn Tịnh Độ quý giá không gì sánh bằng! 


Chú thích: Danh xưng Đại sư hay Đại Đạo sư chỉ dùng cho đức Phật. Các vị Bồ-tát 
Đăng Giác như Phổ Hiền Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát,... đều không dám xưng mình 
là Đại sư. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát nhìn thấy Đại-sư phải đảnh lễ 3 lạy, đi nhiễu bên 
phải 3 vòng (đây là thường thức Phật học); cho nên không được tự xưng hoặc gọi 
người khác là Đại sư. Tổ sư của tất cả các tông trừ Tịnh Độ tông ra đều có truyền 
thừa. Thiền tông thì xưng là Thiền sư, Luật tông thì xưng là Luật sư, v.v... đều không 
dám xưng là Đại sư. Tổ sư của Tịnh Độ tông là ngoại lệ, được mọi người trong 
nhà Phật gọi là Đại sư vì Ngài dùng pháp môn Tịnh Độ độ được tất cả chúng 
sanh bình đẳng thành Phật viên mãn là không khác với chư Phật. Tổ sư Tịnh Độ 
tông được suy tôn sau khi Ngài viên tịch, bốn chúng đệ tử trong nhà Phật đều công 
nhận Ngài có công lao to lớn với Tịnh Độ tông, với Phật Pháp và cảnh giới tu hành 
chứng ngộ của Ngài rất cao siêu nên tôn Ngài làm Tổ sư một đời của Tịnh Độ tông..Š: 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ THÂN LINH! ĐỨC PHẬT LÀ MỘT 
NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ ĐẠT ĐẾN TRÌNH ĐỘ TRÍ HUỆ VIÊN MÃN, LÀ MỘT 
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRONG XÃ HỘI ĐA NGUYÊN VĂN HÓA. 
PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO! PHẬT GIÁO LÀ NỀN GIÁO DỤC CHÍ 
THIỆN VIÊN MÃN CỦA CHƯ PHẬT ĐỐI VỚI CHÚNG SANH NHẮM GIÚP 
CHÚNG SANH ĐANG MÊ QUAY TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH VỐN CÓ CỦA MÌNH. 
(Trích lục ý từ các bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ và các bài giảng Chú Giải Kinh 
Vô Lượng Thọ của Đại lão Hòa thượng Ấn sư Thượng nhân Thích Tịnh Không) 


-—0(0--- 


Phật pháp không gì khác, 


chỉ là giúp người chứng nhập Thật Tướng của các pháp. 


Nói đơn giản là, 
chân thật giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị (Pháp âm tuyên lưu) - 


Phần mở đầu của tất cả các bộ kinh điển Phật giáo đều niệm “Nam mô Bồn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật” thì “Bốn Sư” nghĩa là vị thầy giáo căn bản và “Nam mô” 
nghĩa là quay về nương tựa. Do đó, đức Phật và người học Phật là mối quan hệ giữa 
thầy và trò, không phải là mối quan hệ giữa con người và thần linh. 


VÌ SAO ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN Ở THẾ GIAN NÀY? 
Trong bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đức Thế Tôn giảng rằng: gủ 3⁄2:+ 
tk #BH&d : tị 20t © "E02 Ra R, › 
+ °” 


Dịch âm Hán Việt: “Chư Phật Thế Tôn duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố, 


xuất hiện ư thế. Duy dĩ Phật chỉ tri kiến, thị ngộ chúng sanh.” 


Dịch nghĩa: “Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất 
mà xuất hiện ở thế gian. Đại sự nhân duyên ấy chính là chư Phật đem 
tri kiến (cái thấy biết) của Phật mở bày ra để chúng sanh thấy hiểu 
thông suốt, giúp cho chúng sanh giác ngộ tri kiến của Phật và nhập vào 
cảnh giới của chư Phật (trở về Tự Tánh của chính mình).” 
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Lục đạo luân hồi không phải do Phật giáo nói đến đầu tiên mà đây là một trị 
kiến phổ biến của rất nhiều tôn giáo cổ ở Ân Độ. Tôn giáo đầu tiên đề cập đến Lục 
đạo luân hỏi là Bà-la-môn giáo (tức là Ân Độ giáo ngày nay), họ tu Tứ thiền Bát định 
(cho nên Tứ thiền Bát định cũng không phải Phật giáo nói đến đầu tiên). Bà-la-môn 
giáo được UNESCO công nhận có lịch sử khoảng 8.500 năm. Các trưởng lão trong 
An Độ giáo nói lịch sử tôn giáo của họ đã có ít nhất hơn 10.000 năm vì thời xưa tu 
hành Bà-la-môn giáo chỉ có truyền miệng chứ không có văn tự ghi chép lại như hiện 
nay. Các hành giả của các tôn giáo cô An Độ này tu hành khi đạt đến trình độ công 
phu Tứ thiền Bát định thì họ xuất hiện 5 loại thần thông (không có Lậu-tận-thông và 
cũng không phải đã chứng được Thánh quả như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
vì Ngã chấp của họ vân còn), họ thấy rất rõ ràng Lục đạo luân hồi và có thê tiễn nhập 
vào các cảnh giới Ấy, họ miêu tả tỉ mỉ trong các bộ kinh điển của họ. Phật giáo gọi 
cảnh giới trong Thiền-định này là cảnh giới hiện lượng. Tắt cả người tu hành bắt kể 
là họ tu theo tôn giáo nào nếu đạt đến trình độ Tứ thiền Bát định thì đều miêu tả Lục 
đạo luân hồi giống như nhau, không hề có một chút sai khác. 


Họ đã biết Lục đạo luân hồi là có thật và nhận thấy Lục đạo luân hồi quá đau 
khổ. Chúng sanh chìm nỗi trong Lục đạo luân hồi thì thời gian ở ba đường ác (địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh) là chủ yếu, ba á ác đạo chính là nhà của chúng sanh trong 
Lục đạo luân hồi; còn cõi trời, cõi người giống như việc đi du lịch mấy ngày tồi lại 
trở về nhà! Do đó, họ có ý niệm muôn thoát khỏi Lục đạo luân hồi. Họ không biết 
Lục đạo luân hồi từ đâu sinh ra, bên ngoài Lục đạo luân hồi là cảnh giới gì và phải 
dùng phương pháp nào mới thoát khỏi Lục đạo luân hồi. Họ đã đạt đến định thứ 8, 

công phu Thiên- định này không tệ, công phu này rất khá; với công phu Thiền-định 
khá như vậy nếu gặp được vị thầy cao minh chỉ điểm thêm thì họ sẽ đạt đến định thứ 
9 là Diệt Tận Định, chứng được quả A-la-hán và thoát khỏi Lục đạo luân hồi, nhập 
vào cõi Tứ Thánh pháp giới. Chúng sanh với chư Phật là Nhất Thể, chúng sanh có 
cảm (có ý niệm muốn thoát khỏi sanh tử) thì chư Phật đại từ đại bi sẽ có ứng. Phật 
tuyệt đối không có ý niệm “Ta phải đến thế gian này để độ chúng sanh”. Vì Phật đã 
đoạn sạch vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên Phật không có khởi tâm động niệm. 
Sự việc này là cảm ứng! 


Rất nhiều chúng sanh có sự chiêu cảm như vậy thì Phật mới xuất hiện ở thế 
gian (Phật ra đời ở Ấn Độ cô đại vì vào thời cổ đại, Ân Độ cổ là trung tâm tôn giáo 
và triết học cao nhất, lớn nhất của toàn thế giới loài người) để giảng rõ về chân tướng 
của vũ trụ nhân sanh và dạy họ phương pháp thoát khỏi luân hồi sanh tử đau khô. 
Trên thế giới có rất nhiều sách dự ngôn nói về ngày tận thế, thảm họa.... đa phần 
những người viết các thê loại sách này đều suy đoán tính toán từ trong số học mà dự 
đoán ra (điển hình như môn Kinh Dịch). Một số người viết sách dự ngôn nổi tiếng 
thế giới như Lưu Bá Ôn của Trung Quốc, Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam, 
Nostradamus của Pháp, v.v... Phật giáo gọi đây là cảnh giới tỉ lượng. Những dự 
ngôn được viết trong cảnh giới tỉ lượng có độ chính xác không cao; nếu trong phép 
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tính toán số học chỉ cần bị sai sót một chút thì thông tin dự ngôn liền không chính 
xác. Ngược lại, những sách dự ngôn do những người trong cảnh giới hiện lượng viêt 
ra thì có độ chính xác vô cùng cao. 


Y học hiện đại có một bộ môn là Thôi miên trị liệu tâm lý học, chuyên chữa 
bệnh băng cách thôi miên đưa bệnh nhân trở về quá khứ nhằm tìm ra nguyên nhân 
gây bệnh. Trong lúc thôi miên, có người nhớ được vài đời quá khứ, có người nhớ đến 
vài chục đời quá khứ tùy theo cơ địa của từng bệnh nhân và tay nghề của bác sĩ. Rất 
nhiều bác sĩ Thôi miên trị liệu tâm lý học đã viết sách kể về những câu chuyện thôi 
miên bệnh nhân; trong đó, nổi tiếng nhất là Tiến sĩ Brian L.Weiss của Hoa Kỳ với 
quyền sách “Tiền kiếp và hiện tại”. Trong những câu chuyện thôi miên này, một số 
bệnh nhân miều tả đời thứ nhất mình làm động vật như làm cá heo, làm chó,..., đời 
thứ hai thì làm người tên tuổi là gì, quê quán ở đâu, con cháu có những ai, Sông Enẽ 
nghề gì,...; đời thứ ba thì mô tả cảnh ở thiên đường (cõi trời); đời thứ tư mô tả cảnh 
bị hành hình ở địa ngục; v.v... và còn có cảnh bệnh nhân trong trạng thái thôi miên 
giao tiếp được với chúng sanh ở các chiều không gian khác mà các bác sĩ Thôi miên 
gọi là những thực thê không xác định. Những sách viết về các câu chuyện thôi miên 
này rất nhiều, ngoài việc đã chứng thực được Lục đạo luân hỏi là có thật thì còn chứng 
minh nhân quả báo ứng tuần hoàn không dứt. 


Hiện tại, các nhà khoa học đã chứng minh được không gian có II chiều nhưng 
họ không biết làm cách nào để đi vào các chiều không gian đó. Thật ra, không gian 
trong Mười pháp giới có vô lượng chiều; nguyên nhân là do vọng tâm khởi lên vô 
lượng vô biên nên mỗi pháp giới trong Mười pháp giới do vọng tâm biến hiện ra cũng 
là vô lượng vô biên cảnh giới; chỉ có cảnh giới cõi Thật báo trang nghiêm là vĩnh 
hằng không biến đổi vì cảnh giới này hoàn toàn do Chân Tâm hiện ra, Chân Tâm vốn 
định (Tự Tánh bốn định), Chân Tâm không có đao động. Vào năm 2008, tại trường 
Đại học khoa học và kỹ thuật Hồng Kông, phóng viên đã phỏng vẫn Ân sư Thích 
Tịnh Không về mây chủ đề như “Phương pháp phòng tránh tai họa”, “Vạn ác dâm 
đứng đầu”, “Quan hệ giữa người và quỷ thần”, v.v... trong đó có một câu hỏi là: 
“Trong kinh Phật có nói Nhật thiên tử có cung điện mặt trời cư ngụ ở trên mặt trời, 
Nguyệt thiên tử có cung điện mặt trăng cư ngụ ở trên mặt trăng. Hiện tại, các nhà 
khoa học thám hiểm vũ trụ phát hiện những nơi này không có sự sông. Vậy, vẫn đề 
này phải giải thích như thế nào thưa Pháp sư?”. Đại ý phần. trả lời của Ân sư như sau: 
“Trong không gian 3 chiều của cõi người thì không nhìn thấy Nhật thiên tử ở trên mặt 
trời và Nguyệt thiên tử ở trên mặt trăng, họ ở chiều không gian khác, kể cả những 
tinh cầu không có sự sống trong không gian 3 chiều nhưng vẫn có những dạng sông 
tồn tại ở các chiều không gian khác. Nếu có Thiên-nhãn-thông thì có thể nhìn thấy sự 
việc này. Khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát hiện không gian có I 1 chiều nhưng không 
có cách gì đột phá không gian - thời gian đề tiến vào các chiều không gian đó. Không 
phải điều gì mắt thường chúng ta không nhìn thấy được thì nó không tôn tại!”. 
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Tiến sĩ Masaru Emoto (Hán dịch: Giang Bốn Thắng) thuộc viện nghiên cứu 
IHM của Nhật Bản cùng với những người đồng nghiệp đã bắt đầu dùng kỹ thuật nhiếp 
ảnh cao cấp để quan sát sự kết tinh của nước kể từ năm 1994. Họ đã xuất bản quyên 
sách “Thông điệp của nước” là những kết quả thí nghiệm chứng minh rằng những 
thông tin như thiện lành, tốt đẹp, cảm ơn, từ bị,... truyền đến nước có thê khiến cho 
nước kết tỉnh thành những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và những thông tin như oán hận, 
đau khổ, nóng giận... . truyền đến nước có thể khiến cho nước kết tinh thành những 
hình ảnh vô cùng xâu xí. Hơn nữa, bất luận là văn tự, âm thanh, hình ảnh hay ý niệm 
đều có khả năng truyền đạt thông tin đến nước và nước có thể cảm nhận. Thí nghiệm 
này đã chứng minh điều trong kinh Phật nói là tắt cả chúng sanh có Kiến, Văn, Giác, 
Tri (Kiến là nhận biết thông tin từ hình ảnh; Văn là nhận biết thông tin từ âm thanh; 
Giác là nhận biết thông tin từ mùi, vị và xúc chạm; Tri là có sự hiểu biết). Nước là 
khoáng vật cũng có đủ Kiến, Văn, Giác, Tri. Cho nên, điều này giải thích tại sao nước 
chú Đại Bi có khả năng chữa bệnh. Ân sư Thích Tịnh Không dạy rằng chúng ta muốn 
sử dụng nước chú Đại Bi cũng không cần phải niệm chú Đại Bi (chúng ta tu Tịnh Độ 
thì niệm danh hiệu A MI Đà Phật); chỉ cần in chú Đại Bi dán lên bình nước rồi đợi 
khoảng 1 giờ đồng hồ thì nước trong bình chính là nước chú Đại Bi. Chúng ta khởi 
tâm động niệm thì thông tin của ý niệm này lập tức truyền khắp hư không pháp giới! 


Khi đức Phật còn tại thế, chúng thường tùy đi theo Phật là 1.255 người, mỗi 
lần Phật giảng kinh thì nhất định 1 .255 vị này sẽ ngồi nghe. Ngoài ra, trong môi hội 
giảng kinh, sô lượng người ở các quốc gia khu vực khác nhau của Ấn Độ cô không 
có cùng ngôn ngữ giao tiếp đến nghe Phật giảng kinh rất nhiều. Cho nên, mỗi hội 
giảng kinh của Thế Tôn có đến vài chục ngàn người ngồi nghe là chuyện bình thường. 
Lại lạ lùng hơn, khi Thế Tôn giảng kinh thì động vật cũng đến nghe; chúng sanh cõi 
quý, cõi trời,... cũng đến nghe. Thời bấy giờ không có thiết bị khuếch đại âm thanh 
mà âm thanh của Phật giảng kinh phát ra đều đến được tai của mỗi một chúng sanh 
rất rõ ràng. Hơn nữa, âm thanh đến tai của chúng sanh nào thì biến thành ngôn ngữ 
của chính chúng sanh đó. Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ nói điều này là: “Thế Tôn 
năng diễn nhất âm thanh. Hữu tình các các tùy loại giải!”. 


Trong bộ Kinh Bồ-tát Xứ Thai, Ân sư Thích Tịnh Không giảng đoạn vấn đáp 
giữa đức Phật và Bồ-tát Di Lặc nói về vọng tâm A-lại-da thức giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn về ý nghĩa mà Phật nói trong bộ Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng đều là 
hư vọng”; “Tất cả pháp có sanh có diệt, đều như mộng ảo bọt bóng, như giọt 
sương cũng như ánh chớp, nên quán chiếu như vậy!”. Phật hỏi Bồ-tát Di Lặc: 
“Tâm (tâm của phàm phu, tức là vọng tâm) có mấy niệm? Có mấy tướng? Có mẫy 
thức?”. Bồ-tát Di Lặc trả lời: “Một khảy móng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn 
(320.000.000.000.000) niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức”. Một khảy 
móng tay có khoảng 320.000.000.000.000 lần sanh diệt. - Một niệm là một vi trần, thời 
gian tồn tại của một vi trần tuy rẤt ngắn nhưng trong mỗi vi trần đều có thức. Vi trần 
là hiện tượng vật chất, ứng với Cảnh giới tướng của A-lại-da. Thức là hiện tượng tĩnh 
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thần, ứng với Nghiệp tướng và Chuyên tướng của A-lại-da. Từ bậc Bát Địa Bồ-tát 
trong Viên giáo (Bất Động Địa) trở lên mới có định lực sâu đến mức thấy được duyên 
khởi của vũ trụ, nghĩa là thấy được Tam tế tướng của A-lại-da thức: Nghiệp tướng, 
Chuyển tướng và Cảnh giới tướng; từ bậc Thất Địa Bằ- tắt trở xuống đều không thê 
thấy được. Tam tế tướng của A-lại-da thức sanh khởi giống như là đồng thời bởi vì 
nó diễn ra quá quá nhanh. Giả sử 1 giây đồng hồ khảy móng tay được 5 lần, nghĩa là 
5 x 320.000.000.000.000 = 1.600.000.000.000.000 lần sanh diệt; vậy thì Tam tế 
tướng của A-lại-da chỉ tồn tại trong thời gian 1/1.600.000.000.000.000 của Ì giây 
đồng hồ! Phim ảnh ngày xưa là dùng phim nhựa; trong Ì giây đồng hồ thì ống kính 
máy chiếu phim sẽ đóng/mở 24 lần làm mắt người sanh ra ảo giác, khiến chúng ta 
thấy những hình ảnh chuyển động trên màn hình giống như là có thật; đây là I giây 
đồng hồ sanh diệt 24 lần thì mắt người đã bị lừa. Những tướng trạng giả huyễn này 
gọi là “tương tự tương tục tướng”, không phải Thật Tướng. Cho nên, hiện tượng vật 
chất và hiện tượng tinh thần đều là giả huyễn. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát 
hiện ra Tam tế tướng của A-lại-da thức, họ nói vạn vật tạo ra từ 3 thứ là năng lượng, 
vật chất và thông tin; bản chất của vạn vật là ý niệm (hiện tượng sóng dao động). 
Nghĩa là, 1 giây đồng hồ có khoảng 1.600.000.000.000.000 hiện tượng sóng đao động 
tích lũy lại mới hiện ra một hiện tượng vật chất hay một hiện tượng tinh thần mà trong 
cảm quan của phảm phu chúng ta có thê nhận biết được. Phật nói với chúng ta chân 
tướng sự thật là chúng không tôn tại, chúng là giả tướng chứ không phải Thật Tướng. 
Thánh nhân từ A-na-hàm trở lên có Thằn-cảnh-thông, nghĩa là họ có khả năng biến 
hóa và hiện các phép thần thông như phân thân, hiện thân tướng to nhỏ, bay lên không 
trung, biến hóa ra một vật gì đó, v.v... Vấn đề này được giải thích theo nguyên lý 
“năng lượng có thể chuyển hóa thành vật chất và vật chất có thể chuyển hóa thành 
năng lượng”. Hiện tại, khoa học kỹ thuật đã biết cách biến vật chất thành năng lượng 
(đầu đạn hạt nhân, bom nguyên tử là một ví dụ điển hình về biến vật chất thành năng 
lượng), nhưng vẫn chưa có cách nào biến năng lượng thành vật chất. 3000 năm trước, 
Phật nhìn vào bát nước và nói với đại chúng răng trong bát nước này có vô số chúng 
sanh hữu tình. Hiện nay, nhờ kính hiển vi nên con người đã phát hiện ra những sinh 
vật sống trong nước mà mắt thường không thể nhìn thấy như vi khuẩn, virus, v.v... 
Rất nhiều điều khúc mắc trong khoa học kỹ thuật hiện đại đều được Phật pháp lý giải 
và đưa ra phương pháp giải quyết triệt để. Khoa học kỹ thuật chỉ mới chứng minh 
được một số điều rất nhỏ trong Phật pháp. Do đó, nhà bác học lừng danh Albert 
Einstein nói rằng Trí-huệ trong Phật pháp vượt xa những hiểu biết của khoa học kỹ 
thuật hiện đại là rất có căn cứ. 


Phật nói cái nhân chiêu cảm lấy quả báo cảnh giới địa ngục là tâm sân hận; 
cái nhân chiêu cảm lẫy quả báo cảnh giới ngạ quỷ là tâm tham lam; cái nhân chiêu 
cảm lây quả báo cảnh giới súc sanh là tâm ngu sỉ; cho nên dân gian có câu “người 
chết làm quỷ” là có đạo lý, vì đa số con người ai cũng tham. Địa ngục gọi là hỏa đỗ 
(giỗng như một biên lửa), ngạ quỷ là đao đồ (ngạ quý luôn có cảm giác sợ hãi như có 
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kẻ cầm đao chém giết họ), súc sanh gọi là huyết đồ (súc sanh đa phần chết do bị giết). 
Chúng sanh cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ sông rất thọ, địa ngục đoản mạng cũng thọ 
hở 10.000 tuổi, ngạ quỷ đoản mạng cũng thọ đến 1000 tuổi. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ 

ói: “Một ngày ở cõi địa ngục bằng 60 ức vạn năm (“ức” nhỏ nhất là 100.000, “60 ức 
vạn năm” nhỏ nhất là 60.000.000.000 năm) của nhân gian”! Súc sanh có những loài 
có tuôi thọ ngắn nhưng cũng có những loài tuổi thọ rất dài, tuy tuổi thọ ngắn nhưng 
VÌ ngu sI nên súc sanh chấp trước rất nặng cái thân tướng súc sanh đó là chính mình, 
cho nên khi súc sanh chết đi thì lại đầu thai làm súc sanh. Một lần nọ, Phật chỉ vào 
một đàn kiến đang làm tổ ở gần nơi Phật thuyết pháp và nói với các đệ tử là đã 7 đức 
Phật xuất thế rồi mà những con kiến này vẫn chưa thoát khỏi thân kiến (7 đức Phật 
xuất thế là thời gian vô cùng đài). Vậy mới biết ba ác đạo rất đáng sợ, rất kinh khủng! 
A-tu-la là chúng sanh có phước báo (phước này tu được từ đời trước, khi tu phước 
thì họ ngạo mạn, đó ky và háo thắng nên chiêu cảm sanh đến cõi a-tu-la). A-tu-la 
không muốn ai hơn mình, thích tranh giành, thích đấu tranh, thích chiến tranh nên tạo 
ra vô số ác nghiệp rất nặng. Vì vậy, a-tu-la cũng được xem là ác đạo. Do đó, a-tu-la 
sau khi hưởng hết phước báo thì gần như tất cả đều đọa ba ác đạo. Loài người được 
xem là có phước hơn a-tu-la, nhưng chính bản thân chúng ta cảm nhận được cuộc 
sống làm người cũng rất khô, trải qua những ngày tháng thật không dễ dàng: sanh già 
bệnh chết, oan gia đối đầu thì thường xuyên gặp mặt, cầu mà không được như Ý, 
người thân yêu lại thường phải chia lìa, vì vọng tưởng tạp niệm trong tâm quá nhiều 
nên từ sáng đến tối thân tâm luôn trong trạng thái bắt an. Con người sống ở thế gian 
này đều không quá 100 năm ngắn ngủi, trong đời sống ngắn ngủi của kiếp người lại 
vì lo cho cái thân xác mà khởi tham, sân, s1 đi tranh giành tiền tài, sắc dục, danh vọng 
lợi dưỡng, ăn uống, ngủ nghỉ tạo tác ra vô lượng vô biên ác nghiệp giết, trộm, dâm, 
dối dẫn đến quả báo sau cùng là ở ba ác đạo. Tỉ mỉ mà tính toán cho kỹ cái bài toán 
lợi hại được mất này: nếu làm những việc ác như vậy mong hưởng thụ sung sướng 
thì cho dù có đạt được một chút tiện nghi lợi ích nhỏ trước mắt nhưng liệu hưởng thụ 
được mấy ngày? Cái giá phải trả cho việc này là quá đắt! Nếu người đã nhìn thấu suốt 
thì biết rằng thật sự không đáng, phải trả giá quá đắt! Lịch đại để vương của Trung 
Hoa đa phần chết đi gần như tất cả đều đọa vào 3 đường ác, trong sử sách có ghi chép 
lại: Tào Tháo chết rồi làm heo, Viên Thế Khải chết rồi làm heo, Từ Hy Thái Hậu đọa 
A-tỳ địa ngục, v.v... Chúng sanh cõi trời là sung sướng nhất trong Lục đạo luân hồi. 
Như một ngày của cõi trời Đâu Suất bằng 400 năm cõi người, thiên nhân trời Đâu 
Suất thọ 4000 tuổi trời, thân thể cao lớn 4 do-tuần (do-tuần là một đơn vị đo chiều 
dài của Ấn Độ cổ, có thuyết nói là 40 lý, có thuyết nói là 19.5 km, v.v...), họ vui chơi 
hưởng thụ mọi thứ dục lạc mà không phải làm lụng vất vả và không bị các nỗi khổ 
như con người, họ nhìn thấy loài người cũng giông như con người nhìn thấy những 
con côn trùng nhỏ vừa mới sinh ra trải qua mây gIỜ: đồng hồ đã chết rồi, rất đáng 
thương. Chúng sanh cõi trời đa phần bị dục lạc mê hoặc nên rất khó học Phật, 
khi họ hưởng hết phước trời thì ác nghiệp trong quá khứ liền hiện tiền. Do đó, thiên 
nhân chết đi cũng có SỐ lượng rất lớn bị đọa vào ba ác đạo. Xưa kia, có một Đề-thích 
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(vua trời Đao Lợi, đân gian gọi là Ngọc Hoàng đại đề) sắp hết tuổi thọ, 5 tướng suy 
nhỏ hiện ra (5 tướng suy lớn là báo hiệu thiên nhân sắp hết phước trời: vòng hoa trên 
đầu héo úa, quần áo bị bám bụi đơ bần, hai nách tiết ra mô hôi, toàn bộ cơ thể tiết ra 
mồ hôi, tâm tán loạn vọng động); ông ta dùng thần thông biết mình sau khi chết sẽ 
đọa vào súc sanh làm con lừa nên rất sợ hãi, liền đến trước Phật lễ lạy cầu quy y sám 
hối mới kéo dài được tuôi thọ, thoát khỏi kiếp làm lừa. Phước báo lớn nhất Lục đạo 
luân hồi là chúng sanh cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thọ 84.000 kiếp, nhưng 
đem số tuôi thọ này so với chúng sanh A-tỳ địa ngục thọ vô lượng vô biên kiếp thì 
đúng là một trời một vực. 


Do đó, nếu nói cõi người rất tốt, cõi trời rất tuyệt thì hưởng thụ phước báo này 
được bao lâu? Phước báo lớn bao nhiêu rồi cũng có lúc hưởng hết, một khi phước 
báo đã hưởng hết thì ác nghiệp trong quá khứ sẽ hiện tiền và trong thời gian hưởng 
phước lại rất dễ dàng mê hoặc tạo ra đủ thứ ác nghiệp; đến sau cùng thì ba ác đạo vẫn 
là quê nhà của chúng sanh Lục đạo luân hồi. Cho nên, Phật gọi phước báo này là 
phước báo hữu lậu. 


“Ở trong Lục đạo luân hồi thì quyết định thời gian đọa lạc vào 
ba đường ác rất dài, thời gian ở ba đường thiện rất ngắn! Tam 
ác đạo chính là quê nhà của chúng sanh Lục đạo luân hồi. Cho 
nên, Phật nói Tam giới như nhà lửa, như tù ngục.” 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Phật nói răng đời sống của chúng sanh trong Lục đạo luân hồi đều là sống 
trong Khô Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ; vì mê hoặc điên đảo nên cho rằng sự hưởng 
thụ phước báo hữu lậu đó là sung sướng nhưng thật ra hiện tượng này chỉ là cái khô 
tạm dừng nghỉ, không phải là sự vui chân thật. Khổ là thật, còn vui là giả! Phật dạy 
rằng trong Lục đạo luân hồi mà có được thân người là rất quý giá. Thân người 
quý là quý ở chỗ vì không quá khổ như địa ngục, ngạ quỷ. súc sanh, a-tu-la và 
cũng không quá sung sướng như cõi trời nên rất dễ giác ngộ, rất dễ học Phật, 
rất dễ giải thoát khỏi sanh tử. Nếu được thân người mà không giác ngộ học Phật 
cầu giải thoát thì thân người ấy chẳng có gì đáng quý! Ba đường ác địa ngục, ngạ 
quy, súc sanh là để tiêu ác nghiệp của chúng sanh; ba đường thiện a-tu-la, người, trời 
là để tiêu thiện nghiệp của chúng sanh. Do đó, bản chất của Lục đạo luân hồi chính 
là nơi tiêu nghiệp, chúng sanh tự tạo nghiệp rồi tự thọ nhận nghiệp báo, chân 
thật là tự làm tự chịu; tạo thiện nghiệp thì đến ba đường thiện đề nhận nghiệp báo 
thiện, tạo ác nghiệp thì đến ba đường ác đề nhận nghiệp báo ác. Khi nào không còn 
tạo nghiệp thiện và nghiệp ác nữa, nghiệp đã tiêu sạch thì thoát khỏi Lục đạo luân 
hồi; nhà Phật thường nói là “nghiệp sạch tình không”. 
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Trong bộ Kinh Tạp A-Hàm, Kinh 442. Trảo Giáp, Phật dùng móng tay cạy từ 
mặt đất lên một ít đất rồi nói với các Tỳ-kheo rằng: “Những chúng sanh từ địa ngục 
sau khi chết rồi được sanh làm người cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số 
chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc 
sanh cũng giống như đất ở đại địa! Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết rồi 
được sanh lên cõi trời cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số chúng sanh từ 
địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ 
hay súc sanh cũng giông như đất ở đại địa! Những chúng sanh ở cõi người sau khi 
chết rồi được tái sanh làm người cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số 
chúng sanh ở cõi người sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay 
súc sanh cũng giống như đất ở đại địa! Những chúng sanh ở cõi trời sau khi chết 
rồi trở lại sanh làm trời cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số chúng sanh từ 
cõi trời sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh cũng giống 
như đất ở đại địa!”. 


Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật!”. 


Trong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói: “Tâm này là Phật! 
Tâm này làm Phật!"”. 


Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: “Khai hóa hiển thị Chân thật 
chỉ tế!” (“Chân thật chỉ tế” nghĩa là bên trong của chân thật, chính 
là Tự Tánh). 


Phật dạy rằng chúng ta vốn là Phật, vốn có đời sống hạnh phúc như Phật, chúng 
ta phải nên làm Phật. Chỉ cần chúng sanh có ý niệm muốn thoát khỏi Lục đạo luân 
hồi đau khổ, muốn thoát khỏi Mười pháp giới thì liền cảm ứng với chư Phật. Chúng 
sanh có cảm thì Phật liền có ứng. Chúng sanh không có cảm thì Phật sẽ không xuất 
hiện. Quyết định không phải là do một người nảo đó trong thế gian này nghĩ đến Phật 
thì Phật sẽ xuất hiện ở thế gian, không phải vậy! Phải có không biết bao nhiêu chúng 
sanh có duyên với Phật, cộng nghiệp chúng sanh chiêu cảm đến Phật thì Phật mới 
xuất hiện ở thế gian, đây là đại sự nhân duyên, là không đơn giản! Thân nghiệp báo 
hiện tại của chúng ta là đang mang nghiệp, chúng ta đến thế gian này tìm được cha 
mẹ là có bao nhiêu nhân duyên? Cũng giống như Phật xuất hiện ở thế gian này vậy, 
cũng là do vô lượng vô số trăm ngàn a-tăng-kỳ nhân duyên thì chúng ta mới đến được 
thế gian. Trong duyên này có nhiễm có tịnh, có thiện có ác. Phật Bồ-tát xuất hiện thì 
duyên đó là thanh tịnh, là thiện; còn chúng ta đến thế gian này, ở trong sáu đường xả 
thân thọ thân làm chuyện luân hỏi, đó là duyên nhiễm, đó là duyên bắt thiện. Nghĩ 
đến Phật thì nhất định phải nghĩ đến chính mình. Tại sao vậy? Vì chính mình 
và Phật là một chứ không phải là hai, là cùng một Tự Tánh. Tại sao Phật có thể 
được sạch hết nghiệp hoặc, Phước-đức và Trí-huệ viên mãn, an trụ tịch quang, 
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thường hưởng pháp lạc? Tại sao tôi lại khởi tham, sân, sỉ tạo giết, trộm, dâm, 
dối để rồi luân hồi chìm nỗi đau khổ trong Lục đạo chẳng thoát ra được? Tự 
Tánh chỉ là một mà khổ vui lại cách xa một trời một vực! 


Ngày nay, Phật vì chúng ta thị hiện biểu diễn một con đường trở về Tự 
Tánh, con đường thành Phật! Chúng ta cần phải mong muốn đi con đường thành 
Phật, nương theo tắm gương của Phật, y giáo phụng hành thì nhất định thành tựu ngay 
trong đời này, không phải đợi đến đời sau. Phật giúp đỡ đối với chúng ta chỉ là khai 
thị Phật tri Phật kiến, còn người nghe như chúng ta phải ngộ nhập. Khai thị là việc 
của thầy còn ngộ nhập là việc của học trò. Nếu thầy khai thị mà học trò không ngộ 
nhập được thì uỗng toàn bộ công nghe giảng kinh. Nói một cách khác, Phật hóa độ 
chúng sanh thì chúng sanh được độ sau khi tiếp nhận giáo huấn của Phật phải 
biến hóa. Hành giả tu học Phật pháp biến hóa theo 3 mức độ: 


* Một là, chuyền ác thành thiện (cõi trời, cõi người) 

* Hai là, chuyển mê thành ngộ (cõi Tứ thánh pháp giới) 

*_ Ba là, chuyển phàm thành Thánh (cõi Thật báo trang nghiêm) 
s* Phật quả viên mãn là chứng nhập cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ 


Chúng ta làm cách nào để ngộ nhập Phật tri kiến? Tức là, chúng ta làm cách 
nào đê trở về Tự Tánh của mình? 


Tu hành là gì? Tu là tu sửa. Hành là hành vi. Hành vi có nhiêu hơn 


cũng không ngoài ba loại lớn là thân - khẩu - ý. Hành vi sai lầm của 
thân - khẩu - ý đem tu sửa lại theo giáo huấn của Phật gọi là tu hành. 


LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ TỰ TÁNH PHẬT VỐN CÓ CỦA MÌNH 


Đại sư Thiện Đạo (vị Tổ sư thứ 2 của Tịnh Độ tông, Ngài là một 
ứng thân tái sanh của đức Phật A Mi Đà) giảng rằng: “Như Lai 
sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Mi Đà bổn nguyện hải!” 


Dịch nghĩa: “Chư Phật xuất hiện ở thế gian chỉ vì giảng nói 
biển đại nguyện của đức Phật A Mi Đà (nhằm giúp chúng 
sanh mau thoát khổ sanh tử, mau chứng thành Phật)!” 


Trong 49 năm, đức Thế Tôn đã thuyết pháp hơn 300 hội, số lượng kinh điển 
có trong Đại Tạng Kinh nhiều đến nỗi nếu một người muốn học qua một lượt Đại 
Tạng Kinh thì 100 năm cũng không thể học hết! Phật có bốn chúng đệ tử là hai chúng 
xuất gia và hai chúng tại gia, nếu nỗ lực tu hành thì đều chứng đắc như nhau chứ 
không hề có sự khác biệt; nhà Phật gọi là: “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu 
không đắc!”. Phật pháp là pháp bình đẳng không hai. 
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Trong bộ Kinh Kim Cang, Phật nói rằng: “Pháp môn bình đăng không có cao 
thấp!”; nghĩa là vô lượng vô biên pháp môn đều là con đường có thể thành Phật. Tuy 
pháp môn là bình đẳng nhưng căn cơ của chúng sanh thì không bình đẳng. Cho 
nên, việc chọn pháp môn tu học khế hợp căn cơ rất là quan trọng. Căn tánh nào thì 
dùng phương pháp tu học đó, như vậy sẽ an toàn, ôn định và có kết quả thành tựu trên 
đường tu. Ân sư Thích Tịnh Không từng giảng về việc tâu hỏa nhập ma (y học hiện 
đại gọi là Tâm thần phân liệt): Một sô người trẻ tuổi lúc chưa học Phật thì tương lai 
sáng ngời, đến khi học Phật rồi thì bị thần kinh! Trong số này có cả những người đã 
lấy được học hàm rất cao ở đời như Tiến sĩ, Thạc sĩ,.... Nguyên nhân là do họ chọn 
pháp môn tu học không khế hợp căn cơ của mình, đa số những người bị tình trạng 
này đều là tu Thiền và tu Mật. Giáo pháp của Thế Tôn như thuốc trị bệnh, chúng sanh 
có nhiều loại bệnh khác nhau, mỗi loại bệnh sẽ có một phương thuốc điều trị tương 
ứng. Thuốc của bệnh nhân này nhất định không thê tùy tiện đem cho bệnh nhân khác 
sử dụng. Nếu dùng thuốc tùy tiện thì bệnh đã không khỏi được mà còn mất mạng! 


Thích Ca Mâu Ni Phật đại từ đại bi, biết chúng ta không có khả năng chọn 
pháp môn nên Phật đã chọn thay cho chúng ta. Phật nói: “Thời kỳ Chánh pháp thì 
Giới-luật thành tựu! Thời kỳ Tượng pháp thì Thiền-định thành tựu! Thời kỳ Mạt 
pháp thì Tịnh Độ thành tựu!”. 


Pháp vận của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12000 năm. Trong 12000 năm 
này được chia ra làm 3 thời kỳ: 


- Thời kỳ Chánh pháp: Được tính từ ngày Phật diệt độ đến 1000 năm sau, dù Phật 
đã diệt độ nhưng có giáo pháp, có nhiều người nghiêm trì và có nhiều người chứng 
đắc quả vị. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ “Thiền-định kiên cố”. 


- Thời kỳ Tượng pháp: Được tính từ ngày kết thúc 1000 năm Chánh pháp đến 1000 
năm sau. Chữ “Tượng” ở đây có nghĩa là biểu tượng, tuy vẫn có giáo pháp, có sự 
hành trì nhưng sô người chứng đắc quả vị rất ít. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ 
“Tự Miếu kiên cố” 


- Thời kỳ Mạt pháp: Được tính từ ngày kết thúc 1000 năm Tượng pháp đến ngày 
cuối cùng Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu NI, tức là 10.000 năm. Chữ “Mạt” có 
nghĩa là suy vi yếu kém, Phật pháp trở nên suy tàn, chỉ có giáo pháp nhưng không có 
sự hành trì, không có người chứng quả. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ “Đấu 
tranh kiên cố” vì con người trong xã hội đều tranh giành đấu đá lẫn nhau, khắp nơi 
đều có hiện tượng đấu tranh. Trong nhà Phật thì giữa các tông phái chỉ biết tranh đấu, 
phi báng nhau, chống phá nhau, chỉ biết bàn luận Phật pháp suông trên miệng, giảng 
Phật học rất nhiều nhưng không ai chịu thật thà học Phật. 


- Sau thời kỳ Mạt Pháp chính là thời kỳ Diệt pháp. Lúc này, các kinh điển dần dần 
diệt mật, nên không có giáo pháp, không có người giảng dạy giáo pháp, không có 
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người hành trì, không có người chứng quả. Diệt pháp là thời kỳ đau khổ nhất, tăm tối 
nhất của tất cả chúng sanh; ánh sáng Phật pháp đã hoàn toàn tắt lịm, con người sống 
hoàn toàn trong vô minh đen tôi và không có cách gì vượt thoát sanh tử luân hồi. 


Pháp môn Tịnh Độ rất đặc biệt, pháp môn Tịnh Độ luôn hội đủ bốn điều 
kiện của thời kỳ Chánh pháp: Kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt lưu lại đến tận 100 năm 
sau cùng khi Phật pháp sắp diệt tận, có nơi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, có người trì 
niệm danh hiệu Phật A Mi Đà, có người vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Chúng ta 
đang sống vào thời kỳ Mạt pháp. Do đó, chúng ta phải nên nghe lời Thích Ca Mâu 
NI Phật là tu học pháp môn Tịnh Độ thì mới đảm bảo an toàn, mới có khả năng thành 
tựu Phật quả ngay trong đời này. 


Tu học pháp môn Tịnh Độ vô cùng an toàn, rất nhanh chóng thành Phật vì chủ 
yếu hành giả nương nhờ Phật lực của chư Phật gia trì. Trong bộ Kinh Phật Thuyết A 
Mi Đà, Phật giảng rằng: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe kinh 
này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật thì những thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được không thoái 
chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác!”. 


Kinh Phật Thuyết A Mi Đà được xem là tiểu bổn của Kinh Vô Lượng Thọ, hai 
bộ kinh này là một. Kinh Vô Lượng Thọ được xem là trung bốn của Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Phật Thuyết A Mi Đà được xem là tiểu bổn của Kinh Hoa Nghiêm; ba 
bộ kinh này cũng là một. 


Danh hiệu của chư Phật chính là “A Mi Đà Phật”, đây là danh hiệu của 
Tự Tánh viên mãn tròn đầy không có một chút khiếm khuyết. Thế giới tây 
phương Cực Lạc có một vị Phật đã dùng danh hiệu của chư Phật làm danh hiệu 
của chính mình, đó là đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu người thật sự tu hành pháp 
môn Tịnh Độ thì được tất cả chư Phật hộ trì, không bao giờ gặp phải ma chướng. 
Điểm quan trọng ở đây là phải thật sự tu hành! Nếu giả dối tu hành thì không nhận 
được sự bảo hộ của chư Phật. 


Tất cả pháp môn trong Phật pháp đều phải dựa vào sức tu của chính bản thân 
mình, cho nên đôi khi hành giả không địch lại được với sức mạnh của ma chướng, 
cho dù hành giả niệm kinh điển hay niệm thần chú nào đi nữa cũng chỉ được một số 
lượng nhất định các đức Phật và Bô-tát gia trì hành giả. 


Nếu hành giả tu học pháp môn trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh Cực 
Lạc thì sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm (Nếu niệm Phật vì mục đích cầu hưởng 
phước báo trời người, cầu khỏi bệnh, cầu thăng quan phát tài,... thì đều không 
có cảm ứng vì trái với nguyện của Phật). Điều này khiến pháp môn Tịnh Độ trở 
thành pháp môn vô cùng đặc biệt, vô cùng thù thắng! Tất cả pháp môn khác trong 
Phật pháp đều không thê sánh bằng pháp môn Tịnh Độ vì hành giả tu Tịnh Độ được 
Phật lực của tất cả chư Phật gia trì, sức mạnh này là không thê nghĩ bàn! 
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HIỂU RÕ TỊNH ĐỘ TÔNG, NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ BỘ KINH VÔ 
LƯỢNG THỌ VÀ CÂU PHẬT HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT” 


Mục lục của Đại Tạng Kinh có tổng cộng 12 nguyên bản dịch gốc của Kinh 
Vô Lượng Thọ, đáng tiếc là đã thất truyền mất 7 bản, chỉ còn lại 5 nguyên bản dịch 
thuộc thời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống. Các nguyên bản dịch này có sự sai khác 
rất lớn về nội dung kinh văn, nguyên nhân sai khác chắc chắn không phải do phiên 
dịch sai. Nếu các bản dịch được phiên dịch từ cùng một nguyên bản kinh gốc thì dù 
có nhiều dịch giả phiên dịch đi nữa cũng sẽ thành “đại đông tiêu dị”. Do đó, chư tổ 
sư đại đức đã khẳng định: Thích Ca Mâu Ni Phật từng thuyết rất nhiều hội Kinh Vô 
Lượng Thọ. Trong 49 năm giảng kinh thuyết pháp, Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh 
điển duy nhất mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên giảng rất nhiều lần. 100 năm 
cuối cùng khi Phật pháp sắp diệt tận sẽ chỉ còn lại duy nhất bộ Kinh Vô Lượng 
Thọ trụ ở thế gian để phố độ chúng sanh thành Phật. Tất cả các kinh điển khác 
đều chỉ được Thế Tôn giảng một lần duy nhất; đều sẽ bị mắt hiệu lực và lần lượt bị 
biến mắt dần dần trong thời kỳ Phật pháp diệt tận. 


Trong Đại Tạng Kinh liệu rằng có bộ kinh điển nào có thê đại diện cho toàn 
bộ Phật pháp không? Chư tổ sư đại đức thời Tùy - Đường ở Trung Hoa, Nhật Bản, 
Ấn Độ, Cao Ly, Việt Nam, v.v... đã đem vấn đề này bàn luận. Các Ngài luận đến 
cùng thì đều công nhận Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh có thể làm đại 
diện. Kinh Hoa Nghiêm giống như biển lớn, các kinh điển còn lại giống như vô số 
con sông lớn nhỏ đều đồ về biên lớn Hoa Nghiêm. Phẩm Phố Hiền Hạnh Nguyện sau 
cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, Phô Hiền Bồ-tát dùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn 
Hải Hội Hoa Nghiêm gôm 4l bậc Pháp Thân Đại sĩ, sô lượng Pháp Thân Bồ-tát này 
nhiều vô lượng vô biên, đồng cầu sanh về thế giới Cực Lạc, thân cận đức Phật A MI 
Đà mới có thê nhanh chóng chứng được quả Phật viên mãn; đến đây thì Kinh Hoa 
Nghiêm mới được xem là hoàn toàn viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ là bộ Kinh chủ 
chốt, đứng đầu tất cả kinh điển Tịnh Độ tông, trực tiếp dạy người trì niệm danh hiệu 
A Mi Đà Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên, chư tổ sư đại đức lại đêm Kinh 
Hoa Nghiêm so sánh với Kinh Vô Lượng Thọ thì đều nhất trí khăng định: Kinh Vô 
Lượng Thọ là đệ nhất, là Bảo Vương Kinh, tức là vua trong tất cả kinh điển của 
Phật pháp, hết thảy kinh điển Tam Tạng Mười Hai Bộ đều được bao hàm trong 
Kinh Vô Lượng Thọ. Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa bí tủy cũng nằm gọn trong 
Kinh Vô Lượng Thọ; hai bộ kinh này đi lòng vòng rồi quy kết ở cõi Cực Lạc. 


Chú thích: Tang Tạng Mười Hai Bộ kinh điển 
* Tam Tạng gồm: Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. 


* Mười Hai Bộ là mười hai chủng loại: 
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1/ Kinh (Khế kinh): là những bài kinh chính mà Phật nói ở dạng văn xuôi ngắn gọn, 
súc tích, khê hợp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. 


2/ Trùng tụng (Ứng tụng): là những bài kinh hay kệ được Phật nói lại nhiều lần 
nhăm giúp đệ tử thuộc lòng. 


3/ Thọ ký: kinh Phật chứng nhận quả vị cho hàng đệ tử và những sự việc xảy ra trong 
tương lai. 


4/ Ký chú (Phúng tụng): những bài kinh thuộc thê thơ ca. 


5/ Tự thuyết (Tán thán): kinh Phật thuyết không cần sự thưa hỏi như Kinh Phật 
Thuyêt A MI Đà. 


6/ Nhân duyên (Quảng thuyết): kinh nói về nhân duyên pháp hội, nhân duyên của 
vũ trụ nhân sanh. 


7/ Thí dụ (Diễn thuyết giải ngộ): kinh Phật dùng những thí dụ để giảng thuyết những 
giáo lý cao sâu cho đề hiệu. 


8/ Bốn sự kinh (Như thị pháp hiện): kinh Phật nói “tu nhân - chứng quả” của hàng 
đệ tử trong quá khứ và tương lai. 


9/ Bốn sanh kinh: kinh Phật nói về tiền thân của Phật và hàng Bồ-tát dẫn đến câu 
chuyện của đời hiện tại, sự liên hệ giữa kiêp trước và kiêp sau,... 


10/ Phương quảng (Phương đẳng): là kinh điển Đại-thừa, nói về pháp tu viên mãn 
cứu cánh. 


11/ Hy pháp (Vị tăng hữu): kinh Phật nói về thần lực của Phật và hàng Thánh đệ tử, 
nói về cảnh giới v1 diệu của quả tu. 

12/ Nghị luận (Cận sự thỉnh vấn): kinh vấn đáp biện luận giữa Phật và hàng đệ tử 
hoặc giữa các vị đệ tử với nhau đê biện biệt chánh tà,... #4 


Từ trong rất nhiều kinh điển, chúng ta biết Phật luôn dạy rằng: “Vãng sanh 
thế giới Cực Lạc là tương đương với viên mãn thành Phật!”. Điều này khắng định 
Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh điển Nhất-thừa (Phật-thừa) một đời BÌNH 
ĐĂNG viên mãn thành Phật, không có bộ kinh điển thứ hai nào có thể giúp tất cả 
chúng sanh một đời bình đăng viên mãn thành Phật. Những kinh điển khác có thể 
giúp tất cả chúng sanh thành Phật được không? Được! Nhưng không thể khiến tất cả 
chúng sanh một đời bình đăng viên mãn thành Phật; đây là khác biệt vô cùng lớn; từ 
tận dưới cùng là chúng sanh cõi địa ngục cho đến tận trên cùng là Đắng Giác Bỏ-tát 
đều một đời bình đẳng viên mãn thành Phật. Trong A Mi Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư 
Ngẫu Ích (vị tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ tông) đã nói: “Một tiếng A Mi Đà Phật chính 
là pháp để đức Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đắc Vô Thượng Chánh Đẳng 
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Chánh Giác trong đời ác ngũ trược. Nay đem toàn thể Quả Giác này trao cho 
chúng sanh đời trược ác, đây chính là cảnh giới chư Phật đã hành, chỉ có Phật 
với Phật mới có thể thấu hiểu tột cùng, chẳng phải là chín giới cậy vào tự lực mà 
hòng tin hiểu được!”. Chín giới là từ Đẳng Giác Bồ-tát xuống đến chúng sanh cõi 
địa ngục. Đắng Giác Bồ-tát nếu không được Phật lực gia trì sẽ không thể thấu 
hiểu tột cùng câu Phật hiệu A Mi Đà Phật, giống như việc ngắm trăng qua một lớp 
vải the rất mỏng, vẫn không thể thấy rõ toàn bộ, vẫn còn bị một tầng chướng ngại. 
Lại viết: “em Pháp Giới Thể làm thành thân và cõi của đức Phật A Mi Đà; cũng 
do chính toàn bộ cái Thế ấy làm thành danh hiệu A Mi Đà Phật. Vì vậy, danh 
hiệu A Mi Đà Phật chính là Bốn Giác Lý Tánh của chúng sanh”. Chư Phật luôn 
luôn trụ trong Tự Tánh viên mãn, nghĩa là chư Phật luôn luôn nệm A MI Đà Phật, an 
trụ trong Niệm Phật Tam-muội. Phật nói: “Niệm Phật Tam-muội là vua trong tất 
cả Tam-muội”. Cho nên, Niệm Phật Tam-muội còn được gọi là Bảo Vương Tam- 
muội. Phật trụ trong Đại Tịch Định để thuyết Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng 
Thọ, Đại Tịch Định chính là cảnh giới Thiền-định của Niệm Phật Tam-muội, uy thần 
thế lực của Niệm Phật Tam-muội là không thể nghĩ bản. Ngày nay, chúng ta tu học 
pháp môn Tịnh Độ, trì nệm danh hiệu A MI Đà Phật cầu sanh Cực Lạc thành Phật 
để phổ độ chúng sanh chính là tu cùng một pháp môn với chư Phật. 


Chú thích: 


* Ngũ trược Ác thế bắt đầu xuất hiện khi tuôi thọ loài người giảm xuống còn 200 
tuôi. Ngũ trược Ác thê là năm sự ô nhiễm xâu ác thiêu đôt thê gian: 

1/ Kiếp trược: là thời đại biến đổi hỗn loạn không ngừng. Vào thời kỳ Ngũ trược Ác 
thê thì nghiệp ác của chúng sanh chiêu cảm làm cho kiếp trở nên hôn trược. 

2/ Kiến trược: là cái thấy tà vạy sai lầm, là kết quả của năm loại tà kiến. Kiến trược 
lây Ngũ lợi sử làm thê. 

- Thân kiến: chúng sanh chấp thân thể này chính là ta cho nên yêu quý nâng niu 
chiêu chuộng nó băng ngũ dục lục trân. 

- Biên kiến: là thích bên này hoặc thích bên kia (Ví dụ: không nghiêng về Không thì 
sẽ nghiêng vê Có); không phải Trung đạo. 

- Giới cắm thủ kiến: Giới-luật sẽ trở thành tệ hại khi căn cứ vào một cái gì đó không 
phải là tu nhân mà cho đó là tu nhân, dân đên những sai lâm trong tu hành, dân đên 
lôi tu khô hạnh vô ích như ngủ trên giường đinh, v.v... 

- Kiến thủ kiến: là chấp vào quan niệm của mình là đúng, quan niệm sai lầm về một 
cái gì đó không phải chứng quả mà cho đó là chứng quả như họ cho răng họ đã chứng 
Thánh quả nhưng thật ra họ chưa chứng được điêu gì. 
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- Tà kiến: chấp thượng đề tạo ra vạn vật và không tin lý nhân quả nghiệp báo; phủ 
nhận mọi sự vật hiện hữu và không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh; chấp vào 
thành kiến và quan niệm không bình đẳng giữa người với muôn vật; cô chấp vào tri 
thức vọng tưởng và không tin vào những quả vị giải thoát. 


3/ Phiền não trược: là sự si mê tham đắm điên đảo do Ngũ độn sử kết thành. 


4/ Chúng sanh trược: là sự sanh tử hỗn loạn không ngừng. Thời kỳ này, thân và tâm 
chúng sanh đêu quá dơ bân, quá câu uê. 


5/ Mạng trược: là kiếp sống của chúng sanh trên thế gian ngày càng ngắn ngủi, mạng 
sông mong manh và sông trong hoàn cảnh bât tịnh. .š⁄ 


* Tam-muội hay Tam-ma-địa dịch là Chánh-định-tụ hay Chánh-thọ, ý nghĩa là sự 
hưởng thụ bình thường, chính là Thiên-định. Tam-ma-địa thật sự đạt được phải từ địa 
vị A-la-hán (Diệt Tận Định) trở lên. Sự hưởng thụ của chúng sanh trong Lục đạo luân 
hồi đều không bình thường, sự hưởng thụ này không ngoài 3 loại: thân có sướng có 
khổ, tâm có vui có buồn và xả thọ nghĩa là thân không sướng không khổ và tâm không 
vui không buồn. Xả thọ cũng là trạng thái Thiền-định nhưng không tổn tại mãi mãi 
nên không phải Tam-muội. 3 


* Niệm Phật Tam-muội là tâm an định vào Phật A MI Đà (âm thanh danh hiệu A 
MI Đà Phật), ngoài Phật A MI Đà ra thì không còn ý nghĩ nào khác. x% 


* Niệm Phật có 4 phương pháp là Thật Tướng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật, 
Quán Tượng Niệm Phật và Trì Danh Niệm Phật. Trong đó, Trì Danh Niệm Phật là 
thù thắng nhất mà sự hành trì lại rất giản dị, chỉ xưng niệm một câu danh hiệu 
“A Mi Đà Phật”, phù hợp với lời Phật dạy trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ và 48 
nguyện của A Mi Đà Phật. Mật tông nói: “Âm chữ đều là Thật Tướng” nên niệm 
danh hiệu Phật chính là nệm Thật Tướng (niệm Tự Tánh)..š 


* Ân sư Thích Tịnh Không giảng răng A Mi Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật từ 
kiếp lâu xa về trước đều đã thành Phật. A Mi Đà Phật thị hiện thành Phật ở cõi 
Cực Lạc đến nay được 10 kiếp cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành 
Phật ở thế gian này vào 3000 năm trước..Š 


Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, tất cả kinh điển trong Đại Tạng Kinh 
đều quy nạp về Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm lại quy nạp về Kinh Vô Lượng 
Thọ ở Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Phẩm này chính là tổng kết của Kinh Hoa 
Nghiêm). Kinh Vô Lượng Thọ quy nạp đến sau cùng là 48 nguyện của đức Phật A 
Mi Đà. 48 nguyện quy nạp lại thành nguyện thứ 1§: “Thập niệm tất sanh” (Mười 
niệm nhất định được vãng sanh Cực Lạc). Nguyện thứ 18 quy nạp lại thành một câu 
Phật hiệu A Mi Đà Phật. Cho nên, toàn thể Phật Pháp quy nạp lại chính là một 
câu Phật hiệu A Mi Đà Phật. 
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Ngẫu Ích Đại sư lại nói rằng: “Pháp môn (Tịnh Độ) thâm diệu, phá sạch hết 
thảy hí luận, chặt đứt tất cả ý kiến” (Hí luận là những lời nói không có ý nghĩa, không 
có sự thực, làm rối loạn Đạo tâm). Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng: “Tất cả các 
pháp mà đức Phật nói trong 49 năm đều thuộc về hí luận, chỉ có một câu Phật hiệu 
A Mi Đà Phật là chân thật, một câu Phật hiệu này hàm chứa tất cả Phật pháp. 
Phật hiệu A Mi Đà Phật chính là tông cương lĩnh, tông đề mục của Phật Pháp”. 
A Mi Đà Phật đang làm biểu pháp biểu thị tất cả pháp giới hư không giới là Nhất 
Thể. Nhất Thể này chính là danh hiệu A Mi Đà Phật, chính là Tự Tánh viên mãn. 
A Mi Đà Phật là Pháp Tánh Thân, thế giới Cực Lạc là Pháp Tánh Độ. “Một tức 
là tất cả, tất cả tức là một”, đây là cảnh giới Hoa Nghiêm Lý - Sự vô ngại, Sự - Sự vô 
ngại từ Chân Tâm lưu lộ ra. Công đức danh hiệu A MI Đà Phật là không thể nghĩ bàn! 


Đại sư Liên Trì (vị tổ sư thứ § của Tịnh Độ tông) nói: “Tam Tạng Mười Hai 
Bộ dành cho người khác ngộ. Tám vạn bốn ngàn hạnh dành cho người khác hành”. 
Ngài là bậc đã Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh, Ngài làm biểu pháp biểu 
diễn cho chúng ta xem: Ngài buông xả toàn bộ, chỉ chuyên tâm nhất hướng niệm một 
câu Phật hiệu A Mi Đà Phật và thọ trì một bộ Kinh Phật Thuyết A Mi Đà cầu sanh 
về thế giới Cực Lạc. Con đường mà Ngài đi là con đường thắng tắt cực viên cực đón, 
viên đôn đều đến tối thăng, rất nhanh chóng sẽ chứng được quả Phật viên mãn. 


Tất cả chúng sanh từ mười phương thế giới sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm 
A-duy-việt-trí Bồ-tát, đây là Bồ-tát viên mãn chứng Tam bắt thoái chuyền, địa vị này 
vô cùng cao. Phàm phu một phẩm phiền não chưa đoạn được mà khi sanh đến thế 
giới Cực Lạc thì Trí-huệ, Thần thông, Đức năng, Tướng hảo ngay lập tức bằng với 
Viên giáo Bát Địa Bồ-tát trở lên. Phàm phu như chúng ta thật sự không có năng lực 
này mà chính là do 48§ nguyện của đức Phật A MI Đà đã gia trì chúng ta. Đây chính 
là điều mà pháp môn Tịnh Độ được gọi là pháp khó tin bậc nhất trong tất cả pháp 
môn do chư Phật tuyên thuyết, là sự từ bi đến cùng cực của chư Phật giúp đỡ tất cả 
chúng sanh mau chóng thành Phật. Vì vậy, chư Phật đều xưng tán Phật A MI Đà là 
“Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 
44 - Thọ Bồ-Đề Ký, Phật đã giải thích cho chúng ta biết: Phàm phu như chúng ta 
ngày nay có thể gặp được Quảng Đại Vi Diệu Pháp Môn (pháp môn Tịnh Ðộ), vừa 
gặp liền tin sâu không nghi, phát tâm tu học Kinh Vô Lượng Thọ, phát nguyện y giáo 
phụng hành như lời Phật dạy trong kinh, tinh tấn trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật 
cầu sanh Cực Lạc, có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc sớm thành Phật phổ độ chúng 
sanh là nhờ uy thần Phật lực của vô lượng chư Phật mà chúng ta đã từng cúng dường 
trong quá khứ gia trì; đây gọi là thiện căn - phước đức sâu dày. Đời này, chúng ta gặp 
được Kinh Vô Lượng Thọ là nhân duyên đã đầy đủ, thiện căn - phước đức - nhân 
duyên đều đầy đủ rồi, chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này! 


Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ, Phật khen chúng ta là “đệ nhất đệ tử”, gọi 
chúng ta là bạn thiện của Phật, khuyên dụ răng nêu chúng ta sanh đên thê giới Cực 
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Lạc thì sẽ siêu vượt cả Phổ Hiền Bồ-tát. Thế Tôn nói rằng đức Phật A Mi Đà thị hiện 
thành Phật đến nay mới chỉ 10 kiếp, chúng ta có thê nghĩ rằng Phổ Hiền Bồ-tát khi 
còn tu hành ở địa vị phảm phu đã không thể gặp được nhân duyên hiếm có này, Ngài 
phải tu hành vô lượng kiếp tiễn tiến thoái thoái vô cùng khó khăn mới đạt đến địa vị 
A-duy-việt-trí Bồ-tát (vì tu hành trong tất cả cõi nước chư Phật trừ thế giới Cực Lạc 
ra thì ít nhiều đều có duyên thoái chuyền, đa số đều là duyên thăng tiến thì ít mà 
duyên thoái chuyển thì rất nhiều). Thế Tôn dạy trong bộ Kinh Đại Tập: “Trong đời 
Mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có một người đắc Đạo, chỉ nương theo pháp 
môn niệm Phật mà thoát luân hồi”. Hiện nay là đời Ngũ trược Ác thế, tất cả chúng 
sanh chỉ có một con đường duy nhất là niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh về thế 
giới Cực Lạc thành Phật. Ngoài ra, không còn con đường thành Phật thứ hai nào để 
đi nữa! Pháp môn này toàn nhờ vào Phật lực, tuy toàn nhờ vào Phật lực gia trì 
gồm 48 nguyện của đức Phật A Mi Đà và Phật lực của tất cả chư Phật; nhưng 
nếu bản thân chúng ta không thật sự tin, không thật sự phát nguyện, không thật 
sự niệm Phật thì lực lượng của Phật A Mi Đà cùng chư Phật mười phương không 
thể giúp được. Nghĩa là, nếu niệm lực của bản thân chúng ta không đầy đủ thì 
không thể kết thành một thể với nguyện lực 48 nguyện của Phật A Mi Đà, Phật 
A Mi Đà và chư Phật mười phương cũng không có cách nào giúp cho chúng ta 
vãng sanh về thế giới Cực Lạc được. Chúng ta phải hiểu thật rõ điều này! 


Tất cả các pháp môn (trừ pháp môn Tịnh Ðộ) đều phải đoạn dứt tận gốc nghiệp 
chướng thì mới có năng lực thoát khỏi Lục đạo luân hồi và Mười pháp giới (chữ 
“nghiệp” nghĩa là nghiệp chướng, bao gồm cả Phiền não chướng và Sở tri chướng). 
Nếu không thể đoạn dứt tận gốc Kiến hoặc và Tư hoặc thì dù trong hiện đời có biểu 
hiện ra việc tu hành tốt đẹp đến đâu đi nữa nhưng khi chết đi vẫn sẽ chìm nồi đau khổ 
ở trong Lục đạo luân hồi. Đoạn dứt tận gốc nghiệp chướng thực tế mà nói là điều vô 
cùng vô cùng khó khăn! Điểm đặc biệt của Tịnh Độ tông so với tất cả các pháp môn 
khác là ở chỗ “đới nghiệp vãng sanh”. Chữ “đới” nghĩa là đem theo, mang qua bên 
đó; mang nghiệp chướng đến thế giới Cực Lạc. Hành giả dù một chút xíu nghiệp 
chướng cũng chưa đoạn dứt tận gốc được nhưng một khi đã sanh đến thế giới tây 
phương Cực Lạc thì đồng nghĩa với việc vĩnh viễn thoát khỏi Lục đạo luân hồi và 
Mười pháp giới, làm A-duy-việt-trí Bồ-tát, đảm bảo chắc chắn một đời chứng địa vị 
Diệu Giác. Pháp môn Tịnh Độ tuy nói là “đới nghiệp vãng sanh” nhưng phải 
hiểu cho đúng là chỉ mang theo nghiệp chướng trong quá khứ chứ không mang 
được nghiệp chướng đang tạo tác ra trong hiện tại! 


Trong quá khứ vì chưa gặp được Phật pháp nên mê lầm tạo nghiệp, nay đã gặp 
được Phật pháp rồi, đã giác ngộ rồi thì phải sám hối nghiệp chướng (Sám hối nghĩa 
là có thể dũng cảm nói ra hành vi xấu ác của mình và sau này không bao giờ tái 
phạm nữa, nếu thường thường tái phạm thì đó không phải là sám hối), phải 
hoàn toàn sửa đối lại những hành vi sai trái của mình trong quá khứ thành hành 
vi chuẩn mực theo lời Phật dạy, phải tùy thuận giáo huấn của Phật chứ không 
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được tùy thuận theo phiền não tập khí của bản thân mình, phải rửa sạch tâm 
mình cho thanh tịnh thì mới có cảm ứng với Phật A Mi Đà và thê giới Cực Lạc. 


Pháp môn Tịnh Độ tu học căn cứ vào năm kinh và một luận, đặc biệt căn cứ 
vào bộ kinh chủ chốt đứng đầu là Kinh Vô Lượng Thọ. Hành giả tùy thuận giáo 
huấn mà Phật dạy trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ mới gọi là “thọ trì đọc tụng vì 
người diễn nói”. Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ, những điều Phật dạy phải nên 
làm mà hành giả không chịu làm, còn những điều Phật dạy không được làm mà 
hành giả vẫn cô tình làm thì nghiệp chướng càng ngày càng thêm lớn; niệm Phật 
như vậy đến sau cùng đã không thể vãng sanh Cực Lạc mà còn đọa lạc vào ba 
ác đạo. Hành giả ngày ngày nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đọc tụng Kinh Vô 
Lượng Thọ và niệm danh hiệu A Mi Đà Phật mà còn làm ra những hành vi bất 
thiện, tạo nghiệp ác thì rất dễ dàng đọa vào địa ngục. Việc sai lầm trong quá khứ 
cũng không sao, từ ngày hôm nay nhất định phải tu sửa lại cho đúng như lời Phật dạy 
trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Câu nói “không kế quá khứ, chỉ luận hành vi hiện 
tại” là nguyên lý và nguyên tắc của đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc. 


Hành giả tu Tịnh Độ phải học đức hạnh của Phật A Mi Đà: tâm giống tâm 
Phật A Mi Đà, nguyện giống nguyện Phật A Mi Đà, hạnh giống hạnh Phật A Mi 
Đà thì niệm Phật mới cảm ứng với Phật A Mi Đà và thế giới Cực Lạc. A Mi Đà 
Phật ở đâu? A Mi Đà Phật chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ! A Mi Đà Phật còn 
có một danh hiệu là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Pháp môn Tịnh Độ 
chú trọng tu tâm thanh tịnh, “tâm tịnh thì cối nước tịnh”, muốn đạt được tâm thanh 
tịnh thì nhất định phải “đoạn tất cả ác, tu tẤt cả thiện” rồi dùng tâm nảy trì niệm 
danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Trong nhà Phật, tiêu chuẩn thiện là vì 
tất cả chúng sanh để làm, tiêu chuẩn ác là vì chính bản thân mình để làm. Vậy, 
4 câu trong Tứ hoằng thệ nguyện “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô 
tận thệ nguyện đoạn,...” chính là đoạn tất cả ác tu tất cả thiện. Mỗi niệm của hành 
giả phải vì chúng sanh khổ nạn khắp hư không pháp giới mà tu hành thì hành 
giả sẽ phát ra tâm Bồ-đề: “nay ta niệm Phật chính vì chúng sanh khổ nạn”, “nay ta 
tụng kinh chính vì chúng sanh khổ nạn”, “ta ăn cơm, ta mặc áo vì bảo dưỡng cái thân 
thể này đề tu hành thành Phật phổ độ chúng sanh khổ nạn”,... Mỗi niệm không được 
vì chính bản thân mình! Vì sao? Nguyên nhân là nếu hành giả vì chính bản thân mình 
thì tăng thêm Ngã chấp; mà Ngã chấp là gốc rễ của sanh tử, là đại căn đại bốn của tất 
cả nghiệp chướng tạo ra Lục đạo luân hồi và Mười pháp giới. Ngã chấp không trừ 
thì tâm địa không thể thanh tịnh. Pháp môn Tịnh Độ tuy không cần đoạn dứt tận 
gốc nghiệp chướng nhưng công phu niệm Phật thấp nhất là phải chế phục được 
nghiệp chướng, nghĩa là trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật phải đạt đến mức tối 
thiểu là nghiệp chướng không thể khởi tác dụng hiện hành, tâm thanh tịnh đã 
hiện tiền. Trong tâm chỉ có A Mi Đà Phật, ngoài A Mi Đà Phật ra thì không còn ý 
niệm gì nữa, đây gọi là Công phu thành phiến. Công phu thành phiến đã đảm bảo 
chắc chắn vãng sanh Cực Lạc! Công phu niệm Phật cao hơn là Sự nhất tâm bất 
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loạn tương đương cảnh giới cõi Tứ Thánh pháp giới và Lý nhất tâm bắt loạn (Đại 
Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh) tương đương cảnh giới cõi Thật báo trang 
nghiêm. Hai tầng công phu này đều đã chứng được Thánh quả. Công phu thành phiến 
chỉ là đắc được Thiền-định, vẫn còn là phàm phu. 


Nếu thường ngày rất chăm chỉ niệm Phật nhưng nghiệp chướng vẫn thường 
khởi tác dụng hiện hành thì công phu niệm Phật này không có lực, niệm Phật như thế 
rất khó vãng sanh Cực Lạc, khả năng được vãng sanh Cực Lạc là rất mong manh. 
Hành giả niệm Phật công phu không đắc lực thì phải xem lại đức hạnh của mình, xem 
xem những lời Phật dạy trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ mình có làm trái phạm lời dạy 
nảo không, xem thân - khẩu - ý của mình còn tạo ác nghiệp không. Tóm lại, hành giả 
dù rất nỗ lực niệm Phật nhưng công phu niệm Phật không có lực chính là do 
đức hạnh của mình còn kém khuyết, tâm Bồ-đề chưa phát khởi. Pháp sư Từ Vân 
Quán Đảnh vào thời đầu nhà Thanh có viết bộ “Đại Thế Chí Bồ-tát niệm Phật viên 
thông chương sớ sao”, Ngài nói người niệm Phật có 100 loại quả báo, quả báo đầu 
tiên là niệm Phật đi xuông A-tỳ địa ngục! Nguyên nhân niệm Phật đi xuông A-tỳ địa 
ngục là do Ngã chấp quá nặng, mỗi niệm đều là tự tư tự lợi, mỗi niệm đều là tốn hại 
người khác đề lợi mình. Đại sư Triệt Ngộ (vị tổ sư thứ 12 của Tịnh Độ tông) dạy rằng: 
“Thật vì sanh tử phát tâm Bồ-đề, dùng Tín - Nguyện sâu trì danh hiệu Phật!”. 


Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Vong thất Bồô-đề tâm, tu 
chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp!” (Dịch nghĩa: “Tu các pháp 


thiện mà đánh mất đi Bồ-đề tâm thì chính là nghiệp ma!”). 


Ông lão bà lão ở dưới quê dù không biết chữ, họ cũng không hiểu cái gì gọi là 
tâm Bồ-đề nhưng họ chân thành cung kính niệm Phật 3 năm thì vãng sanh Cực Lạc 
biết trước ngày giờ hiện tướng lành hy hữu. Nếu quan sát tỉ mỉ những ông lão bà lão 
này thì thấy được họ đều là những người có tâm địa rất thanh tịnh; họ rất lương 
thiện, rất chân thành, rất cung kính; họ không có nghĩ tưởng lung tung xằng bậy 
cả ngày như chúng ta; bảo họ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc để thành Phật thì họ 
thật sự tin tưởng không có một chút hoài nghỉ; đây cũng chính là tâm Bồ-đề. 
Phật gọi những người này là thiện căn - phước đức sâu dày, thiện căn - phước đức 
này là họ đã huân tu từ rất nhiều đời quá khứ, không phải ngẫu nhiên mà có được. 


Chú thích: Tâm Bồ-đề là tâm giác ngộ. Thể của tâm Bồ-đề là tâm chân thành 
đến cực điểm (Cư sĩ Tăng Quốc Phiên giảng về ý nghĩa chữ “thành”: một niệm không 
sanh chính là thành). Dụng của tâm Bồ-đề có hai tác dụng, đối với bản thân Tự thọ 
dụng là tâm thanh tịnh bình đắng giác và đối với chúng sanh Tha thọ dụng là tâm 
đại từ đại bi. Tâm Bồ-đề chính là Chân Tâm. Trong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Phật thì Phật giảng tâm Bồ-đề là Chí thành tâm, Thâm tâm và Hồi hướng phát nguyện 
tâm; tuy danh từ thuật ngữ khác nhau nhưng ý nghĩa là một.zš 
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Điểm mẫu nhiệm của Tịnh Độ tông là “chăng lìa Phật pháp mà hành thế pháp, 
chăng bỏ thế pháp mà chứng Phật pháp”. Bởi vì, chúng ta trì niệm danh hiệu A Mi 
Đà Phật thật rất tiện lợi, tu chỗ nào cũng được, không cần phải ân cư nơi rừng núi, 
lúc nào cũng niệm được, chăng phiền bế quan (đóng cửa không giao tiếp với bên 
ngoài), chẳng cần ngồi yên, chỉ cần phát khởi cái tâm Bồ-đề rộng lớn, một lòng 
chuyên niệm danh hiệu A MI Đà Phật thì mười niệm hay thậm chí một niệm cũng 
được vãng sanh Cực Lạc thành Phật; chăng trở ngại công việc thế gian mà lại nhanh 
chóng thoát sanh tử, rộng độ chúng sanh đời vị lai. 


Tín - Nguyện - Hạnh gọi là ba tư lương của hành giả cầu sanh thế giới 
Cực Lạc. Ba tư lương này nếu thiếu một thứ cũng không được vãng sanh Cực Lạc, 
tuy ba nhưng chính là một: trong Tín có Nguyện có Hạnh, trong Nguyện có Tín có 
Hạnh, trong Hạnh có Tín có Nguyện. Đại sư Ngẫu Ích nói trong A Mi Đà Kinh Yếu 
Giải rằng: “Tin sâu Nguyện thiết cũng chính là tâm Vô Thượng Bồ-đèề”; “Được 
vãng sanh hay không là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là 
xem công phu Trì Danh sâu hay cạn”. Cho nên, niệm mỗi câu Phật hiệu đều phải 
đầy đủ Tín - Nguyện. Đại sư Ân Quang XWI Tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ tông) giảng về 
Tín - Nguyện như sau: “Tin Ta Bà khổ, khổ không nói nên lời; tin Cực Lạc vui, 
vui không gì sánh được! Nguyện rời khối Ta Bà, như tù nhân mong ra khỏi nhà 
ngục; nguyện sanh Cực Lạc, như kẻ đi lạc mong quay được về nhà!”. Kinh Vô 
Lượng Thọ giúp chúng ta tu Tín - Nguyện. Nếu Tín - Nguyện chưa có thì kinh 
giúp chúng ta phát khởi Tín - Nguyện. Nếu Tín - Nguyện đã phát khởi rồi nhưng 
không được đầy đủ thì kinh giúp vun bồi Tín - Nguyện đến đầy đủ kiên có vững 
chắc. Trong bộ Kinh Phật Thuyết A Mi Đà, Phật dạy: “Không phải ít thiện căn 
phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia!”. Thiện căn chính là Tin 
sâu không nghỉ và Nguyện thiết tha cầu sanh Cực Lạc, phước đức chính là hạnh 
Trì Danh niệm Phật. Nghĩa là: nếu chúng ta thiếu khuyết một chút thiện căn, phước 
đức thì bộ kinh này sẽ vun bồi thiện căn, phước đức của chúng ta đến mức đây đủ; 
còn nhân duyên thì gặp được pháp môn Tịnh Độ và nhất là gặp được bộ Kinh Vô 
Lượng Thọ là nhân duyên đã đây đủ rồi. 


Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả 5 loại nguyên bản dịch thuộc thời Hán, Ngụy, 
Ngô, Đường, Tống. Nếu chúng ta phải tu học tất cả 5 loại nguyên bản dịch này thì 
thật sự rất khó khăn, thật sự rất rắc rỗi, tâm phàm phu như chúng ta dễ sanh hoài nghi 
và tạp loạn. Vì vậy, việc hội tập Š nguyên bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ lại thành một 
hội bản hoàn thiện là điều tất yếu phải làm, chư Tổ sư Đại đức xưa nay đều rất quan 
tâm đến vẫn đề này. Kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt có nhân duyên với hàng cư sĩ tại 
gia, cả ba lần hội tập kinh đều do Bồ-tát tại gia thực hiện. Chúng tôi cho răng không 
phải các vị xuất gia như Liên Trì, Ngẫu Ích, Ấn Quang, Tịnh Không, v.v... không làm 
được mà chính là vì thời khắc nhân duyên chư Phật Bồ-tát muốn phổ độ chúng sanh 
thì phải làm biểu pháp thị hiện ra như vậy. 
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Cư sĩ Vương Nhật Hưu thời Tống và cư sĩ Ngụy Nguyên thời cuối Thanh làm 
hội tập, cư sĩ Bành Thiệu Thăng thời đầu Thanh làm tiết bản. Những vị cư sĩ này đều 
là Đại đức Phật môn thuở bấy giờ, họ chứng đắc ngang bằng với chư vị Tổ sư, đều là 
những vị có tu có chứng quả, công phu và cảnh giới tu hành rất cao. Điều đáng tiếc 
là hai lần hội tập này đều có nhiều khuyết điểm, chưa phải là bản hội tập hoàn thiện 
của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong nhiều khuyết điểm thì có một lỗi nghiêm trọng là tự 
thêm lời văn của mình sáng tác vào kinh. Ân sư Thích Tịnh Không nói rằng những 
vị Đại đức ấy thêm văn của mình vào kinh là thêm được rất hay, thêm rất chính 
xác; vì cảnh giới của họ tu chứng đã hoàn toàn khế nhập vào cảnh giới của Kinh 
Vô Lượng Thọ. Khi lâm chung, cư sĩ Vương Nhật Hưu biết trước ngày giờ đứng 
chắp tay mà vãng sanh Cực Lạc, đủ đề thấy công phu và cảnh giới tu hành của những 
vị hội tập Kinh Vô Lượng Thọ không phải là hạng thông thường. Tuy nhiên, cái tiền 
lệ thêm văn vào kinh này tuyệt đối không được mở ra! Vì sao? Vì đời sau sẽ có 
những kẻ công phu và cảnh giới tu hành không đến nơi đến chốn cũng dám tự ý 
sửa đối kinh văn và chắc chắn là họ sẽ đọa A-tỳ địa ngục. Nếu kinh văn cứ bị 
sửa đổi liên tục như thế thì truyền đến đời sau sẽ hoàn toàn bị sai. Vấn đề này rất 
nghiêm trọng! Đến thời Dân Quốc, cư sĩ Hạ Liên Cư phát tâm làm hội tập lần thứ ba. 
Ngài là bậc thông suốt Tông lẫn Giáo; viên dung cả Hiển, Mật, Thiền, Tịnh đều đến 
nhất tâm; chuyên hoằng dương Trì Danh Niệm Phật thu nhiếp lấy vạn đức. 


Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư được tất cả Tổ sư 
Đại đức trong nhà Phật lúc bấy giờ đánh giá là bản hoàn thiện sau cùng của 
Kinh Vô Lượng Thọ, bản này có tên “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh”. 


Học trò của cư sĩ Hạ Liên Cư là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây cũng là bậc suốt 
thông Tông lẫn Giáo; viên dung cả Hiển, Mật, Thiền, Tịnh; chuyên hoằng dương 
pháp môn Tịnh Độ. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm chú giải cho bản hội tập Kinh Vô 
Lượng Thọ của thầy mình. Ngài làm theo phương pháp dùng gần 200 loại kinh 
luận chú sớ trong Đại Tạng Kinh để chú giải; cho nên bản chú giải kinh của Ngài 
cũng là bản hội tập, bản tập chú này có tên “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng 
Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đắng Giác Kinh Giải”. Kinh và chú giải 
kinh đều đã hội tập được tận thiện tận mỹ! 


“Đọc kinh và niệm Phật mỗi ngày không gián đoạn là duyên giúp 
cho một phàm phu như chúng ta có thể vãng sanh Thượng phẩm!” 


- Đại sự Thiện Đạo khai thị - 


Chú thích: Ân sư Thích Tịnh Không trong một số buổi giảng có nói rằng sau khi cư 
sĩ Hạ Liên Cư và cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thị hiện vãng sanh Cực Lạc rồi thì thân phận 
của hai Ngài mới được tiết lộ: cư sĩ Hạ Liên Cư là Phổ Hiền Bồ-tát tái sanh và cư 
sĩ Hoàng Niệm Tổ là Quán Thế Âm Bồ-tát tái sanh..š. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư - Người hội tập viên mãn bộ Kinh Vô Lượng Thọ, 
đứng niệm Phật tự tại vãng sanh Cực Lạc 


(Trích lục chủ yếu từ “Tịnh Tông Học Hội lục thập chu niên kỷ niệm” ấn hành năm 1999) 


(Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư) 


Cư sĩ Hạ Liên Cư tên thật là Hạ Kế Tuyên, tự Phổ Trai, hiệu Cừ Viên; khi đi 
lánh nạn tại Nhật Bản thì lấy tên là Hạ Tuyên, khi về nước thì đôi thành Liên Cư, biệt 
hiệu là Nhất Ông. Hạ lão cư sĩ là người Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, là con trưởng của 
cụ Hạ Tân Dậu (thụy hiệu Tráng Vũ Công) làm quan Đề đốc hai tỉnh Vân Nam và 
Quý Châu thuộc triều Thanh. Hạ lão cư sĩ sanh ngày 20 tháng 3 năm 1884 (tức ngày 
23 tháng 2 năm Giáp Thân) tại Vu Điền, Tân Cương. Về già, cụ sông tại Bắc Kinh; 
đến ngày 14 tháng 12 năm 1965 (tức ngày 22 tháng I1 năm Ất Ty), cụ an tường tự 
tại vãng sanh Cực Lạc, trụ thế 82 năm. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Cụ Hạ từng giữ các chức vụ như Tri châu tỉnh Trực Lệ, Tri huyện Tịnh Hải, 
Tri phủ Giang Tô, Đoàn luyện phó đại thần tỉnh Sơn Đông. Sau cách mạng Tân Hợi 
(1911), cụ Hạ được cử giữ chức Hội trưởng Hội Liên Hiệp Các Giới tỉnh Sơn Đông 
để tuyên cáo tỉnh Sơn Đông độc lập. Khi chế độ Dân Quốc được thành lập, cụ được 
mời giữ chức cô vấn tối cao cho phủ Đề đốc tỉnh Sơn Đông, kiêm nhiệm các chức Bí 
thư trưởng, Tham mưu trưởng, v.v... Năm 1916, cụ được mời giữ chức Bí thư trưởng 
phủ Tổng Thống. Năm 1918, cụ được bầu làm Nghị viên Quốc Hội, đảm nhiệm chức 
Giám đốc viện bảo tàng Tê Lỗ Kim Thạch Họa Thư Quán, đồng thời làm Lâm trưởng 
của Sơn Đông Phật Giáo Cư Sĩ Lâm. Năm 1920, cụ giữ chức Giám Vận Sứ tỉnh Sơn 
Đông, tận lực bài trừ những tệ đoan lâu đời trong việc đánh thuế muối, được dân 
chúng khen ngợi vô cùng. Năm 1921, cụ từ chức để trù bị kế hoạch lập đại học Điền 
Phụ và đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Đông Lỗ. 


Năm Ất Sửu (1925), Đề đốc Trương Tông Xương (lãnh tụ quân phiệt ở Sơn 
Đông) vu khống cụ Hạ tội tuyên truyền tư tưởng Cộng Sản rồi ra lệnh tập kích truy 
nã nên cụ phải lánh qua Nhật. Trong thời gian ở Nhật, cụ giao du thân thiết với các 
nhân sĩ thuộc giới nghệ thuật, văn hóa và tôn giáo như các ông Đằng Hồ (người tỉnh 
Hồ Nam), Thủ Dã Hỷ Trực, v.v... Lại còn có các ông Cát Xuyên Hạnh Thứ Lang, 
Thương Thạch Vũ Tứ Lang và ông Kim Cửu Kinh người Triều Tiên đến cầu học với 
cụ Hạ. Hai năm sau, cụ Hạ trở vê nước, dưỡng bệnh ở vùng Thiên Tân - Đại Cô. Năm 
1932, cụ chuyên đến sống ở Bắc Kinh, chuyên tâm nghiên cứu, hoằng dương Phật 
pháp. Trong thời gian này, ông Hà Tư Nguyên (cũng là người tỉnh Sơn Đông, được 
cử làm Thị trưởng Bắc Bình) thường đến thảo luận, nghiên cứu Phật pháp với cụ Hạ. 
Các vị như Hoàng Niệm Tổ (chuyên viên thâu phát sóng thuộc cục phát thanh trung 
ương Bắc Bình - Thiên Tân, kiêm trưởng đài phát thanh Bắc Bình), Tê Xướng Đỉnh 
(phó trưởng đài), v.v... đều đến học Phật với cụ. 


Năm 1939, cụ cùng với Hiện Minh trưởng lão (phương trượng chùa Quảng Tế 
ở Bắc Kinh) và cư sĩ Cận Dực Thanh (Vân Bằng) sáng lập Tịnh Tông Học Hội, lấy 
ngày khánh đản Đại Thế Chí Bồ-tát làm ngày kỷ niệm sáng lập hội; với tông chỉ: 
“Nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, phát đương tinh thần Phật giáo, lẫy Tín - Nguyện - 
Trì Danh để nhập biển nguyện của đức Phật A Mi Đà”. Tổ chức này không có một 
cơ cầu quản trị trung ương mà chỉ hoạt động dựa trên tinh thần tự giác cộng tu của 
các hội viên, lấy việc hoằng dương Tịnh Độ làm sự nghiệp chính. Hiện thời, cố vấn 
giáo đạo là Đại lão Hòa thượng Ấn sư Thượng nhân Thích Tịnh Không. Ban đầu, 
Tịnh Tông Học Hội chỉ tổ chức các khóa Phật thất mỗi năm vài lượt tại các chùa 
Quảng Tế, Hiền Lương, Niêm Hoa, Cực Lạc Am và trường tiểu học Từ Đức cũng 
như cung thỉnh các vị Cao Tăng và Đại đức cư sĩ hữu danh luân phiên diễn giảng. 


Năm 1945, cụ Hạ cùng các nhân sĩ thuộc Bắc Hải Đoàn tổ chức pháp hội tiêu 
tai câu nguyện hòa bình vào đúng ngày Thánh đản Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
kéo dài suôt 7 ngày, quy tụ cả vạn người tham dự. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


= QÑ# #6 - I# & Aji8 


Trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, các tự miễu bị kiểm soát và bị tàn phá 
nặng nề nhưng Tịnh Tông Học Hội vẫn kiên trì duy trì những pháp hội “bỏ túi” dù 
không còn có cơ hội tô chức các Phật thất cộng tu như trước năm 1949 nữa. Chính 
nhờ sự hoằng pháp liên tục âm thầm của Tịnh Tông Học Hội tại Trung Hoa đại lục 
mà Phật giáo Trung Hoa vẫn bảo tồn được nguyên khí và có dịp phục hưng sau khi 
Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt. 


Cụ Hạ là người rất ham học, tính tình nghiêm cân, thông tuệ hơn người, thường 
hay quên ăn bỏ ngủ để đọc sách; trong những lúc chính sự bề bộn, cụ vẫn không hề 
xao nhãng việc học. Lúc trẻ, cụ chú trọng từ chương, thông đạt các học thuyết Tống 
Nho, Lão Trang; nhưng càng lớn tuổi, cụ càng chuyên tâm nghiên cứu nội điển nhà 
Phật. Do vậy, sự hiểu biết của cụ về thế học lẫn Phật học rất quảng bác. Trước tác 
của cụ gồm đủ thể loại, các bài thơ của cụ được các văn đàn khen ngợi nồng nhiệt. 
Nhà xuất bản Nhân Dân từng dự định ấn hành di cảo Cừ Viên Ngoại Biên Thập 
Chủng của cụ, nhưng Cách Mạng Văn Hóa nô ra khiến cho dự án này bị bỏ phế. Cụ 
Hạ cũng là một nhà nghiên cứu có tiếng về văn hóa, nhất là thư họa, cô vật; khả năng 
giám định các cô vật của cụ được giới nghiên cứu đánh giá rất cao. 


Về mặt Phật học, cụ Hạ được đại chúng khâm ngưỡng sâu xa vì trình độ Phật 
học uyên thâm, đức hạnh nghiêm cần, điềm đạm, chuyên chí hoằng dương Phật pháp 
mạnh mẽ, sâu rộng. Phật giáo đồ Trung Hoa đại lục thường lưu truyền câu: “Nam 
Mai, Bắc Hạ”; nghĩa là: trong giới cư sĩ hoằng truyền Phật pháp nôi tiếng nhất thì ở 
miền Nam là cụ Mai Quang Hy (cậu của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ), miền Bắc là cụ Hạ 
Liên Cư. Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rằng cụ Mai Quang Hy đến cuối đời thì 
bái cụ Hạ Liên Cư làm thầy, theo cụ Hạ học Phật. 


Sau khi quy y thọ giới với Pháp sư Huệ Minh ở An Khánh thì cụ Hạ không 
những cầu học với Huệ Minh trưởng lão, tự học nội điển mà còn tham học rộng rãi 
với các bậc kỳ túc thạc đức trong các tông phái, kế cả những bậc thạc đức Phật giáo 
Nhật Bản. Cụ Hạ thông hiểu thông suốt ba tông Thiền, Tịnh, Mật; nhưng vẫn quy 
hướng Tịnh Độ, lấy việc hoăng dương Tịnh Độ tông làm lẽ sống. Dù từng nhiều lần 
thăng pháp tòa thuyết pháp cho cả Tăng lẫn tục, nhiều người nhờ Hạ lão cư sĩ khai 
thị mà bỏ tục xuất gia nhưng suốt đời cụ Hạ luôn khiêm cung, giữ lễ của đệ tử tục gia 
đối với các bậc xuất gia tôn túc trong Phật môn. Những người theo học với cụ thường 
suốt đời kính mộ, coi cụ Hạ như một bậc Pháp Thân Đại sĩ, tại gia Bồ-tát. Đề tài diễn 
giảng của cụ rẤt rộng, phần lớn là những kinh luận trọng yếu của Phật giáo Đại Thừa, 
nhưng mỗi bài diễn giảng của cụ đều quy dẫn thính chúng hướng về Tịnh Độ. Rất 
tiếc, phần lớn những biên thuật, trước tác của Hạ lão cư sĩ đã bị hủy mất trong thời 
kỳ Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Hoa đại lục. 


Cụ Hạ được Phật giáo đồ Trung Hoa ở hải ngoại biết đến nhiều nhất nhờ công 
trình hội tập bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi từ Nhật Bản trở về nước, cụ Hạ yêm 
quan tuyệt khách tại Thiên Tân, chuyên tâm hội tập 5 nguyên bản dịch Kinh Vô 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Lượng Thọ thuộc thời Ngô, Ngụy, Hán, Đường, Tống. Cụ làm trong suốt 3 năm chăng 
nghỉ, thiên châm vạn chước, soạn thành bản hội tập hoàn chỉnh của Kinh Vô Lượng 
Thọ có tên “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 
Đăng Giác Kinh”, được bốn chúng đệ tử nhà Phật cả hải nội và hải ngoại tán dương 
là bản hội tập công phu xuất sắc nhất. Hiện thời, đa phần các hành giả Tịnh Độ tông 
Trung Hoa dùng bản hội tập này làm khóa tụng. Tịnh Tông Học Hội do Ân sư Thích 
Tịnh Không làm huấn đạo chỉ dùng bản này để tụng niệm mỗi khi tụng Kinh Vô 
Lượng Thọ. Ngoài việc hội tập Kinh Vô Lượng Thọ thì cụ còn hội tập 2 bản Phật 
Thuyết A Mi Đà Kinh (bản Tần dịch của ngài Cưu Ma La Thập) và Phật Thuyết Xưng 
Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (bản Đường dịch của ngài Huyền Trang) với tựa 
đề A Mi Đà Kinh. Ngoài ra, những trước tác như Tịnh Tu Tiệp Yếu và Bảo Vương 
Tam-Muội Sám của cụ Hạ cũng được ấn hành lưu thông rất rộng rãi trong và ngoài 
nước, được bốn chúng hoan hý thọ trì, đánh giá rất cao. 


Sau khi hội tập Đại Kinh (tức Kinh Vô Lượng Thọ) xong, theo lời thỉnh của 
Hiện Minh trưởng lão (phương trượng chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh), cụ Hạ chuyên 
giảng Kinh A Mi Đà. Mỗi buổi giảng, Hiện Minh trưởng lão cùng phương trượng các 
chủa tại Bắc Kinh thường đến dự thính để làm ảnh hưởng chúng cho pháp tòa. Trong 
suốt mấy. mươi năm ở Bắc Kinh, cụ Hạ tích cực hoằng dương Tịnh Độ tông, đào tạo 
được nhiều học trò lỗi lạc về hoằng pháp lẫn biên thuật. Người nổi tiếng nhất trong 
số này là cụ Hoàng Niệm Tổ. Các vị tôn túc Pháp sư đương đại như Đề Nhàn, Huệ 
Minh, Tỉnh Minh cũng đều hâm mộ, tán thán nông nhiệt công hạnh hoằng dương 
Tình Độ, hoằng pháp độ sanh của Hạ Đại sĩ. 


Công hạnh, kiến giải của cụ Hạ Liên Cư quảng bác, hoằng thâm đến nỗi Pháp 
Vương Cống Cát Hoạt Phật của Hồng Bạch Giáo thuộc Mật tông Tây Tạng phải thốt 
lên: “Người xứng đáng làm Kim Cang A-xà-lê trong thế gian này chỉ có cụ Hạ mà 
thôi!”. Ngay đến bậc Thái Sơn Bắc Đầu của Thiền tông là Đại lão Hòa thượng Hư 
Vân cũng ngậm ngùi nói: “Chẳng biết bao giờ ta mới có dịp gặp được vị đại Thiện- 
tri-thức ở phương Bắc này!”. 

Khi duyên hóa độ chúng sanh của Hạ Đại sĩ đã tận thì vào một ngày mùa Đông 
năm 1965, cụ Hạ thiết tiệc trà mời đồng tham đạo hữu đến nhà, nói cười vui vẻ, chào 
từ biệt mọi người rồi đứng chắp tay niệm Phật an nhiên tự tại vãng sanh Cực Lạc. 
Lúc sinh thời, cụ có nuôi một con chuột nhắt trắng trong nhà, khi cụ đi nhiễu 
Phật niệm Phật thì nó cũng đi theo sau chân cụ. Lúc cụ Hạ vãng sanh Cực Lạc, 
con chuột nhắt trắng này nằm trên giày của cụ mà vãng sanh Cực Lạc theo cụ. 


Sau khi Hạ lão cư sĩ vãng sanh, Tịnh Tông Học Hội do cụ Hạ đồng sáng lập 
được đệ tử tâm đắc là cụ Hoàng Niệm Tổ tích cực duy trì, củng cố, phát đương rộng 
rãi. Sau khi cụ Hoảng vãng sanh thì ảnh hưởng và hoạt động của hội tại Trung Hoa 
đại lục bị suy yếu, chỉ còn mạnh mẽ tại Đài Loan. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của Tịnh 
Tông Học Hội Đài Loan mà Tịnh Tông Học Hội Trung Hoa đại lục đang có triển 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


= #6 - IÉ# & AR1B 


vọng phục hưng. Sau khi Tổ sư Ấn Quang viên tịch thì công cuộc duy trì, hoằng 
dương Tịnh Độ cũng như giữ cho pháp âm của Phật vân còn được vang vọng tại 
Trung Hoa đại lục luôn có sự đóng góp rât lớn của cụ Hạ Liên Cư. 


Cụ Hạ đã góp phần đào tạo nên những bậc đại Đức cư sĩ hữu danh hữu đức, 
có khả năng biên thuật, diễn giảng lưu loát, góp phần huấn dưỡng đại chúng sống 
theo Chánh tín, tin tưởng sâu xa vào Chánh Pháp của Phật trong hoàn cảnh xã hội 
khắc nghiệt. Những thành viên Tịnh Tông Học Hội tại Đài Loan đã kế thừa chí hướng 
của cụ, nhân rộng mô thức tô chức tu tập này trong khắp các cộng đồng người Hoa 
tại hải ngoại. Nhờ đó, những Phật tử Việt Nam tại hải ngoại cũng có cơ hội nghe được 
pháp âm của các bậc Cao Tăng Đại đức trong Tịnh Tông Học Hội như Ân sư Thích 
Tịnh Không, Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ,... 


Ngưỡng mong Hạ Đại sĩ trở lại Ta Bà, phân thân tiếp độ bốn chúng đệ tử cùng 
được viên mãn nhập vào biên nguyện của đức Phật A MI Đài! 
—-000--- 
Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ - Tác giả của bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải, đứng 
niệm Phật tự tại vãng sanh Cực Lạc 


(Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ) 
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Trong các vị cư sĩ hữu danh, thạc đức cận đại của Trung Hoa, ngoải những vị 
như Lý Binh Nam, Vương Bác Khiêm, Hạ Liên Cư, Mai Quang Hy.... thì cụ Hoàng 
Niệm Tổ thường được nhắc đến như là một vị Đại đức cư sĩ có công rất lớn trong 
việc hoằng truyền Tịnh Độ tông đương đại. 


Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, pháp hiệu Long Tôn, ngoại hiệu Tâm Thị, Lạc Sanh, 
biệt hiệu Lão Niệm, Bất Thoái Ông. Cụ Hoàng sanh ngày 6 tháng 3 năm Quý Sửu 
1913. Cha mất sớm. Mẫu thân là cụ bà Mai thái phu nhân một lòng tin tưởng Phật 
pháp, lễ kính Tam Bảo, tịnh hạnh cao vời. Ông tánh tình thuần hiếu, ngay từ nhỏ đã 
khác với những đứa trẻ khác: không thích đùa nghịch, bỡn cợt, có ý thức trách nhiệm 
cao; cung cách cư xử, ứng đáp, tiến thoái không gì là không nghiêm cần, cung kính, 
không ai là không khen ngợi, ưa mến. Ông thường theo mẹ đi tụng kinh, nghe pháp. 
Ông được cậu ruột là lão cư sĩ Mai Quang Hy, một vị Đại đức trong Tịnh Độ tông 
thời ấy răn dạy, hun đúc nên chí thú siêu quân, tỏ rõ tính cách của một con người túc 
căn phước đức thâm hậu. 


Năm 20 tuổi, cụ theo học tại Đại học Công Nghiệp Bắc Kinh. Không những 
học vấn xuất sắc, cụ còn là một tay chơi bóng bản có hạng, thường tham gia các hoạt 
động thể thao tại trường. Lần đầu đọc đến Kinh Kim Cang, cụ lập tức thâm nhập được 
diệu lý “vô trụ sanh tâm”, trong tâm chấn động lớn lao. Từ đây trở đi, cụ nhiều lượt 
cảm thấy như được đề-hồ quán đảnh (đề-hỗ là một loại thức uống ngon nhất ở Ân Độ 
được làm từ sữa), thân tâm trong ngoài thanh lương nhuận trạch. Cụ cho rằng: “Muốn 
dùng tâm phàm phu mà thấu đạt, niệm đến được cảnh giới ấy (vô trụ sanh tâm) thì 
ngoài niệm Phật hay trì chú ra không còn cách nào khác nữa!”. Từ đấy về sau, cụ đối 
với Phật pháp sanh tâm kính ngưỡng sâu xa. 


Năm 22 tuôi (1953), cụ làm việc trong ngành khai thác than đá. Có một lần, 
trong giấc mộng, cụ thấy cả nhà đều rỗng không, tâm chọt trở thành một phiến rông 
rang, đó là lần khai ngộ đầu tiên. Trong thời kỳ kháng Nhật, Trung Hoa chìm đắm 
trong cơn bĩnh hỏa, cụ càng thêm tình tấn thành tâm học Phật, từng quy y với bậc 
Cao Tăng Đại đức của Thiền tông đương đại là Đại lão Hòa thượng Hư Vân. Cụ cũng 
quy y với đệ tử truyền thừa của Tổ sư Nặc Na phái Cô Mật Hồng Giáo là Thượng Sư 
Liên Hoa Chánh Giác Vương và quy y với Thượng Sư Cống Cát của phái Tây Tạng 
Bạch Giáo. Về sau, vào năm 1959, cụ được truyền thừa ngôi vị Kim Cang A-xà-lê 
của Liên Hoa Tinh Xá, cụ kế thừa y bát và di chúc của Thượng Sư Liên Hoa Chánh 
Giác Vương. 


Năm 32 tuổi (1954), kháng chiến thắng lợi, cụ được Đại lão cư sĩ Mai Quang 
Hy dẫn đến tham học với bậc Thiền Tịnh Đại đức là Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cụ 
thu hoạch lợi ích lớn lao, được cụ Hạ xem là đệ tử tâm đắc nhất. Hạ Đại sĩ thâm hiểu 
Nho, Phật cũng như dung hội, quán thông sâu xa tông chỉ của các tông Thiên, Tịnh, 
Mật. Cụ Hạ trước tác rất nhiều, hoằng dương yếu chỉ Tịnh Độ đến chỗ cùng thâm cực 
vị. Tác phẩm tâm huyết được đánh giá cao nhất của Hạ Đại sĩ là công trình hội tập 5 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


66 #? S4 = <2 & 4Rš8 


nguyên bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ mang tựa đề Phật Thuyết Đại Thừa Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh, gọi tắt là Đại Kinh. 


Cụ Hoàng đích thân nghe Hạ Đại sĩ giảng kinh này nhiều lượt, ghi chép tường 
tận và bản thân mình cũng thâm đặc pháp yêu của cả Thiên lân Tịnh. 


Vào thập kỷ những năm 1960, cụ soạn một bản Đại Kinh Huyền Nghĩa Đề 
Cương trình lên tôn sư giám định, được cụ Hạ hoan hỷ ấn chứng, giao trọng trách 
làm chú giải để hoằng dương yếu chỉ của Đại Kinh. Cụ Hạ cũng cho phép cụ Hoàng 
được tùy ý vận dụng kiến giải của mình để phát huy huyền nghĩa của kinh. 


Năm 40 tuổi (1953), cụ Hoàng làm Giáo Sư tại Đại học Thiên Tân. Trong thời 
gian này, cụ càng ra sức tu hành, tham học kinh điển. Có một ngày nọ, bao nhiêu kiến 
giải chợt dứt bặt hết, cụ trình lên Hạ Đại sĩ giám định được cụ Hạ ấn chứng là chân 
thật khai ngộ, khen ngợi đã đạt Nhất Tâm. Kế đó, Thượng Sư Liên Hoa Chánh 
Giác Vương cũng xác nhận cụ Hoàng đã khai ngộ không còn nghi ngờ gì nữa. 


Trong cơn biến loạn Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Hoa đại lục, cụ Hoàng gặp 
phải nhiều phen kẻ ác bày mưu hãm hại hạ độc thủ dẫn đến thân xác cụ mang bệnh 
nặng trầm trọng, cụ đều nhẫn chịu vượt qua. Tuy lan nan thử thách nhiều nhưng cụ 
không hè biếng trễ việc tu tập. Càng gian nan, khốn khổ thì cụ cảng thêm dũng mãnh 
tinh tấn, đạt được nhiều lợi ích to lớn trên đường đạo; đúng như cô đức răn nhắc: 
“Phải liếm đủ gian nan khốn khổ mới thành tựu được!”. Những lúc rơi vào hoàn cảnh 
nguy hiểm tưởng chừng phải mất mạng mà cụ Hoàng vẫn an nhiên trì tụng, gác 
chuyện sống chết sang một bên, hoàn toàn buông bỏ mọi việc, thản nhiên vượt qua; 
có một lần gặp phải cơn gió lốc, nhà cửa, đồ đạc xung quanh bị gió cuốn bay đi hết 
mà cụ Hoàng vẫn an nhiên vô sự, giữ vững chánh niệm. 


Mang nặng chí nguyện truyền đăng, hoằng đương yếu chỉ Tịnh Độ nhằm cứu 
vớt quần sanh đề báo ân Phật, ân thầy: cụ Hoàng xem khắp các kinh luận, khổ tâm 
tham học, nghiên cứu, trăn trở suy lường nghĩa lý và từ năm 1979 đến 1980, cụ đóng 
cửa tạ khách, chuyên tâm chú giải Đại Kinh. 


Đến năm 1981, bản thảo quyền một của Vô Lượng Thọ Kinh Chú Giải được 
hoàn thành. Năm 1982, hoàn thành bản thảo quyền hai. Trong thời gian này, bệnh cũ 
của cụ tái phát nghiêm trọng nhưng tâm từ bi càng thêm mạnh mẽ; cụ găng hết sức 
hoàn thành bản thảo quyên ba. Cho đến năm 1984, toàn bộ bản thảo được hoàn tất và 
được ấn hành lưu thông khắp trong ngoài nước kể từ năm 1987. 


Bản Chú Giải này thê hiện minh bạch chí nguyện khai Phật tri kiến, thị Phật 
tri kiến để dẫn dắt quần sanh của đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật; rẤt 
khế lý, khế cơ, Lý - Sự viên dung, thâm nhập yếu chỉ của chư Phật, văn từ lưu loát, 
sáng rõ, nghĩa lý minh bạch khiến cho những ai đọc đến đều được hưởng dòng sữa 
pháp, đạt được lợi ích, pháp lạc sâu xa. Ân sư Thích Tịnh Không cũng đánh giá rất 
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cao tác phâm này nên đã nhiêu lượt đê xướng ân tông bản Chú Giải ây đê tât cả các 
Phật tử thuộc các tự viện ở Trung Hoa, Đài Loan và hải ngoại mỗi người đêu có được 
một quyên. 


Ngoài việc trước thuật, cụ Hoàng còn tích cực diễn giảng Phật pháp hoặc giảng 
dạy pháp môn Tịnh Độ tại các nơi như Trung Quốc Phật Học Viện, hệ thống các chùa 
thuộc Cư Sĩ Lâm và đặc biệt là chùa Quảng Hóa. Do biện tải vô ngại, cụ từng được 
Đài phát thanh trung ương Bắc Kinh cho phép diễn giảng Phật pháp hằng tuân trên 
làn sóng điện vô tuyến. 


Cụ cũng từng được mời ra ngoại quốc đề giảng pháp tại các Niệm Phật Đường 
do An sư Thích Tịnh Không làm huân đạo cũng như các hệ thông Niệm Phật Đường 
và tự viện khác. 


Đối với cụ Hoàng Niệm Tổ, Ân sư Thích Tịnh Không một mực kính trọng, 
khâm ngưỡng, xưng tụng cụ là bậc Đại sĩ hoăng dương Tịnh Độ tông đương đại và 
nhận mình là kẻ hậu học. 


Ngoài tác phẩm Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, cụ còn soạn thuật những tác 
phẩm như Tịnh Độ Tư Lương, Cốc Hưởng Tập, Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam-Muội 
Luận Giảng Ký, chú giải cuốn Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam-Muội của cư sĩ Bành 
Thiệu Thăng, Tâm Thanh Lục. Ngoài ra, còn rất nhiều tác phẩm dang dở như Tịnh 
Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, luận giải tác phẩm Tịnh Tu Tiệp Yếu của Đại lão cư sĩ 
Hạ Liên Cư, Thiền Tịnh Mật Tam Pháp Nhất Vị Luận và Tùy Bút, v.v... 


Từ năm 1980 trở đi, nghĩa là trước khi bắt tay soạn thảo bộ Chú Giải Đại Kinh, 
Cụ Hoàng đã thị hiện nhiều trọng bệnh. Bác sĩ nhiều lần buộc cụ phải ngưng trước 
tác, giảng dạy để hưu dưỡng cho đến khi hoàn toàn bình phục. Mang nặng chí nguyện 
độ sanh, cụ không đề tâm đến những lời khuyến cáo ấy, vẫn dốc trọn sức mình trong 
công cuộc hoằng pháp. 


Nhận thấy tứ chúng người Hoa, nhất là hàng tại gia cư sĩ ở hải ngoại, nhiều 
người thiếu căn bản Hán học nên chưa thể lãnh hội trọn vẹn ý chỉ Đại Kinh; do đó, 
cụ bắt đầu trước tác cuốn Đại Kinh Bạch Thoại Giải nhằm giải thích, diễn giải ý nghĩa 
từng câu kinh trong Đại Kinh bằng văn nói hiện đại, thường quên ăn bỏ ngủ để cỗ 
găng hoàn tất tác phẩm ấy. Vì lòng từ bi quá mạnh nên cụ vẫn không ngừng tùy cơ 
thuyết giáo cho những người hữu duyên. Ngày 27 tháng 3 năm 1992, Ngài đứng trên 
bãi cỏ ở trong bệnh viện chắp tay niệm Phật tự tại vãng sanh Cực Lạc. Trước lúc vãng 
sanh 6 tháng, mỗi ngày cụ làm biểu pháp niệm danh hiệu A Mi Đà Phật 140.000 câu. 
(Lời phụ: Có chỗ nói rằng, cụ Hoàng có nuôi một con mèo, khi cụ vãng sanh Cực 
Lạc thì con mèo này nằm trên bãi cỏ bên cạnh chân cụ vãng sanh Cực Lạc theo cụ) 


Ngày 7 tháng 4 năm 1992, đại chúng làm lễ trà tỳ (trà tỳ là hỏa táng), di cốt 
của Hoàng Đại sĩ trăng nhuận. Lúc bới tro, đại chúng tìm được hơn 100 viên Xá Lợi 
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ngũ sắc. Các chùa Quảng Hóa, Quán Âm Điện và Vãng Sanh Đường mỗi nơi xin 
cung thỉnh một viên Xá Lợi đê tứ chúng chiêm ngưỡng, phụng thờ. Sô Xá Lợi còn lại 
được các chùa trong và ngoải Trung Hoa chia nhau cung thỉnh về thờ. 


Xét về công hạnh, Hoàng Đại sĩ xứng đáng được tôn xưng là bậc tôn sư của 
Tịnh Độ tông đương đại. Dù thâm hiểu Thiền tông, Mật tông, bác lãm các điển tịch 
Mật tạng thuộc cả Đông Mật lẫn Tạng Mật, lại còn được kế thừa pháp tọa và y bát 
của một bậc tôn túc hữu danh, thạc đức trong phái Cổ Mật; nhưng cụ Hoàng vẫn dốc 
chí nơi Tịnh Độ, trọn đời hoằng dương Tịnh Độ, dùng pháp môn Tịnh Độ tiếp dẫn 
chúng sanh. 


Qua những tác phẩm và những bài thuyết giảng của cụ Hoàng, có vô số người 
tỏ ngộ huyền nghĩa viên diệu khế lý, khế cơ của pháp môn Trì Danh Niệm Phật trong 
thời Mạt pháp. Rất nhiều thính chúng khi nghe cụ Hoàng giảng kinh đã chuyên tu 
tịnh nghiệp, thể trọn đời lấy hạnh Trì Danh Niệm Phật làm chánh hạnh, cũng như 
phát thệ trọn đời trì tụng Đại Kinh. 


Rất nhiều băng giảng ghi âm cùng những tác phẩm của Hoàng Đại sĩ được lưu 
hành rộng rãi ở Trung Hoa đại lục. Với tâm từ bị và chí nguyện độ sanh sâu rộng, cụ 
Hoàng đã khéo vận dụng những sở trường của mình về thế học và đạo học khiến cho 
pháp âm được tuyên lưu khắp mọi nơi, Tăng lẫn tục đều được lợi ích. 


——-000--- 

Đại cư sĩ Hàn Anh - Hàn Quán Trưởng là đại Hộ Pháp đầu tiên và quan 
trọng nhất trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Đại lão Hòa thượng 
Án sư Thượng nhân Thích Tịnh Không. Nếu không có cư sĩ Hàn Anh thì 
Tịnh Độ tông không có ngày thành tựu huy hoàng thù thắng như hôm nay! 


Trong bộ Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận, Phật dạy rằng: 
“Sau khi Ta nhập Niết Bàn, lúc pháp sắp diệt, đời ngũ nghịch 
ô trược, ma đạo rất hưng thịnh, ma làm Sa-môn để phá hoại 


làm loạn đạo của Ta, chúng mặc y phục thế tục, thích mặc 
Ca-Sa năm màu sắc đẹp, uống rượu ăn thịt sát sanh tham 
đắm mùi vị, chúng không có tâm từ bi, đố ky lẫn nhau”. 


Y Ca-Sa mà đức Phật dạy là y phục nhiễm sắc gồm 5 màu chính: đỏ, vàng, 
xanh, trắng, đen trộn lại thành màu cafe đậm. Ân sư Thích Tịnh Không giảng răng 
biểu pháp này có ý nghĩa cơ bản là hòa hợp bình đẳng. Ca-Sa của người xuất gia còn 
đem chia ra thành từng ô từng ô kích thước bằng nhau để biểu đạt ý nghĩa này càng 
được rõ ràng hơn: Phật dạy người học Phật phải học chung sống hòa thuận và đối 
đãi bình đắng với tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới ở cả quá 
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khứ - hiện tại - vị lai không phân thế giới, không phân tộc loài, không phân tôn giáo, 
không phân chúng sanh hữu tình - chúng sanh vô tình, v.v... vì tât cả chúng sanh với 
chính mình là đông một Thê Tánh. 


Trong rất nhiều bộ kinh điển Đại-thừa, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm và Kinh 
Viên Giác, Phật dạy: “Tất cä chúng sanh vốn dĩ thành Phật”; “Thập phương tam 
thế Phật, cộng đồng nhất Pháp Thân, nhất Tâm, nhất Trí-huệ, lực Vô-úy diệc 
nhiên!” (Dịch nghĩa: “Mười phương chư Phật trong quá khứ - hiện tại - vị lai đều 
cùng chung một Pháp Thân giống nhau, một Chân Tâm, một Trí-huệ, sức mạnh Vô- 
úy cũng như thế!”). Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng là Phật, đây 
chính là Phật tri kiến. Phật đối đãi với tất cả chúng sanh đều chỉ dùng một tâm 
chân thành cung kính như đối với chư Phật. 


(Đại cư sĩ Hàn Anh - Hàn Quán Trưởng) 


Ân sư Thích Tịnh Không nói rằng Hàn Quán Trưởng là vị đại Hộ Pháp đầu 
tiên và quan trọng nhất. Bà đã hộ trì giúp Ân sư hoằng pháp lợi sanh suốt 30 năm 
(Quán Trưởng là danh xưng đồng sự trưởng, tức là chức vụ chủ tịch hội đồng quản 
trị trong một Đạo tràng chánh pháp như Thư Viện Đồ Thư Quán Cảnh Mỹ). Ân sư 
giảng răng việc hộ trì chánh pháp không phải là chuyện đơn giản, người hộ pháp nhất 
định phải có Định-lực và Trí-huệ rất lớn mới có thê làm được tốt, mới có năng lực 
bảo vệ Đạo tràng chánh pháp, như Kinh Vô Lượng Thọ dạy: “Dĩ định huệ lực hàng 
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phục ma oán!” (Dịch nghĩa: “Dùng sức định huệ hàng phục ma oán”). Ân sư nói rằng 
Pháp sư ở trên bục giảng kinh nếu giảng không tốt thì người ta sẽ chê cười, cái chướng 
ngại này rất nhỏ; nhưng nếu giảng được rất tốt khiến rất nhiều thính chúng nghe giảng 
kinh sanh tâm hoan hý tán thán thì những người đồ ky ghen ghét liền tìm đến gây 
chướng ngại và phá hoại Đạo tràng. Lúc này, nếu không có hộ pháp chân chánh thì 
Đạo tràng sẽ bị những người đồ ky ghen ghét này hủy hoại. 


Nếu không có gia đình bà Hàn Quán Trưởng nhẫn nại chịu đựng đủ mọi khổ 
cực, tận tâm tận lực làm Hộ Pháp suốt 30 năm cho Ân sư Thích Tịnh Không thì Tịnh 
Độ tông và Phật pháp trên thế giới sẽ không có thành tựu huy hoàng rực rỡ như ngày 
hôm nay. Công đức giảng kinh thuyết pháp 60 năm của Ân sư thì hơn một nửa 
thuộc về Hàn Quán Trưởng. 


Khi bà Hàn Anh sắp vãng sanh Cực Lạc, bà hai lần được đức Phật A Mi Đà 
đến an ủi bà, bà còn nhìn thấy Liên Trì Hải Hội, đây là tương ứng với công đức hộ 
pháp to lớn của bà. Trong khoảng thời gian này, Ân sư Thích Tịnh Không đã nghĩ 
đến việc Ca-Sa màu đỏ tươi, màu vàng,... là không đúng như pháp mà Phật đã dạy 
nên đã bàn với bà dùng Ca-Sa màu nhiễm sắc (màu cafe đậm): “Cho nên tôi gọi điện 
cho Đồ Thư Quán, bảo thầy Ngộ Đạo lập tức thông báo với cửa hàng Tăng Phục Bản 
Kiều và chúng Tăng (nam xuất gia) của Đồ Thư Quán chúng tôi, mỗi một người may 
một bộ y Ca-Sa 25 điều màu cafe; lập tức thông báo cho bà chủ cửa hàng với hy vọng 
bà có thể may cho chúng tôi nhanh một chút. Buổi tối, bà chủ cửa hàng Tăng Phục 
Bản Kiều đến Thư Viện Đồ Thư Quán Cảnh Mỹ để lấy số lượng, kích thước của 
chúng tôi. Chúng tôi nói với bà là mong bà có thể may cho chúng tôi nhanh một chút. 
Bà nói với chúng tôi là bà đã biết việc này rồi. Chúng tôi rất kinh ngạc, chúng tôi hỏi 
bà là làm sao mà bà có thê biết. Bà chủ tiệm nói rằng buổi trưa hôm nay Phật A Mi 
Đà đến thông báo cho bà biết, nói Đồ Thư Quán có việc gấp, họ cần tìm thợ may 
gấp cho họ. Chúng tôi nghe bà nói những điều nảy thì trong tâm vô cùng kinh ngạc, 
vô cùng an ủi; kinh ngạc vì từ xưa đến nay chưa từng nghe qua chuyện Phật A Mi 
Đà đích thân thay thế người khác sắp xếp công việc, chưa từng nghe nói qua! 
Trong sách xưa cũng không thấy ghi chép về việc này. Như vậy đúng trưa hôm ấy, 
trưa mùng 3, Hàn Quán Trưởng gặp Phật A Mi Đà cùng lúc (với bà chủ Tiệm Tăng 
Phục Bản Kiêu); một người thì gặp ở bệnh viện, một người thì gặp ở cửa hàng, sự 
kiện nảy ‹ đem đến một niềm tin rất lớn cho chúng tôi. Quả nhiên trang phục mà chúng 
tôi yêu cầu, bà chủ cửa hàng đã đưa đến đúng hẹn. Vào lúc 4 giờ 20 phút chiều mùng 
5, Hàn Quán Trưởng an nhiên tự tại vãng sanh Cực Lạc. Tăng phục đưa đến cho 
chúng tôi trước lúc bà vãng sanh nên tất cả chúng tôi đều đúng như Pháp, trong lòng 
an ôn, hoan hỷ không gì bằng. Chúng tôi ngẫm nghĩ Hàn Quán Trưởng đến thế gian 
này là để hộ trì Phật pháp, nên có thể nói Phật A Mi Đà phái bà đến, bà không phải 
là người phàm. Bà đến có nhiệm vụ của bà, khi bà đi thì công đức bà làm đã viên mãn 
rồi, Phật A Mi Đà đến tiếp dẫn bà đi. Trong khoảng thời gian này, bà đã hai lần gặp 
Phật A Mi Đà, một lần thấy được Liên Trì Hải Hội. Bà nói với chúng tôi là: “Liên Trì 
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rộng lớn lăm! Liên hoa đẹp lăm!'. Bà ra đi an lành như thê! Trước khi ra đi, bà còn 
nói chuyện với chúng tôi rât thoải mái, chăng có chút gì là đau khô. Bà ra đi rât là 
hoan hỷ!”. 


Ân sư Thích Tịnh Không nói rằng sự việc này chính là A Mi Đà Phật gia trì, 
đây là Phật khăng định với chúng ta; cho nên từ đó về sau, chúng xuât gia và chúng 
tại gia ở Tịnh Tông Học Hội khi đặp y Ca-Sa đêu nhât loạt dùng màu cafe đậm. 


Chúng ta có thê khăng định chắc chăn rằng khi đức Thế Tôn còn tại thế thì y 
Ca-Sa trong nhà Phật là màu nhiễm sắc (màu cafe đậm); vào khoảng thời gian nào 
sau khi Phật diệt độ thì màu y Ca-Sa từ màu cafe đậm đã chuyên sang màu đỏ tươi, 
màu vàng... .thì chúng ta không biết được. Trong bộ Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận 
(dịch theo bản Hán văn nằm trong Đại Tạng Kinh) có đoạn Kinh văn như sau: “S2 
khi Ta nhập Niết Bàn, lúc pháp sắp diệt, đời ngũ nghịch ô trược, ma đạo rất hưng 
thịnh, ma làm Sa-môn để phá hoại làm loạn đạo của Ta, chúng mặc y phục th tục, 
thích mặc Ca-Sa năm màu sắc đẹp, IUỞống rượu ăn thịt sát sanh tham đắm mùi vị, 
chúng không có tâm từ bi, đồ ky lần nhau!”. Y Ca-Sa màu đỏ tươi, màu vàng.... là 
thông lệ đã có từ rất lâu, hàng hậu bối như chúng ta có lẽ chỉ nên hiểu rằng chư Tổ 
sư Đại đức mặc y Ca-Sa màu đỏ tươi, màu vảàng,... tuy chưa hoàn toàn đúng như 
pháp mà đức Thế Tôn đã giảng dạy trong kinh điển nhưng vào thời tiết nhân duyên 
trong thuở quá khứ là cần phải làm như thế vì để phô độ chúng sanh, nguyên nhân 
chắc chắn chỉ có thể là vì hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh. 


Chú thích: 


* Y Ca-Sa của cư sĩ tại gia Bồ-tát Giới trong nhà Phật đắp còn gọi là man y hay y 
0 điều (không điều) vì không có chia từng ô kích thước bằng nhau như các loại y Ca- 
Sa của chúng xuất gia. Cơm Ca-Sa: Phật và Tăng đoàn gồm 1255 vị đại Tỳ-kheo sau 
khi khất thực về sẽ đem tất cả cơm, thức ăn trộn chung với nhau, rồi chia đều cho các 
thành viên trong Tăng đoàn ăn. Người xuất gia xưa kia ăn cơm chỉ ăn I món..*. 


*“A Mi Tuo Fo” là âm niệm Phật của người Trung Hoa, “Amida Butsu” là âm niệm 
Phật của người Nhật Bản, “Amita Bul” là âm niệm Phật của nguời Cao Ly (Triều 
Tiên và Hàn Quốc ngày nay), “Amitäbha Buddha” là âm niệm Phật tiếng Phạn của 
người Ấn Độ. Do đó, nếu niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” là chưa hoàn toàn đúng 
như pháp mà Phật đã dạy thì việc đôi lại niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật” là điều thật 
cần thiết phải làm. Hàng hậu bối như chúng ta có lẽ chỉ nên hiểu rằng chư Tổ sư Đại 
đức ở Việt Nam trong thuở quá khứ niệm “A Di Đà Phật” là vì thời tiết nhân duyên 
khi ấy cần phải làm vậy mới có thể hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh. Điều 
nảy cũng có nhiều căn cứ, một ví dụ: có Đại đức trong Tịnh Tông Học Hội cho rằng 
Phật pháp lúc mới truyền sang Việt Nam đều là niệm “A Mi Đà Phật”, nhưng chữ Mi 
này trùng tên một cô công chúa, theo pháp luật lúc đó thì nệm như vậy là tội phạm 
thượng. Cho nên, muốn hoằng pháp lợi sanh thì phải đổi chữ Mi thành chữ Di..& 
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Hỏi: “Thưa Pháp sư! Có người niệm A Mi Đà Phật, có người niệm Ở Mi Đà 
Phật; rôt cuộc cái nào mới đúng?” 


Đáp: “Chỉ cần trong tâm bạn nghĩ đúng thì đều đúng! Đây là Phật pháp thù 
thắng! Cho nên, Phật pháp trọng thực chất chứ không trọng hình thức! Trong tâm 
chân thật có Phật thì A Mi Đà Phật hay Ơ Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong 
tâm bạn thật có Phật. Nhất là nếu như bạn sợ việc mình phát âm sai thì e rằng tương 
lai sẽ có sai lầm, vậy thì bạn hãy nghĩ đến Thanh Tịnh - Bình Đắng - Giác trên Kinh 
Vô Lượng Thọ nói: Tâm ta Thanh Tịnh - Bình Đăng - Giác thì ta niệm Ở Mi Đà Phật 
đúng rôi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng; ta niệm 4 chữ đúng, niệm 6 chữ cũng đúng! 
Không nên ở chỗ này mà so đo tính toán! Tổng nguyên tắc chính là “Tâm tịnh thời 
cối Phật tịnh!”. 


(Trích lục từ bài giảng “Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quản ` - Tập 
48 do An sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


—-000--- 
Lời phụ 
Người đầu tiên chuyển từ niệm danh hiệu A Di Đà Phật sang niệm danh 
hiệu A Mi Đà Phật là Đại lão Hòa thượng Vạn Đức Thích Trí Tịnh 


Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là người đầu tiên chuyên từ niệm A Di Đà 
hy sang niệm A MI Đà Phật. Ngài có đạo lý của Ngài, đây cũng là “y Pháp bất y 
hân” đúng như Phật đã dạy, giông như việc Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không 
2H y Ca-Sa trong nhà Phật từ màu đỏ tươi, màu vàng,... sang màu nhiễm sắc 
(màu cafe đậm). Chúng ta không nên cho rằng Ngài bắt buộc phải đổi sang niệm A 
Mi Đà Phật thì mới được vãng sanh Cực Lạc vì với công phu tu hành như của Ngài 
thì nệm A Di Đà Phật để vãng sanh Cực Lạc là không có bất kì một chút chướng 
ngại nào cả. Ngài sanh tử tự tại rồi. 


Hơn nữa, nếu hàng hậu bối chúng ta xem qua công hạnh cả một đời của Ngài 
thì có thể đoán định chắc chắn Ngài là bậc Đại sĩ tái sanh chứ không phải phàm phu. 
Ngài làm việc rất cần trọng, đều suy xét kỹ lưỡng chứ không phải tùy tiện làm một 
cách hàm hồ ngớ ngân. Ngài không có tự tư tự lợi, cũng không màng danh vọng lợi 
dưỡng, cả đời Ngài vì Phật pháp vì chúng sanh mà phụng sự. Cho nên, chúng ta có 
thê nghĩ thông rằng Ngài làm việc này là làm vì người tu Tịnh Độ tông ở Việt Nam 
trong thời Mạt pháp niệm Phật có thể thuận lợi đạt Nhất Tâm Bắt Loạn hơn, có thể 
thuận lợi được vãng sanh Cực Lạc hơn mà thôi; đây là đại từ đại bi của Ngài. 

Không chỉ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh niệm A Mi Đà Phật mà chúng 
tôi còn nghe nói Kim Xà Thánh Giả - Vô Nhất Đại sư Thích Thiền Tâm cũng có chủ 
trương niệm A Mi Đà Phật! Việc này lý giải theo cách mà Ân sư Thích Tịnh Không 
hay nói là “bậc anh hùng thường có cùng chung chí hướng!”. 
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Hai vị Hòa thượng này đều có công rất lớn đối với Phật pháp và Tịnh Độ tông 
của Việt Nam. Hàng hậu bôi như chúng ta đôi với công phu tu hành và cảnh giới tu 
hành của hai Ngài thật sự là không thê suy lường được. 


Tổ sư Đại đức dạy rằng: “Nếu muốn Phật pháp hưng thì chỉ có Tăng khen 
Tăng”. Chúng ta giữ lấy nguyên tắc không tranh luận - không thảo luận - không 
bàn luận. Chúng ta biết được điều gì mang lại lợi ích cho Phật pháp và cho chúng 
sanh thì chúng ta nên đem ra chia sẻ học tập với nhau, không nên tranh luận. 


Bồ-tát Đại Thế Chí dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm: “Nhiếp trọn 6 căn, 
tịnh niệm liên tục”, đây là tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc của Trì Danh Niệm Phật! 


Trong nhà Phật không ai không biết tổ sư Ân Quang là Bồ-tát Đại Thế Chí tái 
sanh. Ấn tô dạy người niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số có nói: “Niệm thầm 
tuy rằng miệng không động, nhưng sâu thắm trong ý thức suy nghĩ vẫn phải có 
tướng của miệng đang niệm!”, đây là một trong những điểm then chốt đề niệm Phật 
có thê hàng phục được phiền não khiến công phu niệm Phật đắc lực. Tướng của 
miệng đang niệm Phật trong tâm là thuộc về thiệt căn trong 6 căn nhãn - nhĩ - tỷ - 
thiệt - thân - ý (mắt - tai - mũi - miệng lưỡi - thân thẻ - ý thức). Tướng của miệng 
đang niệm Phật trong tâm chính là nơi phát ra âm thanh Phật hiệu ở trong tâm, 
vai trò vô cùng quan trọng. Nếu tướng miệng niệm Phật khó cử động, động tác 
không thuận tiện thì âm thanh Phật hiệu phát ra trong tâm cũng rất dễ mơ hồ. 


Bảng tướng của miệng (động tác miệng) niệm Phật ở các quốc gia tu Tịnh Độ: 


Ấn Độ NhậtBản | TriềuTiên | xrụngH VIỆP Nà 
Phật à Hàn Quố P6293 Í (AMi Đà Phậ 
4 Amitabh Amid và Hàn Quốc (A Mi Đà Phật) 
hiệu | (âmitãbha (Amida (A Mi Tuo Fo) li úp: 
l Buddha) Butsu) (Amita Bul) (A Di Đà Phật) 
Chữ 1 Há miệng Há miệng Há miệng Há miệng Há miệng 
2 môi 
Chữ 2 2 môi 2 môi 2 môi 2 môi ¬. : 
2 hàm răng cửa 
Đâu lưỡi chạm | Đâu lưỡi chạm | Đâu lưỡi chạm | Đầu lưỡi chạm | Đầu lưỡi chạm 
Chữ 3 | răng cửa hàm | răng cửa hàm | răng cửa hàm | răng cửa hàm răng cửa hàm 
trên trên trên trên trên 
Chữ 4 2 môi 2 môi 2 môi 2 môi 2 môi 


Chúng ta có thê dễ dàng nhận thấy nếu chúng ta niệm A Mi Đà Phật thì 


chúng ta sẽ có chung một tướng miệng (động tác miệng) niệm Phật với các đồng 
tu Tịnh Độ của Án Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Hoa. 


Bắt luận là âm thanh Phật hiệu A Mi Đà Phật phát ra ở mỗi một quốc gia 
có sự sai lệch như thê nào đi nữa nhưng tướng của miệng (động tác miệng) khi 
niệm A Mi Đà Phật ở tât cả các quôc gia tu Tịnh Độ là hoàn toàn giông như nhau. 
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Do đó, chúng ta có thể đoán định một cách khá chắc chắn rằng tướng 
miệng (động tác) niệm chữ “Mi” trong danh hiệu A Mi Đà Phật mới chính là 
tướng miệng niệm mà đức Thế Tôn đã dạy cho 4 chúng đệ tử niệm Phật thời 
Thế Tôn còn tại thế. Vì vậy, niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật” chính là chúng ta y 
theo pháp mà đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chứ không y theo một người 
nào cả. Chúng tôi thấy và nghe qua có những đồng tu niệm A Di Đà Phật liên tục 
nhiều giờ đồng hồ hoặc liên tục nhiều ngày (tu Ban Chu Tam-muội) bị mỏi cho đến 
bị sái quai hàm và bị hụt hơi không thể niệm tiếp ra tiếng. Một số ít đồng tu thì bị ê 
buốt răng do 2 hàm răng cửa thỉnh thoảng va đập nhau. Vì sao cổ nhân niệm A Di Đà 
Phật không xảy ra vấn đề gì? Vì cô nhân thể chất tỉnh lực khỏe mạnh, căn tánh lanh 
lợi, nghiệp chướng không nặng nề như chúng ta bây giờ. Chúng ta niệm như họ thì 
vấn đề chướng ngại liền xuất hiện. Phàm phu thời Mạt pháp do sức khỏe thể chất 
càng ngày càng yếu kém nên việc niệm A Di Đà Phật gây ra một số chướng ngại nhất 
định trên mặt Sự Tướng, còn trên mặt Lý Tánh thì không có vấn đề gì. 


Ân sư Thích Tịnh Không cũng có nói về thể chất của con người hiện nay không 
thể sánh bằng cô nhân: Thời Phật tại thế, Phật và chúng đệ tử ngày ăn l bữa Ngọ, tối 
ngủ dưới gốc cây, nắng đốt mưa tạt gió thôi cũng không có vân đề gì. Hiện tại, cứ 
cho chúng ta ngày ăn no 3 bữa cũng được, chỉ yêu cầu chúng ta buổi tối ra đưới gốc 
cây ngủ, chịu gió thổi mưa tạt sương đêm; có lẽ là chỉ sau vài ngày thì chúng ta đã 
nhập viện cấp cứu. Chúng tôi chứng kiến một câu chuyện tại một Đạo tràng Tịnh Độ 
tông ở Đại Ninh - Đức Trọng - Lâm Đồng: có một chú nhỏ phát tâm tu hành rất dũng 
mãnh tinh tắn, chú này tuy cộng tu niệm Phật với đại chúng ban ngày nhưng xin phép 
trưởng Đạo tràng vào ban đêm cho mình ngủ ngồi dưới gôc cây giông Phật thời xưa 
đề nhiếp tâm niệm Phật. Nghe xong, trưởng Đạo tràng. liền không đồng ý ý vì ông ấy 
biết chắc chắn cơ thể của chú nhỏ này sẽ không chịu nỗi, không muôn chú hủy hoại 
sức khỏe của mình trong khi công phu niệm Phật còn chưa đến nơi đến chốn. Ban 
đêm, chú nên ngồi trong màn tránh muỗi đốt đề. niệm Phật, lạnh thì quấn chăn mà 
niệm, mệt rồi thì có thể đi ngủ, ngủ dậy hết mệt rồi niệm Phật tiếp. 


Đại sư Liên Trì nói rằng danh hiệu A Mi Đà Phật cũng giống như thần chú 
trong Mật tông, đây là Vô thượng thân chú. Đông tu nào đã từng học Mật tông sẽ 
hiệu rât rõ khi trì chú nêu càng biệt niệm thì lực niệm chú càng mạnh. 


Không ít Đạo tràng Tịnh Độ tông chuyên dịch kinh sách, niệm Phật là 1 Mi 
Đà Phật, nhưng khi họ dịch kinh sách và video cúng dường đại chúng là dịch ra 
A Di Đà Phật để hằng thuận tập khí và tùy hỷ công đức của đại chúng. Chúng tôi 
trong quá trình thực tế trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật đã thấy có nhiều điểm 
lợi ích hơn so với niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Xin mạn phép chia sẻ như sau: 


‡ Dễ niệm hơn: Chúng tôi có hỏi qua các đồng tu trước đây niệm A Di Đà Phật và 
bây giờ đang niệm A Mi Đà Phật. Họ đêu nói nêu niệm A Mi Đà Phật thì miệng dê 
dàng cử động đê phát ra âm thanh Phật hiệu hơn so với khi họ nệm A Di Đà Phật. 
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š Không bị mỏi quai hàm: do ít phải cử động quai hàm. Niệm chữ “Di” phải cử 
động quai hàm với biên độ lớn hơn niệm chữ “MI”. 

š Không bị ê buốt răng cửa: do 2 hàm răng cửa không bị va đập nhau. Người miền 
Nam niệm chữ “Di” thì ít gặp phải tình trạng này nhưng người miền Bắc niệm chữ 
“DI” hay gặp phải hơn. 


š Vì trì nệm A Mi Đà Phật đỡ bị tốn khí hơn nên sẽ cảm thấy khỏe hơn so với 
trì niệm A Di Đà Phật. Nêu khí lực và hơi giọng giữ được bên lâu thì có thê niệm 
Phật lớn tiêng duy trì trong thời gian dài. 


Phật dạy trong kinh là niệm Phật lớn tiếng Tam-muội dễ hiện tiền. Người tu 
Tịnh Độ sắp lâm chung mà công phu niệm Phật chưa tốt, phải cần đến trợ niệm thì 
thường thường khí lực của họ rất yếu, rất đễ rơi vào trạng thái tâm thần không tỉnh 
táo. Do đó, việc niệm Phật sao cho ít tốn khí lực nhất mà vẫn phát ra âm thanh Phật 
hiệu rõ ràng để nhiếp tâm được tốt sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với họ. 


Tất cả những điểm này đều mang lại lợi ích cho người sơ học. Vì lúc mới bắt 
đầu niệm Phật đều phải đi từ Sự Tướng, trước tiên đều phải dùng miệng đề niệm Phật 
cho tốt và nghe rõ được câu Phật hiệu do miệng phát ra; sau một thời gian, khi miệng, 
tai và tâm cho đến 6 căn đã nhiếp tương đối thuần rồi thì mới đến chỗ dù miệng không 
cử động nhưng trong tâm vẫn niệm Phật hiệu liên tục được. 


Chú thích: 


* Xá Lợi là phần di cốt còn lại sau khi trà tỳ của Phật và những vị đệ tử Phật tu hành 
có chứng quả. Xá Lợi thường có 5 màu sắc đẹp, tính chất vô cùng kiên cô vững chắc 
(cứng như kim cương), nung trong lửa cũng không bị tiêu mắt, dùng búa đập không 
vỡ. Xá Lợi của Phật còn phát hào quang, biến đổi tùy theo tâm người lễ lạy. Ân sư 
Thích Tịnh Không giảng rằng Xá Lợi là do công phu tu hành chứng quả kết thành, 
hiện tại Xá Lợi cũng có đồ giả, Xá Lợi giả thì dùng búa đập liền vỡ nát. Những hành 
giả tu Tịnh Độ chân thật được vãng sanh Cực Lạc khi làm lễ trà tỳ đều thu được Xá 
Lợi, vì văng sanh Cực Lạc là chân thật chứng quả vị (làm A-duy-viỆt-trí Bồ-tát)..& 


* Pháp sư Đàm Hư là vị Tổ thứ 44 của Pháp Hoa tông. Ngài sống cùng thời với 
Đại lão Hòa thượng Hư Vân. Đối với Thiền tông, Ngài nói cả đời Ngài thấy qua người 
tham Thiền đắc được Thiền-định thì có nhưng tham Thiền mà Đại Triệt Đại Ngộ thì 
Ngài chưa hề thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm 
Tổ nói răng Đại lão Hòa thượng Hư Vân tuy công phu Thiền-định rất cao nhưng vẫn 
chưa đạt đến trình độ khai ngộ. Đại lão Hòa thượng Hư Vân đã cầu sanh về cõi trời 
Đâu Suất nội viện của Bằ-tát Di Lặc. Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng muốn sanh 
về trời Đâu Suất nội viện của Bồ-tát Di Lặc thì công phu Thiền-định phải ngang bằng 
với Đại lão Hòa thượng Hư Vân, công phu này là Duy Tâm Thức Định, người tu hành 
căn tánh thông thường không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ này. Thiền tông tu 
hành được công nhận có thành tựu là phải Đại Triệt Đại Ngộ, thật rất rất khó..&. 
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(Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 
*wx Hình 1: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh 


vx Hình 2: Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (bên phải) và Đại lão Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh (bên trái) 


*wx Hình 3: Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm 


Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - một Cao Tăng được xưng tán là Đệ 
nhất phiên dịch kinh điển Đại-thừa Phật giáo của Việt Nam. Ngài thế danh là 
Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Ty (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu 
Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lắp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Suốt cuộc đời, Ngài vì 
Phật pháp vì chúng sanh làm công tác phiên dịch kinh điển Đại-thừa và hoằng dương 
Phật pháp, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ. 


Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm - Kim Xà Thánh Giả, Kim Cang A- 
xà-lê của Mật tông Việt Nam. Ngài thế danh là Nguyễn Nhựt Thăng, sinh năm Ât 
Sửu (1926), tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công. Sở dĩ Ngài có danh 
hiệu Kim Xà Thánh Giả vì Thất Phương Liên nơi Ngài ở tu hành nằm bên cạnh con 
sông Đại Ninh tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là 
năm trên một động rắn thần rất lớn, loài rắn này có thân màu vàng óng ánh. Một vị 
sư ở Mỏ Cày - Bến Tre khi lên thăm Ngài đã xuất hồn đi xuống động rắn này tham 
quan và nói rằng từ mặt đất của nền Thất Phương Liên đi thắng xuống dưới lòng đất 
sâu khoảng 800 mét chính là kim xà động, trong đó có khoảng 200 kim xà thần đều 
sống từ hơn 100 năm cho đến gần 1000 năm. Động này có đường hầm thông qua 3, 
4 động khác nữa. Chúa tế của tất cả các động rắn này là một đôi xà vương màu nửa 
đen nửa vàng và đều đã được trên 1000 tuổi. Cặp xà vương này cùng với con cháu 
của họ ở ngay dưới nền Thất Phương Liên của Ngài. Mỗi đêm, toàn bộ kim xà thần 
đều lắng nghe Ngài niệm Phật và tu hành theo Ngài. Kim xà thần biết biến hóa và 
đồng kính thờ Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm làm thầy để nương theo Ngài tu 
tập Phật pháp. Tuy chuyên tu pháp môn Tịnh Độ song Ngài vẫn có thành tựu rất to 
lớn trong Mật tông nên được suy tôn là Kim Cang A-xả-lê của Mật tông Việt Nam. 
Ngài có lưu lại trên thế gian 1 viên Kim Cang Nha Xỉ Xá Lợi Ngũ Sắc, đây là một 
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cái răng câm của Ngài được lây ra lúc Ngài vẫn còn tại thế. Chiếc răng câm này có 5 
màu, cứng chắc như kim cương (từng bị máy cưa cắt nhưng không mẻ một chút nào). 


Năm 1951 - 1956, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm công tác giảng 
dạy và huấn đạo tại Phật Học Đường Nam Việt, dưới pháp tòa của Ngài đã có 
nhiều bậc Tăng tài được tôi luyện nên. Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm chính 
là vị Tăng sinh đứng đầu trong khoá học này. Cho nên, Đại lão Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh và Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm có mối quan hệ thây trò. 


Năm 1955, Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh đã cho sáng lập Hội Cực Lạc 
Liên Hữu (Đạo tràng chuyên tu Tịnh Độ đầu tiên của Việt Nam) tại chùa Vạn 
Đức ở Sài Gòn, Ngài làm Hội trưởng. 

Năm 1968, Đại lão Hoà thượng Thích Thiền Tâm đã cho thành lập Đạo tràng 
chuyên tu Tịnh Độ ở vùng Đại Ninh. Năm 1970, Ngài cho mở Hương Nghiêm Tịnh 
Viện. Năm 1974, Ngài cho mở khoá chuyên tu Tịnh Độ suốt 3 năm. Ngài phiên dịch 
nhiều kinh điển Phật giáo Đại-thừa cùng các trước tác của Tô sư Tịnh Độ tông bên 
Trung Hoa, đặc biệt là của Tổ sư Ấn Quang và soạn thuật rất nhiều tác phẩm, trong 
đó nôi tiếng nhất là bộ sách Niệm Phật Thập Yếu. Bộ sách này được Tịnh Tông 
Học Hội phiên dịch ra tiếng Trung và ấn hành lưu thông với số lượng rất lớn. 


Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ (2014), duyên độ sanh 
đã viên mãn, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh an nhiên tự tại vãng sanh Cực Lạc. 


Vào hồi 4 giờ ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thân (1992), duyên độ sanh đã 
viên mãn, Đại lão Hoà thượng Thích Thiền Tâm ngồi trên pháp tòa tập hợp bốn chúng 
đệ tử lại dặn dò phó chúc, khích lệ bốn chúng đệ tử chăm chỉ niệm Phật câu sanh Cực 
Lạc rồi an nhiên tự tại thoát hóa ngay trên pháp tòa. 


Ngày nay, dù chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ có được duyên phận rất thù 
thắng là được nghe rất nhiều bài giảng kinh của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thượng 
nhân Thích Tịnh Không nhưng chúng ta cũng nên biết một chút về cội nguồn của 
Tịnh Độ tông Việt Nam nhằm tri ân báo ân nhị vị Đại lão Hòa thượng cùng các bậc 
Cao Tăng xuất gia lẫn Đại đức cư sĩ tại gia trong nhà Phật vào khoảng hơn 50 năm 
trước đã vì hàng hậu bối chúng ta ngày nay mà nối dòng huệ mạng Phật. 


Nếu không có nhị vị Đại lão Hòa thượng và các bậc Cao Tăng xuất gia 
cùng Đại đức cư sĩ tại gia đã xây dựng vững chắc nền móng pháp môn Tịnh Độ 
tại Việt Nam thì đến bây giờ chưa chắc chúng ta đã có duyên phận được nghe 
Ân sư Thích Tịnh Không giảng Kinh Vô Lượng Thọ, mà phải đợi thêm một thời 
gian rất lâu nữa thì duyên phận thù thắng này mới chín mui. 


TRI ÂN BÁO ÂN - HIẾU THÂN TÔN SƯ 
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Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền là Phổ Hiền Bồ-tát tái sanh. Ngài nhận 
nhiệm vụ của đức Phật A Mi Đà giao phó: Trụ ở thế gian này thời gian lâu 
đài, dùng thân giáo làm ra một tấm gương tu hành Tịnh Độ chuẩn mực 
nhất để người tu Tịnh Độ trong thế gian này chiếu theo đó học tập. 
Thân giáo và ngôn giáo suốt cả cuộc đời của Ngài là đem từng câu từng 
chữ trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ biểu diễn vào đời sống hàng ngày. 


(Trích lục ý từ sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập - Dịch giả: Diệu Âm) 


(Nhục thân Kim Cang Xá Lợi của Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền) 


Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền (1900 - 2013) thế danh là Văn Xuyên 
Hiền, tự Thanh Tuyền, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1900 (năm Quang Tự 26 cuối đời 
nhà Thanh) tại trần Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, tây nam 
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ba mẹ và ông bà nội của Ngài đều là đệ tử Phật kiền thành, 
truyền thống gia đình vừa làm ruộng vừa dạy học, thích làm việc thiện, hay bố thí, 
được đồng hương gọi là “đại thiện nhân”. Ngài bản tánh thành thật chất phác, túc căn 
sâu dày, từ bé đã ăn chay theo mẹ. 
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Mùa xuân năm 2011, Pháp sư Khai Trung dẫn đầu một nhóm 
5 người đến chùa Phật Lai bái kiến Đại lão Hòa thượng Thích Hải 
Hiền. Ngài bình thường rất ít nói chuyện, nhưng lần này Ngài đã nói 
chuyện với họ suốt 12 tiếng đồng hồ. Ngài khuyên mọi người nhất 
định phải nghe Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không giảng kinh, 
đừng làm lỡ cơ hội thành Phật ngay trong đời này, đừng nên tham 
luyến tiền tài và mê tình của phàm trân, đi qua cái thôn này rồi thì 
không còn nhà trọ nữa, thế gian này là ảo ảnh, đừng tiếp tục chịu 
khổ trong thế giới Ta Bà nữa. Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, chỉ cần 
chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật 
chứ? Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không giảng kinh chính là để 
tiếp dẫn chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? 
Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải đi làm, 
không thể không làm, chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A Mi Đà Phật, 
không để tâm đến việc khác thì sẽ không làm lỡ việc thành Phật. 


- Trích lục ý nghĩa từ lời khai thị của Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền - 


Ân sư Thích Tịnh Không nói: “Lão Hòa thượng Hải Hiền 20 


tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài duy nhất một câu Phật hiệu (Nam 
mô A Mi Đà Phật), đến lúc Ngài 30 tuổi nhất định chứng được Niệm 
Phật Tam-muội. Nhiều nhất là thêm 10 năm, đến lúc 40 tuổi thì Ngài 
đã Đại Triệt Đại Ngộ!”. 


Đối với cảnh giới của chính mình, kỳ thực Đại lão Hòa thượng 
Thích Hải Hiền đã để lộ chút tin tức cho chúng ta. Ngài nói: “Cái gì 
tôi cũng biết!”. Cái gì Ngài cũng biết, chỉ là Ngài không nói. Cái gì cũng 
biết chính là Minh Tâm Kiến Tánh, không phải Minh Tâm Kiến Tánh 
mà nói câu này là đại vọng ngữ. Cái gì cũng biết: Phật pháp, thế gian 
pháp, quý vị đi hỏi Ngài, Ngài đều biết, không có gì không biết. Ngài 
giống như Lục tổ Huệ Năng, kinh điển chưa hề niệm qua lần nào, đều 
là không biết chữ. Lục tổ Huệ Năng còn được nghe Ngũ tổ giảng nửa 
bộ Kinh Kim Cang. Ngài ngay cả một lần nghe giảng kinh cũng không 
có, nhưng nếu như quý vị niệm kinh văn cho Ngài nghe thì Ngài sẽ 
giảng giải cho quý vị, những điều Ngài giảng hoàn toàn chính xác, 
giảng không hề sai. Ân sư Thích Tịnh Không tán thán rằng: “Trong 
thời đại của chúng ta còn xuất hiện người như vậy, rất hiếm thấy! 
Thiền tông đời Đường xuất hiện một vị Huệ Năng, Tịnh Độ tông ngày 
hôm nay xuất hiện một vị lão Hòa thượng Hải Hiền!”. 
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1. Người con chí hiểu. Khi còn bé, Ngài đã nỗi tiếng trong thôn về hạnh hiếu. Mẹ 
của Ngài là phu nhân Hoàng Thị, sinh vào năm thứ 10 Đồng Trị nhà Thanh (năm 
1871) ở thôn Từ Viên, hương Chu Tập, huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh 
Hà Nam, Trung Quốc. Tổ tiên đều là người nông dân an phận thật thà. Bởi vì ba mẹ 
đều là đệ tử Phật giáo kiền thành, cho nên từ nhỏ bà đoạn mặn ăn chay, quy y cửa 
Phật. Lúc 17 tuổi, gả vào Văn gia của trần Thiếu Bái Tự huyện Đường Hà, chồng tên 
gọi Văn Tu Cần, lớn hơn Hoàng Thị 8 tuổi. Tổ tiên của .Văn gia nhiều đời có truyền 
thống kính phụng Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), có truyền thống học vấn, gia thế tài 
giỏi; đến đời của Tu Cần công đã sa sút, gia cảnh chỉ thuộc bậc trung. Hoàng Thị và 
Tu Cần công tuy là phu thê trẻ nhưng lại có thể chí đồng đạo hợp, tôn kính lẫn nhau. 
Ngài có 2 người anh, Ï người chị và Ï người em traI. 


Thiên tai và cướp bóc nhiều năm làm cho gia đình vốn không giàu có này 
nhanh chóng rơi vào cảnh khốn khó. Lại thêm lúc đó chị của Ngài mắc bệnh phổi khó 
hồi phục, càng làm cho gia đình vốn đã khó duy trì lại rơi vào cảnh khó khăn. Vì trị 
bệnh cho con gái, Tu Cần công bán đi 7 mẫu đất khô căn do ông cha để lại, cùng với 
anh hai của Ngài đi làm thuê cho một cửa tiệm gia công bông vải, cán bông, đánh 
bông cho người ta. Năm đó, Ngài chỉ mới 9 tuổi thì đi chăn trâu cho nhà giàu có để 
phụ cấp gia đình. Vào năm Ngài 12 tuổi, Hà Nam đại hạn, không thu hoạch được 
mùa, cửa tiệm thuê cha con Tu Cần công làm cũng bị buộc ngừng kinh doanh. Không 
còn cách nào khác, Tu Cần công chỉ có thể đến bên cạnh vùng Tùy Châu, tỉnh Hồ 
Bắc ăn xin để duy trì kế sinh nhai của cả nhà, không ngờ gặp phải ác phi, bỏ mạng 
nơi đất khách, năm đó Tu Cần công 48 tuổi. Lúc đó, Tu Cần công đang trên đường 
xin ăn, gặp phải thổ phỉ cướp bóc và phóng hỏa đốt dân cư. Tu Cần công bèn gánh 
nước đi chữa cháy nhưng bị thổ phỉ quay trở lại kiểm tra thấy được, thô phỉ bắt ông 
ấy đánh đến chết. Sau nhiều ngày, khi dân trong thôn chạy nạn quay trở lại thôn trang, 
nhìn thấy cảnh kinh người: một xác chết đang đứng thắng đờ ôm chặt một cây to, một 
đám chó đói ngồi trên đất vòng trong vòng ngoài vây lây ông ấy. Dân chúng trong 
thôn vốn cho răng những con chó đói này muốn tranh ăn người chết, bèn cùng nhau 
đến đuôi chó đói, không ngờ những con chó đói này bị đánh đến chảy nước mắt cũng 
không chịu tản ra. Mọi người lúc này mới biết, hóa ra đám chó này đang giữ xác ân 
nhân đã bảo vệ quê hương của họ! Người nhìn thấy không ai không khóc nức nở. Dân 
chúng trong thôn đem thi thể gởi về quê hương và an táng Tu Cần công theo nghi 
thức trưởng bối. Cha qua đời không lâu, anh hai của Ngài bị bắt đi lính, hai anh em 
ly biệt 24 năm. Anh ba của Ngài sức khỏe yếu, nhiều bệnh, từ nhỏ đã phải gửi vào 
nhà thân thích làm con nuôi. Không may, gia đình thân thích nhận anh ba của Ngài 
làm con nuôi xảy ra biến có, không thê không đem đứa trẻ đã nuôi lớn 15 tuổi lại gỞiI 
về Văn gia, việc anh ba trở vê càng làm tăng thêm gánh nặng trong gia đình. Điều 
may mẫn là bệnh tình của chị gái cuối cùng cũng trị lành và xuất giá vào năm sau. 


Trong nhà không có ruộng đất nên bà Hoàng Thị đành phải dựa vào may vá, 
giặt và hô quân áo, có được chút tiên công ít ỏi đê chông đỡ gia đình bị thiệt hại 
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nghiêm trọng này. Bà Hoàng Thị thường xuyên thức trắng đêm thêu khăn tay 
dùng lau mô hôi, làm giầy thêu hoa, sau đó đem đi bán đổi lương thực ăn. Ngài 
nhìn thấy mẹ quá vắt vả, thế là giấu mẹ len lén ra ngoài xin ăn, cho rằng dùng 
cách này để giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ. Sau hơn 3 thắng, cuôi cùng bị mẹ phát 
hiện, mẹ ôm chằm lấy con trai khóc một hồi, không cho Ngài ra ngoài xin ăn 
nữa. Một ông chủ tiệm cơm họ Thôi sau khi nghe nói hạnh hiếu của Ngài thì rất cảm 
động, thế là đích thân đến tận nhà thăm hỏi, mời Ngài vào tiệm làm công, lúc bấy giờ 
Ngài mới 13 tuổi. Từ đó, tình cảnh trong nhà dân thấy chuyền biến tốt đẹp. 


2. Nhân quả báo ứng. Ngài có một bà thím tám tính tình không được tốt, rất bá đạo, 
thường xuyên đánh mắng người thân và hàng xóm. Có một lần lúc bà ta đánh măng 
thím năm, đã xé rách lột sạch quần áo của thím năm. Về sau, ứng với câu tục ngữ “ác 
có ác báo”, thím tám sinh được 4 đứa con trai thì đều bị chết yêu; lưỡi của bà ta cứ bị 
răng của chính mình căn thủng (tục ngữ gọi là “nhai cuống lưỡi”), cứ chảy máu tươi, 
cứ thế cho đến cả cái lưỡi cũng bị chính mình nhai mắt, cơm cũng không ăn được. 
Về sau, thím tám khi ở cữ sanh con gái vào năm 32 tuổi, chết một cách đau đớn. Tình 
cảnh bi thảm vào lúc bà ta chết làm cho chị của Ngài sợ đến bị triệu chứng thần kinh. 
Mẹ của Ngài nhìn thấy thím tám ngày đêm sáng tối thị phi, sau cùng hình dạng chết 
đi rất khó coi thì nói với Ngài: “Đối đãi với người phải hòa thiện khoan hậu, tuyệt 
đối đừng làm ác tạo tội!”. Lời của mẹ đã khắc sâu vào trong tâm trí của Ngài. 

3. Sức mạnh của ý niệm. Lúc còn nhỏ, có một việc nữa cũng ảnh hưởng rất lớn đối 
với Ngài. Một lần, Ngài trồng được một trái bí đao lớn, bị em trai họ trộm mắt. Ngài 
ba ngày liên tiếp không ngừng nhắc mãi: “Ai trộm mắt bí đao của tôi thì cho người 
đó nổi mụn nhọt, bị bệnh!”. Sau 3 ngày, em trai họ của Ngài bị nổi mụn bệnh thật, 
năm liệt giường, khổ nói không nên lời. Sau khi thím biết được, tìm đến Ngài nói: 
“Con đừng niệm nữa, em trai con chỉ là hái một trái bí đao mà con trù nó đến nỗi toàn 
thân mọc mụn nhọt, đau đến kêu cha kêu mẹ luôn!”. Ngài kinh ngạc vô cùng, lòng 
nghĩ: ‹Ý nghĩ của con người thật có sức mạnh lớn đến như vậy sao?”, thế là lập tức 
chữa lại niệm rằng: “Mau làm cho em ấy khỏe lại đi! Mau làm cho em ấy khỏe lại 
đi!”. Bệnh của em trai họ thật sự được khỏe lại nhanh chóng. Niệm cái gì thì sẽ hiện 
cái đó, nên không thể niệm ác được nữa. Bắt kế có phải là trùng hợp hay không, 
từ đó về sau, Ngài cũng không dám trù người nữa, không dám oán hận người 
nữa. Việc này làm cho Ngài hiểu rằng niệm lực có sức mạnh không thể nghĩ bàn. 


4. Sức mạnh của trì niệm danh hiệu Phật. Vào năm 18 tuôi, chân của Ngài mọc 
mụn độc lở loét mảng to, bị bệnh rất nghiêm trọng. Mẹ của Ngài cầu thầy tìm thuốc 
khắp nơi đều không có cách gì cứu được Ngài. Sau cùng, Ngài hiểu rằng đây là bệnh 
nghiệp chướng, Ngài hiểu được nhân quả báo ứng, nói răng: “Diệu dược nan y oan 
nghiệp bệnh!”; thế là vứt bỏ thuốc men, chuyên lại cầu Quán Thế Âm Bồ-tát. Dân 
gian không ai không biết Quán Thế Âm Bồ-tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, có cầu 
ặt có ứng. Vì thế, Ngài một lòng rất chân thành xưng niệm Thánh hiệu Quán Thế Âm 
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Bồ-tát. Ngài niệm Quán Thế Âm Bồ-tát hơn một tháng thì mụn độc tự nhiên khỏi. 
Cho nên, Ngài đối với Quán Thế Âm Bồ-tát cứu khổ cứu nạn tin sâu không nghị, tin 
chắc Bồ-tát thật sự từ bi, tuyệt đối không có vọng ngữ; niệm Phật, niệm Quán Thế 
Âm Bồ-tát thật có thể giải quyết vấn đề. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn, 
niệm lực không thể nghĩ bàn. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh, Ngài 
niệm thì linh vậy? Đó là vì M niệm của Ngài thuần, Ngài chuyên tâm, không có 
nhiều vọng tưởng và tạp niệm. Nếu là một lòng chuyên niệm, niệm niệm đều sẽ 
linh nghiệm. 


Từ đó, Ngài biết răng đường sanh tử hiểm, tử sanh là việc lớn, thế là Ngài sanh 
khởi tâm xuât gia. Năm Ngài 19 tuôi, anh ba 22 tuôi vì bệnh mât sớm, điêu này khiên 
Ngài kiên định đên cùng quyết tâm xuât gia tu hành. 


5. Xuất gia íH hành. Tôn sự trọng đạo. Năm 1920, Ngài 20 tuổi, tại Thiền tự Vân 
Đài trên đỉnh núi Thái Bạch thuộc dãy núi Đồng Bách, nằm ở nơi giao tiếp Hà Nam 
và Hồ Bắc, xuất gia với Đại lão Hòa thượng Truyền Giới. Hòa thượng Truyền Giới 
xuống tóc cho Ngài, ban cho Pháp danh là Hải Hiền, tự Tánh Thành. Lúc 23 tuổi, đến 
chùa Vinh Bảo ở Hồ Bắc thọ Cụ-túc Giới (Tỳ-kheo giới). Hòa thượng Truyền Giới 
là một vị Đại đức của hệ phái Bạch Vân tông Lâm Tế nhưng lại không truyền 
thụ cho Ngài đả tọa tham thiền, cũng không có dạy Ngài giảng kinh thuyết pháp; 
chỉ truyền duy nhất sáu chữ hồng danh “Nam mô A Mi Đà Phật” và dặn Ngài 
niệm liên tục không được ngừng nghỉ. Lời dạy của thầy, Ngài cả đời y giáo phụng 
hành không dám trái phạm. 


Ngài xuất gia rồi vẫn lao động vất vả để nuôi mẹ già. Từ bé, Ngài đã vang 
danh trong thôn quê về hiếu hạnh. Khi còn rất nhỏ, Ngài đã bắt đầu lao động vất vả 
phụ giúp chi phí gia đình. Lúc Ngài xuất gia ở núi Đồng Bách là vào những năm đầu 
Dân Quốc nắm quyên, quân phiệt hoành hành, thế cuộc rối ren. Mẹ của Ngài và em 
trai Ngài nương tựa lẫn nhau sông qua những ngày tháng gian nan vất vả. Ngài ở trên 
núi khai hoang làm ruộng, đào thảo dược đổi lương thực, sau đó đi bộ hơn 100 
dặm (khoảng hơn 161 km) vác lương thực trên vai mang về quê nhà cúng dường 
cho mẹ, 9 năm như thế không gián đoạn! 


6. Mẹ được vãng sanh Cực Lạc. Năm Dân Quốc 18 (năm 1929), em trai 22 tuôi của 
Ngài đã bất hạnh qua đời. Lúc này, mẹ của Ngài tuổi tác đã cao lại không người bên 
cạnh phụng dưỡng, điều này khiến Ngài lo lắng. Ngài đón mẹ đến động Đào Hoa trên 
đỉnh Thái Bạch núi Đồng Bách phụng dưỡng, bà sống và niệm Phật trên núi được 27 
năm. Năm 1956, mẹ của Ngài đã 86 tuổi đề xuất muốn về quê nhà, Ngài liền theo mẹ 
cùng về quê ở thôn Thảo Tự, huyện Đường Hà. Nhà đã không còn nữa. Về đến thôn, 
Ngài bồ trí ôn thỏa cho mẹ sống nhờ nhà một cụ hàng xóm trước và đi tìm thôn trưởng 
giúp đỡ. Được sự đồng ý của thôn chi bộ, Ngài thu đọn lại nhà tranh ba gian trong 
vườn rau của đội sản xuất rồi dọn vào cùng ở với mẹ. Ngài kế cho chúng cư sĩ của 
Niệm Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương đến thăm Ngài nghe: “Trong vườn rau có 
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ba gian nhà, chúng tôi làm gì có nhà! Là của đội sản xuất. Tôi dọn qua, dọn xong ba 
gian, tôi sông. ở đó, phải trồng rau đấy!”. Các cư sĩ nghe chưa hiểu, rất ngạc nhiên 
hỏi: “Cụ bà vần có thể trồng rau sao?”. Ngài trả lời to tiếng hơn một chút: “Việc đó 
chúng tôi vẫn làm tốt mà! Có thể làm đó! Chúng tôi trồng rau!”. Mẹ của Ngài ăn chay 
từ nhỏ cho nên lúc hai người xuống núi vẫn xách theo cái nồi riêng. Ngài nói: “Chúng 
tôi có thể ăn cơm của người ta à? Không được ngả mặn phá giới!”. 


Ngài và mẹ là ngày 20 tháng § Âm lịch từ trên núi xuống; qua một năm, cũng 
chính là mùng 5Š tháng 7 năm 1957 thì mẹ Ngài vãng sanh Cực Lạc. Một ngày trước 
khi bà vãng sanh Cực Lạc, bà còn tự mình gói sủi cảo và bảo Ngài báo tin cho chị gái 
và một em gái họ, bảo họ ngày hôm sau nhất định phải đến. Bà còn bảo Ngài giúp bà 
đời giường ra ngoài phòng, bà muốn ngủ ở ngoài. Bà nói với Ngài: “Thầy à, già ra 
bên ngoài ngủ nhé!”. Ngài hỏi: “Mẹ ngủ bên ngoài làm chỉ? Bên ngoài nhiều muỗi 
lắm!”. Bà nghiêng mặt, nói rằng: “Ngày mai thầy có thể để già chết trong phòng này 
không?”. Ngài nhanh chóng đồng ý: “Được! Được!”. Ngài khiêng giường nệm ra, đặt 
ở ngay cửa lớn của căn phòng. Ngày hôm sau, chị của Ngài và em gái họ đều đến, bà 
ha cơm cho mọi người ăn. Bà chỉ đường trăng và đồ hộp mà hai chị em mang đến, 

ói: “Đã đem đến rồi, có thê không cho giả ăn sao?”. Bà ăn hết đồ hộp, ngay cả nước 
Biề trong đồ hộp cũng uống hết, sau đó bảo mọi người: “Già uống hết nước tôi, buổi 
trưa hôm nay thì không ăn cơm nữa!”. Sau cơm trưa, bả vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện. 
Sau khi trở lại, lại năm một chút, sau đó bà nói với Ngài: “Thây à, già thức dậy ngồi 
một chút được không?”. Ngài nói: “Cũng không bằng mẹ năm ở đó đây!”. Bà nói: 
“Đúng ha! Nằm ở đó một chút! Đúng ha!”, nói xong bà lại năm xuống. Bà quay mặt 
qua nằm nghiêng người về bên phải theo tướng năm kiết tường. Bà an tường năm đó, 
thở ra một hơi dài thì vãng sanh Cực Lạc rồi. Ngài nói đến đây thì khua tay trái lên 
trên một cái: “Không có bị hành hạ gì!”. 


Mẹ của Ngài là một vị cư sĩ tại gia, không có đi học giống như Ngài, không 
biết chữ, chỉ là một câu “A Mi Đà Phật” niệm cả một đời. Bà 87 tuổi vãng sanh Cực 
Lạc, biết trước ngày giờ, không có đau bệnh, tự hành hóa tha. Sau nhiều năm rời khỏi 
quê nhà, bà đột nhiên đề xuất muốn về quê thực tế là muốn về quê để biểu diễn vãng 
sanh Cực Lạc cho con gái và cháu gái ở quê xem thấy, để họ biết rằng một câu “A 
Mi Đà Phật” có thể giúp người ta ra đi thanh thản tự tại đến như vậy. Vì chị gái của 
Ngài tận mắt thấy mẹ mình vãng sanh Cực Lạc bất khả tư nghì nên không lâu sau khi 
mẹ vãng sanh Cực Lạc liền cùng con trai lên núi Đồng Bách xuất gia. 


Vì điều kiện thời bấy giờ cực kỳ gian khổ nên sau khi Ngài niệm Phật cho mẹ 
3 ngày thì đành phải dùng một quan tài rất mỏng mai táng mẹ sơ sài. Ngài là con hiếu, 
vì việc này mà luôn cảm thấy hồ thẹn, cho rằng có lỗi với mẹ. 8 năm sau, tình hình 
chuyên biến tốt rồi, Ngài dựng bia cải táng cho mẹ, không ngờ đào mộ huyệt lên, mở 
quan tài ra thì không thấy người, bên trong chỉ có mấy cây đinh lớn dùng đóng quan 
tài. Do đó, có người nói mẹ của Ngài là Bồ-tát tái sanh giỗng như Tổ sư Đạt Ma để 
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lại chiếc giày cỏ trong quan tài. Trên lý nói như thế thì thông nhưng trên sự không có 
chứng cứ, chúng ta là phảm phu tục tử không có thân thông không dám đoán liêu. 


(Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền và chúng cư sĩ của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô) 


Người niệm Phật sống biết từ đâu đến, chết biết đi về đâu, không có chút lo âu 
nào, không có chút sợ hãi nào, hạnh phúc lắm. Nhiệm vụ hóa độ chúng sanh ở thế 
giới này đã xong một giai đoạn, tự mình công đức đã viên mãn, biết trước ngày giờ, 
không cần người khác trợ niệm, nói đi liền đi ngay, tự tại đi đến thế giới Cực 
Lạc. Bốn loại khổ sanh, lão, bệnh, tử người thông thường thật không dễ tránh khỏi. 
Tất cả mọi thứ trong thế gian đều không thể giải trừ khô sanh, lão, bệnh, tử. Nếu 
muốn giải trừ bốn loại khổ này thì một câu “*A Mi Đà Phật” hoàn toàn làm được. 


Đại lão Hòa thượng Hải Hiền, Hoàng lão phu nhân là mẹ của Ngài và Đại lão 
Hòa thượng Hải Khánh là sư đệ của Ngài đều chỉ có khổ của sanh, không có khổ của 
lão, bệnh, tử. Ba vị Thánh nhân của chùa Phật Lai biểu diễn một câu Phật hiệu 
“Nam mô A Mi Đà Phật” niệm đến cùng thì vĩnh viễn thoát khỏi Lục đạo luân 
hồi, vĩnh viễn thoát khỏi Mười pháp giới, họ đi làm Phật rồi! 


7. Mỗi năm đều đến mộ phân tổ tiên để tế tổ và đến tháp thờ linh cốt của thầy để 
cúng bái thầy, tận tâm hiệu kính. Ngài đã hơn 100 tuổi nhưng vào tiết Thanh Minh 
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hoặc là mùng l tháng 10 Âm lịch mỗi năm, dù đang ở tự viện nào hoặc Niệm Phật 
Đường nào thì Ngài cũng luôn tự nhắc mình: “Tôi phải nhanh chóng trở về, mùng l 
tháng 10 đến nơi rồi, tôi phải trở về lần nữa lên mộ phần tế tÔ, còn phải đến tự viện 
núi Đồng Bách rồi đi cúng bái thầy tôi!”. 

Phật pháp Đại-thừa xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. “Tịnh Nghiệp Tam 
Phước” trích từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất 
của người tu học Phật pháp. Phước thứ nhất trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước”, 
Phật dạy: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bắt sát, tu thập 
thiện nghiệp”. Do đó có thể biết, hiểu thân tôn sư là căn bản của tất cả đức hạnh. 
Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền thật sự đi vào thực tiễn hai gốc rễ “Hiếu 
Kính”. Thành tựu đạo nghiệp cả một đời của Ngài chính là được xây dựng vững 
chắc ở trên nền tảng hai chữ “Hiếu Kính”! 


Hòa thượng Truyền Giới biết Ngài tuy chưa từng đi học, là một đức trẻ rất 
nghèo khổ nhưng căn tánh rất tốt: chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm; phàm 
là người như vậy tu hành đều sẽ có thành tựu. Người có căn tánh như vậy chính 
là pháp khí trong nhà Phật, chỉ cần có con đường chỉ thị chính xác thì người này 
thật sự có thể tu thành công. 


Sư phụ của Ngài có thể quán cơ, sư phụ ứng cơ thí giáo: Đối với người có sự 
giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa khổ, cũng nghe nói thế giới Cực Lạc vui, 
nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc, đây là người Thượng căn! Người thượng căn thì niệm 
Phật nhập môn. Người trung căn chỉ - quán nhập môn. Người hạ căn lễ sám nhập 
môn. Sư phụ của Ngài chỉ dạy Ngài một cầu “Nam mô A Mi Đà Phật”, dặn Ngài 
niệm liên tục. Ngài không hỏi thêm sư phụ bắt kỳ điều gì mà thật sự vui về tiếp 
nhận lời giáo huấn của sư phụ. Ngài không có trái lời thầy, không nghịch đạo, 
tuân thủ lời dạy của thầy: một câu “A Mi Đà Phật” từ sáng đến tối, một câu tiếp 
nối một câu không gián đoạn, cả đời không thay đối. Sau khi Ngài đạt được 
Minh Tâm Kiến Tánh thì cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người 
hỏi Ngài thì Ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. 
Ân sư Thích Tịnh Không nói rằng Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền niệm 
Phật đạt đến trình độ Lý Nhất Tâm Bắt Loạn, nghĩa là Minh Tâm Kiến Tánh 
mà Thiền tông hay nói ước chừng vào khoảng năm Ngài 40 tuổi. 


Thời kỳ Đại Cách Mạng Văn Hóa, hồng vệ binh phá hủy tháp của Hòa thượng 
Truyền Giới nhưng lại phát hiện huyệt mộ trồng rỗng, không nhìn thấy tro cốt. Hòa 
thượng Truyền Giới nhìn thấy trước việc này nên đã có sự sắp xếp. Tro cốt của Hòa 
thượng Truyền Giới được giấu dưới tháp. Về sau, Hòa thượng Hải Hiền tìm thấy tro 
cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới huyệt mộ, Ngài gặp vô vàn khó 
khăn gian khổ mới bảo tồn được tro cốt của thầy. Năm 1991, Ngài đích thân dẫn đồ 
đệ xây lại tháp thờ tro cốt cho sư phụ bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách. 
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(Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền cuốc cỏ ở ruộng bắp) 


Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa 
Phổ Hóa, chùa Bảo An, v.v... cướp bóc, đồng thời ép buộc Tăng Ni rời khỏi chùa. 
Tăng nhân trẻ tuổi ô ạt chạy trốn, chỉ còn lại 5 vị Tăng nhân già yếu không có sức 
xuống núi. Ngài đón 5 vị trưởng lão đến chùa Tháp Viện để chăm sóc. Trong suốt 
thời gian dài mấy chục năm, chùa không được sự cúng dường, một mình Ngài 
cả ngày lao động vắt vả cần cù nuôi 5 vị trưởng lão cho đến khi từng vị một vãng 
sanh Cực Lạc. Trong thời gian này, Ngài còn phải chăm sóc mẹ già. Ngài ban 
ngày cày ruộng, đào thảo dược đổi lấy lương thực; buổi tối lạy Phật, thường 
thường lạy đến đầu choáng mắt hoa! Ngài cứ như thế ngày rồi lại qua ngày vất 
vả cực nhọc. 


Phật dạy phải “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”. Hiếu lẫy cha mẹ 
làm đại diện, kính lẫy sư phụ làm đại diện. Thân mạng của chúng ta có được từ cha 
mẹ, huệ mạng của chúng ta có được từ sư phụ. Một người cả đời phải nhớ công ơn 
của hai ân nhân này không được quên. 


8. Vừa lao động vừa niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Từ lúc 20 tuôi 
xuất gia đến khi §1 tuổi, Ngài đều sống trên núi Đồng Bách. Chùa trên núi cao, xa 
xôi hẻo lánh ít người đến, người xuất gia sinh sống hoàn toàn dựa vào bản thân tự lao 
động cày cấy. Ngài làm công việc gì cũng vô cùng cần mẫn, không tiếc công sức: 
gánh nước, rửa rau, nấu cơm, rửa chén, chùi nồi,... việc nào cũng làm. Ngài hết SứC 
có gắng không để thầy và các huynh đệ phải làn việc, trong tâm luôn nghĩ rằng để 
họ có nhiều thời gian tu tập hơn. Trong chùa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, 
bao gồm tất cả nhà vệ sinh, Ngài đều quét dọn thật sạch sẽ. Quần áo và đồ dùng hằng 
ngày của thầy và các huynh đệ luôn được Ngài giặt sạch. Các dụng cụ nhà Phật, pháp 
khí và phẩm vật trang trí luôn được Ngài kịp thời rửa sạch và sắp xếp đúng chỗ, không 
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để bám bụi bẩn. Với công việc đồng áng cày cấy, Ngài cũng là cố hết sức làm nhiều 
hơn mọi người. Ngài đặt mình vào trong công việc, cảm thấy thoải mái vui vẻ. Pháp 
sư Truyền Giới thường nói với các đệ tử: “Hải Hiền là tu Phật ở trong đời sống 
thực tế đấy, điều này hiếm có bậc nhất!” 


Sau khi xuất gia, Ngài đã trải qua năm tháng hàng loạt động loạn bất an, quân 
phiệt hoành hành, 8 năm chiến tranh chống Nhật, 3 năm nội chiến và Cách Mạng Văn 
Hóa, v.v... Trong những ngày gian khổ như vậy, Ngài tổng cộng đã khai khẩn 14 
ngọn núi hoang, đất đai trên trăm mẫu; trồng cây trên núi hoang; cúng dường Tăng 
chúng và cư sĩ hàng ngàn hàng vạn; tham gia xây dựng cầu đường và nhà ở cho địa 
phương không thê tính đếm hết; cùng với người dân địa phương đi tu bố cầu đường, 
mỗi lần đi thường đi đến mấy tháng. Ngài trồng khoai lang, khoai sọ vào chỗ đất 
hoang đã khai khân được trên núi; đây chính là thức ăn chính của các Ngài. Nếu có 
người tu hành lên núi thì Ngài tặng cho người ta một số lương thực. Bản thân không 
đủ ăn thì đi đào thảo dược để đem bán đổi về ít lương thực. Đến mùa thu, Ngài hái 
hạt đẻ trên núi phơi khô để dự trữ. “Một ngày không làm, một ngày không ăn”, 
Ngài sống một ngày thì làm một ngày. Ngài nói với Pháp sư Diễn Cường răng: “Văn 
độ chúng sanh, võ tu hành đấy! Ông muốn thành Phật mà ông không ra sức, 
không lao động, không đồ mồ hôi thì ở đâu có việc dễ dàng như vậy chứ?”. 

M0 NG „ TẢ Mel/ 7Ì Si IHởZ ÀilI/1W/( 2n, prị nụ 


viá í* 


(Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền hơn 100 tuổi vẫn lao động ở ruộng bắp) 
Ngài là Nông - Tịnh xem trọng như nhau. Ban ngày Ngài lao động, buổi tối 
niệm Phật. Pháp sư Diễn Cường nói: “Bây giờ tôi là người rõ nhât. (Ngài) ban ngày 
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làm việc mệt đến đầu choáng mắt hoa Buỗi tối còn niệm Phật, lạy Phật cả đêm!”. 
Ngài đã thị hiện phương pháp tu hành tốt nhất trong thời đại ngày nay, Ngài vừa làm 
việc (công việc của Ngài là trồng trọt), vừa một câu Phật hiệu niệm đến cùng. 


9, Lục hòa kính. Trong thời gian 2 năm từ 1940 đến 1942, Ngài cùng với Pháp sư 
Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên và Pháp sư Thể Quang là 3 bậc Cao Tăng Đại đức thuở 
bấy giờ kết nhà tranh cộng tu ở chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách. Ngài nói: “Chùa 
Tháp Viện phân đất cho ba người: của Thể Quang, của Hải Mặc, của Hải Viên. Ba 
người họ để đất hoang phế; một mình tôi đi đào xới lên đây!”. Mỗi người căn tánh 
không giống nhau, sở truyền từ sư phụ cũng không giông nhau cho nên nội dung 
tu học của 4 người tự nhiên không giống nhau: có tu Thiền, có tu Tịnh Độ, có 
học Giáo. Họ không cùng một tông phái, không cùng một pháp môn, thế nhưng 
có thể sống chung hòa mục, tôn trọng lẫn nhau, chỉ có ca ngợi nhau, không có 
hủy báng nhau, không có phê bình nhau, không tranh luận, không có quan điểm 
riêng của từng môn phái, là Tăng đoàn danh xứng với thực. Tăng đoàn là đoàn 
thể từ 4 người trở lên (bất luận xuất gia hay tại gia) tu Lục hòa kính. Ngài hết 
sức ca ngợi, hết sức khâm phục công phu tu hành của 3 vị Pháp sư này. 


(Một bữa cơm của Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền) 


10. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thây; biểu diễn ra một hình mẫu chuẩn mực của 
người xuất gia cho thế gian xem thấy. Năm 1966, Cách Mạng Văn Hóa bắt đầu, 
hồng vệ binh đến các tự viện thiêu hủy kinh sách, đập phá tượng Phật, phê phán 
nghiêm khắc và đồ tội cho Tăng Ni, giải đi diễu hành trên phố, còn ép buộc Tăng Ni 
hoàn tục. Thời kỳ Văn Cách, Tăng Ni khắp nơi cả nước Trung Hoa đều bị yêu cầu 
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hoàn tục. Hồng vệ binh nói với mọi người: “ “Trên núi không cần có Hòa thượng nữa! 
Muốn về nhà thì về nhà!”. Ngài nói: “Tôi không có nhà! Tôi không về nhà!”. Ngài bị 
sắp đặt đến đội sản xuất Ngô Gia Loan dưới núi Đồng Bách làm trưởng đội sản xuất, 
tham gia lao động. Ngài tuy là rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động nhưng trước 
sau vẫn mặc Tăng phục, quyết không hoàn tục! Sau nhiều năm, lúc đệ tử hỏi Ngài 
bấy giờ tại sao kiên quyết không hoàn tục, vị lão nhân không có đi học này đáp: “Học 
đạo phải. biết tâm là Phật, tu hành cần lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà, 
không bằng hoa không nở!”. Bấy giò, không cho phép niệm Phật thì Ngài âm 
thầm niệm trong tâm; không cho phép lạy Phật thì Ngài âm thầm len lén lạy vào 
buổi tối. Công phu của Ngài không hề gián đoạn. Trong đội sản xuất là ăn cơm 
tập thể, trong nồi nếu như có thức ăn mặn thì Ngài ăn rau cải cạnh nồi: “Tôi cứ 
hầm một ít củ cải để ăn, tôi cai cái miệng của tôi, tôi không ăn (mặn)! Trai công 
tôi đây, bất luận thế nào cũng không được phép ngả mặn phá giới!”. 

11. Ngài đối đãi bình đẳng từ bi với tắt cả các động vật nhỏ. Ngài một đời tùy duyên 
tùy phận, xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào. 
Ngài luôn đem tiền cúng dường dùng làm chỉ phí ấn tống kinh sách và phóng 
sanh. Lúc còn ở trên núi Đồng Bách, mỗi lần trước khi bắt đầu lao động, Ngài đều 
đi lòng vòng ở trên đất mấy lần để thông báo với côn trùng nhỏ dưới đất: “Cuốc 
xẻng xuống đất, các côn trùng tránh ra!”; sau đó lại niệm một hồi Phật hiệu mới 
bắt đầu trồng trọt. Thường ngày, ở trong hay ngoài tự viện, chỉ cần Ngài nhìn thấy 
có loại động vật nhỏ như chó, mèo, v.v... thì Ngài liền chia những trái cây hoặc thức 
ăn cúng trên bàn thờ Phật cho chúng nó ăn và dặn dò mọi người đừng đánh chúng nó, 
đừng làm tốn thương chúng nó. Ngài nói: “Đây đều là chúng sanh, giống như người 
chúng ta không khác, đều có tánh linh!”. 


Lúc ở chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách, trong một lần đi bộ trên núi, Ngài 
nhìn thấy bên đường có một con rắn bị một hòn đá to do khối núi sạt lở lăn từ trên 
núi xuống đè chặt, con rắn nhỏ này dài khoảng 1 mét. Ngài nhắc hòn đá ra thì thấy 
con răn đó đã bị đẻ đến gần chết, không nhúc nhích được. Ngài sợ nó lại bị người đi 
đường làm tốn thương nên kéo nó vào bên đường, niệm Phật và quy y cho nó rồi bỏ 
đi. Về sau, con rắn này mỗi năm đều biết định kỳ đến chùa Tháp Viện thăm Ngài mấy 
lần, còn biết ở lại một khoảng thời gian trong tự viện rồi mới rời khỏi. Con rắn này 
càng lớn càng to, thân nó to bằng miệng cái chén; xà nhà trong phòng dài khoảng 4 
mét, nó bò lên trên xà nhà, từ một đầu của xà nhà bắc đến một đầu khác, cái đầu còn 
có thể phủ xuống. Nó cứ đi thăm Ngài thường xuyên, bởi vì nó từ nhỏ đã thường đi 
nên Ngài quen, biết đây là con răn mà Ngài từng cứu. Người thường đi chùa Tháp 
Viện đều øặp qua con răn này không chỉ một lần. Có một lần, có một phụ nữ mang 
thai vì trốn tránh sự kiểm tra của ban kế hoạch hóa gia đình nên đi đến chùa Tháp 
Viện ở mấy ngày. Một hôm, cô ta ra ngoài, lúc trở về vừa đây cửa vào thì nhìn thấy 
con rắn to đó, sợ hãi đến ngất xỉu tại chỗ, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại được. 
Cô ấy không dám ở trong tự viện nữa, bèn vội vàng rời khỏi. Ngài nghiêm khắc phê 
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bình rắn một trận, nói với nó không được phép ra ngoài dọa người ta. Rắn rất biết 
nghe lời, về sau lại đến tự viện thì cuộn tròn trên xà nhà một cách hiền lành, không 
ra ngoài đi lung tung nữa. Con rắn đến thăm Ngài mãi cho đến khi Ngài đi chùa Phật 
Lai thì con rắn này mới không đến chùa Tháp Viện nữa. 


Một ngày nọ, Ngài đi đến lều nắm hương thăm đệ tử Pháp sư Ân Sanh, tay 
xách một tảng mật ong núi. Pháp sư Ấn Sanh hỏi rằng: “Mật ong ở đâu ra vậy ạ?”. 
Sự việc này xảy ra lúc Ngài đi Giải Gia Hà làm việc, ngang qua Thái Đàm Câu, trên 
đường hẹp quanh co ở vách núi cao dựng đứng, một con sói lớn ngâng mặt đang đứng, 
thật là oan gia ngõ hẹp. Ngài tin sâu nhân quả nên chẳng hè tránh né, đương nhiên 
cũng không có chỗ né tránh, tâm nghĩ: “Nếu là nợ mạng thì nên đền mạng, chỉ cần ăn 
tôi đi thì trả xong nợ rôi!”, trong miệng Ngài chỉ việc niệm Phật. Ai đè con sói này đi 
đến trước mặt Ngài, cắn chặt vào ông quân của Ngài, kéo Ngài đến bên trong Ô sói 
của sơn động. Ngài nhìn thấy một con sói mẹ khó sanh. Ngài hiểu ra là con sói đực 
này không phải muốn ăn Ngài mà là hy vọng được sự giúp đỡ của Ngài. Ngài nhằm 
mắt lại, định tâm lại, bắt đầu niệm Phật hồi hướng, khoảng hơn 10 phút thì sói mẹ 
sinh ra một Ổ sói con. Sói đực cúi đầu cong mình trước Ngài, cúi lạy tỏ ý cảm ơn. 
Ngài khai thị cho con sói đực rằng: “Con phải giảm làm ác, làm nhiều việc thiện, sau 
này đừng đi vào đường súc sanh nữa, thành tựu Phật đạo tốt biết mấy!”. Ngài không 
có tâm phân biệt, Ngài đối với tất cả chúng sanh đều đối đãi giống như đối với 
Phật vậy. Ngài có thể buông bỏ vạn duyên, dùng một tâm thanh tịnh, bình đẳng hành 
đạo Bồ-tát, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khô được vui. Ngày hôm sau, Ngài làm xong 
việc, từ Giải Gia Hà quay trở về đến Thái Đàm Câu thì thấy con sói đực kia đang 
đứng đợi Ngài ở trên đường nhỏ. Sói đực chặn Ngài lại, sau đó nó dùng miệng ngậm 
một tảng mật ong núi từ trong hang cỏ ra đặt trước mặt Ngải, rồi lại cúi đầu cong 
mình đối với Ngài bày tỏ cảm ân. Nói đến đây, Ngài bảo Pháp sư Ấn Sanh rằng: “Ân 
Sanh à! Con xem đấy, động vật hoang dã này cũng biết báo ân ha!”. Pháp sư Ấn Sanh 
rất xúc động, Pháp sư nói đùa với Ngài răng: “Sư phụ à! Thầy là một đồng chí nam, 
không ngờ răng lần này còn làm bà đỡ đẻ nhé!”. Ngài cũng cười ha ha. 


12. Chùa cổ Phật Lai. Chùa Phật Lai nằm ở thôn An Trang, trần Nhiêu Lương, huyện 
Xã Kỳ, thành phô Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Đắt huyện thành Xã Kỳ có tên “Trung 
Nguyên Đệ Nhất Cô Trấn”, chùa Phật Lai cũng là một ngôi chùa lịch sử văn hóa được 
tích lũy nhiều năm sâu dày. Kim Cang Quán của đại điện phía đông có tôn tượng 
thiếp vàng nhục thân Bồ-tát Pháp sư Hải Khánh là sư đệ của Ngài, đến nay đã cúng 
phụng hơn 10 năm. Tương truyền vào những năm Tùy Đường, có cư sĩ Vương buôn 
lương thực ở trấn Dương Sách đánh xe trâu đi trấn Nguyên Đàm bán lương thực. Trên 
đường đi, cư sĩ Vương gặp ba cụ già xin đi nhờ xe. Đi đến đêm khuya, cư sĩ Vương 
dừng xe bên đường nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau chỉ thấy ba cụ già đã hóa thành ba 
tôn tượng Phật bằng đá. Các tín đô vì thế bèn ở ngay nơi đây khởi công xây dựng 
Đạo tràng lẫy tên “Lai Phật Tự”, nghĩa là Phật-đà hóa thân đến nơi này. Chùa cô Phật 
Lai vốn là một tự viện rất nguy nga bề thế nhưng đã bị phá hủy hoàn toản trong Cách 
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Mạng Văn Hóa. Sau khi Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt thì rất nhiều cư sĩ hộ pháp 
của Nam Dương và Xã Kỳ đến chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách thỉnh Ngài xuống 
trụ trì Đạo tràng chùa Phật Lai, dẫn đầu là cư sĩ Vương Xuân Sanh. Đối với việc xây 
cất Đạo tràng, Ngài thường nói: “Không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo!”. 


"8ã JT ‡e -ƒ tế TY Z9) d‡X,"5) 


__ 


(Ngài kể chuyện và khai thị niệm Phật cho chúng cư sĩ của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô) 


Khoảng năm 1981, Ngài đến thường trụ ở chùa Phật Lai. Mùa thu năm ấy, mọi 
người đều bắt đầu cày cấy chuẩn bị trồng lúa mạch. Một hôm, cư sĩ Vương Xuân 
Sanh trên đường về nhà đi ngang qua tự viện, nhìn thấy Ngài §1 tuổi và Pháp sư Hải 
Khánh 72 tuổi đang làm việc trên đồng, một người cầm bừa sắt đang đảo, một người 
cầm xẻng sắt đang khoét. Ông ấy nhìn thấy thì rất xót xa, bèn bảo các Ngài nhanh 
chóng dừng lại. Nhưng Ngài lại nói: “Nếu không nắm vững việc cày xới đất, thế thì 
sẽ làm lỡ mắt việc trồng lúa mì rồi!”. Cư sĩ Vương nói: “Các thầy có công việc gì thì 
đi tìm con, con sao có thê để các thầy làm việc khó như vậy chứ!”. Ngài nói: “Các 
ông cũng là hộ cá nhân, không thê việc gì cũng làm phiền các ông!”. Cư sĩ Vương 
cảm động nói: “Sau này thầy không thê nói vậy nữa, có việc gì nhất định phải đi tìm 
con, cho dù công việc của chính mình thì con cũng để đó, phải làm xong cho thầy 
trước hẵng tính. Nếu không thì người ta đều biết là con dẫn đầu mời thầy đến đây, 
kết quả đề thầy đến đây chịu khổ rồi, con làm hộ pháp còn mặt mũi nữa hay không? 
Quý thầy ai cũng không được đảo thêm nữa, bây giờ con về nhà dắt trâu ra đây cày!”. 
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(Ngài đi đến nơi nào cũng đều mang theo nông cụ, vừa làm việc vừa niệm Phật) 


¬ 


13. Mất trộm gặp cướp. Chùa Phật Lai ở thôn quê nghèo, vùng đất hoang, cuộc sông 
rất bân hàn. Khi nhục thân Bồ-tát Pháp sư Hải Khánh vãng sanh Cực Lạc thì trên thân 
còn không có nồi một chiếc Tăng phục hợp chuẩn. Một mặt, chùa quanh năm không 
có cúng dường; mặt khác, liên tục có những người vì không hiểu nhân quả báo ứng 
nên đến chùa trộm cắp. Mấy văn vật trân quý may mãn còn giữ lại được trong thời 
kỳ Cách Mạng Văn Hóa cũng bị lẫy cắp, trâu cày bị người ta trộm mắt, cái khóa thùng 
công đức bị người ta nạy qua không biết bao nhiêu lần. 


Mùa thu năm 2012, Ngài từ Niệm Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương trở về, 
vừa về đến thì liền cẦm cái cuốc đi ra ruộng làm việc. Ba người thanh niên chạy xe 
gắn máy tìm đến Ngài nói muốn đổi một ít tiền lẻ, Ngài nói không có, kết quả là hai 
người thanh niên trong nhóm giữ chặt Ngài, người còn lại cướp toàn bộ tiền do cư sĩ 
ở Nam Dương cúng dường mà Ngài đang để trong người. Còn có những người không 
hiểu nhân quả, mượn tiền của Ngài sau nhiều năm không chịu trả lại. Vì muốn tránh 
cho họ tạo ác nghiệp đọa vào ác đạo nên Ngài từ bị bảo đệ tử là Pháp sư Ấn Thuyên 
đi tới hối trả. Người mượn tiền không những không trả còn mắng Ngài: “Người sắp 
xuống lỗ rồi vẫn không quên đòi nợ! Tiền này chết rồi còn có thê dùng không!”. 
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(Ngài chẻ rễ cây, cứ một nhát búa lại niệm một câu Phật hiệu) 


14. Canh giữ tự viện. Mùa hè năm 2007, có mây vị tín đồ cùng đến chùa Phật Lai 
thăm Ngài. Cửa chùa đang mở, trong sân không một bóng người, họ đợi rất lâu mới 
đợi được Ngài trở về; thì ra Ngài một mình làm việc trong ruộng! Ngài nói: “Hiện 
nay tôi sống ở chùa một mình, việc đồng áng đến, không làm cũng không được, việc 
đồng á áng không đợi ai!”. jNghe câu chuyện của Ngài, trong lòng mọi người bỗng chốc 
nặng nề: Hơn 100 tuổi rồi, một mình ở đây kiên trì giữ chùa, còn trồng nhiều ruộng 
như vậy, bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có, trời rất nóng, đã đến 
trưa rôi mà Ngài còn làm việc trong đồng, trở về còn phải tự nấu cơm, giặt quần áo, 
ngay cả một người trẻ tuổi cũng chịu không nổi! 


Mây người có ý tốt khuyên rằng: “Ngài hơn 100 tuổi rồi, còn mỗi ngày làm 
lụng vất vả như vậy, cuối cùng mưu câu cái gì chứ? Với tư cách của Ngài, hoàn toàn 
có thê đến Đạo tràng điều kiện tốt, bình an sông qua tuôi già mà!”. Ngài nói: “Người 
xuất gia nếu giữ không được Đạo tràng, chùa của chính mình cũng vứt bỏ, thế còn tu 
hành cái gì chứ? Chư vị để người ta nói đến, đễ nghe hay không?”. 


— Mùa thu năm 2008, Ngài trịnh trọng đem chùa Phật Lai ủy thác cho đệ tử Pháp 
sư Ấn Chí. Về việc quản lý tự viện, Ngài nói với Pháp sư Ân Chí: “Đừng sợ không 
có chùa, chỉ sợ không có đạo!”. Ngài còn căn dặn Pháp sư Ấn Chí: “Không điệc 
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không mù, không xứng đáng trụ trì!”; nghĩa là bảo Pháp sư Ấn Chí phải nhẫn, 
phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn 
ở, cũng không ai đến tranh giành, người chân chánh tu hành ở đây thì tâm sẽ 
an. Ngài ở đây bình bình an an đã sông mấy chục năm, không tranh với người, 
không câu với đời. Vì Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghề nông cho nên 
không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường; lúc vãng sanh Cực Lạc thì thị hiện 
tướng tốt lành, lấy đây để độ hóa chúng sanh. 


Chùa Phật Lai hiện nay, chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật 
thất quanh năm, tịnh khẩu niệm Phật. Đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát 
nguyện lẫy Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền làm tâm gương. tuân theo đạo phong 
của Ngài: “Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lây giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, 
lục hòa Đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao, tiết kiệm, mang Phật pháp 
thực hành đầy đủ trong cuộc sống, công việc và xử sự đối người tiếp vật”. 


“ợợ- 


„Ai... +. 


(Ngài vừa làm việc vừa niệm Phật, tâm luôn sanh hoan hỷ) 
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15. Siêng năng cân cù lao động. Hễ là tự viện mà Ngài thường trụ hoặc Niệm Phật 
Đường mà Ngài thường đi như chùa Thiên Phật, chùa Phật Lai, chùa Viên Minh, Cư 
Sĩ Lâm Xã Kỳ, Niệm Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, Niệm Phật Đường Lục 
Phương,... đều có rất nhiều dụng cụ và nông cụ dùng trong công việc của Ngài như 
rìu, búa, cưa, kìm, cuốc, v.v... Ngài đi đến đâu làm đến đó, thường nghe một câu nói 
mà người khác mô tả Ngài, đó là: “Ngài một ngày từ sáng đến tối đều không rảnh 
rỗi, mà còn công việc gì cũng làm! Ngài không làm việc này thì làm việc kia. Nếu 
như nhìn thấy Ngài có lúc rảnh, thế nhất định là ngồi ở đó nhỏ tiếng niệm A Mi 
Đà Phật!”. 


Có một cái Tết, Ngài ăn Tết tại chùa Tháp Viện. Sáng mùng I1 Tết, trời đang 
tuyết lớn và mạnh, mọi người bỗng phát hiện Ngài mắt tiêu rồi. Các vị Pháp sư trong 
chùa đều rất khẩn trương gọi điện thoại cho cư sĩ Vương chùa Thanh Tuyền núi Đồng 
Bách. Pháp sư Ấn Sanh trụ trì chùa Thanh Tuyền và cư sĩ Vương hai người nghe tin 
lập tức từ chùa Thanh Tuyền chạy xe vội đến chùa Tháp Viện. Tuyết rơi thật lớn quá, 
dâu chân người vừa đi qua liền bị tuyết phủ trăng xóa không còn lưu lại bất kỳ vết 
tích nào. Mọi người hoàn toàn không có cách gì phán đoán được Ngài đi về hướng 
nào. Mọi người đã tìm kiếm rất lâu mà không có chút kết quả. Lúc này, trong lòng 
mọi người bắt đầu bất an, chỉ lo Ngài sẽ có sơ suất gì, họ sốt ruột nhằm hướng đầu 
núi gọi to tên Ngài. Mọi người tìm kiếm đã rất lâu nhưng đều vô vọng. Đang lúc tuyệt 
vọng, họ phát hiện trên đỉnh núi như có một bóng người đang di chuyền xuống núi. 
Mọi người đều nói đây không thể nào là Ngài, bởi vì tuyết gió quá lớn, cho dù ngay 
cả người trẻ tuổi cũng không dám vào lúc nảy tùy tiện lên trên đính núi, huống chi 
Ngài đã trên 100 tuổi! Mọi người vừa bàn luận, vừa nhìn theo bóng người đó. Bóng 
người chằm chậm từ xa đến gần, cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, chỉ thấy Ngài vác trên 
vai một cây khô to băng miệng bát, đi đến từ từ mà lại vững vàng. Mọi người cùng 
chen lên trước, đỡ lây cành cây khô trên vai Ngài. Ngài cười nhìn mọi người, khoan 
khoái nói: “Đi! Chúng ta đi sưởi âm thôi!”. Vừa nói liền rời khỏi, để lại mọi người 
trỗ mắt nhìn nhau. Bất kê là gió thối hay tuyết rơi, Ngài cứ rảnh thì muốn làm việc. 

Ngài một ngày từ sáng đến tôi không hề rảnh rỗi, Ngài luôn có thể tìm ra việc 
để làm. Một ngày mùa đông năm 2008, trời rất lạnh, một mình Ngài đang làm việc 
trước công lớn chùa Thiên Phật, xa xa nhìn thấy một cư sĩ đang chạy xe đến hướng 
chùa, thì cười và chào hỏi cô ta: “A Mi Đà Phật, trở về rồi! Trên đường lạnh, mau 
chóng vào nhà nhé!”. Cư sĩ dừng xe lại hỏi Ngài: “Trời lạnh như vậy, sao Ngài còn 
ở đây làm việc chứ?”. Ngài nói: “Cỏ mọc bên đường này, bây giờ phải làm rồi, nhìn 
lại khó coi, mấy đứa trẻ con học sinh đi lại cũng không tiện. Tôi nghĩ dùng cái xẻng 
san bằng cỏ này, sau đó lại phủi quét, vừa dễ đi cũng dễ nhìn nữa!”. Ngài thật sự từ 
bi với người đến cùng cực, niệm niệm đều nghĩ cho người khác, không hề nghĩ 
cho bản thân. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngài sông một ngày thì làm 
việc một ngảy, siêng năng mà làm, một chút cũng không lười nhác, một chút cũng 
không trốn tránh khó nhọc. Trước cửa phòng nhỏ chùa Thiên Phật mà Ngài sống, 
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trước đây cũng là con đường mà học sinh đi học và tan học ngang qua, phía trên trải 
đầy gạch vụn và đá, rất cứng chắc. Ngài nói: “Bây giờ con đường này không ai đi 
nữa, đất trống đề không thế thì tiếc lắm!”, rồi tự mình một cuốc một xẻng đảo bới 
gạch đá mặt đường lên. Trải qua nhiều ngày lao động không mệt mỏi, con đường này 
thật sự đã bị Ngài sửa sang thành đất nông nghiệp tơi xÔp, băng phăng. Ngài lại tự 
tay bóc từng hạt giống đậu phộng, sau đó gieo đều vào trong đất. Từ khâu san bằng 
đất đến gieo hạt, Ngài đều tự mình làm, mùa thu năm ây đã thu hoạch lớn. Phía sau 
đại điện của chùa còn có một mảnh đất trống rất hẹp, Ngài cũng làm đất thật kỹ, sau 
đó trồng xuống một số khoai lang, cũng thu hoạch lớn như vậy. Vào ngày Ngài vãng 
sanh Cực Lạc, ban ngày Ngài vẫn làm việc giống như mọi ngày: cả ngày nhồ cỏ, 
tưới nước, san đất và thu hoạch khoai trong vườn rau; ban đêm thì Ngài theo 
Phật đến thế giới Cực Lạc rồi! “Làm một ngày Hòa thượng gõ một ngày chuông”, 
“một ngày không làm một ngày không ăn”; Ngài thật sự là nghiêm túc và có trách 
nhiệm với công việc, đây là tâm chân thành cung kính đối với công việc. 


(Ngài tự mình xỏ chỉ lên lai áo dù đã 112 tuổi) 


16. Không làm phiền người khác. Có một lần, một vị cư sĩ nhìn thấy Ngài đang chẻ 
củi trong chùa thì khuyên Ngài răng: “Ngài tuôi tác lớn như vậy rôi, thì đừng làm 
những công việc này nữa, mệt quá rôi phải làm sao!”. Ngài cười nói: “Làm người có 
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nhiều công việc mà! Tự mình có thể làm thì tự mình làm, đừng trông chờ người 
khác!”. Ngài không thích gây phiền phức cho người khác, nếu tự mình có thể làm 
được thì nhất định không để người khác làm, trừ khi tự mình thực tế không thê làm 
được mới để người khác giúp đỡ. Quần áo của Ngài đều là chính Ngài tự giặt; quần 
áo rách rồi thì Ngài cài cái đê tự mình khâu vá, chưa từng mở miệng làm phiền người 
khác. Cưa, búa, kìm, cờ-lê,... dùng trong khi làm việc đều là tự Ngài ra phố mua. 
Ngài nói: “Tôi còn có thể đi lại, mắt lại không hoa, có thể làm thì tự làm, cái øì cũng 
bảo người hầu hạ, vậy thì thụt lùi rồi!”. Bây giờ, xe hơi rất ít, lúc Ngài đang ở núi 
Đông Bách, mỗi lần đi đến chùa Phật Lai đều là đi bộ hơn 120 đặm đến 130 đặm 
đường. Tuy nói lúc bấy giờ thân thể Ngài vẫn khỏe như trai trẻ nhưng rốt cuộc cũng 
là người ngoài 70 tuôi rồi. Cư sĩ Vương rất thành khẩn nói với Ngài: “Sư phụ! Ngài 
đừng tự đi trở về nữa, khi nào con chạy xe đi gọi Ngài thì Ngài mới trở về!”. Nhưng 
Ngài không chịu phiền ông Ấy, vẫn là tự mình đi bộ. Ngay cả khi Ngài đã hơn 100 
tuôi mà vẫn là như vậy, có thê đi bộ để không phiền người khác. Khi Ngài ở chùa 
Thiên Phật của đệ tử Pháp sư Ân Hàm một khoảng thời gian, có lúc Ngài phải ra 
ngoài làm việc. Trạm xe cách chùa Thiên Phật khoảng 5 dặm, Ngài thường xuyên 
xuống xe đi bộ về, không chịu tiêu tiền thuê xe, không phiền đệ tử đi đón Ngài. Ngài 
cả đời tiết kiệm, chịu khó, mọi nơi đều đặt việc giúp đỡ người khác và thuận tiện 
cho người khác lên hàng đầu, tự mình cực khổ thêm cũng không quan trọng. 


Cư sĩ ở Nam Dương thường thường đón Ngài đi Niệm Phật Đường tại Nam 
Dương ở mấy ngày. Mỗi lần đi, một cư sĩ trẻ tuôi nhiệt tình phụ trách đón Ngài đều 
nói với Ngài: “Bắt cứ lúc nào Ngài có việc gì thì cứ bảo họ gọi con, gọi con lúc nào 
con đến lúc đó. Muốn đến nơi nào chơi thì con lập tức chở Ngài đi!”. Ngài cũng chưa 
từng một lần ra ngoài đi chơi, nhưng cũng có lúc Ngài đi đến huyện Tây Hiệp cách 
xa thành phố Nam Dương 100 km mua tràng hạt. Mỗi lần đến thời điểm đó, Ngài bao 
giờ cũng hỏi thăm cư sĩ Vương trước mấy ngày: “Dạo này có việc gì không?”. Sau 
khi nghe cư sĩ Vương nói “không bận lắm” thì Ngài mới nói với ông ấy biết ý định 
và thời gian chuẩn bị đi huyện Tây Hiệp để cư sĩ Vương sắp xếp lái xe đưa Ngài đi. 
Ngài rất thích tự mình xâu tràng hạt, trong túi mang bên người của Ngài luôn chứa 
rất nhiều đồ lưu niệm kiểu như tượng Phật, vật trang sức, tràng hạt,... chuẩn bị 
sẵn kết duyên với đại chúng khi có dịp. Ngài đối xử với người cần thận chu đáo, 
mỗi lần sau khi cư sĩ Vương đưa Ngài về đến tự viện, Ngài đều sẽ tìm một số đặc sản 
địa phương như khoai lang, đậu phộng,... tặng cho ông ây; cư sĩ Vương muốn Ngài 
vui nên mỗi lần Ngài tặng đều vui vẻ nhận lấy. 


Dù đã là tuổi cao 112 tuổi, nếu có đi đến nơi nảo thì Ngài vẫn sẽ mang theo 
bên mình dụng cụ nhỏ loại bao kim chỉ, búa, kéo,... Mắt của Ngài không bị hoa, vẫn 
có thê xỏ kim may quần áo. Tháng 3 năm 2012, Pháp sư Ấn Vĩnh trụ trì chùa Viên 
Minh đón Ngài đến chùa Viên Minh ở ít hôm. Pháp sư cúng dường sư phụ một chiếc 
Tăng bào. Ngài nhận lấy, mặc thử, áo hơi dài, thế là lập tức bắt tay vào tự mình sửa 
biên áo. Ngài ngồi trên một chiếc ghế ở góc tường ngoài sân, mặc lên người chiếc 
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Tăng bào mới, lẫy kim chỉ mang bên mình ra, xắn lên một đường biên đáy của tắm 
Tăng bảo hơi dài, tay trái cẦm kim, tay phải đưa từng đường chỉ, chỉ một lúc đã sửa 
xong biên áo. Ngài 112 tuổi nhưng mắt không hoa, ngay cả công việc may vá, cũng 
không cần đeo kính, xỏ chỉ lại có thể một lần là thành công. Ngài làm công việc may 
vá động tác thông thạo, làm được rất đẹp. Đáy biên mà Ngài may nhìn từ bên trong 
thì đường kim rất đều; nhìn từ mặt ngoài thì không thấy đường kim. 


(Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi leo cây hái hồng cúng dường chúng cư sĩ) 


17. Lên cây hái hông. Mấẫy năm trước khi vãng sanh Cực Lạc, Ngài cứ nói: “Tôi 
muốn tranh thủ thời gian niệm Phật, cầu Phật A Mi Đà đến đón tôi. Tuôi tác lớn 
rồi, lại không đi, sẽ thêm nhiều phiền phức cho người đấy!”. Kỳ thực, Ngài 112 
tuổi rồi vẫn là tự mình làm đủ loại công việc, không làm phiền người khác. Mùng 9 
tháng 8 Âm lịch năm 2012, mấy vị cư sĩ Nam Dương đến chùa Phật Lai thăm Ngài, 
Ngài rất vui mừng, tự mình dời thang gỗ, trèo lên cây hồng của chùa hái hông giông 
như người trẻ tuổi vậy. Thân thể của Ngài khỏe mạnh biết bao, không cân nói cũng 
biết. Chỉ một lúc, Ngài đã hái được một rổ hồng đầy ắp. Sau khi leo xuống, Ngài đem 
những trái hồng vẫn còn lá, từng trái từng trái phân cho từng vị cư sĩ. Nhìn thấy Ngài 
bận rộn vì mọi người, các cư sĩ đang có mặt ngoài kính phục và kinh ngạc tán thán 
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ra, đều cảm động trước sự từ bi và chân thành của Ngài, lúc mọi người nhận lấy trái 
hông từ trên tay Ngài đưa cho thì đêu xúc động rơi lệ. 


(Ngài chia từng quả hồng cho các vị cư sĩ Nam Dương đến thăm Ngài) 


18. Có thể chịu khổ mới có thể hết khố! Ngài không cần người chăm sóc, tự mình 
chăm sóc chính mình, Ngài cả đời chấp nhận chịu khổ, đặc biệt có thể chịu khổ, Ngài 
nói với các cư sĩ đến chùa niệm Phật: “Chư vị đến đây phải có thể chịu khổ, có thể 
chịu khổ mới có thể hết khổ!”. Ngài một đời chưa từng hưởng thụ qua. Khi các cư 
sĩ hỏi về cuộc đời của Ngài, Ngài nói với họ, năm xưa Ngài đã chăn qua trâu, cày qua 
ruộng, làm việc chân tay,... còn ở dãy núi Đồng Bách đã khai khẩn 14 ngọn núi hoang. 
Ngài cười vui nói: “Chư vị nghĩ tôi hưởng thụ à?”. Không đợi cư sĩ trả lời, Ngài lại 
nói tiếp: “Tôi không có hưởng thụ đâu!”. Ngày thường, Ngài có cơ hội thì sẽ nhắc 
nhở mọi người: “Niệm Phật tu hành phải có thể chịu khổ, lấy khổ làm thầy, lấy 
giới làm thầy, không thể mưu cầu cúng dường, hưởng thụ!”. Ngài nói giọng Hà 
Nam một cách rất hình tượng: “Chịu khổ nha! Mặc vá nha! Muốn làm Hòa thượng, 
phải làm bà nương!”. Ngài nói “phải làm bà nương” nghĩa là phải biết hầu hạ phục 
vụ cho người khác. 


Ngày 23 tháng 7 năm 201 1, đang là tiết Trung Phục, thời tiết 3 giờ chiều ngày 
hôm đó rât nóng nực, người bình thường ngôi dưới bóng râm của cây cũng phải cảm 
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thấy khô nóng không chịu nổi, thế nhưng Ngài lại đội nắng sắt, chuyên chú cuốc cỏ 
trong ruộng bắp hừng hực hơi nóng. Đồ đệ của Ngài, Pháp sư Ấn Chí đã chuẩn bị 
xong một thùng nước lạnh, đến trước mặt Ngài, nói rằng: “Sư phụ à, thầy rửa chút, 
nghỉ ngơi chút đi, trời nóng lắm, đừng làm nữa!”. Pháp sư kiên quyết kéo Ngài đến 
phía dưới cửa tháp của chùa, tháo thùng bao bì bằng giấy trải trên đất để Ngài năm 
phía trên nghỉ ngơi chút. Ngài thuận theo nằm xuông, tay phải gối đầu, tay trái vắt 
lên trên đùi, năm nghiêng phải. Tư thế nằm ngủ kiểu này hoàn toàn tương ưng với 
nghĩ tắc và uy đức đi đứng năm ngôi của người xuất gia mà trong Giới-luật quy định 
cân phải có. Pháp sư An Chí săn sóc bên cạnh vừa dùng khăn tay ướt lau mô hôi trên 
mặt của Ngài, vừa cầu khẩn vừa đặn dò: “Sư phụ à, trời nóng lắm, thầy đừng làm nữa, 
đợi mát mẻ rồi chúng ta lại làm. Thầy cứ làm vậy nữa, các đệ tử biết phải làm sao!”. 
Ngài không có trả lời Pháp sư, trong miệng chỉ niệm câu “A Mi Đà Phật”. 


(Pháp sư Ấn Chí trải thùng bao bì bằng giấy cho Ngài nằm nghỉ) 


Trước một bữa cơm tối, Ngài đang chẻ rễ cây, mọi người quây quần đợi Ngài 
khai thị cho mọi người. Lúc này, một người nhìn thấy tay Ngài bị cọ xát thì ngồi xôm 
xuống nói với Ngài: “Ngài đừng chẻ thêm nữa, tay đã chảy máu rồi!”. Ngài giơ tay 
lên xem qua, nhìn người thanh niên nhẹ nhàng nói một câu: “Không phải chỉ một 
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chút máu sao, anh sợ cái gì chứ!”, mọi người bỗng nhiên cười phá lên. Chỉ một câu 
nói của Ngài đã làm cho bâu không khí nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng sinh động. 


19. Thích làm việc thiện. Thời kỳ 3 năm khó khăn (từ 1959 đến 1961), là những năm 
mất mùa và lương thực của cả nước Trung Hoa thiếu hụt, sinh kế gian nan bội phân, 
Ngài cô gắng hết sức của mình đề bồ thí giúp người. Lúc đó, Ngài nhờ vào sự cân lao 
và trí tuệ của bản thân đã cứu sống được rất nhiều mạng người. Mùa hè năm 1989, 
địa phương gặp thiên tai lũ lụt, lương thực thiếu thốn. Ngài tự giác tự nguyện mang 
1200 cân tiêu mạch do Ngài cày cấy ở chùa, đích thân đưa đến quốc khô, còn không 
nhận tiền lương thực, cử chỉ này của Ngài đã phản ánh lòng yêu nước, yêu đạo, luôn 
luôn nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. 


(Ngài và đệ tử Pháp sư Ấn Chí đi tản bộ ở ruộng ngô) 


Một lần, Ngài đã hơn 100 tuổi, giống như mọi ngày, sau giờ Ngọ không có 
nghỉ ngơi mà đi đến ruộng ngô ngoài chùa đề tản bộ. Thu hoạch của mảnh ruộng ngô 
này là khoản trợ cấp sinh hoạt cho Tăng chúng trong chùa và các cư sĩ ngủ lại chùa. 
Lúc Ngài đi đến góc đông bắc của mảnh ruộng ngô này, bỗng nhiên nghe thấy “sột 
soạt sột soạt” và âm thanh “răng rắc răng rắc” trong ruộng ngô. Ngài thuận theo âm 
thanh nhìn vào trong ruộng thì thấy một nông dân trung niên đang bẻ trộm bông 
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ngô. Anh ta đem bông ngô bẻ được đều bỏ vào một túi vải lớn đã được chuẩn bị trước 
đó. Lúc này, người nông dân cũng nhìn thấy Ngài rồi, anh ta cảm thấy rất ngại, 
đứng ở đó. Ngài vội vàng ra dấu, nhẹ nhàng an ủi anh ta rằng: “Đừng vội, anh 
muốn bẻ thì chọn trái to mà bẻ!”. Nói xong liền bỏ đi. Ngài tâm lượng lớn. Ngài 
không có đòi lại bông ngô mà người nông dân đã trộm, cũng không cho anh ta một 
bài học, mà là tặng cho anh ta, còn bảo anh ta chọn thêm trái to mà hái. Ngài làm như 
vậy là để cho người nông dân kia mãi đầy lòng cảm ân đội đức, về sau không dám 
trộm thêm nữa. Sau này mỗi lúc người nông dân kia gặp lại Ngài, trong ánh mắt tràn 
đầy sự khâm phục và kính ngưỡng. 


Ngài một đời thích làm việc thiện, thuận tiện cho mọi người, đời sống của 
bản thân lại vô cùng tiết kiệm. Ngài không có tâm tham, từng chút một đều là 
cúng dường cho đại chúng, cúng dường người khác, không hưởng một mình. 
Tiền người khác cúng dường Ngài, Ngài dùng vào việc in kinh, phóng sanh, dùng 
vào việc giúp người khác xây Đạo tràng, cả đời Ngài giúp người khác xây dựng được 
11 Đạo tràng. Đệ tử bên ngoài mời Ngài đến chùa, lúc Ngài rời khỏi sẽ để lại chùa 
toàn bộ tiền cúng đường của cư sĩ, tự mình không lấy một xu tiền. Ngài tài trợ trường 
học và Đạo tràng địa phương mua giống cây cũng đặc biệt hào phóng. Bản thân Ngài 
ngoài mấy chiếc áo ra, cái gì cũng không có! Cho nên, Ngài ở trong ngôi chùa nhỏ 
này của chính mình, ăn là ăn cực, mặc là mặc vá. Trên thế gian, người học Phật rất 
nhiều, tu tập tích lũy một đời đều là phước đức, không phải công đức! Phước đức 
không thể thoát khỏi Lục đạo luân hồi. Họ để trong tâm toàn bộ những việc tốt mà 
họ đã làm, không những đề trong tâm mà còn thường thường treo ở cửa miệng, chỉ 
sợ người khác không biết. Thế nào mới có thể thu hoạch công đức vậy? Nếu như 
đối với việc tốt mà bản thân đã làm qua không để trong tâm, quên mắt rồi thì 
phước đức liền biến thành công đức. Việc bố thí của Ngài là công đức, việc bố 
thí của Ngài không cầu đền ơn. Tâm địa Ngài thanh tịnh, một bụi trần không 
nhiễm, ngoài một câu Phật hiệu ra, trong tâm Ngài cái gì cũng không có. 


20. Tiết kiệm. Ngài thường xuyên nói với những người có duyên bên cạnh: “Chúng 
sanh một hạt gạo, nặng như núi Tu Di”, “Vật của thường trụ Tăng là phước điền của 
thí chủ, nhất định phải làm cho được việc giữ gìn vật thường trụ như giữ gìn tròng 
mắt!”. Vật của thường trụ Tăng là chỉ vật tư chuẩn bị sẵn cúng cho Tăng đoàn 
thọ dụng. Nếu chiếm làm của riêng hoặc mua bán thì phạm đại tội đọa A-tỳ địa 
ngục. Tăng vật bao gồm vật CENẺ dường như bếp, kho, tự xá, ruộng vườn, cơm gạo, 
quần áo, thuốc thang, v.v...; còn bao gôm Tăng vật hiện tiền và di phẩm của chư 
Tăng đã tịch. Ngài rất quý ttoHe vật thường trụ. Ngài kiệm nước kiệm điện, một chút 
cũng không lãng phí. Ngài ngủ rất sớm, buổi tối lúc không cần phải chiếu sáng thì 
không mở đèn điện. Những năm thập niên 80 của thế kỷ 20, chùa Phật Lai còn không 
có nước máy, Tăng chúng uống nước toàn bộ dựa vào một giếng nước cạn tự đào. 
Ngài dùng nước rất tiết kiệm, bình thường rửa tay rửa mặt đều là dùng một cái gáo 
nước nhỏ đựng nước. Chậu rửa mặt trong phòng Ngài thường xuyên chỉ có hơn một 
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bát nước. Sau này, chùa đã lắp đặt nước máy nhưng Ngài vẫn không lãng phí nước. 
Một buổi trưa mùa hè năm 2010, Ngài đang cuốc đất ở khu tháp chùa, đột nhiên mưa 
một trận lớn, Pháp sư Ấn Chí vội vàng mang dù đi đón Ngài trở về chùa. Pháp sư Ấn 
Chí lấy cho Ngài đôi giầy khô, Ngài dùng nước đã rửa qua rau cải trong chậu to để 
rửa chân. Lúc này, một cư sĩ đã đặt một chậu nước sạch mời Ngài rửa, Ngài kiên 
quyết không chịu, còn nói với bà ấy: “Chúng ta phải tiết kiệm nước dùng, phải 
tích phước đấy!”. Từ những điểm nhỏ này có thể nhận ra Ngài quý trọng vật lực biết 
bao, phước đến từ tiết kiệm, không đến từ lãng phí. Ngài thường nói với mọi người: 
“Nhặt rau không vứt phần còn non hơn hắn tụng kinh tạng!”. Nếu như trong cửa 
nhà bếp Ngài nhìn thấy một lá cải bị vứt bỏ, Ngài sẽ nhặt lên rửa sạch rồi đặt trở về 
nhả 'bếp, Ngài ăn cơm cũng không bao giờ kén chọn, không bao giờ dùng cơm được 
chiều cô đặc biệt dành riêng cho Ngài, mỗi ngày dùng bữa giống như mọi người; sau 
mỗi bữa ăn, Ngài luôn dùng nước nấu chín súc đi súc lại thật sạch bát cơm rồi uống. 


Một lần, Ngài trộn một ít rau cần, sau khi trộn xong, Ngài chỉ một hũ dầu mè 
to trên đất nói với Pháp sư Ấn Hàm: “Con dùng đôi đũa nhúng một ít, trộn sơ số rau 
cần này nha!”. Pháp sư Ân Hàm kẻ lại: “Đó là một hũ dầu mè 50 cân lận! Mà sư phụ 
lại bảo tôi dùng đôi đũa nhúng một chút trộn sơ rau. Chỉ dựa điểm này, tôi đã khâm 
phục sư phụ một đời! Những năm nay, tôi hết sức mình để học tập sự cần kiệm của 
sư phụ; bây giờ, tôi về mặt cân cù còn có thê ăn nói được, nhưng nói đến tiết kiệm, 
vẫn còn kém xa sư phụ nhiều lắm!”. Pháp sư Ân Vĩnh cũng vô cùng khâm phục Ngài: 
“Lúc ban đầu tôi cũng có chút không vừa ý sư phụ quá bủn xin, muốn mua hai đồng 
đậu hũ sư phụ cũng không cho. Thế nhưng, về sau nhìn thấy sư phụ quyên tiền mua 
cây giống cho mây trường học và Đạo tràng, chỉ một cái giũ tay thì lây ra mấy ngàn 
đồng tiền, điều này đã khiến tôi hoàn toàn khâm phục đến đầu Tạp sát đất!”. Ngài 
dùng thu hoạch do chính mình cực khổ cày cấy để làm cứu tế, làm bồ thí, Ngài 
vui không biết chán; với bản thân Ngài thì một hạt gạo cũng không lãng phí. Vớ 
của Ngài vá hết lần này sang lần khác. Có một lần, một cư sĩ hỏi lão nhân gia Ngài: 
“Ngài có công việc gì chúng con có thê giúp đỡ không?”. Ngài bèn tìm ra đôi vớ của 
mình đề cho bà ấy vá lại giúp. Bà nhìn thấy hai chiếc vớ đã rách nát hơn nửa, cơ bản 
không biết nên làm thế nào bắt tay để vá lại! Thế là bà ấy len lén đem vớ rách giấu 
đi; khi Ngài hỏi đến đôi vớ thì mọi người đều nói tìm không thấy, Ngài không còn 
cách nào khác đành phải đổi đôi mới. Vớ cũ rách như vậy mà Ngài vân không nỡ vứt 
bỏ. Đồ vật mà mọi người cho răng đã không còn dùng được thì Ngài vẫn luôn có thê 
tìm ra cách sử dụng. Một lần, Ngài nhìn thấy người khác vứt bỏ áo len không dùng, 
cảm thấy rất đáng tiếc, bèn nhặt về. Ngài đem áo len cũ giặt sạch trước, rồi bóc áo 
len ra thành len sợi, dùng số len sợi này bện thành cuộn dây thừng to; không những 
không cần đi mua thêm cuộn dây thừng, so với mua ở bên ngoàải thì cuộn dây thừng 
của Ngài còn đẹp hơn, bền hơn. Ai nhìn thấy cũng đều khâm phục Ngài có thê nghĩ 
được chiêu này! Mọi người thấy rằng có thể dùng trở lại đồ bỏ đi như vậy, thật sự 
quá tốt rồi, thế là đều đi về học làm theo. Cây chổi mà Ngài dùng quét dọn cũng là 
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Ngài tự bó lấy, cây Tảo Trửu Miêu (cây Địa Phu Tử) dùng đề bó chối là Ngài tự trồng 
lây. Đồ vật mà Ngài dùng đều là hết sức bình thường, cây gậy mà Ngài thường xuyên 
chống chỉ là thân một loại rau dại mọc trên đất tên là Khôi Khôi Thái. Mọi người đều 
nói chưa từng thấy Ngài chống qua cây gậy mới. Một lần, Ngài đến Niệm Phật Đường 
Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương ở Nam Dương cúng dường cho Ngài một cây 
gậy, một chiếc nhẫn mã não đỏ và một chuỗi hạt đeo tay màu tía. Ngài nói: “Người 
xuất gia làm gì đeo nhẫn trang sức chứ? Không như pháp! Ông cầm lấy đi! Gậy 
tôi cũng có rồi!”. Cây gậy này là cư sĩ Trương đặc biệt mua đến tặng cho Ngài nên 
ông ấy rất kiên trì nói: “Không sao, có thê Ngài một đời cũng không đeo qua những 
cái này, Ngài đeo lên để con xem xem đẹp hay không đẹp. Còn cây gậy đó của Ngài 
đã quá cũ rôi, phía dưới đã nứt ra rồi, sau này thì Ngài dùng gậy mới này nha!”. Ngài 
vui vẻ tiếp nhận những vật cúng dường này. Sau một tuần lễ, cư sĩ Trương lại đi Niệm 
Phật Đường, có người nói ông ây biết rằng: “Ngài có việc trở về chùa rồi. Trước khi 
đi đã để lại nhẫn và tràng hạt đeo tay của ông cúng dường, còn nói người xuất gia 
không nên đeo những vật này, màu sắc quá tươi đẹp, không như pháp!”. Cư sĩ Trương 
nghe xong liền nghĩ trong tâm: “Lão Hòa thượng này thật sự là người đại tu hành! 
Ngài nhìn thấy mình chấp trước như vậy, vì để mình sanh tâm hoan hỷ, thì hăng thuận 
chúng sanh, nhận lấy vật cúng dường. Đợi đến khi sắp rời khỏi mới để đồ lại, thật sự 
từ bi thiện xảo quá! Bồ-tát ở nơi nào thì làm cho tất cả chúng sanh sanh khởi tâm 
hoan hỷ, thật sự là như vậy!”. Ông ấy không những không có không vui, trái lại còn 
sanh khởi tâm kính trọng đối với Ngài. Cách đi một thời gian, lúc Ngài lại đi Niệm 
Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương đến thăm Ngài, nhìn thấy tay Ngài 
cầm cây gậy không phải là cây gậy mà mình tặng Ngài lần trước thì hỏi: “Cây gậy 
mà con tặng cho Ngài đó, sao Ngài không dùng chứ?”. Ngài cười ha ha nói: “Tôi 
không có đại phước báu như ông vậy, tôi dùng cái này thì được rồi!”. Ngài đã đem 
tặng cây gậy mới đó cho người khác rồi. Đời sống của Ngài giản dị, tất cả chuyện 
vặt trong sinh hoạt hằng ngày đều là tự mình lo liệu. 


(Ngài nói chuyện và nhắc nhở các cư sĩ chăm chỉ niệm Phật) 
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Đất chùa nằm ở nông thôn, điều kiện tương đối kém, trong phòng không có lò 
sưởi, cho nên lúc mùa đông khá lạnh thì Ngài tự mình dùng chậu than nhóm lửa sưởi 
ấm. Do đó, mỗi năm sau khi mùa thu qua đi, Ngài sẽ đi đào gốc cây, sau đó chẻ ra 
phơi khô đề chuẩn bị đến mùa đông dùng. Ngài tuy đã hơn 100 tuổi rồi nhưng vẫn 
giống như người trẻ tuổi vậy, chỉ đắp một tắm chăn bông, bên ngoài phủ thêm một 
tắm thì qua mùa đông rồi. Cuộc sống của Ngài rất đơn giản, một vị Pháp sư tiếp xúc 
với Ngài thời gian gân 2 năm, phát hiện Ngài trước nay chưa từng uông qua trà, bèn 
hỏi Ngài tại sao xưa nay chưa từng uống trà. Ngài nói: “Uống nước sôi tốt, uống 
nước sôi đơn giản, cũng tránh được các cư sĩ tốn kém nhiều tiền để cúng dường 
chúng ta trà. Sở thích uống trà cũng là tập khí. Như việc uống nước sôi có thể 
giải khát, tại sao nhất định phải uống trà chứ?”. 


Ngày 20 tháng 8 Âm lịch năm 2012, các cư sĩ Nam Dương vui mừng tô chức 
cho Ngài một bàn tiệc chay, chúc mừng sinh nhật Ngài 112 tuổi. Nhưng những món 
ăn đó Ngài một miếng cũng không ăn, sau cùng chỉ ăn một bát mì sợi lá mè đen. Tại 
sao? Điều này là Ngài làm biểu pháp: Tất cả tự nhiên, bình thường thì tốt; đặc biệt 
vì Ngài mà làm, điều này không tốt. Không bình thường, không tự nhiên đều 
không phải việc tốt. Cho nên, Ngài một miếng cũng không ăn. Hình dạng cực kỳ 
không vui vẻ của Ngài tại bàn tiệc chay là Ngài trước nay chưa hề dùng gương mặt 
như vậy đối đãi người, thái độ này của Ngài là đang nói cho các cư sĩ biết: “Các ông 
làm như vậy thực tế là quá lãng phí rồi!”. Trong tâm của Ngài không có phân biệt, 
không có chấp trước. Nhất cử nhất động của Ngài đều là đang độ chúng sanh, 
đều là đang dạy người; cử động một ngày của Ngài không øì không phải là muốn 
nhắc nhở mọi người phải tiết kiệm, phải chịu khổ. Chịu khổ chính là không có 
lưu luyễn cái thế gian này, một lòng một dạ muốn đi đến thế giới Cực Lạc; cái thế 
giới này vẫn còn món ngon, vẫn còn thú vị thì buông bó không được để đi rồi. 


21. Nói chuyện đừng “ngôn xàm khẩu mãng”. ” Ngài thường nhắc nhở mọi người 
khi nói chuyện đừng “ngôn xàm khẩu mãng”, đây là một câu tục ngữ trong phương 


ngôn của Nam Dương: “ngôn xàm” chỉ ngôn ngữ chua ngoa cay nghiệt; “khâu mãng” 
chỉ nói chuyện cuông vọng. 


22. Đường Thái Tông tích phước. Một người thanh niên lúc ăn cơm với Ngài đã 
nhặt một cọng mì rơi trên bàn lên ăn, Ngài thấy thế liền khen ngợi anh ta; nói rằng 
thanh niên ngày nay biết quý trọng lương thực, không giẫm hư lương thực là ít thấy. 
Ngài kê câu chuyện vua Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) tích phước cho anh ta nghe: 
Đường Thái Tông được Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong là hai người tinh thông 
Kinh Dịch, thần cơ diệu toán, tự nói mình không gì không biết. Vua bảo họ đoán tuổi 
thọ cho vua. Họ bói quẻ dịch đều thấy. vua sẽ băng hà vào đêm nay. Họ rật sợ nếu lỡ 
vua không băng hà thì họ sẽ bị chém đầu nên đã lén trồn đi, trên đường trốn chạy gặp 
một cụ giả còn tinh thông Kinh Dịch hơn họ mà lại rất khiêm hạ. Cụ già bảo vua vẫn 
còn sống, chỉ điểm cho họ và bảo họ quay về nói với vua là đêm qua, vua phiền não 
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trong lòng muốn uống bát canh hạt kê, lúc uống không cần thận làm rơi một hạt kê 
xuông đôi ủng, vua dùng tay nhặt hạt kê này lên ăn, bởi vì duyên cớ hạt kê này cảm 
động được ông trời. Ngọc Hoàng đại để ca ngợi vua rằng người cao quý là thiên tử 
mà lại có thê yêu quý một hạt kê thì người đối với con dân sao có đạo lý không yêu 
quý chứ; thế là tăng 20 năm tuổi thọ cho vua. Ngài kề xong câu chuyện, cười nói với 
người thanh niên: “Đây là truyền thuyết, không chắc là việc thật, nhưng rất có ý nghĩa. 
Con nghe hiểu hay không? Nghe hiểu được chút ít là dạy người tiếc phước, cũng 
dạy người phải khiêm tốn!”. Ngài cầm đôi đũa lên khều mì trong bát, vẫn cười hi 
hi nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Con xem con nhặt lên một cọng mì này có được bao nhiêu 
phước nhé! Tăng thêm 20 năm tuổi thọ, còn tăng thêm học vấn. Nếu như con có thể 
cả đời kiên trì tiếc phước, khiêm tốn, thế thì chắc chắn sẽ có thành tựu lớn!”. 
Ngài nói được rất điệu, câu chuyện chưa chắc là thật nhưng ý nghĩa của nó rất chính 
xác: Người nhất định phải tiếc phước, làm øì đều không được quá đáng. 


4 1E 464), Z| 2 2 2u 


(Ngài leo lên cây hái hồng khi đã 112 tuổi) 


23. Trì giới tỉnh nghiêm. Năm 2009, lúc đó Ngài đang sông ở chùa Thiên Phật. Một 
lần, Pháp sư Diệu Liễu sau khi đưa cơm cho Ngài xong, tự mình thì ngồi xổm bên 
cạnh Ngài, bê bát cơm cũng bắt đầu ăn. Ngài nhìn thấy Pháp sư Diệu Liễu ngồi xổm 
trên đất ăn cơm, tỏ ra hết sức nghiêm khắc nói với Pháp sư: “Đừng ngồi xốm trên 
đất ăn! Người xuất gia nhất định phải giữ giới, phải chú ý uy nghỉ, làm kiểu mẫu 
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tốt cho trời người, không giữ giới không ai thích!”. Ngài còn dùng Giới-luật 
khuyến khích đại chúng: Giới-luật không chỉ vẻn vẹn có ngũ, giới, thập giới, Tỳ- 
kheo giới, Bằ-tát giới,... càng quan trọng hơn là quy ước sống chung, chính là 
nói trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mọi người đối với nhau đều phải có quy 
củ, phải tuân thủ quy củ này. Trong ngôi chùa nhỏ của Ngài, phải có thể chịu khổ, 
còn phải có thể giữ giới, mới có thể sống chung với Ngài. 

Một ngày Trung Thu năm 2012, mấy vị cư sĩ bên ngoài đến chùa Phật Lai. Họ 
đến tự viện, bèn vào đánh lễ Ngài rồi thỉnh cầu Ngài khai thị. Ngài ngồi ở đó, vừa 
tiếp tục chẻ củi vừa nói răng: “Không có gì để khai thị, chăm chỉ niệm Phật! Trên 
đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên!”. Mọi người nghe xong rất 
hoan hỷ, đều vỗ tay. Ngài nhân mạnh giọng, nói thêm: “Thật sự không có việc gì 
khó đâu!”. Sau đó, Ngài hỏi thăm họ là từ đâu đến, sau khi nghe đại chúng trả lời 
từng câu một, Ngài cười mà nói rằng: “Tôi đây là miếu nhỏ, ăn là ăn cực, mặc là 
mặc vá. Chư vị đến đây phải có thể chịu khổ, có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. 
Chư vị không đến tôi không trách, đến rồi thì phải giữ giới của tôi. Đi đến đâu 
phải giữ quy củ nơi đó!”. Ngài dạy người phải chăm chỉ niệm Phật, trì giới niệm 
Phật, thân giáo của Ngài chính là trì giới niệm Phật. 


24. Bí quyết dưỡng sinh. Ngài nói đạo dưỡng sinh của Ngài là “trì giới niệm Phật”. 
Trì giới là dưỡng thân, niệm Phật là dưỡng tâm. Chúng ta làm tốt ngũ giới, thập 
thiện,... mà Phật pháp nói thì chính là dưỡng thân; trong tâm chỉ có A Mi Đà Phật thì 
tâm này chính là tốt trong tốt, chính là dưỡng tâm. 


25. Người nhẫn tự an. Lúc Ngài còn sông trên núi Đồng Bách, có một khoảng thời 
gian, Ngài thấy mây sư huynh đệ luôn soi mói nói xấu Ngài, nhưng Ngài tuyệt không 
để tâm. Về sau, sư phụ gọi Ngài đến phòng Phương trượng, hỏi Ngài có vụng trộm 
với nữ cư sĩ hay không. Mãi đến lúc này, Ngài mới hiểu ra, thì ra có người mưu cáo 
hãm hại mình, các sư huynh đệ bàn tán xôn xao, câu chuyện bèn truyền đến chỗ của 
sư phụ. Có người nói: “Hải Hiển có đối tượng nhiều đến cả cánh rừng!”. Lời nói thật 
khó nghe. Việc này càng truyền càng ly kỳ, về sau thậm chí có cả thời gian và địa 
điểm. Ngài vì việc này bị bài xích, có sô sư huynh đệ cũng không muốn tiếp cận với 
Ngài nữa, nhưng trong lòng của Ngài rất bình tĩnh, Ngài không lên tiếng, cũng không 
tranh biện. Mãi đến sau khi một sư huynh đi tham học bên ngoài trở về, nghe nói sự 
việc này, lập tức đứng ra vì Ngài làm sáng tỏ sự thật: Mẫy ngày đó, vị sư huynh này 
và Ngài cùng thu hoạch ngô trên sườn núi, có thôn dân dưới núi đến giúp đỡ làm việc, 
thời gian đó, hai người cùng ở với nhau suốt. Đến đây, lời ong tiếng ve cuối cùng đã 
chấm dứt. Trong bộ Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Tất cả pháp (thiện pháp của thế 
gian và thiện pháp của xuất thế gian) được thành tựu ở nhẫn nhục”. 


Công phu nhẫn nhục của Ngài cao, người khác hủy báng Ngài, ức hiếp Ngài, 
chướng ngại Ngài, hăm hại Ngài, trong tâm Ngài hết thảy không việc gì, mỗi ngày 
làm việc, niệm Phật như thường, rất vui vẻ. Ngài không dùng thời gian đi tính toán 
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với người khác những việc này, nhân của ai thì quả nấy nhận, dùng ác ý đối với người 
khác, ác ý này vẫn sẽ quay trở lại chính mình. 

Nhiều năm trước, có một lần, một thợ điện theo thường lệ đi đến thu tiền điện 
của chùa. Ngài thấy rằng số tiền điện phí quá cao, bèn hỏi anh ta: “Tiền điện tháng 
này so với tháng trước sao lại cao quá vậy?”. Thợ điện không nói lời nào đã đánh 
Ngài hai bạt tai. Ngài không hé môi nói lời nào, móc tiền ra trả cho thợ điện. Sau khi 
thợ điện đi rồi, mấy vị cư sĩ ở đó hết sức tức giận, mọi người nhao nhao tỏ ra bất bình 

1: “Vậy không được, chúng ta phải tìm anh ta nói phải trái mới được! Anh ta như 
vậy là không nói lý lẽ!”. Ngài ngăn mọi người lại nói: “Bỏ đi! Bỏ đi! Anh ta đánh 
tôi, xem như anh ta gãi ngứa cho tôi mà; nhồ nước bọt vào mặt tôi, xem như rửa 
mặt cho tôi vậy mà! Với người không tranh cao luận thấp thì không phiền não. 
Chúng ta là người xuất gia nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người 
khác, mãi mãi ghỉ nhớ: Người nhẫn tự an!”. Tha thứ cho người khác, không tính 
toán với người là tu phước, từng chút từng chút này đều là tích công lũy đức. Chịu 
thiệt là phước, phải có thể chịu thiệt, tuyệt không làm cái việc chiếm lợi. Người nên 
hồ đồ, không phải thật sự hồ đồ, chỉ là giả hồ đỗ, đây là hồ đồ khó có. Không so đo 
với người, cam tâm tình nguyện mắc lừa chịu thiệt, tuyệt không để trong tâm, 
người như vậy về sau phước lớn! Pháp sư Diễn Cường nói: “Trong tâm người ta 
cũng không việc giả tạo, cũng không đi gây sự. Tôi muốn nói, Hiền công tuyệt đối là 
Phật Bồ-tát ứng hóa đến thế gian đấy! Người ta một đời này, tôi không nghe nói qua 
Ngài vì giành vật gì mà tranh cãi qua với người nào. Điểm này của lão Hòa thượng 
đặc biệt đáng ca ngợi, hảo nhẫn nhục công phu! Cả một đời không có ngăn cách 
với bất kỳ ai, Ngài nói đây đều là cha mẹ, anh em, thầy giáo nhiều đời nhiều kiếp 
của chính mình đấy! Bắt luận chư vị có tu hành hay không tu hành, đến chỗ của Hiền 
công thì tất cả đều tốt, người ta cũng không bàn tốt, không nói xấu, đều để họ sanh 
tâm hoan hỷ. Hiền công ngày thường cũng không thích nói chuyện phiếm gì, đi đứng 
nằm ngồi niệm Mi Đà, người ta thật sự đạt đến trình độ đó rồi, quán nội không quán 
ngoại!”. Ngài trụ thế 112 năm, xuất gia 92 năm, một đời hành Bỏ-tát đạo, bất luận 
gặp phải khó khăn kiểu øì, uất ức ra làm sao, bị sỉ nhục như thế nào, cả thảy 
Ngài có thể nhẫn nhục hết, như không hề có việc đó, không để trong tâm, trong 
tâm của Ngài chỉ có một câu “A Mi Đà Phật”, đây là chánh tri chánh kiến. Nếu 
có phẩm hạnh giống như Ngài thì nhất định có thành tựu. 


260. Ôn hòa hậu đạo. Sau tết Trung Thu năm 2012, chùa Phật Lai có 10 vị cư sĩ đến 
từ Nam Dương, Lạc Dương, Trú Mã Điếm, Giang Tô và Thiếm Tây. Lúc đó, tự viện 
còn chưa nồi tiếng, cho nên ngày thường rất ít người đến viếng. Pháp sư Ấn Chí bèn 
nói với mọi người: “Mọi người từ nhiều nơi ¡tập hợp ở chủa Phật Lai, cũng không biết 
là duyên phận bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Cho nên, tôi đề nghị mọi người cùng 
nhau đả Phật thất, có được hay không?”. Mọi người nhất trí tán thành, trong đó có 
một cặp vợ chồng còn dắt theo đứa con trai 5 tuổi của họ đến, đứa trẻ này rất tỉnh 
nghịch. Lúc mấy vị cư sĩ niệm Phật thì Ngài ở trong liêu phòng vừa xâu chuỗi hạt bo 
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bo, vừa chăm nom đứa trẻ này. Bình thường, Ngài không, dễ dàng gì xâu được một 
sợi chuỗi, nhưng lại bị đứa trẻ này một năm vứt xuông đất, làm hạt chuỗi lăn khắp 
sàn đất. Ngài cũng không một chút nỗi giận, nhặt lên từng hạt một, xâu lại từ đầu. 
Ngài tính tình ôn hòa, một đời kính cân với người, không ai nhìn thấy Ngài nổi nóng 
qua, cũng chưa từng thấy Ngài hủy báng, xem thường qua bất kỳ ai. Ngài một đời 
chưa từng nói lời vọng ngữ, không những chưa từng nói, ngay cả ngữ khí như vậy 
cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên bất luận nam nữ lão ấu, tại gia xuất gia, gần gũi 
Ngài không ai không sanh tâm hoan hỷ. Ngài từng nhiều lần khuyên bảo các đệ tử: 
“Thà rằng ăn mặn mà niệm Phật, không được ăn chay mà mắng người!”. Nhu 
hòa là biểu hiện của từ bi; đối người có lòng yêu thương, nhất định sẽ nghĩ cho 
người khác nhiều, ít phê bình người khác. Phê bình người rất dễ kết oán thù với người, 
người nói vô tâm, người nghe có ý, oán thù kết rồi rất khó hóa giải, cho nên không 
thê không cần thận dè dặt. Ngài một đời không có xem thường bất kỳ ai, không dùng 
thái độ không tốt đối đãi qua bất kỳ người nào, Ngài nhìn thấy ai đều là hoan hoan 
hÿ hỷ, từ đáy lòng của Nøài lưu lộ ra là sự từ bi chân thành. Bắt luận là đối với 
người tốt hay là đối với người xấu, Ngài đều cười tít mắt, trong tâm Ngài không 
có người này tốt người kia xấu, cũng không có thích người mày ghét người kia, 
vĩnh viên cả thảy bình đẳng, cho nên mọi người đều thích gần gũi Ngài. Ngài vô 
cùng hiền hòa, đối với yêu cầu của người khác ; Ngài cũng luôn phương tiện thiện xảo 
giúp đỡ, khiến người sanh tâm hoan hỷ. Ngài đối đãi hết thảy người, sự và vật không 
có chút ác ý gì. Bạn mạo phạm đến Ngài, Ngài coi như không, Ngài không để trong 
tâm; bạn nói sal, làm sai trước mặt Ngài, Ngài cũng không có quở trách, Ngài biết 
được bạn vì sao có thê làm việc không ôn thỏa, Ngài sẽ dạy bạn, sẽ không trách bạn. 


Một cư sĩ nhiệt tình, ăn ngay nói thắng, mô tả bản thân là loại người “đầu óc 
đơn giản, nói chuyện nghĩ thế nào thì nói thế đó”. Mùa xuân đầu năm 2012, tại Niệm 
Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, anh ấy lần đầu tiên gặp Ngài. Anh â ấy tuy biết 
mình có những tật xâu này, nhưng hôm đó lúc nói chuyện vẫn là nghĩ sao nói vậy. 
Ngài không thích nhất là chỉ trích, phê bình người khác; nhưng lần này Ngài vừa gặp 
mặt thì lại khuyên răn anh ấy: “Quản tốt cái miệng của con, đừng ăn nói lung 
tung!”. Nghe xong câu này, cư sĩ rất cảm động, rất cảm kích Ngài đã dạy bảo. Khi ở 
cùng Ngài, anh ấy cảm thấy chính mình thật sự giống một đứa trẻ, anh ấy luôn thích 
tinh nghịch trước mặt Ngài, lúc nào cũng hỏi Ngài: “Ngài đã thấy Phật A Mi Đà chưa? 
Phật có nói qua với Ngài điều gì không?”. Ngài lần nào cũng đều trả lời giống như 
đùa với anh ấy vậy: “Lão Phật Gia không cho nói nha!”. Ngài thường xuyên thấy 
được thế giới Cực Lạc, thường xuyên gặp được Phật A Mi Đà vì trong tâm Ngài 
không có tạp niệm, Ngài sớm đã buông bỏ tất cả người, việc và vật của thế gian này 
rôi, được đại tự tại, tùy duyên diệu dụng. Bên trong tùy duyên lưu lộ ra là Trí-huệ, 
Ngài không có phiền não. Tất cả người, việc, vật mà Ngài từ sáng đến tối nhìn thấy, 
không có gì là Ngài chán ghét, không có gì là Ngài không thích, Ngài luôn hòa hợp 
êm thâm, nét mặt tươi cười đối với tất cả người, việc hay vật. Ngài hằng thuận chúng 
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sanh, trước nay chưa từng nói: “Tôi muốn làm gì!”. Đối nhân xử thế của thế gian 
tùy thuận thì tốt, như vậy có thể làm cho mọi người sanh tâm hoan hỷ. Thế thì bản 
thân trong đó có được lợi ích hay không chứ? Có lúc có, có lúc tuyệt nhiên không có, 
bất kế có hay không có đều vui vẻ. 


Mỗi lúc cư sĩ hộ pháp sắp xếp cho Ngài tham gia hoạt động gì, Ngài chưa từng 
khước từ, Ngài không nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ rằng để chúng sanh sanh tâm hoan 
hỷ. Nếu như là tham gia pháp hội phóng sanh quy mô lớn, Ngài bao giờ cũng chuẩn 
bị xong sớm Tăng phục và pháp khí, ăn mặc rất sạch sẽ øọn gàng đến hiện trường 
pháp hội sớm hơn. Bắt luận thời gian phóng sanh kéo dài đến bao lâu, Ngài lúc nào 
cũng tươi vui, mà lại không mắt đi vẻ trang trọng và uy nghỉ. Ở trong đoàn người, lúc 
có người cúi chào hoặc cúng dường Ngài, bao giờ Ngài cũng nét mặt ân cần, hòa nhã 
thân mật, làm cho mỗi cư sĩ đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc vô cùng. 


Cúng dường tiền bạc cho Ngài, toàn bộ Ngài để lại chùa hoặc Niệm Phật 
Đường phía bên thỉnh mời, làm kinh phí phóng sanh hoặc ấn tống kinh sách. Lúc 
phóng sanh chim, Ngài sẽ tự tay mở lồng chim, dùng ánh mắt tràn đầy từ bi nhìn từng 
con chim nhỏ bay về rừng cây, bay lên trời xanh, trên gương mặt đầy những nếp nhăn 
của Ngài lúc này dạt dào nét ôn hòa và đôn hậu! Thần thái và từ bi của Ngài lúc nào 
cũng có thể rung động mọi người đang có mặt. Toàn bộ hoạt động phóng sanh thường 
thường phải từ sáng sớm liên tục kéo dài đến một hai giờ chiều, người trẻ cũng có thê 
cảm thấy hơi mệt, nhưng Ngài hơn 100 tuôi lại tinh thần sung mãn suốt, nhận không 
ra Ngài có một chút phiền chán và mệt mỏi gì. Một số người gặp được Ngài đều muốn 
chụp hình chung với Ngài, Ngài trước giờ chưa từng từ chối, ngược lại còn chủ động 
phối hợp, cỗ gắng hết sức thỏa mãn ý muôn của đại chúng. Ngài từ đầu đến cuối giữ 
nguyên nét tươi cười, không ngại phiền phức chụp hình chung lưu niệm với từng tốp 
cư sĩ, hoặc chụp riêng với một người, hoặc chụp với nhiều người, hoặc chụp bức ảnh 
gia đình, Ngài có lòng nhẫn nại, Ngài không sợ mệt, mọi người đều rất thích Ngài. 
Mấy tiếng đồng hồ liên tiếp, không có nghỉ ngơi, đừng nói là người hơn 100 tuổi rồi, 
ngay cả người trẻ tuôi cũng sẽ chịu không nỗi. 


Một lần, hoạt động kết thúc rồi, vị cư sĩ Nam Dương ăn ngay nói thẳng kia lái 
xe đưa Ngài về Niệm Phật Đường. Lúc xuống xe, Ngài e ngại nói với anh ấy: “Đã 
làm ướt hết xe của con rồi!”. Cư sĩ hỏi Ngài: “Làm sao ạ?”. Ngài nói: “Tiêu ra quần 
rồi!”. Thì ra, hiện trường hoạt động không có nhà vệ sinh; sau hoạt động, mọi người 
dồn dập đến chụp ảnh chung với Ngài, để thỏa mãn ý muốn của đại chúng, Ngài nhịn 
tiêu suốt. Cư sĩ ngay tức khắc cảm thấy xấu hỗ và áy náy vô cùng, nước mắt bất chợt 
chảy ra. Chúng ta không thật sự dùng tâm thông cảm chút nào cho một người già trên 
100 tuổi này rồi! 


27. Bi nguyện của Bằ-tút Quán Thế (Âm. Mùa thu năm 1938, Ngài trở về quê nhà xử 
lý công việc. Con rể của ông chủ họ Thôi ngày xưa giúp đỡ gia đình Ngài hiện tại 
đang học ở Nam Dương, cần người nhà gởi cho anh ấy một ít quần áo mùa đông và 
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đồ dùng sinh hoạt, thế nhưng trong nhà của ông chủ có việc, không rời khỏi được, 
thế là bèn nhờ Ngài giúp đỡ mang quần áo và đồ dùng hằng ngày đưa đến Nam Dương. 
Ngày Ngài đến được Nam Dương, đúng lúc gặp phải quân Nhật điều động 40 phi cơ 
oanh tạc thành phố Nam Dương. - Ngài không sợ hãi, ngôi dưới một góc tường, chuyên 
tâm niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát”. Bấy giờ có 7 chiếc phi cơ lượn vòng 
trên đỉnh đầu của Ngài, thay phiên nhau ném bom xuống, tình hình rất là nguy hiểm, 
vậy mà Ngài không một mảy may bị tôn thương. Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Thế gian 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đãn tự quy mạng 
Quán Thế Âm Bồ-tát, vô bất đắc giải thoát giả!”. Cả đời Ngài nhiều lần ấn chứng 
cho bi nguyện của Bồ-tát thật sự không giả. 


28. Khiêm tỐn cung kính, không thấy lỗi thế gian. Ngài nhìn cái thế gian này cái gì 
cũng tốt: thuận cảnh tốt, nghịch cảnh tốt, ác duyên cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, 


không có gì là không tốt, tất cả đều tốt. Ngài đã từng nói với các đệ tử: “Trong mắt 
của ta, tắt cả đều tốt, không có gì là không tốt. Thấy gì cũng nói tốt, thấy gì cũng 
vui vẻ, trong tâm mới thường có pháp hỷ sung mãn, trong tâm mới có thể thanh 
tịnh, mới không phiền não, mới không giận hờn hận người. Không phân biệt cái 
này tốt cái kia xấu, cũng không có cái này ăn ngon, cái kia không ngon, tẤt cả 
đều tùy duyên, thì có thể an tâm rồi!”. Vì vậy, trong cuộc sống bồi dưỡng phẩm 
đức tính khiêm tốn của mình, không kiêu căng ngạo mạn, đối với mọi người đều 
tôn kính, đối với mọi người đều hoan hỷ, tâm thanh tịnh bình đẳng mới có thể 
hiện tiền. Ngài cả đời không hủy báng ai, không phê bình ai. 


Nếu người chân học Phật. Chẳng thấy lỗi thế gian. 


Nếu còn thấy lỗi người. Trái lại thành tự lỗi! 


Người sai, ta đừng sai. Thấy sai thành tự lỗi. 


Nếu bỏ tâm chấp lỗi. Phiền não đều tan rã! 


- Lục tổ Huệ Năng khai thị trong bài Vô Tướng Tụng - 


Một năm trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, nói đến chủ đề của trụ trì, Ngài 
nói với một vị cư sĩ: “Tôi không biết chữ, làm sao trụ trì! Bây giờ tôi chỉ biết niệm 
Phật của tôi!”. Thời đại này của chúng ta, Phật pháp suy rồi, vẫn có người tranh làm 
trụ trì của ngôi chùa nhỏ, tranh làm người quản lý, Ngài khiêm tốn, không xem mình 
là lớn nhất. Khi giảng kinh, Ân sư Thích Tịnh Không nói sau khi Đại lão Hòa thượng 
Thích Hải Hiền xuất gia lúc 20 tuổi, niệm Phật 3 năm thì có thể đạt được Công Phu 
Thành Phiến. Đạt được Công Phu Thành Phiến thì chắc chắn có thể vãng sanh thế 
giới tây phương Cực Lạc, khẳng định thấy được Phật, đây là mục tiêu của người học 
Tịnh Độ tông. Nếu như lúc này vẫn còn thọ mạng, bản thân không cần nữa, cầu Phật 
đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc thì không thành vấn đề. Nếu như niệm thêm 3 năm 
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nữa, Ngài nhất định được Sự Nhất Tâm Bắt Loạn, thêm 3 năm hay 5 năm nữa thì 
Ngài có thể đạt đến Lý Nhất Tâm Bắt Loạn, đây là cảnh giới cao nhất rồi. Vì vậy, Ân 
sư Thích Tịnh Không chắc chắn răng tất cả những gì Đại lão Hòa thượng Thích Hải 
Hiền chứng đắc được là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh mà Thiền tông 
thường nói. Chứng được địa vị này, vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc là địa vị 
Thượng phẩm Thượng sanh. Đây là thành tựu không thể nghĩ bàn! 


4 tháng trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, nhiều cư sĩ của Niệm Phật Đường 
Nghĩa Ô ở Nam Dương rất nghiêm túc chuẩn bị mấy câu hỏi đề thỉnh giáo Ngài. Ngài 
nói với họ: “Bây giờ tôi đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh đến thế giới tây 
phương Cực Lạc, Lão Phật Gia là cội nguồn của lão Hòa thượng tôi! Tôi đã cầu 
xin Lão Phật Gia mấy lần rồi, muốn đi theo Ngài, nhưng Lão Phật Gia không 
dạy tôi đi theo Ngài, nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm 2 năm để làm tắm gương 
cho mọi người xem, dạy tôi ở thế gian làm biểu pháp!”. “Lão Phật Gia” mà Ngài 
nói chính là A Mi Đà Phật. Trong suốt cuộc đời của Ngài, đã trải qua rất nhiều chuyện, 
nhưng trong bắt cứ tình huống nào, Ngài cũng có thể không chịu sự quấy nhiễu, không 
bị ảnh hưởng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng! 


Lúc Ngài ở chùa Thiên Phật, một vị cư sĩ cũng ở một thời gian trong chùa 
Thiên Phật niệm Phật nói: “Lão Hòa thượng mỗi ngày 3 giờ sáng nhất định thức 
dậy! Khi mọi người nghe được bên ngoài cửa số, lão Hòa thượng một bước chân 
một câu A Mi Đà Phật thì biết rằng Ngài đã thức dậy rồi, đang trên đường đi vệ 
sinh rồi, mọi người hồ thẹn nên cũng không tiếp tục ngủ nữa, cũng nhanh chóng thức 
dậy theo Ngài!”. Ngài rất thành khẩn nói với mọi người: “Niệm Phật, không phải 
niệm một chút thì có thể tu tốt được!”. Ngài 92 năm chưa từng quên đi câu Phật 
hiệu, Phật hiệu của Ngài là niệm niệm tương tục, ăn cơm cũng niệm Phật, mặc 
áo cũng niệm Phật, sinh hoạt của Ngài không rời Phật hiệu. Khi làm ruộng, một 
cuốc một xẻng cũng không rời Phật hiệu. Khi đối người tiếp vật, vừa nói chuyện 
xong thì Phật hiệu lại tiếp tục khởi lên rồi. Đây là người niệm Phật! Ngài nói với 
Pháp sư Ân Vinh: “Khi làm việc không làm lỡ niệm Phật đâu!”. 


Trên cơ bản, Ngài là niệm thầm hoặc trì Kim Cang. Trong tâm niệm Phật, 
miệng không động gọi là niệm thầm; miệng động nhưng không có tiếng gọi là trì 
Kim Cang. Tiếp xúc với Ngài lâu rồi thì sẽ phát hiện bắt luận đi đứng năm ngồi, 
Ngài luôn nhẹ nhàng nhép môi. Có một lần, một vị Pháp sư trẻ tuổi và Ngài cùng 
nhau đào đậu phộng, Pháp sư trẻ nhìn thấy Ngài khi nhặt đậu phộng luôn nhép môi, 
không nhịn được nên hỏi: “Sư ông, Ngài luôn nhép môi, đang nói gì vậy?”. Ngài trả 
lời: “A Mi Đà Phật!”. 

Năm Ngài 112 tuôi, có một hôm ở chùa Viên Minh, Ngài nhìn thấy cành cây 
của cây ngô đông rủ xuống thấp làm trở ngại những tín chúng vào ra. Ngài cầm cái 


rìu, cái cưa, leo lên thang, trèo lên cây để chặt bớt. Các đệ tử nhìn thấy nghĩ trong 
tâm: Sư phụ đã hơn 100 tuôi rôi, mà còn tự mình leo lên cây làm việc, đây chính là 
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Tăng Bảo của nhà Phật! Nhưng mà chuyển hướng suy nghĩ lại: Đã là người già 112 
tuổi rồi, nếu có gì sơ suất thì sao? Ngài nhìn thấu suy nghĩ của đệ tử, cười mà nói: 
“Không sao, không sao, ta đang niệm Phật mà!”. Một cư sĩ lại hỏi Ngài: “Ngài 
không ngừng làm việc cả ngày, Ngài không mệt sao?”. Ngài nhẹ nhàng nói: “Khi 
làm việc mệt rồi, trong tâm niệm A Mi Đà Phật thì không mệt nữa!”. Nói xong 
Ngài cười rất hiền từ, cười rất vui vẻ, rất chân thật. Ngài tuổi tác lớn như vậy, mỗi 
ngày làm việc từ sáng đến tối, sao lại có thể không cảm thấy mệt mỏi? Khi Ngài đang 
làm việc, Ngài không nghĩ đến Ngài đang làm việc, không nghĩ đến mệt, trong tâm 
của Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không nghĩ mệt 
thì không mệt, không nghĩ cực khổ thì không cực khổ, niệm niệm đều là “A Mi Đà 
Phật” thì pháp hỷ sung mãn. Ngài vô ngã, có ngã thì mệt. Nếu như vô ngã, việc làm 
có nhiều hơn thì ai sẽ mệt? Cho nên, bất luận là lượng công việc của Ngài nhiều bao 
nhiêu, thời gian làm việc lâu bao nhiêu, Ngài tuyệt đối không mệt mỏi. 


⁄ --¬œ 4 


(Ngài biểu hiện ra bên ngoài là một phúc tướng hoan hỷ) 
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Có người tán thán Ngài sức khỏe tốt nhưng mà không biết vì sao sức khỏe 
của Ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì Ngài đã buông bỏ vạn duyên. Ngài vì chúng ˆ ta 
thị hiện thật là vi diệu, Ngài thật sự buông bỏ vạn duyên. Ngài cả đời đều vất vả cần 
cù mà lao động, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngài không biết mệt, biểu hiện bên 
ngoài là một phúc tướng hoan hỷ, phúc tướng hỷ duyệt. Ngài làm ruộng chính là 
đang tu hành, Phật hiệu của Ngài 24 tiếng không gián đoạn, trong tâm Ngài 
không có tạp niệm, không có phan duyên, không có không tùy hỷ công đức; tuy 
rằng tùy duyên, tùy hỷÿ, lại không để trong tâm mảy may nào, luôn luôn giữ gìn 
tâm Thanh Tịnh, Bình Đắng, Giác; đây chính là Đại lão Hòa thượng Thích Hải 
Hiền, đây gọi là tu Tịnh Độ: “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Ngài niệm như vậy 
suốt 92 năm, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh đến Tịnh Độ của A Mi Đà Phật. 


29. Pháp môn Tỉnh Độ. Ngài nói cho chúng ta biết một sự thật: Thế giới tây 
phương Cực Lạc trên kinh điển nói là thật sự có! Ngài đã gặp A Mi Đà Phật. 
Ngài đã cầu Phật đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc nhưng A Mi Đà Phật chưa tiếp 
dẫn Ngài đi, Phật dạy Ngài phải tiếp tục ở lại thế gian làm biểu pháp. Ý nghĩa 
của biểu pháp là làm một tấm gương xuất sắc để mọi người nhìn thấy sanh khởi tín 
tâm, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Đây là phương thức Ngài phổ độ chúng sanh. 


Tại sao chúng ta có thê vãng sanh đến thế giới Cực Lạc làm Phật? Bởi vì chúng 
ta vốn dĩ là Phật, Tự Tánh của chúng sanh và Tự Tánh của Phật là một không hai, chỉ 
là chúng ta mê rỒi, không biết được sự thật này, chúng ta tùy thuận phiền não nên 
trở thành bộ dạng như hiện nay, làm một chúng sanh khổ não trong Lục đạo 
luân hồi. Nếu chúng ta tùy thuận Viên giáo xứng Tánh của Như Lai thì đến thế 
giới Cực Lạc làm Phật rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta muốn 
làm Phật, làm Bồ-tát, hay là làm người, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, làm địa ngục đều 
là chính mình quyết định. Nhân của Mười pháp giới, cũng chính là chủng tử trong A- 
lại-da thức, tất cả chúng ta đều có, không thiểu gì cả, đầy đủ viên mãn. Phật đã giới 
thiệu Mười pháp giới cho chúng ta biết rõ để lựa chọn: muốn chủng tử nảo trong 
Mười pháp giới mọc rễ, nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái; tất cả là do chính mình 
lựa chọn, chính mình kiên trì, không phải người khác làm chủ; quyền chủ động trong 
tay của mình, Phật Bồ-tát chỉ là làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi, 
cho nên Phật không độ chúng sanh. Chúng sanh thành Phật là tự độ mình! 


Ngài xác thật là tắm gương tốt nhất đối với người tu Tịnh Độ tông. Nếu như 
thật sự muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải học tập theo Ngài; thật sự muốn vãng sanh 
Cực Lạc thì Phật hiệu không thể gián đoạn. Nên dùng tâm thế nào để niệm Phật? Phật 
dạy chúng ta dùng Chân Tâm làm người, không thể dùng vọng tâm làm người, vọng 
tâm là tâm sanh diệt, là tâm luân hồi, dùng vọng tâm nhất định không thể siêu việt 
luân hồi. Vì vậy, niệm Phật phải dùng Chân Tâm để niệm. Một chân thì tất cả chân, 
dùng Chân Tâm niệm Phật, dùng Chân Tâm để sống, dùng Chân Tâm đối người tiếp 
vật. Dùng tâm khác nhau thì kết quả có gì khác biệt? Nếu như khởi tâm động niệm 
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đều là tổn người lợi mình, tự tư tự lợi thì đây đều là nhân của Lục đạo luân hồi tam 
ác đạo, kiếp sau chắc chắn sanh ba đường ác. Chân Tâm phải bắt đầu từ không 
vọng ngữ, cho đến không khởi lên một chút ý niệm nào lừa gạt chúng sanh, phải 
thật thà chân thành đối đãi với chúng sanh. Có người nói: “Nếu thật thà chân 
thành thì nơi nơi tôi sẽ bị người khác ức hiếp!”. Vậy, nếu họ dùng tâm ác đối đãi 
với quý vị mà quý vị không dùng Chân Tâm đối đãi với họ, quý vị cũng giống 
như họ, cũng là dùng ác tâm đối đãi với họ thì mãi mãi quý vị không thoát ra 
khỏi Lục đạo luân hồi và ba ác đạo! Nếu như lúc nào cũng nghĩ làm sao lợi cho 
người, làm sao giúp đỡ người khác, làm sao thành tựu người khác, đây là tâm 
thiện, dùng tâm thiện sanh ba đường thiện. Nếu như đoạn ác tu thiện mà lại 
không đem đoạn ác tu thiện để ở trong tâm (tu công đức), trong tâm chỉ có A Mi 
Đà Phật, trong miệng cũng chỉ niệm một câu A Mi Đà Phật, không có tạp ngôn, 
không có tạp niệm, dùng tâm của Phật A Mi Đà để đối đãi với người, sự, vật thì 
đây là Tịnh Nghiệp; không có đạo lý nào không được vãng sanh Cực Lạc! 


Đa số người niệm Phật là có miệng không có tâm, cho nên không tương ưng 
với Phật, câu Phật hiệu này không thể đắc lực. Niệm Phật luôn luôn phải tâm miệng 
tương ưng, phải dùng Chân Tâm, dùng thành ý. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta 
Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười 
phần lợi ích”, chân thành đến cực độ thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật. Niệm 
Phật kiêng ky nhất chính là dùng tâm tán loạn để niệm, vọng niệm trong tâm 
quá nhiều, tạp niệm quá nhiều thì tâm lực sẽ không tập trung. Tâm tán loạn 
niệm Phật không có công đức, chỉ là trồng hạt giống trong A-lại-da thức, trong 
đời này không thể có thọ dụng. Đại sư Ấn Quang đại từ đại bi, nói cho chúng ta 
biết dùng Pháp Mười Niệm (Thập Niệm Ký Số Pháp), từ câu thứ nhất đến câu 
thứ mười, niệm thật rõ ràng, nghe thật rõ ràng, nhớ thứ tự thật rõ ràng, phương 
pháp này có thể nhiếp tâm, không để tạp niệm xen vào! Tại sao lại có tạp niệm? 
Bởi vì không buông xả! Vẫn còn tham luyến cái này, mong cầu cái kia! Rất nhiều 
việc để lo lắng không yên. Thật sự buông xả thì tạp niệm không còn nữa, thật sự 
buông xả thì niệm Phật thấy Phật. Tâm Chân Thành, tâm Thanh Tịnh, tâm Bình 
Đăng, tâm Giác Ngộ, tâm Từ Bi đều là Chân Tâm. Buông xả chấp trước thì được tâm 
Thanh Tịnh, với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn chấp trước nữa, có 
thể tùy duyên thì được tâm Thanh Tịnh, là cảnh giới của A-la-hán; lại buông xả phân 
biệt thì được tâm Bình Đăng, là cảnh giới của Bồ-tát; cuối cùng, khởi tâm động niệm 
đều buông xả, chính là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh, là thành Phật rồi. 


Trong bộ Kinh Bát Đại Nhân Giác, vừa mở đầu kinh thì Phật 


dạy rằng: “Thế gian vô thường! Quốc độ mong manh!”. 


Vì sao phàm phu không thể buông xả? Bởi vì không hiểu rõ chân tướng 
sự thật, cái øì cũng xem là thật, không biêt được hiện tượng trong vũ trụ là giả, 
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là vô thường. Chúng ta có thể mắt nó bất cứ lúc nào. Mạng người vô thường, ai 
có thể nắm chắc đảm bảo năm sau chúng ta còn sống? Không thể đảm bảo! Một 
hơi thở không còn thì qua đời này rồi. 

30. Cảnh giới niệm Phát. Ở Nam Dương khi Ngài nói về niệm Phật với mọi người, 
từng nói: “Không niệm đến Nhất Tâm Bắt Loạn thì không cho là niệm Phật!”, 
có thê thấy được công phu niệm Phật của Ngài rất cao sâu! Ngài ở Nam Dương đa số 
đều ở nhà cư sĩ Lưu của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô. Ngài luôn thức dậy lúc 2 giờ 
mấy sáng, sau đó thắp hương, niệm Phật, lạy Phật, nhiễu Phật. Một buổi sáng, cư sĩ 
Lưu nhìn thấy trong lư hương còn rất nhiều chân nhang, cư sĩ Lưu rất hiểu kỳ. Lúc 
ăn sáng, cư sĩ Lưu bèn hỏi Ngài: “Vì sao hôm nay thắp nhiều nhang như vậy?”. Ngài 
nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”. Cư sĩ Lưu lại càng hiếu kỳ hơn, nên quấn lấy Ngài 
khiến Ngài nhất định phải nói, cư sĩ Lưu bảo đảm với Ngài sẽ không nói ra ngoài. 
Dừng một chút, Ngài nói với cư sĩ Lưu: “Tôi thấy cả bầu trời đều là A Mi Đà 
Phật!”. Ngài cũng nói với Pháp sư Ấn Chí nhiều lần, hoặc là khi Ngài niệm Phật, 
hoặc là khi Ngài không niệm Phật, rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật, 
dưới đất cũng đang niệm Phật, niệm Phật của trời đất dung hòa thành Nhất Thể, 
trời đất đều đang niệm Phật; có lúc là Ngài niệm Phật dẫn phía trên, phía dưới 
cùng nhau niệm Phật; có lúc là phía trên, phía dưới niệm Phật dẫn Ngài niệm 
Phật. Ngài còn nói với Pháp sư Ấn Chí: “Thiên nhân đang niệm Phật, thiên nhân 
đang đọc Kinh Vô Lượng Thọ, dưới đất đang niệm Phật, trời đất dung hòa thành 
Nhất Thể, kết thành một thế!”. Công phu của Ngài có thê nhìn thấy tất cả pháp đều 
là A Mi Đà Phật. Người niệm Phật niệm đến Công Phu Thành Phiến thì cảm ứng đạo 
giao với A Mi Đà Phật rồi, Công Phu Thành Phiến là cảm, A Mi Đà Phật sẽ có 
ứng. Nếu niệm đến công phu “ngoài A Mi Đà Phật ra không còn có niệm nào 
khác” thì lúc này Phật hiện tiền! Tắt cả pháp từ tâm tưởng sanh, Phật không phải 
từ thế giới tây phương Cực Lạc đến đây, Phật không có đi lại, là “do nơi xuất 
sanh, tùy nơi diệt tận”, đây là chân tướng của tất cả pháp. 


Tháng 10 năm 2012, mấy tháng trước khi Ngài văng sanh Cực Lạc, trong một 
lần các cư sĩ Nam Dương thăm hỏi Ngài, mấy vị cư sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo Ngài niệm 
Phật có cảm ứng gì, mọi người rất thích thú đối với việc này. Ngài nghe xong, nói 
với họ: “Cái gì cảm ứng), “hiếm lạ? thì đừng cầu, tất cả để tự nhiên mới tốt!”. 
Tiếp đó, Ngài lại trầm ngâm suy nghĩ mà nói đạo: “Niệm Phật à, mỗi buổi tối khi 
tôi niệm Phật, chỉ thấy trên giường dưới giường, trong phòng ngoài phòng toàn 
là người, đầy cả căn phòng đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A Mi Đà Phật. 
Đến khi trời sáng không thức dậy nỗi thì nghe thấy có người nói bên tai: “Mau 
dậy đi, phải niệm Phật rồi!?. Thật sự rất kỳ diệu!”. Những chuyện như “cảm 
ứng”, “hiếm lạ” thì tuyệt đối đừng có mong cầu, cho dù đó là thật hay là giả. 
Nếu như cầu những thứ này thì bản thân thụt lùi rồi, bởi vì chúng quấy nhiễu 
tâm thanh tịnh của chúng ta, ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng làm 
cho chúng ta mắt đi tâm bình đẳng, đối với chúng ta là chướng ngại lớn. 
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Nhưng các vị cư sĩ đối với cảnh giới niệm Phật của Ngài thì rất muốn biết. Vì 
vậy, cư sĩ Lưu thay mọi người hỏi Ngài: “Họ muốn hỏi Ngài, xem Ngài niệm 
Phật có niệm được cảnh giới gì chưa?”. Ngài đáp: “Có cảnh giới gì có thể nói với 
quý vị sao?”. Ngài cười mà nói: “Chưa đến lúc! Nếu như quý vị xuất gia rồi, vào 
trong Giới Đàn sẽ có người nói với quý vị!”. Một vị nữ cư sĩ thanh niên rất kỳ 
vọng nhịn không được xen vào nói: “Ngài nói cho chúng con nghe với!”. Ngài 
cười và nói với cô ấy: “Nói cho cô à? Điều đó không nói được, không thể nói!”. 
Nói xong, nét mặt của Ngài trở nên nghiêm nghị: “Nói chuyện khẩu mãng rồi, 
như vậy không tốt, sau này sẽ đoản thọ mạng của cô. Cô biết được thiên cơ thế 
nào? Nhìn thấy rồi không được nói!”. Vị nữ cư sĩ này không cam tâm, lại hỏi 
thêm một câu: “Vậy Ngài đã thấy thế giới tây phương Cực Lạc chưa?”. Ngài 
không trực tiếp trả lời cô ấy, quay đầu qua kia, nhìn vị cư sĩ kế bên tiếp tục nói: 
“Trời tối rồi, thấy gì chứ! Lão Phật Gia đã nói gì với cô, đừng nói!”. Lão Hòa 
thượng vừa nói, vừa lắc tay. Một chàng trai hỏi: “Lão Phật Gia không cho nói 
à?”. Ngài nói: “Quý vị tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời đánh đó!”. Ngài tiếp tục nói: 
“Nếu như quý vị gặp ai cũng nói, lần sau Phật sẽ không nói cho quý vị biết. Nếu 
như quý vị xuất gia rồi, trong Giới Đàn, phải tu hành như thế nào họ đều nói ra 
cho quý vị biết. Thích xuất gia thì có thể xuất gia, nếu không thích xuất gia thì 
quý vị làm một ông lão trường chay chỉ niệm A Mi Đà Phật. Niệm cho đến khi 
được Nhất Tâm Bắt Loạn thì Lão Phật Gia sẽ đến để dặn dò quý vị, những người 
nhanh miệng thì (Phật) sẽ không nói. (Nên) không được nói! Niệm đến Nhất Tâm 
Bất Loạn, Lão Phật Gia đều biết! Nếu quý vị tu hành tốt rồi, trong tâm người ta 
đều biết rõ, đều nhìn quý vị, đều theo dõi quý vị đó! Phải thành thật niệm Phật!”. 


Mọi người đã chẳng còn hứng thú muốn biết về những cảnh giới niệm Phật 
của Ngài. Vị cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt thì bị Ngài nhắc nhở “phải quản tốt cái miệng 
của con”, muốn truy hỏi Ngài đến cùng “Nhất Tâm Bắt Loạn” rốt cuộc là cảnh giới 
gì. Anh mới vừa mở đầu thì bị Ngài ngắt lời, cười nói với anh: “Nhất Tâm Bắt Loạn 
làm sao nói cho con biết? Không thể nào nói được!”. Nghe xong, anh hơi xúc động, 
bỗng chốc đứng dậy, không nhịn được nên muốn chia sẻ vài câu với mọi người, lời 
vẫn chưa nói ra thì hai tay của anh đã không làm chủ được, đã khua tay rồi. Ngài như 
thường ngày, từ từ mà nói với anh: “Con không cần khua tay múa chân, dùng miệng 
nói, tay đừng nói!”. Vừa nói, Ngài lại vừa học theo anh ấy dùng tay khua vài cái! 


Nếu như có người hỏi Ngài: “Ngài đã thấy A Mi Đà Phật chưa?”. Ngài sẽ 
khẳng định mà nói cho quý vị biết: “Thấy rồi!”?; nhưng là đã thấy bao nhiêu lần 
thì Ngài không nói. Ân sư Thích Tịnh Không giảng kinh đã nói nhiều lần là lão Hòa 
thượng Hải Hiên trong một đời này không chỉ thấy A Mi Đà Phật một lần, chỉ là Ngài 
không chịu nói, người có căn tánh như Ngài niệm Phật nhiều nhất là 3 năm thì có thê 
đắc Thiền-định, đây là Công Phu Thành Phiến. Trong “Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện” 
và trong “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, những tắm gương niệm Phật 3 năm thì có thể 
thành tựu, có thể được Thiền-định rất nhiều, rất phố biến. Công Phu Thành Phiến 
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không phải là Định-lực rất sâu, nhưng chỉ cần có công phu này thì có thể tự tại 
vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc; có không ít người sau khi đạt được Công 
Phu Thành Phiến mà thọ mạng vẫn còn, nhưng họ không cần nữa, họ cầu A Mi Đà 
Phật tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc. 


3I. Lạy Phật phải lay ra Tự Tánh. Mùa xuân năm 2012, người thanh niên đã nhặt 
một sợi mì khi ăn cơm với Ngài đi cùng bạn đến chùa Phật Lai, nhìn thấy Ngài đang 
ngồi trong phòng vá quần áo, liền bước thắng vào đảnh lễ Ngài. Ngài cản anh ta lại, 
hỏi rằng: “Đi lạy Phật chưa?”. Anh ta đáp: “Dạ chưa!”. Ngài chỉ bồ đoàn dưới đất 
nói: “Con lạy Phật trước!”. Người thanh niên dời bồ đoàn dưới đất đến trước tượng 
Phật đảnh lễ 3 lạy. Ngài nhìn anh ta đứng lên sau khi lạy xong, cười và nói: “Ta chỉ 
con lạy Phật như thế nào rồi, con vẫn chưa học được à? Lạy Phật phải giống như cáp 
mô, sông lưng phải để cho ngay!”. Người thanh niên vội vàng đảnh lễ Ngài, cam đoan 
với Ngài răng: “Con nhớ rồi, sau này lạy Phật nhất định đạt chuẩn!”. Ngài không ngớt 
lời nói: “Tốt, tốt!”. Sau đó có ý giải thích với anh ta: “Cáp mô chính là con cóc đó!”, 
làm cho mọi người cười không dứt. Mỗi khi có người đảnh lễ Ngài, Ngài đều vui 
cười hớn hở mà nói : “Đừng lạy phàm Tăng như tôi, đi lạy Phật!”?. Mỗi khi Ngài 
nhìn thấy tư thế lạy Phật của các cư sĩ tạp loạn không có oai nghi thì sẽ lập tức giảng 
giải với mọi người: “Lạy Phật tâm phải thành, sống lưng phải ngay, để chén nước 
cũng không rơi vãi, khi lạy xuống thì tư thế phải như con cóc!”. Ngài vừa nói lại 
vừa làm mẫu mấy lần cho mọi người xem. 


Cho dù ngày tháng khó khăn thế nào, công phu tu hành của Ngài chưa từng 
gián đoạn. Ngài hằng ngày thắp nhang lạy Phật, niệm Phật; đặc biệt là niệm Phật ngày 
đêm không gián đoạn. Niệm Phật, lạy Phật mệt rồi thì lên giường nghỉ ngơi một 
chút; nghỉ ngơi xong rồi thì đứng dậy tiếp tục niệm Phật, tiếp tục lạy Phật. Vô 
cùng linh hoạt, vô cùng tự tại, không có chút gò bó nào, mệt rồi thì nghỉ, nghỉ 
xong rồi thì tiếp tục hành trì. 


Ngài bình thường lạy Phật không quỳ trên bồ đoàn, lúc nào lạy Phật cũng quỳ 
dưới đất, Ngài đối với Phật cung kính chân thành đến cực độ. Ngài nói: “Lạy Phật 
là phải lạy ra Tự Tánh, lạy ra tâm thanh tịnh!”. Có một lần, Ngài ở Niệm Phật 
Đường Lục Phương Phật ở Nam Dương lạy Phật, cư sĩ muốn đặt một tượng Phật ở 
trong phòng của Ngài, Ngài nghe xong rồi nói: “Chủ yếu là tôi phải niệm ra Tự Tánh 
Phật thì thành công rồi!”. Phật là Chân Tâm của chúng ta, là Tự Tánh của chúng ta. 
Chúng ta niệm Phật, lạy Phật mục đích chính là phải niệm ra Tự Tánh Phật, lạy 
ra Tự Tánh Phật. A Mi Đà Phật chính là Chân Tâm của chúng ta, cái tâm của 
chúng ta niệm niệm đều là A Mi Đà Phật chính là niệm niệm đang khai phát Tự 
Tánh của chúng ta. Niệm ra Tự Tánh Phật rồi, lạy ra Tự Tánh Phật rồi thì chính là 
Minh Tâm Kiến Tánh, vậy thì thành Phật rồi! 


32. Chăm chỉ niệm Phật. Ngài bình thường không thích nói chuyện, trừ khi nói đến 
niệm Phật. Ngài thường nhắc nhở những người bên cạnh: “Chăm chỉ niệm Phật, 
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thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả!”; đây là câu nói đầu môi của Ngài, là 
câu nói mà Ngài nói nhiều nhất, Ngài có cơ hội thì sẽ dùng câu này để khuyên nhắc 
người khác, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người, là từ bi đến cùng cực. Ngài 
thường nói với người khác: “Phải niệm A Mi Đà Phật, cầu Phật hiệu này là thật, 
ngoài câu Phật hiệu ra toàn là giả!”. Ân sư Thích Tịnh Không nói: “Chỉ có người 
Minh Tâm Kiến Tánh mới có thể nói ra những lời như vậy, đây là chân tướng sự 
thật!”. Đã là giả rồi thì nên buông xả, không cần phải quan tâm nó; phải nắm chắc cái 
thật, thế giới Cực Lạc là thật, A Mi Đà Phật là thật. Niệm Phật vãng sanh thế giới 
Cực Lạc thì thành Phật rồi, đây là sự thật, còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. 
Nếu như người tu hành cái này cũng muốn, cái kia cũng muôn, cái này cũng 
nghĩ, cái kia cũng nhớ thì ì phiền phức rôi. Ngài cao minh, cái gì Ngài cũng không 
nghĩ, cái gì cũng không cần, tất cả tùy duyên. Việc có lợi ích cho chúng sanh nếu 
có duyên thì làm, không có duyên thì không làm, không phan duyên. Ngài thường 
khuyên người phải chăm chỉ niệm Phật, phàm là những người từng thân cận với Ngài, 
bắt luận là già trẻ lớn bé, Ngài gặp người khác đều là câu nói này: “Chăm chỉ niệm 
Phật, chỉ có chăm chỉ niệm Phật mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có 
thể đi đến nơi tốt được!”. Ngài còn nói rõ ràng với mọi người, niệm Phật nhất 
định phải niệm đến Công Phu Thành Phiến mới có thể tự tại vãng sanh Cực Lạc. 
Ngài không ngừng nói với người khác: “Người có thể niệm Phật đều là người có 
phước đức lớn, thiện căn lớn, nhất định phải nắm bắt nhân duyên lớn và tốt này, 
lão thật (thật thà, chân thành) niệm Phật, đời này thành tựu!”. Thiện căn là gì? 
Thiện căn là Trí-huệ, vừa tiếp xúc thì không hoài nghi, liền tin tưởng, đây là thiện 
căn; “thành thật, nghe lời, thật làm” là thiên phú bẩm sinh, sanh ra là đã có, đây 
gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là Thiền-định, là tâm thanh tịnh, trong 
tâm không bị ô nhiễm, chân thành với người, không dùng vọng tâm, cung kính tất cả. 
Một người nếu có 3 điều chân thành, thanh tịnh, cung kính thì có phước. Nhân 
duyên là gì? Nhân duyên là gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh Độ 
và đặc biệt là gặp được bộ Kinh Vô Lượng Thọ thì nhân duyên đầy đủ rồi. Trong 
bộ Kinh Phật Thuyết A Mi Đà, Phật nói: “Không phải ít thiện căn, phước đức, 
nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia!”. 


Ngài nói: “Chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ tu, đều có thể thành Phật. Nếu 
như quý vị không tu, làm sao được chứ? Quý vị làm giống tôi mẫy chục năm 
nay, mỗi ngày rạng sáng 3 giờ thức dậy, tôi thức dậy thắp nén nhang, tôi ngồi 
xuông niệm Phật, chuyển sang nhiễu Phật, nhiễu Phật mệt rồi thì dựa vào đó, 
dựa vào đó vẫn niệm Phật. Việc này không phải chỉ trong chốc lát là có thể tu 
tốt được đâu!”. Ngài dạy người khác niệm Phật, sẵn sàng nhắc nhở không sợ phiền 
hà. Ngài nhìn các cư sĩ, từ bi mà lại khẩn thiết tiếp tục đặn dò rằng: “Phải chăm chỉ 
niệm Phật. Niệm Phật xong, sau đó vào trong Phật đường hồi hướng. Không 
được nói “Tôi niệm câu A Mi Đà Phật là được rồi!?, không niệm đến Nhất Tâm 
Bất Loạn thì không cho là niệm! Người không học cho tốt là không được!”. Hồi 
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hướng là gì? Phật nói cho chúng ta biết, đem công đức một đời tu học của chính 
mình, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, 
thân cận A Mi Đà Phật, như vậy gọi là hồi hướng. 


33. Ngài giáo huấn đệ tử. Pháp sư Ấn Hàm trụ trì của chùa Thiên Phật trước khi xuất 
gia từng là một người thân mang bệnh tật, mất hết lòng tin đối với cuộc sống. Năm 
1982, Pháp sư lại bị xuất huyết não. Đến năm 1989, bệnh tình của Pháp sư không 
những không thuyên giảm, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Vào lúc này, có người 
tặng Pháp sư một quyên “A Mi Đà Kinh giải thích bạch thoại” và một quyền sách 
nhỏ “Thiện Tài Đồng Tử 53 tham”. Trước đó, Ngài chịu ảnh hưởng của thuyết vô 
thần, cái gì cũng không tin, cũng chưa từng đến mộ bái tế tô tiên, càng không tới chùa 
thắp nhang lạy Phật. Khi đọc “A Mi Đà Kinh giải thích bạch thoại” đến trang thứ 17 
thì Pháp sư bắt đầu tin thật sự có thế giới Cực Lạc, thế nên Pháp sư hạ quyết tâm phải 
học Phật cầu sanh Cực Lạc. Pháp sư có đứa em gái ruột vào năm 1985 đã đến chùa 
Phật Lai dưới tòa của lão Hòa thượng Hải Hiền thế độ làm Ni. Pháp sư Ấn Hàm xin 
vị Ni đó nói tình trạng của bản thân với lão Hòa thượng. Ngài rất dứt khoát đồng ý 
nhận Pháp sư làm đệ tử. Pháp sư thật thà mà nói với Ngài: “Con không có tiền, cũng 
không thể làm việc, chỉ có thê tự mang theo một ít lương thực”. Qua mùa xuân năm 
1990, người nhà đưa Pháp sư đến chùa Phật Lai, trong xe đem theo 400 cân lúa mì 
và 100 cân ngô. Pháp sư quy y Tam Bảo, chăng bao lâu thì thế độ xuất gia. Tuy rằng 
Pháp sư Ấn Hàm tự đem theo một ít lương thực, nhưng mà mỗi khi đến lúc ăn cơm, 
Pháp sư vẫn cảm thấy bất an. Pháp sư liền nói với Ngài: “Chén cơm này con không 
thể ăn, con muốn về nhà!”. Ngài an ủi rằng: “Đã đến đây rồi, thì đừng về nữa!”. Bèn 
nói với Pháp sư: “Trong lúc nửa đêm không có người, con có thể một mình đi ra 
chánh điện lạy Phật, cầu sám hối, phát đại nguyện. Nếu nguyện lực của con lớn 
hơn nghiệp lực thì tự nhiên có thể thay đổi vận mệnh!”. Pháp sư Ấn Hàm nghe 
lời của sư phụ, mỗi đêm trước 12 giờ, Pháp sư một mình ra chánh điện lạy Phật sám 
hối. Pháp sư quỳ trước tượng Phật Bô-tát nói hết tất cả những ác nghiệp mà bản thân 
đã tạo, sám hồi từ tận đáy lòng, thường khóc rưng rức, phát nguyện đời này tuyệt đối 
không hoàn tục, thời thời khắc khắc phải làm hình tượng tiêu chuẩn của người xuất 
gia, cả đời vì Phật vinh quang, tuyệt đối không để nhà Phật mất mặt, nguyện vì 
chúng sanh cống hiến tất cả, “chỉ lo cày ruộng, không hỏi thu hoạch”. 


Sau khi Pháp sư Ấn Chí xuất gia ở chùa Phật Lai, lão Hòa thượng nói với Pháp 
sư: “Ở đây chúng ta chuyên tu niệm Phật, không làm kinh sám Phật sự. Chẳng 
thà không có chùa, không thể không có đạo! Chắng thà không có người, không 
thể không có pháp!”. Khi mới bắt đầu ở Đạo tràng, Pháp sư Ấn Chí cảm thấy rất 
mới lạ, vì vậy tu học rất tinh tắn; nhưng thời gian lâu rồi thì cảm thấy đơn điệu nhàm 
chán nên Pháp sư muốn ra ngoài chuyên đồi, muốn tìm một con đường tắt khác. Ngài 
nhìn ra suy nghĩ của Pháp sư, nói với Pháp sư: “Tìm nam chạy bắc, không bằng 
giữ ngôi chùa nhỏ!”. Nhưng Pháp sư Ấn Chí nghe không vảo tai những lời của sư 
phụ, thế là Ngài rời khỏi sư phụ, đến các tự viện khác tham học. Trải qua khoảng 6 
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năm tham học, Pháp sư phát hiện nhiều năm tu hành của mình đều phí công vô ích, 
Pháp sư hoàn toàn thât vọng. Năm 2003, trong lúc thât vọng cực độ, Ngài nhớ đên 
lời giáo huân của sư phụ, sau đó Ngài trở vê bên cạnh sư phụ, sám hôi với sư phụ. 


Ngài không hề có một câu trách tội, Ngài nhìn Pháp sư Ấn Chí và Pháp sư Ân 
Hàm, ôn tồn mà nói: “Nếu như các con không muốn ở chùa Phật Lai thì có thể đến 
núi Đồng Bách, chùa Tháp Viện cũng là Đạo tràng của ta, bên đó hoàn cảnh tốt hơn 
bên này!”. Ngài lây mấy ngàn đồng ra nhờ người giúp đỡ mua một cái máy cày cho 
hai vị dùng. Nhưng mà, khi hai vị đến chùa Tháp Viện ở không bao lâu, thì chê đất 
núi quá dốc, rủ nhau “bỏ trốn” rồi. Ngài vẫn không trách tội hai đệ tử. Năm 2004, 
Ngài đích thân đưa Pháp sư Ấn Hàm và Pháp sư Ân Chí đến chùa Thiên Phật, dặn dò 
hai vị phải siêng năng tu hành để chấn hưng Đạo tràng cô có 2000 năm lịch sử này: 
“Ở đây rất gian khổ, giống như tay trắng dựng cơ đồ. Tự viện cổ xưa, nếu như 
không thật tu hành thì không thể ở lại được nữa; thần Hộ Pháp sẽ gây phiền 
phức. Ta hy vọng hai anh em con phải thật tu thật làm, nếu như tụi con có phước 
báu, chùa Thiên Phật sẽ hưng thịnh lại đó!”. 


Ngày 18 tháng 8 năm 2007 là ngày đại thọ của Đại lão Hòa thượng Thích Hải 
Hiền 107 tuổi, Pháp sư Ấn Chí về đến chùa Phật Lai chúc thọ sư phụ. Ngài gặp Pháp 
sư TỒi chảy nước mắt nói: “Ân Chí, con đừng đi nữa, ta đã qua trăm tuổi rồi, cũng 
không sông được mấy năm nữa, nhưng mà đến bây giờ tự viện vẫn chưa tìm được 
người tiếp nối thích hợp, con đừng đi nữa!”. Nhìn thấy nước mắt rơi đầy mặt sư phụ, 
Pháp sư Ấn Chí thật không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn ở lại bên cạnh sư phụ tận hiếu. 
Năm 2008, Ngài giao phó lại chùa Phật Lai cho đệ tử Pháp sư Ấn Chí. Ngài nói: 
“Tuôi tác ta lớn rồi, đến lúc phải buông bỏ rồi, chùa Phật Lai giao lại cho con, ta yên 
tâm, sau này con phải làm thật tốt!”. Pháp sư Ân Chí quỳ trước mặt sư phụ nói: “Sư 
phụ, xin thầy yên tâm, con nhất định không đề thầy thất vọng, con sẽ khắc ghi lời dạy 
của thầy, một câu A Mi Đà Phật niệm đến cùng, tận phận trách nhiệm bản thân, tùy 
duyên độ chúng, tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Phật Lai!”. Về 
chuyện quản lý tự viện, Ngài thường khai thị: “Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không 
có đạo! Chắng thà không có người, không thể không có pháp!”; “Con không đến ta 
không trách, đến rồi thì phải thọ giới của ta!”; “Không điếc không mù, không xứng 
đáng trụ trì!”; ý nghĩa của câu nói này là để Pháp sư Ấn Chí có thể nhịn, còn phải 
nhường, không thê thị phi giống như người khác. Tự viện giao cho Pháp sư Ấn Chí 
rồi, công việc mỗi ngày của Ngài là lao động và niệm Phật. 


Pháp sư Ấn Chí thật là một đại hiếu tử. Tháng I1 năm 2011, lão Hòa thượng 
Hải Hiền thị hiện sanh bệnh. Pháp sư Ấn Chí suy xét đến tuổi tác của sư phụ đã lớn, 
cân nhắc cần trọng, liền đưa Ngài đến Bệnh Viện Nhân Dân Số 2 của huyện Xã Kỳ 
trị liệu. Trong thời gian trị liệu, Pháp sư Ấn Chí luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho 
Ngài. Ngài chột bụng, đại tiện làm dơ hết quần áo, Pháp sư Ấn Chí như hầu hạ cho 
cha mẹ của mình mà lau chùi cho Ngài, lại đút từng muỗng từng muỗng cho Ngài ăn, 
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còn không ngừng thăm hỏi ân cần. Ngài năm trên giường bệnh miệng vẫn không 
ngừng niệm “A Mi Đà Phật”. Ngài ở bệnh viện vải ngày. Những ngày này, Pháp sư 
Ấn Chí không làm sao chợp mắt được. Đợi khi bệnh tình của mình chuyền biến tốt 
TÔI, Ngài nói với Pháp sư Ấn Chí: “Ta không sao rồi, con cũng nghỉ ngơi đi!”. Pháp 
sư Ấn Chí cảm động mà nói: “Sư phụ à, sức khỏe của thầy quan trọng, con không 
dám lơ là. Chỉ cần sức khỏe của thầy tốt rồi, thì chính là phước báu của con! Con 
mong mỏi thầy sớm hồi phục, chúng ta về tự viện!”. 


Trong phòng thu âm mỗi ngày giảng kinh của Ân sư Thích Tịnh Không có 
treo một tắm hình của lão Hòa thượng Hải Hiền. Một ngày tháng § năm 2014, Pháp 
sư Ấn Chí đến Hồng Kông bái kiến Ân sư Thích Tịnh Không, khi Pháp sư nhìn thấy 
tắm đức tướng của lão Hòa thượng Hải Hiền trong phòng thu âm thì khóc nức nở. 


Năm 2007, sau một lần Phật thất viên mãn, Pháp sư Ấn Vinh lúc này đã học 
Phật nhưng chưa có xuất gia, Pháp sư đảnh lễ tắm đức tướng của Ân sư Thích Tịnh 
Không, lạy đến lạy thứ hai thì trong tâm phát nguyện: “Cầu sư phụ Thượng nhân gia 
trì con có thê tìm được một vị Minh Sư và một Đạo tràng Tịnh tông thuần chánh, con 
muốn chuyên tâm tu hành!”. Không lâu sau, có người giới thiệu Pháp sư đến chùa 
Phật Lai huyện Xã Kỳ lễ nhục thân Bồ-tát Pháp sư Hải Khánh. Đến chùa Phật Lai, 
Pháp sư đã gặp được Ngài. Pháp sư vừa nhìn thấy Ngài tức khắc sanh vô lượng hoan 
hỷ. Pháp sư bái cầu Ngài nhận làm đệ tử. Ngài không từ chối. 3 ngày sau, Ngài vui 
mừng mà nói với Pháp sư: “Quán Âm Bồ-tát nói với thầy, vẫn còn một đệ tử đến đây, 
sau đó thì con đến rồi!”. Khi đó Pháp sư Ấn Vinh nghe xong không để tâm lắm, còn 
tưởng Ngài đang nói hồ đồ mê sảng. Lúc này, người nông dân bên cạnh nói với Pháp 
sư: “Lão Hòa thượng này thật không đơn giản! Có lần trong thôn đang khoan giếng, 
khoan mấy ngày rồi vẫn không có nước, lão Hòa thượng đến nhìn, rồi dùng gậy chỉ 
một nơi khác nói “Quý vị khoan ở đây, ở đây có nước tốt!?. Mọi người làm theo lời 
của lão Hòa thượng mà khoan giếng, quả nhiên rất nhanh khoan được nước rồi!”. Từ 
đó về sau, Pháp sư Ấn Vinh chứng kiến rất nhiều việc bất khả tư nghì của Ngài. 


Lão Hòa thượng vẫn luôn kiên trì thức dậy rất sớm để lạy Phật niệm Phật, khi 
ở chùa Viên Minh cũng như vậy. Căn phòng nhỏ của Ngài mỗi ngày vào lúc người 
khác công phu buổi sáng thì đèn đã sáng, tiếp đó có thê nghe được tiếng của Ngài ở 
trong tự viện niệm “A Mi Đà Phật”. Ngài giống như trì Kim Cang, mỗi lần thời gian 
niệm Phật lên tiếng không lâu, nhưng mà mỗi sáng trong tự viện đều nghe được tiếng 
chân của Ngài đi kinh hành niệm Phật thời gian rất dài. Mỗi ngày sau bữa ăn sáng, 
Ngài bắt đầu tìm việc để làm, thường làm thì vài tiếng đồng hồ. Ngài và Pháp sư Ấn 
Vinh ở tự viện khai phá đất hoang, khi Ngài nhìn thấy Pháp sư Ấn Vinh muốn làm 
việc thì Ngài đều nói: “Con không cần làm nữa, đi niệm Phật đi!”. Pháp sư Ân Vinh 
nói: “Sư phụ à! Làm sao có thể kêu thầy hơn 100 tuổi đi làm việc, người thanh niên 
chúng con ngược lại đi trốn nhàn rỗi thế?”. Ngài nói: “Con niệm Phật không niệm 
ra công phu, vì vậy phải niệm nhiều. Niệm đến mức độ nhất định, thì cho dù là 
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lúc nào cũng vẫn đang niệm Phật. Khi làm việc ta không làm lỡ việc niệm Phật!”. 
Ngài thường nói với Pháp sư Ấn Vinh: “Đừng nhìn ta đang làm việc, ta lúc nào 
cũng đang niệm Phật trong tâm đó!”. Ngài lúc nào cũng vậy, để mọi người đi niệm 
Phật mà chính Ngài thì đi làm việc. 

Vào một ngày mùa hè năm 2010, chùa Phật Lai đang làm pháp hội Trung 
Phong Tam Thời Hệ Niệm, đột nhiên bị cúp điện. Một số cư sĩ chịu không được sự 
oi bức trong Niệm Phật Đường nên đã lui ra hóng gió thì nhìn thấy trên vai Ngài đeo 
cái túi dụng cụ, khiêng một cái thang dài từ tháp chùa đi đến. Ngài để cái thang tựa 
vào tường, leo lên trên, lấy dụng cụ ra bắt đầu làm việc, sau một lúc thì thật sự đã sửa 
điện xong rồi. Vào lúc Ngài khiêng cái thang chuẩn bị về tháp chùa, các cư sĩ tới 
muốn giúp đỡ, Ngài xua tay, cười tít mắt nói: “Quý vị tiếp tục niệm Phật đi! Tôi ở đó 
không nghe thấy tiếng niệm Phật thì biết dây điện lại hư rồi!”. 


Ngài đặc biệt quan tâm đến đệ tử, Ngài rất xem trọng công phu sáng tối, hầu 
như mỗi ngày Ngài đêu cố ý hay vô ý mà hỏi Pháp sư Ân Vinh hai lần: “Công phu 
chưa?”. Câu nói bình thường này vẫn luôn khích lệ Pháp sư Ấn Vinh dũng mãnh tỉnh 
tấn. Sau này, mỗi khi Pháp sư muốn giải đãi thì hình như nghe được tiếng sư phụ 
đang hỏi: “Công phu chưa?”. 


Hôm đó là ngày lễ của Phật giáo, một vị nữ cư sĩ đến tự viện cứ quấn lây một 
vị Pháp sư không ngừng nói thị phi của nhà cô ấy; vì thời gian nói khá lâu, khiến 
Pháp sư không nhẫn nại được nên đã giận dữ mà chống lại lời nói của cô ấy. Sau này, 
Ngài một mình đi đến phòng của Pháp sư, nói với Pháp sư: “Nói chuyện với người 
khác không được nỗi giận, thái độ phải ôn hòa. Lần này con nỗi giận như vậy, 
lần sau người ta có chuyện cũng không dám nói với con nữa, thì con mất đi cơ 
hội độ chúng sanh rồi, thậm chí sẽ đoạn Pháp Thân Huệ Mạng của họ. Khi con 
lâm mạng chung thời cũng sẽ chướng ngại con, không thể không chú ý được!”. 


Một buổi chập. tối mùa hè năm 2009, thời tiết rât nóng nực, Ngài và mấy vị 

Pháp sư trong sân ngồi dưới đất hóng gió. Ngài nói rằng: “Người xuất gia không 
xem trọng ăn, mặc, không được phan duyên, không nên hy vọng người khác 
cúng dường cho con. Người khác cúng dường cho con, con cũng không thể nói 
không cần, con nhận rồi thì bỏ vào thùng công đức hoặc là in ấn kinh sách đều 
được, cho dù thế nào cũng không được dùng để chính mình hướng thụ. Quần áo 
của mùa hè có thể che thân thì được, mùa đông mặc không để lạnh là được. Ăn 
cơm, cho dù cơm gì ăn đỡ đói thì được rồi. Ăn được ngon, mặc được đẹp, thì con 
không muốn đi Tây Phương nữa rồi!”. Ngài lại nói tiếp: “Việc gì cũng không nên 
cầu người, việc gì cũng tự mình làm, con không nghe người khác thường nói 
“người đến vô cầu phẩm tự cao sao? Không thể kết oán thù với bất cứ người 
nào, kết oán thù chính là chúng ta có Ngã chấp. Tất cả mọi việc trên đời này 
không phải là thật, tranh đông giành tây, quay đầu lại chỉ là công dã tràng, tranh 
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qua giành lại, khi chết chỉ cần một miếng đắt, có gì đáng để tranh chứ? Chỉ cần 
chăm chỉ niệm Phật, đên thê giới Cực Lạc thì cái gì cũng có!”. 


Những câu nói đặn dò hậu bối này, bản thân Ngài đã làm được rồi. Cả đời 
này, Ngài chỉ làm một việc cầu sanh Tịnh Độ; những việc khác, Ngài đều không 
dính vào. Ở thế gian này, chỉ cần những ngày tháng bình thường, có thể sống 
qua ngày là được, quân áo chỉ cần được mặc âm, cơm chỉ cân ăn được no, Ngài 
chưa từng đòi hỏi. Người khác cúng dường cho Ngài, Ngài lấy đi phóng sanh, in 
ấn kinh sách, bản thân không hề thọ dụng. Hành Bằ-tát đạo mà không chấp 
tướng, Ngài ở cái thế gian này thật sự đã làm được rồi, Ngài làm tắm gương cho 
chúng ta. Phật dạy chúng ta ở thế gian này không tranh với người, không cầu 
nơi đòi; không tranh với tất cả người, tất cả sự vật, tất cả sự việc; không mong 
cầu ở tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Không phải là thật! Nếu như có tranh có cầu 
thì sai rồi, đã oan uông tạo tác tội nghiệp rôi. Lục tổ Huệ Năng nói “Đâu ngờ Tự 
Tánh có thể sanh ra vạn pháp!”. Vạn pháp chính là Tự Tánh, Tự Tánh chính là vạn 
pháp. Tự Tánh thật có nhưng mà không thấy được. Vì sao không thấy được? Nó 
không có hiện tướng, nó là một mảng quang minh thường tịch (Thường Tịch Quang), 
vì vậy Phật pháp gọi nó là “Chân Không”, nó vô sở hữu. Nhưng mà, Chân Không lại 
bất không, nó có thê hiện vạn pháp, tất cả vạn pháp nó hiện ra là giả tướng chứ không 
phải là thật bởi vì thể của nó là không, giả tướng sanh diệt trong từng sát-na. Vì vậy, 
tuyệt đối không được có ý niệm tự tư tự lợi, không được có ý niệm khống chế, 
không được có ý niệm chiếm hữu! Phật pháp thường nói “buông xả”; buông xả 
chính là “không tranh với người, không cầu nơi đời!”. Thật sự buông xả thì 
không có cầu, không có tranh; tất cả tùy duyên. Hình dạng của tùy duyên là 
hoan hỷ, là cái gì cũng tốt. Vì vậy, cho dù Ngài nhìn thấy người như thế nào cũng 
tốt, nhìn thấy việc như thế nào cũng tốt. Trong mắt của Ngài không có gì không tốt! 


34. Thân thông của Ngài. Ngài có đại Trí-huệ, có người nói rằng Ngài có thần thông, 
nhưng Ngài một chút cũng không tiết lộ. Pháp sư Ấn Chí nói: “Sư phụ không cho 
rằng Ngài có thần thông!”. Người dân trong thôn trang quanh chùa Phật Lại, bất kỳ 
ai bị bệnh gì cũng sẽ tìm đến Ngài cầu xin Ngài trị bệnh, họ không đi tìm thầy thuốc, 
Ngài chỉ tùy tiện hái một ít cây cỏ đại (cũng không phải là cây thuốc), bảo họ đem về 
nấu uống thì bệnh liền khỏi. Điều lạ lùng là bệnh gì cũng khỏi! Thật kỳ lạ! Đây chính 
là thần thông của Ngài. Phật cắm đệ tử sử dụng thần thông, nhưng tại sao Ngài 
đôi lúc vẫn thị hiện một chút thần thông? Vì Ngài dùng thần thông chính đáng, 
Ngài dùng để độ hóa chúng sanh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, giúp cho chúng 
sanh thành Phật, hoàn toàn không có mưu đồ trục lợi gì khác. 


35. Công đức danh hiệu A Mi Đà Phật là không thể nghĩ bàn. Mười phương ba 
đời chư Phật đều là A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật là tổng danh hiệu của chư Phật. 
Ý nghĩa của danh hiệu này dịch theo tiếng Trung là vô lượng Trí-huệ, vô lượng 
giác ngộ. Niệm câu danh hiệu này là đã niệm hết danh hiệu mười phương ba đời 
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tất cả chư Phật rồi; đồng thời, trong câu danh hiệu này bao gồm vô lượng vô 
biên kinh pháp của tất cả chư Phật thuyết. Vì vậy, sư phụ của Ngài dạy Ngài 
một câu Phật hiệu niệm đến cùng, ý nghĩa phía sau rất thâm sâu, dùng phương 
pháp này thì không cần đi đường vòng, đây là con đường thắng tắt để thành 
Phật! Ngài là một câu A Mi Đà Phật niệm một đời không chuyên hướng! Pháp sư 
Diễn Cường xưng tán Ngài với lòng tôn kính tràn đây, nói với Pháp sư Ấn Chí: “Thầy 
xem xem người ta lâm chung thân không bệnh khố, biết trước ngày giờ, tiêu diêu 
tự tại biết bao nhiêu! Người ta là Bồ-tát ứng thân, người ta là độ chúng sanh. 
Đây là làm tắm gương cho hậu thế, để hậu thế đều có thể chiếu theo gương đó 
tu hành, đi chứng Phật quả đó!”. 


Một hôm, một vị Pháp sư đi cùng Ngài đến huyện Xã Kỳ làm việc. Ngài ngôi 
trên xe lắm bầm một mình: “Nhẹ đến nhẹ đi, đừng đi tìm người tại gia làm việc. 
Cư sĩ tại gia có việc của cư sĩ tại gia, người xuất gia có việc của người xuất gia, 
việc ai nấy làm!”. Dừng một chút lại nói: “Người xuất gia, biết giảng kinh thì 
giảng kinh cho người khác, không biết giảng kinh thì cũng biểu pháp tốt cho đại 
chúng. Tôi cái gì cũng không biết, không biết giảng kinh, không biết tụng kinh, 
cũng không biết ca tụng, chỉ biết niệm Phật, khai hoang làm ruộng, vậy thì tôi 
biểu diễn cái pháp này. Nếu như không biểu pháp thì tôi đã đi từ sớm rồi!”. Biểu 
pháp chính là làm một tấm gương, để cho mọi người xem. Học Phật là gì? Không 
giống Ngài thì không gọi là học Phật, giống như Ngài là chân học Phật! Ngài thật sự 
là người niệm Phật. Ngài buông bỏ vạn duyên, trong tâm chỉ có A Mi Đà Phật, 
ngoài A Mi Đà Phật ra thì không có vọng tưởng tạp niệm. Nếu quý vị hỏi Ngài 
thì cái gì Ngài cũng biết. Cái gì cũng biết chính là khai ngộ rồi, không phải Đại 
Triệt Đại Ngộ thì không làm được! 

36. Trợ niệm không đáng tin cậy. Ngài đối với việc bản thân vãng sanh thế giới Cực 
Lạc rất chắc chăn, Ngài nói: “Khi tôi vãng sanh, không cần trợ niệm, bản thân tự 
niệm Phật, để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin!”. Lão cư 
sĩ Yên của Niệm Phật Đường Lục Phương ở Nam Dương nói với Ngài: “Khi nào 
Ngài vãng sanh, Ngài nói với con một tiếng, con tìm người đến trợ niệm cho Ngài!”. 
Ngài trả lời: “Kêu người khác trợ niệm, vậy thì không tin rằng người đó đi được. 
Tôi đây không cần trợ niệm, tôi tự mình đi được rồi!”. Những câu nói đó của Ngài 
vô cùng quan trọng: Không nên nhờ vào trợ niệm, trợ niệm không đáng tin. Bản 
thân nhất định phải nắm chắc phần vãng sanh Cực Lạc. Nhờ người trợ niệm 
thật sự không chắc chắn. Nếu như quý vị ở thời khắc then chốt vãng sanh Cực 
Lạc mà người đến trợ niệm cho quý vị muốn thăm dò một chút, xem quý vị đã 
vãng sanh Cực Lạc thật hay không, quý vị đi đến cõi nào rồi, thế là sờ chỗ này 
một cái, sờ chỗ kia một cái! Như vậy, sẽ quây nhiễu đến quý vị, thân thể quý vị 
sẽ đau đớn, quý vị sẽ khó chịu mà nôi sân hận. Quý vị có chắc rằng khi người 
khác quấy nhiễu quý vị như vậy, trong tâm quý vị vẫn không sao, không chịu 
ảnh hưởng của họ không? Phải có cái công phu đó mới được! Nếu như không có 
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công phu như vậy thì tốt nhất là đừng kêu người làm phiền, nếu không thì quý 
vị không đên được thê giới Cực Lạc rồi! 


Không để người khác quấy nhiễu, vậy thì phải tự mình vãng sanh Cực 
Lạc, thời gian Phật giao hẹn đến rồi thì Phật hiện tiền đến tiếp dẫn quý vị, đây 
là thật sự chắc chắn, có thể an tâm nương tựa. Phật không đến tiếp dẫn, quý vị 
không biết thế giới Cực Lạc ở đâu, cho nên nhất định phải có Phật tiếp dẫn. Một 
niệm cuối cùng khi lâm chung là A Mi Đà Phật thì nhất định vãng sanh Cực Lạc. 
Làm sao chúng ta đảm bảo được một niệm cuối khi lâm chung là A Mi Đà Phật, 
không có tạp niệm khác? Công phu nhất định phải nuôi dưỡng lúc bình thường. 
Lão Hòa thượng Hải Hiền dưỡng thành rồi, một câu Phật hiệu niệm được 92 
năm, câu Phật hiệu này Ngài niệm một cách thấu triệt rồi. Trong sinh hoạt bình 
thường hằng ngày, Ngài không có tạp niệm; mặc áo, ăn cơm,... trong tâm đều niệm 
Phật; không nghĩ đến quần áo đã cũ, ăn cơm không đề ý đến mùi vị, cũng không phân 
biệt cái này ngon, cái kia không ngon,... những việc này Ngài đều không để ở trong 
tâm. Sinh hoạt là như vậy; công việc, ấn người tiếp vật tất cả cũng đều như vậy. 
Công phu thành thục rồi, Ngài có thể tự tại vãng sanh Cực Lạc mà không cần người 
khác giúp đỡ, công phu này vô cùng vô cùng quan trọng! Một niệm cuôi cùng quan 
trọng hơn tắt cả, nó liên quan đến kiếp sau đi tái sanh vào cõi nào. 


37. Vãng sanh Cực Lạc và biểu pháp cuỗi cùng. Vào buôi chiều cái ngày mà Ngài 
vãng sanh Cực Lạc, Ngài vẫn ở vườn rau trước tự viện cùng các đệ tử gặt hái rau củ, 
không ngừng làm đến tối. Mọi người nói: “Lão Hòa thượng, làm cả ngày rồi, có thể 
dọn đẹp nghỉ ngơi rồi, đừng làm nữa!”. Ngài trả lời: “Công việc này ta làm xong tôi, 
sau này ta không làm nữa!”. Trong đêm ấy, Ngài niệm Phật vãng sanh Cực Lạc rồi. 


28 ngày trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, một vị cư sĩ Lý ở huyện Xã Kỳ 
đến chùa Phật Lai thăm Ngài. Vẻ mặt của Ngài điềm nhiên, bình lặng mà nói với vị 
cư sĩ này: “Nhớ lẫy, chăm chỉ niệm Phật ' Sống có tốt hơn chẳng qua bảy tám 
mươi tuổi. Tôi đã hơn trăm tuôi rồi, tôi ngẫm nghĩ mình sống không qua cái tuôi 
tác lớn như vậy; bằng lòng chết. Sau khi chết vôi, nếu như cậu tu được tốt thì 
linh hồn của cậu sẽ thành Phật, trên thế giới đều biết!”. 


Khoảng 20 ngày trước khi văng sanh Cực Lạc, Ngài nói với mấy vị đệ tử trong 
chùa: “Ta không qua khỏi năm nay rồi!”. Mọi người đều không nghĩ vậy, bởi vì vẫn 
thấy sư phụ thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có chút gì khác thường. Khoảng thời 
gian này, Ngài đến thăm người bạn đồng tu nhiều năm là lão Pháp sư Diễn Cường. 
Lão hộ pháp của chùa Phật Lai là cư sĩ Hoàng cùng đi với Ngài. Trên đường đi, Ngài 
năm lấy tay của lão cư sĩ Hoàng nói: “Tôi đến lần này thôi, sau này sẽ không đến 
nữa!”. Cư sĩ đáp: “Sao thầy không đến vậy, sư phụ?”. Ngài chắc chắn mà nói với cư 
sĩ Hoàng: “Sắp tới tôi phải đi rồi! Tôi đến để chảo hai vị, để hai vị biết!”. Lão cư sĩ 
nói: “Không thế! Lần trước thầy nói với con, thầy nói Lão Phật Gia không cho thầy 
đi, để thầy ở lại thêm 2 năm nữa, sao bây giờ thầy lại nói phải đi chứ?”. Ngài nói: 
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“Quý vị không biết, 2 ngày nay, Lão Phật Gia lại dặn dò tôi, kêu tôi phải đi ngay 
lập tức. Không quá một tháng thì tôi đi rồi!”. Lão cư sĩ không băng lòng nghe 
những lời này của sư phụ, liền chặn lại câu chuyện, không đề Ngài tiếp tục nói nữa. 
Pháp sư Diễn Cường nói bản thân mình có một chút cảnh giới, 3 ngày trước thì nhìn 
thấy Ngài đến, Ngài nói Ngài muốn một cái bồ đoàn màu nâu. 3 ngày sau, quả nhiên 
Ngài đến rồi. Sau khi ăn cơm trưa, Pháp sư Diễn Cường muốn Ngài nghỉ ngơi một 
chút, Ngài không đồng ý mà ngồi xe đi rồi. Trong lòng Pháp sư Diễn Cường vẫn còn 
nhớ làm bồ đoàn màu nâu cho Ngài nhưng không ngờ răng sau vải ngày thì có người 
đến truyền tin cho Pháp sư nói: “Lão Hòa thượng Hải Hiền viên tịch rồi!”. Pháp sư 
Diễn Cường nghe rồi xúc động trong lòng, hiểu rằng thì ra Ngài muốn bồ đoàn chính 
là nói “bản thân muốn tọa hóa viên tịch”. 


Rời khỏi chùa Cô Phong, Ngài lại đến các tự viện mà Ngài xuất gia thế độ và 
đã từng thường trụ tu hành nhìn lại từng chút một, bèn nói với các đệ tử ở đó: “Sau 
này ta không tới nữa!”. Mọi người nhìn sư phụ thân thể sức khỏe cường tráng, đều 
không đề ý lời của Ngài. Ngài cũng đến chùa Viên Minh của Pháp sư Ấn Vinh. Khi 
chuẩn bị rời khỏi, Ngài để lại cây gậy và một bộ quần áo, sau khi Pháp sư Ấn Vinh 
phát hiện, lập tức đi lây, Ngài lắc tay nói với Pháp sư Ấn Vinh: “Không cần nữa, ta 
không muôn dùng nữa!”. Mọi người đều không nghĩ nhiều đến hành động khác 
thường của Ngài. Ở chùa Phật Lai cũng vậy, khoảng một tuần trước khi vãng sanh, 
Ngài một mình âm thầm dời đồng thân cây ngô phơi trên đường đi vào góc tường của 
tháp chùa. Pháp sư Ấn Chí nhìn thấy thì nói với Ngài: “Nó không chướng ngại, thầy 
đừng dời nữa!”. Nhưng Ngài không nghe. Pháp sư Ấn Chí thấy không khuyên được 
Ngài nên đành gọi mọi người đến giúp, mọi người bận rộn làm việc 2 ngày mới dời 
xong toàn bộ. Sau khi dời xong, Ngài lại quét sạch con đường đó. Mọi người đối với 
việc làm của Ngài đặc biệt không lý giải được, cho rằng Ngài làm những việc vô ích. 
Sau khi Ngài viên tịch, mọi người khiêng pháp thể của Ngài đi về phía tự viện mới 
bỗng nhiên hiểu được, thì ra Ngài làm vậy là đang dọn đường cho chính mình! 


Khoảng 5 ngày trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, một vị cư sĩ đến chùa mời 
Ngài ăn trưa, nhìn thấy Ngài đang dời từng miếng gạch đồ nát ở bên tường của tháp 
chùa đến bên cạnh tháp mộ của mình, lại xêp ngay ngăn gọn gàng. Ngài nhìn thấy vị 
cư sĩ đi đến thì nói với cư sĩ rằng: “Mau, giúp tôi dời gạch đến chất lên kia!”. Cư sĩ 
vâng theo và cùng làm với Ngài. Trong khoảng thời gian hai người đang dời chất 
gạch, Pháp sư Ấn Chí nhiều lần phái người đến mời Ngài dùng cơm, Ngài đều không 
đồng ý ý, vẫn tiếp tục làm việc như vậy. Vị cư sĩ này đã ở chùa hơn 3 tháng, anh cảm 
thấy bình thường Ngài không phải ngang bướng như vậy, sao mấy ngày nay lại trở 
thành cố chấp như vậy chứ? Sau khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, Pháp sư Ấn chí chuẩn 
bị mua gạch đề xây tháp cho Ngài thì mọi người mới hiểu được dụng tâm của Ngài, 
thì ra Ngài không muôn lãng phí, Ngài dời những viên gạch đồ nát là dùng để xây 
tháp mộ cho chính mình. Ngài trước giờ không muốn làm phiền người khác, những 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


128 #f #4 - šš# & R36 


việc bản thân có thê làm thì tự mình làm, ngay cả việc lo liệu hậu sự Ngài cũng tận 
khả năng đê tự mình an bài thỏa đáng. 


Ngày 13 tháng l năm 2013, cư sĩ Vĩnh và cư sĩ Lưu của Niệm Phật Đường 
Nghĩa Ô dẫn một nhóm 5 người từ Nam Dương đến chùa Phật Lai thăm hỏi Ngài, lúc 
này Ngài 112 tuổi. Chính vào ngày này, Ngài nhìn thấy quyền sách “Nếu muốn 
Phật pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng!”. Cư sĩ Lưu và cư sĩ Vĩnh hai người 
đến phòng của Ngài, nhìn thấy Ngài đang cầm một quyên số nhỏ đã ố vàng. Mọi 
người đến gần mở ra xem, thì ra đây là Giới-điệp của Ngài (chứng minh thọ giới). 
Ngài nhìn thấy mọi người, biểu hiện vô cùng hoan hỷ. Ngài lại lây vài tâm hình tháng 
trước chụp tặng cho hai người mỗi người một tắm. Cư sĩ Vĩnh vô cùng quý trọng tất 
cả những øì có liên quan đến Ngài! Bà nhìn ông cụ từ bi, bà cần thận lây tấm hình cất 
vào một cái bao đặc biệt mà chính bà mang theo. Mọi người còn đem theo một cuốn 
sách tặng cho tự viện, đây chính là “Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có Tăng 
khen Tăng”. Khi họ cầm cuốn sách này từ trên xe đi xuống, cư sĩ Lưu lấy một quyên 
ra tặng cho Ngài, Ngài không biết chữ, hỏi bà: “Đây là cái gì?”. Cư sĩ Lưu đọc tựa 
cuốn sách cho Ngài nghe. Ngài vừa nghe thấy những chữ “Nếu muốn Phật pháp hưng, 
duy chỉ có Tăng khen Tăng” thì vô cùng hoan hỷ, giống như bảo bối mà hằng ngày 
nghĩ đến rơi vào tay vậy. Ngài lập tức lẫy chiếc áo Ca-Sa mới mà Ngài trân quý, vẻ 
mặt trang nghiêm mà khoác áo vào, lại rất tỉ mỉ kiểm tra thân trước sau từng chỉ tiết 
nhỏ rồi lại chỉnh trang lần nữa, sau đó nói với các cư sĩ rằng: “Tôi cầm quyền sách 
này, quý vị hãy chụp hình giúp tôi!”. Cư sĩ Lưu nói: “Đây là lần duy nhất trong đời 
Ngài chủ động yêu cầu chụp hình cho Ngài. Hành động này của Ngài đã biểu 
hiện nguyện vọng thiết tha sâu sắc ở trong tâm Ngài mong muốn nhà Phật đoàn 
kết, Phật pháp hưng vượng!”. Sau khi chụp hình xong, mọi người liền thỉnh giáo 
Ngài. Bỗng nhiên, gương mặt của Ngài từ vui sướng bắt đầu trở nên vô cùng trang 
nghiêm. Nét mặt vừa trang nghiêm lại vừa từ bi của Ngài thật sự làm cho cư sĩ Vinh 
cảm động rồi, bà không cầm lòng được mà quỳ xuông trước mặt Ngài, buột miệng 
nói răng: “Lão Hòa thượng! Ngài vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc đừng quên 
đến rước chúng con đó!”. Ngài không ngớt lời đáp trả, ngữ khí của Ngài đặc biệt kiên 
định có lực: “Rước! Rước!”. Nói xong câu nói này, nụ cười của Ngài giống như một 
đóa hoa sen đẹp đẽ nở rộ! Hai tay Ngài nâng cuốn sách “Nếu muôn Phật pháp 
hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng”, đã chụp tắm hình cuối cùng trong cuộc đời 
của Ngài, đây là biểu pháp cuối cùng của Ngài. 


Khi mọi người sắp rời khỏi, Ngài và mọi người lưu luyến chia tay, họ đi đến 
trước xe, Ngài cũng tiễn đến trước xe, các cư sĩ lại lần nữa đảnh lễ cáo biệt Ngài. 
Ngài lớn tiếng nói với họ: “Phải niệm Phật đó, còn lại đều là giả!”. Sau đó, Ngài 
lại một lần nữa không ngại phiền mà nói chi tiết bản thân niệm Phật như thế nào: “3 
giờ sáng hằng ngày tôi thức dậy lạy Phật, có lúc thì 1 giờ đã thức dậy niệm Phật, 
niệm 20 phút trước tượng Phật, sau đó nhiễu Phật, tiếp theo lại ngồi xuống niệm, 
có khi niệm lên tiếng, có khi không lên tiếng, thời gian nhiều hơn là niệm thầm, 
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Phật lúc nào cũng ở trong tâm!”. Ngài tiếp tục dặn dò họ: “Bất cứ lúc nào cũng 
không được thêm phiền phức cho người khác! Bình thường, họ bới cơm cho tôi, 
nhiều cũng được, ít cũng được, tôi không hề nói gì, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, 
nếu không thì người khác phải chạy tới chạy lui, tôi không muốn làm phiền 
người khác!”. 


Chiều tối, Pháp sư Ấn Chí và vài vị cư sĩ đang ở giảng đường nghe đĩa Tịnh 
Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa do Ân sư Thích Tịnh Không giảng thì nghe thấy Ngài 
trong thất của mình dẫn khánh niệm Phật. Thường ngày vào giờ này, Ngài cũng sẽ ở 
thất thắp nhang, lạy Phật, dẫn khánh niệm Phật, nhưng mà thời gian đánh khánh rất 
ngắn; nhưng hôm đó, thời gian đánh khánh dài hơn nhiều so với ngày thường. Một vị 
cư sĩ đang nghe giảng kinh cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền hỏi một vị đồng tu bên 
cạnh: “Sao hôm nay lão Hòa thượng không ngừng đánh khánh niệm Phật vậy?”. Tuy 
hỏi như vậy, nhưng vẫn không để sự kỳ lạ này ở trong tâm. Sau khi ăn xong cơm tối, 
Ngài vẫn như thường ngày nghỉ ngơi rất sớm. Nửa đêm, hơn I giờ sáng, có vị cư sĩ 
thường trụ ở tự viện thức dậy đi vệ sinh nhìn thấy đèn trong thất của Ngài đã sáng. 
Sáng sớm ngày hôm sau, sau thời công phu sáng, Pháp sư Án Thuyên dâng cơm cho 
Ngài, ở bên ngoài gọi Ngài nhưng không, thấy trả lời, mở cửa vào thì nhìn thấy Ngài 
đang nằm trên giường, y phục xếp lại rất chỉnh tề để ở trên giường. Bình thường, 
Ngài tuyệt đối không ngủ nướng, y phục cũng không gọn gàng đến như vậy. Pháp sư 
Ấn Thuyên gọi mấy lần cũng không thấy Ngài có phản ứng. Pháp sư đến gần một 
chút thì phát hiện Ngài đã an tường vãng sanh Cực Lạc rồi. Pháp sư Án Chí nói: 
“Gương mặt tươi cười, mặt cũng rất hồng hào!”. Bởi vì bô tiểu của Ngài đã để 
trong nhà vệ sinh nên có thể nhận định là sau khi Ngài công phu thời khóa sáng thì 
Ngài lại nằm lên giường. Ngày 17 tháng 1 năm 2013 (mùng 6 tháng Chạp năm 
Nhâm Thìn), Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuôi thân không đau bệnh, 
an tường thị tịch. Ngày thứ ba sau khi Ngài viên tịch, có đệ tử về đến mở chiếc 
chăn vãng sanh để chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài, kinh ngạc phát hiện rằng: 
gương mặt của Ngài mỉm cười; làn môi hồng tươi; lông mày, râu và tóc lại 
chuyền từ trắng sang đen; lông mày của Ngài toàn bộ chuyển sang màu đen, 
trước khi vãng sanh Cực Lạc thì râu của Ngài trắng hoàn toàn, bây giờ 1/3 râu 
chuyển sang màu đen, tóc cũng đen một nửa. Một tuần sau khi Ngài viên tịch, 
thân thể của Ngài vẫn mềm mại, thoại tướng hy hữu. A Mi Đà Phật dạy Ngài ở 
thế gian biểu pháp, Ngài đã làm viên mãn rồi thì đón Ngài đi. 


Biểu pháp cuối cùng của Ngài chính là “Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ 
có Tăng khen Tăng!”. 4 ngày sau khi biểu pháp xong thì Ngài đi đến thế giới Cực 
Lạc rồi. A Mi Đà Phật dạy Ngài ở lại thế gian này làm một tâm gương người tu hành 
trong nhà Phật cho mọi người xem, đây gọi là biểu pháp; làm tắm gương cho người 
học Phật, làm tắm gương cho người tu Tịnh Độ, phải làm đến khi nào? Phật dạy Ngài 
đợi đến khi Ngài gặp được cuốn sách “Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng 
khen Tăng” thì lúc này Ngài biểu pháp viên mãn rồi, Phật sẽ đến tiếp dẫn. 
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Quyền sách “Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng” là 
Pháp sư Hoằng Lâm dùng thời gian mười mấy năm thu thập rất nhiều tư liệu 
đề biên tập thành, trong đó trả lời những nghi vấn của những người chất vấn 
đối với bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hiện tại, 
trong và ngoài nước Trung Hoa, có không ít người phản đối bản hội tập này của Đại 
lão cư sĩ Hạ Liên Cư, họ cho rằng kinh Phật không thể hội tập. Tư liệu của Pháp sư 
Hoằng Lâm thu thập chứng tỏ việc hội tập kinh Phật này lúc xưa đã có, lúc đó gọi là 
hợp kinh. Vì vậy bản hội tập này như lý như pháp, sự xuất hiện của bản hội tập này 
là cần thiết cho thời Mạt pháp. Ngài còn trụ lại thế gian chính là vì biểu pháp cuối 
cùng này. Cả đời Ngài đều đang biểu pháp, trong đó quan trọng nhất chính là lần biểu 
pháp cuối cùng. Biêu pháp này có những ý nghĩa sau: 


Thứ nhất, chứng minh bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ 
Hạ Liên Cư là chân kinh. Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ đã có từ sớm nhưng đều 
có sai sót; bản hội tập này không có sai sót, từng câu từng chữ đều là nguyên văn lấy 
ra từ 5 loại nguyên bản dịch Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống. 


Thứ hai, xác minh chú giải của Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm cho bản 
hội tập kinh này là thật sự đáng tin, là chú giải hoàn hảo nhất trong các bản chú 
giải Kinh Vô Lượng Thọ. Chú giải này là dạng tập chú, chính là hội tập kinh luận 
và chú giải của cổ đức để tạo thành, thật sự là chánh tri chánh kiến. 


Thứ ba, Ân sư Thích Tịnh Không đã chứng minh mười mấy năm Ân sư 
y theo bộ kinh và bộ chú giải này đê tu hành, tu hành không sai, tu hành đạt 
được thành tựu không thê nghĩ bàn. 


Đây là sứ mạng mà A Mi Đà Phật giao cho Đại lão Hòa thượng Thích Hải 
Hiền. Cái nhiệm vụ này rất lớn, công đức bất khả tư nghì, nó liên quan đến pháp 
vận của Thích Ca Mâu Ni Phật 9000 năm Mạt pháp. Mạt pháp 9000 năm, tất cả 
chúng sanh học Phật có thể một đời thành Phật chính là nhờ vào pháp môn Tịnh Độ. 
Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Đương lai chị thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, 
đặc lưu thử kinh chỉ trụ bách tuế!”. Lúc vào thời gian chung cuộc sau cùng trong pháp 
vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả kinh điển trên thế gian đều biến mắt, nhưng 
Thế Tôn đại từ đại bi, đặc biệt lưu lại bộ Kinh Vô Lượng Thọ thêm 100 năm. Lưu lại 
bản kinh nào vậy? Chư Tổ sư Đại đức trong nhà Phật đều khẳng định chính là bản 
hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư và bản chú giải kinh của 
Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tăng khen Tăng là việc lớn trong nhà Phật, hưng 
suy của Phật pháp chính là ở thế hệ này! “Gia hòa vạn sự hưng”, người một nhà 
hòa thuận thì nhà này nhất định sẽ hưng vượng; đoàn thể Tăng đoàn cũng vậy. 
Nếu như đồng tu hòa thuận với nhau thì Phật pháp sẽ hưng vượng. Nếu như 
đồng tu bài xích lẫn nhau, khen mình chê người thì Phật pháp sẽ tiêu vong. Vì 
vậy, nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng! Sau khi Ngài vãng 
sanh Cực Lạc, nhục thân của Ngài được đặt trong một chiếc cang thọ (chum), đem 
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táng vào giường tháp của chùa Phật Lai. Ngài ngồi trong cang thọ 6 năm 100 ngày. 
Khi mở cang thọ ra thì mùi hương thơm toả khắp; đầu tóc, mạch máu, lỗ chân 
lông,... đều nguyên. vẹn rõ ràng; quần áo mặc trên người cũng nguyên vẹn. Nhục 
thân Bồ-tát - Hải Hiền Đại sĩ, một người niệm Phật thành tựu đại viên mãn, một câu 
A Mi Đà Phật niệm được 92 năm, lưu lại toàn thân Kim Cang Xá Lợi bắt hoại! 


(Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền hai tay nâng quyển sách “Nếu muốn Phật pháp 
hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng” lên, chụp tấm hình làm biểu pháp cuối cùng) 
Chú thích: Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng sau khi Đại lão Hòa thượng Thích 
Hải Hiển vãng sanh Cực Lạc thì thân phận của Ngài mới được tiết lộ: Ngài chính là 
Phố Hiền Bồ-tát tái sanh, Ngài và Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư đều là ứng hóa thân 

của đức Phố Hiền Bồ-tát, một người hội tập kinh, một người làm biểu pháp..& 
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ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THƯỢNG NHÂN THÍCH TỊNH KHÔNG 


(Ân sư Thích Tịnh Không 60 năm giảng kinh, phổ độ vô lượng chúng sanh thành Phật) 


Đại lão Hòa thượng Ân sư Thượng nhân Thích Thưw"s Tịnh 12 Không thế 
danh là Từ Nghiệp Hồng, sanh vào tháng 2 năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An 
Huy, Trung Quốc. Quê hương của Ân sư là cái nôi của Đồng Thành Học Phái, là nơi 
có truyền thống văn hóa được xây dựng và phát triển mạnh mẽ liên tục từ xưa đến 
nay, rất nhiều nhân sĩ nổi danh có đóng góp lớn cho đất nước được sinh ra ở nơi này. 


Ân sư từ thuở nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục Văn hóa truyền thống 
“Hiếu thân - Tôn sư” ở trường tư thục của quê hương. Ngày đầu tiên ở trường tư 
thục, tại Từ-đường, đầu tiên là thầy giáo và cha của Ân sư cùng các học trò nhỏ hành 
lễ trước bài vị của đức Không Tử - Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư 3 lần quỳ 9 lần lạy 
đầu chạm xuống đất. Sau đó, cha của Ân sư mời vị thầy sẽ dạy học cho các học trò 
nhỏ ngồi lên ghế, rồi ông thay mặt tất cả học trò nhỏ hành lễ 3 lần quỳ 9 lần lạy đầu 
chạm xuống đất đối với thầy, tặng lễ vật cho thầy và mong thầy dạy các học trò nhỏ 
nên người. Ân sư và các bạn nhìn thấy cha mình quỳ lạy trước mặt thầy giáo thì tự 
động sanh tâm tôn kính vô hạn đối với thầy, không dám trái nghịch lời dạy của thây. 


Năm 1944, Ân sư học tại trường Trung học Quốc Lập Số 3, hiệu trưởng của 
trường là thủ khoa kỳ thi công chức đầu tiên của thời Dân Quốc - tiên sinh Chu Bang 
Đạo. Vợ chồng hiệu trưởng Chu yêu thương học trò như con cái của chính mình, con 
ruột của vợ chồng hiệu trưởng Chu cũng học trong trường Trung học Quốc Lập Số 3. 
Thời kỳ này là những năm chạy loạn chiến tranh, cuộc sống hết. sức vất vả khó khăn, 
luôn phải đi tản chỗ ở để tránh bom đạn. Khi nhà nước cung cấp nhu yếu phẩm cho 
trường thì tiên sinh Chu sẽ phân phát đều đến tất cả các học trò trước, chính con ruột 
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của tiên sinh Chu sẽ nhận phân nhu yêu phâm còn sót lại sau cùng. Hành động này 
của vợ chông hiệu trưởng Chu đã khiên An sư và các bạn học của Ấn sư vô cùng cảm 
động, cả đời cũng không quên được ân đức của vợ chông thây hiệu trưởng Chu. 


(Tiên sinh Chu Bang Đạo) 


Năm 1949, Ân sư đến Đài Loan sinh sống và làm việc ở Thật Tiễn Học Xã. 
Ân sư thích nghiên cứu học tập kinh sử triết học khi có thời gian rảnh rỗi, không hề 
có hứng thú với các loại giải trí, ca múa nhạc, xem phim,... như những người thanh 
niên cùng lứa tuổi lúc bấy giờ. Cuộc sống vật chất thời còn trẻ của Ân sư vô cùng vất 
vả, ăn bữa nay phải lo bữa mai, tương lai thật là mờ mịt không có tia sáng hy vọng. 
Mẹ của Ấn sư và rất nhiều người xem tử vi tướng số cho Ân sư đều nói sô mạng của 
Ân sư rất khổ, có số ăn mày. Số mạng không có tiền tài vì kho tài khó trống trơn. Số 
mạng chỉ làm được trợ lý chứ không thê làm lãnh đạo một tô chức vì không có quan 
ấn. Tuôi thọ lại ngắn, năm 45 tuôi sẽ chết. Ân sư thật sự tin vào những điều này, đặc 
biệt là tin mình sẽ chết vào năm 45 tuổi vì cha, bác và ông nội của Ân sư cũng đều 
qua đời vào năm 45 tuôi, VvIệc này giống như có tính di truyền. Trong một số bài giảng 
kinh, Ân sư có nói rằng đời quá khứ Ân sư chỉ tu Pháp bố thí nên kiếp này rất thông 
minh Tri-huệ, còn Tài bồ thí và Vô-úy bồ thí đều không tu nên đời này không có tiền 
tài, không có địa vị, lại chết yêu. Số mạng cả đời Ân sư thay đôi chuyên biến được là 
nhờ vào Trí-huệ cao độ; tiền tài, địa vị và tuôi thọ trong hiện tại là Ân sư tu được 
trong đời này. Cho nên, Trí-huệ rất quan trọng, Trí-huệ có thể giải quyết mọi vấn đề. 


Năm 1953, Ân sư biết được có vị Giáo sư Triết học nỗi tiếng thế giới đang 
giảng dạy tại đại học Đài Loan, cùng quê tỉnh An Huy, đó là Giáo sư Phương Đông 
Mỹ. Ân sư viết một bức thư với nét chữ thảo rất đẹp gửi cho Giáo sư Phương mong 
được tham gia dự thính môn Triết học của thầy ở trường đại học Đài Loan. Tâm chân 
thành cung kính và lòng ham học mãnh liệt của Ân sư đã khiến Giáo sư Phương cảm 
động, Giáo sư Phương gửi một lá thư hồi đáp để mời Ân sư đến nhà gặp mặt rồi nói: 
“Con không nên đến trường học! Ở trường học hiện tại, thầy giáo không ra thầy giáo, 
học trò không ra học trò. Nếu con đến trường học thì con sẽ thất vọng đấy!”. Nghe 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


134  ŠSÃ@@ - 3# & 4Ä?5 


xong lời này, Ân sư cảm thấy không còn hy vọng. Giáo sư Phương nhìn ra suy nghĩ 
của Ân sư, Giáo sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thế này đi, mỗi tuần, con hãy đến 
nhà thầy, thầy sẽ dạy môn Triết học riêng cho con 2 giờ!”. Vậy là mong mỏi được 
học Triết học với vị Giáo sư nổi tiếng thế giới của Ân sư đã thành hiện thực. Giáo sư 
Phương vô cùng thương yêu quan tâm chăm sóc Ân sư. Giáo sư dạy Ân sư ngay trong 
phòng khách nhỏ nhà thây, khóa trình là một bộ “Triết học khái luận”; ; giảng từ Triết 
học phương tây giảng đến Triết học phương đông, sau cùng giảng đến Triết học trong 
kinh Phật. Ân sư vô cùng bất ngờ, nói với thầy: “Thưa thầy, Phật giáo là tôn giáo, là 
mê tín, là đa thần giáo, là phiếm thần giáo, là tôn giáo cấp thấp; thì sao Phật giáo lại 
là Triết học?”. Tôn giáo cấp cao họ chỉ thờ một vị chân thần, còn tôn giáo cấp thấp 
sẽ thờ nhiều thần. Phật giáo thì thờ quá nhiều thần!!! Thầy nói với Ân sư: “Con vẫn 
còn trẻ. Con vẫn chưa hiểu chuyện. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà Triết học vĩ đại 
nhất trên thế giới. Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất của Triết học trên thế 
giới và học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người!”. Những câu nói của 
thầy làm Ân sư chấn động. Ân sư tiếp nhận lời nói của thầy vì biết thầy rất thương 
mình, thầy nhất định không có lừa gạt mình. Thông qua quá trình học tập với Giáo 
sư Phương, Ân sư đã dần nhận biết rõ ràng sự vĩ đại của Phật pháp. Giáo sư Phương 
lại đặc biệt đem bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm giới thiệu với Ngài. 


(Giáo sư Triết học Phương Đông Mỹ dẫn dắt Ân sư đi vào Phật pháp) 


Sau khi học Triết học với Giáo sư Phương Đông Mỹ, Ân sư được Kinh Mẫn 
thân-vương là một vị hoàng thân thuộc triều đại cuối cùng của nhà Thanh đã sụp đồ 
giới thiệu đến cầu học Phật pháp với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia là 
Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ đời thứ 7, còn gọi là Phật Sống Chương Gia, một vị 
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lãnh tụ Phật giáo của Mật tông Tây Tạng. Đại sư Chương Gia là Quốc sư của các đời 
vua nhà Thanh cuối cùng, tên thật là La Tang Ban Đệ Đạt Đan Tất Dung Mai, sinh 
năm 1890 niên hiệu Quang Tự thứ 16 trong một gia đình dân tộc Tạng ở Thanh Hải. 
Đại sư Tông-Khách-Ba (Tsongkhapa) là Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát tái sanh để hộ trì 
Chánh pháp của đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, uốn dẹp tà ma ngoại đạo, lập ra phái 
Mật tông Hoàng Giáo, nghiêm trì Giới-luật của cả Tiểu-thừa, Đại-thừa và Mật-thừa. 
Đại sư có 4 vị đệ tử truyền thừa Mật pháp là Chương Gia, Đạt Lai, Ban Thiền và Triết 
Bồ Tôn Đan Ba; trong đó Chương Gia làm thượng thủ. 04/3/1957, Đại sư Chương 
Gia thị hiện viên tịch tại bệnh viện Đài Đại - Đài Loan. Khi hỏa táng nhục thân Đại 
sư ở Đài Bắc, thời tiết hôm đó mưa lất phất, trời đầy mây đen âm u không có ánh 
nắng mặt trời; khói lửa hỏa táng nhục thân Đại sư bốc lên tận tầng mây hiện hình hoa 
sen chiếu hảo quang rực rỡ và có hương thơm kỳ lạ bay xa 10 đặm. Xá Lợi thu được 
hơn 6000 viên có thoại tướng “Kim Cang Bảo” và “Lục Tự Luân”. Tháp Xá Lợi Phật 
Sống Chương Gia nhiều đời đặt ở chùa Trấn Hải núi Ngũ Đài. Đại sư Chương Gia 
được xưng tán rằng: “Chỉ có thể so sánh với Pháp sư Huyền Trang ở đời Đường!”. 


# #8 Xứ? 3 ‡ 
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(Đại sư Chương Gia xây dựng nền móng Phật pháp vững chắc cho Ân sư) 
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Ngày đầu tiên cầu học với Đại sư Chương Gia, Ân sư hỏi thầy rằng: “Con 
nghe Giáo sư Phương Đông Mỹ giảng về Phật pháp, con biết Phật pháp thù thắng vĩ 
đại không gì sánh bằng. Con tin tưởng và rất muốn học Phật pháp. Trong Phật pháp 
liệu rằng có phương pháp nào có thể khiến cho con rất nhanh chóng chứng nhập 
được cảnh giới thù thắng này hay không?”. Đại sư nghe xong thì nhìn vào mắt của 
Ân sư, Ân sư cũng nhìn vào mắt Đại sư, hai người đã nhìn nhau như vậy nửa giờ 
đồng hồ. Ân sư nói rằng nửa giờ đồng hồ này giông như nhập vào Thiền-định, không 
có bất kỳ một vọng niệm nảo. Sau nửa giờ đồng hô, Đại sư nói ra I chữ: “Có!”, Ân 
sư liền chú ý lắng nghe nhưng Đại sư lại không nói nữa. Hai người tiếp tục nhìn nhau 
khoảng 15 phút thì Đại sư nói ra 6 chữ: “Nhìn thấu được! Buông xuống được!”. 
Câu nói này đã xây dựng nên tảng học Phật cả một đời của Ân sư; thành tựu tu hành 
không thê nghĩ bàn trong Phật pháp mà Ân sư đã đạt được là giống như các vị Tổ sư 
Liên Trì, Ngẫu Ích, Ấn Quang.... không khác, thành tựu ấy đi lên từ 6 chữ này. 


Trước khi đức Thế Tôn thị hiện nhập diệt, Tôn giả A Nan hỏi Phật: 
“Khi Phật tại thế, chúng con đều tôn Phật làm thầy. Phật khuất bóng rồi, 
chúng con phải nương cậy ai làm thầy?”. Thích Ca Mâu Ni Phật đã trả lời 
Tôn giả rằng: “Lấy giới làm thầy! Lấy khổ làm thầy!"”. 


Truyền thừa Tông môn (Thiền tông) là Tôn giả Ma-ha Ca Diếp, 
truyền thừa Giáo hạ (ngoài Thiền tông, kể cả Tịnh tông và Mật tông đều 
gọi là Giáo hạ) là Tôn giả A Nan; Phật không bảo nương theo Tôn giả Ma- 
ha Ca Diếp hay Tôn giả A Nan làm thầy mà Phật dạy lấy Giới-luật làm 
thầy, lấy khổ làm thầy. Chúng ta có thể trì Giới sẽ chẳng khác gì Thích Ca 
Mâu Ni Phật đang tại thế; có thể chịu khổ mới có thể trì giới; nếu chẳng 
thể chịu khổ thì không thể trì giới, chắc chắn quý vị sẽ phá giới, phạm 
giới. Giới-luật còn thì Phật pháp còn, Giới-luật mất thì Phật pháp diệt! 


Chúng ta dù tu học bất kì pháp môn nào đều phải lấy Giới-luật làm 
nền tảng tu hành. Nếu không trì Giới-luật thì chính là đang làm nghiên 
cứu Phật học; nếu trì Giới-luật thì chính là có nền tảng để bắt đầu học 
Phật. Phật học không thể thoát khỏi biển khổ sanh tử cho đến không thể 
thành Phật, đáng phải sanh tử luân hồi đau khổ như thế nào thì vẫn phải 
sanh tử luân hồi đau khổ như thế đó. Chúng ta phải học Phật mới có thể 
thoát khỏi biển khổ sanh tử, mới có thể thành Phật! 


- Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Ấn sư Thích Tịnh Không - 


Ân sư theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm, cũng là một thầy dạy một trò 2 
g1ờ môi tuân trong phòng riêng. Tuân nào Ấn sư không đên học thì Đại sư Chương 
Gia sẽ gọi điện hỏi thăm hoặc phái đệ tử đên hỏi thăm xem Ấn sư có gặp khó khăn gì 
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không, có đau bệnh gì không, v.v... vì sao hôm nay lại không đến học với thầy. Đại 
sư vô cùng yêu thương quan tâm chăm sóc Ân sư. Khi học Phật, Ân sư cho rằng Giới- 
luật là những điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật và Tăng đoàn dùng vào 3000 năm trước, 
Phật là người Ấn Độ cổ, Ân sư là người Trung Hoa hiện đại, đại khái Giới-luật là 
Phật chế định cho người Ấn Độ cô nên đối với người hiện tại sẽ không thích hợp. Đại 
sư Chương Gia biết được suy nghĩ này của Ân sư. Mỗi lần tan học, Đại sư tiễn Ân sư 
ra về, đi đến cửa đều nói nhỏ với Ân sư một câu: “Giới-luật rất quan trọng!”. Đại 
sư đã nói câu nói này với Ân sư liên tục 3 năm không gián đoạn cho đến lúc Đại sư 
thị hiện viên tịch. Ân sư nói rằng Đại sư thị hiện viên tịch chính là vì Ân sư. Trong 
ngày hỏa táng nhục thân của Đại sư, Ân sư cùng với các đệ tử của Đại sư ngồi trong 
túp lều dựng lên bên cạnh nơi hỏa táng, Ân sư suy nghĩ lại trong 3 năm qua Đại sư 
dạy điều gì là quan trọng nhất? Chính là câu nói “Giới-luật rất quan trọng!”. Ân sư 
bỗng nhiên đại ngộ! Ân sư hiểu rằng Giới-luật của Phật không giống như luật pháp 
và hiến pháp của thế gian có thê thay đôi để phù hợp theo từng thời đại từng chế độ, 
mà Giới-luật nhà Phật là quy củ bắt đi bất dịch của pháp xuất thế gian, là nền tảng cơ 
bản của con đường siêu phàm nhập Thánh thành Phật, nếu thay đổi Giới-luật thì sẽ 
không bao giờ thành Phật được vì nền tảng của con đường thành Phật đã bị phá hủy! 


“Trì giới - niệm Phật vốn là một môn, 


Tịnh giới là Nhân, Tịnh Độ là Quả!” 


Trong thời gian theo học với Đại sư Chương Gia, thầy khuyên Ân sư học theo 
tắm gương của Thích Ca Mâu Ni Phật, cả một đời giảng kinh thuyết pháp phô độ 
chúng sanh, không có một chút nào nghĩ cho bản thân mình. Đại sư nói với Ân sư 
rằng nếu Ân sư toản tâm toàn lực vì chúng sanh vì Phật pháp mà cống hiến mà phục 
vụ thì cuộc đời của Ân sư sẽ được Phật Bồ-tát an bài, Phật Bồ-tát sẽ chăm sóc cho 
Ân sư, cả đời Ân sư sẽ tự tại, sẽ không phải tự mình lo nghĩ điều gì nữa. Ân sư tin 
thầy và tiếp nhận lời giáo huấn này của thầy, cả đời vì Phật pháp vì chúng sanh mà 
phục vụ, thật sự là Phật Bồ-tát đã gia trì và chăm sóc chu đáo cho Ân sư, cảm ứng 
đạo giao không thể nghĩ bàn. Ân sư từng dạy rằng trong nhà Phật có cầu ắt có ứng, 
hãy như lý như pháp mà cầu Phật Bồ-tát gia trì, Phật Bồ-tát đáng tin, người 
không đáng tin, cầu người rất khổ, nhìn mặt của người rất khó coi, như lý như 
pháp mà cầu chính là vì Phật pháp vì chúng sanh mà cầu thành Phật đạo. 


Năm 1958, Ân sư được hai vị Đại đức trong nhà Phật là cư sĩ Chu Kính Trụ 
và Pháp sư Sám Vân giới thiệu đến Đài Trung cầu học với Đại lão cư sĩ Lý Binh Nam. 
Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là đệ tử truyền pháp của Đại sư Ấn Quang - vị Tổ sư 
thứ 13 của Tịnh Độ tông, một đời chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. 
Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam sống vào thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Lư; sinh ra tại thành 
phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Ngài từ nhỏ đã có ngộ tánh hơn người, rất hiểu học. Đối 
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với thế học, Ngài chuyên học về pháp luật, chính trị và Trung y, là một thầy thuốc 
Trung y tất giỏi. Đối với học Phật, Ngài quy y với Ấn Quang Đại sư và được ban 
hiệu là Đức Minh. Ngài thông suốt Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, Tịnh 
Độ nhưng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Đại lão cư sĩ Lý Binh Nam 
rất nhiều lần tu hành viên mãn pháp Ban Chu Tam-muội. Ban Chu Tam-muội chính 
là Niệm Phật Tam-muội, lẫy 90 ngày làm một thời hạn hành trì, liên tục đi kinh 
hành nhiễu Phật niệm A Mi Đà Phật, chỉ được đứng hoặc đi chứ không được 
nằm hay ngồi. Người thành tựu pháp Ban Chu Tam-muội đều là bậc siêu phàm xuất 
chúng, không phải người có căn tánh thông thường có thê tu nổi. Cho nên, Ngài là 
người có tu có chứng quả vị, cảnh giới tu chứng của Ngài chắc chắn là vô cùng cao. 
Ngài từng nhiều lần nói với Ân sư và các học trò là: “Ta sanh tử rất tự tại! Ta đi lúc 
nào cũng được, muốn ở lại thêm mấy năm cũng không có chướng ngại gì!”. 


(Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam truyền pháp môn Tịnh Độ và dạy Ân sư giảng kinh 10 năm, 
đem bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư trao cho Ân sư) 
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Ngài giữ rất nhiều chức vụ, kiêm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau, lượng 
công việc của Ngài băng lượng công việc của 5 người bình thường, muốn gặp Ngài 
phải đặt hẹn trước I tuần để sắp XÊP, nếu như bất ngờ đến gặp Ngài thì không bao 
giờ gặp được. Tuy tiền thu nhập mỗi tháng của Ngài rất nhiều nhưng bản thân 
Ngài chưa bao giờ hưởng thụ. Mỗi ngày, Ngài chỉ ăn 1 bữa Ngọ (giờ Ngọ là từ 
11h đến 13h, Phật thọ thực vào giờ này), mỗi bữa ăn là 2 cái bánh bao bằng bột 
mì to bằng quả trứng gà, 1 cái bánh bao bột mì này giá 1 đồng Đài Loan. Phí dụng 
sinh hoạt của Ngài là 60 đồng Đài Loan/tháng, đổi theo tỉ giá hối đoái lúc bấy 
giờ còn chưa đến 2 USD. Sau khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, Ân sư và các đồng học 
về thủ tang thầy, lúc thay áo cho nhục thân của thầy mới phát hiện ra áo lót bên trong 
mà thầy mặc đã rách nát, vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần, thầy tự mình 
khâu vá không nhờ đến ai. Ngài ở trong một căn nhà rất nhỏ. 


Tắt cả tiền thu nhập Ngài đều dùng vào việc hoằng dương Phật pháp phố 
độ chúng sanh. Ngài lập các bệnh viện Trung y như Bồ-Đề Y Hội, Thí Y Viện... 
để khám và điều trị bệnh từ thiện, từ đó tạo duyên tiếp dẫn chúng sanh tu Tịnh Độ. 
Ngài xây dựng Liên Xã Đài Trung và Thư Viện Từ Quang đề hoằng dương pháp môn 
Tịnh Độ. Dưới pháp tòa của Ngài đã đào tạo nên nhiều vị Cao Tăng Đại đức cư 
sĩ như Ân sư Thích Tịnh Không, Pháp sư Thích Quả Thanh (Tổ sư thứ 46 của 
Pháp Hoa tông. Ngài hành trì viên mãn pháp Ban Chu Tam-muội được 4 lần, được 
truyền thừa từ Tổ sư thứ 45 của Pháp Hoa tông là Pháp sư Thích Liễu Nhất), v.v... 


Khi Ân sư mới theo học với Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì danh sách liên hữu 
của Liên Xã Phật Giáo Đài Trung là 50.000 người, khi Đại lão cư sĩ vãng sanh Cực 
Lạc thì danh sách là hơn 200.000 người! 


Chú thích: Pháp sư Thích Đế Nhàn là Tổ sư thứ 43 của Pháp Hoa tông, còn được 
gọi là Thiên Thai Giáo Quán tông. Sơ tô của tông này là Pháp sư Trí Giả ở núi 
Thiên Thai - Trung Hoa. Pháp sư Trí Giả chính là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh 
ở Trung Hoa. Pháp Hoa tông bái Bồ-tát Long Thọ ở Ân Độ làm Sơ tô, lấy Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh làm kinh điển chính để tu học. Tất cả Tổ sư của Pháp Hoa tông đều 
niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, gọi là truyền thống Thai - Tịnh. 
Ở Việt Nam, Pháp Hoa tông được truyền đến là do Pháp sư Thích Hiển Kỳ quê 
ở Long An sang Trung Hoa bái Pháp sư Đế Nhàn chùa Quán Tông làm thây. 
Trước đây, ông tu tiên theo đạo Minh Sư đã đạt thành tựu rất lớn trong đạo này, trở 
thành vị lão sư đứng đầu của đạo này; sau đó, ông bỏ tu tiên để học Phật nên đã khiến 
rất nhiều lão sư của đạo Minh Sư học Phật theo ông. Pháp sư Hiển Kỳ là một Cao 
Tăng lỗi lạc của Pháp Hoa tông nhưng ông không về Việt Nam mà Ở lại Trung Hoa 
hoằng pháp lợi sanh; chỉ có 7 vị đệ tử người Việt của ông trở về Việt Nam hoằng 
truyền Pháp Hoa tông. Thiên Thai Giáo Quán tông chính là Pháp Hoa tông, khác hoàn 
toàn với Thiên Thai Thiền Giáo tông được lập ra ở Việt Nam, Thiên Thai Thiền Giáo 
tông là một hội Phật giáo trong thời kỳ đầu thành lập..&. 
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(Pháp sư Thích Quả Thanh - Tổ sư thứ 46 của Pháp Hoa tông đảnh lễ Ân sư) 


Ngày đầu tiên øặp mặt, Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã đưa ra 3 yêu cầu rất 
nghiêm khắc đối với Ân sư và nói răng: “Nếu con có thể tiếp nhận 3 yêu câu này của 
ta thì mới có thê ở lại Đài Trung theo học với ta. Nếu con không thê tiếp nhận 3 yêu 
cầu này thì con hãy đi tìm Cao Tăng Đại đức cư sĩ khác để học!”. 3 yêu cầu là: 


Một, những gì con đã học, dù là học với Giáo sư Phương Đông Mỹ hay là học 
với Đại sư Chương Gia, ta đêu không công nhận, nhât loạt phê bỏ, kê từ hôm 
nay bắt đầu học lại từ đâu. 


Hai, Đài Trung là nơi có rất nhiều Pháp sư và Đại đức cư sĩ tại gia đến giảng 
kinh, con đêu không được phép nghe, chỉ được nghe một mình ta giảng kinh. 


Ba, tất cả kinh sách dù là kinh Phật hay là sách vở thông thường của thế gian 
nêu như không được sự đồng ý của ta thì con không được xem. Phim ảnh, tivi, 
báo chí, truyền thanh,... càng không được phép xem! 


Ân sư nghe xong liền đồng ý 3 yêu cầu của thầy. Ngài thấy vậy liền vui vẻ nói 
với Ân sư: “3 yêu cầu này chỉ có thời hạn 5 năm!”. 


Ân sư thực hiện 3 yêu cầu của thầy được khoảng 3 tháng thì cảm thấy rất có 
thọ dụng, cảm thấy phương pháp này rất tốt, phương pháp này. khiến tâm địa dần đi 
đến chỗ thanh tịnh và Trí-huệ phát sinh. Ân sư liền nói với thầy: “Con muốn giữ 3 


yêu cầu của thầy thêm 5 năm nữa!”, thầy liền mỉm cười nhìn Ân sư. Ngài vô cùng 
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thương yêu quan tâm chăm sóc Ân sư. Sau này, Ân sư mới biết được chỉ riêng đối 
với Ân sư thì thầy mới đưa ra 3 điều kiện khắt khe đó, còn lại tất cả các học trò khác 
đêu không có 3 điều kiện này. Nhiều năm sau, Ân sư có dịp nói chuyện với Pháp sư 
Diễn Bồi mới biết được lão Hòa thượng Đề Nhàn (vị Tổ sư thứ 43 của Pháp Hoa tông) 
cũng có yêu cầu như vậy đối với Pháp sư Diễn Bài. Nhưng lúc đó, Pháp sư Diễn Bồi 
còn nhỏ, không hiểu chuyện. đã không chịu nỗi 3 yêu câu này, mới học được l năm 
thì lén bỏ lão Hòa thượng Để Nhàn trỗn đi rồi. Ân sư vô cùng đáng tiếc cho Pháp sư 
Diễn Bồi! Ân sư nói rằng nếu Pháp sư Diễn Bồi có thể kiên trì theo lão Hòa thượng 
Đề Nhàn tu học thì ông đã có thành tựu lớn hơn bây giờ rất nhiều lần, đã trở thành 
Tổ sư thứ 44 của Pháp Hoa tông rồi. Cho nên, Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đưa ra 3 
yêu cầu này chính là phương pháp giáo học mà Tổ sư các tông phái đời đời 
truyền thừa cho nhau, không phải do một ai đó bịa đặt ra. TỔ sư quán xét căn cơ 
thấy căn tánh người học trò này chính là pháp khí trong nhà Phật, nêu được dạy tốt 
thì người ấy tu hành chắc chăn sẽ đạt được thành tựu vô cùng to lớn mới đem 3 yêu 
cầu khắt khe này áp đặt cho họ, Tổ sư chịu trách nhiệm với họ, đây chính là Sư Thừa. 


Ân sư thấy thầy mình ăn uống như vậy thì cũng học theo, nhưng phải ăn 3 cái 
bánh bao mới đủ, ăn nhiều hơn thây 1 cái. Ân sư ăn như vậy mấy năm vẫn cảm thấy 
thể lực sức khỏe rất tốt, không hề bị giảm sút gì, liền đến nói với thầy, thầy hoan hỷ 
võ tay xuống mặt bàn một cái khen ngợi Ấn SƯ: “Tốt! Con cả đời cứ tiếp tục như vậy, 
đừng thay đổi, cuộc sông không cần phải đi cầu cạnh ai cả!”. Những lúc người khác 
cúng dường quân áo mới cho Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì Ngài đem tặng hết cho 
người khác mặc. Ngài cũng thường tặng áo cho Ân sư: “Con không có áo mặc, ta cho 
con này!”. Cho đến hiện tại, Ân sư vẫn còn giữ 2 chiếc áo mới mà thầy tặng năm xưa 
để kỷ niệm thầy chứ không nỡ mặc. Sự cần kiệm của Ngài thật không khác gì Đại lão 
Hòa thượng Thích Hải Hiền. 


Ân sư theo học với Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam được mây năm thì nhận thấy 
đã đến lúc phải hiện tướng xuất gia. Tất cả chùa lúc bấy giờ đều làm kinh sám Phật 
sự, Ân sư chỉ muốn chuyên tâm giảng kinh thuyết pháp như Thích Ca Mâu Ni Phật 
chứ không muốn làm việc cúng bái mê tín dị đoan. Chưa biết làm thế nào, Ân sư bèn 
cầu Phật gia trì như lời Đại sư Chương Gia dạy. Không bao lâu, khoảng năm 1959, 
Ân sư 9 lần được trụ trì chùa Lâm Tế, Viên Sơn, Đài Bắc đến tận nơi tha thiết thỉnh 
cầu Ân sư xuất gia, chỉ cần Ân sư xuất gia thì yêu cầu gì ông ấy cũng đáp ứng cho 
Ân sư. Nhận thấy duyên đã chín muôi, trong năm 1959, Ân sư xuống tóc xuất gia tại 
chùa Lâm Tế, Viên Sơn, Đài Bắc, pháp danh Giác Tịnh, tự Tịnh Không. 


Sau khi thọ giới, Ân sư trở về Đài Trung lạy thây mình là Đại lão cư sĩ Lý 
Bỉnh Nam và tiếp tục theo thầy đề tu học. Vừa nhìn thấy mặt Ân Sư, thầy liền chỉ vào 
Ân sư mà nói: “Con phải tin Phật! Con phải tin Phật!”. Ân sư ngân người ra ' không 
hiểu chuyện gì! Ân sư nghĩ: “Nếu mình không tin Phật thì sao mình lại muốn xuất 
gia chứ?”. Sau khi Ân sư ngồi xuống thì thầy giải thích: “Có rất nhiều người tuổi 
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trẻ đi xuất gia đến 80 tuổi vẫn chưa tin Phật. Họ cũng biết giảng kinh, giảng hay 
đên hoa trời rơi rụng. Vì sao không tin Phật? Vì những gì Phật nói trên kinh 
một chữ họ cũng không làm được, đó không phải là tin Phật!”. 


Km “ 
1 )2RE 


(Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở giữa và Ân sư Thích Tịnh Không ở bên phải) 


Trong 10 năm theo thầy học ở Đài Trung, Ân sư học tổng cộng 5Š bộ kinh, bộ 
đầu tiên là Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Kiết - Hung thuộc kinh điển Tiểu-thừa. Phật 
dạy: “Trước không học Tiểu-thừa mà đã học Đại-thừa thì không phải đệ tử 
Phật!”. Ân sư dạy rằng Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Kiết - Hung và Kinh Thập Thiện 
Nghiệp Đạo (kinh này thông cả Tiểu-thừa lẫn Đại-thừa) là nền tảng cơ bản đề 
tu học tất cả pháp môn trong Phật pháp, giống như cây phải có gộc rỄ mới sanh 
ra cành nhánh hoa quả, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là gốc rễ của Phật 
pháp. Bộ kinh sau cùng cũng là bộ kinh mà Ân sư dồn tất cả công lực vào là Đại 
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, cho nên Ân sư nói: “Tôi tu pháp môn Tịnh Độ, 
chủ tu là Lăng Nghiêm!”. Người ta nghi hoặc hỏi rằng Kinh Lăng Nghiêm thì có liên 
quan gì với Tịnh Độ đâu? Ân sư nói rằng phẩm kinh quan trọng nhất của Kinh Lăng 
Nghiêm là 25 Pháp Viên Thông, trong đó có 2 Pháp Viên Thông quan trọng nhất và 
đặc biệt nhất là Nhĩ Căn Viên Thông của Bò- tát Quán Thế Âm và Niệm Phật Viên 
Thông của Bồ-tát Đại Thế Chí. Thứ tự sắp xếp đúng phải là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Ý và Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Kiến, Thức. Nhĩ Căn Viên Thông của 
Bồ-tát Quán Thế Âm từ vị trí thứ 2 trong sáu căn xếp ra cuối cùng. Niệm Phật Viên 
Thông của Bồ-tát Đại Thế Chí từ vị trí thứ 6 trong bảy đại (Kiến-đại) cũng xếp ra sau 
cùng: trước đó, vị trí cuối cùng này là Thức-đại của Bồ-tát Di Lặc. Cho nên, trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đến 2 Pháp Viên Thông đặc biệt chứ không phải một pháp 
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như nhiều người lầm tưởng. Vì sao Nhĩ Căn Viên Thông xếp sau cùng, Niệm Phật 
Viên Thông xếp vị trí 24? Vì nhĩ căn của chúng sanh cõi Ta Bà đặc biệt nhạy bén, 
nên Nhĩ Căn Viên Thông đặc biệt khế hợp căn cơ của chúng sanh cõi Ta Bà. Bồ-tát 
Văn Thù Sư Lợi đã thay chúng sanh cõi này tuyển chọn pháp môn qua câu kệ “Thử 
phương (cõi Ta Bà) chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn (nghe âm thanh)!” 
Niệm Phật Viên Thông khế hợp căn cơ tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không 
giới! Ân sư lại nói rằng Trì Danh Niệm Phật nễu niệm thẩm, niệm trong tâm, nghe 
âm thanh Phật hiệu trong tâm thì Niệm Phật Viên Thông của Đại Thế Chí Bằ-tát 
cũng chính là Nhĩ Căn Viên Thông của Quán Thế Âm Bồ-tát, 2 Pháp Viên Thông 
này hiệp thành một! Quán Thê Âm Bồ-tát và Đại Thế Chí Bồ-tát là hai vị Bồ-tát 
Thượng-thủ ở cõi Cực Lạc, đứng hầu hai bên đức Phật A Mi Đà, vậy thì Kinh Lăng 
Nghiêm chính là chỉ quy về Cực Lạc Tịnh Độ! 


Sau khi xuất gia, Ân sư chuyên tâm vào giảng kinh, hoằng pháp phô độ chúng 
sanh không gián đoạn. Năm 1960, Ân sư nhận lời mời của Pháp sư Bạch Thánh đến 
Phật Học Viện Tam Tạng tại chùa Thập Phổ - Đài Bắc giảng dạy. Tiếp theo đó, Ân 
sư nhận lời mời đến Đài Đông giảng Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Kiết - Hung. Càng 
VỀ sau, phong khí học Phật càng được mở rộng, Ân sư giảng đạy tại Giảng Tòa Đại 
Chuyên Phật Học, thúc đây sự giáo hóa của Nho và Phật, độ vô lượng chúng sanh. 


Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã đem bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh do Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội 
tập trao cho Ân sư, đích thân Ngài làm mi chú ở bên lề quyền kinh. Nhận được kinh, 
đọc xong một lượt, Ân sư sanh tâm hoan hỷ vô lượng, liền nói với thầy: “Con muốn 
giảng bộ kinh này!”. Thầy liền ngăn cản, nói rằng: “Duyên hiện tại chưa chín muôi! 
Tuôi của con còn quá trẻ, uy tín chưa lớn. Hiện tại, rất nhiều Pháp sư và Đại đức cư 
sĩ phản đối bản hội tập này, nếu bây giờ con giảng bộ kinh này mà họ kéo đến gây 
phiền phức thì con sẽ chống đỡ không nổi!”. Nghe thầy dạy như vậy thì Ân sư cất bộ 
kinh này đi và giảng Kinh Lăng Nghiêm. Đại lão cư sĩ Lý Binh Nam từng nói trước 
với Ân sư rằng: “Tương lai, con giảng kinh được tốt thì con sẽ lâm vào bước 
đường cùng!”. Trong khoảng năm 1966, tất cả các chùa đều không tiếp nhận Ân sư 
vì Ân sư giảng kinh thuyết pháp còn người trong chùa chỉ thích làm kinh sám Phật 
sự cúng bái mê tín dị đoan để kiếm thu nhập. Đúng như Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 
đã tiên đoán trước, Ân sư lâm vào bước đường cùng, chỉ có hai con đường để đi: một 
là hoàn tục, hai là làm kinh sám Phật sự. Trong một lần giảng kinh, Ân sư đã quen 
biết với vợ chồng Đại cư sĩ Hàn Anh, bà đã trở thành đại hộ pháp của Ân sư. Không 
còn cách nào khác, Ân sư buộc phải chuyền đến sống ở một căn phòng nhỏ trong nhà 
vợ chồng cư sĩ Hàn Anh, nếm trải qua vô vàn sự sỉ nhục và thị phi đến từ bên ngoài. 
Bà Hàn Anh mỗi tuần đều thuê mướn chỗ cho Ân sư giảng kinh, rồi thông báo địa 
điểm và lịch giảng kinh đến thính chúng, mời thỉnh thính chúng đến nghe Ân sư giảng 
kinh. Vì phòng giảng kinh là thuê mướn nên địa điểm và thời gian giảng kinh thay 
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đổi liên tục giống như “đánh du kích”; tuy vậy, suốt 30 năm không có tuần nào việc 
giảng kinh bị gián đoạn. Công đức của bà Hàn Anh thật vô cùng to lớn. 


Khoảng thời gian nhiều năm Ân sư cùng Đại cư sĩ Hàn Anh ở Mỹ hoằng pháp, 
nhận thấy thính chúng ở Mỹ chỉ thích tu Thiền tông và Mật tông, chưa thể tiếp nhận 
Tịnh Độ nên Ân sư đã giảng các kinh điển của Thiền tông và Mật tông nhằm khéo 
léo hằng thuận chúng sanh - tùy hỷ công đức. Sau một thời gian, nhận thấy duyên đã 
chín muỗi, Ân sư khai giảng Kinh Phật Thuyết A Mi Đà, mỗi ngày giảng 2 giờ, giảng 
1 năm mới kết thúc; số lượng đĩa CD thu âm là l bao lớn. Ân sư đem bao đĩa CD này 
đặt lên bàn giảng kinh khiến mọi người tò mò hỏi đây là kinh gì mà Pháp sư giảng 
phân lượng lại nhiều đến như vậy? Ấn sư nói với họ đây là bài giảng Kinh A Mi Đà, 
họ nghe xong đều toát mồ hôi, Kinh A Mi Đà là một quyền rất mỏng, chỉ có mây 
trang giấy. mà lại giảng ra nhiều ý nghĩa như vậy khiến họ vô cùng bội phục. Pháp 
duyên hoằng dương Tịnh Độ tông ở Mỹ bắt đầu từ đây. 


Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 75 (1986), Đại lão cư sĩ Lý Binh Nam tập hợp 
đệ tử dặn dò phó chúc rồi an tường tự tại vãng sanh Cực Lạc, thọ 97 tuổi. Vì khắp 
nơi mễn mộ công đức của Ngài nên mỗi ngày có khoảng 600 người tự động tự giác 
đi kinh hành nhiễu quanh nhục thân của Ngài niệm Phật, tiếng niệm Phật vang lên 
không gián đoạn suốt 49 ngày. Sau khi làm lễ trà tỳ nhục thân của Ngài thì thu được 
hơn 1000 viên Xá Lợi Ngũ Sắc. Đề kỷ niệm ngày thầy vãng sanh Cực Lạc, Ân sư lây 
bộ Kinh Vô Lượng Thọ mà thầy đã trao cho Ân sư đem đi ấn tống với số lượng rất 
lớn rồi tặng cho các đồng tu ở khắp mọi nơi. (Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư từng huyền 
ký rằng bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài hội tập sẽ truyền đi khắp thế giới 
và truyền từ hải ngoại vào Trung Hoa đại lục.) Khi các đồng tu Tịnh Độ ở hải ngoại 
đọc được bản kinh này thì vô cùng vui mừng, liền thỉnh Ân sư giảng bộ kinh này. Ân 
sư ở Mỹ giảng bộ kinh này thì ở Trung Hoa đại lục có Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 
cũng giảng bộ kinh này, hai người gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Về sau, mỗi năm, Ân 
sư đều đến Bắc Kinh thăm Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ mấy tháng. Đại lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ xem Ân sư như bạn đồng tu nhưng Ân sư luôn xem Ngài như thầy 
mình. Năm 1987, Ngài đã đem bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh Giải do Ngài làm chú giải trao cho Ân sư. 


Suốt cuộc đời, Ân sư giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ được khoảng 11 lần, 
giảng Chú Giải Kinh được khoảng 5 lần; độ vô lượng vô biên chúng sanh. Không 
chỉ có rất nhiều chúng sanh ở cõi người khi được nghe Ân sư giảng kinh đã phát tâm 
niệm Phật và biết trước ngày giờ vãng sanh Cực Lạc có tướng lành hy hữu mà còn có 
rất nhiều chúng sanh ở cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh cho đến thiên nhân cõi 
trời, v.v... cũng nhờ vào việc nghe Ân sư giảng kinh mà phát tâm niệm Phật được 
sanh về Cực Lạc. Trước khi vãng sanh, họ đến báo tin cho các đồng tu biết là Phật A 
Mi Đà sắp tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc và họ muốn cảm tạ ân đức của Ân sư. 
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Ân sư là người đi đầu trong việc dùng khoa học kỹ thuật hiện đại hoằng dương 
Phật pháp, dùng truyên hình vệ tinh và mạng Internet đê pháp âm được tuyên lưu đên 
khặăp mọi nơi trên thê giới. Cho đên nay, An sư có phạm vi ảnh hưởng toản thê giới. 


(Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và Ân sư Thích Tịnh Không) 


Năm 1988, Ân sư cùng gia đình bà Hàn Anh về thăm Trung Quốc. Tại Bắc 
Kinh, Ân sư viễng thăm lão cư sĩ Triệu Phác Sơ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo 
Trung Quốc, hai người có cùng quê hương An Huy. Ân sư kiến nghị với lão cư sĩ 
Triệu xây dựng đại học Phật giáo chuyên biệt từng tông phái để bồi dưỡng nhân tài 
hoằng pháp. Ân sư còn viếng thăm và khai thị tại Phật học viện Trung Quốc. 


Trong thập niên 90, Ân sư bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp tại Singapore, tại 
đây, Ân sư thực hiện công tác đoàn kết tôn giáo: “Tôn giáo thế giới là một nhà”. 
Năm 1995, Ân sư chỉ đạo Đạo tràng Cư Sĩ Lâm của Singapore cùng Tịnh Tông Học 
Hội thành lập lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp khóa đầu tiên. 9 vị Pháp sư đến từ 
Trung Quốc đại lục là nhóm học viên khóa I, sau đó liên tục tổ chức được 6 khóa học. 


Tháng 5 năm 2000, nhận lời mời của Cục Tôn Giáo Quốc Gia Trung Quốc, 
ban trị sự hữu nghị tôn giáo Singapore tổ chức đoàn viếng thăm Š tôn giáo lớn ở 
Trung Quốc. Ân sư làm có vấn của đoàn và đề xướng việc tăng cường giao lưu hợp 
tác giữa các tôn giáo với nhau, tô chức đoàn du lịch là phương pháp tốt nhất. 


Từ năm 2000 trở đi, Ân sư đến nhiều quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Nhật 
Bản, Indonesia, Malaysia, Ai Cập, Mỹ, châu Phi, v.v... đê hoăng truyên Chánh Pháp. 
60 năm qua, dâu chân hoăng dương Phật pháp phô độ chúng sanh của An sư đã lưu 
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lại ở khắp các quốc gia trên thế giới. Năm 2005, Ân sư nhận lời mời viếng thăm Thủ 
đô Washinpton của Mỹ, gặp Tổng thống Bush. Tháng 9 năm đó, Ân sư nhận huy 
chương danh dự AM của Nữ hoàng Anh do Thống đốc Queensland thay mặt Nữ 
hoàng trao tặng cho Ân sư. 


(Ân sư và trưởng lão Habi Hassan của Hồi giáo ở Singapore) 


Năm 2003, Ân sư viếng thăm Thái Lan và tham gia Hội Nghị Hòa Bình Thế 
Giới. Khi biêt được Phó tông thông Thái Lan muôn xây dựng bệnh viện cho Tăng Ni 
nhưng thiêu kinh phí thì An sư đã giúp đỡ tài chính đê xây dựng nên bệnh viện đó. 
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Năm 2010, Ân sư theo phái đoàn tôn giáo đến thăm Ý và Vatican. Năm 2011, 
Ân sư tham gia đại hội cầu phước đón mừng năm mới của 10 tôn giáo lớn ở Singapore. 
Tháng 11 năm 2012, Ân sư nhận lời mời của Tổng thống Srilanka đến thăm đất nước 
Srilanka lần đầu tiên cùng phái đoàn. Tại dinh tổng thống, Ân sư đọc bài diễn văn 
trong buổi hội báo hòa bình của UNESCO về đề tài “Hài Hòa Đa Nguyên Tôn Giáo”. 
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(Thủ tướng Australia Kevin Rudd tiếp nhận quan điểm và đề nghị của Ân sư trên các 
phương diện như đoàn kết tôn giáo đa nguyên, thực hiện hài hòa xã hội, v.v...) 
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Năm 2014, Ân sư tham dự lễ động thô xây dựng Thư Viện Tứ Khố và buổi lễ 
trao bằng tiễn sĩ danh dự thuộc khoa Hán học tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Indonesia 
cùng với Thủ tướng Mahathir. Thủ tướng Mahathir xem thấy bộ bảo điển trị quốc 
“Quần Thư Trị Yêu ” thời nhà Đường của Trung Quốc do Ân sư trao tặng đã vui mừng 
tán thán, quý mến chăng rời tay. 


[ 


(Ân sư hội kiến với Giáo hoàng thứ 16 Benedict) 


(Ân sư và vợ chồng nguyên Thủ tướng Nhật Bản - ông Hatoyama Yukio) 


Trong bài phát biểu tại đại học Cambridge, Ân sư nhắn mạnh rằng cái gốc của 
việc hóa giải tai nạn, thúc đẩy an định hòa bình thế giới là ở tâm người, cần dùng 
4 loại giáo dục phổ thế: luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo mà đoan chánh thế 
đạo nhân tâm thì tai nạn sẽ không còn, thế giới sẽ hòa bình. TẤt cả các giáo chủ 
thành lập tôn giáo đều giảng kinh dạy học, tuy nghỉ lễ tôn giáo quan trọng nhưng 
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nếu chỉ có nghỉ lễ hình thức bề ngoài mà không có giáo học thật sự bên trong thì 
cũng chỉ là mê tín dị đoan. Thông qua việc khôi phục sự giáo dục trong mỗi một 
tôn giáo sẽ có thê thực sự mang lại sự an định và hòa bình lâu dài cho thê giới. 


(Ân sư xem kết quả thí nghiệm kết tỉnh nước của phòng thí nghiệm Hoa Nghiêm) 


Từ năm 2006 đến năm 2018, Ân sư lãnh chúng tham dự hội nghị quốc tế được 
cử hành tại trụ sở chính của UNESCO tại Paris, Pháp. Năm 2013, Ân sư phát biểu tại 
đại lễ Vesak của Phật giáo và luận đàm đa nguyên tôn giáo. Năm 2015, nhận lời mời 
của chính phủ Srilanka, Ân sư tham dự đại lễ Vesak của Phật giáo và luận đàm đa 
nguyên văn hóa, đa nguyên tôn giáo. 


(Ân sư phát biểu tại tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc) 


Văn hóa truyền thống nằm trong Tứ Khố Toàn Thư và Tứ Khó Hội Yếu viết 
băng Văn Ngôn. Cho nên, đê hoăng dương Văn hóa truyền thông và bôi dưỡng nhân 
tài, nhiêu năm qua, Ấn sư đê xướng và hướng dân thành lập Hán học viện tại nhiêu 
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nơi. Việc xây dựng Hán học viện tại Malaysia nhận được sự ủng hộ của chính phủ 
Malaysia. Năm 2011, Malaysia cử hành lễ động thô xây dựng Hán học viện. 


Tháng 6 năm 2016, nước Anh lần đầu tiên tổ chức đại lễ Tế Tổ và pháp hội 
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm của Phật giáo, dùng cổ lễ của Trung Quốc tế tự tổ 
tiên vạn họ của các dân tộc trên toàn thế giới. Kể từ đó, mỗi năm, tại Luân Đôn và 
Lampeter đều cử hành đại lễ Tế Tổ để bày tỏ tâm hiểu tâm kính với tô tiên. 


(Hiệu trưởng đại học xứ Wales - ông Hughes đại diện nước Anh làm chủ lễ) 


Tháng 3 năm 2017, 9 vị đại sứ của tô chức UNESCO cùng với phó hiệu trưởng 
đại học Oxford và khách mời của các quốc gia đã đến Australia tham quan khảo sát 
mô hình thành phố Toowoomba hài hòa đa nguyên văn hóa. Các vị đại sứ đích thân 
cảm nhận được lý niệm đoàn kết tôn giáo mà Ân sư đã thực hiện 17 năm qua tại 
Toowoomba xác thực có thê mang lại hòa bình và hài hòa cho xã hội. Vào tháng 7, 
Ân sư nhận lời mời tham gia hoạt động giao lưu nghiên cứu đề tài “Hài hòa thực vật, 
hài hòa nông canh ở Wales”, thái tử Charles cảm tạ sự tài trợ của Ân sư cho đề tài 
chuyên môn “Tiến sĩ hài hòa” của đại học xứ Wales. Ngày 7 tháng 9, nhận lời mời 
của thái tử Charles, Ân sư đến thăm trang viên của thái tử tại East Ayrshire - Scotland. 


pm F 


(Thái tử Charles cảm động trước sự viếng thăm của Ân sư) 
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Các vị đại sứ của UNESCO đã đồng lòng ký vào đơn đề xuất UNESCO lập đề 
án thành lập một văn phòng làm việc vĩnh cửu cho Ân sư. Ngày 25 tháng 9, Hội 
Hữu Nghị Tịnh Không thuộc tổ chức UNESCO chính thức khai trương thành 
lập tại Paris nước Pháp. Ân sư đảm nhiệm chức Chủ Tịch Danh Dự Lâu Dài. 


(Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm đã cử hành tại hội trường số 1 của tổ chức 
UNESCO ở trụ sở Paris nước Pháp cầu nguyện thế giới vĩnh viễn không còn chiến tranh, 
xã hội vĩnh viễn hài hòa) 


““ wWWie900.010 


(Ân sư phát biểu tại tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc) 
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Tháng 9 năm 2018, trụ sở chính của UNESCO tổ chức Đại Hội Hòa Bình Quốc 
Tế 2018 trong 3 ngày, đây là lần đầu tiên Hội Hữu Nghị Tịnh Không phôi hợp tô 
chức Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới với chủ đề “Thần Ái Thế Nhân” với hơn 30 bài 
báo cáo phát biểu quan trọng trong các buổi thảo luận, thiết lập 2 buổi triễn lãm lớn 
về hòa bình và cử hành đại lễ Tế Tổ mang tính toàn cầu. 


(Thủ tướng Singapore Lý Hiến Long đến thăm Ân sư) 


Vào năm 45 tuổi, Ân sư bị một trận bệnh rất nặng, cả đời Ân sư chưa bao giờ 
bị bệnh. Vào lần trọng bệnh này, Ân sư hiểu rằng tuổi thọ của mình đã tận đúng theo 
số mạng đã định. Ân sư từ chối bác sĩ điều trị và nói rằng: “Bác sĩ chỉ có thê chữa 
được bệnh chứ không thể chữa được mạng!”. Tiếp đó, Ân sư mỗi ngày chỉ ăn một ít 
cháo trắng và trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Ân sư niệm Phật 
được [I tháng thì bệnh khỏi hoàn toàn. Sau khi khỏi bệnh, Ân sư gặp lại Phật Sống 
Cam Châu cũng là một vị đệ tử của Đại sư Chương Ga, Ngài nói với Ân sư: “Thầy 
đã vượt qua cửa ải năm 4Š tuôi! Công đức giảng kinh l2 năm qua của thầy rất lớn. 
Hiện tại, sô mạng của thầy đã thay đổi, phước báu của thầy vô cùng lớn, tuôi thọ của 
thầy cũng rất dài!”. Sau khi nói với Ân sư điều này thì qua năm sau, Phật Sống Cam 
Châu vãng sanh Cực Lạc. 


Chú thích: Hòa thượng Bồ Đại là Di Lặc Bồ-tát tái sanh, sống vào triều Nam Tống 
(cùng thời đại với tướng quân Nhạc Phi), không ai biết Ngài họ tên là gì, sanh ra ở 
đâu, chỉ biết Ngài xuất hiện tại chùa Tuyết Đậu thuộc huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc. Ngài thị hiện một thân tướng rất mập, cái bụng rất lớn, khuôn 
mặt luôn hoan hỷ từ bi, trên vai vác theo một cái túi vải lớn (bố đại). Ai cũng đường 
cho Ngài thứ gì Ngài cũng đều cho hết vào cái túi vải, nên mọi người gọi Ngài là Hòa 
thượng Bồ Đại. Khi viên tịch, Ngài làm một bài kệ nói Ngài là Bỗồ-tát Di Lặc, nói 
xong liền thoát hóa. Phật giáo Bắc tông thờ Bồ-tát Di Lặc là hình tượng Hòa thượng 
Bồ Đại, ý nghĩa giáo học là người học Phật phải dùng vẻ mặt hoan hỷ và tâm từ bi để 
tiếp đãi chúng sanh, cái bụng lớn nghĩa là không có gì mà không thể bao dung..& 
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(Ân sư Thích Tịnh Không 95 tuổi; thường trụ tại chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan) 


Tôi thể hội được tất cả thất bại của người tu hành đều là do THỜI 
GIAN HUÂN TẬP KHÔNG ĐỦ! Phải “MỘT MÔN THÂM NHẬP, HUÂN TU 
LẦU DÀI” thì cái chủng tử Phật (trong A-lại-da thức) này mới thành tựu. 
Niệm Phật chính là chủng tử Phật thành tựu! 


- Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Ân sư giảng năm 1998 - 


Một môn thâm nhập là gì? Một pháp môn Tịnh Độ. Một câu Phật hiệu A 
Mi Đà Phật. Một bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Một bộ Chú Giải Phật Thuyết Đại Thừa 
Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đắng Giác Kinh. Một vị 
minh sư có tu có chứng quả vị chuyên giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ. 


Huân tu lâu dài là gì? Mỗi ngày đọc tụng bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày 
nghe giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ 8 giờ đồng hồ. Mỗi ngày niệm Phật 8 
giờ đồng hồ. Kinh Vô Lượng Thọ phải đọc tụng được ít nhất 3000 lần và 
đem nghĩa lý từng câu từng chữ được giảng giải trong bộ kinh này thực 
hành vào đời sống hàng ngày. Hành trì cả đời như thế không hoài nghị, 
không xen tạp, không gián đoạn. Người căn tánh tốt thì 3 năm có thể 
thành tựu, thông thường thì 10 năm đều có thành tựu, nếu 10 năm chưa 
thành tựu thì 20 năm, 30 năm,... chắc chắn sẽ có thành tựu! 


- Trích lục ý từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa do Ấn sư chủ gảng - 
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Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2021, Ân sư Thích Tịnh Không tập hợp bốn 
chúng đệ tử lại dặn dò phó chúc và thông báo: “Trong ngày hôm nay, ta sẽ vãng sanh 
về thê giới Cực Lạc!”. 


Hàng đệ tử xuất gia và tại gia nghe xong đều vô cùng hoang mang, đau buồn 
rơi lệ, nhât loạt quỳ xuông đảnh lễ An sư, khân câu An sư thương xót chúng sanh mà 
trụ thê lâu dài. 


Trâm lặng một lúc, An sư nói: “Từ bị trụ thê! Ta vẫn còn một sô công việc ở 
thế gian này!”. 


Một năm sau, vào lúc 02 giờ sáng ngày 26 tháng 07 năm 2022, tức ngày 28 
tháng 6 Âm lịch năm Nhâm Dân, tại chùa Cực Lạc - Đài Nam - Đài Loan: Đại 
lão Hòa thượng Ân sư Thượng nhân Thích Tịnh Không tôn kính của Phật giáo, 
vị Pháp sư có công hoằng dương Chánh Pháp của Phật-đà đến khắp nơi trên thế 
giới này, Ngài đã chấn hưng Phật giáo trên toàn thế giới, hoằng dương Tịnh Độ 
tông khiến pháp môn trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh thế giới Cực 
Lạc viên thành Phật quả được hiển phát quang minh chói lọi khắp hư không 
pháp giới, phố độ vô lượng vô biên chúng sanh thành Phật; đã thu thần thị tịch! 


Ân sư Thích Tịnh Không trụ thế 96 năm, Hạ lạp 63 năm. 


Ân sư Thích Tịnh Không đã vãng sanh Cực Lạc! 
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Ngài là hiện thân của A Mi Đà Phật sống ở thế gian này phổ độ chúng sanh! 


I8) 


XÁ LỢI HÌNH _l | BA ¿, HOA XÁ LỢI 

TƯỚNG ĐỨC lÍ : HÌNH DÁNG 

PHẬT CỦA ÂN d| | 1ˆ CHIẾC LƯỠI 
SƯ THÍCH ị Iấ lỊ Ì|_ cỦAÂNSƯ 

TỊNH KHÔNG | LỊ W THÍCH TỊNH 
: TK TÚ IR KHÔNG 


“Tuổi tôi đã cao, [tôi] nói với quý vị: [Tôi] sống ở đời không còn lâu 
nữa, tôi sớm đã muốn đi [đến thế giới Cực Lạc] rồi! 


Quý vị không trần quý lời nói của tôi, sau này không còn ai nói cho 
quý vị nữa! 

Cái gì tôi cũng không cần! Cái tôi cần là gì? Bản thân quý vị chăm 
chỉ niệm Phật câu sanh Tịnh Độ. Tương lai, tôi ở thê giới Cực Lạc nhìn 
thầy quý vị [chăm chỉ niệm A MI Đà Phật câu sanh Cực Lạc]; đó là chân thật 
cúng dường [tô]. 

Quý vị cúng dường cho tôi bất cứ thứ gì ở thế gian này, tôi cũng 
không thê mang theo. 

Tôi đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy quý vị cũng đến rồi, đây là chân 
thật cúng dường!” 
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Người học Phật thật sự có thành tựu đều không ở 
bên cạnh tôi! Họ đều là cư sĩ tại gia! 


(Trích lục từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa” - Tập 94 - Chủ giảng: Ân sư 
Thích Tịnh Không) 


X1 "à 
S05 lÀ LỮ 
(Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm) (Cư sĩ Lưu Tố Vân) 


Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, cư sĩ Lưu Tố Vân thật sự làm! 10 
năm thì thành tựu. Chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải là chúng ta không thê thành 
tựu (giống như bả) mà vì (chúng ta) đã lãng phí thời gian (của mình). Người ta 10 
năm dốc sức (tu học) nơi 01 bộ kinh (Vô Lượng Thọ), còn chúng ta suốt ngày từ sáng 
đến tôi nghĩ tưởng loạn xạ xằng bậy trong 10 năm. Uống phí 10 năm! 


Những người theo bên cạnh tôi, đặc biệt là những Pháp sư xuất gia có tên chữ 
Ngộ. Những người này phải chăng là tu hành chân chánh, có đạo đức? Tôi không 
dám nói! Các vị học Phật phải học Trí-huệ, người có Trí-huệ nhìn người khác phải 
giống như Không Lão Phu Tử vậy, nghe họ nói nhưng phải quan sát hành vi của họ. 
Không nên cho rằng những người đó ở bên cạnh tôi (thì họ tu hành chân chánh, có 
đạo đức). Như vậy là quý vị mê tín, (quý vị) làm theo (họ) một cách mù quáng. Quý 
vị bị mắc lừa (họ) thì không thẻ trách tôi. Lời của tôi nói rất rõ ràng, không chỉ nói 
một lần này mà đã nói rất nhiều lần. Nghe họ nói nhưng phải quan sát hành vi của họ! 

Nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhau tu học, có người thật sự thành 
tựu chăng? Có! Tôi nói với chư vị, người thật sự thành tựu chưa từng gặp tôi. 
Hiện nay, đã gặp mặt tôi chỉ có hai người, tôi nói cho chư vị biết: một người là 
Hồ Tiểu Lâm, còn một người là Lưu Tố Vân. Hai người này thật sự thành tựu, 
nhưng họ không ở bên cạnh tôi, đều là cư sĩ tại gia. Còn những người chưa gặp 
mặt tôi, chưa liên lạc được thì tôi biết là có, vẫn còn vài người. Những người 
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xung quanh tôi, bất luận tại gia hay xuất gia, tôi không thấy người nào (thành 
tựu) cả. Cho nên, đôi với Đạo tràng, tôi không có chút hào hứng øì. 


(Ân sư Thích Tịnh Không và cư sĩ Lưu Tố Vân) 


Những năm tuổi già, tôi ở Australia thành lập Tịnh Tông Học Hội, đã 10 năm 
trôi qua rồi, tháng 10 năm nay cử hành lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Tôi cũng đã nghĩ 
xem là kỷ niệm cái gì đây? Một người thành tựu cũng không có! Vậy thì có gì tốt đẹp 
đâu mà kỷ niệm! Lần này tôi đến Australia gặp một sự việc thật hiểm có: Trước cửa 
học viện của chúng ta có 2 cây Tỳ Bà, thần cây niệm Phật được vãng sanh (Cực Lạc)! 
Người không thành tựu nhưng thần cây đã thành tựu. Hai vị thần cây này, 10 năm họ 
ở trước cửa Đạo tràng nghe (tôi giảng) kinh và niệm Phật, họ đã vãng sanh đến thế 
giới Cực Lạc rồi. Họ báo mộng cho người xuất gia trong Đạo tràng biết, họ báo mộng 
để những người này đến nói lại với tôi. Cho nên, ngày hôm sau, tôi chính thức làm lễ 
quy y (Tam Bảo) cho hai vị thần cây, họ đã chân thật đến thế giới Cực Lạc rồi. Quỷ 
thần đã thành tựu, người còn chưa thành tựu, người không bằng quỷ thân! Điều này 
nhất định không phải là mê tín. Mỗi ngày tôi giảng kinh vân còn giảng rất hào hứng, 
giảng rất an vui. Vì lý do gì? Vì (tôi biết) thật sự có chúng sanh nghe hiểu và họ thật 
sự đạt được lợi ích. Nhưng không phải là những người ở bên cạnh tôi. Những người 
ở bên cạnh tôi không có một người nào thành tựu cả! Vì sao vậy? Vì tâm tình họ nông 
nồi, họ vẫn tham đắm tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, họ chưa buông bỏ được. 


Nghe (giảng kinh) nhiều rất tốt, tích lũy được thiện căn. Hiện nay, (tôi) giảng 
kinh càng giảng cảng rõ ràng, càng giảng càng minh bạch; (quý vị) đã nghe hiệu thật 
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sự rồi thì phải y giáo phụng hành. Bí quyết của những người (học Phật) thành công 
là 6 chữ mà Lưu Tổ Vân đã nói. Thật ra, 6 chữ mà Lưu Tổ Vân nói chính là quy củ 
từ xưa đến nay, tất cả những người thành công dù ở trong nước hay ở ngoài 
nước đều (tuân theo) quy củ này, không hề có ngoại lệ: Thứ nhất là thật thà. 
Thứ hai là nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời Phật. Từng chữ từng câu trong kinh 
điển đều phải tin tưởng, phải y giáo phụng hành, phải rất nghe lời; không phải 
nghe lời tôi mà là nghe lời chư Phật Bồ-tát. Thứ ba là (thật sự) hành trì. Sau khi 
họ nghe hiểu thì rất chân thành, rất thật thà mà làm nên họ có được thành tựu. 


Hiện nay, tôi có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc rồi. VÌ sao vậy? Vì đã có 
người kế thừa, khi chưa có người kế thừa thì tôi không thể đi. Hiện tại, tôi đã có người 
kế thừa nên bất cứ lúc nảo tôi cũng có thể đi (đến thế giới Cực Lạc). Tôi rất an lạc, 
không có chút lo lắng nào. Không có người kế thừa mới đáng lo. Hiện tại, tôi đã có 
người kế thừa. Đặc biệt là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, pháp môn (Tịnh Độ) này, hy 
vọng người truyền thừa càng nhiều càng tốt. Vì sao? Vì đây là pháp môn đệ nhất mà 
chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Người thật sự có nhân duyên gặp 
được (pháp môn Tịnh Độ), đầy đủ 3 điều kiện: thật thà, hiếu học, hành trì; thật sự 
nghe lời mà hành trì thì không có ai không thành tựu, không có ai không thành Phật. 


Then chốt quan trọng nhất vẫn là phải buông bỏ. Không buông bỏ không 
được! Không buông bỏ sẽ không có cách nào thành tựu! Thật sự buông bỏ thì 
nhât định sẽ thành tựu! 


Tôi thường dạy mọi người phải buông bỏ 16 chữ: Tự tư tự lợi, 
Danh vọng lợi dưỡng, Ngũ dục lục trần, Tham sân sỉ mạn. Buông bỏ được 
16 chữ này và không có ý niệm khống chế hay ý niệm chiếm hữu người, 
sự việc, sự vật thì mới chỉ đến trước cửa Phật thôi, phải tiến thêm một 
bước công phu nữa thì mới vào được nhà Phật. Tự tư tự lợi phải buông 
bỏ đầu tiên! Nếu không thể đột phá được cửa ải chướng ngại đầu tiên 
này thì học Phật mãi mãi không có thành tựu. Ngã chấp chính là Tự tư 
tự lợi! Cái thứ này hại chết người! Cái thứ này đã hại chúng ta vô lượng 
vô biên kiếp rồi, khiến chúng ta tu học Phật pháp thì không thể chứng 
được quả vị, niệm Phật thì không thể vãng sanh Cực Lạc. Cho nên, Tự tư 
tự lợi nhất định phải xả bỏ! Phương pháp của Đại Thừa xảo diệu hơn 
Tiểu Thừa. Đại Thừa đem ý niệm Tự tư tự lợi chuyển đổi lại thì thành 
công. Nếu trước đây niệm niệm luôn nghĩ cho lợi ích của bản thân thì 
bây giờ niệm niệm phải vì lợi ích của chúng sanh, niệm niệm phải vì Phật 
pháp cửu trụ thế gian; tự nhiên Tự tư tự lợi sẽ không còn nữa. 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 1998 do Ấn sư chủ giảng) 
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HAI TẤM GƯƠNG TU HỌC TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


1/ Cư sĩ Lưu Tố Vân: Bà dành toàn bộ thời gian để tu học Phật Pháp. Vì nhiều năm 
trước bà mắc bệnh Lupus ban đỏ (đây là một bệnh tự miễn của hệ thống mô liên kết, 
hiện tại y học vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh và cũng chưa có phương 
pháp điều trị khỏi bệnh) nên bà phải vê hưu sớm. Bà vốn làm giáo viên, lương giáo 
viên cũng không cao, quá trình điều trị bệnh đã khiến tài chính của gia đình bà nhanh 
chóng cạn kiệt. Vì gia đình bà không đủ điều kiện kinh tế đề điều trị bệnh và bà cũng 
bị đị ứng với tất cả thuốc điều trị của bệnh viện nên bà xin bệnh viện cho bà về nhà 
chờ chết. Nhân duyên chín muỗi, một người bạn của bà đang tu Tịnh Độ đến thăm bà 
và tặng cho bà một bộ đĩa CD giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Ân sư giảng vào năm 
1994 tại Đài Loan, đây là lần thứ 3 Ân sư giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Lần giảng đó 
có tông cộng 70 đĩa, mỗi đĩa CD là I giờ. Tuân thủ theo lời giáo huấn của Ân sư 
dạy trong bài giảng kinh: mỗi ngày chỉ được nghe 1 đĩa CD, phải nghe giảng 
kinh 8 giờ và phải niệm Phật 8 giờ; cư sĩ Lưu Tố Vân mỗi ngày chỉ nghe 1 đĩa 
CD lặp đi lặp lại 8 lần, tông cộng nghe hết 8 giờ đồng hồ, ngày hôm sau mới 
chuyền sang nghe đĩa CD kế tiếp. Bà niệm Phật 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Bà nghe 
hết một lượt 70 đĩa CD thì nghe lặp lại từ đầu, cứ nghe hết thì lại nghe lặp lại từ 
đầu. Bà nghe giảng kinh và niệm Phật liên tục như vậy 10 năm thì khai ngộ, đã 
chuyền phàm thành Thánh! Kẻ từ lúc nghe giảng kinh và niệm Phật, những cơn 
đau do bệnh Lupus ban đỏ gây ra không thấy xuất hiện nữa. Sau một thời gian dải 
học Phật, bà không chết mà cơ thể cảng ngày càng khỏe mạnh hơn, ngay đến vết sẹo 
trên da cũng không còn. Bà đi tái khám thì tất cả bệnh viện đều chân đoán là bà không 
hề bị bệnh Lupus ban đỏ. Bác sĩ kinh ngạc vô cùng, vì tất cả xét nghiệm và chân đoán 
trước kia đều đúng là bệnh Lupus ban đỏ nhưng tại sao bây giờ lại không còn một 
chút dấu vết của bệnh này! Đài truyền hình đã đến phỏng vấn bà bí quyết khỏi bệnh, 
bà cười và nói: “Niệm danh hiệu A MI Đà Phật và nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ”. 
Sau khi khai ngộ, kinh gì bà cũng biết giảng, tất cả những kinh điển dù bà chưa đọc 
qua bao giờ nhưng chỉ cần người ta đọc cho bà nghe thì bà sẽ giảng cho họ hiểu, giảng 
rất chính xác. Bà còn có cả thần thông nhưng bà hiếm khi hiển lộ ra, bà chỉ dùng việc 
giảng kinh thuyết pháp để phố độ chúng sanh. Vì nhiều Đạo tràng mời bà đến giảng 
kinh nên Ân sư Thích Tịnh Không mới biết có một người đệ tử tự tu hành ở nhà như 
vậy đã khai ngộ. Lúc này, bà và Ân sư mới có duyên liên lạc để gặp mặt nhau. Bà kế 
thừa mạch pháp từ Ân sư Thích Tịnh Không. Bà giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ lần 1 
vào năm 2018 và lần 2 vào năm 2020. Kinh nghiệm tu Tịnh Độ của bà là: 


1. Xem một quyền sách: “Nhận thức Phật giáo” của Ân sư Thích Tịnh Không. 
2. Chọn mộ Pháp môn tu học trong Phật pháp: Pháp môn Tịnh Độ. 


3. Chọn mộ bộ kinh điển tu học: Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đắng Giác Kinh do Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. 
Mỗi ngày đọc kinh và nghe Ân sư giảng kinh. 
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4. Y theo một vị minh sư duy nhất: Ân sư Thích Tịnh Không. Ân sư là một vị 
Cao Tăng đương thời mà cư sĩ Lưu Tố Vân khẳng định rằng: “Sư phụ là vị minh 
sư “trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu?!”. 


5. Xác định rõ ràng mộ phương hướng: Cầu sanh thế giới tây phương Cực Lạc. 
6ó. Giữ vững một mực tiêu: Đến thế giới Cực Lạc để thân cận A Mi Đà Phật. 
7. Nắm giữ mộ câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”. 


“10 NĂM CHỈ TU HỌC 01 BỘ KINH, 
SAU CÙNG TẤT CẢ CÁC KINH ĐỀU THÔNG! 
10 NĂM TU HỌC 10 BỘ KINH, 


SAU CÙNG 01 BỘ KINH CŨNG KHÔNG THÔNG!” 


Cư sĩ Lưu Tố Vân được khai ngộ do công phu 10 năm tỉnh tấn dồn sức tu học 
nơi 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ không hoài nghĩ, không xen tạp, không gián đoạn! 


II/ Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm: Ông có rất ít thời gian để tu học Phật pháp. Ông cực kỳ giàu 
có và bận rộn. Ông là Chủ tịch một công ty rất lớn do chính ông làm chủ: Công ty 
hữu hạn khai thác kỹ thuật Hồi Thông Hối Lợi Bắc Kinh. Ân sư Thích Tịnh Không 
rất khen ngợi công phu tu hành của ông: “Người bình thường ở trong Đạo tràng 
này tu hành 20 năm cũng không bằng công phu con tu hành 2 năm. Những điều 
ta dạy con, con đều thật thà - nghe lời - thật làm được!”. Ân sư đã giao lại bản 
Kinh Vô Lượng Thọ mà Đại lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam năm xưa trao truyền cho Ân sư 
để cư sĩ Hồ Tiêu Lâm bảo quản nhằm khích lệ ông tiếp tục tinh tấn tu hành. Kinh 
nghiệm tu Tịnh Độ của ông là: 


1. Chọn mộ bộ kinh điển tu học: Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh do Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. 
Bộ kinh này đem đọc 3000 lần, đọc 10 năm. Mỗi ngày dành ra thời gian để nghe 
Ân sư giảng kinh. 


2. Niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số của Đại sự Ấn Quang. Tắt cả thời gian 
rảnh và lúc không dùng não suy nghĩ vần đê, không dùng miệng nói chuyện thì 
một cầu Phật hiệu niệm đên cùng. 

3. Đệ Tử Quy: Trong cuộc sống và công việc phải thực hành sách Đệ Tử Quy. 
Đệ Tử Quy là quyên sách nhỏ của nhà Nho gôm 113 điêu dạy vê Hiêu thân - Tôn sư. 
4. Then chốt trong việc thực hành Đệ Tử Quy năm ở việc sửa chữa lỗi lầm, chính 
là “Sám hôi tội nghiệp chướng” trong Phô Hiện Bô-tát Thập Đại Nguyện Vương. 
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5. Phải làm ra một tắm gương tốt cho người đời noi theo. 


6. Tu hành không xen tạp: Chuyên nhất niệm 01 câu danh hiệu A Mi Đà Phật và 
học 01 bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh 
Bình Đắng Giác Kinh; chỉ y theo một vị minh sư duy nhất là Ân sư Thích Tịnh 
Không; không xen tạp bất kì thứ gì vào quá trình tu học như chú Đại Bi, Kinh 
Pháp Hoa, tham Thiền, chú Vãng Sanh, v.v... (Ông cũng nghe Ân sư giảng bộ Kinh 
Hoa Nghiêm. Vì bộ Kinh Hoa Nghiêm, bộ Kinh Vô Lượng Thọ và bộ Kinh A Mi Đà 
là cùng một loại; chỉ là bản đại, bản trung và bản tiêu mà thôi). 


Công phu tu hành của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm được thành tựu chính yếu là nhờ 
niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số của Tổ sư Ấn Quang. Nghe giảng kinh vô 
cùng quan trọng nhưng vì ông quá bận rộn nên không có nhiều thời gian để nghe Ân 
sư giảng kinh giống như cư sĩ Lưu Tổ Vân. Ông niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký 
Số chỉ vẻn vẹn khoảng 4 tháng đã đạt được Công Phu Thành Phiến! 


Trong nhà Phật, không có ai không biết Đại sư Ân Quang là Bồ-tát Đại Thế 
Chí của thế giới tây phương Cực Lạc tái sanh. Ngài nói: “Nếu có thể nắm chắc Pháp 
Thập Niệm Ký Số này thì đảm bảo vãng sanh về thế giới Cực Lạc!”. Đại sư Ấn 
Quang cả đời niệm Phật và dạy người khác niệm Phật là dùng Pháp Thập Niệm Ký 
Số. Trong bộ Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ-tát dạy tông nguyên tắc của 
niệm Phật là: “Nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm liên tục, đắc Tam-ma- địa, đây là đệ 
nhất!”. Đoạn cuối lá thư thứ 4 trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, Ấn tổ nói mình có được 
Pháp Thập Niệm Ký Số này là từ Phật dạy, không phải do Tổ tự nghĩ ra, cho nên Tổ 
dạy phải ngưỡng tin lời Phật, không được nghi ngờ. Tổ lại căn dặn: “Không gieo 
trồng thiện căn thì không gặp được Pháp Thập Niệm Ký Số!”, nhiều kiếp, tích lũy 
thiện căn rất lớn mới có thê gặp được pháp niệm Phật này; không nên vì tri kiến phàm 
phu ngu muội của mình không hiểu được Phật trí mà sanh tâm nghĩ ngờ pháp niệm 
Phật này khiến thiện căn nhiều kiếp tích lũy do đây bị đánh mất. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm 
giảng: “Nếu muốn “thu nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm liên tục” thì dùng Pháp Thập Niệm 
Ký Số là đệ nhất, là vi điệu nhất, là tốt nhất trong tất cả các phương pháp niệm Phật!”. 


“Đấng Đại Thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh 
hiệu, bởi vì pháp xưng danh rất dễ. Nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau, 
lấy suốt đời làm hạnh thì mười người tu, mười người vãng sanh; trăm 
người tu, trăm người vãng sanh,... Tại sao thế? Vì không có duyên tạp 
nên được Chánh Niệm, vì cùng với Bổn Nguyện của Phật hợp nhau, vì 


không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà 
tu xen tạp thì trong trắm người may ra được một hai người, trong ngàn 
người hy vọng được ba bốn người vãng sanh mà thôi!” 


- Thiện Đạo Đại sư (Nhị tổ của Tịnh Độ tông) khai thị - 
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Mười ba vị Tổ sư của Tịnh Độ tông 
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+ 


Tịnh Độ tông Sơ tổ: Lô Tịnh Độ tông Nhị tổ: Tịnh Độ tông Tam tổ: 
Sơn Đông Lâm - Huệ Trường An Quang Minh Nam Nhạc Mi Đà - Thừa 
Viễn Đại sư - Thiện Đạo Đại sư Viễn Đại sư 


~ —— —~~“ 


Tịnh Độ tông Tứ tổ: Tịnh Độ tông Ngũ tổ: Tịnh Độ tông Lục tổ: 
Ngũ Đài Trúc Lâm - Tân Định Ô Long - Hàng Châu Vĩnh Minh - 
Pháp Chiếu Đại sư Thiếu Khang Đại sư Diên Thọ Đại sư 


Chú thích: Mật tông được truyền thừa sau khi đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện 
diệt độ 600 năm, Long Thọ Bồ-tát mở tháp sắt gặp được Kim Cang Tát Đỏa Bồ-tát, 
Ngài truyền Mật pháp cho Long Thọ Bỏ-tát rồi Long Thọ Bồ Tát truyền Mật pháp 
đến nhân gian. Kim Cang Tát Đỏa Bồ-tát chính là đức Phố Hiền Bồ-tát..% 
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Tịnh Độ tông Thất tổ: Tịnh Độ tông Bát tổ: Hàng Tịnh Độ tông Cửu tổ: 
Hàng Châu Chiêu Khánh Châu Vân Thê - Liên Trì Bắc Thiên Mục - Linh 
- Tỉnh Thường Đại sư Châu Hoằng Đại sư Phong Ngẫu Ích Đại sư 


Tịnh Độ tông Thập tổ: Tịnh Độ tông Thập nhất Tịnh Độ tông Thập nhị 
Ngu Sơn Phổ Nhơn - Tiệt tổ: Hàng Châu Phạm tổ: Hồng Loa Tư Phước - 
Lưu Hành Sách Đại sư Thiên - Tỉnh Am Đại sư Triệt Ngộ Tế Tỉnh Đại sư 


Chú thích: “Một Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ”: Những vị đệ tử của Phật như 
Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả 
A Nan, v.v... đều là bậc Đại Thánh thị hiện làm thân phận A-la-hán để phụ giúp Thích 
Ca Mâu Ni Phật hóa độ chúng sanh; thật ra, trong sô các vị này, có rất nhiều vị là cổ 
Phật tái sanh. Trong số các vị Tô sư, có rất nhiều vị là chư Phật tái sanh..& 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Tịnh Độ tông Thập tam tổ: Tô Châu Linh Nham - Ấn Quang Đại sư 


Ngài là Đại Thế Chí Bồ-tát ứng thân đến thế gian này, các vị Đại đức như 
Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư, Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa, v.v... đều khẳng định 
điều này. Trong quyển “Thủy Tư Tập” có ghi lại một câu chuyện: Trước khi 
Đại sư Ấn Quang vãng sanh Cực Lạc 4 năm, Ngài được mời đến Thượng Hải 
giảng kinh. Vào lúc Ngài giảng kinh tại Thượng Hải, có một nữ sinh đang học 
ở bậc Sơ trung chưa từng tiếp xúc qua Phật giáo, gia đình nữ sinh này cũng 
không tin Phật pháp; buổi tối, cô nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ-tát nói với 
cô là hiện tại Đại Thế Chí Bồ-tát đang giảng kinh tại Thượng Hải, bảo cô phải 
mau đến nơi đó gặp Ngài. Cô nói mình không biết Đại Thế Chí Bồ-tát là ai? 
Quán Thế Âm Bồ-tát nói với cô: Đại Thế Chí Bồ-tát chính là Ấn Quang Đại sư. 
Sáng hôm sau, cô tìm đọc nhật báo thấy đăng thông báo Pháp sư Ấn Quang 
đang giảng kinh ở Thượng Hải. Cô liền đi gặp Ngài và kể cho Ngài nghe về giấc 
mộng. Nghe xong, Đại sư Ấn Quang mắng cô một trận, rồi Ngài lại mỉm cười 
và dặn cô không được làm động chúng. Ngài nói với cô là nếu cô còn ăn nói 
lung tung như vậy thì cấm không cho cô được gặp Ngài. Từ đó trở đi, cô không 
bao giờ kể về chuyện này nữa và cả gia đình cô đều xin được quy y với Tổ sư 
Ấn Quang. Cô đợi đến khi Đại sư Ấn Quang vãng sanh Cực Lạc thì mới đem sự 
việc này công bố cho mọi người biết. Mọi người trách cô sao không nói sớm 
một chút để thỉnh Tổ sư Ấn Quang trụ thế lâu dài. 
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Đại Thế Chí Bồ-tát đại diện cho Trí-huệ và Uy-thế đệ nhất trong chư Bồ-tát 


Trong bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có nói về Bồ-tát: “Dĩ Trí-huệ quang, 
phổ chiếu nhất thiết, linh ly tam đô, đắc vô lượng lực”. Bồ-tát còn được gọi là Vô 
Biên Quang Bồ-tát, danh hiệu này tương đồng với danh hiệu Vô Biên Quang Phật 
của A MI Đà Phật. 


Trong bộ Thủ Lăng Nghiêm Kinh có nói đầy đủ mọi phương diện về Bồ-tát: 
“Năng niệm Đại Thế Phật, năng nhiếp lục căn vọng, năng tiếp niệm Phật nhân, cụ 
thử tam đại đức, oai thế chi chí, có danh Đại Thế Chí”. Đại Thế Phật chính là A Mi 
Đà Phật, Bồ-tát do niệm danh hiệu A Mi Đà Phật mà thành Phật. Bồ-tát thu nhiếp 
trọn vẹn 6 căn vọng bằng tịnh niệm liên tục danh hiệu A Mi Đà Phật. Bồ-tát phát 
nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới niệm A Mi Đà Phật 
cầu sanh Cực Lạc; khi những chúng sanh này lâm chung, Bồ-tát sẽ cùng với A Mi Đà 
Phật và Quán Thế Âm Bỏ-tát đến tiếp dẫn họ, đây là đầy đủ “tam đại đức”. Uy đức 
và thế lực của Ngài ở trong chúng Bỏ-tát đã đạt đến đỉnh điểm, không có gì cao hơn 
nên xưng là “chí”. Vì vậy, Ngài có danh hiệu Đại Thế Chí. 


Trong Mật Tông, Đại Thế Chí Bồ-tát chính là Kim Cang Quyền Thủ Bồ-tát 
(VaJrapam), Ngài đại diện cho sức mạnh của tât cả đức Phật. 


Trí-huệ của Bồ-tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát đều là đệ nhất, nhưng 
phương tiện tu học khác nhau. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát đại diện cho Trí-huệ của sự 
học rộng nghe nhiều, chỉ có bậc Thượng thượng căn mới có thể thành tựu. Đại Thế 
Chí Bồ-tát đại diện cho Trí-huệ của sự thâm nhập một pháp môn huân tu lâu 
dài, pháp môn mà Ngài chọn là trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật cầu sanh Cực 
Lạc, pháp môn này là đảnh của Phật pháp, cả 3 căn Thượng - Trung - Hạ đều 
có thể thành tựu. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát và Phổ Hiền Bồ-tát sau cùng trên hội Hoa 
Nghiêm đều niệm A Mi Đà Phật phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. 


(Trích lục ý từ bài giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Ân sư Thích Tịnh Không) 


Chú thích: Đại sư Ấn Quang trong các tấm hình chụp đều cầm tràng hạt trên 
tay nhưng thật ra Ngài không bao giờ lần chuỗi niệm Phật! Tổ sư Ấn Quang cả 
đời niệm Phật là dùng Pháp Thập Niệm Ký Số. Ân sư Thích Tịnh Không giảng 
rằng tràng hạt niệm Phật có hai tác dụng biểu pháp: Một là tác dụng đối với người 
sơ học. Người sơ học luôn luôn không thể tránh khỏi quên mất niệm Phật, nên việc 
đeo tràng hạt trên cô hay cầm tràng hạt trên tay là nhắc nhở chính mình không được 
quên niệm Phật, vừa nhìn thấy tràng hạt thì lập tức nhớ Phật niệm Phật, đây là tác 
dụng lớn nhất. Hai là tác dụng lên hoàn cảnh xung quanh. Khi mọi người nhìn 
thấy tràng hạt thì họ cũng khởi lên ý nghĩ niệm Phật, không nhất định là họ sẽ niệm 
Phật nhưng ý nghĩ niệm Phật là ý nghĩ tốt. Ngoài ra, rất nhiều quỷ thần nhìn thấy 
tràng hạt này cũng nhắc nhở họ niệm Phật. Âm dương đều được lợi ích..& 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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TỔ SƯ CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG CÒN CÓ THÊM HAI VỊ ĐẠI ĐỨC: 
ĐẠI SƯ ĐÀM LOAN VÀ ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC 


Tổ sư Đàm Loan Tổ sư Đạo Xước 


Tịnh Độ tông còn gọi là Liên tông vì hành giả tu Tịnh Độ được vãng sanh 
đên thê giới Cực Lạc sẽ hóa sanh trong hoa sen báu nơi ao thât bảo của cõi Cực Lạc 
thành bậc A-duy-việt-trí Bô-tát. 


Hoa sen báu ở cõi Cực Lạc do sức mạnh 48 Nguyện của A Mi Đà Phật kết 
hợp với sức mạnh Tín - Nguyện - Hạnh của hành giả tu Tịnh Độ mà biên hóa thành. 


Nếu tính từ Sơ tổ Liên Tông là Đại sư Huệ Viễn đến thời cận đại là Đại sư Ấn 
Quang thì Liên tông có tất cả 13 vị Tổ sư, điều này hầu như mọi hành giả Tịnh Độ 
đều biết. Ngoài ra, còn có hai vị Đại đức là Đại sư Đàm Loan và Đại sư Đạo Xước; 
hai Ngài không chỉ nỗ lực hoằng dương Tịnh Độ mà còn có cống hiến đặc biệt to lớn 
cho Tịnh Độ tông. Chư vị Tổ sư Liên tông được suy tôn lại không có tên hai Ngài, 
điều này khiến cho mọi người rất khó lý giải. Căn cứ vào l3 vị Tổ sư Liên tông hiện 
tại mà xét, Thiện Đạo Đại sư là vị Tổ sư thứ hai, Ngài dạy rằng: Do sức mạnh 48 
Nguyện của A Mi Đà Phật mà hành giả Tịnh Độ được vãng sanh Cực Lạc. Đại 
sư Thiện Đạo trực tiếp được truyền thừa từ Đại sư Đạo Xước và Đại sư Đàm 
Loan chứ không phải từ Sơ tổ Huệ Viễn! Thầy của Đại sư Thiện Đạo là Đại sư 
Đạo Xước, thầy của Đại sư Đạo Xước là Đại sư Đàm Loan. 


(Trích lục từ bài giảng “Luận sử Tịnh Độ tông ” do Pháp sư Diễn Bồi chủ giảng) 
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 167 


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ LÀ NGÀY 17/11 ÂM LỊCH 


Diên Thọ Đại sư là vị Tổ sư thứ 6 của Tịnh Độ tông, cũng là Tổ sư thứ 3 
của Thiên tông dòng Pháp Nhãn, sông vào triệu Ngô Việt Vương. Ngài nôi pháp của 
Thiêu Quốc sư thuộc tông Thiên Thai, viên tịch vào năm Khai Bảo thứ 8 (975). 


Khi chưa xuất gia, Đại sư làm một chức quan nhỏ trông coi tiền thuế, thường 
xuyên lây tiền thuế mua cá phóng sanh. Ngài bị câp trên phát giác tâu lên vua. Vua 
cho điều tra. Đại sư thừa nhận hành vi trộm tiền thuế và kê khai chỉ tiết toàn bộ số 
tiền thuế đã ăn trộm. Viên quan điều tra hỏi Ngài tiền ăn trộm đã dùng hết chưa? 
Dùng vào việc gì rồi? Ngài nói đã dùng hết rồi, toàn bộ đem đi mua cá phóng sanh! 
Viên quan điều tra cảm thấy hết sức kỳ lạ: “Sao trên đời lại có người ăn trộm tiền 
thuế không phải để tiêu xài cho bản thân mình mà lại đi mua cá phóng sanh?”. Viên 
quan điều tra bâm báo với vua, vua cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Tuy nhiên, phải 
chiếu theo pháp luật quốc gia để xử tội, nếu trộm thiền thuế quốc gia thì phán tội 
chém đầu, vua ra lệnh lập tức dẫn Đại sư đi hành hình. Vua dặn riêng quan giám trảm: 
“Nếu khi hành hình mà ông ấy không hè sợ hãi thì hãy dẫn ông ấy về đây gặp ta. Nếu 
ông ây sợ hãi thì chém đầu đi cho xong!”. Đến pháp trường, gương mặt Đại sư không 
hề biến sắc, họ hỏi Ngài vì sao Ngài không sợ chết, Ngài đáp: “Một cái mạng của ta 
đổi được ngàn ngàn vạn vạn mạng sống cho chúng sanh, đáng lắm chứ!”. Giám trảm 
quan liền đem lời này bắm báo lại với vua rồi dẫn Đại sư vê gặp vua. Vua hỏi: “Bây 
giờ ông muốn làm chuyện gì?”. Ngài đáp: “Tôi muốn xuất gia!”. Vua nghe xong rất 
hoan hý, liền đáp ứng nguyện vọng của Đại sư và làm hộ pháp cho Ngài. 


Một lần, vua cúng Trai Tăng cho 1000 vị sư, đều bình đăng. mà cúng, không 
có tâm phân biệt. Trong trai đường bày một ghế chủ tọa, mọi người đêu khiêm nhường 
không ai đến ngôi, một vị Tăng có đôi tai dài chấm đến vai, mặc quần áo xộc xệch 
đến ngồi vào ghế chủ tọa. Trai Tăng xong, mọi người đã về hết, vua hỏi Đại sư Diên 
Thọ: “Thưa thầy, buổi Trai Tăng hôm nay có bậc Thánh Hiền nào đến thọ cúng hay 
không?”. Đại sư đáp: “Có đức cô Phật Định Quang đến thọ cúng!”. Vua hỏi: “Thưa 
là vị nào?”. Ngài đáp: “Hoà thượng Hành Tu có đôi tai đài ngồi ở ghế chủ tọa!”. Vua 
vừa nghe xong lập tức sai người đi kiếm, thấy Ngài ngồi trong một hang núi. Sứ giả 
thỉnh Ngài vào cung đề cúng dường, Ngài chỉ nói một câu: “Phật A Mi Đà lắm lời!”, 
nói xong liền thoát hoá. Sứ giả vội vàng về báo vua là Hoà thượng Hành Tu đã viên 
tịch, lâm chung nói một câu “Phật A MI Đà lắm lời!”. Vua nghĩ ngay Diễn Thọ Đại 
sư là hoá thân của đức Phật A Mi Đà, hoá thân đức cô Phật Định Quang tuy đã viên 
tịch nhưng hoá thân của đức Phật A Mi Đà vẫn còn. Vua tức tốc phái người thỉnh Đại 
sư Diên Thọ nhập cung để lễ bái cúng dường. Sứ giả đến chỗ Đại sư rồi vội chạy về 
báo vua: “Đại sư Diên Thọ vừa viên tịch rồi!”. Ngày đó là ngày 17/11 Âm lịch. 


Chú thích: Chư Phật Bồ-tát hoá thân đến thế gian độ chúng sanh tuyệt đối chăng để 
lộ thân phận, hê thân phận bị lộ sẽ lập tức ra đi. Nêu thân phận bị lộ mà lại không 
nhập diệt ngay lập tức thì đó Phật Bô-tát giả, phao tin đôn đề lừa gạt chúng sanh.;š 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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TÀ THUYẾT “BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT” VÀ “TIÊU NGHIỆP 
MỚI ĐƯỢC VÃNG SANH” 


Hiện nay, chúng tôi nghe nói có nhiều người đề xướng Bốn Nguyện Niệm Phật 
(truyền từ Nhật Bản đến). Họ nói rằng niệm Phật vãng sanh Cực Lạc rất là đơn giản: 
kinh điển không cần phải học, không cần thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, ngay cả 
Giới-luật cũng không cân giữ luôn! Căn bản là không cân quan tâm đến những thứ 
khác, tạo nghiệp gì cũng được, chỉ cần dựa vào nguyện thứ 18 để đới nghiệp vãng 
sanh. Tôi nghe nói có không ít người đã tin theo lời nói mê hoặc điên đảo này. 


Lời nói này là ma nói chứ không phải Phật nói! Lời nói này đã đem tất cả 
những con đường đi đến thế giới Cực Lạc của chúng sanh chặn lại rồi! 


Tổ sư Đại đức dạy chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ không có nói không cần 
phải giữ Giới-luật, không có nói không cần phải học kinh giáo. 

Bồn Nguyện tức là 48 lời nguyện của đức Phật A Mi Đà. Từ khi thành lập 
Tịnh Độ tông, chúng ta niệm Phật là y theo “Bốn Nguyện Niệm Phật”! Hằng ngày, 
chúng ta tụng khóa tụng của Tịnh tông: khóa sáng niệm 48 lời nguyện (Phẩm 6 trong 
Kinh Vô Lượng Thọ), khóa tối sám trừ nghiệp chướng (Phẩm 32 đến Phẩm 37 trong 
Kinh Vô Lượng Thọ). Nếu chăng sám hối nghiệp chướng thì nhất định không thể 
vãng sanh Cực Lạc! Pháp môn này tuy nói “đới nghiệp vãng sanh” De quý VỊ 
phải hiểu là “chỉ mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo nghiệp mới”; chư vị 
Tổ sư Đại đức xưa nạy cũng đã nói rất nhiều là “chỉ mang theo nghiệp cũ chứ không 
mang theo nghiệp mới”. Những nghiệp mà quý vị đang tạo hiện nay không thể mang 
theo. Chữ “đới” nghĩa là “đem theo, mang qua bên đó”; việc sai lầm trong quá khứ 
cũng không sao, hôm nay phải tu sửa lại cho đúng. Câu nói “không kế quá khứ, chỉ 
luận hành vi hiện tại” là nguyên lý và nguyên tắc của đới nghiệp vãng sanh Cực 
Lạc. Bây giờ, quý vị vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp thì chăng thê vãng sanh Cực Lạc, 
nhất định phải hiểu đạo lý này. 


Nguyện thứ 18 hàm nhiếp tất cả 47 nguyện kia một cách trọn vẹn viên mãn, 
47 nguyện ấy nếu thiếu đi bất kỳ 01 nguyện nào thì nguyện thứ 1§ sẽ không viên mãn! 
Những người đề xướng “Bồn Nguyện Niệm Phật” là nguyện thứ 18 lại không hiểu rõ 
nghĩa: Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp 47 nguyện còn lại 
một cách trọn vẹn viên mãn, nguyện nào cũng đều như vậy cả! Những người rao 
truyền “Bồn Nguyện Niệm Phật” có hiểu đạo lý này hay không? Chúng tôi tuy chưa 
giảng xong Kinh Hoa Nghiêm nhưng mọi người cũng đã nghe giảng bộ kinh này 
không ít. Kinh Hoa Nghiêm nói “Một tức là nhiều, nhiều tức là một” thì một và nhiều 
là không hai; “Một tức là tất cả, tất cả tức là một” thì một và tất cả là không hai. 
Những người đó có hiểu hay không vậy? Bồn Nguyện chính là “một tức là tất cả” 
cho nên công đức của Bốn Nguyện rất thù thăng: tuyệt đối chẳng thể nói: “Chỉ dựa 
vào nguyện thứ 18 là được, 47 nguyện kia không cần nữa!”. Nếu 47 nguyện kia đều 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 169 


không thực hiện được thì nguyện thứ 18 cũng không làm được. Nguyện thứ 18 là gì? 
Nguyện thứ 18 chính là tông cương lãnh của 47 nguyện kia! 


Vì vậy, lời rao truyền này là của ma thuyêt! Lời rao truyên này đã làm hại rât 
nhiêu người! 


Tôi khuyên tất cả các vị đồng tu ở khắp mọi nơi phải học theo Kinh Vô 
Lượng Thọ và làm đệ tử của A Mi Đà Phật; đây là cách nhanh gọn, ồn thỏa và xác 
đáng nhất. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nếu không phải là A Mi Đà Phật tái lai thì phải là 
Quán Thế Âm Bồ-tát tái lai; nếu không thì chắng có cách gì hội tập bộ Kinh Vô 
Lượng Thọ được hoàn hảo đến như vậy. Chúng ta biết các vị Đại đức trong nhà Phật 
đã hội tập bộ kinh này là cư sĩ Vương Long Thư hội tập lần đầu tiên vào triều nhà 
Tống, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm hội tập lần thứ hai vào triều nhà Thanh, cả hai lần đều 
không hoàn hảo. Vì thời Mạt pháp đích thực có nhu cầu phải hội tập bộ kinh này nên 
đã cảm ứng được chư Phật Bồ-tát đến thị hiện. Quý vị không tin nhưng tôi tin! Ai tin 
thì người đó có được lợi ích! Những người y chiếu theo lời dạy trong bản Kinh Vô 
Lượng Thọ do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập để tu hành được vãng sanh Cực Lạc 
có tướng lành hy hữu thị hiện ra trong những năm gần đây là rất nhiều rất nhiều, 
chúng ta đều đã được thấy tận mắt; còn những người chúng ta chỉ nghe nói đến 
mà không nhìn thấy lại càng nhiều hơn. Nếu quý vị không tin theo Kinh Vô Lượng 
Thọ mà cứ đi nghe theo những lời rao truyền mê hoặc điên đảo thì không còn cách 
nảo cả! Không còn gì để nói nữa! 


Khi tôi đến Los Angeles, lão cư sĩ Chu Tuyên Đức ra phi trường đón tôi, vừa 
gặp mặt liền hỏi: “Pháp sư! Hiện nay có người nói đới nghiệp không thể vãng sanh, 
phải tiêu nghiệp mới có thê vãng sanh. Vậy thì phải làm sao?”. Tôi bèn nói với ông: 
“Không vãng sanh thì thôi!”. Nghe xong lời này, ông vô cùng hoang mang. Tôi thấy 
ông đờ cả người ra, đứng đó nói chăng nên lời. Tôi nói tiếp: “Nếu không đới nghiệp 
vãng sanh thì tây phương Cực Lạc thế giới chỉ có đức Phật A Mi Đà cô độc một mình 
ở trên đó thôi, ông còn đến đó làm gì nữa!”. Ông vẫn còn chưa hiểu, tôi mới nói thêm: 
“Quán Thế Âm Bồ-tát và Đại Thế Chí Bồ-tát đều là Đắng Giác Bồ-tát, vẫn còn một 
phẩm Sanh Tướng Vô Minh cuối cùng chưa phá trừ được; như vậy có phải là đới 
nghiệp hay không?”. Nghe xong lời này ông mới tỉnh ngộ: “Quán Thế Âm Bồ-tát 
và Đại Thế Chí Bồ-tát đều là đới nghiệp vãng sanh, thế giới Cực Lạc chỉ có một 
mình A Mi Đà Phật là chẳng đới nghiệp mà thôi!”. 


(Trích lục ý từ bài khai thị của Ấn sư Thích Tịnh Không) 


Chú thích: Nhị tổ Thiện Đạo là đức Phật A Mi Đà tái sanh, người Nhật Bản vô 
cùng tôn sùng kính trọng Ngài, trên khắp đất nước Nhật Bản đều có thể nhìn thấy 
tượng của Nhị tô Thiện Đạo, hễ ngôi chùa nào ở Nhật Bản có tên là Thiện Đạo Tự 
thì chắc chăn ngôi chùa đó tu hành pháp môn Tịnh Độ..& 
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Thật sự muốn thành tựu thì có cần nghe giảng đầy đủ bộ Kinh (Vô 
Lượng Thọ) này từ đầu đến cuối không? Có đủ duyên đương nhiên là tốt. 
Nếu không có đủ duyên thì thật ra mà nói cũng không cần thiết! Chỉ cần bạn 
hiểu một đoạn nào đó ở trong bộ kinh này cho thật rõ ràng, cho thật 
minh bạch, một đời thọ trì vĩnh viễn không gián đoạn, đảm bảo bạn vãng 
sanh Thượng phẩm Thượng sanh! Đâu có cần nhiều như vậy, đâu phải 
phiền phức đến như vậy. Lời của tôi nói là thật, không phải giả! 

Mỗi ngày nghe một đĩa CD, mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ, cả đời 
không gián đoạn, người này chắc chắn là khai ngộ, chắc chắn chứng quả. 
Quý vị muốn hỏi nguyên nhân tại sao? Điều này là Phật nói! Người này 
được Thiền-định rồi! Cả cuộc đời của người ấy chỉ nghe giảng 01 đoạn kinh 
01 giờ đồng hồ này thì tâm của người ấy đắc được Thiền-định, người ấy không 
bị tán loạn. Trong bộ Kinh A Mi Đà nói “Nhất Tâm Bất Loạn”, người ấy đã đạt 
được điều này. “Nhất Tâm” là định, là Niệm Phật Tam-muội; “Bất Loạn” là 
huệ. Người đạt Nhất Tâm Bất Loạn thì đối với tất cả kinh điển mà đức 
Phật đã thuyết đều thông đạt hết. 

Lời nói này của tôi, quý vị có tin không? Quả nhiên đã thật sự tin tưởng 
rồi thì quý vị có còn cần phải đến Phật học viện để học hay không? Không cần 
thiết! Quý vị xem thử Tổ sư Đại đức từ xưa đến nay có vị nào tốt nghiệp ở 
Phật học viện không? Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn của Tịnh Độ tông rất nổi tiếng 
trong lịch sử, có tốt nghiệp ở Phật học viện nào không? Thiện Đạo Đại sư có 
được bồi dưỡng ở lớp đào tạo nào không? Liên Trì, Ngẫu Ích có học qua Phật 
học viện không? Các Ngài làm sao mà có thể trở thành Tổ sư Đại đức vậy? 
Quang minh của các Ngài biến chiếu mười phương ảnh hưởng đến tận ngày 
nay. Không có điều gì khác ngoài “nhất môn thâm nhập, trường thời huân 
tu” và “ngày đêm xưng thuyết, chí tâm bất đoạn”, là ở hai câu này. 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 1998 tại Singapore - Ân sư 
Thích Tịnh Không chủ giảng - Dịch giá: Cư sĩ Vọng Tây) 


Chú thích: 


* Ấn Độ cỗ chia thời gian làm 6 thời: Ban ngày có 3 thời là sơ nhật phân, trung nhật 
phân, hậu nhật phân. Ban đêm có 3 thời là sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. 
Một thời là 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày, Phật đều giảng kinh 2 thời (8 giờ đồng hồ)..# 
* Hoa Nghiêm tông còn được gọi là Hiền Thủ tông. Quốc sư Hiền Thủ có công 
rất lớn trong việc hoàn chỉnh phần giáo lý của tông Hoa Nghiêm, Ngài là Tổ sư thứ 
3 của tông này. Hoa Nghiêm tông cũng bái Long Thọ Bồ-tát làm Sơ tổ, lấy Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh làm kinh điển chính đề tu học..&. 
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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GIẢI MÔN VÀ HÀNH MÔN PHẢI TƯƠNG ƯNG 


Trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 1998 tại Singapore, Ân sư Thích 
Tịnh Không đã nhắc nhở các đồng tu Tịnh Độ nhiều lần là tu học Phật pháp phải Giải 
cùng Hành tương ưng, không được thiên lệch: Vừa trì nệm danh hiệu A Mi Đà Phật 
vừa tu học bộ Kinh Vô Lượng Thọ thì Giải môn và Hành môn sẽ tương ưng, quyết 
định tu hành sẽ có thành tựu, năm chắc phần vãng sanh Cực Lạc. Tùng lâm vào thời 
xưa là Giải môn và Hành môn tương ưng. Đạo tràng Tịnh Độ tông mỗi ngày đều 
giảng kinh § giờ đồng hồ và niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Cho nên, người tu hành trong 
những Đạo tràng ấy thành tựu rất nhiều. Đạo tràng kiểu như vậy là lò luyện Phật; dù 
là phế liệu, đồng nát, sắt vụn, v.v.... bỏ vào lò luyện này luyện một thời gian cũng 
biến thành Kim Cang. Thế Tôn khi còn tại thế mỗi ngày đều giảng kinh 2 thời (8 giờ 
đồng hỏ), các học trò của Phật tự mình tu hành 2 thời, còn lại 2 thời dùng để ăn uống, 
ngủ nghỉ, vệ sinh, v.v... 


Xưa kia, người học Phật muốn tìm ra cơ hội nghe giảng kinh § giờ đồng hồ 
mỗi ngày là việc không hề đơn giản. Hiện tại, vì có những thiết bị khoa học kỹ thuật 
hiện đại như đầu đĩa CD, tivi, mạng Internet,... nên cơ hội nghe giảng kinh § giờ 
đồng hồ là rất dễ dàng. Nguyên tắc nghe giảng kinh từ những thiết bị khoa học kỹ 
thuật này là: Mỗi ngày chỉ được nghe duy nhất một bài giảng kinh, nghe 8 giờ 
đồng hồ! Nếu mỗi bài giảng kinh dài I giờ đồng hồ thì nghe bài giảng ấy lặp đi lặp 
lại 8 lần. Nếu mỗi bài giảng kinh dài 2 giờ đồng hồ thì nghe bài giảng ấy lặp đi lặp 
lại 4 lần. Nếu § giờ đồng hồ mà quý vị nghe liên tiếp nhiều bài giảng kinh (từ 2 bài 
giảng kinh trở lên) thì khi quý vị nghe nội dung bài giảng sau sẽ quên mắt nội dung 
bài giảng trước, tâm không an định, tâm bị tán loạn. Nghe giảng kinh mà không nhớ 
được nội dung thì không thể hành trì, không đạt được lợi ích gì. 


Pháp sư Thanh Lương dạy trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao rằng: “Giải mà 
không Hành, lạc vào tà kiên! Hành mà không Giải, lạc vào vô mỉnh!”. 


Chú thích: Quốc sư Thanh Lương là vị Tổ thứ 4 của Hoa Nghiêm tông, sống qua 
hai đời Tùy và Đường với 9 triều đại, làm thầy của 7 vị hoàng đề, thọ 102 tuổi. Ngài 
là Bồ-tát Hoa Nghiêm tái sanh, cả đời Ngài chỉ chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, 
không giảng những kinh điển khác. Sau khi Ngài viên tịch, một vị Tăng người An Độ 
đến Trung Hoa, trên đường đi gặp được 2 đồng tử mặc áo xanh đang phi hành trên 
hư không. VỊ Tăng này là người đã chứng quả A-la-hán, Ngài chặn 2 đông tử trên 
không trung lại hỏi: “Hai vị đi đầu vậy?”. Hai đồng tử đáp: “Chúng tôi đến Trung 
Hoa thỉnh răng cắm của Bồ-tát Hoa Nghiêm về điện Văn Thù ở Ấn Độ cúng dường!”. 
Vị A-la-hán này sau khi đến Trung Hoa đã kể cho vua nghe về chuyện hai đồng tử 
đến thỉnh răng cấm của Bồ-tát Hoa Nghiêm, Vua cho mở tháp thờ Quốc sư Thanh 
Lương ra để kiểm tra thì phát hiện Ngài đã bị mất một chiếc răng cắm..Š 
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Đọc tụng kinh điển hay nghe giảng kinh phải tuân thủ theo 3 nguyên 
tắc mà Mã Minh Bồ-tát dạy trong Đại Thừa Khởi Tín Luận: 


š Thứ nhất là không chấp trước tướng ngôn thuyết: Nghe giảng kinh 
không được chấp vào lời nói vì lời nói chỉ là phương tiện để truyền đạt nghĩa 
lý, phải nghe được nghĩa lý chứa bên trong lời nói. Đọc kinh điển không được 
chấp vào văn tự vì văn tự chỉ là ký hiệu của lời nói. 

š Thứ hai là không chấp trước tướng danh từ thuật ngữ: Ở trong kinh 
Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ, ví dụ như: Vô Sanh Pháp Nhẫn, Tam Bảo, 
Phật, Pháp, Tăng,.... đều không được chấp trước. Phật đặt ra danh từ thuật 
ngữ là để truyền đạt ý nghĩa được dễ dàng thuận lợi; không nên cho là thật. 


š Thứ ba là không chấp trước tướng tâm duyên: Tâm duyên là vọng văn 
sinh nghĩa (vọng tưởng kinh văn để sinh ra ý nghĩa: Tôi thấy điều này. Tôi 
nghĩ phải giải thích như thế này. v.v...); đây là đã rơi vào ý thức thứ 6; khi đó, 
những gì học được chỉ là một chút tri thức nhỏ chứ không phải là Trí-huệ. 
Phật dạy học trò tu hành để khai mở Trí-huệ chứ không dạy học trò học tri 
thức. Người học Phật không được nghĩ xem kinh văn có ý nghĩa gì, đây là tâm 
phan duyên. Kinh văn không có ý nghĩa thì mới có chỗ ngộ. Nếu người học 
Phật đi nghĩ tưởng ra ý nghĩa của kinh văn thì đây không phải là ý của Phật 
nói trong kinh mà là ý của chính người đó. Chư Phật, Bồ-tát, A-la-hán đều 
không có ý. 


(Trích lục từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Ấn sư chủ giảng) 


ĐỌC TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TU GIỚI - ĐỊNH - HUỆ, NHẤT 
ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CÂU GIẢI NGHĨA 


Mỗi lần chúng ta đọc kinh chính là một lần tu Tam-vô-lậu-học Giới - Định 
- Huệ. Nếu chúng ta đọc kinh theo kiểu vừa đọc vừa suy nghĩ ý nghĩa của kinh văn 
thì Tam-vô-lậu-học Giới - Định - Huệ đều không có. Vì sao? Vì chúng ta vừa đọc 
kinh vừa suy nghĩ chính là đang khởi vọng tưởng; kết quả là không có Giới, không 
có Định, cũng không có Huệ. Cho nên, chúng ta đọc kinh thì cần phải thật thà, 
chân thành, cung kính mà đọc. Nhất định không được suy nghĩ “đoạn này có 
nghĩa là gì vậy?”, không được khởi vọng tưởng như thế. 

Nếu trong lúc chúng ta đọc kinh mà ý nghĩa đột nhiên xuất hiện thì đây 
không phải là do chúng ta nghĩ ra, không phải do chúng ta suy tư ra, không hề 
liên quan đến việc này, đó là có chỗ tương ưng, chúng ta đã có chỗ ngộ. Việc ngộ 
này giống như chúng ta có rất nhiều bóng đèn nhỏ, khi một bóng đèn nhỏ đột nhiên 
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sáng lên thì soi sáng chỗ tối tăm, đây chính là Tiểu Ngộ, tích Tiểu Ngộ thành Đại 
Ngộ, tích Đại Ngộ thành Đại Triệt Đại Ngộ. Dù chúng ta có chỗ ngộ nhưng cũng 
đừng để ý đến, trong tâm không được dính mắc đến; cứ tiếp tục thật thà, chân 
thành, cung kính mà đọc. Nhất định không được cho rằng ý nghĩa này rất hay, 
đó cũng là vọng tưởng, lại sai rồi! Căn bản là không được để ý đến những điều này; 
cứ tiếp tục thật thà, chân thành, cung kính đọc thì đúng rồi. Phương pháp đọc kinh 
chính xác là niệm từng chữ từng câu thật rõ ràng. Vì sao? Vì chúng ta đọc kinh 
chính là tự lợi và lợi tha; ngoài việc tu Giới - Định - Huệ cho bản thân thì còn giúp 
rất nhiều chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình cũng được nghe kinh. Chư thiên 
đi ngang qua thấy chúng ta đang đọc kinh cũng dừng lại chắp tay cung kính nghe. 
Chúng ta không nhìn thấy rất nhiều chúng sanh vô hình đang nghe chúng ta đọc kinh. 
Nếu chúng ta đọc kinh không rõ ràng, lại gõ mõ và đọc rất nhanh thì những chúng 
sanh này sẽ không nghe rõ chúng ta đang đọc điều gì, nghe không rõ thì dễ khiến 
chúng sanh phiền não. 


Hiện nay, rất nhiều người học Phật đã học rất nhiều năm nhưng Trí-huệ 
không tăng trưởng mà tăng trưởng tà tri tà kiến. Nguyên nhân là do chưa điều 
phục được thân và tâm. Chúng ta xả bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nhằm 
khôi phục lại tâm thanh tịnh thì chính là điều phục thân tâm. Sau đó chúng ta 
mới có năng lực tiếp nhận Phật pháp và học Phật sẽ sanh Trí-huệ. Tịnh Độ tông 
điều phục thân tâm bằng cách đọc Kinh Vô Lượng Thọ... . và trì niệm danh hiệu 
A Mi Đà Phật; đây là những phương pháp tu học vô cùng tốt. Sư phụ Thích Tịnh 
Không từng nêu ra ví dụ: Ban đầu, giả sử chúng ta thân cận một vị thầy chưa tỏ ngộ, 
vị thầy đó không dạy chúng ta hạ thủ công phu tu hành từ đức hạnh, chính là điều 
phục thân tâm, mà mỗi ngày lại giảng kinh cho chúng ta nghe thì chúng ta sẽ tăng 
trưởng tà tri tà kiến, không sanh Trí-huệ. Điều này cũng giông như một chén trà rẤt 
dơ bẩn, chúng ta cầm chén trà Tây Xin thầy nước trà để uống, thầy cũng rót nước trà 
cho chúng ta uống, chúng ta uống xong thì bị bệnh. Vị minh sư sẽ dạy chúng ta trước 
tiên phải rửa sạch chén trà dơ bân, sau đó mới rót nước trà cho chúng ta uống. 


Đồng tu học giảng kinh cần chú ý: Phải lấy đọc kinh làm chánh tu, còn nghe 
giảng kinh làm trợ tu. Nếu nghe giảng kinh 2 giờ đồng hồ thì phải đọc kinh 6 giờ 
đồng hồ, thời gian đọc kinh không được ít hơn. Niệm Phật chính là chánh tu, thời 
gian niệm Phật nhất định phải nhiều hơn thời gian đọc kinh và nghe giảng kinh. 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do cư sĩ Lưu Tổ Ván chủ giảng 
vào năm 2018 - Dịch giả: Ban Biên Dịch Hoa Tạng Huyện Môn) 


Chú thích: Tứ hoằng thệ nguyện có 4 câu: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ! 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn! Pháp môn vô lượng thệ nguyện học! Phật 
Đạo Vô Thượng thệ nguyện thành”. 4 câu này là 4 giai đoạn học Phật: đầu tiên 
phải phát nguyện phố độ tất cả chúng sanh, sau đó phải đoạn phiền não, đoạn được 
phiền não rồi mới có năng lực học pháp môn, học đến viên mãn thì thành Phật..& 
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TRÌ DANH NIỆM PHẬT THEO PHÁP THẬP NIỆM KÝ SỐ 


(Trích lục từ Pháp sư Ấn Quang Văn Sao chánh biên - Quyển thượng - Lá thư 
thứ 4 trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân) 


“Như việc niệm Phật, tâm khó quy nhất, cần phải thu nhiếp tâm lại, 
thành khẩn thiết tha để niệm, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Đối với pháp nhiếp 
tâm, (không có gì quan trọng hơn) không có gì đứng trước chí thành khẩn 
thiết. Tâm không chí thành mà muốn thu nhiếp tâm thì không có cách nào cả! 


Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất (tâm vẫn chưa quy 
nhất) thì cần phải thu nhiếp cái lỗ tai lại (khống chế cái lỗ tai) rồi nghiêm 
túc, cẩn thận, tập trung lắng nghe (mỗi một chữ, mỗi một câu của âm 
thanh Phật hiệu) cho thật rõ ràng rành mạch (không được nghe qua loa 
hời hợt). Bất luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm (trong tâm) thì đều 
cần phải (đều nhất định phải làm được) ý niệm khởi lên từ trong tâm, 
âm thanh từ miệng phát ra, âm thanh đi vào lỗ tai. [Niệm thầm tuy rằng 
miệng không động, nhưng sâu thắm trong ý thức suy nghĩ vẫn phải có 
tướng của miệng đang niệm.] (vẫn phải có động tác của miệng đang 
niệm) Tâm và miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng 
rành mạch. Nếu nhiếp tâm được như vậy thì vọng niệm tự nhiên dừng lại. 


Nếu làn sóng vọng niệm vẫn không ngừng nổi lên thì dùng Pháp 


Thập Niệm Ký Số. Nghĩa là đem sức mạnh của toàn tâm tác dụng lên một 
tiếng Phật hiệu. Dù có muốn khởi vọng tưởng cũng không còn cơ hội để 
khởi lên nữa (không cho vọng niệm có thời gian để khởi lên nữa). Diệu 
pháp nhiếp tâm niệm Phật tối thượng này (phương pháp niệm Phật không 
thể nghĩ bàn này), các vị Tổ sư Đại đức hoằng truyền Tịnh Độ thời xưa chưa 
từng nhắc đến bởi vì con người thời đó căn tánh còn tốt, còn lanh lợi, không 
cần phải niệm như vậy cũng tự có thể quy nhất được tâm! Vì tâm của [Ấn 
Quang] tôi khó chế phục (không chế phục được vọng niệm) nên tôi mới biết 
được chỗ tốt tuyệt diệu của pháp này. Tôi luôn lặp lại phương pháp này để 
thử nghiệm. Mỗi một lần thử nghiệm đều đạt được kết quả tốt. Không phải do 
tôi chủ quan nhận định suy đoán rồi tưởng tượng ra điều này để nói một cách 
khinh suất tùy tiện. Tôi mong muốn cùng với người độn căn đời sau cùng 
dùng phương pháp niệm Phật này khiến cho vạn người tu thì vạn người chắc 
chắn được vãng sanh Cực Lạc. Pháp Thập Niệm Ký Số vừa đề cập là trong lúc 
đang niệm Phật, niệm từ câu 1 đến câu 10 nhất định phải niệm cho phân 
minh (rõ ràng rành mạch) nhưng cũng nhất định phải ghi nhớ cho phân 
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minh (rõ ràng rành mạch là đang niệm câu Phật hiệu thứ mấy). Chỉ được 
niệm đến câu thứ 10. Sau khi niệm xong 10 câu thì ngừng lại, quay trở 
lại niệm từ câu 1 đến câu 10, chẳng được niệm 20, 30,... Vừa niệm vừa 
ghi nhớ, không được lần chuỗi hạt, chỉ được dựa vào tâm để ghi nhớ. 
Nếu niệm liên tục một mạch 10 câu cảm thấy khó ghi nhớ thì phân thành 
hai đoạn, tức là từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 6 đến câu 10. Nếu vẫn không 
đủ sức để ghi nhớ (vẫn không thể ghi nhớ nổi) thì cần phải từ câu 1 đến 
câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm ba đoạn để niệm. 
(Tâm và miệng) niệm cho thật rõ ràng rành mạch! (Tâm ghi) nhớ (thứ 
tự Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10) cho thật rõ ràng rành mạch! (Tai) nghe 
(âm thanh Phật hiệu) cho thật rõ ràng rành mạch! Thì vọng niệm không 
còn chỗ nào để xen vào (vọng niệm không còn cơ hội và thời gian để 
khởi lên), thời gian lâu dài sẽ chắc chắn tự đạt được Nhất Tâm Bất Loạn. 


Phải biết 10 niệm của Pháp Thập Niệm Ký Số này thu nhiếp vọng niệm 
hiệu quả giống như Pháp Thần Triều Thập Niệm hành trì vào mỗi buổi sáng 
thức dậy, nhưng cách thức dụng công lại khác xa nhau. Pháp Thần Triều Thập 
Niệm niệm hết một hơi thở tính là một niệm, không luận trong một hơi thở 
này có bao nhiêu Phật hiệu. Pháp Thập Niệm Ký Số lấy một câu Phật hiệu 
làm một niệm. Thần Triều Thập Niệm chỉ có thể niệm 10 niệm vào buổi sáng 
sớm thì được; nếu niệm 20, 30,... hơi thì (lâu ngày sẽ) tổn thương nguyên khí 
mà tạo thành bệnh. Pháp Thập Niệm Ký Số này niệm 1 câu Phật hiệu thì 
tâm biết là 1 câu, niệm 10 câu Phật hiệu thì tâm biết là 10 câu; từ 1 đến 
10, từ 1 đến 10; cho dù cả ngày niệm đến mấy vạn câu Phật hiệu đều 
phải ghi nhớ như vậy; không những có thể trừ khử được vọng niệm mà 
còn có thể dưỡng thần được tốt nhất. Niệm nhanh hay niệm chậm hoàn 
toàn không gây trở ngại. Từ buổi sáng cho đến buổi tối, không có lúc nào 
không phải là thời điểm thích hợp để niệm. So với phương pháp lần chuỗi 
hạt để nhớ số thì lợi ích nhận được khác nhau một trời một vực. Phương pháp 
lần chuỗi hạt để nhớ số khiến thân mệt mỏi vì phải lần theo hạt chuỗi mãi 
không ngừng và tỉnh thần bị xao động. Pháp Thập Niệm Ký Số khiến thân 
an nhàn và tâm an định, yên tĩnh. Chỉ có những lúc làm việc, có thể sẽ rất 
khó để ghi nhớ số (khi làm việc có thể sẽ rất khó để ghi nhớ thứ tự câu 
Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10) thì (đừng ghi nhớ thứ tự câu Phật hiệu 
từ câu 1 đến câu 10 nữa) cứ thành khẩn thiết tha (nghiêm túc, thật tâm 
tin tưởng) niệm liên tục thắng một mạch. Nếu sự việc làm hoàn tất rồi 
thì lại trở về thu nhiếp tâm để ghi nhớ số (ghi nhớ thứ tự câu Phật hiệu 
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từ câu 1 đến câu 10). Dù tình cảnh vọng niệm có sôi nổi qua lại không 
ngừng (bất kể là vọng niệm phát sinh từ người, từ sự việc hay từ sự vật) 
cũng đều sẽ phục tùng theo (đều sẽ thuận theo) sự chuyên chú trong 
một cảnh Phật hiệu này! 


Đại Thế Chí Bồ-tát nói: “Thu nhiếp trọn vẹn 6 căn, tịnh niệm tiếp 
nối liên tục, chứng được Tam-ma-địa, đây là đệ nhất. Người lợi căn thì 
tôi không nói đến. Nếu hạng độn căn như [Ấn Quang] tôi mà từ bỏ Pháp 
Thập Niệm Ký Số này lại muốn “thu nhiếp trọn vẹn 6 căn, tịnh niệm tiếp 
nối liên tục' thì vô cùng khó khăn! Vô cùng khó khăn! (không thể nào 
làm được!) 


Lại nhất định phải biết phương pháp nhiếp tâm niệm Phật này là 
pháp không thể nghĩ bàn: là cạn, cũng là sâu; là tiểu, cũng là đại. 


Cần phải ngưỡng tin lời Phật dạy! 


Đừng vì kiến giải của chính mình không đạt được đến cảnh giới 
(trình độ) đó liền nảy sinh nghi ngờ (Pháp Thập Niệm Ký Số) dẫn đến 
thiện căn nhiều đời nhiều kiếp do đây bị mất đi. Cuối cùng không thể đạt 
được lợi ích chân thật. Hiện tượng này thật đáng thương xót! 


Lần chuỗi hạt niệm Phật chỉ thích hợp vào hai thời điểm là đi và đứng. 
Nếu ngồi yên tĩnh niệm Phật để dưỡng thần, mà tay lại hoạt động (tay lần theo 
hạt chuỗi) thì tỉnh thần không an định, lâu ngày sẽ tạo thành bệnh. Pháp Thập 
Niệm Ký Số này dù đi - đứng - nằm - ngồi không lúc nào không thích hợp. Khi 
nằm chỉ được niệm thầm, không được niệm ra tiếng; nếu niệm ra tiếng thì 
một là bất kính, hai là tổn thương nguyên khí (tạo thành bệnh). 


Nhất định phải ghi nhớ kỹ! Nhất định phải ghi nhớ kỹ!”./. 


,šĐỌC TỤNG BÀI PHÁP THẬP NIỆM KÝ SỐ TRƯỚC KHI NIỆM PHẬT, 


Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm tự dịch bài Pháp Thập Niệm Ký Số từ Văn Ngôn ra Bạch 
Thoại rồi in lên miếng nhựa, tặng cho các bạn đồng tu và khuyên họ nên niệm 
Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số. Mỗi ngày, trước khi bước vào thời khóa 
niệm Phật, ông đều đọc tụng một lần bài Pháp Thập Niệm Ký Số. Ông nói 
bài Pháp Thập Niệm Ký Số chính là thế giới Cực Lạc, chính là đức Phật A Mi 
Đà, chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ! Pháp Thập Niệm Ký Số là phương pháp 
niệm Phật tối cực kỳ diệu đã giúp ông niệm Phật thành tựu dù cuộc sống 
công việc của ông rất bận rộn, thời gian nghe giảng kinh không có nhiều. 
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NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN PHẢI CHÚ Ý KHI NIỆM 
PHẬT THEO PHÁP THẬP NIỆM KÝ SỐ 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Pháp Thập Niệm Ký Số của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm và 
bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa của Ân sư Thích Tịnh Không) 

Đại sư Ấn Quang dạy trong Văn Sao: “Khi niệm Phật, tâm không được nghĩ 
tưởng ra hình ảnh chữ “A Mi Đà Phật, đây là đang khởi vọng tưởng!”. Trong 
bộ Kinh Vô Lượng Thọ, âm thanh A Mi Đà Phật được gọi là “Diệu Âm”, nghĩa là 
âm thanh kỳ diệu không thể nghĩ bản, kỳ diệu đến mức có thể giúp cho tất cả chúng 
sanh chứng được quả vị Phật viên mãn. Mật tông nói: “Âm chữ đều là Thật Tướng”, 
Trì Danh Niệm Phật chính là Thật Tướng Niệm Phật. Trong bộ Luận Vãng Sanh, 
Bồ-tát Thiên Thân giảng 3 thứ trang nghiêm của cõi Cực Lạc (Phật trang nghiêm, 
Bồ-tát trang nghiêm và thế giới trang nghiêm) nhập vào trong một câu pháp thanh 
tịnh “A Mi Đà Phật”. Âm thanh “A Mi Đà Phật” này chính là Pháp Thân Vô Vi 
(Bản Thể), từ Bản Thể này hiện ra Y báo và Chánh báo trang nghiêm của cõi Cực 
Lạc. Mục đích của việc niệm Phật là phải niệm Phật cho tâm đạt đến thanh tịnh, 
pháp môn Tịnh Độ chính là tu tâm thanh tịnh, “tâm tịnh thì cối nước tịnh”, tâm 
thuần tịnh thuần thiện mới có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. 


Ân sư Thích Tịnh Không và cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đều dạy “ký số” không 
phải là trong tâm nghĩ tưởng ra âm thanh chữ số “một, hai, ba,..., mười” hay 
trong tâm nghĩ tưởng ra chữ số hiện lên “1, 2, 3,..., 10”; nghĩ tưởng như vậy là 
đã rơi vào vọng tưởng, tâm đã bị ô nhiễm, tâm không thanh tịnh. Chữ “ký số số” 
dịch theo mặt chữ thì “ký” là ghi nhớ và “số” là chữ số; nhưng “y theo văn tự đề giải 
nghĩa, ba đời chư Phật đều bị hàm oan”. Đại sư Ấn Quang nói rất cụ thể “ký số” là 
“tâm biết”: “niệm 1 câu Phật hiệu thì tâm biết là 1 câu”, “niệm 10 câu Phật hiệu 
thì tâm biết là 10 câu”, “từ 1 đến 10, từ 1 đến 10”. Do đó, năng lực nhận biết và 
sức ghỉ nhớ rõ ràng của tâm trong từng câu Phật hiệu gọi là “ký”; thứ tự câu 
Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10 gọi là “số”. “Ký số” nghĩa là tự tâm người niệm 
Phật nhận biết và ghi nhớ rõ ràng thứ tự từng câu Phật hiệu từ câu một đến câu 
mười. (Chú thích: Đại lão Hòa thượng Vạn Đức Thích Trí Tịnh trong bài giảng Kệ 
Niệm Phật Hạ Thủ Công Phu dạy về pháp Trì Danh Niệm Phật cũng giảng ý nghĩa 
“tâm nhận biết Phật hiệu” giống hệt như vậy) Cho nên, “ký số” không phải là khởi 
lên vọng tưởng về hình ảnh chữ số “I, 2,..., 10” hay âm thanh chữ số “một, hai,.. 
mười”; nhất định không được vừa niệm Phật vừa khởi lên vọng tưởng về chữ số. 


Pháp Thập Niệm Ký Số là phương pháp niệm Phật mà Bồ-tát Đại Thế 
Chí dạy trong “Chương Đại Thế Chí Bồ-Tát Niệm Phật Viên Thông” của Kinh 
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Thủ Lăng Nghiêm, thuộc vào kinh điển của Tịnh Độ tông (5 bộ kinh và 1 bộ 
luận). Trong chương kinh này, Đại Thế Chí Bồ-tát dạy tổng nguyên tắc của việc 
niệm Phật là: “Thu nhiếp trọn vẹn 6 căn - Tịnh niệm tiếp nối liên tục”. Trong bộ 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, pháp môn Niệm Phật Viên Thông của Đại Thế Chí Bồ- 
tát thuộc về Kiến đại trong 7 đại: Địa đại (chất rắn), Thủy đại (chất lỏng), Hỏa đại 
(nhiệt độ), Phong đại (chuyên động), Không đại (không có tướng), Kiến đại (tâm 
thấy được, tâm nhận biết được), Thức đại (tâm phân biệt); pháp môn Nhĩ Căn Viên 
Thông của Quán Thế Âm Bồ-tát thuộc về Nhĩ căn trong 6 căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, 
Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn, Ý căn. Do đó, muốn lãnh hội được phương pháp niệm 
Phật của Pháp Thập Niệm Ký Số thì phải hiểu được ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. 


6 Tánh ở nơi 6 căn chính là Chân Tâm (không sanh không diệt), 6 thức 
được sanh ra do 6 căn tiếp xúc với 6 trần chính là vọng tâm (có sanh có diệt). 
Khi 6 căn là Nhãn căn (Tánh thấy), Nhĩ căn (Tánh nghe), Tỷ căn (Tánh ngửi), Thiệt 
căn (Tánh nếm), Thân căn (Tánh xúc chạm), Ý căn (Tánh biết) tiếp xúc với 6 trần là 
Sắc trần (Cảnh vật), Thanh trần (Âm thanh), Hương trần (Mùi hương), Vị trần (Vị), 
Xúc trần (Xúc chạm) và Pháp trần (Cảnh ở trong tâm) sẽ sanh ra 6 thức là: Nhãn thức, 
Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức (Thức thứ 6). 


Các chú giải Kinh Lăng Nghiêm trước thời Pháp sư Giao Quang đều dùng ý 
chỉ Tam chỉ - Tam quán của Pháp sư Trí Giả thuộc tông Thiên Thai để làm chú giải. 
Tam chỉ - Tam quán là dùng thức, dùng thức là dùng vọng tâm; mà ý chỉ của Kinh 
Lăng Nghiêm là bỏ thức dùng căn, dùng căn là dùng Chân Tâm. Pháp sư Giao Quang 
phát tâm chú giải lại bộ kinh này nhưng thọ mạng của Ngài đã hết. Ngài tu pháp môn 
Tịnh Độ, khi Phật A Mi Đà đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh Cực Lạc thì Ngài xin Phật 
gia trì cho Ngài trụ lại thế gian thêm một khoảng thời gian để hoàn thành bộ chú giải 
Kinh Lăng Nghiêm. Phật A Mi Đà đồng ý và gia trì cho Ngài thêm tuổi thọ, khi nào 
Ngài hoàn thành công việc sẽ tiếp dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Bộ chú giải của 
Ngài có tên Lăng Nghiêm Chánh Mạch, phần mở đầu của bộ chú giải có tường thuật 
câu chuyện này. Lăng Nghiêm Chánh Mạch nói rõ ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm 
là bỏ thức dùng căn, dùng căn là dùng Chân Tâm. Khi 6 căn tiếp xúc với cảnh 
giới 6 trần thì niệm thứ nhất chính là dùng căn, là dùng Chân Tâm. Nếu sau 
niệm thứ nhất này mà xuất hiện thêm niệm thứ hai, niệm thứ ba,... thì đã rơi 
vào thức, đã rơi vào vọng tâm. Nếu có thể giữ được mãi mãi niệm thứ nhất thì giống 
với chư Phật Như Lai. Tánh ở nơi 6 căn giống như một tắm gương sáng, chỉ phản 
chiếu hình bóng vạn sự vạn vật chứ không lưu lại bất kỳ dấu vét gì. Phật dạy chúng 
ta dùng Chân Tâm (tâm thanh tịnh) để niệm Phật, nếu dùng vọng tâm (tâm vọng 
tưởng tạp loạn) để niệm Phật thì vẫn là tạo nghiệp luân hồi, không thể ra khỏi 
Lục đạo luân hồi. Tâm thành kính đạt đến mức cùng cực chính là Chân Tâm, 
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tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói: “Một niệm không sanh gọi là thành!”, tâm không 
sanh khởi một ý niệm nào thì tâm thanh tịnh. 


Pháp Thập Niệm Ký Số là kỹ thuật niệm Phật thu gom toàn bộ 6 căn đang 
chạy tán loạn theo 6 trần ở bên ngoài lại, nếu 6 căn không còn chạy theo cảnh 
giới của 6 trần thì không sanh ra vọng tâm là 6 thức, kéo toàn bộ 6 căn hướng 
vào âm thanh danh hiệu A Mi Đà Phật ở trong tâm. Khi 6 căn đã bị cột chặt vào 
âm thanh A Mi Đà Phật ở trong tâm thì tâm liền được thanh tịnh, Chân Tâm 
hiện tiền. Kỹ thuật thu nhiếp 6 căn vào âm thanh A Mi Đà Phật (dù niệm ra 
tiếng hay niệm thầm trong tâm) của Pháp Thập Niệm Ký Số thực hiện như sau: 


Ý niệm khởi lên từ trong tâm” rõ ràng rành mạch: Ý căn (Tánh biết) phải 
nhận biết, phải thấy rõ ràng bản thân đang niệm danh hiệu A Mi Đà Phật. Cư sĩ 
Hồ Tiêu Lâm giảng là: “Bạn đang làm gì vậy?”. “Tôi đang gọi A Mi Đà Phật! Tôi 
đang liên lạc với A MI Đà Phật! Trong tâm tôi thật sự có A Mi Đà Phật!”, đây là danh 
hiệu A Mi Đà Phật đã được phát khởi lên từ trong tâm, là thu nhiếp Ý căn. 


Âm thanh Phật hiệu từ miệng phát ra” rõ ràng rành mạch: 


® Khi niệm Phật ra tiếng: Nhãn căn (Tánh thấy) phải chú ý theo dõi, nhận 
biết cho rõ ràng động tác của cái miệng đang niệm Phật; 6 chữ “Nam mô A Mi 
Đà Phật” mỗi một chữ sẽ có một khẩu hình hoàn toàn khác nhau. 


$ Khi niệm Phật thầm trong tâm: Tuy rằng miệng không động, nhưng 
sâu thắm trong ý thức suy nghĩ vẫn phải có tướng của miệng đang niệm Phật. 
Cư sĩ Hồ Tiêu Lâm giảng là: “Miệng không cử động nhưng trong tâm vẫn phải có 
cảm giác cái miệng đang cử động để niệm Phật!”. Khi niệm thầm, Nhãn căn 
(Tánh thấy) vẫn phải chú ý nhận biết, phải thấy rõ ràng động tác của cái miệng 
bên trong tâm đang niệm Phật dù cho cái miệng bên ngoài không cử động. (Phụ 
giải: Người bình thường nếu ngậm miệng lại không nói chuyện thì vẫn có thể tự phát 
ra tiếng nói ở trong tâm rất rõ ràng. Nếu đề ý kỹ thì thấy những tiếng nói ở trong tâm 
này được phát ra từ cử động của cái miệng ở trong tâm, cái miệng ở trong tâm này 
chính là “cảm giác cái miệng đang cử động niệm Phật” mà cư sĩ Hồ Tiểu Lâm nói, 
chính là Thiệt căn đang cử động để phát ra âm thanh trong tâm.) 


Dù niệm ra tiếng hay niệm thầm trong tâm thì từng động tác cử động của 
miệng để phát ra âm thanh Phật hiệu đều phải rõ ràng rành mạch; cư sĩ Hồ Tiểu 
Lâm nói là: “Không được nuốt chữ! Không được ợm ờ ở trong miệng!”. Từng 
động tác cử động niệm Phật của miệng (miệng bên ngoài và cảm giác miệng đang cử 
động niệm Phật bên trong tâm) nếu không rõ ràng rành mạch ở từng cử động thì tai 
(Nhĩ căn) cũng không nghe thấy hoặc không nghe rõ âm thanh Phật hiệu. Dù niệm 
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thầm hay niệm ra tiếng đều nên niệm với tốc độ chậm, vì niệm chậm thì dễ dàng 
niệm rõ ràng chắc chắn từng câu từng chữ Phật hiệu. Đại sư Ân Quang niệm Phật 
rất chậm, Ngài niệm rõ ràng chắc chắn từng chữ từng chữ, niệm cân thận kỹ lưỡng 
từng chữ của danh hiệu Phật. 

Một số đồng tu nói với cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là khi niệm Phật mà chú ý đến động 
tác của miệng niệm Phật (tướng của miệng đang niệm Phật trong tâm) thì mệt lắm. 
Cư sĩ Hồ Tiêu Lâm khẳng định: “Rất là mệt! Vô cùng mệt!”. Vì sao mệt? Vì phàm 
phu vọng tưởng quen rồi nên không thấy mệt, còn niệm Phật theo Pháp Thập Niệm 
Ký Số là đang thoát ra khỏi tập khí thói quen khởi vọng tưởng đã huân tập từ nhiều 
đời nhiều kiếp đến nay, bắt 6 căn phải quy nhất, làm sao không mệt cho được. (Phụ 
giải: Một số đồng tu hỏi là Nhãn căn (Tánh thấy) chú ý đến động tác của miệng 
(tướng miệng đang niệm Phật trong tâm) thì có phải là đang khởi vọng tưởng không? 
Việc này không phải là khởi vọng tưởng. Động tác niệm Phật của miệng (tướng miệng 
đang niệm Phật trong tâm) không hề do nghĩ tưởng tạo ra, mà thật sự Thiệt căn của 
người niệm Phật đang cử động, cũng giống như tai đang nghe âm thanh Phật hiệu.) 


Vậy, đây là Nhãn căn và Thiệt căn được thu nhiếp lại. 


Œ} “Tai nghe âm thanh Phật hiệu” rõ ràng rành mạch: Thu nhiếp cái lỗ tai lại, 
khống chế cái lỗ tai rồi nghiêm túc, cần thận, tập trung lắng nghe mỗi một chữ, 
mỗi một câu của âm thanh Phật hiệu cho thật rõ ràng rành mạch, không được 
nghe qua loa hời hợt. 


$ Khi niệm Phật ra tiếng: Nhĩ căn (Tánh nghe) phải lắng nghe cho rõ âm 
thanh từ miệng phát ra. 


®$ Khi niệm Phật thầm trong tâm: Nhĩ căn (Tánh nghe) phải lắng nghe 
cho rõ âm thanh từ cái miệng trong tâm phát ra. 


Vậy, đây là Nhĩ căn được thu nhiếp lại. 


«Ý căn (Tánh biết) ghỉ nhớ thứ tự câu Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10” rõ ràng 
rành mạch: Đây là năng lực nhận biết và ghi nhớ của Ý căn. Nếu tâm không có 
vọng niệm thì tự nhiên có thể nhận biết và ghi nhớ được câu Phật hiệu đang 
niệm là câu thứ mấy trong 10 câu. Đại sư Ấn Quang nói “ký số” chính là “tâm biết”. 
Chỉ cần có vọng niệm khởi lên thì tâm liền mê mờ chạy theo vọng niệm, sẽ 
“không biết” câu Phật hiệu hiện tại là câu thứ mấy trong 10 câu; thậm chí còn 
không biết là mình đang niệm Phật (ý niệm niệm Phật không khởi lên từ trong tâm). 


Một số đồng tu sơ học có tập khí khởi vọng tưởng quá nặng, ngay trong 4 
chữ “A Mi Đà Phật” cũng khởi vọng tưởng: vừa mới niệm chữ “A” đã khởi vọng 
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tưởng. Lúc này, cần phải niệm thật chậm lại, hành trì cần thận từng chút một 
thì ngay trong câu Phật hiệu đó mới không có vọng tưởng khởi lên. Cư sĩ Hồ Tiểu 
Lâm có một cách đối trị là ngân dài chữ “A” lên, nhắn mạnh chữ “A”, niệm lặp 
lại chữ “A” nhiều lần cho đến khi niệm chữ “A” không còn có vọng tưởng nữa 
mới niệm đến chữ tiếp theo. [Chữ nào có vọng tưởng xen vào thì ngân dài, nhắn 
mạnh âm điệu và niệm lặp lại chữ đó] Câu Phật hiệu nào có vọng tưởng xen vào 
thì niệm lại câu đó, niệm đến khi nào không còn vọng tưởng xen vào nữa mới 
ghi nhớ đến thứ tự câu Phật hiệu tiếp theo. Vì Ý căn khó thu nhiếp nên có hai lần 
(đầu tiên và cuối cùng) đều là thu nhiếp Ý căn. 


Tại sao Tổ sư Ấn Quang không đề cập đến Thân căn và Tỷ căn? Vì khi 4 căn: 
Ý căn, Nhãn căn, Thiệt căn, Nhĩ căn niệm tốt rồi, niệm rõ ràng rành mạch rồi 
thì tự nhiên Thân căn và Tỷ căn cũng tự được quy nhất. Ân sư Thích Tịnh 
Không giảng rằng trong 6 căn thì chỉ có Nhĩ căn và Nhãn căn là lanh lợi nhất, 
đặc biệt là Nhĩ căn, kế đến mới là Nhãn căn, còn 4 căn còn lại tương đối ám độn. 
Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi đã tuyên chọn Pháp Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
cho chúng sanh cõi Ta Bà: “Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn”. 


Thân căn: Thân thê đi kinh hành niệm Phật hoặc lạy Phật niệm Phật hoặc tĩnh 
tọa niệm Phật hoặc động tác thân thể vừa chuyên chú thao tác vào công việc vừa 
niệm Phật thì Thân căn tự được thu nhiếp. Cho nên, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm nói rằng 
không được phối hợp nhịp bước chân vào Pháp Thập Niệm Ký Số, Tổ sư Ấn Quang 
không dạy làm như vậy thì phải thật thà nghe lời thật làm. 


Tỷ căn: Mũi tự nhiên hít vào - thở ra đáp ứng nhu cầu khí thở của cơ thể trong 
lúc niệm Phật. Ví dụ: lạy Phật niệm Phật thì nhu cầu khí thở nhiều, tĩnh tọa niệm Phật 
thì nhu cầu khí thở ít, v.v... Tỷ căn tự được thu nhiếp. Cho nên, cư sĩ Hồ Tiêu Lâm 
nói rằng không được phối hợp nhịp hơi thở vào Pháp Thập Niệm Ký Số, Tổ sư Ấn 
Quang cũng không dạy làm như vậy thì cũng phải thật thà nghe lời thật làm. 


Nếu cố ý phối hợp nhịp bước chân và nhịp hơi thở vào Pháp Thập Niệm Ký 
Số thì không thể nhớ được thứ tự câu Phật hiệu. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm nói rằng: “4 
động tác niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số đã đủ rối lắm rồi, đừng trộn 
lẫn hơi thở và nhịp bước chân vào pháp niệm Phật này nữa!”. Cư sĩ Hồ Tiêu Lâm 
giảng: “Ngày đêm canh phòng 6 giặc!”, nghĩa là khi xuất hiện vọng tưởng thì phải 
mau chóng dùng Pháp Thập Niệm Ký Số đề khởi âm thanh Phật hiệu lên, thu nhiếp 
6 căn vào âm thanh Phật hiệu để quét trừ vọng niệm. Khi làm việc, vì thân thể đang 
phải chuyên chú thao tác công việc, các căn bị phân tán sức tập trung một phần nên 
không dễ ghi nhớ thứ tự câu Phật hiệu được. Vậy, khi làm việc, nếu không ghi nhớ 
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nổi thứ tự câu Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10 thì nên tạm bỏ ghi nhớ thứ tự câu Phật 
hiệu đi; và khi công việc đã làm xong rồi thì tiếp tục ghi nhớ thứ tự câu Phật hiệu. 


Niệm Phật không phải cứ cố niệm cho nhanh, niệm cho nhiều là tốt; mà 
phải niệm cho rõ ràng rành mạch mới tốt. Vì khi niệm Phật tốc độ nhanh thì 
tâm ý dễ qua loa hời hợt, 6 căn đều không dễ dàng thu nhiếp lại, sẽ nghe âm 
thanh Phật hiệu không rõ. Nếu 6 căn chạy tán loạn theo 6 trần thì vọng niệm (6 
thức) cứ theo đó khởi lên liên tục, vừa niệm Phật vừa khởi vọng tưởng là tạo 
nghiệp luân hồi, không thể vãng sanh Cực Lạc. Cho nên, niệm Phật tốt nhất là 
niệm một cách chậm rãi rõ ràng rành mạch từng chữ một, niệm một chữ thì chắc một 
chữ, niệm một câu thì chắc một câu. Chú ý những lúc ăn ngon, ngủ ngon (2 loại 
dục trong 5 dục: tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) thì tỉnh lực dồi 
dào rất dễ dàng trạo cử (tâm sanh nhiều vọng niệm tán loạn). Khi niệm Phật với 
tốc độ nhanh sẽ rất khó ghi nhớ liên tục một mạch 10 câu Phật hiệu, nhưng nếu niệm 
Phật với tốc độ chậm thì có thể ghi nhớ được liên tục một mạch 10 câu Phật hiệu. 
Niệm nhanh một chút chỉ nên áp dụng vào những lúc bị hôn trầm (tâm bị mê 
mờ chìm đắm gây buồn ngủ, uễ oải, ngủ gật,...), cơ thể mệt mỏi, có nhiều công 
việc, xảy ra chút rắc rối trong cuộc sống, có việc không được như ý, người không 
hài lòng xuất hiện,... Khi niệm Phật, nếu bị hôn trầm thì đi kinh hành nhiễu 
Phật niệm Phật hoặc lạy Phật niệm Phật và nên niệm Phật to tiếng sẽ đánh tan 
được hôn trầm (lạy Phật chỉ nên niệm Phật thầm trong tâm hoặc dùng Kim Cang trì, 
không nên niệm Phật to tiếng vì sẽ hao tổn khí lực tạo thành bệnh giống như đang 
nằm mà niệm Phật to tiếng); nếu bị trạo cử thì nên tĩnh tọa niệm Phật. 


Đại sư Ấn Quang có dạy trong Văn Sao là khi niệm Phật tuyệt đối không 
được nhắm mắt, nhằm mắt niệm Phật lâu ngày ắt chiêu cảm ma. Mắt phải mở ra và 
hơi nhìn hướng xuống phía dưới một chút giống như ánh mắt của Phật, chú tâm đến 
cái miệng đang cử động niệm Phật (tướng miệng niệm Phật trong tâm khi niệm thầm). 


Một số ông lão bà lão ở nông thôn không biết chữ, không hiểu kinh giáo, chỉ 
niệm duy nhất một câu A Mi Đà Phật mà lại biết trước ngày giờ vãng sanh Cực Lạc 
hiện ra tướng lành hiễm có; nguyên nhân là do họ vốn dĩ đã có tâm thanh tịnh. Ân 
sư Thích Tịnh Không nói rằng thật ra số lượng những ông lão bà lão có tâm chân 
thành cung kính như vậy là không nhiều, họ đều là người có tâm địa vô cùng 
lương thiện, tâm địa vô cùng thanh tịnh, đây là tâm Bồ-đề. Trong quá khứ nhiều 
kiếp, họ đã từng tu học pháp môn Tịnh Độ, tu rất giỏi, công phu niệm Phật khá cao; 
nhưng lúc lâm chung bị ác duyên chướng ngại làm họ bất giác mê mờ quên mất niệm 
Phật cho nên không được vãng sanh Cực Lạc. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà 
những người này có được thiện căn - phước đức rất sâu dày, đều là do tu hành trong 
nhiều đời quá khứ tích lũy lại, đây là những người Thượng căn. Người căn tánh bậc 
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Thượng vừa thu nhiếp tâm lại để niệm Phật thì lập tức đạt được tâm quy nhất! Đa số 
người niệm Phật đều thuộc hàng Trung căn và Hạ căn, tâm địa đều ô nhiễm và bất 
thiện. Người thuộc hàng Trung căn không cần nhớ Phật hiệu từ 1 đến 10, chỉ cần tâm 
niệm - miệng niệm - tai nghe là tâm đã quy nhất. Đại sư Ấn Quang nói Ngài thuộc 
hàng Hạ căn ngu độn (lời nói này của Ngài không phải là lời nói thật, Tổ sư Đại đức 
đều hết sức khiêm hạ), Ngài nói người niệm Phật đời Mạt pháp đều phải dùng 
Pháp Thập Niệm Ký Số niệm Phật thì mới đạt đến Nhất Tâm Bắt Loạn. 


Người niệm Phật phải có tâm thành kính! Tâm thành kính là thể của tâm 
Bồ-đề, tâm thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng của tâm Bồ-đề, tâm đại từ 
đại bi là tha thọ dụng của tâm Bồ-đề. Người niệm Phật nếu không có tâm Bồ-đề 
thì sẽ như Tổ sư đã nói: “Miệng niệm Mi Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng 
cũng chỉ uống công!”. Nếu tâm cực kỳ thành kính thì chắc chắn công phu niệm Phật 
sẽ rất tốt. Nếu tâm thành kính bị khiếm khuyết thì làm cách nào để có được cái tâm 
chí thành cung kính? Lúc đầu, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm niệm Phật cũng không có tâm thành 
kính, công phu niệm Phật của ông không có lực. Sau đó, ông đọc Ấn Quang Pháp sư 
Văn Sao thì phát hiện ra diệu pháp niệm Phật là Pháp Thập Niệm Ký Số: Pháp Thập 
Niệm Ký Số có thể khiến tâm người niệm Phật từ trạng thái rất ô nhiễm, rất tạp 
loạn nhanh chóng đạt đến trạng thái tâm thanh tịnh; tâm đã thanh tịnh thì thành 
kính rồi. Ông rất nỗ lực niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số, niệm Phật chỉ 
khoảng 4 tháng thì ông thành tựu, tâm thanh tịnh và tâm chí thành cung kính đều xuất 
hiện. Ông rút ra nguyên tắc là: Dù tâm thành kính không đầy đủ, bị khiếm khuyết 
nhưng nếu biết niệm Phật theo kỹ thuật niệm Phật của Pháp Thập Niệm Ký Số 
khiến vọng tưởng không có cách gì khởi lên được thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền, 
tự nhiên sẽ có tâm chí thành cung kính! Do đó, trước tiên phải bắt đầu hạ thủ 
công phu từ kỹ thuật niệm Phật. Pháp Thập Niệm Ký Số là pháp diệu nhất trong 
tất cả các phương pháp niệm Phật, là phương pháp tốt nhất để “thu nhiếp trọn 
vẹn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối liên tục” đạt được tâm thanh tịnh và tâm chí thành 
cung kính! 


Đại sư Ấn Quang nói rằng nếu niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số 
thì sau cùng sẽ đạt được lợi ích lớn nhất là đảm bảo vãng sanh đến thế giới Cực 
Lạc. Còn đối với lợi ích đạt được trong hiện tại, Ngài nói 8 chữ: “Nghiệp tiêu, 
trí lãng, chướng tận, phước sùng!”. 


Nghiệp tiêu: Nghiệp là kết quả của những hành vi do thân - khâu - ý tạo ra, có 4 loại 
là thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp (không thiện, không ác; đây là vô minh, ngu 
si) và tịnh nghiệp (đoạn ác không chấp tướng đoạn ác, tu thiện không chấp tướng 
tu thiện; đoạn ác tu thiện rất nỗ lực tỉnh tắn nhưng tâm địa thanh tịnh). Quả báo 
của thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp đều ở Mười pháp giới. Mười pháp giới 
không có quả báo của tịnh nghiệp (tâm thanh tịnh). Tịnh nghiệp nhận quả báo ở cõi 
Nhất Chân Pháp Giới như thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng,... Chướng tân: 
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Chướng là tác dụng làm chướng ngại Tự Tánh hiển lộ ra của những nghiệp không 
thanh tịnh. Chướng có hai loại là Phiền não chướng và Sở tri chướng. Ân sư Thích 
Tịnh Không giảng rằng niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số sẽ nhanh tiêu 
trừ nghiệp chướng hơn các phương pháp niệm Phật khác và tâm địa cũng nhanh 
được thanh tịnh hơn các phương pháp niệm Phật khác. Nếu dùng phương pháp 
niệm Phật thầm trong tâm của Pháp Thập Niệm Ký Số, Nhĩ căn lắng nghe âm 
thanh Phật hiệu phát ra trong tâm thì chính là pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông 
của Quán Thế Âm Bồ-tát đã hiệp với pháp môn Niệm Phật Viên Thông của Đại 
Thế Chí Bồ-tát thành một pháp môn. 7rí iãng: Nghiệp chướng đã tiêu trừ thì Trí- 
huệ trong Tự Tánh xuất hiện. Trí-huệ càng tăng trưởng thì tự nhiên cảng nhìn thấu 
được chân tướng vũ trụ nhân sanh. Khi đã nhìn thấu suốt chân tướng vũ trụ nhân sanh 
của thế giới Ta Bà, nhìn thấu Pháp Tánh Độ vĩnh hằng bất biến của cõi Cực Lạc thì 
sẽ bằng lòng buông bỏ vạn duyên ở thế giới Ta Bà đề đi đến thế giới Cực Lạc. Phước 
sừng: Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy phước lớn nhất chính là tâm thanh 
tịnh (Thiền-định). Pháp Thập Niệm Ký Số là pháp niệm Phật giúp hành giả nhanh 
chóng đắc được Niệm Phật Tam-muội. 


Pháp Thập Niệm Ký Số là cạn, là sâu, là tiểu, là đại: Cạn là dưỡng thân, tốt cho 
sức khỏe. Nếu bị bệnh mắt ngủ, bị stress, bệnh hồi hộp tim, v.v... thì chỉ cần niệm 
Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số một thời gian khiến tâm thanh tịnh thì những chứng 
bệnh này đều khỏi, không còn cần phải uống thuốc ngủ, vitamin C, v.v... Về lâu dải, 
thân thể và tinh thần đều khỏe mạnh. Sâu là chứng được Niệm Phật Tam-muội. Tiểu 
là 4 chữ A MI Đà Phật. Đại là chứng được quả vị Phật cứu cánh viên mãn. 


Đời sống vật chất (ngũ dục) phải giảm xuống mức thấp nhất có thế thì niệm Phật 
mới dễ đắc Thiền-định: Trước khi học Phật thì cư sĩ Hồ Tiểu Lâm dùng siêu xe 
Mercedes; kê từ khi học Phật, ông đổi sang đi chiếc xe Jctta công cộng của công ty 
ông vừa cũ vừa hôi. Trước khi học Phật, ông ăn uống toàn đồ ăn thức uống quý giá, 
ví dụ như loại trà mà ông uống phải là loại trà trồng trên nham thạch núi lửa, v.v...; 
từ khi học Phật, ông ăn cơm chỉ ăn I món duy nhất, người giúp việc mua thức ăn gì 
thì ông ăn thứ đó, đều là những loại thức ăn rất bình thường. Ông dặn người giúp việc 
bỏ tất cả nguyên liệu nâu ăn vào một nổi rồi nấu lên, không được chia ra từng món 
và chỉ được cho một chút muối hay nước tương vào, không phân biệt mùi vị ngon dở, 
cũng có thê gọi là cơm Ca-Sa. Cư sĩ Lưu Tố Vân cũng ăn cơm giống cư sĩ Hồ Tiểu 
Lâm, bà ăn cơm cũng chỉ ăn 1 món duy nhất, ăn giống người xuất gia thời xưa. Thức 
khuya niệm Phật: Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm làm Chủ tịch công ty lớn nên ban ngày ông 
phải giải quyết rất nhiều công việc, thời gian rảnh để niệm Phật vào ban ngày của ông 
là rất ít, thời gian nghe giảng kinh và đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ cũng ít. Mỗi ngày, 
ông đều nhất định phải đọc xong I bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Lúc mới học Phật, chưa 
sắp xếp được thời gian, buổi tối, dù đi làm về muộn đến mấy ông cũng nhất định phải 
đọc xong 01 quyền Kinh Vô Lượng Thọ rồi mới đi ngủ. Sau này, khi ông học được 
Pháp Thập Niệm Ký Số thì ông còn thức khuya để niệm Phật. Ban đêm, lúc mọi 
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người trong nhà đã đi ngủ hết thì ông một mình niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký 
Số. Tâm cảnh giác với sự vô thường của ông rất cao: Ông xem tin tức thấy động 
đất và sóng thần ở thành phố Sendai của Nhật Bản, bánh bao ở Thượng Hải có chất 
nhuộm màu độc hại,... thì ông đêu quay trở lại phản tỉnh chính mình, nhắc nhở chính 
bản thân mình phải niệm Phật tốt hơn để sớm ngày vãng sanh Cực Lạc. 

Phụ giải: Đối với Pháp Thập Niệm Ký Số, động tác của miệng và cảm giác 
động tác của miệng đang cử động trong tâm phải rõ ràng rành mạch để có thể phát ra 
âm thanh Phật hiệu được rõ ràng rảnh mạch là vô cùng quan trọng. Do đó, việc niệm 
A Mi Đà Phật sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với niệm A Di Đà Phật. Đại lão Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh đã nói chữ “Di” là chữ gây chướng ngại trong tâm khi 
Trì Danh Niệm Phật, người niệm Phật thuần thục theo Pháp Thập Niệm Ký Số 
sẽ thấy chính xác là như vậy, đúng như lời Ngài đã dạy. 


Một vài kinh nghiệm niệm Phật thực tế theo Pháp Thập Niệm Ký SỐ (tham khảo): 


Niệm Phật thầm thì người sơ học đa phần cái miệng trong tâm thường bị cứng, 
không cách gì nhận thấy cái miệng trong tâm cử động phát ra âm thanh Phật hiệu. Do 
đó, cần phải có sự rèn luyện, nên niệm theo cách Kim Cang trì: miệng bên ngoài có 
động tác cử động nhưng không phát ra tiếng, chỉ có âm thanh Phật hiệu vang lên trong 
tâm. Niệm theo cách Kim Cang trì lâu ngày thì tự nhiên cái miệng trong tâm sẽ có 
cảm giác cử động niệm được, niệm Phật càng chăm chỉ, rèn luyện qua thời gian cảng 
lâu dài thì cảm giác cái miệng cử động niệm Phật trong tâm càng rõ ràng dần dân. 


Có trường hợp miệng thì vẫn đang niệm ra tiếng A Mi Đà Phật rất to, rất rõ 
ràng nhưng Nhĩ căn (Tánh nghe) không nghe thấy hoặc nghe không rõ âm thanh A 
Mi Đà Phật. Nếu đề ý kỹ sẽ phát hiện ra âm thanh Phật hiệu đang bị trộn lẫn lộn, đang 
bị lẫn át bởi các loại âm thanh tạp loạn khác nhau phát ra từ trong tâm. Nơi phát ra 
âm thanh tạp loạn đa phần là từ cái miệng bên trong tâm đang tủy theo vọng tưởng 
mà cử động loạn xạ để phát ra âm thanh tạp loạn. Miệng bên ngoài đang cử động để 
phát ra âm thanh Phật hiệu nhưng tướng miệng cử động trong tâm lại không cử động 
phát ra âm thanh Phật hiệu. Lúc này, cần phải niệm chậm lại, chú ý đến động tác niệm 
Phật của miệng, dùng Nhãn căn quan sát rõ ràng Thiệt căn để giúp đỡ Thiệt căn, bắt 
cái miệng ở trong tâm phải cử động theo đúng động tác phát ra âm thanh Phật hiệu 
thì Nhĩ căn mới có thể nghe thấy âm thanh Phật hiệu. Nếu Nhãn căn không chú ý 
quan sát rõ ràng Thiệt căn, để cho Thiệt căn tự do cử động lung tung không tuân theo 
động tác niệm Phật thì Nhĩ căn chắc chắn không nghe được âm thanh Phật hiệu. 


Cơ bản, khi Ý căn biết rõ mình đang niệm A Mi Đà Phật (đang liên lạc với A 
Mi Đà Phật) - Nhãn căn chú ý kỹ động tác của Thiệt căn, giúp đỡ cho Thiệt căn cử 
động từng động tác chuẩn xác để phát ra âm thanh Phật hiệu thật rõ ràng rành mạch 
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- Nhĩ căn lắng nghe âm thanh Phật hiệu thật rõ ràng rành mạch thì vọng tưởng tự 
nhiên không thể sanh khởi được; tâm thanh tịnh thì tự nhiên nhận biết được thứ 
tự câu Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10. Nghĩa là, tâm thanh tịnh giống như một hồ 
nước trong lặng, sẽ có khả năng quán chiếu rõ ràng từng câu Phật hiệu; cho nên, có 
thê nói “tâm biết” chính là Định - Huệ đẳng trì. Định - Huệ đẳng trì chính là 
Thiền-định, nếu chỉ có Định mà không có Huệ thì không có năng lực quán chiếu. 
Mặt nước bị xao động thì mất đi năng lực quán chiếu; nghĩa là, nếu tâm không còn 
thanh tịnh thì không có cách gì nhận biết thứ tự câu Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10. 
Tuy nhiên, khởi vọng tưởng là một loại tập khí rất nặng đã huân tập từ vô lượng 
vô biên kiếp đến nay, không dễ gì trong một thời gian ngắn mà có thể hàng phục 
được loại tập khí này khiến vọng tưởng không khởi lên nữa. Cho nên, một số 
người niệm đến khoảng câu Phật hiệu thứ 6 thì vọng tưởng khởi lên, tâm ô nhiễm liền 
quên mắt thứ tự câu Phật hiệu đang niệm là câu thứ mấy; đối với những người này 
thì chia 10 câu Phật hiệu thành 2 đoạn đề ghi nhớ. Một số người chỉ niệm đến khoảng 
câu Phật hiệu thứ 4 đã khởi vọng tưởng thì cần phải chia làm 3 đoạn để ghi nhớ. 


Chú thích: 


* Trong bản dịch bài Pháp Thập Niệm Ký Số, phần trong dấu “[...|” là nguyên 
văn lá thư có mở ngoặc và đóng ngoặc, phần trong dấu “(...)” là phần diễn nghĩa 
thêm. Lá thư thứ 4 mà Đại sư Ấn Quang gửi cư sĩ Cao Thiệu Lân viết bằng Văn 
Ngôn, là cỗ văn Trung Hoa. Văn Ngôn là văn viết, thường chỉ có ý mà không có lời, 
khác hoàn toàn với văn nói Bạch Thoại. Một bài văn viết bằng Văn Ngôn nếu đem 
cho 10 người dịch ra Bạch Thoại thì nhận được 10 bản dịch đều không giống nhau. 
Cho nên, nếu muốn dịch nội dung Pháp Thập Niệm Ký Số được viết trong lá thư này 
ra tiếng Việt hoàn toàn chính xác, không bị sai sót nghĩa lý thì phải hiểu thông suốt 
pháp niệm Phật này. Điều may mắn là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã giảng giải lá thư ấy 
(giảng giải Pháp Thập Niệm Ký Số) rất tường tận vào tháng 4 năm 2011 tại Hiệp Hội 
Giáo Dục Phật-đà Hồng Kông. Chúng tôi đã căn cứ vào nội dung bài giảng của cư sĩ 
Hồ Tiểu Lâm để dịch theo cách diễn dịch vì hàm nghĩa trong lá thư này quá sâu quá 
rộng (Tổ sư Ấn Quang còn vận dụng cả văn trong Chu Dịch). Nếu dịch bó buộc theo 
câu chữ như cách dịch thông thường thì không thể nào làm sáng tỏ hết ý nghĩa..Š. 


* Pháp Thần Triều Thập Niệm do Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh đời Tống vì vương 
công đại thần quá bận chính sự không có thời gian niệm Phật mà lập ra. Pháp này 
hành trì vào sáng sớm, hít một hơi sâu rồi niệm Phật hiệu ra tiếng liên tục cho đến 
khi hết hơi sẽ tính là 1 niệm. Niệm 10 hơi như vậy thì ngừng lại. Vì dùng hơi thở để 
nhiếp tâm nên vọng niệm không có cơ hội xen vào tâm, tâm được thanh tịnh khi 
niệm Phật. Do đó, dù chỉ niệm Phật được 10 niệm thôi nhưng công đức niệm 
Phật rất lớn. Nhược điểm: niệm hơn 10 niệm (lâu ngày) sẽ tốn khí sanh bệnh..š 
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* Pháp Thập Niệm Ký Số thù thắng hơn Pháp Thần Triều Thập Niệm gấp bội 
phần: Tác dụng thu nhiếp vọng tâm khiến tâm được thanh tịnh của hai pháp niệm 
Phật này là tương đương nhau. Công đức niệm Phật trong mỗi niệm của hai pháp 
niệm Phật này cũng tương đương nhau. Hai pháp này khác nhau ở chỗ: niệm Phật 
theo Pháp Thập Niệm Ký Số nếu càng niệm nhiều thì tinh thần càng phẫn chấn và 
sức khỏe càng tốt lên, không sợ bị tổn thương nguyên khí tạo thành bệnh..%. 


* Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là một người con đại hiếu nên ông tu hành có đại thành 
tựu, thành tựu rất nhanh (có thể nói ông thành tựu còn nhanh hơn cả cư sĩ Lưu 
Tố Vân). Ân sư Thích Tịnh Không đã khen ngợi ông là người con đại hiếu, vì 
ông là đại hiếu tử nên mới độ được cha ông vãng sanh Cực Lạc, công đức này 
vô cùng to lớn. Trước kia, ông cũng rất ngỗ nghịch bất hiếu. Kê từ khi học Phật, ông 
chân thành sám hồi không tái phạm lại lỗi xưa, dốc lòng hiếu kính với cha mẹ. Cha 
ông bị bọn phản động đánh gãy cột sống \ và làm mù đôi mắt trong thời kỳ chiến tranh; 
do đó, cha ông bị liệt nửa người dưới, mỗi ngày đều cần có người chăm sóc sinh hoạt 
ăn uống. Ông buổi sáng đi làm, buổi chiều giao toàn bộ công việc công ty cho Phó 
tổng giám đốc quản lý để về nhà chăm sóc cha: Ông xoa bóp cho cha ông, đút cho 
cha ông ăn cơm, cơm thừa mà cha ông không ăn hết thì ông ăn, tắm cho cha ô ông, đưa 
cha ông vào phòng vệ sinh đại tiêu tiện, thậm chí ông còn nếm phân và uông nước 
tiêu của cha để trừ bỏ đi cái tâm chấp trước và tâm phân biệt dơ sạch thơm thôi. Cha 
ông bị liệt nửa cơ thể bên dưới nên đường ruột không tốt, thường xuyên trung tiện 
mùi rất khó ngửi, ông xoa bóp cho cha ông và hít hơi trung tiện mà không một tiếng 
phàn nàn. Vì lòng chân thành của ông nên cha ông vào 4 năm cuối đời đã bị ông làm 
cảm động. Cả nhà ông đều cảm động, đều phát tâm học Phật theo ông. Kết quả là cha 
ông đã vãng sanh Cực Lạc thành Phật, ông chân thật là đại hiếu tử..& 


Ngày nay tại sao Phật pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao 
người tu hành (ngày nay) chẳng có thành tựu như người đời xưa? Vì 
mọi người đều quên mất cội gốc (Hiếu - Kính), bất Hiếu, bất Kính! Vì tư 
cách làm người của quý vị mất rồi nên những phước (mà quý vị) đã tu 
được không thể hưởng ở hai cõi trời - người. Chúng ta phải hiểu rõ ràng: 
Làm người thì nhất định phải biết "HIẾU THÂN, TÔN SƯ". Phước thứ 
nhất nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là "HIẾU DƯỠNG PHỤ 
MẪU, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG, TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN 
NGHIỆP", làm được điều này thì (đời sau) quý vị mới có được thân trời 
- người. Nếu chẳng làm nổi 4 điều này thì phước mà quý vị tu được nhất 
định sẽ hưởng ở nơi ác đạo (ngạ quỷ và súc sanh vẫn có hưởng phước; 
địa ngục tuy không hưởng phước nhưng hành hình sẽ giảm nhẹ). 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 
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TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI 


(Trích lục ý từ bài giảng bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Đại lão Hòa thượng 
Thích Tuyên Hóa - Dịch giả: Ban Phiên Dịch Việt Ñgữ Vạn Phật Thánh Thành) 


Ngài A Nan sửa y phục cho chỉnh tê, rồi từ chỗ đại chúng chắp tay đảnh lễ. 
Tâm địa sáng suốt, vừa buồn vừa vui, và vì muốn lợi ích cho chúng sanh đời sau nên 
ngài cúi lạy và thưa với Phật: “Bạch đức Thế Tôn đại từ bi! Con nay đã tỏ ngộ pháp 
môn thành Phật, trong sự tu hành được không còn nghi hoặc. Con thường nghe Như 
Lai dạy như vây: “Chính mình chưa được độ mà độ cho người khác trước, ấy là Bồ- 
tát phát tâm. Phần tự giác đã viên mãn lại có thê thức tỉnh kẻ khác, đó là Như Lai ứng 
thế. Con tuy chưa tự độ được, nhưng con nguyện sẽ độ tất cả chúng sanh trong thời 
Mạt kiếp. Bạch đức Thế Tôn! Các chúng sanh ấy cách Phật xa dần, mà tà sư 
thuyết pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Con muốn cho các chúng sanh ấy biết 
nhiếp tâm và nhập Tam-ma-điịa. Vậy, làm thế nào để khiến họ được an lập nơi 
Đạo tràng, lánh xa mọi ma sự và tâm Bồ-đề được không thoái khuất?”. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn khen ngợi ngài A-Nan ngay giữa đại chúng: “Lành thay! 
Lành thay! Như ông vừa hỏi vệ sự an lập Đạo tràng và cứu giúp những chúng sanh 
bị chìm đăm trong thời Mạt kiêp; nay ông hãy lăng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói.” 


Ngài A Nan và đại chúng đồng vâng theo lời dạy. 


Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa 
quyết định của sự tu hành trong Tỳ-nạï-da (Vinaya là Luật tạng của Đại-thừa 
và Tiểu-thừa, trong đó chuyên giảng về Giới-luật của Đại-thừa và Giớï-luật của 
Tiểu-thừa); đó là: Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ; đó 
gọi là Tam Vô Lậu Học. A4 Nam! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới?”. 


“Nếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì 
sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam-muội vốn để 
thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm dục thì chắng thể ra khỏi trần 
lao! Dù có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tắt sẽ lạc 
vào ma-đạo: thượng phẩm thì làm ma-vương, trung phẩm thì làm ma-dân, hạ 
phẩm thì làm ma-nữ. Những loại ma ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã 
thành tựu Đạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt pháp sẽ có nhiều loại 
ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện- 
tri-thức, khiến cho chúng sanh bị sa vào hầm ái kiến, lạc mất con đường Bồ-đề. Vậy, 
ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục. 
Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư 
Phật Thế Tôn thuở trước! Cho nên, A Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ 
dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dù có trải qua trăm ngàn kiếp 
cũng chỉ gọi là (cát) sạn nóng. Vì sao? Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là 
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cát sạn! Ông lấy đâm thân mà cầu Diệu Quả của Phật, cho dù có đắc Diệu Ngộ thì 
cũng đều là gốc rễ dâm. Căn bổn đã thành dâm, tất phải luân chuyển trong tam đồ 
không thoát ra được. Thế thì Niết Bàn của Như Lai do đường nào mà tu chứng? Phải 
làm cho dâm cơ (một niệm dâm dục nhỏ nhất, vi tế nhất) của thân và tâm đều dứt, và 
tánh “đứt ấy cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Bồ-đề của Phật. Như lời 
Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nêu chẳng nói như vậy, tức là lời của ma Ba-tuần!”. 


“A Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm 
không sát sanh thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp 
Tam-muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm sát sanh thì chẳng 
thể ra khỏi trần lao! Dù có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ 
sát sanh, tất sẽ lạc vào thần-đạo (cõi quỷ thần): thượng phẩm thì làm Đại-lực- 
quỷ, trung phẩm thì làm phi hành Dạ-xoa hoặc làm Quÿ-soái, hạ phẩm thì làm 
địa hành La-sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành 
tựu Đạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt pháp, sẽ có nhiều loại quỷ 
thần ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, tự nói rằng ăn thịt thì đắc được con đường Bồ- 
đề. A Nan! Ta cho phép chúng Tỳ-kheo ăn Ngũ-tịnh-nhục [1/ Thịt của thú vật 
mà mình không thấy bị giết (bất kiến sát nhục), 2/ Thịt của thú vật mà mình 
không nghe bị giết (bất văn sát nhục), 3/ Thịt của thú vật mà mình không nghỉ 
ngờ là vì mình mà bị giết (bất nghỉ vị kỷ sát nhục), 4/ Thịt của thú vật tự nhiên 
bị chết (tự tử nhục), 5/ Thịt của thú vật mà chim ăn còn dư (điểu tàn nhục)]; £h‡f 
ấy đều do thần lực của Ta hóa sanh chớ vốn không có mạng căn. Bà-la-môn các 
ông ở nơi nóng ẩm, lại thêm có đá sạn nên rau cỏ không sống được; vì thế, Ta 
dùng thần lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà giả gọi là thịt cho các ông có được 
cái vị. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là 
Thích-tử (con của Thích Ca Mâu Ni Phật) được? Các ông phải biết: Những kẻ ăn 
thịt dù được tâm khai tương tự như Tam-ma-địa, cũng chỉ là loài đại La-sát, đến khi 
báo chung phải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử, chớ không phải là đệ tử của 
Phật. Những người như vậy là hạng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương ăn 
nuốt không dứt, thì làm sao ra khỏi Tam-giới được? Vậy, ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, kế đến phải dứt trừ sát sanh. Đó là lòi minh huấn quyết định thứ 
hai về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước! Cho nên, 
A Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát sanh thì cũng như người tự bịt tai 
rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người khác đừng nghe thấy; đó gọi là 'muốn giấu 
mà lại thành lộ rõ”. Chư Bồ-tát và các Tỳ-kheo thanh tịnh khi đi trên lối rẽ còn 
không đạp lên cỏ tươi sống huống hồ là lẫy tay nhố, thì sao kẻ có tâm đại bỉ lại 
lẫy máu thịt của chúng sanh làm thức ăn? Những vị Tỳ-kheo nào không phục dụng 
các thứ tơ bông, hàng lụa đông phương, cùng các ủng da, giày dép da, áo da, áo lông, 
sữa, pho-mát, sữa đặc tinh của miền đó, thì những vị Tỳ-kheo ây thật sự được giải 
thoát ở đời; trả xong nợ trước, họ sẽ không trở lại Tam-giới nữa. Vì sao? Vì phục 
dụng phần thân của chúng là tạo duyên với chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất 
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thì chân không rời khỏi mặt đất vậy. Người nào có thể khiến thân tâm xa lánh thân 
và phần thân của mọi đoài chúng sanh, cả thân lẫn tâm đều không mặc, không 
ăn chúng, thì Ta nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh. Như lời Ta nói 
đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chăng nói như vậy tức là lời của ma Ba-tuần!”. 


“A Nan: Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm 
không trộm cắp thì sẽ không bị cuôn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp 
Tam-muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm trộm cấp thì 
chẳng thể ra khỏi trần lao. Dù có đa trí, Thiền- -định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt 
trừ trộm cắp, tất sẽ lạc vào tà-đạo (con đường tà vạy bất chánh): thượng phẩm 
thì làm tinh-linh (yêu tỉnh rất thông minh nhưng giả dối), trung phẩm thì làm 
yêu-mị (yêu quái có thần thông ám hại người), hạ phẩm thì làm tà-nhân bị chúng 
mị ám nhập (loài quỷ mị Cưu-bàn-trà nhập vào thân người, mượn thân xác 
người để làm những điều chúng muốn). Những bọn tà ấy cũng có đồ chúng, tất 
cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt 
pháp sẽ có nhiều thứ yêu tà ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, âm thầm lừa đối mọi 
người, xưng là bậc Thiện-tri-thức, và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc pháp Thượng-nhân 
(Bồ-tát). Chúng mê hoặc, lường gạt những kẻ không hiểu biết, khiến cho họ khủng 
hoảng đến thất tâm (mất phần Trí-huệ mình đã có). Chúng đi đến nơi nào thì nơi ấy 
đều bị hao tôn. Ta dạy các Tỳ-kheo khất thực tuần tự theo phương hướng nhằm khiến 
họ xả bỏ lòng tham đề thành Đạo Bồ-đề. Các thầy Tỳ-kheo khỏi tự lo sự nấu ăn, chỉ 
gởi tạm cái thân sống thừa nơi Tam-giới. Đó biểu thị họ là những bậc “nhất vãng 
hoàn", đi rồi thì không trở lại nữa. Cớ sao bọn trộm cắp kia giả mặc y phục của Ta, 
mua bán Như Lai, tạo ra vô số nghiệp mà lại nói đó đều là Phật pháp? Chúng phi 
báng người xuất gia và xem các thầy Tỳ-kheo đã thọ Cụ-túc Giới là hàng Tiểu-thừa. 
Do sự nghi ngờ và ngộ nhận mà vô lượng chúng sanh phải đọa địa ngục Vô-gián. Sau 
khi Ta diệt độ, nếu có những thầy Tỳ-kheo nào phát tâm quyết định tu pháp Tam-ma- 
địa, và có thê đối trước tượng Như Lai mà thắp một ngọn đèn nơi thân, hoặc đốt một 
lóng ngón tay, hoặc nhen cháy một viên hương trên thân thể, thì Ta nói những người 
ầy, bao nhiêu nợ nần từ vô thủy đến nay đều trả xong trong một lúc, xa lìa hăn cõi thế 
gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu, tuy tức thời chưa hiểu rõ con đường Vô Thượng 
Giác, mà cái tâm của họ đối với pháp đã quyết định rồi. Nếu không tạo cái nhân xả 
thân như vậy, thì dù có tu thành vô vi cũng phải trở lại sanh làm người mà đền 
trả nợ cũ, giống như Ta phải ăn lúa ngựa vậy. Vậy, ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, tiếp đến là phải dứt trừ trộm cắp. Đó là lời minh huấn quyết định 
thứ ba về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước. Cho 
nên, A Nan, kẻ tu Thiền-định mả nếu chẳng dút trừ trộm cắp, thì cũng như người rót 
nước vào cái chén lủng lại muốn cho đây, dù có trải đến trần kiếp cũng không thể nào 
đây được! Nếu các thây Tỳ-kheo, ngoài y bát ra không còn cất giấu phân tắc gì cả; 
phần khát thực có dư thì bố thí cho các chúng sanh đói khát; khi ở giữa đại hội thì 
chắp tay lễ chúng: nếu bị người chửi mắng thì xem như sự khen ngợi; có thể 
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khiến cho thân và tâm, cả hai đều xả bỏ, thân thịt xương máu chung cùng với 
chúng sanh; chắng đem cái thuyết “bất liễu nghĩa? (pháp Tiểu-thừa) của Như 
Lai trở lại làm cái giải thích riêng của mình khiến cho kẻ sơ học hiểu lầm; thì 
Phật ấn chứng những người ây sẽ đắc chân chánh Tam-muội. Như lời Ta nói đây 
mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy tức là lời của ma Ba-tuần!”. 


“A Nan! Chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới tuy thân và tâm không 
sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục; ba hạnh ấy đã viên mãn nhưng nếu 
còn đại vọng ngữ thì phần Tam-ma-địa chẳng được thanh tịnh, trở thành ma ái 
kiến, làm mắt chủng tử Như Lai. Họ chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói 
chứng, hoặc cầu mong được làm bậc tôn thắng đệ nhất ở thế gian; họ đối trước 
mặt người khác mà nói rằng: “Tôi nay đã đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán, Bích-chi-Phật-thừa, hoặc các quả vị của chư Bồ- 
tát Thập Địa và Địa Tiền (Tam Hiền Bồ-tát)°; để tham cầu sự lễ sám và đồ vật 
cúng dường của kẻ khác. Hạng nhất-điên-ca (nhất-xiển-đề, đoạn dứt thiện căn) này 
làm tiêu diệt Phật chủng thì cũng như người lấy dao chặt cây Đa-la vậy. Phật nói 
những người ây đã vĩnh viễn chặt đứt thiện căn, không còn tri kiến nữa, phải trằm 
luân trong biển tam-khổ, không thành tựu Tam-muội được. Ta có sắc lệnh cho các 
Bồ-tát và A-la-hán rằng sau khi Ta diệt độ, hãy ứng thân sanh vào thời Mạt 
pháp, thị hiện vô số hình tướng để độ những kẻ còn trong vòng luân chuyến. 
Hoặc làm thầy Sa-môn, người bạch y cư sĩ, nhân vương, tê quan, đồng nam, đồng nữ, 
như vậy cho đến làm dâm nữ, quả phụ, kẻ gian, kẻ cấp, đỗ tê, kẻ buôn hàng lậu, rồi 
đồng sự với những hạng người đó để xưng tán Phật-thừa, khiến cho thân tâm họ đều 
nhập Tam-ma-địa. Nhưng không khi nào tự xưng: “Tôi thật là bậc Bồ-tát, thật là 
bậc A-la-hán", tiết lộ mật nhân của Phật, khinh ngôn với kẻ vị học, chỉ trừ lúc 
mạng chung có di chúc âm thầm cho biết mà thôi. Thế sao hạng người kia lại mê 
hoặc chúng sanh mà tạo thành đại vọng ngữ như vậy? Vậy ông dạy người đời tu 
pháp Tam-ma-địa, sau nữa là phải đoạn trừ các thứ đại vọng ngữ. Đó là lời minh 
huấn quyết định thứ tư về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn 
thuở trước. Vậy nên A Nan, nếu chẳng dứt trừ đại vọng ngữ thì cũng như điêu khắc 
phân người làm hình Chiên-đàn (cây Chiên-đàn-hương), cầu cho có hương thơm, đó 
là điều không thể có được! Ta dạy chúng Tỳ-kheo lấy tâm ngay thắng làm Đạo 
tràng, đối với bốn oai nghỉ (đi, đứng, nằm, ngồi) và tất cả các hạnh còn không 
được giả dối, thì sao lại tự xưng là đã đắc pháp Thượng-nhân? Ví như kẻ cùng đỉnh 
(nghèo cùng ngông cuồng) mạo xưng để vương mà tự chuốc lây tội tru diệt; huồng 
hỗ là danh vị Pháp-Vương, sao dám trộm lấy? Nhân địa đã chẳng chân thật tất phải 
chiêu cảm cái quả báo cong vạy, dù muốn cầu Đạo Bồ-đề của Phật thì cũng như người 
tự căn rồn, há có ai thành tựu? Nếu tâm của các Tỳ-kheo thắng như dây đàn, tất 
cả đều chân thật, có thể nhập Tam-ma-địa, vĩnh viễn không gặp các ma sự, thì 
Ta ấn chứng những người ấy sẽ thành tựu được Bô-tát Vô Thượng Tri Giác. Như lời 
Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nêu chẳng nói như vậy, tức là lời của ma Ba-tuần!”. 
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TÂM BỒ-ĐỀ THUẦN THIỆN THUẦN TỊNH 


Trong bộ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đức Thế Tôn dạy: “Bồ-tát 
có một pháp có thể đoạn dứt tất cả khổ thế gian (bao gồm cả Lục đạo 
luân hồi và Tứ Thánh pháp giới); đó là ngày đêm thường niệm thiện 
pháp (tâm thiện), tư duy thiện pháp (ý niệm thiện), quán sát thiện pháp 
(hành vi thiện); không để cho một chút ác pháp nào xen vào!”. Thiện 
pháp này chính là Thập Thiện Nghiệp: 


Thân có 3 nghiệp: Không sát sanh, Không trộm cắp, Không tà dâm. 


Khẩu có 4 nghiệp: Không nói dối, Không nói hai chiều, Không nói thêu 
dệt, Không nói ác khẩu. 


Ý có 3 nghiệp: Không tham, Không sân, Không si. 


Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là đại căn đại bổn của Phật pháp! Nếu 
không làm được Thập Thiện Nghiệp thì “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng 
sự sư trưởng, từ tâm bất sát” của Tịnh Nghiệp Tam Phước nói trong 
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng đều là giả! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 
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TÔNG CHỈ VÀ THÚ HƯỚNG CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 
Tông chỉ: Phát tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật. 


Thú hướng: Vượt thoát Tam giới theo chiều ngang (cũng là vượt 
thoát Mười pháp giới), sanh vào trọn vẹn bốn cõi Tịnh Độ của thế 
giới Cực Lạc, viên mãn thành Phật. 


Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát 
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát 
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát 


Chú ý: Mỗi ngày cung kính đọc tụng 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật 8 giờ và 
nghe giảng kinh § giờ là tốt nhất. Nghe giảng kinh mỗi ngày chỉ được phép nghe 01 
bài giảng. Những đồng tu không có thời gian tu nhiều thì buổi sáng đọc Phâm 6 (phát 
48 nguyện) và buổi tối đọc từ Phẩm 32 đến Phẩm 37 (sám hối tội nghiệp chướng); cô 
găng nghe giảng kinh được 2 giờ; toàn bộ thời gian còn lại dùng để niệm Phật. Hành 
giả chuyên niệm Phật mà không cần phải nghe giảng kinh chỉ khi Tín - Nguyện 
viên mãn, đã rõ Lý; cô Lưu Tổ Vân có 04 tiêu chuẩn: thật tin có thế giới Cực Lạc, 
thật tin có 4 Mi Đà Phật, thật tin chính mình đời này nhất định vãng sanh Cực 
Lạc và thật tin A4 Mi Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn mình vãng sanh Cực Lạc. 
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. Chúng tôi gồm dịch giả Thích Thiện Trang và những cư sĩ tại gia đồng tu Tịnh 
Độ, đồng thờ một vị thây: An sư Thích Tịnh Không, đông một pháp danh: Diệu Âm. 


Trong nhiều năm tu học Tịnh Độ, đối với các đồng tu Tịnh Độ đang thọ trì bản 
hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư, đặc biệt là các đồng tu sơ 
học và những người chưa từng học Phật bao giờ nhưng có duyên với bản hội tập này 
(họ nhìn thây quyền kinh sẽ cảm thấy yêu thích và tin tưởng); chúng tôi thấy họ gặp 
chướng ngại rất lớn trên đường tu: Vì quyền kinh chỉ có kinh văn mà không có thêm 
nội dung gì khác nên người chưa từng học Phật không hiểu được giá trị của quyên 
kinh, tâm thích thú và động cơ học Phật lúc ban đầu sẽ nhanh chóng bị tan theo thời 
gian. Cuộc sống hiện đại như một guỗng máy, các bạn đồng tu sơ học ai ai cũng bận 
rộn với công việc gia đình của mình, muôn dành ra thời gian để nghe giảng kinh cũng 
là rất khó, khi có thời gian nghe giảng kinh thì lại dễ ngủ gật hoặc không có sức để 
tập trung nghe (nguyên nhân là cơ thể mệt mỏi do phải làm việc cả ngày); những 
đồng tu sơ học không hiểu được những nghĩa lý quan trọng được dạy trong bộ kinh, 
hành trì cảm thấy không có tiến bộ và không đạt được pháp hý. Một số đồng tu vì đã 
nghe giảng kinh nhiều năm nhưng vẫn không biết chỗ nào là điểm trọng yếu, hành trì 
công phu niệm Phật không đắc lực, sinh tâm chán nản mệt mỏi. Số lượng đồng tu 
Tịnh Độ bị thoái chuyên rất nhiều. Pháp môn Tịnh Độ chân thật là pháp môn “trăm 
ngàn muôn kiếp khó gặp được”, việc bị thoái chuyên thật vô cùng đáng tiếc! 


Chúng tôi phát tâm biên soạn quyền sách này với hy vọng giải quyết phần nào 
những khó khăn mà các đồng tu Tịnh Độ đang gặp phải; đặc biệt là các đồng tu sơ 
học và người chưa từng học Phật bao giờ. Chúng tôi hy vọng quyền sách này có thê 
giúp cho các bạn đồng tu không còn lui sụt trên đường về Cực Lạc, nắm lẫy cơ hội 
vãng sanh Cực Lạc thành Phật ngay trong đời này. Quý đồng tu nào đang bỏ cuộc, 
đang thoái chuyên, nếu như có duyên gặp được quyền sách này thì mong rằng các 
bạn có thể nhìn thấy một tia hy vọng, có thể phát lại cái tâm dũng mãnh và sự hào 
hứng tu học pháp môn Tịnh Độ như những ngày đầu. Vì phân lượng quyền sách 
không lớn lắm nên các bạn có thê học tốt được. 


Quyền sách này tổng hợp những điểm .quan- yếu và cương-lãnh của pháp môn 
Tịnh Độ được trích lục, trích lục ý nghĩa từ rất nhiều bài giảng của Ân sư Thích Tịnh 
Không và chư Tổ sư Đại đức nhằm tạo ra một phương tiện tu học thật đơn giản tiện 
lợi hỗ trợ cho hành giả Tịnh Độ; đặc biệt là hỗ trợ cho quý bạn động tu sơ học và quý 
bạn đồng tu quá bận rộn với cuộc sông công việc, không có nhiều thời gian để nghe 
Ân sư Thích Tịnh Không giảng kinh. 


Chúng tôi đều là kẻ hạ phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, quyền sách này 
hoàn thành được là do tâm nguyện câu nương nhờ vào sức uy thân bôn nguyện của 
đức từ phụ A MI Đà Phật cùng đại từ bi lực của chư Phật âm thâm gia hộ cho chúng 
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tôi. Tuy phân lượng sách không lớn nhưng nếu hành giả chịu y giáo phụng hành theo 
lời của Tô sư Đại đức dạy trong sách thì sẽ có tiên bộ từng ngày và đạt được thành 
tựu trong việc tu học pháp môn Tịnh Độ, có thê năm được phân vãng sanh Cực Lạc. 


Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư (Phật Thuyết 
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh) có sứ 
mệnh và tầm quan trọng hết sức đặc biệt đối với chúng sanh trong thời Mạt pháp. 
Kinh văn trong bộ kinh này chủ yếu là Văn Ngôn, tức là dùng cô văn Trung Hoa, Văn 
Ngôn thường chỉ có ý mà không có lời, không giống như văn nói Bạch Thoại. Theo 
tiên sinh Trần Văn Chánh, có thể phân biệt Bạch Thoại và Văn Ngôn một cách đơn 
giản như sau: “Hễ dùng tai nghe và hiểu được thì là Bạch Thoại. Hễ không dùng mắt 
để xem sẽ không hiểu được thì đó là Văn Ngôn”. Ngay cả các đồng tu người Trung 
Hoa, nhất là hàng tại gia cư sĩ ở hải ngoại, nhiều người thiếu căn bản Hán học, khi họ 
đọc Đại Kinh vẫn chưa thê lãnh hội trọn vẹn ý chỉ của kinh. Do đó, Đại lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ mới trước tác cuốn Đại Kinh Bạch Thoại Giải nhằm giải thích, điễn 
giải ý nghĩa từng câu kinh trong Đại Kinh bằng văn nói hiện đại. Ân sư Thích Tịnh 
Không khi giảng kinh đã nói răng Kinh Vô Lượng Thọ có vô lượng nghĩa, dù chư 
Phật mười phương có diễn nói đến vô lượng kiếp cũng không thể hết được. Phàm phu 
như chúng ta chỉ có cách dựa vảo quá trình nỗ lực tu học hàng ngày mà dần dần cảm 
ngộ được nghĩa kinh. Các bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, các bài giảng Chú Giải Đại 
Kinh của Ân sư Thích Tịnh Không được dịch ra tiếng Việt hiện tại đều dùng hoàn 
toàn là âm Hán Việt đối với phần kinh văn trong bài giảng. Xưa nay, kinh điển Phật 
pháp Đại-thừa nếu muốn phiên dịch đúng hoàn toàn về nghĩa lý, không bị sai sót về 
nghĩa lý thì người phiên dịch kinh phải là bậc Đại Triệt Đại Ngộ, khế nhập hoàn toàn 
vào cảnh giới của kinh. Những vị Tổ sư Đại đức của Tịnh Độ tông Việt Nam như Đại 
lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đại lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm đều đã theo A 
Mi Đà Phật đi về cõi Cực Lạc từ lâu, các ngài không có duyên để dịch bản hội tập 
Kinh Vô Lượng Thọ này; Ân sư Thích Tịnh Không cũng dạy: không phải chư Phật 
Bồ-tát không từ bi mà là do chúng sanh nơi ấy không đủ phước báo. Chúng tôi chỉ là 
hạng phàm phu ngu muội, không thể dịch được ra Việt văn. Do đó, dịch giả Thích 
Thiện Trang đã cần trọng dịch bản hội tập kinh này thành âm Hán Việt (kèm nguyên 
văn chữ Hán); chúng tôi có chú thích nghĩa cho một số chữ Hán: chữ đồng âm khác 
nghĩa, chữ tuy giống về mặt chữ nhưng ý nghĩa được sử dụng lại khác nhau, v.v... 


Nếu có thời gian cung kính nghe giảng kinh mỗi ngày 8 giờ (tôi thiểu 4 giờ) 
là điều tốt nhất! Nếu không có điều kiện nghe giảng kinh nhiều thì quyên sách này sẽ 
rất tiện lợi: quý bạn đồng tu có thể mang đến nơi làm việc, mang theo trong những 
chuyên đi công tác, mang đến trường học, mang lên núi cao là nơi không có internet 
hay sóng điện thoại không thể nghe giảng kinh được, mang đến công trường, v.V.. 
Chỉ cần quý bạn đồng tu có thời gian rảnh thì hãy lấy quyền sách này ra đề học và 
hành trì theo những lời giáo huấn của Ân sư Thích Tịnh Không cùng chư vị Tổ sư 
Đại đức được viết trong sách thì công phu của quý bạn đồng tu sẽ ngày một tiến bộ. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


196 S44 - /š# & 4À?Z 


Chúng tôi đã chú thích tương đối đầy đủ những kiến thức Phật học cơ bản và 
những điểm khai thị trọng yếu nhất trong việc tu hành pháp môn Tịnh Độ. Khi đọc 
tụng kinh, quý bạn đồng tu cứ chân thành - cung kính - thật thà mà đọc, chỗ nào 
hiểu được thì hiểu, chỗ nào không hiểu được thì cứ bỏ qua mà tiếp tục đọc, không 
nên ngừng lại giữa chừng rồi khởi suy nghĩ “đoạn kinh văn này có ý nghĩa gì?”. Bộ 
bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 1994 do Ân sự Thích Tịnh Không chủ giảng 
chỉ có 29 tập, mỗi tập dài 2 giờ đồng hô, chuyển ngữ bởi cư sĩ Thanh Trí tôn kính; 
nếu quý bạn đồng tu có thể học tập nhuân nhuyễn bộ bài giảng này thì sẽ không 
còn gặp khó khăn về nghĩa lý cơ bản của kinh văn khi đọc tụng bản Kinh Vô Lượng 
Thọ âm Hán Việt nữa, đọc tụng đến đâu sẽ hiểu được đến đó. Nếu kinh văn đoạn 
nào chưa hiểu thì quý bạn đồng tu nên dành chút ít thời gian rảnh đề tìm kiếm tra cứu 
trong quyền Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ hoặc phần bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, 
phần bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ tương ứng với đoạn kinh văn nảy thì 
sẽ tìm ra phần giảng giải giải thích cho đoạn kinh văn đó. Đại lão Hòa thượng Thích 
Hải Hiền đã dạy: “Văn độ chúng sanh, võ tu hành đấy! Muốn thành Phật mà 
ông không ra sức, không đồ mồ hôi, ở đâu ra việc dễ dàng như vậy chứ!”; tu 
hành là việc trường kỳ gian khổ, phải có sức Nhẫn rất lớn, phải dựa vào nỗ lực 
của bản thân mới mong có ngày thành tựu. 


Nếu chúng ta chịu huân tập bộ Kinh Vô Lượng Thọ trong thời gian dài, tuy 
rằng chưa thê chứng ngộ nhưng chắc chắn có được giải ngộ. Giải ngộ là đã rõ ràng 
phương hướng và mục tiêu tu hành, không còn tu hành một cách mù quáng, không 
còn tình trạng “tu mủ luyện đui” nữa. Khi công phu giải ngộ đã thông suốt thì công 
phu niệm Phật sẽ rất dễ đắc lực, cũng sẽ dễ dàng “nhìn thấu - buông xả”: “nhìn thấu” 
là Trí-huệ chân thật, “buông xả” là Công-phu chân thật. 


Chúng tôi xin lễ kính cúng dường đến quý bạn đồng tu tôn kính! 


“NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY 
BÁO ĐỀN BỐN ÂN NẶNG - PHỔổ ĐỘ CHÚNG SANH KHỔ 
CÓ DUYÊN THẤY NGHE ĐƯỢC 
ĐỀU PHÁT BÔ-ĐỀ TÂM - NIỆM A MI ĐÀ PHẬT 
XẢ BỎ BÁO THÂN RỒI - SANH SANG CÕI CỰC LẠC!” 
Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 Âm lịch năm Tân Sửu 2021 (ngày vía đức đại từ bi phụ A Mi Đà Phật) 
Thích Thiện Trang và Chúng Cư Sĩ Diệu Âm xin kính bút! 
Tại gia Bồ-tát giới Diệu Âm kính cẩn bổ sung - hiệu đính, hoàn thành công việc vào 


13/9/2022, kỷ niệm 49 ngày Ân sư Thích Tịnh Không vãng sanh Cực Lạc 
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(Đốt hương, cẩm hương ngay ngắn, qu) xuống dâng hương, cung kinh niệm) 


#§ 


NGUYÊN HƯƠNG 


R§ du)  #?nm hị 3 7 


Nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới 


+ 4 — 1) 1? 3% 3x 3# 


Cúng dường nhất thiết Phật Tôn-pháp chư Bồ-tát 


®—¡Ÿ  H 6L 8 — 1) 5% # 


Vô biên Thanh-văn chúng cập nhất thiết Thánh Hiền 


% ác 3X 5H Ã #ấ ] 1E f5 Š 


Duyên khởi quang mỉnh đài xứng Tánh tác Phật sự 


ƒ # š số đ W ấ###‹ 


Phố huân chư chúng sanh giai phát Bồ-đề tâm 


\È#E3š 5 #  d @ k8: 


Viễn ly chư vọng nghiệp viên thành Vô thượng đạo. 
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~ >⁄ `> a2 Hợt > Ý†> : 
t*? ®Š †ŒƠB Ã #l #?|hễ (=0 


Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát ¿3 iâz) 


(Đứng dậy cắm hương lên lự rồi đứng chắp tay cung kính niệm) 
LƯ HƯƠNG TÁN 
l ® TF #4 
Lư hương sạ nhiệt 


3 ®* 5% # 


4SS\ 


^ 


Pháp giới mông huần 


34 tp JR#Ấ lế hị 


Chư Phật hải hội tất diêu văn 


l§ &@ 3# # 


Tùy xứ kiết tường vân 


»% Ø 23 


Thành ý phương ân 
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3 4h ĐH + # ° 


Chư Phật hiện toàn thân. 


` 


= +> «x Ti 
+ 2® # ñ ti ý ?]lễ (=ð) 


Nam mô Hương Vân Cái Bằ-tát Ma-ha-tát (3 lần) 


“R {tk Z # 


QUY Y TAM BẢO 


† BỊ #?4? 3 


A - xà - lê tôn niệm, 


hiếu TÊ dị 


Ngã đệ tử Diệu Âm, 


*ê 4 ^ H . 


Thỉ tùng kim nhật, 


4 #› 


Nãi chí mạng tôn, 
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ñR fkb Fe › 


Quy y Phật-đà, 


q & # #Ð 


Lưỡng túc trung tôn, 


Á đk l$ 


Quy y Đạt-ma, 


8È@#& tứ › 


Ly dục trung tôn, 


8k Jk TẾ 1)u › 


Quy y Tăng-già, 


x # tr Ÿ'c 


Chư chúng trung tôn. 


 4K1= # _= ##) 


(Niệm quy y Tam Bảo 3 lần) 
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LỄ TAM BẢO 
# 2 TẢ jẩ:m # @ 2T tủ %X 
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp 


7®*,:‡8 Ứí&⁄©&⁄+T† . 23 %4? 5 4 


giới, quá - hiện - vị lai thập phương chư Phật, Tôn-pháp, 


¡1W l % 4# =z 8° 


Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. 


(1 lạy) 


# a2 IR # :m #@#ZjJ# ƒ( + dở} Ấ 


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự 


% Éñ #? it ?, m & TT 4+ ñR 


Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di 


Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại 
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Vệ ‡ Ex + 2+ 2 ` > "é ¬> + 
‡T ý H3 Đà, 3L 5S Ÿ rẻ, 


Hạnh Phố Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, 


# tệ Lk #® #R- 


Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. 


(1 lay) 


® x2 TR7ể:m #te dụ 23 ‡6 + 


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế 


T*Q X Á XããPFTIilf6 fŠ, X 4š Đã tử 


Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật, Đại Bi Quán Thế 


®jếg, k7 #jðj,k lñÃ !h đã 


Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng 


^* JP 


so cổ `... 
+ t#lñ, ÿñ ïl X5 XS thế 


Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. 


(1 lạy) 
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(Ngồi xuống, cung kinh niệm) 


#f{ #ã& x 


PHÁT NGUYỆỆN VĂN 


bí dt 23 # tŒ z3#-Gœ 


Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. 3 /ả;) 


‡ÿ H z 5. Š 


Khế thủ Tam giới Tôn 


+ 23 #® 


Quy mạng thập phương Phật 


4 4# 2^ 


Ngã kim phát hoằng nguyện 


ˆ=Ä . ;8 
lị#?ˆ s# <ã& 4 


Trì Vô Lượng Thọ Kinh 


+ ‡#£ud # 


Thượng báo tứ trọng ân 
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# 7ñ ÄÑ Mã 


Nhược hữu kiến văn giả 
đi» ^** }H se Ñ 
§ ## th 
Tất phát Bồ-đề tâm 


Jb — 3§ # 


Tận thử nhất báo thân 


BỊ # 3# B- 


Đồng sanh Cực Lạc quốc. 


g #t &l] ff it ‡ XP (=0 


Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ¿ /¿;) 
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A S4 — jl? & Ä\?8 


ñ 4# 4ã 


KHAI KINH KẸ 


#P Bị: # 3X? %) )b + 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 


ä T 3 J) 3 lễ lỗ 


Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 


4 4 R BỊ] 1 &‡## 


Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 


BR ## +u  ñÄ T7 Ã ° 


Nguyện øiải Như Lai chân thật nghĩa. 


¬ — sœ #‡ 
E -—=—-  = 
3 ##? XÃ ®&4X # Š ‹ 


Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ 


+L độ 3# ° (=z0 


Hội Thượng Phật Bồ-tát. /3 2z) 
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® M %. 

X2 *v⁄\v 
: MP7 ¬+ >> 22Z%⁄A~< 
Nếu có chúng sanh ở mười phương thế giới phát được tâm Bồ-đề, một 
lòng chuyên niệm A Mi Đà Phật, nguyện cầu vãng sanh sang thế giới tây 
phương Cực Lạc thì trong ao thất bảo của cõi Cực Lạc sẽ mọc lên một hoa 
sen báu. Nếu chúng sanh đó nỗ lực tỉnh tấn liên tục, không bị thoái 
chuyển, suốt cuộc đời chỉ chuyên nhất tu hành pháp môn Tịnh Độ, không 
bị mê lầm chuyển hướng sang các pháp khác thì hoa sen báu này sẽ lớn 
dần lên, cuối cùng hoa sẽ nở. Sen báu nở là công đức tu hành của họ đã 
thành tựu. A Mi Đà Phật sẽ hiện ra để an ủi và khích lệ họ. Trước khi họ 
lâm chung, A Mi Đà Phật sẽ hiện ra một lần nữa để thông báo ngày giờ 
Phật cùng chư Thánh đến tiếp dẫn họ (công phu niệm Phật cao sẽ biết 
trước nhiều năm, công phu niệm Phật thấp sẽ biết trước khoảng vài 
ngày). Đúng ngày giờ đã hẹn, A Mi Đà Phật bưng đài sen công đức mà họ 
đã tu hành thành tựu từ trong ao thất bảo lên và cùng với chư Thánh 
bay đến tiếp dẫn họ. Phật đưa họ vào trong hoa sen báu, hoa sen khép 
lại. Họ ngồi trong hoa sen báu theo Phật bay về thế giới Cực Lạc. Chỉ một 
sát-na đã đến cõi Cực Lạc, Phật đặt hoa sen báu này xuống ao thất bảo, 
hoa sen nở ra thì họ liền hóa sanh làm bậc A-duy-việt-trí Bồ-tát có Trí 
huệ - Đức năng - Tướng hảo gần giống như A Mi Đà Phật. Nếu những 
chúng sanh tu Tịnh Độ này giữa chừng bị thoái chuyển hoặc chuyển sang pháp 
môn khác hoặc theo tà ma ngoại đạo thì hoa sen báu sẽ khô héo và biến mất. 
Chừng nào họ phát lại được tâm Bồ-đề, lại một lòng chuyên niệm A Mi Đà Phật 
cầu sanh Cực Lạc thì trong ao thất bảo mới xuất hiện một hoa sen báu khác. 
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= 
& š  NH + ẤM HH ẾP MO ỌP & 


v 
da 
wR 4È -E 
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+» 9 š ⁄ TT 


Pháp Hội Thánh Chúng, Đệ Nhất 


xe Xi ñ] ° — HỆ ?Š #Ð + â 


Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá 


ì BỊ] 1 dụ #? : ft KH: ứ 


thành Kỳ Xà Quật sơn trung, dữ đại Tỳ-kheo chúng 


ð — T4 A 1° — 1) X #›:#?‡? 


vạn nhị thiên nhân câu. Nhất thiết Đại Thánh, thần 


lũ Ciš RE 4 H: Ẵấ là DR 4n: 


thông dĩ đạt. Kỳ danh viết: Tôn giả Kiều Trần Như, 


ŠW#2+“l ›: Š#%xXk H # ii: Š 


Tôn giả Xá Lợi Phát, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn 


im 3t: ZPhJšt 4$ › mày L ð - 


giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan đắng, nhỉ vi thượng thủ. 
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S@@Œ - /X ft & 38 


X7 Š#Š ãñ #ñ›' x Z#40nl 
Hựu hữu Phố Hiền Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi 
‡t lễ › ñR#J) St: 8 HH j)j th — 


Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, cập Hiền kiếp trung nhất thiết 


¬Ý?> +3 E, XS 
TS... 


Bồ-tát, giai lai tập hội. 


4 l ý RÑ — 


Đức Tuân Phố Hiền, Đệ Nhị 


X 3 ?% # T7 +# d+:/ñn 


Hựu Hiền Hộ đắng thập lục Chánh - sĩ, SỞ VÌ: 


# @lR # ' Ã PÌ 4 lễ ' Bñữ 


Thiện Tư Duy Bồ-tát, Huệ Biện Tài Bồ-tát, Quán 
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++> +x+?>: + + ++ 


#t 3l '? l6 3#? E # 


Bồ-tát, Quang Anh 


Vô Trụ Bồ-tát, Thần Thông 
^* + 


Hoa 
+> +2 _—> ¬* ++ 
mrữ'› 8S lễ tr: L 8# ' # 


Bồ-tát, Bảo Tràng Bồ-tát, Trí ThượngBồ-tát, Tịch 


13t lễ › lề là lệ: ñR hệ Â 


Căn Bồ-tát, Tín Huệ Bồ-tát, Nguyện Huệ Bồ-tát, Hương 


'¬”-. 1`... .¬.... 


Tượng Bồ-tát, Bảo Anh Bồ-tát, Trung Trú Bồ-tát, Chế 


‡T #ld › ##£ Mù lễ : my L 3° 


Hạnh Bồ-tát, Giải Thoát Bồ-tát, nhỉ vi thượng thủ. 


ä #4 i1# W kk+x@ : R 


Hàm cộng tuân tu Phô Hiện Đại sĩ chỉ đức, cụ 


“z#— # 4i R8 ' %#‡t— bJ) 1} 1Š 


túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức 
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+» t-°%T+ 23 ' ‡ *# 3 


pháp trung. Du bộ thập phương, hành quyền phương 


‡ › ÁN lồ 3X  ' ®⁄tQ 5% ?ñtR ° 


tiện. Nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn. 


#R 7*#Ấ£ # H7 NŨỎ # 


Nguyện ư vô lượng thế giới thành Đắng Chánh 


Ñ›‡3 0UÐ #: #Ê + #›: 81H 


Giác. Xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí vị xuất 


2%: 4T ' 13 ' ÍFÄƒZØt › ĐR + | 


gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian 


to 37), EỆ 1 JÉÉS - 18L 1®) 


cô. — Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Đắc vỉ diệu 


koở RE #o 


pháp, thành tối Chánh-giác. 
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X À ñã f: 3ð # 3X? 
Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển Pháp luân. 
f JAX3⁄ š ' Ñ it ñ- Ø% J§ H§ 
Thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian. Phá phiền não 
Đề › tš 3 ° ÐD Xl 1⁄77 : KR HH 
thành, hoại chư dục tiệm. Tẩy trạc cấu ô, hiển minh 


ý. #úH-° đẩj ko 4đ: 3 1 Rƒ 1 


_— 


thanh bạch. Điều chúng sanh, tuyên diệu lý, trữ công 


‡È › 7® i4 H- Jl) 3 ÿ⁄X #2 › l 7 


đức, thị phước điền. Dĩ chư pháp dược, cứu liệu 


@ 


2t: 3 TIR HỆ › j‡#‡t?ú › % đš4 


Thăng quán đảnh giai, thọ Bồ-đềký. Vị giáo 
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# lệ › †EFJB]SZ“› W ðØ 8 J6: 


Bồ-tát, tác A- xà- lê, thường tập tương ưng vô biên 


+ 


3 ÍT: W ẩ\ lá mi S TR- £ 


chư hạnh, thành thục Bồ-tát vô biên thiện căn. Vô 


# ñM ÍH HÀ JÀ Số ZQ ° BÀ 55 HH TƑ 


lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. Chư Phật sát trung 


W Í§E7E© Đ: SÉ ZJ 6n: Ø ñấ 


giai năng thị hiện. Thí thiện huyễn sư, hiện chúng dị 


48: 3M/h18 PP + Ñ#/&TT fP- db 3X 


tướng, ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc. Thử chư 


^* +? 


lệ ' 7TR ÍÃ 3u © 


Bồ-tát, diệc phục như thị. 


i\ 3š ;k lÈ:iš ˆÔ 4# 7H: #t 


Thông chư Pháp Tánh., đạt chúng sanh tướng. Cúng 
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St tà Đh HỆ SE + ° 1b 8$! 
dường chư Phật, khai đạo quần sanh. Hóa hiện kỳ 
#4: ân ÓC: Á JR R. 8+ ẤẾ 3 
thân, do như điện quang. Liệt ma kiến võng, giải chư 


ME R41 BE Nl PỆ % Bh khị 


triền phược. Viễn siêu Thanh-văn Bích-chi-Phật địa, 


AX #›:#—#ẽ*⁄24›'›#— ⁄ 3 PÌ]- 


nhập Không, Vô tướng, Vô nguyện pháp môn. Thiện 


h2 #›: ấm = ®&-° 


lập phương tiện, hiến thị tam thừa. 


J2 †? ƑF›:m Z3 R :if£ 4 


Ư thử trung hạ, nhỉ hiện diệt độ. Đắc vô sanh 


lờ 3z H#Hh› 81 — ĐỊ tEiậE, 


vô diệt chư tam-ma-địa, cập đắc nhất thiết Đà-la- ni 
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f1: lễ 8ƒ !# A #  ñ = B' 
môn. Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, cụ 
+ = NHAN. 
x*⁄ 4l 4Jƒđ1 TT = B-# 3 * ÄÃ: 
túc tổng trì bá thiên tam-muội. Trụ thâm Thiên-định, 
R3 jf{£ 5 34 th: Y*— 2ä LR›' Tñ 
tất đồ vô lượng chư Phật. Ư nhất niệm khoảnh, biến 
MÉ— 1J #ÿ + - 
du nhất thiết Phật độ. 
‡Ÿ 1 #t J › #. ý 5 f1: š § 
Đắc Phật biện tài, trụ Phố Hiền hạnh. Thiện năng 


2 75} X© # 36 ä ' lbjÍb #q mm R 


+ 


phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiến thị chân 


# >zf# › 4g ¡8 + HỊ Ä⁄Z72ð3 3X: sh 


thật chỉ tế. Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, tâm 
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% 3hƒE/ä1>xiặ © 3 — 1 3 
thường để trụ độ thế chỉ đạo. Ư nhất thiết vạn vật 
l§ & H 4+ : 34 J ÄXÃ1F ^ li 2Á ‹ 
tùy ý tự tại. Vị chư thứ loại tác bất thỉnh chỉ hữu. 
SCjj An d / 3X HH: S05 Tế 
Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng 
PL ? 112 “- 
tánh thường sử bất tuyệt. 

BỊ XÁI : R 24 tị ' XÃ BỊ : ‡ế 

Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ 
3X HỆ ' LAN: j @ F]° 355 A® 
pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn. Ư chư chúng 
+:#⁄ HC ':‡3#4Z# âm: § Rú 


sanh, thị nhược tự kỷ, chẩn tế phụ hạ, giai độ bỉ 


» 
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fP': Ã XI 3ã Đất Đ 7) i6 ' 


ngạn. Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí 


# # 1M: 2» 7JM83- 3t S3 3 


huệ Thánh minh, bất khả tư nghì. Như thị đắng chư 


*> ++ —- 813 „ + 
k$3#ñ : & 8# &# l ›: — HỆ ⁄ÈÃ ° 


đại Bồ-tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập. 


X 4ã H;ứ*#?z31 À' ï l2 


Hựu hữu Tỳy-kheo-ni ngũ bá nhân, Thanh-tín-sĩ 


+ f A'  f* zñ A›' 8# # 


thất thiên nhân, Thanh-tín-nữ ngũ bá nhân, Dục-giới 


X:ế, 7# xX›':# xX # 5⁄#⁄›:ã 


thiên, Sắc-giới thiên, chư thiên Phạm chúng, tất 


Đi k#- 


cộng đại hội. 
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x #% #& & 5 = 


Đại Giáo Duyên Khởi, Đệ Tam 


8 1" +  m zÈ 3# 3# : sứ 


Nhĩ thời Thế Tôn uy quang hách diệc, như dung 


2#: X âu BỊ 3? 3 ĐỤ & ác 


kim tụ, hựu như mỉnh kính, ảnh sướng biểu lý, 


19k 13L ñ 8 - 


hiện đại quang miỉnh sô thiên bá biên. 


3$ Ä%FJš# Epa/81#£: 2 H + 


Tôn giả A Nan tức tự tưduy: kim nhật Thế 


ớ, ý 3⁄4 lù #4 ïš ï# '›  Zã 


Tôn sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh, quang nhan 


#Hb #U' HS MME HE BÍ NIAZÃ7 


nguy nguy, bảo sát trang nghiêm. tùng tích dĩ lai sở 
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+*# R- ä f 1# 1?› +32 


vị tăng kiến. Hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu 


+ ô EP 4 # & ': tá 422 5 Ñ ' 


tâm. Tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, trường 


#2 2. 3# :ứndt ÈÖ 3š: tt + 


quy hiệp chưởng, nhỉ bạch Phật ngôn: Thế Tôn kim 


H A x8: #ä1 34x › 3# 


nhật nhập Đại Tịch Định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư 


fỳ 4t 3> †T ›: x ` % lễ : + 


Phật sở trụ đạo sư chỉ hạnh, tối thắng chỉ đạo. Khứ 


2 LẺ 1h 1 1H ' 5á 3 £ 


lai hiện tại Phật Phật tương niệm, vỉ niệm quá khứ 


£# 34 ?? H2) ä Đ#L 1h. 3 3 


vị lai chư Phậtda? Vi niệm hiện tại tha phương chư 
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Phật da? Hà có uy thần hiển diệu, quang thụy thù diệu 


1 > > 2 
7ñ : R %5 eo ?Ÿ ° 


nãi nhĩ, nguyện vị tuyên thuyết. 


>1 '§: #F]JšÊ š : š dì! š 


Ư thị Thế Tôn, cáo A Nan ngôn: “Thiện tai! Thiện 


5À lồ Ấb RA Jất 3ã Í© 4 d4 ' SE 


tai Nhữ vị ai mân lợi lạc chư chúng sanh cô, năng 


EB] 3u #4# > á ° ¿+k 2 #ƒR] : Hệ 


vấn như thị vỉ diệu chi nghĩa. Nhữ kim tư vẫn, thắng 


3? ` Ã — XÃ TFIãạjš › BE ⁄X Đ › 


ư cúng dường nhất thiên hạ A- la- hán, Bích-chi-Phật; 


#h?b j) 3 X ÀA R›: 3 # #ẽ 


bố thí lũy kiếp chư thiên nhân dân, quyên phi nhuyễn 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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§) > #XR: 1Í H T. đồ ° fJVAit? 


động chỉ loại, công đức bá thiên vạn bội. Hà dĩ cô? 


# ®8®8 3X A R›'T— 1 2 #' 


Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, 


# BỊ 34 ñị ím ?#⁄& Mừ it - 


øiai nhân nhữ vấn nhỉ đắc độ thoát cố. 


[3È › u #)&& X5 ':? = 


ANan! Như Lai dĩ vô tận đại bỉ, căng ai tam 


TS: ĐA th #8 ‹ 2b R lễ ‡${: 


giới, sở dĩ xuất hưng ư thế. Quang xiến đạo giáo, 


% }k Ä3  : ŠB ñ >Íl : 


dục chân quần manh, huệ dĩ chân thật chỉ lợi, nan 


lišP RÑ,' xui #t{C ' T1 tHĐ + 


trị nan kiến, như Ưu Đàm hoa, hy hữu xuất hiện. 
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2 ft] › ý ñ % 3 + 
Nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích. 
FIšE 3ý #a' +2 + Ÿ: 
A Nan đương tri, Như Lai Chánh-giác, kỳ trí 
SP h sn .. se... 
nan lượng, vô hữu chướng ngại. Nẵng ư niệm khoảnh, 


41+L#—£ 5 lễ Ù) ° ý 8 3] ' & 4 


trụ vô lượng ức kiếp. Thân cập chư căn, vô hữu 
Jý X › UAZŸfrJ? ‡u ®% 3 › 3% 


tăng giảm. Sở dĩ giả hà? Như Lai định huệ, cứu 


J2 &‡ˆt ° »— +) 3x › mi‡ mã 


sướng vô cực. nhất thiết pháp, nhỉ đắc tối thắng 


H 4# - FJšÊ šÿ lể › # j8 È : # 


tự tại c.  A Nan để thính, thiện tư niệm chỉ, Ngô 
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Sƒ@Œ - /X† & X38 


Xu»t: 2 7 #£Ð 3 ° 


đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết”. 


3 mã BÌ tử #m 


Pháp Tạng Nhân Địa, Đệ Tứ 


lồ 2? FJšR : i &ÃŠ #&— # 2 YJÁ 


Phật cáo A Nan: “Quá khứ vô lượng bất khả tư 
du MR J4 #7) ' 24 Đp Họa: 
nghì vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế, danh Thế 


hị H4 + „#4: +: 3 


1E 
Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 


4:3 4? 8: š MU: tt BỊ #› & 


Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 


Vô 
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+ +: 34 X›'X ÀÍT: 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
#b › + - £ 0t ‡L‡fng † — 3g › B8 
Phật, Thế Tôn. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời 
Xu XÃ ⁄††?ẻ Á RE Ủ @ l5 lỂ ° 
vị chư thiên cập thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo. 
3 XxBH ‡ ñ #2 + B ? 
Hữu đại quốc chủ danh Thế Nhiêu Vương, văn Phật 
ð 3X›' EU lj › 5S ñáu TL 
thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, tầm phát Vô thượng 
Ää + išã- ã BH +› Ííi 
chân chánh đạo ý. Khí quốc quyên vương, hành tác 
Ð#f]: 5š q 3X j ° l# lễ lễ ° 


Samôn, hiệu viết Pháp Tạng. Tu Bồ-tát đạo. 
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226 S3 ⁄@ - ¡š# & Ak\# 
% J 5 ŸŒ›: #ASX ° là ñ BH 
Cao tài dũng triết, dữ thế siêu dị. Tín giải minh 

— sí>z k}c > = 

DU RÃ Ÿ PT ° X2 Z⁄© lệ ÍT BR› 

ký, tất giai đệ nhất. Hựu hữu thù thắng hạnh nguyện, 


cy A J ? đẾ Ki J«o : BỊ 


cập niệm huệ lực, tăng thượng kỳ tâm, kiên cỗ bất 


9) ° 1# ÍT Mĩ 1E › 


BhỢ 


#8 ° 


động. Tu hành tỉnh tấn, 


vô năng du giả. 


#* 33 !Đh f1 › 


TR 3 


CNG 


Vãng nghệ Phật sở, 


đảnh lễ trường quy, hướng 


fŠ 2  : BỊVAimtb 3Š th: ïXL 


Phật hiệp chưởng. tức dĩ già-tha tán Phật, phát quảng 


RA“ #° 2R H:- 


đại nguyện. Tụng viết: 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 


227 


xu Z&?ñã⁄2 Ế, Mm Bế 


Như Lai vỉ diệu sắc đoan nghiêm 


— 1) + l] #£ 253 53 


Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng 


% 19 #— 5 HỆ †+ 23 


Quang mỉnh vô lượng chiếu thập phương 


H H X#GữH- 


Nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu. 


# # 7N — 8š # 


@= 


Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh 


ñ là Š 3 là XÃ ñƒ 


Hữu tình các các tùy loại giải. 


%X 8E H — 1È) ế, # 


Hựu năng hiện nhât diệu sắc thần 
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S4 - /'†? & ÄR?6 


=5. 
rãY 1# và — 


Ít Xc #2 BS R + 


Phố sử chúng sanh tùy loại kiến. 


= 


BR $\ Tỉ ft ïl l# TẾ 


Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh 


»> ä# ⁄# &‡ 7X 


Pháp âm phổ cập vô biên giới 


# 1 7ø &⁄ là @ F] 


Tuyên dương Giới, Định, Tinh-tấn môn 


l§ lý CC /Ä ñỗỄÖ9) Xe 


Thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. 


+ ‡ J 2X ⁄ +uj$ 


Trí huệ quảng đại thầm như hải 


N.»  lế f@ lốP 


Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao 
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4g i8 #£ ‡Ý Xã #p Ƒ] 


Siêu quá vô biên ác thú môn 


l #l j7 ñ + 


Tôc đáo Bô-đê cứu cánh ngạn. 


#t BH 3 BÉ l z £@# 


499$ 


Vô-minh, tham. sân, øiai vĩnh vô 


XÀ ác ĐU TC CS BẢ 77 


~-“⁄. 
„ax 


Hoặc tận, quá vong,tam-muội lực 


7R 4n tù & &— 5S 


Diệc như quá khứ vô lượng Phật 


‡ÈtÄ + X 3m ° 


Vi bỉ quần sanh đại đạo sư. 


8b đt — 12) šš †F R 


Năng cứu nhất thiết chư thế gian 
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S@@Œ - /X ft & 438 


+ 2 J #L Ã %r là 


Sanh lão bệnh tử chúng khổ não 


' {{ 58 @ 


Thường hành Bốồ-thí cập Giới, Nhẫn 


Xã 1E CÁ 7N Xổ ° 


Tinh-tấn, Định, Huệ, lục Ba-la. 


©#5 là 3 1# & 


Vị độ hữu tình linh đắc độ 


> #lÈ wlử 


Dĩ độ chỉ giả sử thành Phật 


Jxã 4 #tƠ 4 };} %# 


Giả linh cúng dường Hằng sa Thánh 


“+ # ñ X + ñ° 


Bắt như kiên dũng cầu Chánh-giác. 
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BÑẽ ⁄ 4t = 1ữ, 


Nguyện đương an trụ tam-ma-địa 


#Ð 34 3% M4 H — t7 


Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết 


lRÀ 13 Jl 2X ï§ ï# J§ 


Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư 


#© lữ W ñ§Ủ#A— 3 Ồfâ° 


Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. 


Mạ 4B ÿã Ẩm Am 4L Xi 


Luân hồi chư thú chúng sanh loại 


‡‹ #+# # ñml& 


Tốc sanh ngã sát thọ an lạc 


Thường vận từ tâm bạt hữu tình 
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+ }— ` : 
S3 - ¡3# & Al18 


ỗ chúng sanh. 
4T 3X & 5⁄7 
Ngã hạnh quyết định kiên cố lực 
" f?ọ %# 3 


jế Áu 
Duy Phật Thánh-trí năng chứng tri 
tk köi # 
Túng sử thân chỉ chư khổ trung 


+ C JR 


+ 7K 2 SŠ ° 
Như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. 


# w J tin? 


Chí Tâm Tinh Tấn, Đệ Ngũ 
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* mã kứ đồ di, ›: ứn 6 
Pháp Tạng Tỳ-kheo thuyết thử kệ dĩ, nhi bạch 

f° 3š: 4 24W #bD1RB› Cốt & 
Phật ngôn: “Ngã kim vi Bồ-tátđạo, dĩ phát Vô-thượng 
1E Ñ +: ft fẤ ÍE f?: Ã2 4e 
Chánh-giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật, tất linh như 
f°P‹ BR th #ã l S & 3X: # 
Phật. Nguyện Phật vị ngã quảng tuyên kinh pháp, ngã 
Ă% 1: *tU 3⁄2 ÍT: 3š) # 


đương phụng trì, như pháp tu hành, bạt chư cần khổ 


+7t1REX :¡ W Ãã LÔ T3 


sanh tử căn bản, tốc thành Vô-thượng Chánh-đắng 


j6 


Chánh-giáắc. 
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X 4 #4 †F ff 93: 4ã 2% 5: 


Dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang miỉnh, 


BỊ + : ‡t‡Ý 5 † : ý BH † 


SỞ CƯ quốc độ, giáo thọ danh tự,  siai văn thập 


2: ý ÄÃ ÁÍ RŠ 3 lỗ ẨR› 


phương. Chư thiên nhân dân cập quyên nhuyễn loại, 


+  B› Ã4t#tñ : ÄÙ & Bế › 


lai sanh ngã quốc, tất tác Bồ-tát. Ngã lập thị nguyện, 


đ§$ Đệ &$(?öZ ñồ BỊ Z › Tủ? 


đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ?” 


1 HÌ 8# + 1# › px 


Thế Gian Tự Tại Vương Phật, tức vị Pháp Tạng 
n8 ð 4 š : Sâm Xi§# — ÄÁ 


nhi thuyết kinh ngôn: “Thí như đại hải nhất nhân đầu 
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mg: & HỆ )$(L M "] § JK ° À 


lượng, kinh lịch kiếp số, thượng khả cùng để. Nhân 


# # s R ll › Đã E £l› @ Š 


z=i 


hữu chí tâm cầu đạo, tỉnh tấn bất chỉ, hội đương 
W 2 ' fJ BR 2h Tỉ ° 4 HA lR 
khắc quả, hà nguyện bất đắc. Nhữ tự tư duy, 
fJ 232 1: ím 9E X %5 f? 
tu hà phương tiện, nhỉ năng thành tựu Phật sát 


IY  ñầ° +a đ{Íấ †T: 31 3 #n° 


= 


trang nghiêm. Như sở tu hành, nhữ tự đương tri. 


yÿ ;# 0š  B : ¿+ 8 đà ° 


Thanh tịnh Phật quốc, nhữ ưng tự nhiếp”. 


+* j4 3: ữ á 3%  ›: 3# 


Pháp Tạng bạch ngôn: “Tư nghĩa hoằng thâm, phi 
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® Ởš 7° lE Bã 4n R TE ?ấ 


ngã cảnh giới. Duy nguyện Như Lai Ứng Chánh Biến 


Án ': jñ§ 3Ä 33 Íh #R 8£ | ° 3 # 


Tri, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Nhược ngã 


ï Bị ok 3 3X: E38 ' 5Š 8 


đắc văn như thị đắng pháp, tư duy tutập, thệ mãn 


T lã ° 


sở nguyện”. 


+ H H#z +  ?? ®/ufF Ẳ HỊ › 


Thế Gian Tự Tại Vương Phật tri kỳ cao minh, 


5 #RDWẦW. R ': H*% 8 ở T-ñ— 


chí nguyện thâm quảng, tức vị tuyên thuyết nhị bá nhất 


+ fŠ 3 1° ñ| + 2 ‡$ ñL 3#: ñ 


thập ức chư Phật sát độ công đức nghiêm tịnh, quảng 
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XEl z5 2> ‡8:/#. Ai J⁄ã›: 


đại viên mãn chỉ tướng, ứng kỳ tâm nguyện, tất hiện 


gR> ‹ đ ao # + H‡ › đẶ 4 SƠN ° 


dữ chi. Thuyết thị pháp thời, kinh thiên ức tuế. 


H HỆ 3k mã lị ?ỳ Éñ Z2: # Ãâl 


Nhĩ thời Pháp Tạng văn Phật sở thuyết, giai tất đồ 


Ä ' 6t 5# TL Ø* lồ * B- 3# 


kiến, khởi phát vô thượng thù « chỉ nguyện. U' bỉ 


thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, tư duy cứu 


° ##J| — JA› :‡šŠ ‡# {4 : 4 #3 


cánh. Tiện nhất kỳ tâm, tuyến trạch sở dục, kết đắc 


X #ã ° Mã #) : #4 ' 3X là TR đ ° 


đại nguyện. Tỉnh cân câu sách, cung thận bảo trì. 
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238 S44 - /3# & ÄÀ‡# 


1218 2h ft › 35 8Ð 5 3h 4= + 


Tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp. Ư bỉ nhị thập 


— 1RÁ1È + zh f  j: x3› 


nhất câu-chi Phật độ công đức trang nghiêm chỉ sự, 


BỊ ƒ ti ‡š › #u — ?? Ñ#| ° 


mỉnh liễu thông đạt, như nhất Phật sát. Sở nhiếp 


?? BỊ › 48 i24 ° 


Phật quôc., siêu quáư bỉ. 


}V it CC: 4Ã i8 †ẾÍ HŒỐ + 


Ký nhiếp thọ dĩ, phục nghệ Thế Tự Tại Vương 


xo Ø1 ' fŠ HIK ' ớt th 


Như Lai sở, khể thủ lễ túc, nhiễu Phật tam táp, 


2 # m#.›: 6ú š W ỀŠ- 4, 


hiệp chưởng nhỉ trụ, bạch ngôn: “Thế Tôn! Ngã dĩ 
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% XU ñL 1h + ': l3 ï# *È⁄ {Tr- 


thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chỉ hạnh”. 


ñ° 3š: sđ \!2. E &XH› x4 


Phật ngôn: “Thiện tai! Kim chánh thị thời, nhữ 


RE Đ:4 TL 8: 2Ä 


ưng cụ thuyết, linh chúng hoan hỷ.  Diệc linh đại 


S*›' BH K 3X: tt A ‹ l ° 8b 3 


chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Năng ư 


ñộ ñ› f8 it 6 'ừn ĐẤU # Ä 


Phật sát, tu tập nhiếp thọ, mãn túc vô lượng đại 


l8 ° 


nguyện”. 


#fƒ{ k # KE 


Phát Đại Thệ Nguyện, Đệ Lục 
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3% jã #ú ä :9%# Jlã§ +: Xk 


Pháp Tạng bạch ngôn: “Duy nguyện Thế Tôn, đại 


2? Hử 
Lót #ịn+ T- ° 


từ thính sát. 


W 3# 3 ii L #&›' % 


Ngã nhược chứng đắc Vô-thượng Bồ-đề, thành 


1E SŒ:ñ7g?? f8: RXã— ŠS 


Chánh-giác dĩ, sở cư Phậtsát, cụ túc vô lượng bất 


vỆ I Bũi 7) ‡§ DI HH #*ˆ 3 hử, 33 › 


khả tư nghì công đức trang nghiêm. Vô hữu địa ngục, 


#ỦWú .:' 3 ŠRX:':M Í§ Xố #5) >3 XÃ - 


nga quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chỉ loại. 


đt — Ù TL +: L4 12 # 


Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập Diễm Ma La 
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RẰÑ: =Ki †›:#&# ñ: Š #8 


giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã 


»*> 1t: Ä§ wW Fl‡# Ở#j = 


pháp hóa,  tât thành A- nậu-đa- la Tam-miệu 


= ##›' ^ Íñ š H ã® ° 
ò-đề, 


bất phục cánh đọa ác thú. Đắc thị 


BR ; 77TE ?? › 2 fizC FR ' 2 fx 


nguyện, nãi tác Phật. Bất đắc thị nguyện, bất thủ 


pc 


#& L ME '° 


Vô Thượng Chánh Giác. 


(—= ; 8ÿ đñt 6ã TẾ ðñ ; 


(Nhất: Quốc vô ác đạo nguyện, 


—:2^ ñ 4g đã ) 


Nhị: Bất đọa ác thú nguyện) 
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#® 4F ñệ 8: †Ð 232 th: Ø7 


Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, 


SỞ 
#. +:2 + fUÊ: AB 8 


NÃ 2* 


h 


ữu 
® 


chúng sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân kim 
, #9: = +~— #:kX 3 &X ?- 
sắc thân, tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng. 


m 1E lf# RA Dị — XÃ: 3 


Đoan chánh tịnh khiết, tất đồng nhất loại. Nhược hình 
% š ð5|› 4 3U › Xí EÐ S- 


mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, bất thủ Chánh Giác. 


(=:Ý Xêá Ø: 
(Tam: Thân tất kim sắc nguyện, 


PJ: = †j— 7ÿ ñã ; 


Tứ: Tam thập nhị trớng nguyện, 
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2z: #9 thqo*zÿ) # ) 


Nơn: Thán vô sai biệt nguyện ) 


# 1F f? 1t: 53 #6 +: 34 8 


Nøã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã 


BỊ Ÿ› ñ$u£ 5 j} HỆ  ' 


quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, sở 


fE  ã ° W 96 MH?2ñmL šễ : Án + 


tác thiện ác, giai năng đỗng thị triệt thính, tri thập 


2 +®#&Z4Ltz>#° Ti1<X Jã ' 


phương khứ lai hiện tại chỉ sự. Bắt đắc thị nguyện, 


®“ftU. E ''l° 


bất thủ Chánh Giác. 


(zxY:# '® ii . 


(Lục: Túc-mạng-thông nguyện; 
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jÒ #+ 
#R. # 


VI 
Vi 


-_ìš#Ÿ & Mã 


C;?Ä #4 it  - 


Thất: Thiên-nhãn-thông nguyện; 


^A©?; 24 #7 3 


Zã ) 
# 1F °. 83 › #5 


Bát: Thiên-nh1-thông nguyện) 


Am; +: 8# 8 
Nøã tác Phật thời, 


sở hữu chúng sanh, sanh ngã 
3 ' lÝ H fb a¿®⁄ lễ ° 


quôc giả, 


+ %+ 
# ^^ Ã 
giai đắc Tha-tâm-trí-thông. Nhược bắt tất 


Xu lZïtg4ñq ƒ #ổ 8: Xk + ¿ 


À #' #1“ Œ 


niệm giả. 


trỉ ức na-do-tha bá thiên Phật sát, chúng sanh tâm 
ˆ J1, 
\`, 


N, ®) 
bất thủ Chánh Giác. 


(#,; # » tễ 
(Cửu: 


đã ) 


Tha-tãm-thông nguyện) 
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3 1E Đh 1": 5⁄6 3+3: 3+ 
Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc 
#: W HH ?°Ð tế HŒŒ. Xã # ý - 
øiả, giai đắc thần thông tự tại, Ba- la-mật- đa. 
3*— 4 YR › +2 f9 ## tỗ l7 th †ử, 
Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na-do-tha 
q8 † ??ấj: Em 3 B PÐEˆ—Ð Ã 3 
bá thiên Phật sát, chu biến tuần lịch cúng dường chư 
ñŠ Z : S*it E 5° 


Phật giả, bất thủ Chánh Giác. 


(#:?# 4£ it mã; 


(Thập: Thân-tc-thông nguyện; 


+“ — :ƒ⁄ #ˆ 2/4 #ã ) 


Thập nhất: Biển cúng chư Phật nguyện) 
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#\ 1F fP 1t: 5 XS +2: 3# 8 


Nøã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã 


#:IRÈ 2 1l: 3X 1RØt lMẾ: 3 


quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tĩnh. Nhược 


+ 3» &⁄ w% 3 Tổ ÃÑ›' 3š XE 


bất quyết định thành Đắng Chánh Giác, chứng đại Niết 


#S ? ki t E 5° 


Bàn giả, bất thủ Chánh Giác. 


(7#=:# # + # #) 

(Tháp nhị: Định thành Chánh Giác nguyện) 

# 4F fậ 13: 6 HH 8# : ý H 
Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phố chiếu 

+ 23 › #@ BH 3 ??ữÈ.› BẺĐTH B 


thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thăng ư nhật nguyệt 
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> H› † #Wlifữ:3 53 4# d› 


chỉ minh, thiên vạn ức bội. Nhược hữu chúng sanh, 


R ® % 5%: H 8E #: 5S 2+ 


kiên ngã quang minh, chiêu xúc kỳ thân, mạc bât an 


#: Áv¿†t 6É: #8 #+ 8 q4: # 


lạc từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Nhược 


*^ #4: ^*1t E Ã° 


bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 


(#U =:# Mã Z #. 


(Tháp tam: Quang mình võ lưng nguyỆn; 


+rg : §ÿ zE %'# đã ) 


Tháp tứ: Xúc quang an lạc nguyện) 


=2 


#\ †F #š 8: & 2? #&@ 8#: B 


Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng, quốc trung 
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+ 


248 # j4 - /S & ÄÄÑ36 


#FW BH] X AÀA #&‡(› Š 7 # 


Thanh-văn thiên nhân vô sô, thọ mạng diệc giai 


#t # °l 4Ý = T X T7 w2 # 


vô lượng. Giả linh Tam thiên Đại thiên thế giới chúng 


+ 6h  WIXR + 3‹ 


sanh, tất thành Duyên-giác vw bá thiên kiếp, tất 


t#.š†l : 3 %4 6E # št# ' 


cộng kế giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất 


“CO 1E Ẩc‹ 


thủ Chánh Giác. 


(1U2:r#? ữ £ ñ. 


(Tháp ngũ: Thọ mạng vô lượng nguyện, 


PP SN ñ : # đã ) 


Thập lục: Thanh-văn vô số nguyện) 
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# 1F f% 1: †Ð 23 th: & 
Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, vô 
# ñj † › &St?a Đh? 2 x1 đi 
lượng sát trung, vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng 
%Š #4 ñ ' ðb #\ 1) it BỊ t> Š 
thán ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chỉ thiện 
...... 


øiả, bất thủ Chánh Giác. 


(2# +:3# 1Ø #8 s%£ ñ) 


(Thập thất: Chư Phật xưng thản nguyện) 


$\ 1E 9h 1: +) 23 5# +: N 


Nøã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn 
3 5 7 Z› # xu lồ 5: S  TR› 


ngã danh hiệu, chí tầm tín nhạo, sở hữu thiện căn, 
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 A BỊ mg! #8 2# áầ B: 7# 


tâm tầm hôi hướng, nguyện sanh ngã quôc, nãi chí 


+ 4 ›'›# ^ 34 3: ^^ r 


thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh 


ñ "lạ?" ‡i : 3ö ME ;⁄X° 


Giác. Duy trừ ngũ nghịch, phí báng Chánh Pháp. 


(7#: 7? @z + Ø) 


(Thập bát: Thập niệm tất sanh nguyện) 


$\ 1E 0b 1: + 23 1# #+›'B 


Nøã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn 


# 5 khŠ : š a0 ›: 1#3# 7) 1È %2 


ngã danh hiệu, phát Bồ-đề tâm, tu chư công đức, 


X* f7 NXiậ# ›: f# BỊ ‡Ê › {§ PA 


phụng hành lục Ba-la-mật, kiên cố bất thoái. Phục dĩ 
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#- IKIH ØøJ›' #Ä Z#+ đì BỊ: — sử 


thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm 


đà #ì' ST Ếƒ- Eã Ấ #f{ HỆ ' # 


` 
¬ 


niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Lâm thọ chung thời, ngã 


Ét 3q iñế Xk: PC Đổ E ÌI : 4@ Z0 


dữ chư Bồ-tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu-du 


lị ›: Ep # 4l › fEFIIE 4À #3 ñễ - 


gian, tức sanh ngã sát, tác A-duy-việt-trí Bồ-tát. 


2!## SR' XI. E #- 


Bắt đắc thị nguyện, bất thủ Chánh Giác. 


(# 4: j 2 MA đ= 


(Tháp cứu: Văn danh phát tâm nguyện, 


— +: “44 I7) #8 ) 


Nhị thập: Lâm chung tiếp dẫn nguyện) 
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$\ 1E 9b H› } 2 +: B 


Nøã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn 


{WW 5 ỦX›: W3 a ấầB› ý tiếng › 


ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát Bồ-đề tâm, 


# Ji]|2k ‡iŠ ° ll xé ?ằ + # ao ig 


kiên cố bất thoái. Thực chúng đức bốn, chí tâm hồi 


9: #4 3+ ‡k6 #2: 8l Ÿ #5 3 


hướng, dục sanh Cực Lạc, vô bất toại giả. Nhược hữu 


1ä đã › BH] #\ 5 #›: Ep6l—}§‡5 : š% iễ 


túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hôi quá, vi đạo 


1E Š 1TR 1: BR 4+ LẦU # 


tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng 


# +2 6 š =ãiš : KP #+ 4 BỊ - 


chung bất phục canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. 
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J# *Xi#›' #1 8 #© 


Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 


(=# —:⁄ f + Ø) 

(Nhị thập nhất: Hồi quá đắc sanh nguyện) 

#\ 1E tĩ › Bá tự + #Z 4x 

Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ. Nhược hữu nữ 
X~: M4 5Ã T' f ï l là '› 5 
nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tín, phát 
eo: ĐR lä +: ñÃñ + fØ N: 
Bồ-đề tâm, yếm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc. 
# @ Rp{t 8 Ý + #4 8+ + + 
Mạng chung tức hóa nam tử, — lai ngã sát độ. Thập 
2 tt i ah #2 R' 4+ 


phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc 
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254  #@ - š#Ÿ & Äl‡Z 


#' WZ\t Nhé # T 1 4° 


giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh. 


J* %R#t' XI E #: 


Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 


(=?—: 8 #@£#4Á #ã; 


(Nhị thập nhị: Quốc vô nữ nhân nguyện, 


—7Ở =':#x< t# 37 fñữ. 


Nhị thập tam: Yếm nữ chuyển nam nguyện; 


— +ữïợ›: # # tổ + #) 


Nhị tháp tứ: Liên hoa hóa sanh nguyện) 


#® 1F 19: + 23 X6 3: B2 


Nøã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã 


% #›' EU S1ề #3 › lÍñf ñẩ 4) › PA ï§ 


danh tự, hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng. Dĩ thanh 
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>> + 


lf ao ›: 123 lễ ÍT› 3 X 1Á: 5S 
tịnh tâm, tu Bồ-tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bất 
#jL: Z ĐH" Ậ\ 5: #£ #4 xi: + 
trí kính. Nhược văn ngã danh, thọ chung chỉ hậu, sanh 
Ệ Ä 3: 18 xì 5W 1Ø B 
tôn quý gia, chư căn vô khuyết, thường tu thù thắng 
3 {T: 3 Sf#›: St Ÿ- 


phạm hạnh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 


(= ##'x% AÁ #É#Œ( #i 


(Nhị thập ngũ: Thiên nhân lễ kính nguyện; 


— 77Y: ñj Ú f7 tà HH 


Nhị thập lục: Văn danh đắc phước nguyện, 


— #đ+:f##4 # 117 #8) 


Nhị thập thất: Tu thù thắng hạnh nguyện) 
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4t 1: BH ? &24 6 Ã 


Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bắt thiện danh. 


m8. TL +: + 8 B#› # BỊ — 


Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, siai đồng nhất 


2 › L3} 8 5X : 2k #X lỗ › ^ 1? ï 


tâm, trụ ư định-tụ, vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh 


MR ! ĐÃ }X 'Ã ' 3Ã 3m Xã tr - 


lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu-tận Tỳ-kheo. 


# # ⁄8 4a ›' Â 3| ý #› 


Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ 


1E Ñ ° 
Chánh Giác. 


(= #?#\A:W##£^š 


(Nhị thập bát: Quốc vô bất thiện nguyện; 
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— 7 4 !#® Ƒ “kẽ ñ: 
Nhị thập cứu: Trụ chánh-định-tụ nguyện; 
= 7#!” 8: 


Tam thập: Lạc như lậu-tận nguyện, 


+z —'#*» Â4?!# Ø 


Tam thập nhất: Bất tham kế thân nguyện) 


# fE ?° 13: + #4 BH ý: 6 Kế 


Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô 


#: #f† 2 BỊ 7l j£ ý : 5#] 


lượng, giai đắc Kim Cang Na La Diên thân, kiên cố chỉ 


?)›: # TR 34 X 9W HỆ Xã - w 


lực. Thân đánh giai hữu quang minh chiếu diệu. Thành 


W — 1J'#Ã '!l tíA ‡š EÌ } - ý 


tựu nhất thiết trí huệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Thiện 
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258 S44 - /3# & 4À?# 


ĐẸ ủã lá Đố ' ĐỦ ẤP {| 1 ) sư XU 


đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như 


$$W\' Í- 3 ^^: TC E S- 


chung thanh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 


(= +#—: Mã ý đã. 

(Tam thập nhị:  Na-la-diên thân nguyện; 
= ? =': # #Ởã # ñ. 

Tam thập tam: Quang mình huệ biện nguyện; 

= #1: š 3# # #ữ 

Tam thập tứ: ` Thiện đàm pháp yếu nguyện) 

Ä 1E 5 1: ñN RE #›: 4+ 8 
Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã 
#›: 3 Ä⁄kv#Ê — + 188 - RE 


quôc giả, cứu cánh tât chí nhât sanh Bô-xứ, trừ kỳ 
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+ #ã Ä% ®⁄ + i:3# 7A # 3: #U 


bốn nguyện vị chúng sanh cố, phi hoằng thệ khải, giáo 


I — 9ì dị § #1“ (1 


hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tín tâm, tu Bồ-đề 


‡T: #1 Ÿ 58 :š :š§ + bé 23 


hạnh, hành Phố Hiền đạo. Tuy sanh tha phương thế 


7Í: KRASÄB: Ä # Ủ Xổ ñẾ 


giới, vĩnh ly ác thú. Hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo 


lồ ;¡k›': 3 HH †?† A1 :RR l3 '› # 


thính pháp, hoặc hiện Thẳn-túc, tùy ý tu tập, vô 


Z“ BỊ ï⁄5: 2 ^ ñ #, ^^ ft  ñ?- 


bất viên mãn. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ ChánhGiác. 


(= + Z'— ##Ä Øø: 


(Tam thập ngũ: Nhất sanh Bồ-xứ nguyện; 
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S44 - /3# & ÄÀ?Z 


+ zy : ở( tt lš ä #ã) 


Tam thập lục: Giáo hóa tùy ý nguyện) 


$\ 1E ồ 1t: + 4 BH : 2ã 

Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm 
Â›®4 1: #5 !£ tt. H › RE" 
thực, y phục, chủng chủng cúng cụ, tùy ý tức 
®:# m5 RE: + 3 b3 fữ › lễ 
chí, vô bất mãn nguyện. Thập phương chư Phật, ứng 
4 4&X#UÐ Ã›° # Tñ2Z›': Tứ‹ 


niệm thọ kỳ cúng dường. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ 


1E Ñ° 
Chánh Giác. 


(= 7?#+:#4á# đã: 


(Tam thập thất:  Y thực tự chỉ HguyỆn; 
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hư ú V23 TÀI 4 # #8) 


Tam thập bát: Ủng niệm thọ cúng nguyện) 


#\ 1E ?° 1: B PM 9: ñ lf› 


Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh, 


3. Ä : 1 ở, 7£ 1i: 57M ‡h 1): 8 8E 


quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vỉ cực diệu, vô năng 


li 5: H3 Ả 4: MÉH XÃ HK: 


xưng lượng. Kỳ chư chúng sanh, tuy cụ thiên-nhãn, 


4 9k ‡ # 1 6 ': X ?›' 5 Ä› 


hữu năng biện kỳ hình sắc, quang tướng, danh số, 


⁄ #ã #  Ã' RU E Ñ° 


cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ Chánh Giác. 


(= +†+4:j# 8ã #&ä ðñ /) 


(Tam thập cứu: Trang nghiêm vồ tận nguyện) 
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#\IE th HỆ BỘ tá # 6 BH: 


Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thụ, 


ở S8 T tú) :i 37 ñị mg 0H 


cao hoặc bá thiên do-tuần. Đạo tràng thụ cao: tứ bá 


`... ..ằ he... .ắềh 


vạn lý. Chư Bồ-tát trung, tuy hữu thiện căn liệt giả, 


7 9E 74a: X R, 3 1) jÝ Ất 


diệc năng liễu tri. Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang 


ñx ' Ã3*M EH BỊ R,› 3Ä 4u 8 đŸ › 


nghiêm, tất ư bảo thụ gian kiến, do như minh kính, 


tứ i›° 3 ^®ÏỦj: kí. E 


đồ kỳ diện tượng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh 
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(ru? :®& # ở? Ø. 


(Tứ thập: — Vô lượng sắc thụ nguyện; 


Tư tháp nhất: Thụ hiện Phật sát nguyện) 


#\ 4F P° H3 › #8 l§ ñR|›: l5 Tế 


Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác 


j l# k3 de 8E 8L N + 


nghiêm tịnh, quang oánh như kính, triệt chiếu thập 


2 #& 5% &ởL 2ð] SôiA 34 đồ 1 


phương vô lượng vô số bất khả tư nghì chư Phật thế 


ñ s +Liợộiể: 4# T7 › #2 


giới. Chúng sanh đồ giả, sanh hy hữu tâm. Nhược bất 


f #› SH  #- 


nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 
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(ru+ —:# 8t + 2 #8) 


(Tứ thập nhị: Triệt chiếu thập phương nguyện) 


$ 1E #5 H› T @ th: L 


Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư 


2 › % Ẫ' RE BL' NhỜR ' SẺ đi : BÀ 


không, cung điện, lâu quán, trì lưu, hoa thụ, quốc 


+#t2Zã — 1) 31›› WJu# s # 


độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo 


®# â %: 1# Lễ 5 5 +1 2 


hương hiệp thành. Kỳ hương phố huân thập phương 


hi ° ẢA + El 2 : 1215 ẤT ° 


thế giới. Chúng sanh văn giả, giai tu Phật hạnh. 


J &#' XU E #ẻ 


Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 
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(rs? =:Ä £ ## #/ 
(Tứ thập tam: Bảo hương phổ huân nguyện) 
#fE tR d3! } 2 h 83t 
Nøã tác Phật thời, thập phương Phật sát chư 
#l# kh: Má 5E: #WÁÃ‡t Íñ ï 
Bồ-tát chúng, văn ngã danh dĩ,  øiai tất đãi đắc thanh 


l# 8# BE # = SẼ ' HỆ PR 


\ 


tịnh, giải thoát, phố đắng tam-muội, chư thâm _ 


J‡ › 4# 2z # Hh› #3 N 1È- t† 


trì, trụ tam-ma-địa, chí ư thành Phật. Định trung 


Ý Đá 5 @¡$ — 1J 3 0Š: 


thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất 


% #ÃÄ:# X4: S® + Ñ- 


thất định ý. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 
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2 


(r9 +rụ: # # = 1” 


(Tứ thập tứ: — Phổ đăng tam-muội nguyện; 


+} Z : ® ƒW #: # 


Tứ thập ngũ. — Định trung cúng Phát nguyện) 


4 1E ?Ð 1:1. 23 tt 3# lễ 


Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ-tát 


A“: BH $\ 5 3: X H+ 3X: 3đ 


chúng, văn ngã danh giá, chứng ly sanh pháp. hoạch 


` `? bỀ¬ == \D cc 
f6: ;# WU. gE':? †ẻ 3# 8- 


Đà-la-ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, 


¬ 


123% jê ÍT› HRXi& 4: J§ HỆ ^- XS 


—i 


tu Bồ-tát hạnh, cụ túc đức bốn. Ứng thời bất hoạch 


— — = jZ#:»3JÈ 3: 25 #8 H 


nhất nhị tam nhẫn, ư chư Phật pháp, bất năng hiện 
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iW 4“ ilŠ j# Ý' Sf‹- E S° 


chứng bất thoái chuyển giả, bất thủ Chánh Giác. 


(1719 SA : ZF ÄE # E ññ“ZẨ - 


(Tứ thập lục: Hoạch Đàả-la-Hnỉ nguyện; 


UJ ` + ! ñj Ú f2 đã ; 


` 


Tự thập thất: Văn danh đắc nhân nguyện; 


7/ +\'.:# Z8. ^^ 1Ế #8) 


Tự thập bát: Hiện chứng bất thoải nguyện) 


» øg TÐE #œ+ 


Tất Thành Chánh Giác, Đệ Thất 


f°? #@lJšE : Ậ H 3X j Hà ứ 


Phật cáo A Nan: Nhĩ thời Pháp Tạng Tỳ-kheo 
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Jjb JL 8 ,' P4459 Z2] H 


thuyết thử nguyện dĩ, dĩ kệ tụng viết: 
4 S6 #8 1A 


Ngã kiến siêu thế chí 


`z 


b 2S  ‡š 


Tất chí Vô thượng đạo 


BỊ BR 2: H5 


Tư nguyện bất mãn túc 


SY No TY 


Thệ bất thành Đắng Giác. 


{1š u K?b + 


Phục vi đại thí chủ 


lˆ 3⁄4 3> vò củ? 
lỜY 15 ĐĐ 


Phố tế chư cùng khổ 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 269 


2 #41 # + 


Linh bỉ chư quần sanh 


k #&# M 


Trường dạ vô ưu não 


Hh 3+ #6 # # 


Xuất sanh chúng thiện căn 
»% 3Ù ##Ã 


Thành tựu Bô-đề quả. 


f 3# w + 


Nøã nhược thành Chánh Giác 
? ⁄#® Šš 8 


s 


Lập danh Vô Lượng Thọ 


4s; 4# Bị tý 


Chúng sanh văn thử hiệu 
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g + „_— 
—— => lá 
#R #4 


- 4# & kt?ã 


f8 #4 â| 


Cầu lai ngã sát trung 


Ju 1È 4 ở, ý 


Như Phật kim sắc thân 


1b ‡H Ã l| 5 


Diệu tướng tât viên mãn. 


7R ^ Xẩ5»b 


Diệc dĩ đại bỉ tâm 


#Ìš 3š Ã ơn 


Lợi ích chư quần phẩm 


œ ;y J0 ^ 
3È@* ÿ/⁄§ 1 


Ly dục thâm chánh niệm 


# 8 1ˆ f1 


Tịnh huệ tu phạm hạnh. 
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B8 ì Ñ ãã 2% 


Nguyện ngã trí huệ quang 


# R + 2 | 


Phố chiếu thập phương sát 


Mj E@= 35 5 


Tiêu trừ tam cầu minh 


HH X xé J6 šẼ 


Minh tế chúng ách nạn 


% — 3x *> 
⁄§ j4 = :â 3#: 


Tắt xả tam đồ khổ 


 ;ã J§ Tủ Hš 


Diệt chư phiên não ám 


ñ #® # 5 8K 


Khai bỉ trí huệ nhãn 
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+ }— ` : 
S3“ - ¡3# & A18 


l ii? % 5% # 


Hoạch đắc quang mỉnh thân 


`? 


H] ⁄ 3Z  ‡i§ 


Bê tắc chư ác đạo 


i§ iŸ ý #p Ï] 


Thông đạt thiện thú môn 


XS 3x 


Vị chúng khai Pháp-tạng 


l 3b) ‡š ñ 


Quảng thí công đức bảo. 


+un độ #t đt 


Như Phật vô ngại trí 


Zñ† †T 4 RR †T 


Sở hành từ mẫn hạnh 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 


273 


4E X A q 


Thường tác thiên nhân sư 


‡† 3u Z 7`. ⁄#E 


Đắc vi tam giới hùng 


SA) 


ĐU - lÄx 2h} TƒU 


Thuyết pháp sư tử hồng 


l§Š R34 là 


Quảng độ chư hữu tình 


x5 ä 7 Bã 


Viên mãn tích sở nguyện 


— 1) # jW 


Nhất thiết giai thành Phật. 


Wf ñR # #w 


Tư nguyện nhược khắc quả 
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X TT !R \ Ÿ 


Đại thiên ưng cảm động 


 % 3X? 


Hư không chư thiên thần 


#82 + 


Đương vụ trần diệu hoa. 


?ồ #F]š* : 3*X mà Hứ 3 w 


Phật cáo A Nan: “Pháp Tạng Tỳ-kheo thuyết thử 


28 ứ: J tỷ #ƒ H2. #4 #9 ° 


tụng dĩ, ứng thời phố địa lục chủng chấn động, 


X g*#) # › „3t EE F ° ä ZR # 


thiên vụ diệu hoa, dĩ tán kỳ thượng. Tự nhiên âm 


2z Tủ ä?: X R# N & 


nhạc không trung tán ngôn: “Quyết định tất thành Vô 
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+ + '° 


Thượng Chánh Giác”. 


$4 2 Ã 1 2A 


Tích Công Lũy Đức, Đệ Bát 


TšÈ › 3X jã tứ. H£ + 


A Nan! Pháp Tạng Tỳ-kheo ư Thế Tự Tại Vương 


+u 2 ñJj: #8 šš XÃ XÃ ⁄ >: 


Như Lai tiền, cập chư thiên nhân đại chúng chỉ trung, 


#šŠ MỊ 72 # ER Œ° 4t ä ẨÄä › 


-C ` 


phát tư hoằng thệ nguyện dĩ. Trụ Chân-thật-huệ, 


Ÿ 3ó đã 1E s — I5] ` BI 


dũng mãnh tỉnh tấn, nhất hướng chuyên chí trang 
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ñ 1+ ° 16 ?Ằ BỊ: BH 
nghiêm diệu độ. Sở tu Phật quốc, khai khuếch 
Jl§ & : 49 Hà Jđủ 1: T 
quảng đại, siêu —= độc diệu, kiến lập thường 
Ø| › tất Số ° 
nhiên, vô suy vô biến. 
v 5 j' !®ã lả iŠ ÍT ° 2 & 
Ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh. Bắt khởi 
Â 8Ä» 34 J8: RE 3 6 Ít 
tham sân sỉ dục chư tưởng, bất trước sắc thanh hương 
°kÑMj ÿk ° f8 ÍS lễ Z3 3 &X 34 Đh› 
vị xúc pháp. Đãn nhạo ức niệm, quá khứ chư Phật, 


ñ1Z 5Š 1R›:†T 1X ?f 1T: ïISÄEÑÚ%- 


sở tu thiện căn. Hành tịch tĩnh hạnh, viễn ly hư vọng. 
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ft 3RP3+ MÔ Ti &° 3t 


Y Chân-đế môn, thực chúng đức bốn. Bắt kế chúng 


E2... .¬. nh... 


khổ, thiểu dục tri túc. Chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi 


ẤL #4: HBR #& lề›: A¿ 7) M #- 


quân sanh. Chí nguyện vô quyện, nhẫn lực thành tựu. 


33723 l›' ằS HÀ A ấu ĐR 


Ư chư hữu tình, thường hoài từ nhẫn. Hòa nhan ái 


8: lh 3A 1E: j U = Ñ 


ngữ, khuyến dụ sách tắn. Cung kính Tam Bảo, phụng 


S#ñI k ° #& 3 j fấu iã dụ ng ° 


sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy siêm khúc chỉ tâm. 


CC MO: Lí: #ậ RA -Ðh 


Trang nghiêm chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc. Quán 
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» +n{E: Z 1# % 3: ấ šn 


pháp như hóa, tam-muội thường tịch. Thiện hộ khẩu 


Š› ®3Xib i3: 6 3 ý ÄŠ: 


nghiệp, bất cơ tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất 


%# iÁ: #É XÃ šX': ;§ ¡la XX- 


thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. 


Z2 bà: l3: § R : #2 


Sở hữu quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc, trân 


: Äl #/Øƒ # ° l§ VAZh26 › l]ïẩÑ › 


bảo, đô vô sở trước. —= dĩ bố-thí,  trì-giới, 


› Ä‡E ) Ã : NR*xz 


=. tinh-tấn, __ trí-huệ, Luục-độ chỉ 


fi : #{4t #2: Đyy TL 


hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, trụư Vô thượng 
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ä# # >i- 


+ 


chân chánh chỉ đạo. 
H % +3” 3 # iKMự—ặU': 4 x 
Do thành như thị chư thiện căn cố. — Sở sanh chỉ 
xứ, vô lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng. Hoặc 


W% ®& 3# #d+›' #1! f Ñ° 3 Ä 


vi Trưởng giả Cư sĩ, hào tánh tôn quý. Hoặc vỉ 


mJf| EỊ +: j# tà # m°: 3% 


sát-lợi quốc vương, Chuyển-luân-thánh-đề. Hoặc vi 


àãX #4 X >>: 7# #* 1° ử 


Lục Dục thiên chủ, nãi chí Phạm vương. U chư 


ñù mm: Ð §$ Đã: k⁄ R] ẾT: 


Phật sở, tôn trọng cúng dường, vị tằng gián đoạn. 
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+ & ` 
® #4 - ¡š *? & ÄÑ?8 


4d 7C 7) { 4Š Bắ +“ ñ F3  Ñ tỉ 


Như thị công đức, thuyết bất năng tận. Thân khẩu 


a2 cty A=Ä |» ` >> — 
"7 tha # #W Ã-:35l án ĐỊ Tổ - 
thường xuất vô lượng diệu hương. Do như Chiên Đàn, 


tt #kiể St: â 8 Ð THỨ 


4SS`N BHỢ 


Ưu Bát La hoa. Kỳ hương phổ huân vô lượng thế giới. 
l§Š + /#&: 44H Mã ñ: = T 
Tùy sở sanh xứ, sắc tướng đoan nghiêm. Tam thập 
— 1Ð: AT #6 1' 6# ‹# 


nhị tướng, bát thập chủng hảo, tất giai cụ túc. Thủ 


h # tHã&>zïñ' lW ñ È 


trung thường xuất vô tận chỉ bảo, trang nghiêm chỉ 
#.s— 1 ñ7RÄ›'› mm + %3 ' #l#3 


cụ. Nhất thiếtsở tu, tối thượng chi vật, lợi lạc 
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hữu tình. 
tz£ BỊ #4: #6 4-#& #  #› 


Do thị nhân duyên, năng linh vô lượng chúng sanh, 


& 5 Flãfi ý i ^ ấm trệt ng ° 


^ 


giai phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm 


BỊ 3 % MẪ #U 


Viên Mãn Thành Tựu, Đệ Cửu 


— 


È #fJ3E :¿⁄L j tứ › 2# Rệ 


Phật cáo A Nan: “Pháp Tạng Tỳ-kheo, tu Bồ-tát 


=/ 


‡T: ‡ä  Ã iÈ› & ä% ti - 3 — 


hạnh, tích công lũy đức, vô lượng vô biên. VƯ nhất 
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282 S3 @ - ¡š# & Ak\ 


) 3› mĩ 8# ›3PX⁄?5 š 23.71 


thiết pháp, nhi đắc tự tại. Phi thị ngữ ngôn phân biệt 


> 8b #a › 7$ Š BR›': BE} ⁄5 Đ 


chỉ sở năng tri. Sở phát thệ nguyện, viên mãn thành 


%b: xuñ' #ft: HRXK  ñ ` N6 


tựu. Như thật an trụ. cụ túc trang nghiêm, uy đức 


ki # 1 +- 


quảng đại, thanh tịnh Phật độ”. 


Jšk B] #9 ø: tì: ä th z : 


A Nan văn Phật sở thuyết, bạch Thế Tôn ngôn: 


Ä& Hệ W liCi ' 9 ciỗ 


“Pháp Tạng Bô-tát thành Bồ-đề giả. — Vi thị quá khứ 


ñồ HỆ? Z2 ĐÈ HỆ? 2 ĐU# 1b 3 


Phậtda? Vị lai Phật da? Vi kim hiện tại tha phương 
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+ 2` H§2 


thế giới da?” 


1Ð ƒ # 3 :Ø fỀ 4o  ' # f7 


Thế Tôn cáo ngôn: “Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở 


k' #ÁHk › & + & 9 ' 3E 38 8 


lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện 


£&#›:?f, AXjm| Kƒã& Hš + › HD 


vị lai. Đãn dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại tây 


2: + H ¡#‡tñ T† {RñÁZlthtử, 


phương, khứ Diêm Phù Đề bá thiên câu-chỉ na-do-tha 


b #| › 24 tt 7ñ #5 H k2“: 3k 


Phật sát, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Pháp Tạng 


yÀ b - 9E FETðBIE + dị P2 › 3⁄2 


thành Phật, hiệu A Mi Đà, thành Phậtdĩlai, ư kim 
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+ 3#: ^^ ðL# 3 3X: # 
thập kiếp. Kim hiện tại thuyết pháp. Hữu vô lượng vô 


lệ #5 Ẳđx %#X› 3Ä 1tLR] @ ° 


số Bồ-tát Thanh-văn chỉ chúng, cung kính vi nhiễu”. 


# ã 1t?ầ% T 


Giai Nguyện Tác Phật, Đệ Thập 


fb dì IPJØðẰRl6 fh 3y lệ šR Í 
Phật thuyết A Mi Đà Phật vi Bồ-tát cầu đắc thị 
#§ 13: FJR| + :fØz” #3 k 
nguyện thời, A Xà vương tử, 


+ › H] > # kX #& # 


dữ ngũ bá đại Trưởng 


-#&đƒ— ®@ # 


giả, văn chỉ giai đại hoanhỷ. Các trì nhất kim hoa 
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j :1R#|} #? ñJ †Eđ : A Ÿ ã L 


cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thướng 


ĐÈ Œ.: 80 4£ — ứm §Š @ : s 


Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung 


ñÑẽ c3 '› 4 $\ ' TEff RỆ ' lý 4u 


nguyện ngôn: “Linh ngã đắng tác Phật thời, giai như 


[5T ii # - 


A Mi Đà Phật”. 


#b Enku> ›: 33 Hà ứ › & 1 Ÿ 


Phật tức tri chỉ, cáo chư Tỳ-kheo: “ “Thị vương tử 


* : #4 % TE Đề ° #2X5I tt 3# lễ 


đẳng, hậu đương tác Phật. Bỉ ư tiền thế trụ Bồ-tát 


tš › &‡Lj) 2 › EL X% vụ {Š f › in 


đạo, vô số kiếp lai, cúng dường tứ bá ức Phật. Ca 
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# #44 - ¡š# & ÄWi5 
ñồ HỆ ' ƒX Ỹu@k# ƒ ° 2 # 
Diếp Phật thời, bỉ đắng vi ngã đệ tử. Kim cúng 

Š #' {4Ã 8H l&Ù, › HỆ 34k ứ Bị 
dường ngã, phục tương trị dã”. Thời chư Tỳ-kheo văn 
f? š 3: 5 TY†\t>~ t5 - 


Phật ngôn giả, mạc bất đại chỉ hoan hỷ. 


jä TXŠ Ä# ý # † — 


Quốc Giới Nghiêm Tịnh, Đệ Thập Nhất 


ñhồ 38 JšP › jMEh fS 7: WR Đo 7) 


Phật ngữ A Nan: “Bỉ Cực Lạc giới, vô lượng công 


đ&' HRK lE ñ‹ kết ẤC mo tế 


đức, cụ túc trang nghiêm. Vĩnh vô chúng khổ, chư 
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šP + ẤP + lệ Hg Z3 5 › 7T &ugH} © 
nạn, ác thú, ma não chỉ danh. Diệc vô tứ thời, hàn 
5 g8 XÃ 2Ä i3 #& ¿hà D3 + 
thử, vũ minh chỉ dị. Phục vô đại tiểu giang hải, 


# lý tỳ ‡X-3l] ##ˆ?}Z4 - #8 BỊ - /ã 


khâu lăng khanh khảm, kinh kỷ sa lịch, Thiết Vi, Tu 


1ñ › + 2 3 vì "BA Z QC ẩ- 


Di, thổ thạch đắng sơn. Duy dĩ tự nhiên thất bảo. 


:-x: An tam ^xwl| 


2N 


Huỳnh kim vi địa, khoan quảng bình chánh, bất khả 


FK 4£: ?⁄L 12 R8 ' 8š lf# HH ñ› kg 


hạn cực, vỉ diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. siêu 


JẬ] -TƑ 3 — 1 hs 


du thập phương nhất thiết thế giới”. 
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F†šE EHf,: 3 thỦ š›: # 


A Nan văn dĩ, bạch Thế Tôn ngôn: “Nhược bỉ 


BỊ t+&/Zãñãúuh › tụ X + XÃ # 


quốc độ vô Tu Di sơn, kỳ Tứ Thiên Vương thiên cập 


}J#| XÃ : ?k?n 3 - 


Đao Lợi thiên,  y hà nhỉ trụ?”. 


Đb G[šÊ: 1X: 9U #: 2®, 
Phật cáo A Nan: “Dạ Ma, Đâu Suất, nãi chí Sắc, 
# Ế, TS: — 1) 3 X ' ?KfT n4 - 
Vô-sắc giới, nhất thiết chư thiên, y hà nhỉ trụ?” 
[XE 43 3š ›': ® 7J8Si 5Š 2 
A_ Nan bạch ngôn: “Bất khả tư nghì nghiệp lực 


ñT† #4 ° 
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hồ š6FTJšE› RB3Á X: 4x Y] 4u 


Phật ngữ A Nan: “Bất tư nghì nghiệp, nhữ khả tri 


W?»*+ # XÃ 3#: ^7JSi3Ã: TS 2# 


da? Nhữ thân quả báo, bất khả tư nghì. Chúng sanh 


Š 3#: 7#. ®^r7I Bi: 6E 4 # 


nghiệp báo, diệc bất khả tư nghì. Chúng sanh thiện 


†K: # J8 3À ° 34 h # 7) ' 33 ĐÈ 


căn, bất khả tư nghì. Chư Phật Thánh-lực, chư Phật 


†P.ỢY:7Rổ S7 Bi: RBH 4S 4+: 


thế giới, diệc bất khả tư nghì. Kỳ quốc chúng sanh, 


7), ‡È $ ?)›1tL†7T š th› 84 1È 


công đức thiện lực, trú hạnh nghiệp địa, cập Phật 


#PÉÐ 7) : dt 6 R TỊ ° 


thần lực, cô năng nhí nhĩ”. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


290 S44 - /3# & ÄÀ?Z 


išt 4 3š: ÃŠ JH X3: ^ 


A Nan bạch ngôn: “Nghiệp nhân quả báo, bất 
JJ Mi : f7) 0L 3X: ÄÑ &/XZïR ' {8 
khả tư nghì. Ngã ư thử pháp. thật vô sở hoặc. Đãn 
Ấụ #8 2# XÃ +: Ø là šÉ 4 : lt ÍẾ 
vị tương lai chúng sanh, phá trừ nghỉ võng, 
#f ñ] ° 


tư vân”. 


có phát 


È 5W 4 #8 3# + —- 


Quang Minh Biến Chiếu, Đệ Thập Nhị 


lộ IJšE › FJiMljƑtG đồ s\ PP 3 


Phật cáo A Nan: “A Mi Đà Phật uy thần quang 
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8R:imN—' † 3 34 1 ' 
mỉnh, tối tôn đệ nhất. Thập phương chư Phật, sở 
® 9E 8 :Í?ãW Hà R8 23 lR?1Š 
bất năng cập, biến chiếu đông phương Hằng sa Phật 
ÑjJ: 8q gi 232: tự TT: 7 
sát, nam tây bắc phương, tứ duy thượnghạ, diệc 
đã 3m z- 
phục như thị. 
3 1LIR k 7P 0U 

Nhược hóa đảnh thượng viên quang, hoặc nhất nhị 
=wti)›: 3% 1 T liãtg ñ] › šZ ?p 
tam tứ do-tuần, hoặc bá thiên vạn ức do-tuần. Chư Phật 
X 1:3 RH — -iỦấjl: 3 


quang minh, hoặc chiếu nhất nhị Phật sát, hoặc chiếu 
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292 Ra Š#4@ - šš# & đRi5 
ñ T  #R Â| ° lÈJ5MmƑ6 ?Š : ÈE 
bá thiên Phật sát. Duy A Mi Đà Phật, quang mỉnh 
ý HỆ #  ‡ mặt 0b Ấ| - 
phố chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát. 
34 4h X 5ñ R tá MU: ⁄ 

Chư Phật quang mỉnh sở chiếu viễn cận, bốn kỳ 
ñj P.3 šễ › ? #ãÃ 72 fŠ Ä ¿l 
tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất 


] e #4£ ?5 "‡ ›: &j?‡>+ : ñ#fi 


đồng. Chí tác Phậtthời, các tự đắcchi, tự tại sở 


1E › #STĐ† ‹ 


tác  bấtvi dự kế. 


fTZðãf6f°› 1H á 3f: Hệ 3*H 


A Mi Đà Phật, quang minh thiện hảo, thắng ư nhật 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 293 


H >%› Tiám lÈ' 3X † Tê 
nguyệt chỉ minh, thiên ức vạn bội, quang trung cực 
l:0k †? x1+1°Xl@ š 
tôn, Phật trung chỉ vương. Thị có Vô Lượng Thọ 


ñ› 7N 55⁄#âˆĐ # 2% PP: 7 2# 


Phật, diệc hiệu Vô Lượng Quang Phật, diệc hiệu Vô 


ỞŸ XÈ ?h: &öji 3X ?: & 3 


Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô — 


, ?È: RŒ #WÈ#ãSã xX:› T7 KH 


Quang Phật, diệc hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu 


› § l8 *' Bế kì 8 


Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải 


M\ X%›: xi 3È: #@ H B ÄH 


Thoát Quang, An Ôn Quang, Siêu Nhật Nguyệt 
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: ^^ 3Ã 3. ° 
Quang, Bất Tư Nghì Quang. 
tt 6 1: # MT 2T 
Như thị quang minh, phố chiếu thập phương nhất 
1) tĐ7: XS XÃ 34+: X3: 
thiết thế giới. Kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quang giả, 
ời #É +' #&Ã ⁄QL° Z< 
cầu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Nhược tại tam 
‡h 2>! R do 6 HH: #8 
đồ cực khổ chỉ xứ, kiến thử quang minh, siai đắc 
TA? 4 W 2888 Ms #8 
hưu tức, mạng chung giai đắc giải thoát. Nhược hữu 
+: 5-2) f6: 


chúng sanh, văn kỳ quang mỉnh, uy thần, công đức, 
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H##á 3? #x ^ Éi ' R f7 


nhật dạ xưng thuyết, chí tâm bất đoạn, tùy ý sở 


#R › f#† # $L BỊ ° 


nguyện. đắc sanh kỳ quôc”. 


+ xa Š đt <= 


Thọ Chúng Vô Lượng, Đệ Thập Tam 


f} ‡8FJšXE:› 8 S ÃŠ 1È› Š ? 


Phật ngữ A Nan: “Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng 


+ ^4' “8 ”"] # š}° X 34 && 


trường cửu, bất khả xưng kế. Hựu hữu vô số 


SP HH3  x* ° PP 4 jE] tš › #7) H 


Thanh-văn chỉ chúng, thần trí đỗng đạt, uy lực tự 
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#©: 87 Ÿ # ii— Mì trh- 8 
tại, năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới. Ngã 
#7? X H ‡ lề ' ?? lệ  — ' 
đệ tử trung Đại Mục Kiên Liên: thân thông đệ nhất. 
= TXk f7 #7: — bì š 

Tam thiên Đại thiên thế giới, sở hữu nhất thiết tỉnh 


 -. . .a".. `. 


tú chúng sanh, vư nhất trú dạ, tất trì kỳ số. 


f2 TT 23 ⁄ #':Ã 


„XS 


Giả sử thập phương chúng sanh, tất thành 


 #:— — #3 MEN 


Duyên-giác. Nhất nhất Duyên-giác, thọ vạn ức tuế, 


+ il. ý 3u XÃ H 3j$#* tế ° 8# 


thần thông giai như Đại Mục Kiên Liên, tận kỳ thọ 
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› 3817: & 34 1R 8 ` 11h ® 


mạng, kiệt kỳ trílực, tất cộng suy toán, bỉ Phật hội 


†: # R xã: † š 2 #† ^ 


trung Thanh-văn chỉ số, thiên vạn phần trung bất 


34 — 3+ 


cập nhất phần. 


ÉÈ tu Xử? :' X BH #£ tý ' 


Thí như đại hải, thâm quảng vô biên, thiết thủ 


— +: †p'"» 3 2) : 2 tu? › \ — 


nhất mao, tích vi bá phần, toái như vi trần. Dĩ nhất 


£© l:;h 3š — ll:dto© l *›: 


mao trần, triêm hải nhất trích, thử mao trần thủy, tỷ 


Mỹ WMuý ?FJšE:ƒXH jề li 3 đấu 


hải thục đa? ANan! Bỉ Mục Kiền Liên đẳng sở tri 
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Mt # : 4o $4 lế 7k ›' ñÁ&®zsäã › 3U 
số giả, như mao trần thủy; Sở vị trigiả, như đại 
# k° 
hải thủy. 

4$ Pb Š S: 8 33M2 + SE BỊ + 


Bỉ Phật thọ lượng, cập chư Bô-tát, Thanh-văn, 


X A' 3$ # 7JRñẪm' 3# i†# 


thiên nhân thọ lượng diệc nhĩ, phi dĩ toán kế thí 


"Ại > ƒ §§ #a ° 


dụ chỉ sở nắng tri. 


Ñ Bị ?® BH 3 ÄT w 


Bảo Thụ Biến Quốc, Đệ Thập Tứ 
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?Ä 3u #3 Ñ đị ! Đ áh 


Bỉ Như Lai quốc, đa chư bảo thụ: Hoặc thuần 


® #11: 6ù 6 4 øl': ẨHằN{ ! 7K 


kim thụ, thuần bạch ngân thụ, lưu ly thụ, thủy 


an đị ? I 14 lị : É + Eqị › 7á 


tinh thụ, hỗ phách thụ, mỹ ngọc thụ, mã não 


đị ' 9 — ñÑ Ằ' it 8Ã ñS + 


thụ, duy nhất bảo thành, bất tạp dư bảo. 


3ñ —ñÑ =N '7 #t ñ ' 


Hoặc hữu nhị bảo tam bảo,  nãi chí thất bảo, 


J# + 4Ã ð%' 1K 5S Ti? ' JD 


chuyền cộng hiệp thành. Căn hành chỉ cán, thử bảo 


1% › # 3 ẤÍ ñ ' 1h T4 fF ° 


sở thành; Hoa diệp quả thực, tha bảo hóa tác. 
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3% Z7 h9 N ®@Ä‡K'H & 
Hoặc hữu bảo thụ: huỳnh kim vỉ căn, bạch ngần 
Äụ Ÿ › ĐH 4x › 7K ánh \ĐÍ ! ĐÃ 1l 
vi thân, lưu ly vichỉ, thủy tỉnh visao, hỗ phách 
Xu$%Š : Š ® W#% ' 5518 XS ° JLÊ2 
vidiệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả. Kỳ dư 
3# HH ' đ JR CN ' 3 ÀÄR f? là Š 
chư thụ, phục hữu thấtbảo: hỗ vi căn cán chỉ diệp 
# Á' #6 T46 3t „W ° 
hoa quả, chúng chúng cộng thành. 


#£äšƒfT':ÍrÍr *R 1: š š 


#_ 


VAi 


Các tự dị hàng, hàng hàng tương trị, hành hành 
+ ++ 
18 3#: 3x 1R 6â: # ñ 8 


tương vọng, chỉ diệp tương hướng, hoa thực tương 
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% › KẾ, ‡È tế ›': ®^1] Hệ ?t° 


đương, vinh sắc quang diệu, bất khả thăng thị. 


#` “LH: H8 #›# 


Thanh phong thời phát, xuất ngũ âm thanh, vi 


J ®% ?› 8 Z4 ‡RHÍfu›° 8Ÿ 


diệu cung thương, tự nhiên tương hòa. Thị chư bảo 


dị › BỊ #nõ SL BỊ ° 


thụ, chu biến kỳ quốc. 


#k:š 3 # + z# 


Bồ Đề Đạo Tràng, Đệ Thập Ngũ 


X Hi 1 ' 24 #&£El ' mg nh 


Hựu kỳ Đạo tràng, hữu Bồ Đề thụ, cao tứ bá vạn 
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#4 HIj®z † tá) › là SN 


lý Kỳ bốn chu vi ngũ thiên do-tuần, chỉ diệp tứ 


#h — T X ‹- 


bố nhị thập vạn lý. 


— 1 ⁄X⁄ #:ä Z3 2 wm:# 


Nhất thiết chúng bảo, tự nhiên hiệp thành. Hoa 


SXíấtu': %* tt? R 6Ã 3 #n 


quả phu vinh, quang huy biến chiếu. Phục hữu hồng 


$k ET | 3#  ! XA lÑ 2 _ +: 


» 


lục thanh bạch, chư ma-ni bảo, chúng bảo chỉ vương, 


\ lù Hề 1š : ZX* lễ › #h 3W Ð + 


dĩ vi anh lạc. Vân-tụ-bảo tỏa, sức chư bảo trụ. 


+ #E ##!: HBÌM l!R hị ° 2 Ÿ 


Kim châu linh đạc, chu táp điều gian. Trân diệu bảo 
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#: &ñã # ỐÔD L- 1ä † lê: z * 
võng, la phú kỳ thượng. Bá thiên vạn sắc, hỗ tương 


Đ Ấp › 


ánh sức. 


KhỔ % & : Hệ D73 KhỘ #t ‡Ã ° 


Vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực. 

— JJ t. ñấ ' Rã JŠ tt ĐE 

Nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhỉ hiện. 

#Ô BÀ 1ậ #b › 9X 3X 1k l' ÿ Há 


Vi phong từ động, xuy chư chỉ diệp, diễn xuất vô 


` 


1b + # đệ › HỆ ñÈ Xấu “...Ă4 


lượng diệu pháp âm thanh. Kỳ thanh lưu bố, biến chư 


fP BH: j3 Độ X 7D: ñ⁄) 4u 4R› T 
Phật quốc. Thanh sướng ai lượng, vỉ diệu hòa nhã. Thập 


2 +7X`š 5# xz †?':xm*#ñ7T_ ° 


phương thế giới âm thanh chỉ trung, tối vi đệ nhất. 
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#724 5® 4 ':ð##B1: B ®- 
Nhược hữu chúng sanh, đồ Bồ Đề thụ, văn thanh, 
Ñ ' 5Š RX°k' 8E XÈL 5: 


khứu hương, thường kỳ quả vị, 


t“ 


TIÑ 


xúc kỳ quang ảnh, 


A HỊ 2 (8 + § TP 1R 3E fỤ 4M 


niệm thụ công đức, giai đắc lục căn thanh triệt, 


vô chư 
l6 &: E2 1S BH: # đ Ghiấc 


não hoạn, trụ bất thoái chuyển, chí thành Phật đạo. 


fÃL tHH i?ijdtU:J = $6 A 


s ° 


Phục do kiến bỉ thụ cố, hoạch tam chủng Nhẫn: 


— ä3 Ñ  Ä' -*Š HR #: =# 


vi. 


nhất Âm-hưởng-nhẫn, nhị Nhu-thuận-nhẫn, tam giả 
~ ` 


Vô-sanh-pháp-nhẫn. 
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lọ 2fJšÈ : xe X ?h ñJ › $È Ãđñỉ 


Phật cáo A Nan: “Như thị Phật sát, hoa quả thụ 


R: 3 XX d ' miẸ %È # : bự 


mộc, dữ chư chúng sanh, nhỉ tác Phậtsự. Thử giai 


#t` So Ph' SP ii: + Rã 


Vô Lượng Thọ Phật: uy thần lựccó, bốn nguyện 


7J%t ' ăB XE BR ủ( : BN ƒ ? É# BỊ › 


lực cô, mãn túc nguyện cô, mỉnh liêu, kiên cô, 


? 7ñ BR dụ ẻ 


cứu cánh nguyện cô”. 


š @ R B5 † À 


Đường Xá Lâu Quán, Đệ Thập Lục 
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306 S44 - /3# & ÄÀ?# 


xXxếe£ # äã& % iš # l2 


Hựu Vô Lượng Thọ Phật giảng đường, tỉnh xá, 


HỆ ðl HH Đồ ' 7? ý ti Z4 { 


lâu quán lan thuẫn, diệc giai thất bảo tự nhiên hóa 


 °ÍÃ 753 #6 #k#ÈUDAL%Ä3 # › HH 


thành. Phục hữu bạch-châu ma-ni dĩ vi giao lạc, minh 


1) #@tL ° 3 tệ XÃ ' 8B ? Eấ›: 


diệu vô tỷ. Chư Bồ-tát chúng, sở cư cung điện, diệc 


đ duc 
phục như thị. 


PÐ 3đ &h—b 3 @ - W6 4@ Ä :2 


Trung hữu tại địa giảng kinh, tụng kinh giá; Hữu 


®klb& @lS @& ¡7 kh & TT 


tại địa thọ kinh, thính kinh giá; Hữu tại địa kinh hành 
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#: Ji › 8+ # 3# ° 3z ñ 3 


giả; tưạo, cập tọa thiền giả. Hữu tại hư không 


3 i§ &% lŠ ÄŸ ;¡ 4 {†Ị x Mliề 8 + 


giảng tụng thọ thính giả; Kinh hành, tư đạo cập tọa 


2# °‹ 


Thiền giả. 


3, #ï /Rf6 ¡8 : äÄ, Í{ f6 3: 8 


Hoặc đắc Tu-đà-hoàn, hoặc đắc Tư-dà-hàm, hoặc 


1ƒ F[8§ 4 › FỊ#ế ¡3 ° &⁄?#J}# 4Ñ #4 


đắc A-na-hàm,  A- la-hán. Vị đắc A-duy-việt-trí 


#7 : R|†‡FJ }È 3 #4 : & ä â: lễ © đề 


giả, tắc đắc A-duy-việt-trí. Các tự niệm đạo, thuyết 


t *4†il: # # tế ° 


đạo, hành đạo, mạc bất hoan hỷ. 
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⁄ *b ø ƒ# f + + 


Tuyền Trì Công Đức, Đệ Thập Thất 


4X Rịiị # z¿#“z' 3m 3 ÿñẪ-° 


Hựu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu. 


út l§  ÄX'Wấ — Ä3›':Ä † 


Tung quảng thâm thiến, giai các nhất đăng, hoặc thập 


Hs — T ñ)-72#HäH Tá): 


do-tuần, nhị thập do-tuần, nãi chí bá thiên do-tuân. 


›* ZR Xa ĐA : 1. 7) ‡š 


LÔ ĐÀN 


Trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức. 


‡ Một Hị TÌ Ã BỊ: 6 T 


Ngạn biên vô số Chiên Đàn Hương thụ, Kiết Tường 


X11}: # Ã 1Ð 3: % 9W H 


Quả thụ, hoa quả hằng phương, quang minh chiếu 
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XS ° 1# lÃ 3 : 34 ñ3*?h - Họ #ế 
diệu. Tu điều mật diệp, giao phú ư trì. Xuất chủng 
4C ñ :1Ưết ÑE7-lR J Ít ñ › 


chủng hương. thế vô năng dụ. Tùy phong tán phức, 


ỤU 
ta 7K ÿñ T1 3> = 


duyên thủy lưu phần. 
%4 4 Mtñi + 3 › Hhn 42) - l # 
Hựu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa. ƯUuU Bát 
tế šÊ › Ê‡k £ /J l : 4) 58 lý › 3 Ƒỡ 
La hoa, Bát Đàm Ma hoa, Câu Mâu Đầu hoa, Phần Đà 
4l $#› tế, 3N › Hmñ 2k L ° 
Lợi hoa, tạp sắc quang mậu, di phú thủy thượng. 
1N 6© +: 33⁄9 7K &# 


Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy, dục chí 
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+ 


310 #4 - /Sƒ & ÄÄÑ35 


%›: % #Hệ3 : ử# fE BÀ › sx # SR 


túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu dịch, dục chí cảnh 


Ÿ⁄: 4 #& 3 # ° Ä k* %: 


giả, hoặc dục quán thân. Hoặc dục lãnh giả, ôn 


#Ÿ:  j# ' 4 y# :› R 7k — LEEm 


giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thủy nhất nhất 


l LÔ #ã:ñjl #06 lì SH: 3 


tùy chúng sanh ý. Khai thần duyệt thể, tịnh nhược 


JR #t T/ ' -Í „DI 25 YIẾ, Tủ VI N Hg ' 


vô hình. Bảo sa ánh triệt, vô thâm bât chiêu. 


?4)B]2238 › l ‡H 3Š 3L: J đ7 


Vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú. Ba dương 


# # ft) § ñ° Ä UP 3k đề 


vô lượng vỉ diệu âm thanh: hoặc văn Phật Pháp Tăng 
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+ vb PZ z>> + c> © E34 
SỆ › JÑAĐÐN ññ' 1E gấp Sế ' 


thanh, Ba-la-mật thanh, chỉ-tức tịch-fính thanh, 


SE. 


#£ 4# bà #S: † 1 #@#—£&K #S: ä, Bị 


vô-sanh vô-diệt thanh, thập-lực vô-úy thanh, hoặc văn 


§@ phát #›: XáAk#4©4l4#2 


vô-tánh vô-tác vô-ngã thanh, đại từ đại bị hỷ xả 


`4 


ấỆ › Hỗ l# IR & dù 5S ° 


thanh, cam lồ quán đảnh thọ vị thanh. 


1Ƒ EÌ tuc 1 4c 5Ú › lo 


Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, 


kỳ tâm 
 /#- # 3 2 57: E äñ Ƒ 3: 
thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đắng, 


thành thục thiện căn. Tùy kỳ sở văn, 


dữ pháp tương 
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312  Š#S@ - /š# & 4R?5 


J : # ` ƒã& Bị ›: ĐUL lJ Bị * - #7 


ưng. Kỳ nguyện văn giả, triếp độc văn chỉ. Sở bất 


#% BỊ ›: Ý #&/ØX7ñH ° k2 t3 


dục văn, liêu vô sở văn. Vĩnh bât thoái ư 


pẻ— 3} — 3+ 
J#ệ Z š = #, <= #1 ° 


A-nậu-đa- la Tam-miệu Tam-bô-đê tâm. 


+ 2 t3 #2 # 3: 


Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư 


+ 3Ä m.& # th: Z 1L 3d: « 


thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Tất thọ 


 W#> ý : #12 z 3Š : * BH s32 


thanh hư chỉ thân, vô cực chỉ thể. Bất văntam đồ ác 


'R “.a.....^. ti 


não khổ nạn chỉ danh, thượng vô giả thiết, hà huống 
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#121 8 /Ä 1h #># '& 


thật khổ. Đãn hữu tự nhiên khoái lạc châm. Thị 


tr {t) BỊ 4 Ấy #h #Š ° 


cô bỉ quôc danh vỉ Cực Lạc. 


J8 tấn ñ † ZÁ 


Siêu Thế Hy Hữu, Đệ Thập Bát 


14 ‡Ð #4 BỊ: 2 XS #3 ›' 3É, 


Bỉ Cực Lạc quôộc, sở hữu chúng sanh, dung sắc 


`: 48 trấn 3 ' Ä BE] — Ä#Ä› 


vi diệu, siêu thê hy hữu. Hàm đông nhất loại, vô 


* 5|] 38 ° †E HR #R 23 Tà 


sai biệt tướng. Đãn nhân thuận dư phương tục, cố 
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314 # #4“ - šš# & R36 


2 XÃ ÀA^» 5 


hữu thiên nhân chỉ danh. 


?b #FJš# : #Ÿ +u +P BỊ Ä ‡# 2A: 


Phật cáo A Nan: “Thí như thế gian bần khổ khất nhân, 


4t + tý :ứn ấ W 7X: # °] #3 


tại Đề vương biên, diện mạo hình trạng, ninh khả loại 


? 1#? +1 ‡3⁄H ÿ# 3 8# 1:Ô 


hồ? Đề vương nhược tỷ Chuyển-luân-thánh-vương, 


RỊ šụ5RR5 › #${4 2Ó ÀÁ!: #8 +1 ‡ 


tắc vi bỉ lậu, do bỉ khất nhân, tại Đế vương biên 


+, ‡$ hà Ä%# 1l: mg H5 —›:H 


dã. Chuyến-luân-thánh-vương, uy tướng đệ nhất, tỷ 


z} #l| X +: %* 4##t2 :†^+ 


chỉ Đao Lợi thiên vương, hựu phục xú liệt. Giả linh Để 
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#›: t7 2N X:'*ñ {† 1È: 2 38 


Thích, tỷ Đệ Lục Thiên, tuy bá thiên bội, bất tương 


Xã2.- 7N X +1: 3 H‡£ # B 


loại dã. Đệ Lục thiên vương, nhược tỷ Cực Lạc quốc 


†?:›: #j # ằ: W% đã 3 6: 


trung, Bồ-tát Thanh-văn, quang nhan dung sắc, tuy 


# ll1È › : 1H 8 iễ ° 


vạn ức bội, bất tương cập đãi. 


Z/& % Fã › 3 NR › 8X Â › 1l +u ‡È, 


Sở xử cung điện, y phục, ẩm thực, do như Tha 


4t # X +› #23? Mi ` Rđù › 


Hóa Tự Tại thiên vương. Chí ư uy đức, giai vị, 


#?ọ i§ #{t' — ĐJ XÃ ÀA ' TT 


thần thông biến hóa, nhất thiết thiên nhân, bất khả 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


316 #4“ - ¡š† & ẢÑ?ð 


Xutt : 8 T4 Äiễ ' 24 9Ị š|4È ° 


vỉ tỷ,  báthiênvanức, bất khả kế bội. 


J‡# Ƒƒ&2u: 8â S Ã h lhấ° 


A Nan ưng tri: Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc quốc 


+: 7 { Ó lì 2 y] ĐÃ 


độ, như thị công đức trang nghiêm, bất khả tư nghì. 


$ ằH RRKRñ + #u 


Thọ Dụng Cụ Túc, Đệ Thập Cửu 


{R + #2 4 TH 7Ì 1X. .=: XÍA ca 


Phục thứ Cực Lạc thế giới, sở hữu chúng sanh, 


3,4: Ä 4+: 5 4° 


hoặc dĩ sanh; hoặc hiện sanh; hoặc đương sanh, 
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W (4o È MU 6, W1 ẾU 3h 


giai đắc như thị chư diệu sắc thân. Hình mạo đoan 


lÃ ' 7l {6 #R 8 ' Hia BỊ ƒ '†P 


nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần 


tŠ H 2 ° 


thông tự tại. 


& H ‡# #6: T— 9) 5 R›-: ở 


Thọ dụng chủng chủng, nhất thiết phong túc. Cung 


Rs + HR #h › ẤÃ {lễ 6E U È 


điện, phục sức, hương hoa, phan cái, trang nghiêm chỉ 


3: Rã &/Øƒ2R : ÁÃ lý 4m  ° 


cụ tùy ý sở tu, tất giai như niệm. 


# #t Ñ HỆ› tñ#k©#' HẾN 


Nhược dục thực thời, thất bảo bát khí, tự nhiên 
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318  ŠSÃ“@ - 3# & 4Äì?5 


4ñ ° ä89È#⁄ Ñ' H 2 5 l5 ° đê 


tại tiền Bá vị âm thực, tự nhiên doanh mãn. Tuy 


Z2 Jtbậ: 8£ Ââ 3: †#2Ð R 6, B 


hữu thử thực, thật vô thực giả, đãn kiến sắc văn 


Ñ 'JÈXÃ 5W ° 67) Jý RÄX› mắt 


hương, dĩ ý vi thực. Sắc lực tăng trưởng, nhi vô 


fÐƒÄ ° so CO #: P9 # ° # 
tiện uế. Thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước. Sự 
đi & : 1# Ã ðì° 
dĩ hóa khứ, thời chí phục hiện. 
% Ñ TẾ HN ĐK XỔ Ẫ: Hổ › 
Phục hữu chúng bảo diệu y, quan đới, anh lạc, 


#£ 5# 3X 1H: g ƒ† Đế: Ã 


vô lượng quang minh, bá thiên diệu sắc, tất giai 
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—E:ä34 ##3- 

cụ túc, tự nhiên tại thân. 

#2 +3 › lá R 1/ 6, + 5 tR Ti › 
Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình sắc. Bảo võng di phú, 


AA EÃ =Í 3 ẤT *) 3⁄2 ray G ?ñh 1š 


huyền chư bảo linh, kỳ diệu trân dị, chu biến hiệu 


Ñh: 26 Ế, X Bể ' ñ§ h Ất Tế 


sức. Quang sắc hoảng diệu, tận cực nghiêm lệ. Lâu 


Đt TH Hã : + 5 : l #4 2 


quán lan thuẫn, đường vũ phòng các, quảng hiệp phương 


BỊ: % k3 ;È: ÄX k8 #': äÄ # 


viên, hoặc đại hoặc tiêu, hoặc tại hư không, hoặc tại 


Sf thoi lÝ ki ' ?8 3) ĐX # › FẾ 


bình địa, thanh tịnh anốn, vỉ diệu khoái lạc, ứng 
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320 S44 - /3Š# & ÄÀ?# 


à Đ ñnj' #& RA ° 


niệm hiện tiên, vô bât cụ túc. 


$  mL # mộ — T 


Đức Phong Hoa Vũ, Đệ Nhị Thập 


# # BỊ L: #?+Â !%›: ä Z4 


Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức 


B\ Íậ 46: 9 ĐIẾ #fl:R R ÑHỶ: 


phong từ khởi, xuy chư la võng, cập chúng bảo thụ, 


+ 


tt  § IS Đ trẻ 2` lẻ 


xuất vi diệu âm, diễn thuyết: Khổ, Không, Vô-thường, 


#4 ? 3# X ¿8 ° X “h Tổ 416 ¡im 


Vô-ngã, chư Ba-la-mật. Lưu bố vạn chủng ôn nhã 
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®#° ## MỸ: B8 8E 


đức hương. Kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập, tự 


2` #®&€6› BÀ ñj 1L # › 3% 4u j lễ › 


nhiên bất khỏi. Phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích, 


3l xutL fứ ƒ XÃ &  ° 


do như Tỳ-kheo đắc Diệt-tận-định. 


dc W }KBIs EM HE. 


Phục xuy thất bảo lâm thụ, phiêu hoa thành tụ, 


4€ 1£ É, 3X: Ín xh 0h + - Bà É, 


chủng chủng sắc quang, biến mãn Phật độ. Tùy sắc 


+ #:m®^#t£. ấL›: SÃ #4 X 3: 


thứ đệ, nhi bất tạp loạn. Nhu nhuyễn quang khiết, 


+n 7 Z@ #ƒ ° C/JẬ HE L ›' 34 


như Đầu La Miên. Túc lý kỳ thượng, một thầm tứ 
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322 # #44 - š3# & đÀ‡Ê 


4ã › R§ XÃ › XÃ Íã duổj si 
chỉ, tùy túc cử dĩ, hoàn phục như sơ. Quá thực 
tỷ i4: K* 3 › kiu 3 l#› # m 
thời hậu, kỳ hoa tự một, đại địa thanh tịnh, cánh vụ 
34 # : Rã # tệ Bồ ›lŠ (Ã HH /m: Ø 


tân hoa. Tùy kỳ thời tiết, hoàn phục châu biến, dữ 


ñJ] #Ê 79 + : nu › SỆ X1 bề - 


tiền vô dị, như thị lục phản. 


Ÿ # # x%x Z5 _-+ -— 


Bảo Liên Phật Quang, Đệ Nhị Thập Nhất 


X X ## # Hà 1†} 7X: — — 


Hựu chúng bảo liên hoa chu mãn thế giới. Nhất nhất 
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Ñ ftH † lễ X› đất 2 BỊ: & 


bảo hoa bá thiên ức diệp. Kỳ hoa quang minh, vô 


5 #6 - ñ 6 ñ X:Hổj“d 


lượng chủng sắc. Thanh sắc thanh quang. bạch sắc bạch 


quang, huyện hoàng châu tử, quang sắc diệc nhiên. 


äŒ 1 # ĐINH † #E. 


Phục hữu vô lượng diệu bảo bá thiên MaNi, ánh 


#t\ 2 :13H tử H HH: &š  š- 


sức trần kỳ, minh diệu nhật nguyệt. Bỉ liên hoa lượng, 


3# ftứữá)›: s3 — —=w›: 7721 


hoặc bán do-tuân, hoặc nhât nhị tam tứ, nãi chí bá 


Thủ‹— — Š* f›Hh =T 


thiên do-tuần. Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục 
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324 #44 - šš# & 4Ñ‡Ê 


ấn nhàn 

bá thiên ức quang. 
Em li No ng HƯU v: 
Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bá thiên 


Š ñh: #9 6,7 2: 1H 3ƒ # đã › — 


ức Phật. Thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc. Nhất 


— 3#: 4 3⁄4 3ä 1Œ xX %8: #* 


nhất chư Phật, hựu phóng bá thiên quang minh, phố vị 


F†- 3  ðà ?ñtL4⁄) 3X › tu 3£ Đồ: Ã 


thập phương thuyết vỉ diệu pháp. Như thị chư Phật, các 


_"=”^ “1... . 


các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. 


%X 3# ‡tE XÃ Ẫ— † — 


Quyết Chứng Cực Quả, Đệ Nhị Thập Nhị 
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. Ð†Tš* › 4X? BỊ +: & 24 Êˆ 


Phụcthứ ANan! Bi Phật quốc độ, vô hữu hôn 
ElkX %*-H H šZH-S&z> §- 


ám hỏa quang, nhật nguyệt tỉnh diệu, trú dạ chỉ tượng, 


7?#& 7Ä H 3t 5: ãÃ ### 3 


diệc vô: tuế nguyệt kiếp số chỉ danh. Phục vô trụ trước 


Z # '›:3*— ĐUJ  › tall 1 4 


gia thất. Unhất thiết xứ, ký vô tiêu thức danh 


kh) : 7? #@fx4- 2 2: 7 5 h 1P: xế: yŸ yÝ 


hiệu, diệc vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh 


` ...Ố 


tôi thượng khoái lạc. 


*# 7ñ 6 5 7. Š #ÀÃ^À: #C£ 


Nhược hữu Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân, nhược dĩ 
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+. # % 3đ: ÿ&#Ê3⁄TÐŒ & 


sanh, nhược đương sanh, øiai tất trụ ư chánh-định chỉ 


› *b % ‡š wFl‡##l z # 


tụ, quyết định chứng ư A-nậu-đa-la Tam-miệu 


= #4 ° fJVAit : # 34% #: 8 


Tam-bô-đề Hà dicó? Nhược tàđịnh-tụ, cập 


+ & #' 2®  T #uit ù@ H #“t: 


bất-định-tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố! 


+ 2 #?% 5 _—- + 


Thập Phương Phật Tán, Đệ Nhị Thập Tam 


*Fl##›: # 23 1S zJz)$tt 


Phục thứ A Nan! Đông phương Hằng hà sa số thế 
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T*:— — 7  +u }§ ÿ} f› ã HH 

giới, nhất nhất giới trung như Hằng sa Phật, các xuất 
J§ + 1ñ 1H'› 3£ 5# X%: ð 

quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết 
` mm xà. 

3# 3 


— 


“ ¿ 


vì ~ ¬=Ã he 
' ll THẾ ®£ sự fh'  Y] 
thành thật ngôn, xưng tán Vô Lượng Thọ Phật, bất khả 
NGỘ Bũ 7) ‡Š š 


tư nghì công đức. 


#g dgudb 23 : }6 ¿pƯP‹—›: W0 


Nam tây bắc phương, Hằng sa thế giới, chư Phật 


đế 3Ñ › 7N Íá xu: g4  Ƒ:}§ 


xưng tán, diệc phục như thị. Tứ duy thượng hạ, Hằng 


tt 7Ô: 3ã fh đá TH: TN Ã 3h - 


sa thế giới, chư Phật xưng tán, diệc phục như thị. 
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fị VAltL : % 4 1b 23 ññ 


Hà dĩ cố? Dục linh tha phương sở hữu chúng 


+: MA 95: #8 ;š # sg. 1Â 


sanh, văn bỉ Phật danh. phát thanh tịnh tâm, ức niệm 


SC4j : EBIKPC ! 725 f6 ñEữ — 


thọ trì, quy y cúng dường, nãi chí năng phát nhất 


 #fề: f3 ‹ 4R› # cìH 0ì 


niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hôi hướng, 


llR # #( BỊ - Bã lR th + :4#A 


nguyện sanh bỉ quốc. Tùy nguyện giai sanh, đắc bất 


§ j#$:ó727®#@£& L TÐ 3#: 


thoái chuyển, nãi chí Vô-thượng Chánh-đắng Bồ-đè. 


=## # #_- +11 


Tam Bồi Vãng Sanh, Đệ Nhị Thập Tứ 
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f°? #@JJš#E› + 23 +Ð 53 X 


Phật cáo A Nan: “Thập phương thế giới chư thiên 


#34 #nA: ⁄#= 4® Ñ›- WU 


nhân dân, kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bỉ quốc, phàm 


2 =#® ° 


hữu tam bôi. 


+. + '5Z:‡#Z§ #&›' m†E f]: 


Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhỉ tác Sa-môn; 


#Š so: — 1Ð ®#L ÂÀ': FJ?ÌRỲẽ 


Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyênniệm: A Mi Đà 


hộ - 12 3ã 7) {Š› BR 21L 4Ã BỊ: 


Phật; Tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. 


Jbb 3# 5# 34 ›:Eá 4 tị: FỊ7RÑ 


Thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A Mi 
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330 #R 


A\x 


Š#4@ - IS? & ẢN38 


lu 


le lồ: H3 5 kG: ĐH DI : & 


Đà Phật, dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Kinh 


2W ị › FPlRjÄf° ft: #2 ‡JL BH: 


tu-du gian, tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, tiện 


3c ñ # T ñ@á 13+: ®Sã ỗ 


ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh. Trí huệ dũng 


ắmh ›: #?Ọ iù HẢĐ- 


mãnh, thần thông tự tại. 


142 JšE: T4 x6 4# 23'2 


Thị có A Nan! Kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế 


Ä, P6 h 3 › lEL ïñX 8 L- c2 


kiến A Mi Đà Phật giả, ưng phát Vô-thượng Bồ-đề chỉ 
`` 2= xÌz x 
bi  Ồ §Ñộ @À †hft B L- 8 


tâm; Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ. Tích 
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ý 1R› JBE 3g úJ - tt R, ?§- 


tập thiện căn, ưng trì hồi hướng. Do thử kiến Phật, 


+4 B †?:# #24: #: #t 


sanh bỉ quốc trung, đắc bất thoái — nãi chí Vô 


#rÐC ° 


thượng Bồ-đề. 


†? #4: #2 6E ÍT 1EĐF]› 


Kỳ trung bối giả, tuy bất năng hành tác Sa-môn, 


XÍ#£? ‡š: ý ta L #&z dì - 


đại tu công đức, đương phát Vô-thượng Bồ-đề chỉ tâm; 


— f# 3$ 4›:Fliff # - R C12 


Nhất hướng chuyên niệm: A Mi Đà Phật; Tùy kỷ tu 


‡T: 3 ý 7) ‡È› Ã tñt? Ñ : từ 


hành, chư thiện công đức, phụng trì trai giới, khởi lập 
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1: 2P]: R6 8 2 Mr: 


tháp tượng; Phạn tự Sa-môn, huyền tăng nhiên đăng, 


3# lệ 4  LIJbàäH fgJg: BRRB 3# 


tán hoa thiêu hương. Dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh 


BỊ ° 


bỉ quôc. 


# ^A HJ 4 ›' FjiẪƑt #2 1L HE 


Kỳ nhân lầm chung, AÁ Mi Đà Phật hóa hiện kỳ 


#› * 5% 4q tf› Ra äÄ °È Út 


thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, dữ 


MA XS: ẤN BỊ Sk' ĐA ẤN: 


chư đại chúng tiên hậu vỉ nhiêu, hiện kỳ nhân tiên. 


‡ l3 7|] › ErRä 4t #b 4 #3 # 


nhiếp thọ đạo dẫn; Tức tùy hóa Phật vãng sanh kỳ 
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B2 i  #' & L ẹc-' 7 


quốc; Trụ bất thoái chuyển, Vô-thượng Bồ-đề; Công 


‡$ WÃ ': kxn L 5$ 


đức trí huệ, thứ như thượng bối giả dã. 


HT: EU t # {1E 3š 7) Íš - 


Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức, 


% #XL#P L 2È › — 


đương phát Vô-thượng Bồ-đề chi tâm, nhất hướng 


$| @›' FIMlFE 1h ° #È ä1ề #4 › 


chuyên niệm: A Mi Đà Phật. Hoan hỷ tín nhạo, 


Z“ #4 š Ä° !J14# 3 so: RẤ + 


bất sanh nghỉ hoặc. Dĩ chí thành tâm, nguyện sanh 


kỳ quốc. 
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#& — jŠ † & đà? 
LAÁ B : '~ R4 th ' 7 f#i 


Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệc đắc 


#Œ + +2 1 #18 › %âm 


3E 
th đ 
vãng sanh; Công đức trí huệ, thứ như trung bối giả 
dã. 


‡# 734 ®# 4k &X# :u# 


Nhược hữu chúng sanh trụ Đại-thừa giả, dĩ thanh 
'°Ø9ú ®& # ƒ' 7# † Ñ' 

tịnh tâm, hướng Vô Lượng Thọ, 

ñR§ 2+ JLB + ñj É / 3X: Rp + 

nguyện sanh kỳ quốc; Văn thậm thâm pháp, 

lš 8# › 7# 1É 1# — 


tín giải, 


nãi chí thập niệm, 


tức sanh 


£ 3# nà › 3£ 


nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát 
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¬. Fo3 NNN 9 2:14 b ° 


nhât niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. 


Jb AE 2 4 ft: tu 5 


Thử nhân lầm mạng chung thời, như tại mộng 


PP ; Ä PIilfe #5 › & #4 # BỊ ' f 


trung, kiến A Mi Đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc 


^“ ‡Ê #›'®& kL ##- 


bất thoái chuyển, Vô-thượng Bồ-đề”. 


# # T#Ð H Š—† # 


Vãng Sanh Chánh Nhân, Đệ Nhị Thập Ngũ 


‡{ k Flšt: 3# 24 5# 5 7 


Phục thứ A Nan! Nhược hữu Thiện-nam-tử, 
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#46 - ;jš# & ÄW?8 
+ ÁÍ:r ñ] J@@ # : Sijñđl ñ5› 
Thiện-nữ-nhân, văn thử kinh điên, thọ trì độc tụng, 
Ña Đ TS ® TT đi! đc ĐI 
thư tả cúng dường; Trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sát 
£ #2 ° đi 


sệ 


WÊt di SE 2T 


>> 
= 
Phát Bồ-đề tâm; Trì chư cắm giới, kiên thủ bât 
3U - 


á #4 lH: 1E š 
phạm; Nhiều ích hữu tình 


+ 4R: Ã 
sở tác thiện căn, tất thí 
Mq>: 2Í XS l Zä tụ 23 PT 
dữ chỉ, linh đắc anlạc; Ức niệm Tây Phương A Mi 
h› 84t BỊ + - £ 


Ä4 4 


ANG - 
Đà Phật, cập bỉ quốc độ 


„ Ým 


Pb , 1H ÍÊ Íê 


Thị nhân mạng chung, như 


ME Ẩm!) 


Ñ TỊ 


ca k2: 
Phật sắc tướng chủng chúng trang nghiêm. sanh bảo sát 
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† °iš# BÌ 3: * Z4 i #° 
trung; Tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyến. 

Ã khlfể: 3 53 4 34:#& # 

Phục thứ A Nan! Nhược hữu chúng sanh dục sanh 
BỊ: 52k: ñ X đã ¡E l 1 
bỉ quốc. Tuy bất năng đại tỉnh tấn thiền-định, tận trì 
& :': % % 1Œ Š› M33 — ®^#x 
kinh giới, yếu đương tác thiện. Sở vị: Nhất bất sát 
4+› —®ñầ #4: Z ^^ 3Ý # › w T4 


sanh; Nhị bất thâu đạo; Tam bất dâm dục; Tứ bất 


#* 3'#X*#4#: Xã d1: +4 


vọng ngôn; Ngũ bất ÿỷ ngữ; Lục bất ác khẩu; Thất bất 


 #:AZ“ Â': LH: } Xi: 


lưỡng thiệt; Bát bất tham; Cửu bất sân; Thập bất si. 
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#fSẰ@ - ¡3# & Äl\?5 


tu z Š ƒXÐ lR › Èh #4 + 7© PP] ƑE 
Như thị trú dạ tư duy: Cực Lạc thế giới A Mi Đà 
l› 4© Tế 2) l6: 16 1 l- ñhì 
Phật, chủng chủng công đức, chủng chúng trang nghiêm: 
äs n3 ñữTÀk › TR Tổ Í 
Chí tâm quy y,  đảnh lễ cúng dường. Thị nhân lâm 


4+2 Ä* “Mh' s92 BN ĐỊ › EP4Ỷ 


chung, bất kinh bất bố, 


 ° z À Bã 


tâm bắt điên đảo, 
‡# # #&? B + - 


vãng sanh bỉ Phật quốc độ. 


Z7 #1) › 2 f§ R2 ›: SFM( X12 


bất năng ly gia, 


tức đặc 


Nhược đa sự vật, 


bất hạ đại tu 
7Í đÑ si — nh 


` `. + 
ìñW jl#: 3 # bị] HỆ: 
trai giới, nhất tâm thanh tịnh. Hữu khống nhàn thời 
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Mà E ƒ Ag: @ @4 XÃ: Án 
đoan chánh thần tâm, tuyệt dục khử ưu, từ tâm tỉnh 
‡Ð © #Ý BH j4 +34: *i# Â 
tín Bất đươngsânnộ, tậtđó, bất đắc tham thiết 
l# BH 4Œ PP 1: 1KRếc # 


xan tích, bất đắc trung hối bất đắc hồ nghi. Yếu 


# 3# JB: # 3X /⁄ {1ề › # đề th 


đương hiếu thuận, chí thành trung tín. Đương tín Phật 


#8 3ð | › X l1E š 1 3ã: Ã 


kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện đắc phước. Phụng 


link # ii St Đ K- 


trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thất. 


8 MỆ š ALậT › 3X 11 Hè - Š 1X LT 


Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát. Trú dạ thường 
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à›' fR #@L‡ + PFliRƑb # ï5 l# 
niệm, nguyện dục vãng sanh A Mi Đà Phật thanh tịnh 
f? BH: † H T†®:7#— H— 
Phật quốc. Thập nhật thập dạ, nãi chí nhất nhật nhất 
?R›: l1 @ #›: # 4 #Wñ #4 
dạ, bất đoạn tuyệt giả, thọ chung øiaïi đắc vãng sanh 
‡t BỊ. 


kỳ quốc. 


^* +? 


4T lá ‡Š ' 3š tt: +4 4? 
Hành Bồ-tát đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc 
T† Ä4R #4 : ý H.+®ế, = TT — 38: 
A-duy-việt-trí; Giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng: 
4% 1E?E› @#&27*1J 3 1? 8 1E 


Giai đương tác Phật. Dục ư hà phương Phật quốc tác 
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ồ › 1 xv Ø{ BR : BR ‡# 3ã ‡E Tq › 


Phật, tùng tâm sở nguyện; Tùy kỳ tỉnh tấn tảo vẫn, 


R3 1k: 9 5 Í#ờ*' *TX&⁄# 


cầu đạo bất hưu, hội đương đắc chỉ, bất thất kỳ 


ñ† BR ở, ° 


sở nguyện dã. 


Tšt› yAXUC Ã #li(: & S &$%t 


A Nan! Dĩ thử nghĩa lợi c, vô lượngvô số bất 


x4 x* ` ` 
1ÿ lã#tẽ# 4 35 5 #& ¡ 1 ƒ-›: 3 


khả tư nghì vô hữu đẳng đắng vô biên thế giới, chư 


ñỳ nu: ý HS HẾA 5S + đh 


Phật Như Lai, siai cộng xưng tán Vô Lượng Thọ Phật 


1? 71 f1 ° 


sở hữu công đức. 
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‡ Đ#t # 34 # — + 3 


Lễ Cúng Thính Pháp, Đệ Nhị Thập Lục 


‡ +XxJ##› †Ð 2 +Ð #*wk#R 


Phục thứ A Nan! Thập phương thế giới chư Bồ-tát 
xe ° Xù#k HỆ g 7 #x #E + T*#t? # 


Bg 


chúng, vị dục chiêm lễ: Cực Lạc thế giới Vô Lượng 
ấ th: #ÐA ® # lŠ lệ 5 õ :# 
Thọ Phật. Các dĩ hương hoa, tràng phan bảo cái, vãng 
H b :7jXÃ i4 PL Ã›: li & @ 
nghệ Phật sở, cung kính cúng dường. Thính thọ kinh 
*: # Thiề 1L: $á 3 ậ. + z 
pháp, tuyên bố đạo hóa, xưng tán Phật độ công đức 


MO ẨU- 


trang nghiêm. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 


343 


8 "j + f Ep 3ì 28 H° 


Nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết: 


R⁄- 23 3 0 ®| 


Đông phương chư Phật sát 


#í do 16 7T) 


Số như Hằng hà sa 


lễ 2x 


Hãng sa Bồ-tát chúng 


=/ 


2 ›b đa 
“x:?  “h-. 


Vãng lễ Vô Lượng Thọ 


# 08 JL ug4& 


Nam, tây, bắc, tứ duy 


+ #5 4° 


Thượng, hạ diệc phục nhiên. 
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Z VÑ} #Š 


Hàm dĩ tôn trọng tâm 


X 3 2 1) Đ*° 


Phụng chư trân diệu cúng. 


DĐ 5X ?u 1E l 


Sướng phát hòa nhã âm 


#⁄u mm lệ Ñ 


Ca thán Tối " Tôn 


3i? iŠ Ã 


Cứu đạt thần thông huệ 


3# A 1⁄4 34 fTÌ]- 


Du nhập thâm Pháp môn. 


HP? 3 ii Z 


Văn Phật Thánh-đức danh 
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% lã †# A 


b> 


n ốn đắc đại lợi 


1# 0Ú 5Š † 


Chúng chúng cúng dường trung 


#12 #ã Mỹ Tế ° 


Cần tu vô giải quyện. 


Đt(LUk ĐH ẤI 


Quán bỉ thù thắng sát 


J4 1) št 8 3Ã 


Vị diệu nan tư nghì 


+ ~+ ư 
7) ÍŠ  t mu 


Công đức phố trang nghiêm 


sã f BỊ šRLL ° 


Chư Phật quốc nan tỷ. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


346 


X4 - j3 # & 435 
j##f{—£ - “ 
Nhân phát Vô thượng tâm 


BR Yš mw ti%c 


Nguyện tốc thành Bồ-đề 


Ứng thời Vô Lượng Tôn 
%4 Đ, 3 
Vi tiếu hiện kim dung 
3% 5% 4 H H 
Quang minh tùng khẩu xuất 
#nmñz Hà T23 ' 


Biến chiếu thập phương quốc. 


II XÈ xã út đ 


Hồi quang hoàn nhiễu Phật 
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—=E 4X IR À° 


Tam tắáp tùng đánh nhập. 


it R,JU. 


Bồ-tát kiến thử quang 


BB š# 24 ‡ đừ ° 


Tức chứng bắt thoái vị. 


tỷ # — 1) # 


Thời hội nhất thiết chúng 


z B§ 34 #5- 


Hỗ khánh sanh hoan hỷ. 


38 #tẲ # 


Phật ngữ phạm lôi chẵn 


`8 1 


Bát âm sướng diệu thanh. 
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+ “6 F ' 
#t SG Á8 — ¡ ®* & 4Ñ‡8 


lập san 


Thập phương lai Chánh-sĩ 


# Ã ⁄u{ BR 


Ngô tất trỉ bỉ nguyện 


&k jf”U j6 + 


Chí cầu nghiêm Tịnh-độ 


SCñ0 W +E Ph ° 


Thọ ký đương tác Phật. 


ẤP 7 — 1W 3X 


Giác liễu nhất thiết pháp 


3M tu ố. 24g 5c 


Do như mộng, huyền, hưởng. 


DU 1... 


Mãn túc chư diệu nguyện 
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x...rk 


Tất thành như thị sát. 


ad mi 1# 


Tri độ như ảnh tượng 


lẾ ĐO ðA #« 


Hằng phát hoằng thệ tâm 


___ +Ý?> +2+> v2 
Tủ %u rhếig 


Cứu cánh Bồ-tát đạo 


8ö 7) iŠ 


Cụ chư công đức bốn. 


1Ÿ > 3 4< ÍT 


Tu thắng Bồ-đề hạnh 


tủ 1M TE TH ° 


Thọ ký đương tác Phật. 
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l§ ‡t‡ 34 ;⁄k + 


Thông đạt chư Pháp-tánh 


— 1) ®% #3 ° 


Nhất thiết không. vô ngã. 


# ® *# l?+ 


Chuyên câu tịnh Phật độ 


› j, du XE ñỊ ° 


Tất thành như thị sát. 


H ⁄ 4$ & ÍT 


Văn pháp nhạo thọ hành 


1# ä# ;# 8 


Đắc chí thanh tịnh xứ 


Tất ư Vô Lượng Tôn 
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S5 ĐO 


Thọ ký thành Đắng Giác. 


&i % BÃI 


Vô biên thù thắng sát 


HP? 4 BR 7° 


Kỳ Phật bốn nguyện lực. 


l] Z4 4X # + 


Văn danh dục vãng sanh 


ñ#4# ‡É $$ - 


Tự trí bất thoái chuyền. 


_u 


#iể HP # BR 


Bôồ-tát hưng chí nguyện 


£RB Œ, BỊ @& E 


Nguyện kỷ quốc vô dị 
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In: 
ứ 
kẽ 
| 
8 


Phố niệm độ nhất thiết 


4# #Ÿ #‡so 


Các phát Bồ-đề tâm 


là? ðã ìg Ý 


Xả bỉ luân hồi thân 


"".. xa 


Cầu lỉnh đăng bỉ ngạn. 


Ê Đà lộ 


Phụng sự vạn ức Phật 


#& 1L ?nm 3ã 


Phi hóa biến chư sát 


Cung kính hoan hỷ khứ 
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šŠ ØJ 2  B- 


Hoàn đáo An Dưỡng quốc. 


#⁄4 % ĐÈ 1 — † + 


Ca Thán Phật Đức, Đệ Nhị Thập Thất 


ñ ?6 FJšE › ÍX BỊ tế ' 7K Ph 8 


Phật ngữ A Nan: “Bi quốc Bồ-tát, thừa Phật uy 


‡?›:Ÿ⁄?— ® H' fñ ñUđD T 23 8 


thần, ư nhất thực khoảnh, phục vãng thập phương vô 


‡ ¡ý ñ|: # Ð § 3 1: # Ấ lề 


biên tịnh sát, cúng dường chư Phật. Hoa hương tràng 


lễ: ?t Ã +: â Ep#:  Ơ 


phan. cúng dường chỉ cụ. ứng niệm tức chí, giai hiện 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


354 S44 - /3Š# & ÄÀ?6 


# : 2 24 8 3E - ĐÀ 

thủ trung; Trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu. Dĩ 
& #11: Alïd ?to 

phụng chư Phật, cập Bô-tát chúng. 


# #34 #! › Hy» * + ›: ^* — 


Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung, hiệp vi nhất 


#. # t mú ƑT :3z BỊ RE :4L 


hoa. Hoa giai hướng hạ, đoan viên chu tấp; Hóa 


% %# ñ-‹H ƒ Xế-:6&#Ã: 


thành hoa cái; Bá thiên quang sắc; Sắc sắc dị hương, 


Ấ LÝ #›: 5 z;›} 3#: + 


hương khí phố huân. Cái chỉ tiểu giả, mãn thập 


tá) › bu ‡$ ‡È: 72 Íñn ñ = 


do-tuần. Như thị chuyển bội, nãi chí biến phú Tam 
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f X T7 +?--RR X1] i4 : A k1 
thiên Đại thiên thế giới. Tùy kỳ tiền hậu, dĩ thứ hóa 

` + _—— 
+ š ẵ{ # Š ñXV' nị đất 
một. Nhược bất canh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán 
+ z +? 
tt 4 4ñ #›:» 6 # W tt ễ 
hoa chung bất phục lạc. Ư hư không trung cộng tấu 
X #4: {MA W4 t9 1h ( 
thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca thán Phật đúc. 


⁄ 2t BÌ:!! #4 B-‹46®® 


Kinh tu-du gian, hoàn kỳ bốn quốc, đô tất tập hội 


tĩ ij %› #& 5 4: RỊÀ 


thất bảo giảng đường. Vô Lượng Thọ Phật, tắc vị 


J§ 3 X3:  Ủ ;¿⁄: 5Š 2T 


quảng tuyên đại giáo, diễn sướng diệu pháp. Mạc bất 
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`z 


M#. 5 ° ^ Ä TỶ lễ ° 


hoan hỷ, tâm giải đắc đạo. 


pH 5 BÀ X+ SH}: HP 


Tức thời hương phong xuy thất bảo thụ, xuất ngũ 


# ñ#: & 5% # # :lhà BÀ 0gội › 


âm thanh. Vô lượng diệu hoa, tùy phong tứ tán. “Tự 


2Ã Šb4‡†ŒÐ Ã› 3u “86: — 1) 3 


nhiên cúng dường, như thị bất tuyệt. Nhất thiết chư 


'WÍNH ƒ # f›' l 4# là 'S› 


thiên, øiai tÊ bá thiên hoa hương, vạn chủng kỹ nhạc, 


‡†‡ X1: 8 3t '© BỊ 


cúng dường bỉ Phật, cập chư Bồ-tát Thanh-văn chỉ 


R° Ấn 1 44L 3 + RÉIG Đi ° 


chúng. Tiền hậu vãng lai, hy di khoái lạc. 
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b #W#@ šŠ äÃŠ# + HE 2u: 


Thử giai Vô Lượng Thọ Phật bồn nguyện øia uy; 


%4 # + 4 tu › š 1R 3H đổ - 


Cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tục; 


#& 4X X\ U- §É ÍZ81L: š đã ñ‹ 


Vô khuyết giảm cố; Thiện tu tập cố; Thiện nhiếp thủ 


tt ế JN M1 + 


cô; Thiện thành tựu cô”. 


xd‡+?*? % ? — + À 


Đại Sĩ Thần Quang, Đệ Nhị Thập Bát 


ñộ 2IP[š§ › 4L fh P › 33 lễ 


Phật cáo A Nan: “Bỉ Phật quốc trung, chư Bồ-tát 
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358 #È #44 - š3# & đÀ‡Ê 


X“' Ã lŸ Bi Ít l2 2 + 


chúng, tất giai đỗng thị, triệt thính, bát phương, 


+ T-x#2#-j#z>+» #-3 X ^ 


thượng hạ, khứ lai, hiện tại chỉ sự. Chư thiên nhân 


R›:1JÈÄ4* l Ñ§& Kế Õ) X XÃ › gã 


dân, dĩ cập quyên phi nhuyễn động chỉ loại, tâm ý 


#4: Hƒ#t š › fJHỆ  MÈ: fiẾ 


thiện ác, khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo 


# #›:  iña* ° X fh Ñ| ð 


vãng sanh, øiai dự tri chỉ. Hựu bỉ Phật sát chư 


#.M #4 k — 3: #l 


Thanh-văn chúng, thân quang nhấttầm, Bồ-tát 


x 5: H ñư Ñ} 


quang minh, chiêu bá do-tuâần. 
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3 —%# › mÑfm— ° ÑW†? % 


Hữu nhị Bồ-dát, tối tôn đệ nhất. Uy thần quang 


Ms ft RẺ = + A † tĐƠ: 


mỉnh, phố chiếu Tam thiên Đại thiên thế giới”. 


Jš#E 4 ?Š: & —3#jd ›: RE # Z Ÿj- 


A Nan bạch Phật: “Bỉ nhị Bồ-tát, kỳ hiệu vân hà?” 


ñ Š› — 5 ĐtQ tñ›'T— 


Phật ngôn: “Nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh 


x 3# -w-#l › *3# 3# #› 1É 


Đại Thế Chí. Thử nhị Bồ-tát, w TaBàgiới, (tu 


#} ÍT: # LƠ +3 &B : ®% #17 


Bôồ-tát hạnh, vãng sanh bỉ quốc. Thường tại A Mi Đà 


?? +zz:#& # +†_ 232 —s 1?/n": 


Phật tả hữu. Dục chí thập phương vô lượng Phật sở, 
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h§ +› RỊ #| ‹ 9, #0 ®› X48 + 


tùy tâm tắc đáo. Hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc. 
+ Rị #t 3 Í # #À› sa 


Thế gian Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân, nhược 


J3 8 šÈ ã Hh:{tH ñã ? Bb 1H 


hữu cấp nạn khủng bố, đãn tự quy mạng Quán Thế 


ñ #lÊ ' #4 Í Ấf MÈ rã ° 


Âm Bồ-tát, vô bất đắc giải thoát giả”. 


232 ® 3 %#— + 1L 


Nguyện Lực Hoằng Thâm, Đệ Nhị Thập Cửu 


úÃ 4 FIš#› ít fệ M † ›: đi ĐØt 


Phục thứ A Nan! Bỉ Phật sát trung, sở hữu hiện 
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361 
+> ++ n1» „cổ 3? 

#› +# ` 2) % lš ' 7U JÙ 

tại, vị lai nhất thiết Bồ-tát, giai đương cứu cánh 


— #33 ° 
nhất sanh Bỗ-xứ. 


#} l K R8: A #4 ZL7*<› %Ñ # 


Duy trừ đại nguyện, nhập sanh tử giới, 


vị độ quần 
3 : †tứn-ƒ L : lk XÃ f Ñ: MA Z 


sanh, tác sư tử hồng. Hoàn đại giáp trụ. 


dĩ hoăng 


#17 ‡ikmH E—O l6: šE + 15 
thệ công đức nhỉ tự trang nghiêm. Tuy sanh Ngũ trược 
34††›: 7® BH |]: ä # W Đồ: 
Ác thế, thị hiện đồng bỉ, trực chí thành Phật, bất 
© 84h: + xi: M1 4- 


thọ ác thú. Sanh sanh chỉ xứ, thường thức túc mạng. 
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362 #4“ - ¡š† & ÄÑ?ð 


Vô Lượng Thọ Phật ý dục độ thoát thập phương thế 


Wi ẤL + 3T #IE ft 4+ HN 


giới chư chúng sanh loại, giai sử vãng sanh kỳ quốc; 


: 4 #X # it :1tF#jZ › 3 Ã1F 


Tất linh đắc Nê Hoàn đạo. Tác Bồ-tát giả, linh tất tác 


ñ : ELTIF lệ C: TH $1: đệ 


Phật. Ký tác Phật dĩ, chuyển tương giáo thọ, chuyển 


‡R /8 Hừ: tu ##. #3: 2 "J {Ã š†- 


tương độ thoát. Như thị triển chuyền, bất khả phục kế. 


EE 2 +7 ›' #9 hị # lá ' 3 


Thập phương thế giới, Thanh-văn Bôồ-tát, chư 


X~ #2 XÃ: +ñðã??. BỊ › f7 3B 


chúng sanh loại, sanh bỉ Phật quốc, đắc Nê Hoàn đạo; 
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TƑ ñộ 3 › 2 9} Hộ $%t - 1k h 


Đương tác Phậtøgiả, bất khả thăngsố. Bỉ Phật quốc 
h› #® ảu — 3⁄X› T3 Hệ ý - ĐA 


trung, thường như nhất pháp, bất vi tăng đa. Sở dĩ 


3 1J : jl tu X ##›: ấ 7k ?Ð +° i3 


giả hà? Do như đại hải, vi thủy trung vương. Chư 


7K ðR f7: #8 ÀÁ #§ f†?:x Xi§ k› 


thủy lưu hành, đô nhập hải trung. Thị đại hải thủy, 


St ApJ X ° 


ninh vi tăng giảm. 


X`© 3 + F›:?# Bã&š - FI5ñẪR 


Bát phương thượng hạ, Phật quốc vôsố. A Mi 


8B: K Á l5 X›:9 3 1X Ấ: 


Đà quốc, trường cửu quảng đại, minh hảo khoái lạc, 
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lx)jJj Hộ ° 4 Jấy ? bệ HỆ › 2k ïẾ/ƒ 
tôi vi độc . Bốn kỳ vi Bồ-tát thời, cầu đạo sở 


nguyện. lũy đức sở trí. Vô Lượng Thọ Phật, ân đức 


#h23b: XS 3 +L T' #&@ ñ ##zkz› 


bố thí, bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, 


£ X## ĐỘ Ea : Mã „Ị: Hộ ã ' 


thâm đại vô lượng, bất khả thăng ngôn. 


#3 = 


Bồ Tát Tu Trì, Đệ Tam Thập 


2PIXE + 4Ä 9hiẤi #P  — 9) 


Phục thứ A Nan!' Bỉ Phật sát trung, nhất thiết 
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tế: XP Ã WÃ :†P lễ Đổ ' #RR 


Bồ-tát, thiền định trí huệ, thần thông uy đức, vô bất 


BỊ zŠ - 34 f$ # ðã›: 7# 5 1 Ỷ- 


viên mãn. Chư Phật mật tạng, cứu cảnh minh liêu. 


đl 1R 41 E: # xs 4Ÿ ‡#é° Z⁄ ^A 


Điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn. Thâm nhập 


1E &' & 4 ĐH ° †k 1 Đ1ÍT › 


chánh huệ, vô phục dư tập. Y Phật sở hành, 


+ #  # i-!# { 3z HE: 


Thất-giác Thánh-đạo. Tu hành Ngũ nhãn, chiếu Chân 


‡ÿ f4: d 8E ñ # › X !E :ä ‡‡› 


đạt Tục. Nhục-nhãn giản trạch, Thiên-nhãn thông đạt, 


3» RE ;yÿ /⁄#:Ã !R R, RÄ:% RR 


Pháp-nhãn thanh tịnh, Huệ-nhãn kiến chân, Phật-nhãn 
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366  #Ã@ - /š# & 4R?5 


#4 ⁄;:ñ ƒ 3X lo 


cụ túc, siác liễu Pháp-tánh. 


*} 72 đã J† › H #©#töt›: Š ñ#£ 


Biện tài tổng trì, tự tại vô ngại. Thiện giải thế 


BH 23 4 -#ứm >š ðzX šŸ› 7 


gian vô biên phương tiện. Sở ngôn thành đế, thâm 


A !#%- R3 3ä l:3 ii TT 


nhập nghĩa vị. Độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh 


+“: #£ †H tù: #© “Ở #£© Hủù › #£ 3š 


pháp: vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô chư 


› 7| ' xã #REñR #ị + 


phân biệt, viễn ly điên đảo. 


3X H› ý #& đã lx - ffR Đf h 


Ư sở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ. Biến du Phật 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 367 


ñj: #& Ấ #& JR ° 7R & ñ7:*© S ft 


sát, vô ái vô yêm. Diệc vô hy câu bât hy câu 


T86: 7TR 14 3> 8 ‹ 


tưởng, diệc vô bỉ ngã vỉ oán chỉ tưởng. 


{rỊ VÀ 1t? ? 3q 3h › VY — VỊ 5X 


Hà dĩ có? Bỉ chư Bồ-tát, tư nhất thiết chúng 


+: 24 XÃ ãŠ | 3 sg tt. ki — 1) 


sanh, hữu đại từ bi lợi ích tâm cố. Xả ly nhất thiết 


#‹ 3#' w Xã W J7 (Š ° Ma đt 


chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Dĩ vô ngại 


csn › ñP „+ u u . ...-- ĐI 


huệ, giải pháp như như. Thiện tri Tập Diệt âm thanh 


2 f1 ‹ 2 íñÃ 1 i6 › # ƒEÐ IE  ° 


phương tiện. Bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh luận. 
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a— ÙJ 3X:  ?®# ®›: # # 
Tri nhất thiết pháp, tất giai không tịch. Sanh thân 
J3 lá ›: —ÊfR ñ:3t= 7ñ #›: Ÿ 
phiền não, nhị dư câu tận. Ư tam giới trung, bình 
+ M' 3U — ®› #7 ñ + 
đẳng cần tu, cứu cánh Nhất-thừa, chí ư bỉ ngạn. 
 lẾƒ SỈ 4l: 3 #&/Øƒ1$ - ĐÀ 
Quyết đoạn nghỉ võng, chứng vô sở đắc. Dĩ 
2 1W :HẾ  TÍa‹ft k 
Phương-tiện-trí, tăng trưởng liễu tri. Tùng bốn dĩ 
2: #44 ??. tế °i — ®% lễ ': ®ủ 
la, an trụ thần thông, đắc Nhất-thừa đạo, bất do 


‡b lã ° 


tha ngộ. 
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ñ ïŸ ở ®& 5= † — 


Chân Thật Công Đức, Đệ Tam Thập Nhất 


tốn 3. 
tE# 3 #›': #8 +E/7; 8# 


Kỳ trí hoằng thâm, thí như cựhải; Bồ-đề cao 


Š :ế 3? /Riñf: 8 # mã 3: 4# 


quảng, dụ nhược Tu Di; Tự thân uy quang, siêu ư 


H H:#› #Ÿ 6g :3‡u # vụ: 


nhật nguyệt; Kỳ tâm khiết bạch, do như Tuyết sơn; 


j. J§ du th: — Đ) Ƒ} $3: 


Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình = Thanh 


l# tu 7k: 3S Bế J6; HÀ IS du X › 


tịnh như thủy, tẩy chư trầncấu; Sí thịnh như hỏa, 


lệ lA Hủ ð : TS Z da BÀ: Á& đế 


thiêu phiền não tân; Bất trước như phong, vô chư 
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lš Ø ; 


chướng ngại; 


* #W  ' Ä 2ñ 1U: gg Hế 


Pháp âm lôi chân, øiác vị giác cô; Vụ cam lô 


+»: H %X di”: HS ‡ l 3È- 


pháp, nhuận chúng sanh cố; Khoáng nhược hư không, 


Ấ tr: nu j# lệ ›: BE X72 đt 


đại từ lên có; Như tịnh liênhoa, ly nhiễm ô cố; 


xu E4) Bị: ñ lễ ki; 4ø â BH 


Như Ni Câu thụ, phú ấm đại cố; Như Kim Cang 


}+ › øt 4l ‡\ L ¡ ao # RẦuh : # 


xử, phá tà chấp có; Như Thiết Vi sơn, chúng ma 


?‡ :š 4 9š 5) ủr ; 


ngoại đạo bất năng động có. 
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Ra E HB' 272 X Ä ;ữÊ 
Kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định; Luận 
xã: R 3% ^ lễ ›: 3x #4 ĐR 
pháp vô yếm, cầu pháp bất quyện; Giới nhược lưu 
J3 : M7} 391 j3; RỨúf š 3: 4 
ly, nội ngoại minh khiết; Kỳ sở ngôn thuyết, linh 
Ä~© tù WR: # 3Xiøt: 8 3X hồ: 
chúng duyệt phục; Kích pháp cổ, kiến pháp tràng, 
Hÿ ‡‡ 


FSa › 8u |] : ìŸ j#tm Íủ › äx 


diệu huệ nhật, phá sỉ ám. Thuần tịnh ônhòa, tịch 


định minh sát. Vi đại đạo sư, điều phục tự tha. 


Ji ‡ ÃŠ #+#:ðŠ3#: xk= 


Dẫn đạo quân sanh, xả chư ái trước. Vĩnh ly tam 
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Hệ 


372 #f #4 - šš# & R36 


15: MINN TP lẾ - %4 jq 71: tH 


cầu, du hý thần thông. Nhân duyên nguyện lực, xuất 


+ š 1E -‡È41Ä — ĐUì)  #.: 5Š # 


sanh thiện căn. Tôi phục nhất thiết ma quân, tôntrọng 


rủi 0h: AE BN lẾ :ứm Hệ 5 


phụng sự chư Phật. Vi thế minh đăng, tối thắng phước 


H›:Zk Hệ œ 3: SỐ Š PC S- 


điền, thù thắng kiết tường, kham thọ cúng dường. 


đỳ 2 XX 5B: /Ð Xi ãK: W É, 


Hách diệc hoan hỷ, hùng mãnh vô úy. Thân sắc 


38 3j: 2 { fì } : ÄRAX  ñ! 


tướng hảo, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, 


vô dữ đăng giả. 
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na 3» 3 Ø3 ;œ 3> 
"lùng Đ° 3X Ẩđấ 3Ã ' 7o Tu 
Thường vỉ chư Phật sở cộng xưng tán, cứu cánh 
3# 3Ý 2> *b PP ;ờ2 n> 
Sỉ lệ sài tâm! mHọTn Xkith: #2 
Bồ-tát chư Ba-la-mật, nhỉ thường an trụ bất sanh bất 
= = Ẫ = `>⁄ sĂ:. cá 
⁄\ 3W = J#!b:{T Íã l 3 ›: lã — 
diệt chư tam-ma-địa. Hạnh biến Đạo tràng, viễn nhị 


# ĐE- 


thừa cảnh. 


IšÊ: $3 2+ " it kh ñ5Y 2S: Í 


A Nan! Ngã kim lược thuyết bỉ Cực Lạc giới, sở 


+ #lñ'Ä # 116: & 6 ta 


sanh Bồ-tát, chân thật công đức, tất giai như thị. 


Z lñ ð ' H f†Ÿ 4a ^ñ 


Nhược quảng thuyết giả, bá thiên vạn kiếp bất năng 
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374 #È #44 - š3# & đÑ‡Ê 


na. 


cùng tận. 


Š #4 = + — 


Thọ Lạc Vô Cực, Đệ Tam Thập Nhị 


0h 2-18 3 3 lễ › lt X A #: 


Phật cáo Di Lặc Bồ-tát, chư thiên nhân đắng: 


#®* ŠS ÃÑ H›: # l] 3 ' J7) fŠf 


“Vô Lượng Thọ quốc, Thanh-văn Bồ-tát, công đức trí 


#' 7] đế + 4 # H +19 


huệ, bất khả xưng thuyết. Hựu kỳ quốc độ vi diệu an 


#t› ¡3 j# # le fJR4)% Š' ÂÀ 


lạc, thanh tịnh nhược thử. Hà bất lực vi thiện, niệm 
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iš > Z8 ° 


đạo chỉ tự nhiên. 


h Xá #®ẺÓ Ã›- #t @ {††i- Š 


Xuất nhập cúng dường, quán kinh hành đạo. Hỷ 


^^ #8: 4 56 #Ã‹n 2  gH:ấ 


lạccửu tập, tài mãnh trí huệ. Tâm bất trunghồi, ý 


#t MỸ HỆ 7} #3 t á › Nỗi há - 


vô giải thời. Ngoại nhược trì hoãn, nội độc sử câp. 


3% 3m 2# :i fiRE Ÿ ° f <4 


Dung dung hư không, thích đắc kỳ trung. Trung biểu 


‡38 EÐ: H7Ä ñ. ⁄*S° 


tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh. 


T8 2% Ă ẩn Ỷä8› ` ĐA ` yÝ J"R #*È 


Kiểm liễm đoan trực, thân tâm khiết tịnh. Vô hữu 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


376  #@ - šŸ & ÄliZ 


Ä Â:ä HR % : &Jý óX XY: 
ái tham, chí nguyện an định. Vô tăng khuyết giảm, 
3 iŠ {nu  ° 3X #R 4R ' lễ 4 4) 
cầu đạo hòa chánh. Bất ngộ khuynh tà, tùy kinh ước 
4:22 HUẾ › 3 7) 4 Ã : đu 


lệnh. Bất cảm sa trật, nhược ư thằng mặc. Hàm vỉ 


HỆ #tP đIP { , 4y: #*. 3 Ẩ  › lễ ữR đt 


Khoáng vô tha niệm. Vô hữu ưu tư. Tự nhiên vô 


bù ° j 7 #@Ù : 3X +3l®@ 4 ° 1E 


vi, hư không vô lập. Đạm an vô dục, tác đắc 


F4 


c lRR › LEO Xã LAN c» x.a- HN “-'i 


thiện nguyện, tận tâm câu sách. Hàm ai từ mân, lê 
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Ấ đã: li X : lỗ ấẾ HÙ ° 
quá độ giải thoát. 


H/R t£ 3Ÿ: ñÄ ä Ä °a 


LÔ ĐÀ 


nghĩa đô hiệp. Bao la biểu lý, 


Tự nhiên bảo thủ, chân chân khiết bạch. Chí 


JR§ #ft—£Ð TL: & %?''l:— H bị l 


499$ 


nguyện Vô thượng, tịnh định an lạc. Nhất đán khai đạt 


8 đá: HA # Hổ 2R:H 


mỉnh triệt, tự nhiên trung tự nhiên tướng, tự nhiên 


>7 1#£+'äZÃ % é #8: 


tự nhiên quang sắc tham hôi, 


chỉ hữu căn bản, 


`“... 


chuyền biến tối thắng. 


Ø ÁP W tCñ ' BlU N 


Uất Đơn thành thất bảo, hoành lãm thành vạn 
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378 #44 - š3# & đÀ‡Ê 


1° % Xã %5 {R tị: ý 3 XÁM ° 


vật. Quang tỉnh minh câu xuất, thiện hảo thù vô tỷ. 


` #t im T : ¡| iÿ :? - 


Trứư vô thượng hạ, đỗng đạt vô biên tế. 


3# & 3) 3l ‡E › 37) 8 R2 ° sẽ 18 


Nghỉ các cần tỉnh tần,  nõ lực tự câu chỉ. Tât đặc 


49 /@ + ›:#Ði 34 & yƒ ;# J7 ƑÈ 


siêu tuyệt khứ, vãng sanh vô lượng thanh tịnh A Mi Đà 


‡ BỊ m L3 7U R› &šŠ H BÌ]3š - 


Phật quốc. Hoành tiệt ư ngũ thú, ác đạotự bế tắc. 


#‡ > Hà ;l › ft. mất ÀÁ + E 


Vô cực chỉ thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân. Kỳ quốc 


24 ‡ ‡ ›: H ZR 7# R ° 


bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên tùy. 
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1  # W Z#' š) ÍT R ‡ễ 


Quyên chí nhược hư không, cần hành cầu đạo 


‡È ° "J ‡‡t KX +4 ›' Š#—2 lh° 


đức, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực. 


†ị šụ 3 + : it j VY ẾR Hs 


Hà vỉ trước thê sự, ˆ nao nao ưu vô thường?” 


đt Ä lồ = T < 


Khuyến Dụ Sách Tấn, Đệ Tam Thập Tam 


+1†È Á * ` # Tá >xzñ ': 3J ñị 


Thế nhân cộng tranh bất cấp chỉ vụ, ư thử kịch 


M‡P #23 1 :š) ý Z ý: H4 


ác cực khổ chỉ trung, cần thân doanhvụ, dĩ tự cấp 
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ft : Ð f?: 3 8: 2. K' 5#*⁄'Ã 


tế. Tôn ty, bần phú, thiếutrưởng, nam nữ, lũy 


niệm tích lự, vi tâm tâu sử. 


@mH Mm›: # % # %›': š 


Vô điền ưu điên, vô trạch ưu trạch, quyên thuộc 


R†12: 3 #—ẽ P] Š - 53 — 7 —› R#& 


tài vật, hữu vô đồng ưu. Hữu nhất thiểu nhất, tư dục 


#⁄ #.:iä ;jÀ H73: Xã 3È X›: 


tè đăng, thích tiểu cụ hữu, hựu ưu phi thường, thủy 


X j BỊ : ÁN đc % lũ 3 › # XS 2) 


hỏa đạo tặc, oán gia trái chủ, phần phiêu kiếp đoạt, 


3 BUJẾ XÃ ° 


tiêu tắn ma diệt. 
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Òồ JRẤÄYE]›: #& Ñb @ i2: 2? #4 


` 


Tâm xan ý cố, vô năng túng xả. Mạng chung 
J#ằœ % l# 4" tr E ` 
‡›: 3 3t Rệ#: Ñ ã lị Z4: &% 
khí quyên, mạc thùy tùy giả, bằần phú đồng nhiên, ưu 
W #38 - 
khổ vạn đoan. 
| A _RK›: 4# ở #5 X*# X 
Thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ phu phụ thân 
lÑ›: ý TH HUẾ : #& 8 H 9© 23 
thuộc, đương tương kính ái, vô tương tăng tật. Hữu 


#@jJH iŠ ': &4i Â M' šớ, Ỹ 


vô tương thông, vô đắc tham tích. Ngôn sắc thường 


4a: 3 TH IR : Ä HỆ aì i#› đ 7 


hòa, mạc tương vỉ lệ. Hoặc thời tâm tránh, hữu sở 
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382 #4“ - ¡š† & XÑ?ð 


s2 #44 - i4 1 jÐ Jãj › ®. J2 Xi 


khuế nộ. Hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán. 


trhị> #: # ‡éHỞH #8 3: #t HH 


Thế gian chỉ sự, cánh tương hoạn hại, tuy bất lâm 


“`. .^ 


thời, ưng cấp tưởng phá. 


ÀÄ #&##& x † :lj 34 đj7t ›: lW 


Nhân tại ái dục chỉ trunø, độc sanh độc tử, độc 


+ 7/2: 5H %' #& HÍ\ #: # 


khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Thiện 


l6 %W 1L: 3É 1X {+ :il1£ 2k: BỊ: Ñ 


ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội 


R,#* ° †] X3 1⁄8 lš HỆ ' 377) l2 


kiến vô kỳ. Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu 
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$#t ›: #†J#*t? 


thiện, dục hà đãi hồ? 


+†? 4Á #6 ããHÑ2^ 6b R' 6 d 38 


Thế nhân thiện ác tự bất năng kiến, kiết hung họa 


35: 3X # 1t> › ý ã ?#†? BỊÏ : ‡§ 


phước, cạnh các tác chỉ. Thân ngu thần ám, chuyển 


€2 ‡- äR E} ‡H “#i: # TRÀ: 


thọ dư giáo. Điên đảo tương tục, vô thường căn bản. 


+ 


% TA ' RSỈIề #4 ÿ⁄‹: vất tá 


Mông mỉnh để đột, bất tín kinh pháp. Tâm vô viễn 


JŠ › #8 #& MÃ :3JPHE Ã - Â 3tRỶ 


lự, các dục khoáiý. Mê ư sân khuế, thamư tài 


&É@ ©fkaiLs KẾT 4l 


sắc. Chung bất hưu chỉ, ai tai khả thương! 
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+ 


384 fạợccót - j & đi 


+ Á #®^ Š' *ï3%:¡i 6© ' 82 


Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu 


ì§ # › Zk#a lử,›: 7L + x‡©: ý 


ngữ giá, thù vô quái dã. Tử sanh chỉ thú, thiện ác 


iš › ñR ®*2*Íề : Öðj##£Z3 Z : # 1H 


chỉiđạo, đô bất chỉtín, vị vô hữu thị. Cánh tương 


BỆ ‡j›: Hä R,> -› 3ä 4 W #› 3 


chiêm thị, thả tự kiến chỉ. Hoặc phụ khốc tử, hoặc 


f®X 4: HH X17: š 4# Ẩ 


tử khốc phụ, huynh đệ phu phụ, cánh tương khốc 


Ji VÔ SA UV + › 44 ‡H R 4 ° 


khấp. Nhất tử nhất sanh, điệt tương cố luyến. 


s : + 
# #44 4 ' Íá R ÍẾ tỆ 8 18 8 


ˆ> ` AS® 


Ưu ái kết phược, vô hữu giải thời. Tư tưởng ân 
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1ƒ: XlÊEÙR 4:  §E X8 ZRš†: 


hảo, bất ly tình dục. Bất năng thâm tư thục kế, 


| lỗ fT0Ø:- + ä 3% ä' Ấã "J2 


chuyên tỉnh hành đạo. Niên thọ toàn tận, vô khả nại 


†] › X ‡lš 2Ä ˆ: lý: 27 -: & là 


hà? Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Các hoài 


xrL. 3 Z — —> ` . 
Ä{# Ằ#›'› ấu XS X. wX fEi# lý 


sát độc, ác khí minh mỉnh. Vi vọng hưng sự, vi 


li X Hb‹ ÃÃjÈF‡ˆ:R Ÿ Eà - 


nghịch thiên địa. Tứ ý tội cực, đốn đoạt kỳ thọ. 


F À đi › #23 H #1 ° 


Hạ nhập ác đạo, vô hữu xuất kỳ. 


~+ 


x3 lội c1 Ẳ\ TP DGÀ äT† ‡§ 88 XI A TY NNG 


Nhược tào đương thục tư kế, viễn ly chúng ác. 
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+ 
—— 


386 #R.È #8: 


Ñ 


-_ìš#Ÿ & Mã 


‡# # #äã:È)m Í70 +: #4 Ã 


Trạch kỳ thiện øiả, cần nhi hành chỉ. Ái dục vinh 


' R7] TT Đề: lý 4 5ä ' # 


hoa, bất khả thường bảo, giai đương biệtly, vô 


5JJấX-# - ấ š) lí lR›: + 4% ƒS B- 


khả lạc giả. Đương cần tỉnh tấn, sanh An Lạc ` 


# ã HH lý ' 7) tà Zk Hộ ° 2) Tỉ 


Trí huệ mỉnh đạt, công đức thù thắng. Vật đắc tùy 


\b 7t: ð ä #4 ñẲ: # Á Tá dth- 


tâm sở dục, khuy phụ kinh giới, tại nhần hậu dã. 


» ‡Ÿ E] 3 # = + w 


Tâm Đắc Khai Minh, Đệ Tam Thập Tứ 
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387 


%9) Éd 3 : đồ 36 ‡{ ñR ' dC 


⁄ 


Di Lặc bạch ngôn: “Phật ngữ giáo giới, thậm thâm 


#8 š.:# # 


< % LÓT GÀ : R Sứ ° ‡ 


thậm thiện. Giai mông từ ân, 


giải thoát ưu khổ. Phật 


HH đất 


vi pháp vương, tôn siêu quần Thánh, quang minh triệt 


HR› ] tk: SÑ ÂT— 1) XÃ 


chiếu, đỗng đạt vô cực, phố vi nhất thiết thiên nhân 


>É] ° 2* ?j 1ñ 0h ' ÍÃ lH ## S 


=¬ 


s 


chỉ sư. Kim đắc trị Phật, phục văn Vô Lượng Thọ 


XÈ› B2 Đế“ / ME: 


thanh, my bất hoan hỷ, tâm đắc khai minh”. 


ñồ R3) › 3433 Ph 3 › S5 4 


Phật cáo Di Lặc: “Kính ư Phật giả. 


thị vi đại thiện. 
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# %  h: Ẩ Ếf ý š -‡44 3 


Thật đương niệm Phật, tiệt đoạn hồ nghỉ. Bạt chư 


Ấ # › HL Kãố JR: MỸ = 7TS› 


ái dục, đỗ chúng ác nguyên. Du bộ tam giới, vô sở 


£ #- bị 7Ð 1E lŠ': &Ä 3° 


quái ngại. Khai thị chánh đạo, độ vị độ giả. 


# # #ÁeTd 2 AR'k 


Nhược tào đương tri thập phương nhân dân, vĩnh 


2)JAZ⁄:#§. lộ Tliể : Š r đ#ó- 


kiếp dĩ lai, triển chuyển ngũ đạo, ưu khổ bất tuyệt. 


2+ HỆ %JI' 7N # Jã ' l5 Tá 


Sanh thời khô thống, lão diệc khổ thống, bệnh cực 


E. xa... h.. an. 


khổ thống, tử cực khố thống. Ác xú bấttịnh, vô 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 389 


vị + ° 


khả lạc giả? 


# H »% Éƒ› ztl4 A J5: š ƒ 
Nghỉ tự quyết đoạn, tây trừ tâm cấu. Ngôn hành 


8 lề '› Ä& ÄX 18 !§ ° l§ : 


trung tín, biểu lý tương ưng. Nhân năng tự độ, 


ĐÈ 1H PRỪN: # sò # BB › để R 


chuyền tương chấn tế. Chí tâm cầu nguyện, tích lũy 
ft 4®: #E — 1HIỢ 1È Ÿ) #: 2W hị 


thiện bốn. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu-du gian 


1i + ®& Ÿ# Š BH›' th #& 


nhĩ Hậu sanh Vô Lượng Thọ quốc, khoái lạc vô 


#h° 7K J4 + 7X! ®& Ã ri Ìh Z 


cực, vĩnh bạt sanh tử chi bốn, vô phục khổ não chỉ 
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&  Ÿ$ Íf l #: ñ thấ Ã ° 


hoạn. Thọ thiên vạn kiếp, tự tại tùy ý. 


#? 3 li lR : vn  BR+ # 1 SẺ 


Nghỉ các tỉnh tấn, cầu tâm sở nguyện. Vô đắc nghỉ 


J$: ä %¡ä 4: + Wiễ HC 3Ÿ ĐÀN 


hối, tự vi quá cữu, sanh bỉ biên địa thất bảo thành 


†: TY HỮA SC sả JÚ, 4, ° 


trung, tư ngũ bá tuế thọ chư ách dã”. 

3ÿ) 3 3 : Ã ?° BỊ 3}: # đố 
Di Lặc bạch ngôn: “Thọ Phật minh hối, chuyên tinh 
12: r‡t( Ã ÍT: ®^ ất ñ šẼ ° 


tu học. Như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghỉ”. 


Trược Thế Ác Khổ, Đệ Tam Thập Ngũ 
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‡p 2r1ñj $) : ÿ* 3% 96791 +: èn 


Phật cáo Di Lặc: Nhữ đắng năng ư thử thế, đoan 


bÈ 1E 8: “S5 5S 4: # Ä Xiể- 


tâm chánh ý, bất vi chúng ác, thậm vi đại đức. Sở 


Mi#fJ? † 23 th: 6 ý R 


dĩ giả hà? Thập phương thế giới, thiện đa ác thiểu, 


31T El 4L - "E 1L 5 á+t RỊ › x35 jl| 


dị khả khai hóa. Duy thử ngũ ác thế gian, tối vỉ kịch 


#4 243$UU †Ef: 34 Ã 3+ › 


khổ. Ngã kim ư thử tác Phật, giáo hóa quần sanh, 


it bã: X2 TR › PP lệ › lệ 1U 


linh xả ngũ ác, khử ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàng hóa 


#f#:^*ŒfŒz š›'›# 3ã ‡Š. ° 


kỳ ý, — lỉnh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức. 
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†?ị 3$ Wụ 1? 


Hà đăng vi ngũ? 


— 3Ÿ: + HÌ 3š ` 4 *ãÃ› #& 


Kỳ nhất giả, thế gian chư chúng sanh loại, dục 


bã 08 ÄX 1X jj›: ` 1H 33 


vi chúng ác. Cường giả phục nhược, chuyển tương khắc 


RR›: 7X #ấxX : (X TH 4 184: ấu 


tặc, tàn hại sát thương, điệt tương thôn đạm, bất tri 


5b ŠÉ ': lá %& #% 3š] : U23 33 2 › jR 


vỉ thiện, hậu thọ ương phạt. Cố hữu cùng khất, cô 


jJ ':  H ' J7 ' Äul ' 6 šE: l 
độc, lunø manh, ám á, SỈ ác, uông cuông: Giai 


ñJ††? #®fàiễ f6 ' ®^ 1ï ‹ ° 


nhân tiền thế bất tín đạo đức, bất khẳng vi thiện. 
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1# ÉÑ:'#' R + K 


Kỳ hữu tôn quý, hào phú, hiền minh, Trưởng 


3: 0 › †‡t'› hi k2 ' 


giả, trídũng, tài đạt, giai do túc thế từ hiếu, tu 


Š- đã ÍŠ fƒ#X + 


thiện tích đức sở trí. 


1? ñ] Z4 #tLÔ H ñ[Ø#›: Ÿ #4 


Thế gian hữu thử mục tiền hiện sự, thọ chung chỉ 


Ý : A du: lý + 6  › AT 
hậu, nhập kỳ u minh. Chuyển sanh thọ thân, cải hình 


j ‡Š › tt 3 5®! ›:  #k› tj #LÓ kỗ 


dịch đạo. Cố hữu Nê-lê, cầm thú, quyên phi nhuyễn 


#ụ > j]§ - # su +†? jÈL 3g : j| ‡ 


động chỉ thuộc. Thí như thế pháp lao ngục, kịch khổ 
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th 7|: ốk †P 4? Mũ › RR JEÊh + 


cực hình, hồn thần mạng tỉnh, tùy tội thú hướng. Sở 
% $ 9' % ÀK 3% #:14 4 # 
thọ thọ mạng, hoặc trường hoặc đoản, tương tùng cộng 
+2: § ?R8 3# đả ° 7k ' 


sanh, cánh tương báo thường. Ương ác vị tận, chung 


đt 9K l L †' Ã 2Ÿ HH 


bất đắc ly. Triển chuyển kỳ trung, lãy kiếp nan xuất. 


XE 4E fÉ BI TT ð + 


Nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. 


X +» ]: äH 24 23 £Z-##Z£È 


Thiên địa chigian, tự nhiên hữu thị. Tuy bất tức 


+ =2 `+ À v}2 
H ƑE :  ãŸ 5 lữ * ° 


thời bạo ứng, thiện ác hội đương quy chỉ. 
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tt -#›: +] A RE 24 HãÃ 3% 


Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp 


Ƒ : lý 5§ t b»ãÃ- # kL 


độ. Xa dầm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ. Cư thượng 


4z 1: #|iùb2^ #Œ ° À^ÀA ®#* #Œ' 3ä 


bât minh, tại vị bâầt chánh. Hãm nhân oan uông, tôn 


# 5 R: sa HŠš:' Xi ð Èn- 


hại trung lương. Tâm khẩu các dị, cơ ngụy đa đoan. 


3# +† 7È: # ‡R t šZE6° HỆ & 


Tôn ty trung ngoại, cánh tương khi cuống. Sân khuế 


ðuJm: #4 HC: #4 3 ý ° 


ngu sỉ, dục tưhậu kỷ, dục tham đahữu. Lợi 


# HB ›: &@ w S‹ # # t 


hại thắng phụ, kết phẫn thành thù. Phá gia vong 
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396 ft #S$£@@ - ;/8 #2 & Ä4W3Z 


# ' TRRïñI 1 ° 


thân, bât cô tiên hậu. 


¡1 EU lệ! W 2ðb5 ° Ấf# 


Phú hữu xan tích, bất — thí dữ. — Ái bảo 


Ậ # :n¿Ø # -'nx# Ñ.' 


tham trọng, tâm lao thân khổ. Như thị chí cánh, vô 


nhất tùy giả. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh. 


3% #|Í#S& ' Ä A %#° X 3Ä R, 


Hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khô độc. Hựu hoặc kiên 


s2 M >3 Kˆ1 r> # v2 
nn l 1 : * 5) 8. - r1 lệ đã ng › 


thiện tăng báng, bất tư mộ cập. Thường hoài đạo tâm, 


l4 Ý 4164|: H8 BE #ề + 3N 4L 18 


hy vọng tha lợi. Dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. 
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Thần minh khắc chí, chung nhập ác đạo. Tự hữu 
=l‡& 5 3% l'ƒE l RE Ý#: Á 
tam đồ vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung, lũy 


3) šÈ th: J8 2 9ý š 
kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. 
# <4: wR X 2S 8 KP 
Kỳ tam giả, thế gian nhân dân tương nhân ký 


4#: # ? ÄfJ- ^^ R  ÀA›' # 1s 


sanh, thọ mạng kỷ hà? Bất lương chỉ nhân, thân tâm 


h° 1E s bT l 3 K › rờN xế 1 : 


bất chánh. Thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật. 
JR Xà BỊ †? : đRấế 7Í l⁄› ñ1 £ 


Phiền mãn hung trung, tà thái ngoại dật. Phí tốn gia 
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398 #}# T44 - š3# & đÀšÊ 


B}: #š3È ¿⁄:r #  #›: m^ 


tài, sự vi phi pháp. Sở đương cầu giả, nhỉ bất 


%X 3 34 @@9 :#! HE ‡H Ả- 


Hựu hoặc giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt. 

Ựt 5b › 
12 XON:7§ $ ‡ ñ - B8 @Ẫ£+ 
Công kiếp sát lục, cưỡng đoạt bách hiếp. Quy cấp thê 


Ý Ð1R # 1E TH BR: 


tử, cực thân tác lạc. Chúng cộng tăng yếm, hoạn 
HH lộc: Tan” 
nhỉ khổ chỉ. 


‡u Z3 A5 › ` Á W: ? HH 


Như thị chỉ ác, 


8u 


l 


trứ ư nhân quỷ. Thần minh ký 
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3: Hñ A =2 ° & # Ìg: §R 


chí, tựnhậptamđồ. Vô lượng khổ não, triển 


‡# RE f : Á jJ) š H': Iã 7] š- 


chuyền kỳ trung. Lũy kiếp nan xuất, thống bất khả ngồn. 


Rvg#+ : #jj ^A R 2^ 43a f#Ê #: 


Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân bất niệm tu thiện. 


ñ #5: 6 H›: % ä : đ?G-: l #Ã 


Lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ. Tăng tật 


# ÀA:RJR 1‹-: R #4 8: 


thiện nhân, bại hoại hiên mỉnh. Bât hiêu phụ mâu, 


‡£ lý Éh + °  &⁄ #&Íề : šÈ Í† 


khinh mạn sư trưởng. Băng hữu vô tín, nan đắc 


—- ` 
SỮN 


thành thật. 
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7? #äxk›:ið 3:š: f8 


Tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo. Hoành hành uy 


3ˆ:4# #⁄*^A:# AK U: #8 Hỗ 


thế, xâm dịch ư nhân. Dục nhân úy kính, bất tự tàm 


JỆ : # JJ lệ 1L: % Hš Bấ †]§ ° 


cụ. Nan khả hàng hóa, thường hoài kiều mạn. 


38L ñJ† ' 45 6 2 3 › lấy 


Lại kỳ tiền thế, phước đức doanh hộ. Kimthế vi 


2> = - 
SS 'Ọ Si Íổ ấ JN ° =- 4 ## ã ' 3ã 


ác, phước đức tận diệt. Thọ mạng chung tận, chư 


ác nhiều quy. 


%⁄ Ÿ#Š› i# †PÐ HH: Ø⁄ 4 


Hựu kỳ danh tịch, ký tại thần minh. Ương cữu 
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401 


PP 5|: #£ { 3+3 - 18 †Ÿ đỊ †T7›: ^. 


khiên dẫn, vô tùng xả ly. Đãn đắc tiền hành, nhập 


†Xk #&: # nd: 3í) 1 3 h- 


ư hỏa hoạch. Thân tâm tồi toái, thần hình khô cực 


5, M3 HỆ › Hỳ {Ã f8 ° 


Đương tư chỉ thời, hối phục hà cập. 


# #2: HH A R/@#Mt®:2 


Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân tỷ ÿ giải đãi. Bất 


E] 


#:ÿ8 # £ Š: 3A R‡3(L 1. 


khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp. Phụ mẫu giáo hồi, 


‡š 8 R. kOil ý Kn +u Z hộ< :› Âh #a #t. Ý : 


bất như vô tử. 


vi lệ phản nghịch. Thí như oán gia, 


= J.šỆ Ất 7 JÌR #*ˆ 3# lỗ ° 


Phụân vi nghĩa, 


vô hữu báo thường. 
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402 fạợccg - j# & đi 


dt 


Àt ZAÃJ214 : HL BH» Š ° ft EđS 


Phóng tứ du tán, đam tửu thị mỹ. Lỗ hỗ để 


3›': XS ÀA l ° & Ã A# ' ® 1] 


đột, bất thức nhân tình. Vô nghĩa vô lễ, bất khả 


›»#t° NäI £  Ä '› ñÑñ H 3 &—: 


gián hiểu. Lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, 


4 ⁄È # si J4 # x M.: S# 


bất năng ưu niệm. Bất duy phụ mẫu chi ân, bất tồn 


ñn & >3 Ã ° 


sư hữu chỉ nghĩa. 


+ 


4 # LÏ ›: ⁄ œ — #$- “lề 3 


Ý niệm thân khẩu, tằng vô nhất thiện. Bất tín chư 


È @ ¿3⁄› X1 + #tL' 8: @w* 


Phật kinh pháp, bắt tín sanh tử thiện ác. Dục hại chân 
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À: B7 ÑU TẾ 2S: lạ 7e % BR›: HÃ 
nhân, đấu loạn tăng chúng. Ngu sỉ mông muội, tự vi 


# Öš + ko + Đí 12k › JUÀB fg + 


trí huệ. Bắt tri sanh sở tùng lai tử sở thú hướng. 


*^® ©® ®^J§5: “5# &K 4° 


Bất nhân bắt thuận, hy vọng trường sanh. 


đá 4L 3: mk  Tề:  H Đt 


Từ tâm giáo hối, nhỉ bất khẳng tín. Khổ khẩu dữ 


3 › & HE Á say PB: Z* Bị 


ngữ, vô ích kỳ nhân. Tâm trung bế tắc, ý bất khai 


äf: X â?ề f6 4: llỆ 3 # - 2 ñ 


giải. Đại mạng tương chung, hối cụ giao chí. Bất dự 


12 6 › tá HỆ 77g - l2 7t1á › HẾ fj 


tu thiện, lâm thời nãi hối. Hối chi ư hậu, tương hà 
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PS 


cập hô! 


+} ` : 
S3 - ¡3# & Al18 


X >> ñ]: z:š 23 1É: # ã 


_ :\*» 


Thiên địa chỉ gian, ngũ đạo phần minh. Thiện ác 
#3?“ 18 7©: đ BH Xš 3°: 
báo ứng, họa phước tương thừa. Thần tự đương chỉ, 
f®“ầằ‡itM4i(#: ý ^A {ŒŒ ý: 8 ^ 
vô thùy đại giá. Thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập 


# › Ít BH A 5: À Í† #8: 


lạc, tùng minh nhập minh. Ác nhân hành ác, tùng 


# A z›:# X ÀÁ #*›: # ƒñhn 


° 
` 


khổ nhập khổ, tùng minh nhập minh. Thùy năng tri 
# ' đlj 1h Án TỊ © 


giả, độc Phật tri nhĩ. 
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št 18 M (f5 11T #2: + 


Giáo ngữ khai thị, tín hành giả thiểu. Sanh tử bất 


f*›: Ai 2 4G › 4n + Á › XÊ lJ 


hưu, ác đạo bất tuyệt. Như thị thế nhân, nan khả cụ 


& 1 H4 =iâ': &ŠS #% HH ' 


tận. Có hữu tự nhiên tam đồ, vô lượng khổ não, 


Đ§ độ E  TRƯ j' #2 Hị 


triển chuyển kỳ trung. Thế thế lũy kiếp, vô hữu xuất 


Fl : ## ?7 ñ# MHÈ ' jJã 2#: °] š ° 


kỳ. Nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. 


du 7C 2 Ä5 › hb ÿJã›: h lệ › ŸSF 3u 


Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, thí như đại 


X:# lệ ^Á #: # ®%Rñ%* Ýứ 


hỏa, phân thiêu nhân thân. Nhược năng tự ư kỳ trung 
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406 S44 - /3# & ÄÀ?# 


— » #Jl:n Ÿ 1 Ä' š ÍT 


nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh 


‡R mỊ ›: £†E# 3X › fJ†F 3 


tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất 


Š% X AĐ ¬œ® ° đ đã) J › XE + 


vi chúng ác. “Thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước 


°"J 4Ÿ. 4 +xiŠ ° &X *Š 


đức, khả đắc trường thọ Nê Hoàn chỉ đạo. Thị vi 


h3 #“ử,.° 


ngũ đại thiện dã. 


$ # #ñ # = † Ä 


Trùng Trùng Hồi Miễn, Đệ Tam Thập Lục 
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lồ #i7fãl$): ñ 35 ¡k 3Š : tu X1 
Phật cáo Di Lặc: “Ngô ngữ nhữ đắng, như thị ngũ 
$› D J§' h6 ĐK ÐÑ 2TR 4- 
ác, nøñũ thống, ngũ thiêu, triển chuyển tương sanh. 
#4 3U J6: Š Jế #38 ° 
Cảm hữu phạm thứ, đương lịch ác thú. 
3, HỆ 1M: LWJR 2k:7L2+ 2 
Hoặc kỳ kim thế, tiên bị bệnh ương, tử sanh bất 
đ:R® 5k R 3° 3ã 4: ^ 
đắc, thị chúng kiến chỉ. Hoặc ư thọ chung, nhập 
=iŠ #4 J3 Hẻ j$›: H8 JR /R-‹ 
tam ác đạo. Sầuthống khốc độc, tự tương tiêu nhiên. 
*#fŒ@á +: # #8“ xi: X ¿h 


ộng kỳ oán gia, cánh tương sát thương. Tùng tiểu 


©) 
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+ }— ` : 
S3 - ¡3# & Al8 


øx&6 : ø KH ð|]|- ữmậ 3 H 
vi khởi, thành đại khốn kịch. Giai do tham trước tài 


ễ,: 4 3# 38 ° &# ä 1È › #& & 


sắc, bất khăng thí huệ. Các dục tự khoái, vô phục 
tỳ Z5 i8 :› lC, #fl: 8 ñR 
khúc trực. Sĩ dục sở bách, hậu kỷ tranh lợi. Phú quý 
J #. # HỆ #6 @ 8: 
vinh hoa, đương thời khoái ý. Bất năng nhẫn nhục, 


I1Z 5Š - m7 #R S › RR LÁ J8 ÙÄ - 


bất vụ tu thiện. Uy thế vô kỷ, tùy dĩ ma diệt. 


%X ‡Š z6 7E: 8ZA 4L#* ›: 8 


Thiên đạo thi trương, tự nhiên củ cử, quỳnh 


R là là cW A XP‹ %2 


quỳnh chung chung, đương nhập kỳ trung. Cổ kim 
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# vã ĐỤT 8l 


hữu thị, thống tai khả thương! 


»dw # 19 “@ ‡šš › 3\K }R >3 s 


Nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư duy chỉ. 


2# Hờj MỸ . ## # R®8- l # J 


Các tự đoan thủ, chung thân bất đãi. Tôn Thánh kính 


#' All Ã : ï sRS1P : 3 Bí 


thiện, nhân từ bác ái. Đương câu độ thế, bạtđoạn 


+2 #t Z@ã2> +: Œ“-=3®›: 8M 


sanh tử chúng ác chỉ bốn. Đương ly tam đồ, ưu bố 


J8 2 lễ ° 


khổ thống chỉ đạo. 


‡ #1E š:Z=fljiñ—? # B 


Nhược tào tác thiện, vân hà đệ nhất? Đương tự 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


410 #È #44 - š3# & đÀ‡Ê 


ðm a2: S H m Ÿ- LH Hỗ: 


đoan tâm, đương tự đoan thân. Nhĩ mục khẩuty, giai 


# Hừi ° ý ao l# j ': 0 HH 


đương tự đoan. Thân tâm tịnh khiết, dữ thiện tương 


lb ° 2JlR "§ 8t: + 3U 35jãã ° ä Ế, 


ưng. Vật tùy thị dục, bất phạm chư ác. Ngôn sắc 


W ft 4T 3: 9 ft Hỗ 


đương hòa, thần hạnh đương chuyên. Động tác chiêm 


TL: % 8 lÀÄ ° 


thị — an định từ vi. 


†E # 2 *#*›: 2+ 1⁄2: ä%^ 


Tác sự thảng thốt, bại hối tại hậu. Vi chỉ bất 


3#: c E7) Xe 


đế, vong kỳ công phu. 
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tu f# ÍñÑ # = T† + 


Như Bân Đắc Bảo, Đệ Tam Thập Thất 


+ 3# Jlj lẻ iq *›' 2 3U l 
Nhữ đẳng quảng thực đức bốn, vật phạm đạo 
#2: 5 ME: Á¿y 5S —-ñ 


cầm, nhân nhục tỉnh tần, từ tâm chuyên nhât. Trai 


#W 7 #› — H Hộ JLÄB # 


giới thanh tịnh, nhất nhật nhất dạ, thắng tại Vô Lượng 


$ BỊ wš ñäj- Ø?ˆ\:Ÿ11? ?*. ?È 


Thọ quốc vi thiện bá tuế. Sở dĩ giả hà? Bỉï Phật quốc 


„H # , / > E2 
+: #W lê ˆ Š' #ẽ XS ÈÄ- 


độ. giai tích đức chúng thiện, vô hào phát chỉ ác. 


3» #›: † BH + ®& ›:Hệ?3*1 


Ư thử tu thiện, thập nhật thập dạ, thắng ư tha 
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® S##@ - ¡3š ? & Äl?5 


3 34 1h P:šW # Tñ-:fñ 


phương chư Phật quốc trung: vỉ thiện thiên tuế 


Sở 
W4jJ? 1h 23 f?Ề. Ð › 3ã 1Š BH 
dĩ giả hà? Tha phương Phật quốc, phước đức tự 


TH tủ BR sẽ 2. lử, ° 
vô tạo ác chỉ địa. 


1 J}L †P lị › Š#t 


nhiên, 


2% ở :## #z 
Duy thử thế gian, thiện thiểu ác đa, 


+ ”e „c +?” * 
1 ! ® =] ` lS › » ; y A3 
độc, 


vị thường ninh tức. Ngô ai nhữ đắng, khổ tâm 


#12 › RỦI @ 1: H2: Ê 
hối dụ, 


thọ dữ kinh pháp, tất trì tư chỉ, 
4i >: 3#: 5x: Ñ 


hành chỉ. Tôn ty, 


tất phụng 


'Ầ&' 


nam nữ, quyên thuộc, băng hữu, 
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#j 7H T( ?G› HỊH #J ‡ - #u !R 


SH tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm. Hòa thuận 


š IF › Kh #2 4 3 ° 


nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu. 


Z†E ‡u 3U : R] 1H J§‡5 ° & 3ã 3Ÿ 


Sở tác như phạm, tắc tự hối quá. Khử ác tựu 


› S9 Bị b4 Ủ[ › R 44 j8 › Ju 3 2> 


thiện, triêu văn tịch cải. Phụng trì kinh giới, như bần 


# 0L ‡{Z£ZR ›: imA› B 7: ä ØZ 


đắc bảo. Cải vãng tu lai, sái tâm dịch hạnh. Tự nhiên 


8 l#›' Ø ÉãR #U 18 ° 


cảm giáng, sở nguyện triêp đắc. 


#ồ Øt {T & › R 6, ứ #›: B2 % 


Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, my bất mông 
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4: XÃ Tu HH: H H 3 M: B 


hóa. Thiên hạ hòa thuận. nhật nguyệt thanh mỉnh. Phong 


đg AHƒ ›: Š +: &6: BỊ Ÿ KÝ: 


vũ dithời, tai lệ bất khởi. Quốc phong dân an, binh 


Xã H: % i& #l +: ỦĐNM TÃ- 


qua vô dụng. Sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng. 


đP R® › #* 4 Ấ ẢN 3# ° ER Xã $ 


Quôc vô đạo tặc, — vô hữu oan uông. Cường bât lăng 


” › #& f†Jfï ° 


nhược, các đắc kỳ sở. 


® X¿⁄*¿ #›: #34 #  Ý-: đ 


Ngã ai nhữ đắng, thậm ư phụ mẫu niệm tử. Ngã 


3»›JUb+† 4E Đ › A 6 1x 8:3 +72 


ư thử thế tác Phật, dĩ thiện công ác, bạt sanh tử chỉ 
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% ° * 3S 1h {ễổ ' 7† &Äu* 3 ° 


khổ. Linh hoạch ngũ đức, thăng vô vi chỉ an. 


# Ấ Lì8 : 4@ :¡š XỊ J8 ' Á E 


Ngô Bát Nê Hoàn, kinh đạo tiệm diệt. Nhân dân 


Số đấu › {1ã 3y Xã ° hb l T" J3 ›: vs 


siễm ngụy, phục vi chúng ác. Ngũ thiêu ngũ thống, cửu 


 l ñ|° 34 Ằ% HS TH #t 3N 


hậu chuyến kịch. Nhữ — chuyền tương giáo giới, 


su ‡hh Á + ) #t. 4ƒ 3U, #, ° 


như Phật kinh pháp, vô đắc phạm dã. 


JR)#) 3t lễ › # dd #:1+Ư A 


Di Lặc Bồ-tát, hiệp chưởng bạch ngôn: “Thế nhân 


› tu zc tuzc ?? ám ': 


ác cai như thị như thị. Phật giai từ ai, tất độ 
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416 S44 - /3Š# & ÄÀ?# 


Mù 3>: % ?hồ # 3#! + HUIẾẤ ° 


thoát chỉ. Thọ Phật trùng hối, bất cảm vỉ thất”. 


3È Ø1 3% 5= + ^ 


Lễ Phật Hiện Quang, Đệ Tam Thập Bát 


lọ #®PJšP: Z Ủ @& H #8 5S 


Phật cáo A Nan: “Nhược tào dục kiến Vô Lượng 


šŠ ¡l# T # #›'A #1 ilẬPI:;8 


Thanh Tịnh Bình Đắng Giác, cập chư Bồ-tát A- la-hán 


8# BỊ + : ƑŠ *s dg øJ›: %  H 


đẳng sở cư quốc độ, ưng khởi tây hướng, đương nhật 


4 8 : 3Ã Út TR đl : lS 3 m ấm PỊ 


một xứ, cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A 
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JRị l6 †hh ° 
Mi Đà Phật”. 
JšE fp( # : ứng. Ÿ- 
A Nan tức tùng tòa khởi, diện tây hiệp chưởng, 
IR7WH ä: fÄ 2 8œ RÑ, ‡kấ 1P 
đảnh lễ bạch ngôn: “Ngã kim nguyện kiến Cực Lạc thế 
7ÈPIiflfE #È: ft  £© #: 1# tí 
giới A Mi Đà Phật, cúng dường phụng sự, chủng chư 
# †K› TR it * HỊ : 4 R FIiff6 #5: 


thiện căn”. Đảnh lễ chỉ gian, hốt kiến A Mi Đà Phật, 


%3 Đã l§ X:,†}H 7 ñấẪ‹ 3u 


dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm. Như 


# th: ñ H — 12) 3š t?* 


huỳnh kim sơn, cao xuất nhất thiết chư thế giới 
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418  Š#Ã@ - /š# & 4R?5 


+; XE] +r 23 W2 3 1 tư 


thượng. Hựu văn thập phương thế giới chư Phật Như 


2È : ‡ấi. 3ÿ 33 šX : FJiRƑb 1h 4Ê 


Lai, xưng dương tán thán, A Mi Đà Phật chủng 


6€ J7} {1È › t6 Đt f8 HT s 


chủng công đức, vô ngại vô đoạn. 


‡šÈt 4 š : #415 ¡ý #®|li# 4 # 


A Nan bạch ngôn: “Bi Phật tịnh sát đắc vị tăng 


ñ'4®%7R§ BR f$ + 3# + ° 


hữu, nøã diệc nguyện nhạo sanh ư bỉ độ”. 


1 ƒ? 2# 3š: E1 34 3: tế 


Thế Tôn cáo ngôn: “Kỳ trung sanh giả, dĩ tằng 


bất j đã Đh:' lí ZR Íá R + 3X 


thân cận vô lượng chư Phật, thực chúng đức bốn. Nhữ 
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% +44: 5 — no ĐữTÀk BỆ TP ‹ 
dụcsanhbi, ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng”. 
fE2 38 HỆ › P[iflfš #Ö Rp3?* % 

Tác thị ngữ thời, A Mi Đà Phật tức ư chưởng 
PÐ 4 &@»Š% %:'Š H — Ù) 3 
trung phóng vô lượng quang, phố chiếu nhất thiết chư 
ñÿ tứ 7Á - HỆ 3ã h , ÿƑÁ BỊ Ø› 
Phật thế giới. Thời chư Phật quốc, giai tất minh hiện, 
du j§& — Š ›° tXƑJifƑ f° Ø#*⁄ Hš X 
như xử nhất tầm. Dĩ A Mi Đà Phật thù thắng quang 


HH: }‡£ ÿyÿ Ð ;#it: y*tb 3#} X1. 3 #8 


mỉnh, cực thanh tịnh có, ư thử thế giới sở hữu Hắc 


th è $ vụ š @ BỊ v đÄ B] è X¿ 5 


sơn, Tuyết sơn, Kim Cang, Thiết Vi, đại tiểu chư 
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420  #@ - /š# & 4R?5 


thẻ Tc ` X Á Z 8: T— 


sơn, giang hà, tùng lâm, thiên nhân cung điện, nhất 


1) tỳ 7* T®-: ##Z*®E H R,° 


thiết cảnh giới, vô bất chiếu kiến. 


# #ua H H:53W H tt]: 77 # 


Thí như nhật xuất, mỉnh chiếu thế gian. Nãi chí 


JẺ f† - Ấ3 + đà 5Š 3 J › Ã 2 bị Bà › 


Nê-lê, khê =Ắ uminh chỉ xứ, tất đại khai tịch, 


# l5] — ,- 3X +u 3) 7k iRš5 1t T- 


giai đồng nhất sắc. Do như kiếp thủy di mãn thế giới, 


J†# t 3# 1?›:›ởL 33 #£ỞH›:  ï # 


kỳ trung vạn vật, trầm một bất hiện, hoảng dạng hạo 


† 1E R, Ä2k-RU 3 9:7 


hãn, duy kiến đại thủy. Bỉ Phật quang minh, diệc 
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‡Ã + z °  ằ l ' — MJ X 


phục như thị. Thanh-văn Bồ-tát, nhất thiết quang 


BH: Ã WlãjtL° "R. R f?P. X› 


mỉnh, tất giaiấn tế, duy kiến Phật quang, minh 


diệu hiên hách. 


Jb vuwq XX ?: X ñ /VŠR : ÀÁ 3È 


Thử hội tứ chúng, thiên long bát bộ, nhân phi 


ÀÄ 3Ñ: Ñ,†**, t1: #6 # 


nhân đắng, giai kiến Cực Lạc thế giới, chủng chủng 


PC lí: [J6 #5 › 3ã mgJÈ › đi 


trang nghiêm. AÁ Mi Đà Phật, ư bỉ cao tòa, uy đức 


Jỹ ‡# ›: ‡H 3ƒ 5H: #5 B#i- 


nguy nguy, tướng hảo quang minh, Thanh-văn Bồ-tát, 
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& #3 @ - ¡X3 & AB 


Đ „¬< 


422 


] & 34 #4: # xu Zãñãuh +: h3 


vi nhiễu cung kính. Thí như Tu Di sơn vương, xuất ư 


M# gu: 1 Z Rã để so; jế Ƒ +: 


hải diện, minh hiện chiếu diệu, thanh tịnh bình chánh, 
¬ ? ` \zz/ »È li uW 
#t. 24 XEfÄ: X7 XÃ: "8C Ah R 


vô hữu tạp uế, cập dị hình loại. Duy thị chúng bảo 


E%X 


Ð l? %⁄ m8 # ‡‹ 


trang nghiêm, Thánh Hiền cộng trụ. 


FIšt * it j co Tớ ä Ất 
A Nan cập chư Bồ-tát chúng đắng, giai đại hoan 


8#: IR {EiẩB : VA5R # lh-đ 


dĩ đầu trước địa, xưng niệm 


hỷ, dũng dược tác lễ, 
# #&f†iQfE Z jý <Z Ph Fe: 


Nam Mô A Mi Đà Tam-Miệu Tam-Phật-Đà. 
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3 X A R›:J# l #& Hỗ 


Chư thiên nhân dân, dĩ chí quyên phi nhuyễn 


#ụ. #1 # + Đi R J # + 3 


động, đồ tư quang giả, sở hữu tật khổ, mạc bất 


TR 1E: — 1J Š lễ › S 2 Ất Mù: Ã 


hưu chỉ, nhất thiết ưu não, mạc bất giải thoát. Tất 


th® na {E š ' EU ðš Ðh 


giai từ tâm tác thiện, hoan hỷ khoái lạc. 


> 3# + TT **X¿ +Z lỈ - tƠ 
$S đổ 5á!  lR dẻ) T 


Chung khánh cầm sắt, không hầu nhạc khí, bất 


í%<É H Z lW ÍE 8ð - 34 Hh Lê n- 


cô tự nhiên giai tác ngũ âm. Chư Phật quốc trung, chư 


X A4 R:*j#it Ã: 3» 


thiên nhân dân, các trì hoa hương, lai ư hư không, 
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SL†fEF ` S 


tán tác cúng dường. 


H HỊ ‡& ý 1ï :i2t09 23. 


Nhĩ thời Cực Lạc thế giới, quá ư tây phương bá 


T† 1 !K Zftfb, BỊ › PAĐ R7) - 33 


thiên câu-chi na-do-tha quốc, dĩ Phậtuy lực, như đối 


H ñ- *u# X !R›: #f#W — #S#J.- 


mục tiền, như tịnh thiên-nhãn, quánnhấttầmđịa. Bỉ 


R, + :7Rổ. 4Ã + Z : 33 3t 


kiến thử độ, diệc phục như thị. Tất đồ Ta Bà thế 


T*-› # th ào › 8u ứ TX› BỊ 


giới, Thích Ca Như Lai, cập Tỳ-kheo chúng, vỉ nhiễu 


j ⁄X° 


thuyết pháp. 
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l& Ñ.JŠ R # = 


Từ Thị Thuật Kiến, Đệ Tam Thập Cửu 


 " 12 #FIš# : 8 & K, #ễ › 


Nhĩ thời Phật cáo A Nan, cập Từ Thị Bô-tát: 


% R,‡h #S HC: ở BH + HỆ BH v 


“Nhữ kiên Cực Lạc thê giới, cung điện, lâu các, 


2 ïÙ + TẾ BỊ ›: HRK?t) ị lÝ# HE 


tuyên trì, lâm thụ, cụ túc vi diệu, thanh tịnh trang 


lL :: 4Ñ #& 7? X: LL #£ 


nghiêm phủ? Nhữ kiến Dục-giới chư thiên, thượng chí 


ế, 7? 5 XÃ: f9? 4 Ã # ' ?ñầ th 


Sắc Cứu Cánh thiên, vụ chư hương hoa, biến Phật 


Ñl 2 + 


sát phủ?” 
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IšÈ šj q:#E Z4 Ñ° 


A Nan đồi viêt: “Dụy nhiên dĩ kiên”. 


» H|FJ7ðlE ?? &K— 3 #h — 1 


“Nhữ văn A Mi Đà Phật đại âm tuyên bó nhất thiết 


th: 1U 2k # 2° 


thế giới, hóa chúng sanh phủ?” 
išê šj gS : 0# Z4 CñỊ ° 


A Nan đồi viêt: “Dụy nhiên dĩ văn”. 


È š x R #wWB ï# †† >z ⁄S: 


Phật ngôn: “Nhữ kiến bỉ quốc tịnh hạnh chỉ chúng, 
`>+ 
MỸ & HE 2 + 


Kx hà  : &ñ lễ 


du xử hư không. cung điện tùy thân. 


%t °$fmñ £ † 3 + 


vô sở chướng 


® 3# th 


ngại, biến chí thập phương cúng dường chư Phật 
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T*:4⁄Ä #3 ft. 1a 5S 5Ã 
phủ? Cập kiến bỉ đắng niệm Phật tương tục phủ? Phục 


3 x*“ Ñ:W ®% 7: #4 ® 
hữu chúng điểu, trụ hư không giới, xuất chủng chủng 
?: k4 Lf†Ft: XÃ R ^° 
âm, giai thị hóa tác, nhữ tất kiến phủ?” 
lÊ K,W 3: ã fŠ 7 Ÿ⁄È› — — 
Từ Thị bạch ngôn: “Như Phật sở thuyết, nhất nhất 
# R.- 
giai kiến”. 
bồ r7 $)› iXÐ] ÀÁ R23 Bà + 


Phật cáo Di Lặc: “Bỉ quốc nhân dân hữu thai sanh 


#' xXÍ RÑ 2° 


giả, nhữ phục kiến phủ?” 
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5H} $) Él l3 › từ Í › đì R, Eh ẤÉH 
Di Lặc bạch ngôn: “Thế Tôn! Ngã kiến Cực Lạc thế 
Ä + Ra 3: tú Ệ XÃ › 3 
giới nhân trụ thai giả, như Dạ Ma thiên, xử ư cung 
Rx ° 
điện. 
X R, #© 4# :3š š N éủ Đufk 
Hựu kiến chúng sanh, ư liên hoa nội kiết già-phu 
#› 7ã 1L #:#1 % đã › ƒấ BỊ 
tọa, tự nhiên hóa sanh. Hà nhân duyên cố, bỉ quốc 


X4“ R›' 23 Ra 3# 3›' it 3 3° 


nhân dân, hữu thai sanh giá, hữu hóa sanh giả?” 


‡‡ t, t xị 5g } 


Biên Địa Nghi Thành, Đệ Tứ Thập 
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f° Œ ÁP! #5 ñ R© 4+: Nỗi 


Phật cáo Từ Thị: “Nhược hữu chúng sanh, dĩ nghỉ 


SA A212 34 J7) {6 › HR 4+ “BH : + 


hoặc tâm tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Bất 


† #h # ' SA lÃ# ' 7T đế ® 


liễu Phật trí, 7 Bắt-khả-xưng-trí, 


X ®& ñ #›'®#& ŠẪ&f›' §x TL 


Đại-thừa-quảng-trí, Vô-đắng Vô-luân tối-thượng 


Hộ 4Ÿ › YYUU 34 : SẺ ñÃX 2 đề : 3l lễ 


thắng-trí, ư thử chưtrí, nghỉ hoặc bấttín. Do tín 


3E 34: 1Zð # ®*›' ñã z# # BH 


tội phước, tu tập thiện bốn, nguyện sanh kỳ quốc. 


5h `... ...: 


Phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn, hy cầu 
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+ 


430 #4 - /Sƒ & ÄÄÑ36 


?? 2 tý l§ 3 › Dị : XiŠ lấ 


Phật trí, Phố-biến-trí, —= Uy-đức-quảng 


x44 3z»›ä Š ; 4R' 2“ ñ 


đại Bất-tư-nghì-trí. U tự thiện căn, bất năng sanh 


fềồ › t3? 4 + 3 l# QD BỊ: 


tínú. Cố ư vãng sanh Thanh Tịnh Phật quốc, ý chí 


3MÍ4 : &7 Ấ ý ° 2Ã 3M®ã 


do dự, vô sở chuyên cứ. Nhiên do tục niệm bât 


4E # ífm +: đã 1H ft 3+- 


tuyệt, kết kỳ thiện nguyện vi bốn, tục đắc vãng sanh. 


*# 3 A 3# :UJw #4: 1E + 


Thị chư nhân đắng, dĩ thử nhân duyên, tuy sanh 


‡#t EÌ›: “ #4 3T ###£ Š ẵÃf7::¡iL 


bỉ quốc, bất năng tiền chí Vô Lượng Thọ sở, đạo chỉ 
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LỦ 7F › ti tì # +: Ti? 


Phật quốc giới biên, thất bảo thành trung. Phật bất sử 


 : # Í†T đ11E›: s 83t 61: 7N 3 


nhĩ, thân hạnh sở tác, tâm tự thú hướng. Diệc hữu 


# ah #: 8ã 4X 8: #UÂâ th 


bảo trì liên hoa, tự nhiên thọ thân. Âm thực khoái 
#; xe}? #Ì XÃ 


lạc, 


như Đao Lợi thiên. 


X1 3N tì E TP H64 


Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất. Sở cư xá 


®% 4b › 2 §6 hỗ ft mm X : J2 


trạch tại địa, bất năng tùy ý cao đại. UƯ ngũ bá 
R' T% R R, fE: RR] & ;⁄: 2 R, 


tuế, thường bất kiến Phật, bất văn kinh pháp, bất kiến 
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432  #Ã@ - /š# & 4R?5 


+ 


im để ằH#  Z⁄z- EÀA#ẵã^ 


Bồ-tát Thanh-văn Thánh chúng. Kỳ nhân trí huệ bất 


HH: ‡u ##@ {§.D 7} :a› 4 BỊ #›: Ä^ 


minh, tri kinh phục thiểu; Tâm bất khai giải, ý bất 


M#W #42 ° củi ?*4 : 3 Bà + ° 


hoanlạc. Thị có ư bỉ, vị chỉ thai sanh. 


#7 1⁄5 3# ›':M 1 fh 8 :7%® 


Nhược hữu chúng sanh, mỉnh tín Phật trí, nãi chí 
lệ 47 › Ế{ Eậ X£ E4 - lầ Œ ấ }R- 1F 
thắng trí, đoạn trừ nghỉ hoặc; Tín kỷ thiện căn; Tác 
3 7) fã› # av1H Ẳ6J: ly 5 # 
chư công đức, chí tâm hồi hướng. Giai ư thất bảo hoa 
†?:ñ 2 1L +: mikm #z: 2ã & 


trung, tự nhiên hóa sanh, già-phu nhỉ tọa. “Tu-du 
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+ t§›: # ‡1› X %M›:®#Ä›':Jj 


chỉ khoảnh, thân tướng, quang minh, trí huệ, công 


‡È › nu 3 3rj# ' HE %3 ° ñR #J 


đức, như chưBồ-tát, cụ túc thành tựu. Di Lặc 


% Xu: 4L {U + 3Ÿ: Wã Mộ tt ° 


đương tri, bỉhóa sanh giả, trí huệ thắng cố. 


# Ha + 4: »1ïä †›2^4RÑ = 


Kỳ thai sanh giả, ngũ bá tuế trung, bất kiến Tam 


Ñ ': ®Riutf lệ ¿š zÄ› ®Ífif 7) 


Bảo, bất tri Bồ-tát pháp thức, bất đắc tu tập công 


6:Íãa H $© ## 8 # 1h: Š 


đức; Vô nhần phụng sự Vô Lượng Thọ Phật. Đương 


#mJL ÄÀ_›: 7 †t> H}: # 3 ÃÑ : šÝ 


tri thử nhân, túc thế chỉ thời, vô hữu trí huệ, nghỉ 
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434 S4 - /'†? & ÄR?6 


gà /⁄ #4 ‹ 


hoặc sở trí”. 


& 8 R #°$ W9 †+† — 


Hoặc Tận Kiến Phật, Đệ Tứ Thập Nhất 


#àu lộ Đg +2 tị 


Thí như Chuyển-luân-thánh-vương, hữu thất bảo 


3Ä + ƒÍ#j?#' THỊ T ›: l H4 


ngục. Vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung. Tằng lâu ÿ 


HNW lK @7R'HNM N HH JEc?) 


điện, bảo trướng, kim sàng, lan, song, tháp, tọa, diệu 


#ụ 1⁄2 - #X 4 ]lR: da l$ ĐẠO T- 


sức kỳ trân. Âm thực y phục, như Chuyềến-luân-vương. 
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ứn L© đã › S EL nọ ‹ 34“ + 
Nhi dĩ kim tỏa, hệ kỳ lưỡng túc. Chư tiểu vương 
E=...... 
tử, ninh lạc thứ phủ? 

llQ ƒ, 3 3 ' TSử,1 Ð ° X3 
Từ Thị bạch ngôn: “Bất dã Thế Tôn! Bỉ utrập 

HƑ›: 2 ^RÑH#° i8: 4$ ! 2 
thời, tâm bất tự tại. Đãn dĩ chủng chủng phương 
f& : #k 5K Hñ# › s 3# MI E : ## 
tiện, dục cầu xuất ly; Câu chư cận thần, chung bất 
 ôÔỞÔỒÔÓÔÔÓÔÐÔ 
túng tâm. Luân-vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát”. 
ñb i3) › tu 3š + ' 7TR 


Phật cáo Di Lặc: “Thứ chư chúng sanh, diệc phục 
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436 #4“ - ¡š† & ÄÑ?ð 


Juz ‹ 3 234 l*§t l§ › Äi:R 1b # › 


như thị. Nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí, 


£*® /# X#:?l ý 1“ ' ^^ ®% 


chí Quảng-đại-trí.  Ư tự thiện căn, bất năng sanh 


š ° Mñj]j ñ 2: #E lề vi: SE 4+ 


tín. Do văn Phật danh, khởi tín tâm có, tuy sanh bỉ 


BE]: 3z»‡lŠ # 1? : £i# H #4: & 


quộc, vư liên hoa trung, bât đắc xuât hiện. Bỉ xử 


ê › 3l +n ?% 1 x3 8 ° 


hoa thai, do như viên uyễn cung điện chỉ tưởng. 


4m] À tt › 7Ñ tP DI *› #t 1À ĐA An ° 


Hà dĩ cố? Bi trung thanh tịnh, vô chư uế ác. 


4Ä 3+2 H/R †: 4 R < Ÿ: 


Nhiên ư ngũ bá tuế trung, bất kiến Tam Bảo; Bắt đắc 
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P†* S5 2 #34 P: lá B— J Z£ 


cúng dường phụng sự chư Phật, viễn ly nhất thiết thù 


J#-Ề 5# ‡R- 'Al% : ^ + ñ⁄®4- 


thắng thiện căn. Dĩ thử vi khổ, bất sanh hân lạc. 


Z J6 2#: Rj#E 2©: X 


Nhược thử chúng sanh, thức kỳ tội bốn, thâm tự 


l# Ñã: RA - #t l +†ỳ † :¡5 X 


hối trách, cầu ly bỉ xứ. Vãng tích thế trung, quá thất 


&Ø.:/ 4 72 th: Ep 4# 4t 1S & 


tận dĩ, nhiên hậu nãi xuât. Tức đặc vãng nghệ Vô 


# äŠñ:#24 fÑ] @ ¿š⁄' ÁA Á Ä 


Lượng Thọ sở, thính văn kinh pháp. Cửu cửu diệc 


W bị ñf #tE6Đ›' 7 1 Íấ P@SLết 


đương khai giải hoan hỷ, diệc đắc biên cúng vô sô vô 
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438  #Ã@ - /š# & 4R?5 


# lS th ' 1634 7) {5 
lượng chư Phật, tu chư công đức. 
»* J$ ý : 3 Áa šÊ RA : 3t? 
Nhữ A Dật Đa! Đương trỉ nghỉ hoặc, ư chư 
#t# 9 ki” Š: XÃ X?l: k1 
Bôồ-tát vi đại tổn hại, vi thất đại lợi. Thị có ưng 


„ HH Jề š t?ùất L 4ã ° 


ề”, 


đương mỉnh tín chư Phật vô thượng trí huệ 
+ —— _— v}? 
/Ạ ,.  š ›'› xã? 7X —-X*R XS 
Từ Thị bạch ngôn: “Vân hà thử giới nhất loại chúng 


3+ : ## 7TR 6 ' ímÃ©+ 34 ° 


sanh, tuy diệc tu thiện, nhi bất cầu sanh?” 


fọ 2 4Ñ: JL 3$ XÃ 3đ): Ấ#ã 


Phật cáo Từ Thị: “Thử đẳng chúng sanh, trí huệ 
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j⁄›:Š - 2 7ð] f 2:28 X 
vi thiễn; Phân biệt Tây Phương, bắt cập thiên giới; 
+ }X3È#$ › 2 ‡ˆ # ##* ° 
Thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ”. 
&KÃ 1 3: tấ # +: 
Từ Thị bạch ngôn: “Thứ đẳng chúng sanh, hư 
* 2 7l: #&?# ñ#l:fI % #2 38 ‹ 
vọng phân biệt. Bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi?” 
lọ 3 V%#PfH ‡ š 1TR: 
Phật ngôn: “Bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng 
ĐÈ TH ' Â 2K PS: THẾ 
ly tướng, bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc, nhân 
lị 34 3° #& Ã f£ 3á: 3© XÃ 


gian phước báo. Tuy phục tu phước, cầu nhân thiên 
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440 & SŠSẴ@ - ¡š#† & k8 


®Z“:†‡ 3t 3> HỆ: — 1) J K-ímx» 


quả. Đắc báo chỉ thời, nhất thiết phong túc, nhỉ vị 


8 th = 7Ổ Z4 TP ° l4 7 


năng xuất tam giới ngục trung. Giả sử phụ mẫu thê tử 


X Ñ›'# 3⁄4 ‡xt %8 - 4R R, 


nam nữ quyên thuộc: dục tương cứu miên. Tà kiên 


Š +: &⁄/§‡8P- T j& ÿâ 1g 


nghiệp vương, vị năng xả ly, thường xử luân hồi nhỉ 


+8# - 


bất tự tại. 


+» R ãÄWw> ^A›' 2 #4 š †R- 


Nhữ kiến ngu sỉ chỉ nhân, bất chủng thiện căn, 


{2 y\+t4 Hà gì › tý li Ho ° £ #] 


đãn dĩ thế trí thông biện, tăng ích tà tâm. Vân hà 
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tị lữ # 7L ŠẼ ° 
xuất ly sanh tử đại nạn? 
f 73 x6 +3 :⁄ ‡ 5Š 1R- 1F 
Phục hữu chúng sanh, tuy chủng thiện căn, tác 
x3 w-ff 8 2 7|: lệ #\u 
đại phước điền; Thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm 
$ ° K H #⁄ãìM' # 2“ 8È? 


trọng. Cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. 


+ 


3# tt †H WÃ lí xk fỗ 
Nhược dĩ vô tướng trí huệ, thực chúng đức bốn; 
# ns 3 j#: i6 ñữ 23 7© R # 
Thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt; Cầu sanh Tịnh 
ñ|› Ab 0È 1: 8 + 0 #|: k 


sát, thú Phật Bồ-đề, đương sanh Phật sát, vĩnh đắc 
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442 #È #44 - š3# & đÑ‡Ê 


đẾP Nữ ° 


giải thoát”. 


#t Ä # + ấ#w + — 


Bồ Tát Vãng Sanh, Đệ Tứ Thập Nhị 


5H) Š) 3?  f?° š : 24 Jbš tt 


Di Lặc Bồ-tát bạch Phật ngôn: “Kim thử Ta Bà thế 


T*©: 8 34 ?h ấẩj': ® ‡ #lễ ›: 5S # 


giới, cập chư Phật sát, bất thoái Bồ-tát, đương sanh 


l8 BỊ 4: EU ‹ 


Cực Lạc quốc giả, kỳ số kỷ hà?” 


f? 73) › YYtL†t† 7S: 24 C17 


Phật cáo Di Lặc: “Ư thử thế giới, hữu thất bá nhị 
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+ 1# j4 › Ú, 


443 


L3 


TC #RÊL 3ã Th ° 
thập ức Bồ-tát,  dĩtä 


dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật 
¡ R ˆ 


‡$ ^'› # #4 BỊ ° 


jã 2] 


thực chúng đức bôn, đương sanh bỉ quộc. Chư tiêu 
2?— 


‡ #l ›:1#tÄ 1 


212 
`“i 


œ ” M +4 1 x2 
hạnh Bồ-tát, ậ 


âu 


tu tập công đức, đương vãng sanh giả, 
£WT #§ ‡E: 


bất khả xưng kế 


“^ †E \ ñ 33% jễ£ 4: íL 4Í 


Bât đấn Noã sát chư Bồ-tát đẳng, vãng sanh bỉ 
B:4, 23  #?? + :7R Ã + -# 
quốc. Tha phương Phật độ, diệc phục như thị. Tùng 
lš Hà #hề 8: 3 TT X48 R5 
Viên Chiêu Phật sát, hữu thập bát câu-chỉ na-do-tha 
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# hệ  >Jj › + BH: § dbG 2 


Bồ-tát Ma-ha-tát, sanh bỉ quốc độ. Đông Bắc phương 


Ñ Xà Phẩj: 3 2U † fŒZ ‡Ê $ lê 


Bảo Tạng Phật sát, hữu cửu thập ức bất thoái Bồ-tát, 


% +44 B:ƒ€ & % ñ Phấ› 


đương sanh bỉ quốc. Tùng Vô Lượng Âm Phật sát, 


% HH ý ñJ: Để XÃ Phẩj›: Hệ 7 


Quang Minh Phật sát, Long Thiên Phật sát, Thăng Lực 


độ ñt| › ố -ƒ fb tị › ME lễ độ ñhị : {6 


Phậtsát, Sư Tử Phậtsát, Ly Trần Phật sát, Đức Thủ 


ñb|› 4ƒ + 1hấi: # ĐỀ Phải: 


Phật sát, Nhân Vương Phật sát, Hoa Tràng Phật sát, 


“  #j ã ñdU + 3:3 Tñ 


bất thoái Bồ-tát đương vãng sanh giả, hoặc số thập bá 
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&: %$t\ä ƒ lễ ': 7# M lễ ° 
ức, hoặc số bá thiênức, nãi chí vạn ức. 
Hø Tp? 5 #®& L #:#'5 
Kỳ đệ thập nhị Phật danh Vô Thượng Hoa, bỉ hữu 
@#WMll XE: #4 ¡ BH. 8 
vô số chư Bồ-tát chúng, giai bất thoái chuyển. Trí huệ 
3 X6: LŨ ` Ã #5 ð5 Đh- 
dũng mãnh, dĩ tăng cúng dường vô lượng chư Phật; 
#4. đã tš : 5t 8Ð — ®&:7it H - 


Cụ đại tinh tấn, phát thú Nhất-thừa; UƯ thấtnhậttrung, 


Hp 96 ?ạ ta T là): X+ñi1254 


tức năng nhiếp thủ bá thiên ức kiếp, Đại-sĩ sở tu kiên 


Ì> ¿x⁄: ft # #lj: W ð # #: 


có chỉ pháp. Tư đắng Bồ-tát, giai đương vãng sanh. 
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446 8# 4@ - š3# & đÀ‡Ê 


#ã# † z£ ? Z5 H£KE&-# 3© 


Kỳ đệ thập tam Phật danh viết Vô Úy, bỉ hữu thất 


äaửưu TiXk3# ñ XS: 3 ¡là trlậ 8 


bá cửu thập ức đại Bồ-tát chúng, chư tiểu Bồ-tát cập 


tức #: 7T] 463}: ð É @ +- 


Tỳ-kheo đẳng, bấtkhả xưng kế, giai đương vãng sanh. 


+: 23 +2 31W 5 75!) 


Thập phương thế giới chư Phật danh hiệu, cập 


#flỆ ẢC š dd 2# 4:  E 


Bồ-tát chúng đương vãng sanh giả, đãn thuyết kỳ 


%›: l8 ‡)2^ ñã 


danh, cùng kiếp bất tận”. 


3F ;› & #uw + 


Phi Thị Tiểu Thừa, Đệ Tứ Thập Tam 
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fồ lá KÔ' 4 Bl öS lễ 


Phật cáo Từ Thị: “Nhữ quán bỉ chư Bô-tát 


TP ?jll ' # 3l ?lấ - 


Ma-ha-tát, thiện hoạch lợi ích. 


‡⁄ 24 5 5ÿ 7:5 + A^A ›:#8ñR 


Nhược hữu Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân. đắc văn 


F[iBf È # 9E: + — @& ## 


A_ Mi Đà Phật danh hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái 


› › #ƒ{k HỆ 3l › lu  ÍfÊZ4T: X 


chỉ tâm, quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành. Đương 


tt AŠ#?X#l: T5 +eo L 


tri thử nhân vi đắc đại lợi, đương hoạch như thượng sở 


dù 7) Íã - 2 T2 ':7R' 4: R Ẳm- 


thuyết công đức. Tâm vô hạ liệt, diệc bất công cao. 
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448 S44 - /3Š# & ÄÀ?5 


% 35L RK'IÁ W3 L: ân 


Thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Đương tri 


Jbb Á 3Ä ¡2 &:»f 3X ? 'f 


thử nhân phi thị Tiểu-thừa, ư Ngã pháp trung, đắc 


% #— ##† + 


danh đệ nhất đệ tử. 


3t: šk X A 1H $ - 


Thị cô cáo nhữ thiên nhân thế gian A- tu- la đẳng, 


l 3 Ÿ #121 › + ñï 5 s : XX 


ưng đương ái nhạo tu tập, sanh hy hữu tâm. Ư thử 


4@& !Pứ: +} l ÉnẩRB- 4 + w#  X 


kinh trung, sanh Đạo sư tưởng. Dục linh vô lượng chúng 


4+ :i2###1 2 :É #- 8 & R, 


sanh, tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển; Cập dục kiến 
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J7 R EO B› đà 7k Hộ 


bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật 


ñjJ : BỊ z5 7) i@ Ý ° 5 Â6 đ lR 


sát, viên mãn công đức giả, đương khởi tỉnh tấn, 


# JU ;⁄ f]:› W Â* Xi: 4 4+ 


thính thử Pháp môn. Vị cầu pháp cố, bất sanh 


1K ấ 3 iầ >È nh ° 


thoái khuất siễm ngụy chỉ tâm. 


X A  &ÃX›:4^#§ š¿ }# - ?Ị VÀ 


Thiết nhập đại hỏa, bất ưng nghi hối. Hà dĩ 


tt ›: JLÊR # lễ sứ THẺ 4+ ' lạ K6 ỨC 


có? Bi vô lượng ức chư Bôồ-tát đắng, giai tất cầu thử 


jMwb) ;⁄k P]:  # lý BE]: 4 34 lễ 


vi diệu Pháp môn, tôn trọng thính văn, bất sanh vi 
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450  Š#Ã@ - /š# & 4R?5 


Ÿ 33 lá › #% BỊ @ m 2 ñ 


bội. Đa hữu Bồ-tát, dục văn thử kinh nhỉ bất năng 


đt ° cửt(šx 3 '› KẾ JU 3⁄Xe 


đắc. Thị có nhữ đẳng, ưng cầu thử pháp”. 


$ tt i6 W5 0g Ƒ 0g 


Thọ Bồ Đề Ký, Đệ Tứ Thập Tứ 


⁄#»»*k.: 7# TL ;x HỆ: 


Nhược ư lai thế, nãi chí chánh pháp diệt thời, 


%4 *© #:18 3 ữ 4©: CGỸ 


đương hữu chúng sanh, thực chư thiện bốn, dĩ tăng 


fP†Y l5 4Œ 5% 34 Ph: tí\ tu 204 


cúng dường vô lượng chư Phật. Do bỉ Như Lai gia uy 
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234 › 8 #7 +nC J8 X x F]: là 


lực có, năng đắc như thị quảng đại Pháp môn. Nhiếp 


sz + x2 Èi 
ft jj: ấ IS j§ XÃ — 1) 873: 
thủ thọ trì, đương hoạch quảng đại Nhắt-thiết-trí-trí. 


»j\ 3k 1: l ÀX Đ 5E: 3 X 


Ư bỉ pháp trung, quảng đại thắng giải, hoạch đại hoan 
+ ` „ề vÌ2 
Š- Jl Àtb H› Ấ “NT 
hỷ. Quảng vị tha thuyết, thường nhạo tu hành. 
dd s6 7 7:8 ð + ^À›: ñE* 


Chư Thiện-nam-tử, cập Thiện-nữ-nhân, năng ư 


xz *› #ữ®#®-‹j:R- ý 3: 


thị pháp. nhược dĩ cầu, hiện câu, đương câu giả, siai 


3š  # ‡|› ¿+ 3 TE 2?4t #t X£ 


hoạch thiện lợi. Nhữ đẳng ưng đương an trụ vô nghỉ; 
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+ 


452  Só?“4 - j3 † & ÄÀ3Z 


#{ 3š ứ *^'ƒED ñ 118 ›ikiA5E 


Chủng chư thiện bốn, ưng thường tu tập, sử vô nghỉ 


nh ®*ÀA — DỊ Í$ế XÃ 2 753 m3 


trệ, bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo thành tựu 


2 3Ä - 


lao ngục. 


[Ji Ý › tu £ 3# ÄãRXHm ‡È # › # 


A Dật Đa! Như thị đẳng loại đại uy đức giả, năng 


+ ?° 3X Jl XšF1: 3U 3X 2 


sanh Phật pháp quảng đại dị môn. Do ư thử pháp bất 


đẻ Bút 24 — fájl£ ': I 


thính văn có, hữu nhất ức Bồ-tát, thoái chuyền 


n — 3} — +*+ 
†‡# Ø2 l = # = 3# -° 


` 


A-nậu-đa-la “Tam-miệu Tam-bô-đ 


®> 
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#% 753 t6 3:73H4@ u.# 

Nhược hữu chúng sanh, ư thử kinh điển, thư 
3 -# té Ã- Ä*it ‹?f 35: 239/ã§ HR 
tả, cúng dường, thọ trì, độc tụng, ư tu-du khoảnh 
it l3 dì: #h 3 là B: 2+2 Ã 
vị tha diễn thuyết, khuyến linh thính văn, bất sanh ưu 


Hồ 7# # 8UEIELR| A1 2h fh- 


não, nãi chí trú dạ tư duy bỉ sát, cập Phật công đức. 


3É L lế: 4 RE B8 ‹ 


Ư Vô thượng đạo, chung bất thoái chuyển. 


{#4 ÀA Bà #4#©› 141 = T XÃ T + 


Bỉ nhân lâm chung, giả sử Tam thiên Đại thiên thế 


hờn #? XX›:7R #3 486i: + 4 


giới mãn trung đại hỏa, diệc năng siêu quá, sanh bỉ 
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454 3# 44 - šš# & đÀš£ 


B} + ° £ A tŒŸ iã ¡5 + 1% : 


quốc độ. Thị nhân dĩ tằng trị quá khứ Phật, thọ 


#Jiứs — }J +u 2È : E] đị #ấ 3Ÿ - 


Bồ-đề ký. Nhất thiết Như Lai, đồng sở xưng tán. 


5”  ...^..hA 


Thị có ưng đương chuyên tâm tín thọ, trì tụng, 


~-7^ 


SU. HT” 


thuyết hành. 


šj É' #, @ #ug +} #% 


Độc Lưu Thử Kinh, Đệ Tứ Thập Ngũ 


¡ 23 XỔ + di b 4@ 3k: 


Ngô kim vị chư chúng sanh thuyết thử kinh pháp, 
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2 ÑÏ|R #@ s# ã 2: SẺ BH+— 
linh kiến Vô Lượng Thọ Phật, cập kỳ — độ nhất 
1) r2? :ñm⁄ À3: J3: # 
thiết sở hữu. Sở đương vigiả, giai khả cầu chỉ. Vô 
1A $#\ 3 Ã Xá: + šC ñR - 


đắc dĩ Ngã diệt độ chi hậu, phục sanh nghỉ hoặc. 


% Z&> +: @ tế ĐÃ ñ : ĐA Á 


Đương lai chỉ thế, kinh đạo diệt tận. Ngã dĩ từ 


4E  RR › đị Ø Jb 4@ L8 7Ä › L đ 


bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu 


s2: 1X 4 › là RU HR - 


chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai 


"2F - 


khả đắc độ. 
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456 fSẴỆ@ - ¡š#† & kh?ễ 


4o Z #§ + › XÊ{H šE H : ?4 


Như Lai hưng thế, nan trị nan kiến. Chư Phật 
& lễ › XÊ 1ƒ šứ BỊ ciã ốc Âu ấy › BỊ 
kinh đạo, nan đắc nan văn. Ngộ Thiện-tri-thức, văn 
» W6 Í1:HURSšE‹ 3 BỊ MT &G› 
pháp năng hành, thử diệc vi nan. Nhược văn tư kinh, 
đề #§ %Ã‡j:šE †? xắt› &il JU XE- 
tín nhạo thọ trì, nan trung chỉ nan, vô quá thử nan. 
+ ñ 3+ fihÌ U S›' Ấ 
Nhược hữu chúng sanh đắc văn Phật thanh, từ 


 JŸ j#'JJ H EU ữ'T⁄©  * 


tâm thanh tịnh, dũng dược hoan hỷ, ˆ y mao vỉ khởi 
3 7⁄6 3: th ấi E l 1E 0$ :š 


hoặc lệ xuất giả, giai do tiền thế tăng tác Phật đạo, 


quỳ 
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tt JP JU Ả° 

có phi phàm nhân. 
Z BỊ Ph ý: + TP 3Ñ šÊ - 3th 
Nhược văn Phật hiệu, tâm trung hồ nghỉ; Ư Phật 
(@ 35 › ÄRf#&#fš : lý @&‡E †? › 
kinh ngữ, đô vô sở tín, siai tùng ác đạo trung lai, 
Ti 9 XÃ ' ⁄ X BH MÙ› tao ẨÂ ÃÊ › 
túc ương vị tận, vị đương độ thoát. Cố tâm hồ nghỉ, 

#lš  #- 


bất tín hướng nhĩ. 


š) f2 £ jjX 0q + 3 


Cần Tu Kiên Trì, Đệ Tứ Thập Lục 
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A\x 


458 ®&S#$4@Œ - X4? & 4l?8 
PP G7835) ' 3ã f + Rấq TL X 
Phật cáo Di Lặc: “Chư Phật Như Lai vô thượng chỉ 

⁄› TT )U&&X›:&öt #£ f' XÃ 
pháp. Thập lực Vô úy, Vô ngại Vô trước, thậm thâm 
> »*:XX*Xã# 3 #iá> 3⁄X:JFñ 
chỉ pháp, cập Ba-la-mật đẳng Bồ-tát chỉ pháp, phi dị 
5 3-86 ð 7X Á: TRšế BH. 
khả ngộ. Năng thuyết pháp nhân, diệc nan khai thị. 
52 BỊ Ö# {š : HỆ 7N #&1Ê : Ä 2 tuẾ 

Kiên cố thâm tín, thời diệc nan tao. Ngã kim như lý 

# ð + C l8 X?ñt} 3X Ƒ]: — 
tuyên thuyết như thị quảng đại vi diệu Pháp môn, nhất 

Đì 3ã th >7 đấ 1B › lÌ 1x 53› 


thiết chư Phật chỉ sở xưng tán. Phó chúc nhữ đắng, 
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†FA 3 - 
tác đại thủ hộ. 
Su 5 là K ®&#lã : 5 4 
Vị chư hữu tình trường dạ lợiích, mạc linh 
A~ 4+2 ⁄ là 1 #Ð' Ti 6 3% FŠ 
chúng sanh luân đọa ngũ thú, bị thọ nguy khổ. Ưng 


Š#JÍZ# f1: R§ H§ #\A 3: ý #230: 


cần tu hành, tùy thuận Ngã giáo. Đương hiếu ư Phật, 
nu» , NF2 , W N 
¡"2à BhẾ‹ Z6 3⁄X: #2 


thường niệm sư ân. Đương linh thị pháp, cửu trụ bất 


»: % ii › #&Íj† ý XÃ: # ii? 


diệt. Đương kiên trì chỉ, vô đắc hủy thất. Vô đắc vi 


®% :J Xà ẤŒ JÃ + 


vọng, tăng giảm kinh pháp. 
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460 S44 - /3Š# & ÄÀ‡Z 


f3 2 “6 › RỊđ lễ ‡j ° 8 


Thường niệm bắt tuyệt, tắc đắc đạo tiệp. Ngã 


3k to (1E to tt: so Đ - 


pháp như thị, tác như thị =ỉ Như Lai sở hành, 


3t JERŠ 1T: #6 138 š R # 


diệc ưng tùy hành. Chủng tu phước thiện, cầu sanh 


Tịnh-sát”. 


3 ã + RỊ vu † + 


Phước Huệ Thỉ Văn, Đệ Tứ Thập Thất 


ñị Hƒ 1 l ím ðì Z4 HN: 


Nhĩ thời, Thế Tôn nhỉ thuyết tụng viết: 
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# 24 #. ø 2 34 Ã 
Nhược bắt vãng tích tu phước huệ 
3XJb, E ;‡x⁄ 24 §& Bị 
Ư thử chánh pháp bất năng văn 


‡+‡ X⁄ 3 +u 


Dĩ tăng cúng dường chư Như Lai 


R] 8 ## #fš tt - 


Tắc năng hoan hỷ tín thử sự. 


Jã& Số MỸ 8 4l R, 


Ác kiêu giải đãi cập tà kiên 


ŠÈ {à +u Z?tL4? 


Nan tín Như Lai vỉ diệu pháp 


#' Ju 3 AÀA 158 / RÌ 


Thí như manh nhân hăng xử ám 
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462 te 4£ — 


4 


3# & ÄX35 


6 lñj SŸ2Z*tbj# - 


Bất năng khai đạo ư tha lộ. 


“Ð l3XPP HỆ XS Š 


=. 


Duy tăng ư Phật thực chúng thiện 


ttiườ ít 32 ñ12 


Cứu thế chỉ hạnh phương năng tu 


ñC,&jt Lầấ 


Văn dĩ thọ trì cập thư tả 


3i ‡HM 2ÿ 7ÿ J ĐÈ Ã° 


Độc tụng tán diễn tịnh cúng dường. 


#7 — siết 23 


Như thị nhất tâm câu tịnh phương 


%%& # 34 ‡1*z f BH - 


Quyết định vãng sanh Cực Lạc quốc. 
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Jã4Ekk 3? =Z 


Giả sử đại hỏa mãn Tam thiên 


%  mễ ÃÃ 96 #8 ° 


Thừa Phật uy đức tất năng siêu. 


tu | l ÑSÃ ï§ 


Như Lai thầm quảng trí huệ hải 


"‡ #ổ ị fp 77 ñk Âm 


Duy Phật dữ Phật nãi năng tri 


đt HỊ lễ 3) J6 Š %3 


Thanh-văn ức kiếp tư Phật trí 


& JLƒP 70 5L f8 D1 ° 


Tận kỳ thần lực mạc năng trắc. 


xo 7) Íš ??ñ ⁄a 


Như Lai công đức Phật tự tri 
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Xe 4 - j3 # & Ä4X35 


%# 24 1Í ñ bị 7R° 


Duy hữu Thế Tôn năng khai thị. 


Äx # #1 1h 3:1 


Nhân thân nan đắc, Phật nan trị 


{š Ä Bị] ;⁄k š# ? ## - 


Tín huệ văn pháp nan trung nan. 


* lãm ñR là 4 TE th 


Nhược chư hữu tình đương tác Phật 


{T J4 ý Ä #8 ° 


Hạnh siêu Phố Hiền đăng bỉ ngạn. 


Ä#|# Bl 3# + 


Thị cô bác văn chư trí sĩ 


JR fề $\ ‡t +u ñ Š ° 


Ưng tín Ngã giáo như thật ngôn. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 465 


+u z1) 3# 3S 


Như thị diệu pháp hạnh thính văn 


lÈ ?% âv 1h. + 5 ° 


Ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ. 


S‡t Jl§ H34 7LỪR 


Thọ trì quảng độ sanh tử lưu 


È 3ì "bọ A ä š Ä⁄° 


Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu. 


ÂH @ #4 j #mwm + ^A 


Văn Kinh Hoạch Ích, Đệ Tứ Thập Bát 


ñ H‡ tt 3 b4 ;k! X 


Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kinh pháp, thiên nhân 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


466 S44 - /š# & ÄÀ?Z 


1H] 24 3 — T†ðRñthibl #X 34 -› 


thế gian hữu vạn nhị thiên na-do-tha ức chúng sanh, 


tlš RE 1: ft ¡⁄ BH ¡#: — T} fễ 


viễn ly trần cầu, đắc pháp-nhãn-tịnh. Nhị thập ức 


x~Õ 43 :?‡ƑJZR Ã- 7N T N8 


chúng sanh đắc A-na-hàm quả. Lục thiên bát bá 


kỳ, ứ › 3⁄3ãätã : 1? #£ Mà ° 


Tỳ-kheo, chư lậu dĩ tận, tâm đắc giải thoát. 


uq -Ƒ {Š 3? j# › 3*#&£ +7 


Tứ thập ức Bồ-tát, tư Vô-thượng Bồ-đề trụ bất 


1K $#$ ›:PÀL7A^  z{‡È mH t ñc- 


thoái chuyền, dĩ hoăng thệ công đức nhỉ tự trang nghiêm. 


— † tệ Xl +3) f2: tŠ Ái ° 


Nhị thập ngũ ức chúng sanh, đắc bất thoái nhẫn. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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1q š) {ŠZ[tg{, 1q ƒ 5#⁄ #4: 3 


Tứ vạn ức na-do-tha bá thiên chúng sanh, ư 


# #{ kl #Á: 269 5$ - 


499$ 


Vô-thượng Bồ-đề vị tằng phát ý, kim thỉ sơ phát; 


lê 3“ 6ú 1K BR + ‡h ẤS: R PỊ 


Chủng chư thiện căn nguyện sanh Cực Lạc, kiến A 


1M G Đ ' lý 3 PL #2 ® ‡aoZK+ ° 


Mi Đà Phật, giai đương vãng sanh bí Như Lai độ: 


8&#*%›% 2 xi W 1: E] $ 3# 


Cácư dị phương thứ đệ thành Phật, đồng danh Diệu 


‡u Z ° 


Âm Như Lai. 


‡ 23 + 23 ?ñ)| # z2# 


Phục hữu thập phương Phật sát nhược hiện tại 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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+›: 8x⁄4 +: RFIiR8PfÈ tỳ Ÿ›: š 3 


sanh, cập vị lai sanh, kiến A Mi Đà Phậtgiả, các hữu 


AX 18 NKBRtHdt, A49 H1 3k 2A: 


bát vạn câu-chi na-do-tha nhân, đắc thọ ký pháp-nhẫn, 


w% #£ _L #‡: &w3⁄ 3 l›': #WXƑI 


thành Vô-thượng Bồ-đề. Bi chư hữutình, giaithị A 


3H G đồ Tấ JR %:1R?? #UÈ + 


Mi Đà Phật túc nguyện nhân duyên, câu đắc vãng sanh 


7ñ ?#£ + /Ì vu 


Cực Lạc thế giới. 


R 8# = T† kX Ý +Z'xX 


Nhĩ thời Tam thiên Đại thiên thế giới lục chủng 


R #-XÉt H16 16 7 10 tử 


S 


chắn động, tịnh hiện chủng chủng hy hữu thần biến; 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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3 XÃ X 5É: # H + 3° 


Phóng đại quang minh, phố chiếu thập phương. Phục 


3 AX:'X # †:1EĐ * #- 


hữu chư thiên, wư hư không trung, tác diệu âm nhạc, 


H lã #- 772®ớ, 7 3ö X›: Ã 


xuất tùy hỷ thanh. Nãi chí _. chư thiên, tất giai 


‡Jï BỊ: 3* # 23: #—& 5 1Ù j‡Ù 43 


đắc văn, thán vị tăng hữu. Vô lượng diệu hoa phân 


mm l# s 


phân nhỉ giáng. 


'Í #Ph[šR › 13) # lễ ' 8 3# # lễ 


Tôn giả ANan, Di Lặc Bồ-tát, cập chư Bồ-tát 


PL Bị › X lE/V$#fÍ› — 1J X XS: 


Thanh-văn, thiên long bát bộ, nhất thiết đại chúng, 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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RỊ 0È đf lì › #œA #tUl: t& £ 


\ 


văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng 


4# ° 


hành. 


?# ð⁄à X ®& & Š ãŠ # 


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm 


§ /l# Ƒ# ÃŠ 5 &- 


Thanh Tịnh Bình Đắng Giác Kinh. 


“Phải hiếu với Phật, thường niệm ân thầy!” 
Tâm HIẾU - Tâm KÍNH 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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3 %2 %5 


TÁN PHẬT KỆ 


[iRfE #È ý 


A Mi Đà Phật thân kim sắc 


}‡1RÐR 3ƒ X %»HấR 43 đà 


Tướng hảo quang minh vô đăng luân 


8 È 75 ĐÈ T/AN 


Bạch hào uyễn chuyển ngũ Tu Di 


4Bằ..H z# ;y9qxk⁄# 


Hám mục trừng thanh tứ đại hải 


X + 1t? &$(f 


Quang trung hóa Phật vô số ức 


1L lệ 5© 7R. &‡ 


Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


A72 X4 - j3 # & 435 


uq Ƒ ;X JƒR._ #§ XS #+ 


Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 


ø J\ 4 #4 R 


Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 


thú n 2 1RP##. UP kXÁAŸđ# 


Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi 


FT 78 F 4ÿ 


A_ Mi Đà Phật 


ìÐ ứg 48 


HÔI HƯỚNG KỆ 


3L 4£ 7) iễ Ø⁄ Hệ ÍT 


Phúng kinh công đức thù thắng hạnh 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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ki Hệ 75 llïgH HJ 


Vô biên thắng phước giai hồi hướng 


Ÿ HRg ;k 3% X%⁄X + 


Phố nguyện pháp giới chư chúng sanh 


=¡ 


‡‹ #® È @& s# X #? Ñl° 


Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát. 


§R§ Xi = lệ lã Hỗ 


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 


R8 ?i#% ä " ƒ 


Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 


| BR jE lý Xí là 


Phố nguyện tội chướng tắt tiêu trừ 


HP ẤP 47 Mi lẾ + 


Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


474  S@ - ¡š# & A8 


#§ #Ở# wq 23 ;# + 


Nguyện sanh Tây Phương Tịnh-độ trung 


1U da lễ #4 Tỳ 


Cửu phâm liên hoa vỉ phụ mầu 


†Ìb BH RÑ, ?h liấm + 


Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh 


“8 ‡Š #j Ww†Ƒ 1s - 


Bất thoái Bồ-tát vi bạn lữ. 


§R VAJL 7} ‡Š 


Nguyện dĩ thử công đức 


.x. 


Trang nghiêm Phật Tịnh-độ 


+} ‡$4Kug# 8ä 


Thượng báo tứ trọng ân 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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SA C ¿2 3ˆ 
T127... 


Hạ tế tam đồ khổ 


# ñ Ä M3 


Nhược hữu kiến văn giả 


1< >< * \zZ¡ `` 
®%®& TẺ S7 
^š> 7% ở b? NA 


Tất phát Bồ-đề tâm 


& tổ — ‡R # 


Tận thử nhất báo thân 


EỊ + ‡# #t B- 


Đồng sanh Cực Lạc quốc. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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&#2“@ - J3. & AR15 
vụ 7^ #  HKR 

TỨ HOẢNG THỆ NGUYỆN 
“4+ % S6 BñR È 


Mã Hỗ 


Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. 


?ˆ + ả 


—/ 


ñÑ HT ° 


Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 
` x~~ =i 


_. 


-Ƒˆ 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 


fh? lấp L Š FEãẤ ĐpwW ° 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
# 8 #j + X Ăãm + 
PHÔ HIÈN BÒ-TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG 


— # 1 ủt 14 Đh ° 


Nhất giả, Lễ kính chư Phật. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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— 3# fí 1W ‡ Ấ ° 


Nhị giả, Xưng tán Như Lai. 


= #3 1#} 5° 


Tam giả, Quảng tu cúng dường. 


ý l8 X lệ s 


Tứ giả, Sám hồi nghiệp chướng. 


le) 


h 3 h5 J7) ‡È 


Noũ øiá, Tùy hỷ công đức. 


N3? Ñ XS ửầ‹ 


Lục giả, Thỉnh chuyển Pháp luân. 


+ #4 3 ?% 13 ‹ 


Thất giá, Thỉnh Phật trụ thé. 


X`# ñ h9 #- 


Bát giả, Thường tùy Phật học. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


478  #@ - š#Ÿ & Äl‡Z 


.Tm: Xã ..^ 


Cửu giả, Hằng thuận chúng sanh. 


† # ý M ú° 


Thập giả, Phố giai hồi hướng. 


¡4 áà 


TRÌ DANH NIỆM PHẬT 


Ji %5.......... f*[ 8F ?? 


Nam mô A Mi Đà Phật............ A Mi Đà Phật 


(10 niệm x 10 lần, nên Trì Danh Niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Chú thích: Thế giới hiện tại rộng lớn vô lượng vô biên không có giới hạn, trong 
thế giới hiện tại này có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật và vô lượng vô biên 
đức Phật đang chuyển Pháp luân phổ độ chúng sanh. Các nhà khoa học Vật lý 
Lượng Tử nói rằng vũ trụ hiện tại đang không ngừng giãn nở ra. Trong bộ Kinh Hoa 
Nghiêm, Phật nói trong hạt vi trần (cực vi chỉ vi hay lân hư trần) có chứa thế 
giới lớn như thế giới hiện tại. Thế giới trong hạt vi trần cũng có vô lượng vô biên 
cõi nước chư Phật và vô lượng vô biên đức Phật đang chuyển Pháp luân để phổ độ 
vô lượng vô biên chúng sanh thành Phật. Thế giới trong hạt vi trần ây lại cũng có vô 
lượng vô biên các hạt vi trần, trong mỗi hạt vi trần lại cũng có thế giới lớn như thế 
giới hiện tại. Thế giới không thu nhỏ lại và hạt vi trần cũng không phình to ra, đây là 
cảnh giới Sự - Sự vô ngại mà Chân Tâm lưu lộ ra. Cảnh giới này cứ trùng trùng vô 
tận. Phật nói răng Phổ Hiền Bồ-tát có thể đi vào các thế giới trong hạt vi trần. Thế 
giới Cực Lạc là pháp giới của Phố Hiền Bồ-tát. Trong cõi Nhất Chân Pháp Giới 
của Tự Tánh hiện ra như cõi Cực Lạc, cõi Hoa Tạng,... không có lớn và nhỏ, cũng 
không có thời gian, cũng không có không gian. Hiện nay, các nhà Vật lý Lượng Tử 
đã chứng minh được là trong một điều kiện nào đó thì thời gian và không gian đều 
không tôn tại, đều bằng 0, thời gian và không gian đều là giả chứ không phải là thật..& 
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


480 #? S4“ = ›»*# & 4R‡5 


TỊNH ĐỘ TÔNG TU HỌC GIỚI LUẬT THEO 5 KHOA MỤC 
I. Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 


Trước khi giảng về pháp môn niệm Phật A Mi Đà cầu sanh về thế giới Cực 
Lạc cho phu nhân Vy-Đê-Hy, Phật dạy bà: “Iịnh Nghiệp Tam Phước là Chánh 
Nhân Tịnh Nghiệp của ba đời mười phương tât cả chư Phật!”. 


Câu nói này của Phật đã nói rõ Tịnh Nghiệp Tam Phước hết sức quan trọng, 
không thể nào học một cách khinh suất qua loa được. Tịnh Nghiệp Tam Phước là 
nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất của người tu Tịnh Độ. Ba đời chư Phật là chư 
Phật quá khứ - chư Phật hiện tại - chư Phật vị lai đều nương vào Tịnh Nghiệp Tam 
Phước làm điều kiện cơ bản nhất, điều kiện đầu tiên nhất và điều kiện quan trọng nhất 
để chứng nhập viên mãn vào Tự Tánh Phật. Cho đến, toàn thể Phật pháp đều là lấy 
Tịnh Nghiệp Tam Phước làm gốc. rễ, làm tổng nguyên tắc chỉ đạo cao nhất đề tu hành 
thành Phật. Nếu không thật sự dốc sức hành trì Tịnh Nghiệp Tam Phước thì tu học 
bất kỳ pháp môn nào trong nhà Phật cũng không thể thành tựu, dù niệm A Mi Đà 
Phật cả một đời cũng không thê vãng sanh Cực Lạc! 


Một là, Hiếu dưỡng phụ mẫu (dưỡng cái thân, cái tâm và dưỡng cái chí 
hướng thành Phật của cha mẹ), phụng sự sư trưởng (Phật là thầy, trong Kinh Vô 
Lượng Thọ, Phật dạy phải làm như thế nảo thì thật thà nghe lời thật sự làm, không 
được trái phạm lời Phật dạy), từ tâm bắt sát (có tâm từ bi không giết hại thân mạng 
và Pháp Thân Huệ Mạng của chúng sanh), tu Thập Thiện Nghiệp. 


Hai là, Thọ trì Tam Quy (Quy y Tự Tánh Giác: Giác ngộ chứ không còn mê 
hoặc điên đảo; Quy y Tự Tánh Chánh: Chánh chứ không tà, Quy y Tự Tánh Thanh 
Tịnh: Thanh Tịnh chứ không ô nhiễm. A Mi Đà Phật còn có biệt hiệu là Vô Lượng 
Thanh Tịnh Bình Đăng Giác, cũng chính là Tự Tánh Tam Bảo của mỗi chúng sanh, 
trì nệm danh hiệu A Mi Đà Phật là chân thật nương tựa Tự Tánh Tam Bảo), cụ túc 
(đầy đủ) chúng Giới [tất cả những điều Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ và tất cả 
những thiện pháp trong thế gian đều gọi chung là Giới: Tam-tụ-tịnh-giới gồm Không 
làm các việc ác (Nhiếp-luật-nghi-giới, thành tựu Pháp Thân Phật), Làm tất cả việc 
lành (N hiếp-thiện-pháp-giới, thành tựu Báo Thân Phật), Làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh (Nhiêu-ích-hữu-tình-giới, thành tựu Ứng Hóa Thân Phật). Danh hiệu A MI Đà 
Phật có đầy đủ Giới-luật], bất phạm oai nghỉ (4 oai nghi đi - đứng - nằm - ngồi, 

v... đều phải ở trong Chánh niệm và tuân theo lời Phật dạy trong GIới-luật). 

Ba là, Phát tâm Bồ-đề (Bồ-đề tâm là tâm chân thành - thanh tịnh - bình đăng 

- chánh giác - từ bi), tin sâu nhân quả (niệm Phật là nhân - thành Phật là quả), đọc 


tụng Đại-thừa (đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ), khuyến tấn hành giả (khuyên người 
phát tâm Bồ-đề niệm A Mi Đà Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc). 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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II. Lục Hòa Kính 
Một là: Kiến hòa đồng giải 
Hai là: Giới hòa đồng tu 
Ba là: Thân hòa đồng trụ 
Bồn là: Khẩu hòa vô tranh 
Năm là: Ý hòa đồng duyệt 
Sáu là: Lợi hòa đồng đều 


Lục Hòa Kính quan trọng nhất là Kiến hòa đồng giải: Kiến giải (thấy và lý 
giải) phải hòa hợp. Ở chung với đại chúng phải hòa, phải kính; muôn í học được 
Lục Hòa Kính thì phải dùng tâm lê kính và tâm nhân-nhường đề tu. 


III. Tam Vô Lậu Học 
Giới học - Định học - Huệ học 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy: “Nhiếp tâm là Giới, từ Giới sanh Định, 
từ Định phát Huệ!”. Tử Chủng Thanh Tịnh Minh Hối của Kinh Lăng Nghiêm là: 
Không dâm, Không giết, Không trộm, Không đại vọng ngữ (chưa chứng Thánh mà 
nói đã chứng Thánh). Giới là ngăn ngừa ác, Định là trong tâm có chủ tế (không bị 
đao động), Huệ là tâm rõ ràng minh bạch (không mê hoặc điên đảo). 


IV. Lục Độ Ba-la-mật 
Bó-thí, Trì-giới, Nhẫn-nhục, Tinh-tấn, Thiền-định, Trí-huệ 


6 Ba-la-mật thì quan trọng nhất là Bồ-thí Ba-la-mật và Nhẫn-nhục Ba-la- 
mật. Bỗ-thí đoạn tâm tham. Trì-giới khiến ác không sanh khởi, tâm được thuần thiện, 
tâm thuần thiện thì sẽ thuần thanh tịnh. Nhẫn-nhục đoạn tâm sân hận ngạo mạn, tăng 
trưởng tâm từ bi bình đăng. Nhẫn thành tựu thì Tinh-tấn, Thiền-định, Trí-huệ mới 
thành tựu được. Ba-la-mật trước làm nền tảng để tu hành tiễn lên Ba-la-mật sau và 
trong mỗi một Ba-la-mật đều hàm chứa đầy đủ 5Š Ba-la-mật còn lại. 


Nhẫn được thì mới có thể Tinh-tấn. Tinh-tấn là tiền đề của Thiền-định, Thiền- 
định là trong tâm có chủ tế, không bị ngoại cảnh làm dao động, đây là trạng thái Nhất 
Tâm. Thiền-định là tiền đề để phát Trí-huệ Ba-la-mật, Trí-huệ là tâm hiểu biết rõ ràng 
mọi thứ, đây là trạng thái Bất Loạn. Cho nên, Nhất Tâm Bắt Loạn chính là Định - 
Huệ đăng trì, tâm trong lặng sáng suốt quán chiếu sáng tỏ được vạn pháp. 
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V. Phổ Hiền Bồ-Tát Thập Đại Nguyện Vương 
Một là: Lễ kính các đức Phật 
Hai là: Khen ngợi đức Như Lai 
Ba là: Rộng tu sự cúng dường 
Bồn là: Sám hối tội nghiệp chướng 
Năm là: Tùy hỷ các công đức 
Sáu là: Thỉnh đức Phật chuyển Pháp-luân 
Bảy là: Thỉnh đức Phật ở lại thế gian 
Tám là: Thường học tập theo Phật 
Chín là: Hằng thuận lợi chúng sanh 


Mười là: Hồi hướng khắp tất cả 


Ân sư Thích Tịnh Không thường giảng: “Nếu đem Tam-bối Cửu-phẩm 
ở cõi Cực Lạc dựa theo % của bộ Kinh Vô Lượng Thọ để phân chia thì chia ra 
như sau: Thượng phẩm Thượng sanh làm được 100%, Thượng phẩm Trung 
sanh làm được 90%, Thượng phẩm Hạ sanh làm được 80%. Thượng phẩm 
là làm được trọn vẹn 3 điều trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, đây là bậc 
Pháp Thân Bồ-tát. Sơ Trụ Bồ-tát trong Viên giáo gọi là Phát-tâm-trụ, chính là 
đã thật sự phát ra và an trụ trong tâm Bồ-đề. Trung phẩm Thượng sanh làm 
được 70%, Trung phẩm Trung sanh làm được 60%, Trung phẩm Hạ sanh làm 
được 50%. Trung phẩm là làm được trọn vẹn 2 điều đầu tiên trong Tịnh 
Nghiệp Tam Phước. Hạ phẩm Thượng sanh làm được 40%, Hạ phẩm Trung 
sanh làm được 30%, Hạ phẩm Hạ sanh làm được 20%. Hạ phẩm là làm được 
trọn vẹn điều đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước (20%). 


Cho nên, nếu điều đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước mà quý 
vị cũng không thể làm được thì dù mỗi ngày quý vị có niệm Phật đến 20 
vạn câu Phật hiệu cũng không thể vãng sanh Cực Lạc. Lời tôi nói đây là 
sự thật! Tổ sư nói: Miệng niệm Mi Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng 
cũng chỉ uống công. Thế giới Cực Lạc là chư Thượng-thiện-nhân câu 
hội nhất xứ'. Quý vị phải đem bản thân mình tu dưỡng thành người 
Thượng-thiện thì mới có cơ hội đến được thế giới Cực Lạc, thấp nhất là 
phải làm được điều thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước.” 
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Ân sư Thích Tịnh Không cũng thường giảng: “Điều thứ nhất trong 
Tịnh Nghiệp Tam Phước thực tiễn ở 3 khoa mục sau: 
Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là tu Hiếu thân - Tôn 
sư, thực tiễn trong quyển sách Đệ Tử Quy của Nho giáo. 
Từ tâm bất sát là tu tâm từ bi, thực tiễn trong quyển sách Thái 
Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo. 


Tu thập thiện nghiệp thực tiễn trong quyển Kinh Thập Thiện 
Nghiệp Đạo của Phật giáo. 


3 nền tảng này là đại căn đại bổn của hết thảy phàm phu thiện 
trong thế gian cùng bậc Thánh nhân xuất thế gian. Đệ Tử Quy của Nho 
giáo và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo dùng để bổ khuyết 
cho nền tảng Tiểu-thừa đang bị thiếu sót. Phật dạy: “Trước không tu 
Tiểu-thừa mà đã tu Đại-thừa thì không phải đệ tử của Phật!'. 


Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thông từ Tiểu-thừa đến Đại-thừa, 
thông đến tận Phật quả viên mãn. Nếu gốc rễ đã kiên cố vững chắc rồi 
thì cành lá hoa quả sẽ tự nhiên sanh ra sum suê tươi tốt. Nếu không có 3 
gốc rễ này thì việc tu hành trong Phật pháp cũng chỉ như hoa cắm vào 
trong bình, vừa nhìn thì thấy đẹp nhưng nó không có gốc rễ, nó trải qua 
được vài ngày liền bị khô héo thối nát.” 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng: “Tịnh Nghiệp Tam Phước nếu quy 
kết lại đến sau cùng thì thực tiễn ở 3 khoa mục sau: 


š Phước thứ nhất là phước cõi người và cõi trời, thực tiễn ở Kinh 
Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

š Phước thứ hai là phước của Tiểu-thừa Thánh nhân, khoa mục 
thực tiễn rất rộng lớn, nhưng có thể tổng kết lại ở Sa-di luật-nghi. Sa-di 
luật-nghi thì hàng xuất gia và hàng tại gia đều có thể học được; chỉ trừ 
Tỳ-kheo giới và Tỳ-kheo-ni giới là hàng tại gia không được phép xem. 


š Phước thứ ba là phước của Đại-thừa Thánh nhân, khoa mục 
thực tiễn chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ.” 


Chú thích: Bồ-tát của Thập Tín Vị đã phát tâm Bồ-đề, nhưng thường hay quên 
mât, đên khi Minh Tâm Kiên Tánh (Sơ Trụ Bô-tát) mới thật sự là phát tâm Bô-đê. * 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


kì 


484 #ẽ T446 - š3S# & đÀ‡Ê 


QUY |2, 


(ĐẠO LÀM NGƯỜI) 
Tác giả: Tiên sinh Lý Dục Tú 
Cải biên: Tiên sinh Giả Tôn Nhân 
Việt dịch: Cư sĩ Vọng Tây 
(Sử dụng một số câu dịch của các dịch giả khác để nghĩa lý thêm sáng tỏ) 
——-000--- 

Đạo làm người, Thánh nhân dạy: 
Trước “hiếu”, “kính”; đến “cần”, “tín”. 
Yêu (thương) bình đắng, gần nhân (“4=”) đức. 
Có dư sức, thì học văn. 

(“4E nhân”: nhân từ, từ bI) 
ššš 
Chương 1 
Ở NHÀ PHẢI HIẾU 
(Nhập tắc hiếu: Ở nhà hiếu thuận với cha mẹ) 
Cha mẹ gọi, trả lời ngay. 

Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. 

Cha mẹ dạy, phải kính nghe. 


Cha mẹ trách, phải thừa nhận. 
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Đông phải ấm, hạ phải mát. 
Sáng phải thăm, tối phải viếng. 
Đi phải thưa, về phải trình. 
Ở ồn định, nghề không đỗi. 


Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. 
Nếu đã làm, thiếu đạo con. 
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng. 


Nêu cât riêng, cha mẹ buôn. 


Cha mẹ thích, dốc lòng làm. 
Cha mẹ ghét, cần thận bỏ. 
Thân bị thương, cha mẹ lo. 

Đức tốn thương, cha mẹ tủi. 

Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. 


Cha mẹ ghét, hiểu mới tốt. 


Cha mẹ lỗi, khuyên thay đi. 
Mặt ta vui, lời ta dịu. 
Khuyên không nghe, vui khuyên tiếp. 
Khóc mà khuyên, đánh không trách. 


Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. 
Ngày đêm hầu, không rời giường. 
Tang ba năm, thường thương nhớ. 

Sống tiết độ, bỏ rượu thịt. 
Tang đủ lễ, cúng thành kính. 


Thờ khi mắt, như còn sống. 
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Chương 2 
KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI 
(Xuất tắc đễ: Ra ngoài phải tôn kính bậc trên và nhường nhịn bậc dưới) 
Anh thương em, em kính anh. 
Anh em thuận, hiếu trong đó. 
Tiền của nhẹ, oán nào sanh. 


Lời nhường nhịn, tức giận mắt. 


Hoặc ăn - uống, hoặc ngồi - đi. 
Người lớn trước, người nhỏ sau. 
Người lớn gọi, mình gọi giúp. 


Người không có, mình làm thay. 


Gọi bề trên, chớ gọi tên. 
Với bề trên, chớ khoe tài. 
Gặp trên đường, lễ phép chào. 
Người không nói (người lớn chỉ chào đáp lễ chứ không nói chuyện), kính lui tiễn. 
Phải xuống ngựa, phải xuống xe. 


Tiễn người đi, hơn trăm bước. 


Người lớn đứng, ta khoan ngồi. 
Đợi người ngồi, bảo ngồi theo. 
Trước người lớn, phải nhỏ nhẹ. 
Nói nhỏ quá, không đúng phép. 
Nhanh nhẹn tới, chằm chậm lui. 


Khi hỏi đáp, mắt nhìn thắng. 


Kính chú bác, như kính cha. 
Kính anh họ, như anh ruột. 
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Chương 3 
SÓNG CẢN THẬN 
Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. 
Già chóng đến, (phải) quí thời gian. 
Sáng rửa mặt, phải đánh răng. 


Đại tiểu tiện (xong), rửa tay sạch. 


Mũ đội ngay, nút gài kỹ. 
Vớ và giày, mang chỉnh tê. 
Mũ - quần - áo, để đúng chỗ. 


Chớ để bừa, tránh dơ bắn. 


Áo quí sạch, không quí đắt. 
Hợp thân phận, hợp gia đình. 
Việc ăn uống, chớ kén chọn. 
Ăn vừa đủ, chớ quá no. 
Tuổi còn trẻ, chớ uống rượu. 


Uống say rồi, rất không tốt. 


Đi thong thả, đứng ngay thẳng. 
Chào cúi sâu, lạy cung kính. 
Chớ đạp cửa, chớ nghiêng dựa. 


Chớ ngồi dạng, chớ rung đùi. 


Vén rèm cửa, chớ ra tiêng. 


Rẽ quẹo (đổi hướng đi qua chỗ quanh co thì đi vòng) rộng (ra), chớ (để) đụng 
(vào) góc (cạnh). 


Cầm vật rỗng, như vật đầy. 


Vào phòng trống, như có người. 
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Chớ làm vội, vội sai nhiều. 
Không sợ khó, chớ (làm) qua loa. 
Nơi ồn náo (tranh giành, đấu đá, cãi nhau), tuyệt (đối) chớ (đến) gần 


Việc (xấu) tà ác, tuyệt (đối) không hỏi. 


Sắp vào cửa (nhà ai), phải gọi cửa. 
Sắp vào nhà, cắt tiếng lớn. 
Người hỏi ai (đó)? Nên nói tên. 
Nói “ta — tôi”, không rõ ràng. 
Dùng đồ người, phải mượn rõ. 
Nếu không hỏi, khác gì trộm. 
Mượn đồ người, trả đúng hẹn. 
Sau có cần, mượn không khó. 
ššš 
Chương 4 
SÓNG UY TÍN 
Hễ nói ra, tín (thành thật) trước tiên. 
Lời dối trá, sao nói được. 

Nói nhiều lời, không bằng ít. 
Nói sự thật, không nịnh hót. 
Lời gian xảo, từ bẩn thu. 
Thói côn đồ, phải trừ bỏ. 

Thấy chưa thật, chớ nói bừa. 
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. 
Việc không (thích) hợp, chớ dễ nhận. 
Nếu (tùy tiện) nhận bừa, tiến - lui (đều) lỗi (lầm). 


Hễ nói chuyện, (giọng) mạnh - chậm rãi (nói trọng điểm). 
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Chớ gấp gáp, chớ mơ hồ. 
Kia nói đúng, đây nói sai. 


Chắng liên quan, đừng can dự. 


Thấy người thiện, học theo người. 
Dù kém xa, dần theo kịp. 
Thấy người ác, nhìn lại mình. 


Có thì sửa, không thì tránh (lặp lại tội lỗi của người ác). 


Chỉ (đạo) đức học (vấn), chỉ tài (năng) (tay) nghề. 
Không bằng người, phải tự (cỗ) gắng (học và rèn luyện). 
Nếu quân - áo, hoặc ăn - uống. 


Dù kém người, không nên buồn. 


Nghe lỗi giận, nghe khen vui. 
Bạn ác đến, bạn thiện lui. 
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. 


Người hiền thiện, dần gần gũi. 


Vô ý phạm, gọi là sai (lầm). 
Cố ý phạm, gọi là tội (ác). 
Biết sửa lỗi, không còn lỗi. 
Nếu che giấu, lỗi (chồng) thêm lỗi. 
ššš 
Chương Š 
BÌNH ĐĂNG YÊU THƯƠNG TẤT CÁ 
Cùng loài người, phải thương nhau. 


Chung bầu trời, chung mặt đất. 
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Người (đức) hạnh cao, danh (tiếng) tự cao. 
Mọi người (kính) trọng, chắng do tướng (mạo). 
Người tài (năng) lớn, (danh) tiếng tự lớn. 


Được người (kính) phục, chẳng do khoe (tài). 


Ta có tài, đừng ích kỷ. 

Người có tài, đừng đồ ky (ganh ghét). 
Đừng nịnh giàu, đừng khinh nghèo. 
Đừng ghét cũ, đừng tham mới. 
Người không rảnh, chớ làm phiền. 


Người bất an, chớ quấy nhiễu. 


Người có lỗi, chớ vạch trần. 

Chuyện riêng tư (của người), không được nói. 
Khen người thiện, chính là thiện. 
Người biết được, sẽ (cố) gắng (thiện) hơn. 
Rao (truyền) điều ác, chính là ác. 

Ác khổ (càng) nhiều, tai họa (sẽ ập) đến. 
Cùng khuyên thiện, cùng lập (đạo) đức. 


Lỗi không ngăn, đạo đức (đôi bên) kém (giảm). 


Hễ nhận - cho, phân biệt (hiểu) rõ. 
Cho đi (nên) nhiều, nhận về (nên) ít. 
Làm cho người, trước (tiên phải) hỏi mình. 
Mình không muốn, phải dừng (lại) ngay. 
Ơn mong trả, oán nên quên. 


Đừng báo oán, mãi báo ơn. 
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Đối (xử với) người làm (nhân viên), thân (phận cao) quý-đoan (nghiêm). 
Tuy (cao) quý-đoan (nghiêm), lòng nhân từ (độ lượng). 
Dùng quyền thế, người không phục. 

Dùng đạo đức, người tâm phục. 
ššš 
Chương 6 
GẢN NGƯỜI NHÂN TỪ ĐỨC ĐỘ 
Cùng là người, (nhưng) tính khác nhau. 

Thô tục (ác độc) nhiều, nhân (từ hiền) đức ít. 
Đúng người nhân (đức), người kính sợ. 

Nói lời thật, không nịnh hót. 

Gần người hiền (đức), tốt vô hạn. 

(Đạo) đức (tăng) tiến dần, lỗi (càng) ngày (càng) giảm. 
Không sần (người) hiền (đức), hại vô cùng. 

Tiểu nhân (người ác) đến, trăm việc hư. 
ššš 
Chương 7 
CÓ THỪA SỨC, THÌ HỌC VĂN 
Không gắng (sức thực) hành, chỉ học văn (lý thuyết). 
Chỉ (bề ngoài) phù hoa (hào nhoáng), (làm) sao thành người? 
Chỉ gắng (sức thực) hành, không học văn. 


Theo ý mình, mù lẽ phải! 


(Phương) pháp đọc sách, có ba điểm: 
Tâm - mắt - miệng, (lòng) tin đều (quan) trọng. 
Đang đọc (sách) đây, chớ nghĩ (đến sách) kia. 
(Sách) đây chưa (đọc) xong, (sách) kia chớ đọc (đến). 
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(Dành) thời gian (quy định cho) học (tập), cần chăm chỉ. 
Công phu đủ (thời gian nỗ lực học tập đủ), (chỗ bé) tắc liền thông. 
Tâm có nghỉ, thì chép lại. 

Gặp người (để) hỏi, cầu (nghĩa lý) chính xác. 


Gian phòng sạch, vách tường sạch. 
Bàn (ghế) học sạch, bút nghiên ngay. 
Mài mực nghiêng, tâm bắt chánh. 
Chữ viết âu, tâm không ngay. 
Xếp sách vở, chỗ cô định. 
Đọc xem xong, trả chỗ cũ. 
Dù có (việc) gấp, (cũng) xếp ngay ngắn. 
(Sách) có sai (sót) hư (hỏng), liền tu bỗ. 
Không (phải) sách Thánh (Hiền), (thì vứt bỏ đi) không được xem. 
(Vì nó) che (lắp) thông minh (sáng suốt), (làm hư) hồng tâm (và) chí (hướng). 
Đừng nóng vội, (đừng lùi bước,) đừng (nản lòng, đừng) từ bỏ. 
Thánh và Hiền, dần làm được! 
Chú thích: 


* Đọc kinh là tâm - mắt - miệng thật tin tưởng chăm chú đọc theo kinh văn. Mỗi 
ngày đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì lâu dần sẽ thuộc được kinh văn, hoặc có thể chủ 
động học thuộc lòng Kinh Vô Lượng Thọ thì càng tốt. Nếu đã thuộc lòng bộ Kinh 
Vô Lượng Thọ, khi đọc kinh không cần nhìn vào kinh văn thì gọi là tụng kinh. & 


* Mở đầu Tam Tự Kinh viết: “Nhân chi sơ, Tánh bốn thiện (Tự Tánh hoàn thiện 
viên mãn)! Tánh tương cận (Tự Tánh giống nhau), tập tương viên (tập tánh - tập khí 
khác nhau)! Câu bắt giáo, tánh nãi thiên (Không được giáo dục tốt thì tập tánh - tập 
khí này sẽ biến đổi theo cảnh duyên)! Giáo chỉ đạo, quý dĩ chuyên (Đạo dạy học, 
quý ở chuyên)!”. Nếu việc học mà chuyên nhất được thì ắt có thành tựu! Ân sư 
Thích Tịnh Không cũng nhắn mạnh việc tu học Phật pháp trước khi đạt đến khai ngộ 
(chứng Căn Bản Trí) phải “chuyên”; cư sĩ Lưu Tố Vân và cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đều nhờ 
chữ “chuyên” này mà khai ngộ chứng quả. Phàm phu nếu “chuyên tu” thì có thể 
khai ngộ chứng quả, còn phàm phu nếu tu hành tạp loạn thì không có thành tựu..& 
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THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN 


“Nhà làm thiện tất dư niềm vui! 


Nhà làm ác tất dư tai ương!” 


Dịch giả: Lê Anh Minh 
(Sử dụng một số câu theo bản dịch của cư sĩ Vô Tri địch vào năm 1994) 


kk% 


KHAI KINH 


Thái Cực Chân Nhân dạy rằng: “Thái Thượng rủ lòng thương mà dạy 
thiên Cảm Ứng này. Mỗi ngày đọc thuộc một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. Thọ 
trì một tháng thì phúc lộc càng bền. Tụng một năm thì thất tổ siêu thăng. Trì 
tụng không bê trễ thì tên sẽ được ghi vào số bộ chư tiên.” 


L MINH NGHĨA 


Thái Thượng nói: “Họa và phúc không có cửa nẻo đê vào mà do con người 
tự triệu vời đên cho mình. Sự báo ứng của điều thiện và điêu ác như cái bóng đi 
theo thân hình.” 


IIL GIÁM SÁT 


Cho nên, trời đất có các vị thân trông coi tội lỗi của người đời. Căn cứ vào 
tội nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuôi thọ của họ. 


Giảm thọ ắt phải nghèo khổ, hao tốn, thường gặp hoạn nạn, sầu khổ. Rồi 
mọi người đều ghét bỏ kẻ ác. Hình phạt và tai họa đeo bám theo kẻ ác. Những 
sự hạnh phúc vui vẻ đều không xảy đến cho họ. Ác tỉnh gieo tai họa cho họ. Tuổi 
thọ hết ắt phải chết. 


Lại có thần Tam Thai và thần Bắc Đầu ở trên đầu con người ghi chép tội 
ác của người đời để trừ bót tuổi thọ của họ. Lại có thần Tam Thi ở trong thân 
thể con người, mỗi khi đến ngày Canh Thân thì lập tức lên thắng đến Thiên Tào 
báo cáo tội lỗi người đời. Đến ngày cuối tháng âm lịch, Táo Quân cũng có phận 
sự giống như vậy. Người đời tội lớn thì bị giảm thọ 12 năm, lỗi nhỏ thì bị giảm 
thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người tính ra có đến hàng mấy trăm. Cho 
nên muốn sống lâu thì trước tiên phải tránh xa tội lỗi. 
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1. 


: #34 - J & ARIB 


HI. TÍCH THIỆN 


Phàm sự việc nếu hợp với lẽ phải thì nên tiến tới mà nhanh chóng thực hành; 


trái lại, nếu nghịch với đạo lý thì hãy lui tránh. 


vÃ 


Đường đường chính chính, không tự dối mình, không dối người, hành động 


quang minh lỗi lạc. 


19. 


. Phải tích lũy công đức. 
. Phải có lòng từ bi lân mẫn đối với muôn loài. 
. Trung thành với tổ quốc. Hiếu thảo với cha mẹ. Hòa mục với anh em. 


‹ Tu thân sửa mình đề cảm hóa người. 


Thương xót cứu giúp cô nhỉ và quả phụ. 


. Kính trọng người già và an ủi vỗ về trẻ nhỏ. 


. Không tôn hại côn trùng và cây cỏ. 


. Phải thương hại kẻ ác. 

. Phải vui mừng chia sẻ với người hành thiện. 

. Giúp người trong lúc cấp bách. 

. Cứu người trong lúc nguy nan. 

. Thấy người có được cũng giống như mình có được. 

. Thấy người bị mắt mát cũng giống như mình bị mắt mát. 

. Không phô bày sự kém cỏi của người. 

. Không khoe khoang cái hay của mình. 

. Che giấu điều xấu của người. Biểu dương điều thiện của người. 


Khi phải chia chác đồ vật, thì nhường cho người phần nhiều hơn và giữ cho 


mình phân ít hơn. 


20 
21 
22 
23 


. Gặp nhục không oán. 
- Được súng ái phải sợ. 
. Giúp người chớ mong báo đáp. 


. Cho ai vật gì rồi thì đừng nghĩ lại mà hối tiếc. 
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IV. THIỆN BÁO 
1. Người thiện lương thì ai ai cũng kính trọng. 
2. Trời giúp đỡ họ. 
3. Phúc lộc đi theo bên họ. 
4. Mọi tà quái tránh xa họ. Thần linh hộ vệ họ. 
5. Mọi việc họ làm đều thành công. 
6. Họ có thể hy vọng trở thành thần tiên: 
Muốn trở thành Thiên Tiên thì phải làm 1300 chủng loại điều thiện. 


Muốn trở thành Địa Tiên thì phải làm 300 chủng loại điều thiện. 


V. CHƯ ÁC (THƯỢNG) 
. Nếu như suy tính đến chuyện phi nghĩa. 
. Làm chuyện trái với đạo lý. 
. Làm việc ác không biết hối cải, lại còn cho đó là tài năng của mình. 
. Nhẫn tâm làm điều tàn ác độc hại. 
. Lén hại người lương thiện. 
Thầm khinh cha mẹ. 
. Khinh khi thầy dạy. 


. Phản bội nơi mình phục vụ. làm việc. 


©` ® „ma CC Ơac Đ 2 bọ m 


. Lừa bịp người không hiểu biết. 
. Chê bai bạn học. 


._, —= 
. C 


. Dối trá lật lọng, công kích họ hàng thân tộc. 


_— 
b 


. Hung bạo không thương người. 


— 
G) 


‹ Tự có những thủ đoạn độc ác. 


— 
+ 


. Chẳng cần biết đúng sai phải quấy. 


— 
ứưn 


‹ Tráo trở ngược xuôi. 


_— 
^ 


. Bạo ngược đối với kẻ dưới để lập công. 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
3ó. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


+ ¿4 ĐẺ ` 
S3“ - ¡3# & Al18 


Nịnh bợ cấp trên, đón ý để trục lợi. 

Nhận ơn ai, chẳng biết cảm động. 

Luôn ôm lòng oán hận không dứt. 

Khinh bỉ trời và dân chúng. 

Gây rối loạn chính trị trong nước. 

Khen thưởng kẻ phi nghĩa. 

Trừng phạt người vô tội. 

Giết người cướp của. 

Lật đồ người khác để chiếm địa vị của họ. 
Giết kẻ đầu hàng. 

Giáng chức người ngay, bài trừ người hiền. 
Lăng nhục cô nhỉ, bức hại góa phụ. 

Bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ. 

Lấy thắng làm cong, lấy cong làm thắng. 
Tội người nhẹ mà làm cho nặng thêm. 
Thấy người khác bị tội chết mà còn oán giận. 
Biết lỗi mà không sửa. 

Biết điều thiện mà không làm. 

Mình có tội, làm liên lụy đến kẻ khác. 

Cần trở tài năng của người khác. 

Chê bai, phỉ báng Thánh Hiền. 

Phá hỏng đạo đức. 

Săn bắt chim thú. 

Phá lỗ hang loài vật, làm kinh động chỗ chim đậu. 
Lấp lỗ hang và lật úp tổ chim. 


Phá thai hại trứng. 
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43. 
A4. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
54. 
54. 
55. 
56. 
51. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
61. 
68. 


Mong cho người khác thất bại. 

Hủy bỏ sự thành công của người khác. 

Làm người khác lâm nguy để cho mình yên ổn. 
Làm người khác hao tốn để cho mình ích lợi. 
Xem điều ác là điều tốt. 

Vì việc riêng tư mà phế bỏ việc công. 

Trộm cắp tài năng của người khác. 

Che lấp việc tốt của người khác. 

Phô bày tướng xấu và điều xấu của người khác. 
Soi mối chuyện riêng của người khác. 

Làm cho người khác hao tốn tài vật. 

Chia rẽ tình cốt nhục của người khác. 

Xâm phạm tình yêu của người khác. 

Giúp người khác làm điều xấu ác. 

Khi được thời thế thì làm uy, làm mưa, làm gió. 
Lăng nhục người khác để giành phần thắng. 
Làm thất bại việc cày cấy của người khác. 

Phá hoại hôn nhân của người khác. 

Mới giàu có chút đỉnh đã kiêu căng. 

Chạy tội không biết xấu hỗ. 

Mạo nhận ân huệ, chối biến tội lỗi. 

Gieo họa cho người khác. 

Mua bán danh hão. 

Chất chứa lòng dạ sâu hiểm. 

Ém tài năng và cản trở tài năng người khác. 


Bảo vệ chỗ non kém của mình. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


497 


498 #È #644 - š3# & 4Ñ‡Ê 


69. Cậy quyên thế bức hiếp người khác. 

70. Dung túng kẻ bạo ngược để giết hoặc gây thương tích cho người khác. 
71. Không có lý do chính đáng mà cắt xén tỉa bỏ vật gì. 

72. Không có lễ lạc mà giết mô súc vật. 

73. Vung vãi bỏ đi ngũ cốc. 

74. Làm chúng sanh lao nhọc, phiền não. 

75. Phá hoại gia cang người khác. 

76. Giữ lấy tài vật quý báu của người khác. 

77. Phá đê điều và đốt nhà làm hại dân cư. 

78. Làm loạn phép tắc để công của người khác bị thất bại. 

79. Phá hư dụng cụ, đồ nghề của người khác khiến họ không còn gì để dùng. 
80. Thấy người vinh hiển phú quý thì mong cho họ bị giáng chức và lưu đày. 
81. Thấy người giàu có thì mong cho họ hao tốn của cải. 

82. Thấy vợ hay con gái người ta xinh đẹp thì nảy lòng muốn tư thông. 

83. Thiếu nợ người tiền bạc của cải thì mong cho họ chết đi. 


84. Mong cầu địa vị bỗng lộc mà không toại nguyện thì sanh tâm oán hận chửi 
rủa. 


85. Thấy người thất lợi thì rêu rao lỗi lầm của họ. 
86. Thấy người khác hình hài tướng mạo không toàn vẹn thì chê cười. 
87. Thấy người tài giỏi, bề ngoài thì tán dương nhưng trong tâm thì tìm cách 
chèn ép họ. 
VI. CHƯ ÁC (HẠ) 
1. Chôn bùa ếm hại người. 
2. Dùng thuốc để hại cây cối. 
3. Oán giận thầy dạy chữ và dạy nghề. 
4. Xung đột với cha và anh. 


5. Dùng vũ lực hay mưu kế chiếm đoạt, cố cầu cho kỳ được. 
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Thích xâm lần chiêm đoạt của cải. 


Cướp bóc đề trở nên giàu có. 


8. Xảo trá cầu thăng quan tiến chức. 


9. 
10 
11 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Thưởng phạt không công bằng. 

. Dâm dật hưởng lạc không kiềm chế. 

. Hà khắc ngược đãi thuộc hạ. 

Đe dọa ai đó khiến cho kẻ khác phải sợ. 

Oán trời hận người. 

Mắng gió chửi mưa. 

Tranh đấu kiện tụng. 

Kéo bè kết đảng để làm điều xấu ác. 

Nghe lời vợ mà không nghe lời dạy của cha mẹ. 
Có mới nới cũ. 

Miệng nói phải, lòng nói trái. 

Tham lam mạo nhận tiền của. 

Khinh thường, khuất lắp đối với bề trên. 

Nói lời ác độc. 

Gièm siễm người khác. 

Hại người, tự cho mình ngay thắng. 

Chửi rủa thần Thánh, tự xưng mình ngay thẳng. 
Bỏ thuận theo nghịch. 

Phản bội thân thuộc, đi theo người ngoài. 

Chỉ trời chỉ đất để làm chứng cho lòng dạ xấu xa. 
Gọi thần minh chứng giám cho việc xấu ác. 
Trước tặng cho người, sau hối tiếc. 


Mượn vay không trả. 
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32. 
33. 
34. 
35. 
3ó. 
2y 
38. 
39. 
40. 
4I. 
42. 
43. 
44. 
45. 
4ó. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
5. 
53. 
54. 
S5: 
56. 
Si 


+ ¿4 ĐẺ ` 
S3“ - ¡3# & Al18 


Cầu mong quá phận mình. 

Cố hết sức mưu cầu phú quý. 

Dâm dục quá mức. 

Lòng dạ sâu hiểm nhưng bề ngoài ra vẻ hiền lành. 
Đưa thức ăn dơ cho người ăn. 

Dùng bàng môn tà đạo để lừa bịp đời. 

Dùng thước non thước thiếu để đo đạc cho người, 
Cân nhẹ, thăng non. 

Lấy sự gian trá làm hỗn loạn chân lý. 

Tuyền chọn gian lợi. 

Đè nén người lương thiện để họ nghèo mại. 
Khinh khi gạt gẫm kẻ khờ khao. 

Tham lam không biết chán. 

Trước thần linh thề láo cho mình là ngay thẳng. 
Ham nhậu nhẹt quậy phá. 

Anh em ruột thịt giận nhau, tranh giành nhau. 
Trai không trung lương. 

Gái không nhu thuận. 

Chồng bỏ bê nhà cửa. 

Vợ không biết tôn trọng chồng. 

Thích kiêu căng khoác lác. 

Thường ganh ghét đồ ky. 

Chồng không đức hạnh đối với vợ con. 

Vợ không lễ phép với cha mẹ chồng. 

Khinh thường tổ tiên đã khuắt. 


Vi phạm mệnh lệnh của bề trên. 
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60. 
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72. 
73. 
74. 
Ki 
76. 
T1. 
78. 
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Làm chuyện tầm phào vô ích. 

Âm thầm sanh lòng khác (hai lòng). 

Rủa mình, rủa người. 

Ghét - thương thiên vị. 

Bước qua giếng và bếp lò. 

Nhảy qua thức ăn, nhảy qua thân thể người khác. 
Tổn hại con cái, phá thai. 

Hành vỉ ám muội. 

Ngày cuối tháng, cuối năm ca múa. 

Ngày đầu tháng đầu năm khóc la giận hờn. 

Xoay về hướng Bắc khóc, hỉ mũi, khạc nhố, tiểu tiện. 
Trước ông Táo ngâm vịnh, khóc lóc, hoặc đốt nhang trong bếp lò. 
Củi dơ nấu ăn. 

Đêm tối lõa lô. 

Ngày Bát-tiết thi hành hình phạt. 

Khạc nhồ về phía sao băng. 

Tay chỉ cầu vồng. 

Thường chỉ trỏ mặt trời - mặt trăng - các vì sao. 
Nhìn lâu mặt trời mặt trăng. 

Mùa xuân đốt rừng săn bắn. 

Xoay về hướng Bắc chửi rủa độc địa. 


Không có lý do mà đánh giết rắn rùa. 


VII. ÁC BÁO 


Như những tội ấy, thần Tư Mệnh tùy theo nặng - nhẹ mà bớt tuôi thọ của 


kẻ gây tội. Tuôi thọ hết thì chết. Nhưng nếu chết mà chưa hết tội thì con cháu sẽ 
gánh chịu tai ương. 
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Lại như có kẻ cướp giật ngang ngược tiền tài của người khác thì vợ con 
và toàn gia đình hắn cũng gánh chịu, dần dần cho đến chết. Nếu không chết thì 
cũng bị tai họa nước lửa hoặc trộm cướp, mất mát đồ vật, tật bệnh, mắc lời ăn 
tiếng nói, v.v... coi như là cái giá phải trả cho thói cướp giật ngang ngược. 


Lại có kẻ giết oan người khác rồi đây cũng bị giết trở lại giống như đổi 
gươm giáo mà giêt nhau. 


___ Còn kẻ ôm giữ tiền của phi nghĩa, giống như dùng thịt độc và rượu độc 
đề khỏi đói khát, chắng no lòng tí nào mà cái chêt thì cận kê vậy. 
VIII. CHỈ VI 


Hễ tâm dấy khởi một điều thiện (thiện niệm) thì tuy điều thiện chưa làm 
nhưng thiện thân đã đi theo mình rồi. 


. Hoặc tâm dây khởi một điều ác (ác niệm) thì tuy điều ác chưa làm nhưng 
ác thân đã đi theo mình rồi. 
IX. HỎI QUÁ 
.__ Đã từng làm ác mà sau đó tự hối cải, không làm mọi điều ác nữa, làm mọi 
điều thiện. Được thê, lâu ngày ắt có sự tôt lành. Đó gọi là chuyên họa thành phúc 
vậy. 
X. LUẬT ĐỊNH 


Vậy cho nên, người hiên thiện nói điêu thiện, xem điêu thiện và làm điều 
thiện. Môi ngày làm ba điều thiện thì ba năm trời ban phúc cho. 

Còn người ác nói điều ác, xem điêu ác và làm điều ác. Mỗi ngày làm ba 
điêu ác thì ba năm trời giáng họa cho. 


Tại sao lại không có gắng mà làm điều thiện đi? 


Chú thích: 


Cảm Ứng Thiên là một kinh sách khuyến thiện rất cô xưa trong vô số các kinh 
sách khuyến thiện của Trung Quốc. Nguyên tựa kinh này là Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên. Tựa kinh đã cho biết tác giả là đức Thái Thượng Lão Quân, tức là Thái Thượng 
Đạo Tổ. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có ai biết về tác giả của Cảm Ứng Thiên. 


Quyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Linh Dị Ký (Ghi chép về những linh 
nghiệm kỳ lạ do trì tụng Cảm Ứng Thiên) của ngài Vô Tích Vạn Quân Thúc Hào ghi 
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rằng: “Kinh này xuất hiện từ đời Tấn (265 - 420) đến nay, người noi theo đó tu 
thân thành tiên (chân nhân) thì rât nhiêu, người trở nên phú quý thì vô sô kê. 
Kinh này phô biên khắp nơi!”. 


Kinh này nằm trong Đạo tạng [kinh điển Đạo giáo]. Trong kinh này, các điều 
thiện được liệt kê thành 26 loại, các điêu ác được liệt kê thành 170 loại. 


Cảm Ứng Thiên có sức ảnh hưởng giáo dục rất lớn đối với người hậu thế. 
Bồ cục Cảm Ứng Thiên như sau: 
Mỡ đầu là phần Khai Kinh do đức Thái Cực Chân Nhân giảng. 
Sau đó là phần kinh tụng chia làm 10 điều: 


Điều 1 - Minh Nghĩa: Thuyết minh tổng quát về họa phúc, thiện ác và nhân quả báo 
ứng. Đây là ứông chỉ của Cảm Ung Thiên, bao gôm 16 chữ: “Họa phúc vô môn, 
duy nhân tự triệu. Thiện ác chỉ báo, như ảnh tùy hình! ”. 
Chín điều còn lại là khai triển của điều một. 
Điều 2 - Giám Sát: Thuyết minh sự giám sát nghiêm ngặt của thần minh đối với từng 
hành vi, ngôn ngữ và tâm ý của mỗi người. Từ đó nhân mạnh răng con người cân 
tránh xa tội lỗi. 
Điều 3 - Tích Thiện: Thuyết minh răng con người cần tích lũy điều thiện. Điều thiện 
cân xem xét và thi hành bao quát 3 mặt thân, khâu, ý. 
Điều 4 - Thiện Báo: Thuyết minh sự báo ứng tốt đẹp xuất phát từ sự tích thiện. 
Điều 5 và 6 - Chư Ác: Liệt kê những điều ác mà con người thường gây ra. Đây là 
cái nhân xâu dân đên cái quả xâu (ác báo) được giải thích ở điêu 7. 
Điều 7 - Ác Báo: Giải thích những quả báo xấu do những điều ác mà con người gây 
ra (nói ở điêu Š và 6). 
Điều 8 - Chỉ Vi: Chỉ ra cho thấy sự vi tế, nhân mạnh sự linh ứng cấp thời: Ngay khi 
con người khởi tâm (thiện hoặc ác) thì cát thân hoặc hung thân đã chực săn đê ra tay. 
Điều 9 - Hối Quá: Nhân mạnh sự ăn năn sám hối tội lỗi đã qua và phòng ngừa cho 
khỏi làm ác về sau. “Không làm mọi điêu ác, phải phụng hành mọi điêu thiện”, được 
vậy thì lâu ngày sẽ trở nên tôt đẹp (cát khánh), đó là phép chuyên đôi họa thành phúc. 
Điều 10 - Luật Định: Những luật định ra về việc hành thiện và hành ác. 

Thái Thượng dạy răng nếu chúng ta đã biết luật định như vậy rồi thì phải cố 
găng làm thiện và tránh ác..š¿ 
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PHẬT NÓI KINH 
THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Đời Đại Đường, Tam-tạng Thật-Xoa-Nan-Đà, người nước Vu 
Điền dịch từ Phạn văn ra Hán văn 


Hòa thượng Thích Tâm Châu dịch từ Hán văn ra Việt văn 


(Chánh Tân Tu Đại Tạng, Tập 15, Kinh Tập bộ, Tr. 157, Số hiệu 0600, 1, Thập 
Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Đường Thật-Xoa-Nan-Đà dịch.0)) 


_—-000--- 


Chính tôi được nghe2; Một thời kia đức Phật ở chốn long cung Sa-Kiệt- 
La), cùng với tám nghìn chúng Đại Tỳ-kheo và ba vạn hai nghìn vị Đại Bô-tát.€ 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: “Tâm tưởng của hết thảy 
chúng sanh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân 
chuyên trong mọi thú. 


Này Long Vương! Ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như 
những hình sắc của mọi loài trong đại hải này đều khác nhau không? 


Như thế, hết thảy không phải do Tâm tạo ra thiện và bất thiện của nghiệp 
thân, nghiệp miệng, nghiệp ý mà có những hình sắc ây [thì] là gì? 


Song, TÂM không có SẮC, không thể nào nhận thấy được. Và, đó chỉ là 
sự giả dối của mọi pháp hợp tập gây nên, rốt ráo [hoàn toàn] không có chủ [chủ 
thể], không có ta [ngã], cũng không có cái gì của ta [ngã sở]. Tuy đều tùy nghiệp 
hiện ra không đồng [không giống nhau], mà trong ấy thực không có tác giả [chủ 
thể tạo tác], nên hết thảy pháp đều không thể nghĩ bàn được về Tự Tánh như 
huyễn của nó. 


Bậc trí giả biết thế rồi, nên tu thiện nghiệp và do đó sẽ sanh ra năm UẦẨN®), 
mười hai XỬ, mười tám GIƠI?!)... đều được đoan chánh, ai trông thây cũng 
đêu vui vẻ không chán. 


Này Long Vương! Ông xem thân của Phật, từ trăm nghìn ức phước đức 
sanh ra, mọi tướng trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ, tỏa khắp đại chúng; dù có 
đến vô lượng ức vị [trời] Tự Tại Phạm Vương cũng không thể hiển hiện như thế 
được. Ai được chiêm ngưỡng thân của Như Lai lại không lóa mắt! 
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Ông lại xem thân của các vị Đại Bồ-tát đây, diệu sắc nghiêm tịnh, hết thảy 
đều do tu tập phước đức thiện nghiệp sanh ra. 


Lại, các hàng thiên long bát bộ)... có uy thế lớn cũng bởi phước đức thiện 
nghiệp sanh ra. Và, ngay như trong đại hải [biển lớn] này có những chúng sanh 
hình sắc thô xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng đều do những tưởng niệm nơi tự tâm 
tạo ra những nghiệp bắt thiện của thân - miệng - ý nên tùy [theo] nghiệp [mà] họ 
tự chịu lẫy báo thân như thế. 


Nay ông thường nên tu học như thế và cũng nên làm sao cho chúng sanh 
hiểu thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp như thế. Được thế, nhân chỗ Chánh kiến 
bắt động ấy ông sẽ không rơi vào đoạn kiến, thường kiến®), Đối với những ruộng 
phước”®), các ông hoan hỷ cung kính cúng dường, nên các ông cũng được nhân 
[người], thiên [trời] tôn kính cúng dường. 


Long Vương nên biết! Bằ-tát có một pháp dứt được hết thảy khổ não trong 
mọi dường úc. 


Một pháp ấy là gì? 


Nghĩa là ngày đêm thường nhớ [thường niệm thiện pháp là tâm thiện], nghĩ 
[tư duy thiện pháp là ý niệm thiện], quán sát thiện pháp [là hành vi khẩu - thân - ÿ 
thiện] làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng và không dung hào 
phân bất thiện nào [không để cho một chút xíu ác nào] xen vào. Thế tức là hay 
khiến [cho] mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận chư Phật, 
Bồ-tát và Thánh chúng. 


Thiện pháp ấy là gì? 


Nghĩa là, thân của nhân [người], thiên [trời], đạo Bồ-đề của hàng Thanh- 
văn, đạo Bồ-đề của hàng Độc-giác và đạo quả Vô Thượng Bồ-đà, đều y vào pháp 
ấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện pháp [Tự Tánh viên mãn thiện 
không chút khiếm khuyếtJ. Và, thiện pháp ấy tức là mười thiện nghiệp đạo. 


Những gì là mười? 


Nghĩa là, xa hắn những nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh [tà dâm); nói 
dỗi, [nói] hai lưỡi [lời nói thị phi đâm thọc hai bên gây bất hòa], [nói] ác khẩu [lời 
nói thô lỗ độc ác], nói khéo [lời nói thêu dệt hoa mỹ làm mê hoặc chúng sanh]; tham 
dục, giận dữ và tà kiến [ngu siJ. 


Này Long Vương! Nếu tránh nghiệp sát sanh, liền thành tựu được mười 
pháp lìa xa phiên não. Những gì là mười? 


Một là phố thí đức vô úy đối với mọi chúng sanh. 
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Hai là thường khởi tâm đại từ đối với chúng sanh. 

Ba là dứt hắn hết thảy tập khít” giận dữ. 

Bồn là, thân thường không có tật bệnh. 

Năm là, thọ mệnh lâu dài. 

Sáu là, thường được hàng phi-nhânt?) thủ hộ. 

Bảy là, thường không ác mộng, thức - ngủ vui vẻ. 

Tám là, diệt trừ oán kết, mọi oán tự giải. 

Chín là, không sợ sa vào đường ác. 

Mười là, sau khi mệnh mắt [mạng chung] được sanh lên cõi trời. 


Ấy. là mười pháp! Nếu đem mười pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng 
Chánh-đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, được quả vị Phật, thọ mệnh 
sẽ tùy tâm tự tại. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp trộm cắp, liền được mười pháp 
có thê bảo đảm, tin tưởng. Những øì là mười? 


Một là của cải đầy dẫy. Vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể làm tan 
mât được. 


Hai là nhiều người yêu mến. 

Ba là người không lừa gạt. 

Bồn là mười phương khen ngợi. 
Năm là không lo tốn hại. 

Sáu là tiếng lành đồn xa. 

Bảy là ở chốn đông người không sợ. 


Tám là của cải, thọ mệnh, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài [đêu được | đây 
đủ không thiêu. 


Chín là thường sẵn lòng bố thí. 
Mười là, sau khi mệnh mắt được sanh lên cõi trời. 


Ấy. là mười pháp! Nếu đem mười pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng 
Chánh-đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, chứng được Trí-thanh-tịnh 
Đại Bô-đề. 
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Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp tà hạnh, liền được bốn pháp mà 
bậc trí giả khen ngợi. Những øì là bồn? 
Một là mọi căn điều hòa, thuận lợi. 
Hai là xa hắn sự xôn xao. 
Ba là được đời khen ngợi. 
Bồn là vợ không bị ai xâm phạm. 


Ấy là bốn pháp! Nếu đem bốn pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đắng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, được cái tàng tướng ân mật của Phật, 
Đại Trượng Phu. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp nói dối, liền được tám pháp mà 
chư thiên khen ngợi. Những øì là tám? 


Một là miệng thường thơm sạch như hoa sen. 

Hai là được mọi người đời tín phục. 

Ba là nói lời thành chứng: nhân, thiên kính ái. 

Bồn là thường đem lời dịu dàng an ủi chúng sanh. 

Năm là được ý vui thù thắngt3 ba nghiệp thanh tịnh. 
Sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường hoan hỷ. 

Bảy là nói lời tôn trọng; nhân, thiên vâng làm. 

Tám là trí huệ thù thắng, không ai có thể chế phục được. 


Ấy là tám pháp! Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, liên được Chân-thực-ngữ của Như 
Lai. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, liền được năm pháp 
không thê phá hoại. Những øì là nắm? 


Một là được thân bắt hoại, không øì có thể hoại được. 

Hai là được quyến thuộc bắt hoại, không gì có thể phá được. 
Ba là được lòng tin bắt hoại, thuận theo bản nghiệp. 

Bồn là được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. 

Năm là được thiện tri thức bất hoại, không bị lừa dối. 
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Ấy là năm pháp! Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, được quyên thuộc chân chính, các ma 
ngoại đạo không thê làm tan hoại được. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp ác khẩu, liền thành tựu được 
tám thứ tịnh nghiệp. Những gì là tám? 


Một là lời nói không trái pháp độ. 

Hai là lời nói ra đều lợi ích. 

Ba là lời nói quyết định hợp lý. 

Bồn là lời nói đẹp đế. 

Năm là lời nói ra người ta thừa lĩnh [tiếp thu] được. 
Sáu là lời nói ra người ta tin dùng. 

Bảy là lời nói không thể chê trách được. 

Tám là lời nói ra người ta đều ưa thích. 


Ấy là tám pháp! Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, đây đủ Phạm-âầm-thanh-tướng của 
Như Lai. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp nói khéo, liền thành tựu được ba 
thứ quyêt định. Những øì là ba? 


Một là quyết định được bậc trí nhân yêu mến. 
Hai là quyết định thường dùng trí huệ như thực [để] vấn đáp. 
Ba là quyết định đối với nhân, thiên uy đức tối thắng, không có dối trá. 


Ấy là ba pháp! Nếu đem ba pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, được Như Lai thọ ký, đều không luông 
dôi. 

Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa tham dục, liền thành tựu được năm thứ 
tự tại. Những øì là năm? 


Một là ba nghiệp tự tại, mọi căn đầy đủ. 
Hai là của cải tự tại, hết thầy oán tặc không hề cướp đoạt. 
Ba là phúc đức tự tại, tùy tâm muốn øì, vật dụng đều đủ. 


Bồn là vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến. 
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Năm là những vật được dùng, thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, 
vì thời trước không bỏn xén, ghen ghét. 


Ấy là năm pháp! Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đắng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, ba cõi“ đặc biệt tôn trọng và đêu 
cung kính cúng dường. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa giận dữ, liền được tám thứ tâm pháp hỷ 
duyệt. Những øì là tám? 


Một là không có tâm làm tốn não ai. 

Hai là không có tâm giận dữ. 

Ba là không có tâm gây sự kiện cáo. 

Bồn là có tâm nhu hòa, ngay thực. 

Năm là được từ tâm của bậc Thánh giả. 

Sáu là tâm thường làm việc lợi ích, an vui cho chúng sanh. 
Bảy là thân tướng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính. 

Tám là vì sự hòa nhẫn, chóng sanh lên thế giới Phạm thiên. 


Ấy là tám pháp! Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác [thì| sau khi thành Phật, được Tâm-vô-ngại của Phật, người 
trông không chắn. 


Lại nữa, Long Vương! Nếu xa lìa tà kiến, liền thành tựu được mười pháp 
công đức. Những øì là mười? 


Một là được ý vui chân thiện và bạn bè chân thiện. 

Hai là thâm tín nhân quả, thà bỏ thân mệnh trọn không làm ác. 

Ba là chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần. 

Bồn là lòng ngay, thấy chánh, lìa hắn hết thảy lưới [nghi] ngờ tốt - xấu. 
Năm là thường sanh trong cõi nhân, thiên, không sa [vào] đường ác. 
Sáu là vô lượng phước huệ, dần dần thêm hơn. 

Bảy là lìa hắn tà đạo, tu hành Thánh đạo. 

Tám là không khởi thân kiếnU®, bỏ mọi nghiệp ác. 

Chín là trụ vào kiến giải vô ngại. 
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Mười là không sa vào những nạn xứ. 


Ấy. là mười pháp! Nếu đem mười pháp ấy hồi hướng đạo Vô-thượng 
Chánh-đắng Chánh-giác [thì] sau khi thành Phật, mau chứng hệt thảy pháp của 
Phật, thành tựu thân thông tự tại. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng: “Nếu có vị Bồ-tát nào y 
vào thiện nghiệp ây, trong khi tu đạo: 


Xa lìa nghiệp sát hại, chăm làm Bó-thí, thường giàu của báu, không ai 
xâm đoạt, được sông lâu không chêt non và không bị hệt thảy oán tặc làm tôn 
hại. 


Xa lìa nghiệp không cho mà lấy, chăm làm Bó-thí, thường giàu của báu, 
không ai xâm đoạt, được sự tôi thăng không ai sánh kịp và đều hay tập hợp đây 
đủ những pháp tạng của chư Phật. 


Xa lìa nghiệp không đúng Phạm-hạnh [hạnh thanh tịnh], chăm làm Bồ-thí, 
thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, mà mình trinh thuận, mẹ và vợ, con, 
không ai thường đem lòng dục mà nhìn ngó ngoài. 


Xa lìa lời nói dối trá, chăm làm Bồ-thí, thường giàu của báu, không ai 
xâm đoạt, tránh mọi hủy báng, thu giữ Chánh Pháp, như lời thệ nguyện của 
mình, việc làm quyêt định kêt quả. 


Xa lìa lời ly gián, chăm làm Bồ-thí, thường giàu của báu, không ai xâm 
đoạt, quyên thuộc hòa mục, đồng vui một chí, thường không có sự tranh đầu 
ngang trái. 


Xa lìa lời thô ác, chăm làm Bố-thí, thường giàu của báu, không ai xâm 
đoạt, hêt thảy chúng hội, hoan hỷ quy y và lời nói ra ai cũng đều tín thọ, không 
chút trái nghịch. 

Xa lìa lời nói vô nghĩa, chăm làm Bồ-thí, thường giàu của báu, không ai 
xâm đoạt, lời nói không hư thiệt, người đều kính thọ, hay dùng thiện phương 
tiện, dứt mọi ngờ vực. 

Xa lìa tâm tham cầu, chăm làm Bóồ-thí, thường giàu của báu, không ai 
xâm đoạt, hêt thảy vật sở hữu, đêu đem ban câầp, tín giải kiên cô, đủ uy lực lớn. 

Xa lìa tâm bực tức, chăm làm Bồ-thí, thường giàu của báu, không ai xâm 
đoạt, chóng tự thành tựu tâm trí vô ngại, mọi căn nghiêm trang, tôt đẹp, ai thầy 
cũng đêu kính ái. 
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Xa lìa tâm tà đảo [tà kiến điên đảo], chăm làm Bồ-thí, thường giàu của báu, 
không ai xâm đoạt, thường sanh vào nhà kính tín Chánh kiên, thây Phật, nghe 
Pháp, cúng dường chúng Tăng và thường không quên mât tâm Đại Bô-đê. 


Ấy là bậc Đại-sĩ trong khi tu đạo Bồ-tát, làm mười nghiệp thiện, dùng Bó- 
thí trang nghiêm, được lợi ích lớn! 


Như thế, Long Vương! Thiết yếu mà nói, thực hành mười thiện đạo: 


Dùng Trì-giới trang nghiêm, hay sanh [ra] hết thảy nghĩa lợi của Phật 
pháp và đây đủ đại nguyện. 


Dùng Nhẫn-nhục trang nghiêm, được Viên-âm của Phật, đủ mọi tướng 
tốt. 


Dùng Tinh-tấn trang nghiêm hay phá ma oán, nhập Pháp-tạng của Phật. 
Dùng Thiền-định trang nghiêm, hay sinh niệm, tuệ, tàm quý, khinh an®' 


Dùng Trí-huệ trang nghiêm, hay dứt hết thảy phân biệt vọng kiến. Lòng 
từ trang nghiêm, đối với chúng sinh không khởi não hại. Lòng bi trang nghiêm, 
thương mọi chúng sinh thường không chán bỏ. Lòng hỷ trang nghiêm, thấy 
người tu thiện, tâm không hiềm ghét. Lòng xả trang nghiêm, đối cảnh thuận - 
nghịch, tâm không thương - giận. 


Bốn-nhiếp-phápt”) trang nghiêm, thường siêng nhiếp hóa hết thảy chúng 
sanh. 


Niệm-xứ trang nghiêm, khéo hay tu tập bốn quán niệm xứt3), 


Chánh-cầnU? trang nghiêm, đều hay dứt trừ hết thảy bất thiện pháp, 
thành [tựu] hêt thảy thiện pháp. 


Thẳn-túc2® trang nghiêm, thường khiến thân tâm vui vẻ, nhẹ nhàng. 


Năm-căn2? trang nghiêm, thâm tín kiên có, tỉnh cần không biếng, thường 
không mê vọng, văng lặng điêu thuận, dứt mọi phiên não. 


Năm-lực?? trang nghiêm, mọi oán diệt hết, không øì hoại được. 
Giác-chi23 trang nghiêm, thường khéo giác ngộ hết thảy mọi pháp. 
Chánh-đạo 2® trang nghiêm, được Chính-trí-huệ, thường hiện ở trước. 
CHỈ trang nghiêm nên gột bỏ được hết thảy kết sử. 

QUÁN trang nghiêm nên hay như thực biết được Tự Tánh của mọi pháp. 


PHƯƠNG TIỆN trang nghiêm, chóng thành [tựu] đầy đủ sự vui vô vi. 
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Long Vương nên biết! Mười nghiệp thiện ấy hay khiến mười LỰC®5, bốn 
pháp VÕ UY#®, mười tám pháp BÁT CỘNG”? cùng hết thảy Phật pháp đêu 
được viên mãn. Vì thê, các ông nên siêng tu học! 


Này Long Vương! Ví như hết thảy thành, ấp, làng, xóm,... đều y [nương 
tựa] vào đại địa mà được an trụ, hết thảy dược thảo, cỏ cây, rừng rú cũng y vào 
đại địa mà được sinh trưởng; mười thiện đạo ấy cũng lại như thế: Hết thảy nhân, 
thiên [đều] y vào đó mà an lập; hết thảy Thanh-văn [Bô-để], Độc-giác Bồ-đề, mọi 
hạnh Bồ-tát và hết thảy Phật pháp cùng y vào đại địa của mười thiện mà được 
thành tựu! ”. 


Đức Phật nói kinh này rồi, Sa-Kiệt-La Long Vương cùng toàn thể đại 
chúng hệt thảy thê gian thiên, nhân, A-tu-la,... đều rât hoan hỷ, tín thọ phụng 
hành. 


_—-000--- 


Chú thích Kinh Thập Thiên Nghiệp Đạo của Hòa thượng Thích Tâm Châu: 


Phần trong dấu “{...]? là phần diễn giải ý nghĩa, không có trong nguyên văn 
bản dịch của Hòa thượng Thích Tâm Châu. 


1) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cuốn kinh số 600 trong Đại Tạng Kinh do Ngài 
Thật-Xoa-Nan-Đà (SIksànanda: Trung Hoa dịch là Học Hỷ) dịch từ Phạn văn ra Hán 
văn. 


2) Chính tôi được nghe: Là lời Tôn giả A Nan tự xưng. Ít lâu sau khi đức Phật nhập 
Niệt Bàn, chư vị Thánh Tăng nhóm họp lại đê kêt tập những lời Phật dạy. Tôn giả A 
Nan được đê cử tụng Kinh Tạng, do đó, đầu mỗi kinh đêu có ghi câu “Chính tôi được 
nghe”, đê chứng tín. 

3) Sa-Kiệt-La (Sàgara): Tàu dịch là Hàm Hải (bể nước mặn) [biên khô sanh tử]. 

4) Tỳ-kheo (Bhiksu): Trung Hoa dịch là “Khát sĩ”. Nghĩa là người tu hành, trên cầu 
đạo của chư Phật đê tu tỉnh, dưới đi xin ăn nơi quân chúng đê tiện hóa độ. Tyỳ-kheo 
có hai phái: Phái nam gọi là Tỳ-kheo giữ 250 giới. Phái nữ gọi là Ty-kheo-mI 
(Bhiksuni) giữ 348 giới. Bồ-tát (Bodhisattva): Gọi đủ là Bô-đê-tát-đỏa. Trung Hoa 
dịch nghĩa là “Giác hữu tình”. Nghĩa là những vị phát đại tâm, vì chúng sanh mà câu 
Đạo Vô Thượng và luôn luôn giác ngộ chúng sanh thành Đạo Vô Thượng. 

5) Năm uẫn: Có chỗ gọi năm âm. Là năm thứ ngăn che mất Chân Tánh. Năm thứ ấy 
là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

6) Mười hai xứ: Có chỗ gọi là mười hai nhập. Tức là sáu căn: nhãn, nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý và sáu trần (cảnh): sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
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7) Mười tám giới: Là sáu căn, sáu trần như trên và thêm sáu thức: nhãn thức, nhĩ 
thức, ty thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thành 18 giới. 


8) Thiên long bát bộ: Là nói bao quát tám bộ chúng thường tới nghe Phật thuyết 
pháp và hộ trì chính pháp mà mắt người không thê trông thây được. Tám bộ ây là: 


1. Thiên (Deva: các vị trong cõi trời). 
2. Long (Nàga: rồng là loài vua dưới nước). 
3. Dạ-xoa (Yaksa: quỷ thần bay trên không; cũng có chỗ gọi là Dược-xoa). 


4. Càn-thát-bà (Gandharva: dịch là Hương Âm, là Nhạc Thần trong cung vua Đế- 
thích). 


5. A-tu-la (Asura: dịch là phi thiên, tức là một loại quý thần có phúc báo gần như 
trời). 
6. Ca-lầu-la (Garuda: dịch là Kim Sí Điều, tức đại bàng cánh vàng). 


7. Khẳn-na-la (Kimnara: dịch là Ca Thần cũng là vị Nhạc thần trong cung vua Đề- 
thích). 


§. Ma-hầu-la-già (Mahoraga: dịch là Đại Mãng Thần, tức là loài địa long). 


9) Đoạn kiến, thường kiến: Đây là hai thứ kiến giải của những con người thiên chấp. 
Đoạn kiến là không tin nghiệp quả, cố chấp thân tâm con người chết đi là hết không 
tục sinh nữa, phóng tâm làm ác, không sợ hậu báo. Thường kiến là cỗ chấp thân tâm 
con người thường trụ không gián đoạn mặc dầu trải qua thời gian quá khứ, hiện tại, 
vị lai, do đó tạo những nghiệp thiện, ác cho là không quan hệ gì đến sự sướng, khổ 
của thân này. 


10) Những ruộng phước [phước điền]: Là nơi gieo trồng mầm phước đức. Ruộng 
phước phân tích có 8, nhưng bao quát lại thời có 3 thứ: 
1. Cung kính chư Phật, Thánh nhân, chư Tăng sọi là Kính điền. 
2. Hiểu thuận với những người có ân như: cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê.... gọi là 
An điền. 
3. Thương xót, cứu giúp chúng sanh cùng những người yếu đau gọi là Bi điền. 
11) Tập khí: Là một vọng hoặc trong 3 vọng hoặc của Đại-thừa giáo. Tập khí thông 
thường gọi là thói quen. Là cái khí tập do sự huân tập mà thành. Ngài Xá Lợi Phât đã 
dút được chủng tử của sân hoặc, nhưng khi hoàn cảnh xúc động tới, khí sân [hận] còn 
thôi thúc thân tâm. 
12) Phi nhân: Là chỉ vào các hàng quỷ thần. 
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13) Thù thắng: Là chỉ cho những sự siêu tuyệt, mà đời khó có. 
14) Ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc. 
15) Thân kiến (Satkàyadrsti): Tà kiến đối với thân chấp là thực ngã. 


16) Niệm, Huệ, Tàm, Quý, Khinh-an: Đây là nói về những tâm sở thiện phát hiện 
trong khi nhập định. Xem về Duy Thức Học sẽ rõ. 


17) Bồn-nhiếp-pháp: Nghĩa là 4 phương pháp nhiếp phục, hóa độ chúng sinh. Bốn 
phương pháp ây là: bô thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 


18) Bốn-niệm-xứ: Tức là 4 pháp quán niệm: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, 
quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 


19) Chánh-cần: 4 pháp cố gắng hành trì một cách chân chính: 
1. Điều ác đã sinh, làm cho dứt hắn. 
2. Điều ác chưa sinh, làm cho không thê sinh được. 
3. Điều thiện chưa sinh làm cho chóng sinh. 
4. Điều thiện đã sinh làm cho tăng trưởng. 


20) Thằn-túc còn gọi là 4 như ý túc: Tức là 4 pháp thực hành làm cho sự tu Thiền 
được đây đủ như ý băng sự linh diệu: Dục, Niệm, Tân và Huệ. 


21) Năm-căn [Ngũ-căn]|: Tín, Tinh-tấn, Niệm, Định và Huệ. 
22) Năm-lực [Ngũ-lực|: Tín-lực, Tinh-tấn lực, Niệm lực, Định lực và Huệ lực. 


23) Giác-chỉ tức là 7 ngành giác ngộ [Thất-giác-chỉ hay Thất-Bồ-đèề-phẳn]: Trạch- 
pháp, Tình-tân, Hỷ, Khinh-an, Niệm, Định và Hành-xả. 


24) Chánh-đạo tức là 8 Chính-đạo: Chánh kiến, Chính tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mệnh, Chánh Tình-tân, Chánh niệm và Chánh định. 


25) Mười lực [Thập lực| là 10 lực của Như Lai: 
1. Trí lực biết chỗ giác ngộ, hay chẳng phải chỗ giác ngộ. 
2. Trí lực biết nhân quả nghiệp báo 3 đời của chúng sanh. 
3. Trí lực biết mọi pháp Thiền giải thoát Tam-muội. 
4. Trí lực biết mọi pháp Thiền-định và 8 giải thoát Tam-muội. 


5. Trí lực biết mọi tri giải. 
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6. Trí lực biết mọi cảnh giới. 


7. Trí lực biết được chỗ sẽ đến của mọi đường (đạo hay thú). 


8. Trí lực biết dùng Thiên-nhãn không chướng ngại. 


9. Trí lực biết Túc-mạng vô lậu. 


10. Trí lực biết đứt hắn tập khí. 


26) Bốn pháp vô úy: Là bốn pháp nói về tâm hóa độ tha nhân không khiếp sợ. Vô 
úy có hai: Vô úy của Bô-tát và Vô úy của Phật: 


A. Vô úy của Phật: 


1. 


Nhất thiết trí vô úy. 


2. Lậu tận vô úy. 


Sà 


Chướng đạo vô úy. 


4. Tận khô đạo vô úy. 


B. Vô úy của Bồ-tát: 


1. 
2. Biết pháp được và biết căn tính chúng sinh nên thuyết pháp không sợ. 
SN 
4. Hay ngắt dứt nỗi [nghi] ngờ của chúng sinh nên thuyết pháp không sợ. 


Ghi nhớ không quên nên thuyết pháp không sợ. 


Khéo hay vấn đáp nên thuyết pháp không sợ. 


27) Mười tám pháp bắt cộng: Vì không cộng đồng với các hàng Nhị-thừa và Bồ-tát 
nên 18 công đức này chỉ có ở nơi Phật nên gọi là “bât cộng”: 


— 


A¬h-.  -..—. 


. Thân không lầm. 


Miệng không lầm. 


. Niệm không lầm. 


Không có tưởng khác. 

Không có cái gì là không định tâm. 
Không có cái gì là không biết xả. 
Lòng mong muốn độ sanh không diệt. 


Tinh-tân không diệt. 
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9. Niệm không diệt. 

10. Huệ không diệt. 

11. Giải thoát không diệt. 

12. Giải thoát tri kiến không diệt. 

13. Hết thảy nghiệp thân làm theo Trí-huệ. 

14. Hết thảy nghiệp khẩu làm theo Trí-huệ. 

15) Hết thảy nghiệp ý làm theo Trí-huệ. 

16) Trí-huệ biết được đời quá khứ không bị chướng ngại. 
17) Trí-huệ biết được đời vị lai không bị chướng ngại. 

18) Trí-huệ biết được đời hiện tại không bị chướng ngại.zŠ 


Chú thích: Hiếu là Tánh-Đức vốn có của Tự Tánh Phật 


—. Hiệu” 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng chữ “Hiểu” là chữ hội ý: phía trên là chữ “Lão” 
chỉ cho thế hệ trước, phía dưới là chữ “Tử” chỉ cho thế hệ sau; ý nghĩa là thế hệ trước 
và thế hệ sau không có khoảng cách, không tôn tại không gian và cũng không tôn tại 
thời gian, thế hệ trước và thế hệ sau là Nhất Thể, Nhất Thể này trong nhà Phật gọi 
là Tự Tánh. Cho nên, “Hiếu” chính là gốc rễ của Tự Tánh, là nơi khởi nguồn của 
tất cả thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian! Trong phần lễ Tam Bảo, lễ 
Phật - Pháp - Tăng ở thế giới Cực Lạc có câu “Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ-tát”, bộ Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bốn Nguyện dạy về Đại Hiếu, chính 
là dạy người tu Tịnh Độ phải biết bắt đầu hành trì từ “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. 
Việc học Phật bắt đầu làm từ “Hiếu” và cũng viên mãn ở “Hiểu ”, chỉ có quả Phật cứu 
cánh viên mãn mới làm tròn Hiếu-đạo; Bồ-tát Đăng Giác vẫn còn một phẩm Sanh 
Tướng Vô Minh cuối cùng chưa phá được nên “Hiếu” của các Ngài vẫn chưa viên 
mãn. Ngay trong Giới Kinh, Phật dạy: “Tất cả người nam là cha ta! TẤt cả người 
nữ là mẹ ta!”; và “Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta trong quá khứ và đều 
là chư Phật ở vị lại!”. Do đó, chữ “Hiếu” trong Phật pháp sâu rộng vô biên..#. 
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SA-DI LUẬT NGHỊ 
YÊU LƯỢC 


(Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa-Di) 
Bồ-tát-giới đệ tử, Vân Thê tự, Sa-môn Châu Hoằng tập 
(Châu Hoằng, vị Sa-môn ở chùa Vân Thê, đệ tử thọ Bồ-tát 
giới, biên tập) 

[Tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ tông còn gọi là Đại sư Vân Thê - Châu 
Hoằng. Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược do chính Đại sư Liên Trì biên tập] 
Hoà thượng Thích Tâm Châu dịch từ Hán văn ra Việt văn 
ššš 
DẦN NHẬP 


Nay bộ sách yếu-lược này, do Vân Thê Đại sư [tức Liên Trì Đại sư] rút ra từ 
trong Kinh Sa-Di Thập Giới và các kinh khác. Bộ này, nghĩa rất thiết yếu mà văn 
giản lược, rất tiện cho Sa-Di sơ cơ tập học và đễ như xem quả trong bàn tay. 


Xét thấy Sa-di có ba bực: 

1. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi gọi là Khu Ô Sa-di (Sa-Di đuổi quạ). Nghĩa là tuôi 
còn nhỏ chưa biệt làm việc gì khác, chỉ sai Sa-di này vì chúng Tăng giữ gìn thóc lúa 
và làm việc nơi nhà nâu ăn, nơi ngôi thiên,... cũng như xua đuôi chim quạ; thay thê 
chút nhọc mệt cho chúng Tăng, sinh thêm phước lành và không đê ngôi không, tiêu 
dùng của tín-thí và uông phí thời gian vậy. 

2. Từ 13 tuổi đến 19 tuổi gọi là Ứng Pháp Sa-di. Nghĩa là tuổi này thích ứng 
được với hai pháp: 

- Một là, có thể làm được việc thờ Thầy và có thê làm các việc khó nhọc. 

- Hai là hay tu-tập ngồi Thiền, tụng kinh. 
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3. Từ 20 tuổi đến 70 tuổi gọi là Danh Tự Sa-Di. Nghĩa là, tuôi đủ 20 đáng lễ 
được thọ giới Cụ-Túc, nhưng vì căn tánh ám độn [ngu si], hoặc lớn tuổi mới xuất gia 
không thê gìn giữ nỗi các giới, tuy răng tuổi đáng được lên giới Tỳ-Kheo nhưng địa 
vị chỉ là Sa-di, cho nên gọi là Danh Tự Sa-dI. 


Phẩm số của Sa-di tuy có ba bực, nhưng bực nào cũng vâng giữ mười giới, 
nên gọi chung là Sa-di Nhất Pháp Đồng (cùng một pháp Sa-di). Nếu ai cạo bỏ râu tóc 
mà chưa thọ mười giới thì gọi là Hình Đồng Sa-di, nghĩa là hình tướng tuy đồng 
nhưng không giữ giới, cho nên không được dự vào số năm chúng xuất gia. Nay không 
kế vị Hình Đồng Sa-di mà chỉ kế đến vị Sa-di Pháp Đồng thôi. 


Tiếng Phạn gọi là Sa-di (Sràmanera), Trung Hoa dịch nghĩa là “Tức-Từ”; 
nghĩa là dứt ác làm lành, dứt sự nhiễm trược [ô nhiễm] của đời, đem lòng lành 
mà cứu giúp chúng sanh; có chỗ dịch là “Cần-Sách” (siêng năng răn giục) và 
cũng có chỗ dịch là “Cầu-Tịch” (tìm cầu sự vắng lặng). 


Luật-Nghi là mười giới-luật và các uy-nghi. 


—-000--- 
THIÊN TRÊN: CỬA GIỚI-LUẬT 


Phật dạy người xuất gia, năm Hạ trở về trước chuyên tỉnh về giới-luật; 
năm Hạ trở về sau mới cho nghe giảng về giáo lý và tham Thiên. 


Thế nên, vị Sa-di cạo tóc rồi, trước phải thọ mười giới, sau mới đến Giới 
Đàn thọ giới Cụ-Túc. Nay được tên Sa-di, chính do ở chỗ thọ giới. Thê mà, người 
ngu mờ vậy không biêt, người dại [thì] khinh [thường] mà chắng học, lại toan 
vượt bực, ý muôn cao xa, cũng đáng thương xót! 

Nhân [đây] đem mười giới lược giải vài lời để cho người mới học biết 
phương hướng [tiên| tới. Người hảo tâm xuât gia, dôc chí vâng làm, cân thận chớ 
có trái phạm! 

Như thế, sau này, gần thì làm thềm bực cho giới Tỳ-kheo, mà xa thì làm 
cội gôc cho giới Bô-tát. 

Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Huệ; ngõ hầu thành tựu Thánh- 
đạo, chắng uông chí người xuât gia vậy! 


Nêu ai muôn xem rộng hơn, tự mình nên xem trọn bộ Luật-tạng. 


Mười giới sau đây, rút trong Kinh Sa-Di Thập Giới. Đức Phật sai Tôn giả 
Xá Lợi Phât truyền trao cho ông La Hầu La. 
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GIỚI THỨ NHÁT: 
KHÔNG SÁT SINH 


Trên từ chư Phật, Thánh nhân, sư, Tăng, cha mẹ và dưới cho đến các loài: 
bò, bay, cựa quậy, côn trùng nhỏ nhặt [rất nhỏ],... phàm các loài có tính mạng 
không nên cố ý giết. Hoặc mình giết, hoặc xúi người giết, hoặc thấy người khác 
giết tùy hỷ [vui theo]; trong kinh nói rằng: “Ai phạm giới này chẳng phải là Sa- 
di vậy.” (Trong kinh, luật nói rộng rãi vì văn nhiều, nên không chép ra đây). 


Trong kinh chép: “Tháng mùa Đông hay sinh ra loài rận, nếu áo có rận, 
bắt bỏ vào ống và lấy bông gòn cho vào cho nó ấm, rồi cạo những cấu nhơ trong 
mình, bò vào cho nó ăn. Với tâm từ, còn sợ chúng đói, lạnh mà chết, huống là 
còn dám giết chúng! 


Cho đến, những việc như lọc nước [trong nước có trùng nhỏ], che đèn [thời 
xưa dùng đèn dầu, thắp lên phải che lại vì sợ thiêu thân hoặc côn trùng bay vảo bị 
chết], không nuôi các loài mèo, chồn [các loài này bản tính hung ác, thường giết ăn 
các con vật nhỏ] v.v.. đều là đạo từ-bi của đức Phật. Loài nhỏ còn không nuôi, 
loài lớn chúng ta hắn biết rõ ý vậy! 


Hạnh từ-bi như thế, mà người đời nay không làm được, còn thêm sự giết 
hại, nên chăng? 


Trong Kinh Sa-Di Thập Giới có nói: “Thi ân tế phạp, sử kỳ đắc an” nghĩa 
là: “Ra ân [đức] cứu giúp lúc người bị thiêu ngặt, khiên cho họ được yên [ôn] 
vậy”; nêu thây kẻ khác giêt hại, nên khởi tâm từ. 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ HAI: 


KHÔNG TRỘM CÁP 


Giải rằng: Những vật quý trọng như vàng, bạc cho đến vật nhỏ như cây 
kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. 

Hoặc của thường-trụ, hoặc của tín-thí, hoặc của chúng Tăng, hoặc của 
nhà nước, hoặc của dân, hoặc của tất cả; hoặc cướp ngang mà lấy, hoặc ăn cắp, 
hoặc dối gạt mà lấy,... cho đến việc trốn thuế, dối đò [gian lận để đi trên các phương 
tiện giao thông có thu phí mà không trả tiền], v.v.. đều là thái độ gian-trộm! 
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Trong kinh chép: “Một Sa-di trộm của thường-trụ bảy trái cây, một Sa- 
di thứ hai trộm của chúng Tăng vài cái bánh, một Sa-di thứ ba trộm của chúng 
Tăng một chút đường phèn; cả ba Sa-di này, khi chêt phải đọa vào địa-ngục.” 

Vì vậy, trong kinh có nói: “Thà chịu chặt tay chứ không lấy của phi-tài! 
[tài sản phi pháp |” 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ BA: 
KHÔNG DÂM DỤC 


Giải rằng: người tại gia giữ năm giới, chỉ cắm tà dâm. Người xuất gia thọ 
mười giới, đoạn hắn dâm dục. 


Hễ can phạm tất cả nam, nữ trong thế gian, đều là phá giới. 


Kinh Lăng Nghiêm chép: “Tỳ-kheo-ni Bảo Liên Hương, riêng làm việc 
dâm dục và tự nói rằng: “dâm dục không phải như sát sinh, như ăn trộm; không 
có tội báo!?; liền cảm thấy trong thân sức nóng phát ra mãnh liệt và sinh thân 
ấy [thân đang còn sống] phải đọa vào địa-ngục.” 


Người đời vì dâm dục [mà] thân mắt, nhà tan. Người xuất gia, ra khỏi nhà 
thê tục làm vị Tăng, há lại vi phạm! 


“Căn bản sanh-tử, dâm dục là thứ nhất!” 
Trong kinh nói: “Dâm dật mà sống, chẳng bằng trinh khiết mà chết!”. 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ TƯ: 


KHÔNG NOI DÒI 
Giải rằng: Nói dối có bốn loại: 


Một là, Vọng-Ngôn: Nghĩa là, lẫy phải làm trái, lấy trái làm phải; tuàn nói 
là chắng thấy, chắng thấy nói là thấy; nói những lời dối trá chẳng thực, v.v . 


Hai là, Ý-Ngữ: Nghĩa là, những lời nói thêu dệt trau chuốt, khúc hát hay, 
lời tình tứ, khơi lòng dục, thêm sự bỉ cảm, làm xiêu tâm chí người ta, v.v... 
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Ba là, Ác-Khẩu: Nghĩa là lời nói thô ác, mắng nhiếc người ta, v.v.. 


Bồn là, Lưỡng-Thiệt: Nghĩa là nói lưỡi đôi chiều, hướng người này nói 
người kia, tới người kia nói người này, Iy-gián ân-nghĩa, xúi giục đấu-tranh, v.v... 
Cho đến, trước khen, sau chê; trước mặt phải, sau lưng trái. Chứng [minh đẻ] 
ghép tội cho người và vạch bày cái xấu của người. 


Như trên, đều thuộc loại vọng-ngữ. 


Nếu kẻ phàm phu tự nói mình đã chứng được quả Thánh, như nói: “Mình 
được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, v.v...” gọi là đại-vọng-ngữ, tội ây râầt 
nặng! 


Còn vọng-ngữ vì cứu người cấp-nạn, phương-tiện quyền biến khéo léo, 
từ-bi giúp ích cho người, thì không phạm. 


Cổ nhân nói: “Điều cốt yếu để lập công hạnh cho mình, trước tiên là 
không được vọng-ngữ!”. Người đời còn thê, huông là người học đạo xuât thê! 


Trong kinh chép: “Một Sa-di khinh cười một vị Tỳ-kheo già đọc kinh 
tiếng như chó sủa mà vị Tỳ-kheo già ấy đã là bực A-la-hán. Nhân ấy, vị Tỳ-kheo 
già dạy cho vị Sa-di kia biết nên gấp sám-hối, hầu khỏi đọa vào địa-ngục, nhưng 
vẫn phải làm thân chó!”. Một lời nói ác bị hại đến thế! Vì vậy trong kinh nói: 
“Ôi, người ta ở đời, búa ở trong miệng. Sở dĩ, thân mình bị chém, là do lời nói 
ác!”. 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ NĂM: 
KHÔNG UỐNG RƯỢU 


Giải rằng: Uống rượu là uống những thứ gì có chất rượu, có thể làm say 
người ta. Nước Tây Vực (Ấn Độ) xưa có nhiều loại rượu, có những loại lấy cây 
mía, trái nho, các thứ hoa,... mà làm ra rượu; và Trung Hoa lấy gạo làm ra rượu; 
cũng đều không nên uống. 


Trừ khi có bịnh nặng, nếu không có rượu [thì] không sao chữa khỏi được, 
nên bạch cho [đại] chúng biệt, rôi sau mới uông. [Nêu| vô cớ [thì] một giọt cũng 
không được thầm vào môi! 


Cho đến, không được ngửi, rượu, không được dừng ở nhà làm rượu và 
không được lấy rượu cho người uống. 
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Ông Nghi Địch làm rượu rất ngon, vua Vũ Đế nhà Hạ uống biết, nhưng 
nhân đó liên cầm dứt. 
Vua Trụ nhà Ân, làm ao đồ rượu, nước phải diệt vong! 
Làm vị Tăng mà uống rượu, đáng hồ thẹn lắm! 


Xưa kia có một ông Ưu-bà-tắc giới [nam cư sĩ], nhân vì phá giới rượu mà 
các giới liền bị phá. Trong 36 lỗi, chỉ một lần uống rượu liền phạm hết. Như vậy, 
lỗi chăng phải nhỏ! 


Những người ham uống rượu, chết phải đọa vào trong địa-ngục Phí-Thỉ 
(phân sôi), đời đời ngu sỉ, mât giông Trí-huệ. 


Rượu là thứ thuốc dại mê hồn, tệ hơn vị tỳ-chậm. Cho nên trong Kinh 
Thập Giới nói rằng: “Thà uống nước đồng sôi, đừng nên phạm vào rượu!”. 


Than ôi, có thể nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ SÁU: 
KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA HƯƠNG 


KHÔNG THOA HƯƠNG VÀO MÌNH 


Giải rằng: Tràng hoa là một vật phẩm, người Tây Vực (Ấn Độ) lấy hoa 
xâu làm tràng, để trang sức trên đầu. Như người Trung Hoa, lẫy các loại nhung, 
lụa, vàng, ngọc, châu báu.... chế làm khăn, mũ, v.v.. . VẬY. 


Thoa hương vào mình, như những người sang bên Tây Vực lấy các thứ 
danh hương nghiên làm bột và bảo kẻ thanh-y thoa vào mình. Tại Trung Hoa có 
những thứ như đeo hương, xông hương. và các thứ son phân, v.v... 


Người xuất gia há nên dùng những thứ ấy! 


Đức Phật chế ra ba y, toàn dùng bằng vải gai to, thưa. Những thứ [làm 
băng] băng lông thú, miệng con tắm [nhả ra tơ tăm],... [là] hại [sinh] vật, tôn lòng 
từ [bi], chăng phải các thứ người xuât gia nên dùng. 

Trừ khi người nào tuổi đến 70, già yếu quá, không có vải lụa thì không 
âm, nên có thê mặc được. Những người khác thì không được. 


Vua Vũ nhà Hạ mặc áo xấu, ông Công Tôn nhà Hán đắp mền vải. Vua, 
quan là hàng sang trọng, đáng sắm mà còn không sắm, há là người tu mong đắc 
đạo lại trở lại tham đồ mặc hoa mỹ ư? Y phục hoại sắc, áo phần-tảo [lây ở thùng 
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rác, trên đường đi,... đem giặt sạch rồi chắp vá lại thành y phẩn-tảo] che thân hình 
mới hợp với người xuât gia vậy. 


Xưa kia có vị Cao Tăng (tức là Huệ Hưu Pháp sư, đời Đường) 30 năm 
mang một đôi giây, há là kẻ phàm vậy ư? 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ BẢY: 
KHÔNG CA. VŨ, XƯỚNG KỸ 


KHÔNG ĐI XEM. NGHE 


Giải rằng: “Ca” là miệng hát ra ¡ những bài hát. “Vũ” là thân làm trò múa 
giỡn. “Xướng kỹ” là những loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quản, v.v... 


Không được tự mình làm, không được khi người khác làm, có ý đến xem, 
nghe. 


Xưa kia có ông tiên, nhân nghe các cô gái hát giọng tiếng vi diệu, liền mắt 
Thân-túc-thông. Xem, nghe còn hại như thê; huông là mình tự làm ư? 


Người ngu-mê đời nay nghe trong Kinh Pháp Hoa có câu: “Tỳ-bà nao 
bạt!” liên tha hô đi học âm-nhạc. Song, trong Kinh Pháp Hoa nói về âm-nhạc là 
đê cúng dường chư Phật, không phải là đề vui cho mình! 


Những tự viện ứng-hợp với việc làm Đạo tràng, Pháp sự cho nhân gian 
[thì] còn có thê làm được. Nay vì đường sinh-tử, bỏ tục xuât gia, há lại không tu 
việc chính mà lại đi cầu học nghề âm-nhạc cho giỏi sao? 


Cho đến đánh cờ vây (vi-cơ), cờ lục-bát, ném xúc-xắc (đầu- trịch), đánh 
bạc (su-bò),... các việc [này] đều [làm] loạn Đạo-tâm, tăng thêm lỗi xấu. 


Than ôi, có thể nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ TÁM: 
KHÔNG NGỎI GIƯỜNG CAO, RỘNG, LỚN 


Giải rằng: Đức Phật chế giường cây, cao không quá tám ngón tay đức 
Như Lai. Quá kích thước đó thời phạm [giới]. 
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Cho đến các thứ giường sơn vẽ, chạm trô và các thứ màn nệm bằng tơ lụa 
cũng không nên dùng. 


Người xưa dùng cỏ làm tòa ngồi, đêm thì nằm ngủ dưới gốc cây. Nay ta 
có giường chõng cũng đã hơn [người] xưa rồi, sao [lại] còn muôn giường cao- 
rộng? Chỉ làm buông-lung cho tắm thân giả-dối! 

Ngài Hiếp Tôn giả suốt đời lưng chẳng đặt xuống chiếu. 

Ngài Cao Phong Diệu Thiền-sư lập nguyện đứng 3 năm không bén [mảng] 
tới giường chống. 

Ngài Ngộ Đạt Quốc-sư đời Đường nhân ngồi lên tòa trầằm-hương giảng 
pháp còn bị tôn phước mà mắc quả báo. 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 


GIỚI THỨ CHÍN: 


KHÔNG ĂN PHI THỜI 


Giải rằng: Phi thời là quá giờ Ngọ [giờ Ngọ là từ 11h đến 13h], không phải 
thời-phận của chư Tăng ăn. Chư thiên ăn sớm mai. Chư Phật ăn giờ Ngọ. Loài 
quỷ ăn tôi. Chúng-Tăng nên học Phật, không ăn quá giờ Ngọ. 


Loài ngạ-quỷ nghe tiếng chén bát thời trong cô họng bốc lửa. Vì vậy, ăn 
đúng giờ Ngọ còn nên im lặng [mà ăn| huông [chi] là ăn quá giờ Ngọ ư? 


Xưa kia có vị Cao Tăng (tức Pháp Huệ Thiền-sư) nghe vị Tăng ở căn 
phòng bên, sau giờ Ngọ [còn] nỗi lửa nấu ăn [mà] bất giác Ngài sa nước mắt khóc 
thương Phật pháp suy tàn vậy! 

Người đời nay, thân thể suy yếu nhiều bịnh [cứ] muốn ăn hoài hoài, hoặc 
không thể giữ được giới này, nên người xưa có nói [đến] bữa ăn chiều vì muốn 
chữa bịnh, cũng ví như “Dược-Thạch” [ăn uống giống như thuốc chữa bệnh]. 

Tuy thé, phải biết, đó là trái lời Phật dạy, [phải] sanh tâm rất hỗ thẹn và 
phải nghĩ đến nỗi khổ của loài ngạ-quỷ, thường làm việc thương xót cứu giúp, 
không ăn nhiều, không ăn ngon, ăn mà tâm-ý không yên [thì] họa may mới có 
thể được! Và, nếu chẳng được như thế [thì] mắc tội rất nặng! 


Than ôi, có thê nào mà chăng răn được ư! 
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GIỚI THỨ MƯỜI: 


KHÔNG CẢM GIỮ ĐÓ SINH, TƯỢNG, VÀNG, BẠC, 
CUA BAU 

Giải rằng: “Sinh” là vàng thực. “Tượng” là tương-tự (gần giống như); 
tương tự [như | vàng là bạc. Nghĩa là: vàng [thì] bản chât của nó [vôn có sắc] vàng, 
nay đem bạc nhuộm màu vàng, màu nó giông như vàng! 

Của báu là chỉ cho bảy thứ châu báu vậy. 

Vì các thứ vàng, bạc, của báu trên đều thêm lớn lòng tham, hư hại Đạo- 
nghiệp, nên đức Phật khi còn tại thê, chư Tăng đêu đi khât thực, không lập lò 
bêp; y phục, phòng thât, đêu nhờ thí-chủ ủng hộ. Đã nhờ ngoại duyên ủng hộ 
[thì] dù có cầm giữ vàng bạc cũng thành vô dụng. Câm giữ [vàng, bạc, châu báu] 
còn cầm thì biêt được sự thanh bạch như thê nào! 


Ông Quản Ninh và ông Hoa Hầm đời nhà Hán cuốc đất được vàng, chắng 
thèm lầy. Người thê Nho [người học Nho giáo của thê gian| còn thê, người Thích- 
Tử [con của Thích Ca Mâu Ni Phật] xưng là nghèo, còn chứa của làm chỉ? 


Người đời nay, đều chẳng hay làm hạnh khất thực. Hoặc vào chốn tùng 
lâm, hoặc ở nơi am viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi phải chỉ phí đến 
tiền bạc. TẤt nhiên vậy, nhưng nên biết đó là trái lời Phật dạy, sinh tâm rất hỗ 
thẹn và nên nghĩ đến sự nghèo thiếu của kẻ khác mà thường làm việc Bồ-thí, 
không lo tìm, không cất chứa, không buôn bán và không dùng bảy báu trang 
nghiêm y phục, khí cụ, các vật,... [thì] họa may còn có thể được! 


Như hoặc chẳng được như vậy, mắc tội rất nặng! 
Than ôi, có thể nào mà chăng răn được ư! 
Chú thích của Hòa thương Thích Tâm Châu: 
1. Cụ-Túc giới tức là giới Tỳ-kheo. 
2. Năm chúng xuất gia là Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. 


3. Hạ: Người xuất gia không lây năm của đời làm tuổi. Mỗi năm có 3 tháng an cư kết 
Hạ, các vị Tỳ-kheo Tình-tân tu hành được viên mãn cho tới ngày tự-tứ, được tính 
thêm một tuôi, gọi là tuôi Hạ (Hạ-lạp). 


4. Nhân uống rượu mà phạm 36 lỗi. Kinh Thiện Ác Sở Khởi nói: 


1/ Của cải hao mất. 
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2/ Hiện tại nhiều tật bịnh. 

3/ Khi say đánh lộn với người. 
4/ Thêm nhiều sự sát hại. 

5/ Tăng thêm lòng giận dữ. 

6/ Nhiều việc không toại ý. 

7/ Trí-huệ dần kém. 

8/ Phước đức không thêm. 

9/ Phước đức cảng giảm. 

10/ Tiết lộ chuyện kín. 

11/ Sự nghiệp không thành. 
12/ Thêm việc ưu khổ. 

13/ Các căn mê muội. 

14/ Nhơ nhuốc cho cha mẹ. 
15⁄ Không kính bậc Sa-môn 
16/ Không tin người tu Phạm-hạnh. 
17/ Không kính Phật. 

18/ Không kính Pháp và Tăng. 
19/ Gần bạn ác. 

20/ Xa bạn lành. 

21/ Bỏ việc ăn uống. 

22/ Thân thể trần truồng. 

23/ Việc dâm dục lẫy lừng. 
24/ Nhiều người không ưa. 
25/ Nói cười lả lướt. 

26/ Cha mẹ không mừng. 

27/ Bà con ghét bỏ. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 527 


28/ Hay làm việc phi pháp. 
29/ Xa lìa Chánh Pháp. 
30/ Không kính bậc hiền-thiện. 
31/ Trái phạm nhiều tội lỗi. 
32/ Xa lìa đạo Niết-Bàn. 
33/ Điên cuồng khất khưởng. 
34/ Tán loạn thân tâm. 
35/ Buông lung tâm ác. 
36/ Thân hoại, mệnh mất đọa vào địa-ngục lớn, chịu khô khôn cùng. 
5. Bảy thứ châu báu tức là vàng, bạc, lưu-ly, pha-lê, xà-cừ, san-hô, hồ-phách..Š: 
ššš 
THIÊN DƯỚI: NÓI VÉ MÔN UY-NGHI 


Uy-Nghi có nghĩa là vị xuất gia có Uy khiến cho người ta đáng sợ và có 
Nghỉ làm cho người ta đáng kính. Bởi vì, vị Ấy giữ giới-luật thanh tịnh, Phạm- 
hạnh đầy đủ, đường đường Tăng-tướng, mọi đức uy nghiêm làm cho người ta 
nễ sợ. Vị ấy, khi hoạt động, khi an tĩnh đều hợp với pháp-tắc, hình tướng nghiêm 
chỉnh, dung nghỉ đoan chánh đáng quan-chiêm [quan sát-chiêm ngưỡng] làm cho 
người ta cung kính. Những tư cách ấy thành ĐÐạo-phẳẩm của người xuất gia và là 
bậc sư-phạm [vị thầy mô phạm] của cõi người và cõi trời. Do đó, trong kinh-luật 
có chỗ nói: “Tịnh-hạnh thành ra Đạo-Nghi, trong sạch trọn nên Giới-phẩm. Chí 
khí cao như các vòm sao trên bầu trời, uy nghiêm như gió như mây. Trong tâm 
ôm ấp đức tính [của] con sư tử và ngoài tướng biếu hiện cái uy [của] con tượng 
vương [voi chúa]. Cõi người, cõi trời khen ngợi vâng theo và các bộ long-thần 
đều khâm phục.” 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giữ gìn đầy đủ uy-nghi, giáo-pháp khiến cho ngôi 
Tam Bảo không bị đoạn diệt.” 

Nay thiên dưới này gồm có 24 chương, cùng ra một môn uy-nghi, nó là 
dấu xe của Sa-di và [là] cửa ngõ ra khỏi thế gian vậy. 

Đức Phật chế ra luật Sa-di, vị Sa-di đủ 20 tuôi, khi muốn thọ giới Cụ-Túc, 
cần phải hỏi vị ấy về những công việc của Sa-di, và nếu hỏi mà không trả lời 


được đầy đủ thì không cho thọ giới Cụ-Túc. Khi â ây nên nói rằng: “Ông làm Sa- 
di mà không biết chỗ cần thi hành của Sa-di thì công việc của bậc Sa-môn lớn 
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lao, khó làm, ông hành trì sao được. Ông hãy đi học cho kỹ, khi nào nghe, biết 
hết tất cả rồi, lúc ấy hãy nên thọ giới Cụ-Túc. Nếu nay trao giới Cụ-Túc cho ông, 
người đời họ sẽ cho rằng: “Phật pháp dễ làm và làm vị Sa-môn cũng không khó!°, 
không tốt cho danh nghĩa Phật giáo”. Vì vậy nên cần phải hỏi trước khi cho thọ 
giới Cụ-Túc. 


Những điều-tắc được biên tập sau đây đều rút tỉa trong các kinh-luật: Sa- 
Di Uy Nghi, Cổ Thanh Quy, Sa-Di Thành Phạm; và bộ Hành-Hộ Luật-Nghi của 
ngài Tuyên Luật-sư [Luật-sư Đạo Tuyên là vị Sơ tô của Luật tông], tuy bộ này 
hướng về dạy các vị Tỳ-kheo tân học nhưng trong bộ ấy cũng có những chỗ khá 
thông dụng: nên nơi đây cũng rút tỉa ra. 


Vì nhân tình đời Mạt pháp hay lười biếng, nghe nhiều sinh chán: nên [tôi] 
cắt bỏ những chỗ rườm rà và lấy những chỗ quan-yếu [quan trọng-thiết yêu] mà 
thôi. Song, nơi đây, chỉa ra từng loại, đề tiện cho người đọc và học. Thẳng hoặc 
[tựu trung lại], trong đó có những chỗ chưa đủ, [tôi] liền theo nghĩa thêm vào một, 
hai ý cho đầy đủ. Còn vị nào muốn xem rộng thì nên tự mình nghiên cứu trong 
Luật-tạng toàn thư. 


1. KÍNH BẬC ĐẠI SA-MÔN 
Không được gọi tên tự của bậc Đại Sa-Môn. 
Không nghe trộm bậc Đại Sa-Môn thuyết giới. 
Không được chuyến lời, nói lỗi bậc Đại Sa-Môn. 


Không được đang ngồi, thấy bậc Đại Sa-Môn đi qua không đứng dậy; trừ 
khi đọc kinh, khi bị bịnh, khi cạo tóc, khi ăn cơm, khi làm việc chúng. 


Bộ Hành-Hộ nói rằng: “5 Hạ trở lên là ngôi vị Xà-lê, 10 Hạ trở lên là ngôi 
vị Hòa thượng. Tuy việc này là việc của các vị Tỳ-kheo, nhưng Sa-di cũng nên 
dự biết!”. 


2. THỜ THẢY 
Nên dậy sớm. 


Khi muốn vào trong cửa phòng Thây; trước tiên, nên khảy ngón tay ba 
tiếng. 
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Nếu có lỗi, Hòa thượng A-xà-lê dạy răn [thì] không được nói nghịch lại. 
Nên coi vị Hòa thượng A-xà-lê như Phật. 


Nếu Thầy có sai đồ những đồ bắt tịnh [phân, nước tiêu] [thì] không được 
khạc nhô, không được giận bực. 


Nếu đảnh lễ Thầy [lạy Thầy đầu cúi chạm sát đất]: Thầy tọa Thiền [thì] 
không nên làm lễ, Thầy đi kinh hành [thì] không nên làm lễ; Thầy dùng cơm, 
Thầy thuyết kinh, Thầy xỉa răng, Thầy tắm giặt, Thầy ngủ-nghi, v.v... đều không 
nên làm lễ. Khi Thầy đóng cửa phòng [thì] không nên làm lễ ngoài cửa. Khi 
muốn vào trong cửa phòng làm lễ [thì] nên khảy ngón tay ba lượt, Thầy không 
ưng thì nên lui. 


Dâng đồ ăn uống cho Thầy [thì] nên bưng hai tay. Khi Thầy dùng xong 
[thì] nên từ từ thu dọn đô vật. 


Hầu Thầy, không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không 
được đứng quá xa; đứng làm sao đề khi Thây nói nhỏ có thê nghe được, không 
làm tôn sức lực Thây. 


Nếu thỉnh-vấn "Thây về nhân- -duyên Phật pháp [thì] nên đắp y t chỉnh, lễ 
bái, chắp tay, quỳ thắng, tác bạch. Thầy nói điều gì nên lắng lòng, nghe kỹ, suy 
nghĩ và in sâu vào tạng-thức. 


Nếu khi thỉnh-vấn các việc thông thường trong nhà [thì] không cần phải 
đánh lễ, hồ-quỳ [hò- -quỳ là kiểu quỳ cung kính của Ấn Độ cổ, quỳ một đầu gối chạm 
đất, chắp tay hướng về thầy] mà chỉ đứng ngay bên Thầy, cứ thực mà trình bạch. 


Nếu khi Thầy thân-tâm mỏi mệt, dạy lui [thì] nên lui, không được tâm 
tình sinh ra sự không vui, hiện ra sắc mặt. 

Nếu có phạm giới, v.v... không được che giấu và nên cấp tốc đến nơi Thầy, 
câu xin sám-hôi. Thây cho phép sám-hôi thì nên tận tình bày tỏ, tỉnh thành hôi 
cải [sẽ] lại được thanh tịnh. 

Thầy nói chưa xong [thì] chưa được nói. 


Không được đùa ngồi trên tòa ngồi của Thầy, nằm trên giường nằm của 
Thầy, đội mũ mặc áo của Thây, v.v.. 


Thầy sai cầm thư của Thầy đem đi đâu [thì] không được tự bóc coi, cũng 
không được cho ai coi. Đến nơi đưa thư, họ có hỏi điều gì; [nếu] nên đáp thì cứ 
thực mà trả lời; hoặc không nên trả lời thì nên từ khước một cách khéo léo. Họ 
lưu lại [thì] không nên ở lại và nên nhất tâm nhớ Thầy mong về. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


530  #S@ - ï#Ÿ & kl?Z 


Thầy tiếp khách, hoặc đứng chỗ thường, hoặc đứng bên Thây, hoặc đứng 
sau Thây; nhưng phải làm sao [để] tai-mắt của Thây [và] trò giao tiếp được với 
nhau, đề khi Thầy cần dạy bảo việc gì [thì sẵn sảng hầu thây]. 


Thầy đau yếu, mỗi việc mỗi việc phải dụng tâm điều trị, xếp đặt như 
phòng-thât, mên-nệm, thuôc-men, cơm-cháo, v.v... 


Còn các việc: cầm y, trao giầy, giặt tẤy, hong phơi, v.v... các việc Ấy có 
đầy đủ trong Luật, nơi đây không ghi chép nhiều. 


PHUỤU: 


Khi hầu Thầy: Thầy không bảo ngồi thì không nên ngồi; Thầy không hỏi 
thì không đáp, trừ khi tự mình có việc muôn hỏi. 


Khi đứng hầu: không được dựa vách, dựa ghế; nên đứng bên Thầy với tư 
thê thân thê đoan chánh, đôi chân tê chỉnh. 


Muốn lễ Thầy, Thầy bảo thôi [thì] nên thuận theo mệnh lệnh của Thầy. 


Khi Thầy cùng tân khách đàm-luận, nếu chuyện nào hợp với chuyện Đạo, 
có ích cho thân-tâm, đêu nên phi lầy. 

Khi Thầy sai bảo làm việc gì [thì] nên kịp thời làm xong, không được trái 
nghịch và khinh thường. 

Ngủ nghỉ [thì] không nên đi ngủ nghỉ trước Thầy. 

Ai có hỏi tên húy của Thầy thì nên nói: trên chữ ấy... [Thuợng...], dưới 
chữ ây... [Hạ... |. 

Là đệ tử nên chọn bậc Minh Sư. Chọn được rồi phải thân cận [Minh Sư] 
lâu dài, không được xa Thây quá sớm. Như Thây thực bât mỉnh [thì] nên tìm 
bậc lương đạo. 

Trong trường hợp phải xa Thây: [thì] nên nhớ những lời Thầy đạy rắn, 
không được mặc tình tự ý theo những người thê tục, làm những việc bât chính; 
cũng không được ở những chỗ huyên náo như chỗ chợ, giêng nước; không được 
ở nơi miêu thờ thân; không được ở trong phòng nhà dân chúng: không được ở 
gần chùa NÑ¡. 


Không được ở chung nơi Thầy mà làm các việc ác trong thế gian. 


3. THEO THÂY XUẤT-HÀNH 
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Đi cùng Thầy, không được đi qua nhà người khác. 


Không được ngưng lại bên đường nói chuyện cùng người khác. Không 
được ngoái trông bên tả [bên trái] bên hữu [bên phải], nên cúi đầu theo sau Thây. 


Tới nhà đàn-việt [thí chủ cúng dường] [thì] nên đứng một bên Thầy, Thầy 
dạy ngôi mới ngồi. 


Tới tự viện [của] người ta, Thầy lễ Phật, hoặc mình lễ [Phật thì] không 
được tự tiện đánh chuông khánh. 


Nếu Thầy đi lên núi [thì] nên mang tọa-eụ theo. 
Nếu đi xa [thì] không được cách Thầy quá xa. 
Nếu lội nước [thì] nên cầm gậy dò thử xem nông hay sâu. 


Còn các việc mang bình-bát, cẦm gậy tích-trượng, v.v... [có] đầy đủ trong 
Luật-tạng: nơi đây, văn nhiêu không chép. 


PHUỤU: 


Nếu tình cờ chia ra [thầy trò] mỗi người đi mỗi ngả, nhưng hẹn gặp ở chỗ 
nào thì không được tới sau [thây]. 


Thầy thọ-trai nên đứng hầu xuất-sinh. Thọ-trai xong nên đứng hầu thu 
cât các đồ cúng dường. 


4. NHẬP CHÚNG 


Không được tranh chỗ ngồi, không được ở trên tòa xa xa gọi nhau nói 
chuyện, cười đùa. 


Trong chúng, ai có điều gì trái với uy-nghi [thì] nên giấu điều xấu [và] bày 
điều tốt. 


Không nên khoe sự nhọc mệt [của bản thân] để tỏ bày công lao của mình. 


Phàm ở đâu, ngủ không nên ngủ trước người và dậy không nên dậy sau 
người. Rửa mặt, không nên dùng nhiêu nước. Xỉa răng, nhô nước.... [thì] nên 
cúi đầu đưa nước xuông, không nên phun nước băn vào người. 


Không được hỉ mũi và khạc nhồ lớn tiếng. 
Không được ở trong điện, tháp, tịnh-thất, nơi đất sạch, nước sạch [đẻ] hỉ 


mũi, khạc nhỗố, mà nên tìm những chỗ khuất vắng. 
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Không được xỉa răng trước tháp, trước các vị Hòa thượng, A-xà-lê, v.v... 
Phàm nghe tiếng chuông nên chắp tay mặc niệm rằng: 
Nghe tiếng chuông. 
Phiền não nhẹ. 
Trí-huệ lớn. 
Bồ-đề sanh. 
Lầa hầm lửa. 
Mong thành Phật. 
Độ chúng sanh. 
Úm, già ra để da sa-bà-ha.” 
Không được cười nhiều. Nếu cười lớn hay ợ, ngáp [thì] nên lấy tay áo che 
miệng. 
_ Không được đi vội. Không được đem đèn thờ Phật để dùng riêng cho mình. 
Nêu thắp đèn [thi] nên lầy lông đèn che kín, đừng đề cho loài trùng bay sa vào. 
Hoa cúng Phật nên lựa bông nở tròn đủ. Không được ngửi trước. Bỏ hoa 
héo, cúng hoa tươi. Hoa héo không nên bỏ dưới đât giậm lên, mà phải đề chỗ 
văng vẻ. 
Không được nghe Thầy gọi mà không đáp. Nghe gọi, nên lẫy câu niệm 
Phật mà đáp. 
Khi nhặt được của rơi, nên bạch vị Tri-sự ngay. 
PHU: 
Không được kết bạn với Sa-di tuôi trẻ. 


Không được dùng ba tắm y của các vị Tỳ-kheo một cách lẫn lộn. Không 
được may nhiều y phục. Nếu thừa [có dư y phục] nên xả [đem cho tặng]. Không 
được sắm dây lưng tốt đẹp và đồ chơi v.v.. - trang điểm giang hồ, làm trò cười 
cho người thức giả. Không được mặc đồ có màu sắc và giông y phục trang sức 
của người thế tục v.v... Không được tay chẳng sạch mà đắp y. 


Khi lên chánh điện nên mặc khố-miệt (quần lót) cho chắc, không được 
buông ý tự tiện. 
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Không được rong chơi. Không được nói nhiều. Không được ngồi ngó đại- 
chúng làm việc nhọc mệt, lười biếng trốn tránh cho yên [thân]. Không nên lấy 
của Chiêu-Đề (Caturdesa, tức là của Tứ-phương-(ằng, hay là của tự-viện) như: 
tre, gỗ, hoa, quả, rau... cùng hết thảy đồ ăn uông, đồ- đạc v.v.. 


Không được bàn bạc về những việc chính trị được-mất trong triều đình 
[việc nhà nước], công phủ.... cùng những việc hay-dở, tôt-xâu của nhà bạch-y 
(nhà thê tục). 


Phàm tự xưng [thì] nên xưng hai chữ Pháp-danh, không được xưng là “Ta” 
hay là “Tiêu-Tăng”. 


Không được nhân việc nhỏ [mà| sanh ra sự tranh chấp. Nếu việc lớn lao, 
khó nhẫn [thì] cũng nên giữ tâm bình khí hòa, dùng lý luận biện giải; và, nêu 
không được [thì] cáo từ rút lui. Nỗi giận, thốt ra lời thô tục, tức không phải là vị 
hảo Tăng [vị Tăng tốt] vậy. 


5. THEO CHÚNG DÙNG CƠM 


Nghe tiếng kiền-trùy (Ghantà: gọi chung những thứ đánh ra tiếng như 
chuông, khánh, gõ, v.v...) nên chỉnh y phục ngay. 


Tới khi ăn, chú nguyện đều phải cung kính. 


Xuất-sinh cơm không quá 7 hạt, miễn không quá 1 tắc, bánh bột man-đầu 
[báo bao] độ chừng móng tay. Không nên nhiêu cũng không nên ít. Nhiêu là tham. 
lí là [bỏn]| sẻn. Còn các món khác như rau, đậu hã [thì| không nên xuât-sinh. 


Khi xuất-sinh, để trong lòng bàn tay trái, tưởng niệm bài kệ: 
Nhữ đẳng quỷ thần chúng. 
Ngã kim thí nhữ cúng. 
Thử thực biến thập phương. 
Nhất thiết quỷ thần cộng” 
[Dịch:| 
“Quỷ thần chúng các vị! 
Nay tôi cho đồ cúng. 


Cơm này khắp mười phương. 
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Cho chung mọi quỷ thần!” 

Trước khi muốn ăn, phải niệm 5 phép quán tưởng: 

“Nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. 

Nhị, thôn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng-cúng. 

Tam, phòng tâm ly quá, tham đắng vi tông. 

Tứ, chính sự lương-dược, vị liệu hình khô. 

Ngũ, vị thành đạo có, phương thụ thử thực.” 
[Dịch:| 


“Một là, tính xem công-phu của các món ăn ây nhiêu hay ít và suy lường 
xem chúng từ nơi nào đem lại. 


Hai là, suy nghĩ xem đức-hạnh mình được trọn vẹn hay còn thiếu [để] mà 
nhận đồ cúng này. 


Ba là, ngăn ngừa tâm khỏi lỗi lầm, vì tham [sân, si] v.v... [vẫn] là cội gốc. 
Bồn là, món ăn chính là vị thuôc hay, vì nó chữa được bịnh khô héo. 
Năm là, vì thành Đạo-nghiệp nên nhận món ăn này. 


Không chê đồ ăn ngon-dở. Không được lây đồ ăn chung cho riêng, hoặc 
ném cho chó ăn. Đưa thêm đồ ăn [thi] không nên nói là không dùng. Nếu ăn no 
rồi [thì] nên lấy tay khiêm nhường mà khước từ. Không được gãi đầu làm bay 
bụi vào trong bát người bên cạnh. Không được ngậm cơm [trong miệng mà] nói 
chuyện. Không được cười nói chuyện tạp. Không được nhai cơm có tiếng. Như 
muôn xỉa răng [thìJ nên lẫy tay áo che miệng. Trong cơm, hoặc có sâu, kiến [thì] 
nên che giấu kín, đừng để người ngồi gần trông thấy [khiến họ] sinh tâm nghỉ sợ. 


Nên ngồi ăn một chỗ, không được ăn xong lại rời đến chỗ khác ăn nữa. 
Không được ăn xong [rồi] lẫy ngón tay vét chén bát mà ăn. Khi ăn, không được 
nhanh quá và cũng không được chậm quá. Đưa đồ ăn chưa tới [thì] không được 
sanh phiền não. Hoặc cân dùng øì [thì] yên lặng chỉ trao [dùng ngón tay để truyền 
ý], không được cao tiếng gọi lớn. Không được khua chén bát thành tiếng. Không 
được ăn xong, [ngồi] dậy trước. 


Nếu trái với Tăng-chế, nghe tiếng bạch-trùy không được kình chống 
không chịu [kháng cự bât phục]. 


Trong cơm có thóc [thì] bóc vỏ mà ăn. 
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Không được thấy đồ ăn ngon [mà] sinh tâm tham, mặc [phóng túng] cho 
miệng ăn. Không được ăn món ăn khác với [đại| chúng. 


6. LẺ BÁI 


Lễ bái, không được chiếm giữa chánh-điện, vì nơi ấy dành riêng cho ngôi 
vị Trụ-trì. 


Có người đang lễ Phật [thì] không được đứng gần và đi ngang qua đầu 
người ây. 


Chắp tay, không được mười ngón so-le. Không được rỗng giữa. Không 
được nhét ngón tay vào trong mũi. Phải để ngay trước ngực, cao-thấp đúng chỗ. 
Không được lễ bái không đúng thời. Như muốn lễ phi-thời [thì] phải đợi khi 
người ta an-fĩnh. 


Khi Thầy lễ Phật [thì] không được cùng Thầy cùng lễ [lạy ngang nhau]. 
Nên theo sau, xa Thây mà lạy. 


Thầy xá người ta [thì] không được cùng Thầy mà xá. 


Ở trước Thây [thì] không được cùng bạn đồng bực [ngang hàng] lạy nhau. 
Ở trước Thầy [thì] không được nhận sự lễ lạy của người. 


Tay mình đanh cầm kinh, tượng [thì] không được làm lễ người ta. 
PHU: 
: Phàm lễ bái, phải tỉnh thành quán tưởng. Trong kinh liệt kê 7 phép lễ, 
cân phải biệt: 
Một là, ngã mạn lễ, 
Hai là, cầu danh lễ, 
Ba là, thân tâm cung-kính lễ, 
Bồn là, phát trí thanh-tịnh lễ, 
Năm là, thông-nhập pháp-giới lễ, 
Sáu là, chánh-quán tu thành lễ, 


Bảy là, thực-tướng bình-đẳng lễ. 
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7. NGHE PHÁP 


Khi có bảng treo trên giảng-đường [thì] nên sớm lên giảng đường, đừng 
đợi khi trống pháp đánh lớn mới tới. Sửa sang y phục rồi nên trông ngay tiến 
thắng. 


Ngôi phải đoan nghiêm. Không được nói chuyện loạn lên. Không được ho 
khạc lớn tiêng. 


PHỤ: 
Khi nghe pháp phải nghe mà nhớ, nhớ mà tu. 


Không được chuyên ghi những danh ngôn để giúp thêm vào việc bàn cãi. 
Không được chưa hiệu nói là đã hiệu, đó chỉ là vào tai ra miệng. 


Sa-di tuôi trẻ, giới-lực chưa bền chắc [thì] cần phải học luật, không nên 
tới trường giảng kinh, luận sớm. 


8. TẬP HỌC KINH-ĐIÊN 


Nên học luật trước, sau mới học kinh, không nên vượt bực. 


Phàm học một bộ kinh nào, trước tiên phải bạch Thầy. Khi học kinh ấy 
xong, lại bạch xin học kinh khác. 


Không được lấy miệng thổi bụi trên kinh. Trên án kinh, không được cất 
những thứ trà, bột và tạp-vật. 


Người xem kinh, không được đi ngang qua gần án kinh của người ấy. 
Khi kinh sách hư rách [thì] nên tu bố sớm. 


Bồn nghiệp của Sa-di chưa thành [thì] không nên tập học các sách bên 
ngoài, các sách sử của nhiêu nhà và những sách vở về việc cai trị của thê gian. 


PHỤU: 


Không được lựa chọn học tập những kinh ứng phó Đạo-tràng. Không 
được tập học những kinh-điên ngụy tạo. 


Không được tập học các sách coi số mạng. 
Không được tập học các sách coi tướng. 


Không được tập học các sách làm thuốc. 
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Không được tập học các sách bỉnh trận. 
Không được tập học các sách coi bói, coi quẻ. 
Không được tập học các sách thiên-văn, địa-lý, sắm-ký. 


Cho đến không được tập học những sách nói về phép thần-tiên, luyện linh- 
đơn, luyện đơn-sa thành bạc thành vàng, mà đời trước (Trung Hoa) thường gọi 
là “lô-hỏa, hoàng-bạch”. 


Không được tập học những sách thần-kỳ, quỷ-quái, phù-thủy, v.v.. 


Không được tập học theo lỗi một người đọc, mấy người rập theo; gọi là 
“tuyên quyên đả kệ”. 


Không được tập học các sách vở ngoai-đạo, trừ những vị trí-lực có thừa 
muôn biêt giáo-điên cao thầp của nộï-ngoại giáo nên mới trải qua cho biêt; song, 
cũng không nên sanh ra tâm tướng tập học. 


Không được tập học thơ và từ. 


Không được để tâm học viết chữ cho tốt. Song, chỉ cần viết nét ngay thắng 
là đủ. Không được tay nhơ [tay dơ bân] cầm giữ kinh. 


Đối với kinh sách như đối với Phật, không được giỡn cười. 
Không được trên án để kinh sách lộn xộn. 
Không được đọc lớn tiếng động chúng. 


Không được mượn kinh sách của người coi rồi không trả và không để tâm 
ưa thích, quý trọng [kinh sách] đê đên nỗi hư rách. 


9. NHẬP TỰ-VIỆN 


Khi vào cửa chùa không được đi chính giữa. Phải theo hai bên mà đi. Đi 
bên trái [thì] chân trái bước trước. Đi bên mặt [đi bên phải thì] chân mặt [chân 
phải] bước trước. 


Không được vô cớ lên đại-điện giốn chơi. 
Không được vô cớ lên tháp. 


Vào điện, tháp nên quanh bên hữu [đi vòng bên phải theo chiều kim đồng 
hô] không được quanh bên tả. 


Không được hỉ-nhồ trong điện tháp. 
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Nhiễu tháp hoặc ba vòng, bảy vòng, cho đến trăm vòng. Nên biết tượng- 
trưng của các sô này. 


Không được đề nón. gậy và các đồ vật khác dựa vào vách chánh-điện. 


10. VÀO THIÊN-ĐƯỜNG, TÙY CHÚNG 


Trên đơn, không được giũ áo, mền thành tiếng và [làm] bay bụi, làm cho 
người ở đơn bên bị động niệm. 


Khi từ giường bước xuống [thì] niệm bài kệ rằng: “Từ sớm, giờ Dần thắng 
đến chiều, hết thảy chúng sanh quanh quấn cần giữ mình. Không may, dưới 
chân thân mệnh mắt, nguyện ngươi tức thời sanh cõi Tịnh.” 


Không được cao tiếng, nói to. 

Nhẹ tay cuốn bức mành mành, phải đỡ tay sau. 

Không được kéo giày ra tiếng. 

Không được ho khạc có tiếng lớn. 

Không được cùng với người ở đơn bên chụm đầu - kề tai nói chuyện đời. 


Hoặc có bạn Đạo thân tình thăm nhau, [ở| trong nhà Thiền [thì] không 
được nói chuyện lâu, nên đem nhau tới dưới rừng, bên suối... . mới có thể dốc 
hêt tâm-can đàm-luận. 


Nếu coi kinh, thân cần ngồi ngay thẳng, lắng lòng xem một cách thầm 
lặng, không nên đọc ra tiêng. 


Mộc-bản đánh đến hồi thứ hai [thì] liền phải lên giảng-đường sớm. 
Về tới vị trí của mình [thì] thầm niệm bài kệ rằng: 
“Thân thắng ngồi ngay. 
Nguyện cho chúng sanh. 
Ngồi tòa Bồ-đề. 
Tâm không chấp trước.” 
PHU: 


Không được đi xuyên qua Thiền-đường. 
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Lên đơn, xuống đơn, đều nên giữ tế-hạnh; đừng để động niệm tới vị ở đơn 
bên. Không được ngôi trên đơn mà việt chép văn-tự, trừ khi đại-chúng xem 
kinh-giáo. 

Không được ở trên đơn xúm nhau bày tiệc trà hay đêm ngồi nói chuyện 
tạp. 

Không được ngồi trên đơn may vá quần áo. 


Không được nằm ngủ, cùng người gần đơn nói chuyện động chúng. 


11. CHÁP-TÁC 


Nên tiếc của chúng-Tăng. Nên theo sự dạy bảo của vị Tri-sự, không nên 
ngang trái. 


Khi rửa rau phải thay nước 3 lần. Phàm múc nước trước tiên phải rửa 
tay cho sạch. Khi dùng nước phải xem kỹ, có trùng hay không có trùng. Nếu có 
trùng nên lấy lụa dày lọc qua mới dùng. Nếu thuộc mùa nghiêm-Đông, trời lạnh, 
đừng nên lọc nước sớm và phải đợi mặt trời mọc hãy lọc. 


Phàm nhúm bếp, không được đốt củi mục [trong củi mục có côn trùng nhỏ]. 
Phàm làm đồ ăn, đừng nên để móng tay nhơ. 


Phàm đồ nước nhơ không được đồ giữa đường, cũng không được giơ cao 
tay hắt đồ, phải cách mặt đất chừng bốn - năm tắc, từ từ mà đỗ. 


Phàm quét đất, không được quét ngược gió. Không được gom bụi đất để 
sau cánh cửa. 


Giặt áo trong, nên lượm bỏ các con rận rôi sau mới giặt. 


Tháng mùa Hạ, [khi] dùng nước, dùng rồi phải úp chậu xuống, nếu để 
ngửa, tức thì loài trùng sẽ sinh ra. 


Nước nóng không được đồ trên đất. 


Hết thảy gạo, miến, rau, trái, v.v... không được vứt bỏ lang-ta [bừa bãi], 
phải sinh lòng mên tiệc. 


12. VAO NHA TAM 
Trước tiên lẫy nước nóng rửa mặt, và từ từ rửa từ trên xuống dưới. Không 
được thô-tháo [vụng về tỉnh nghịch] đùng nước nóng làm bắn vào người bên cạnh. 
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Không được tiểu trong nhà tắm. 
Không được cùng người nói, cười. 


Bộ Nhân Thiên Bảo Giám nói: “Một Sa-di vào nhà tắm cười đùa liền bị 
quả báo địa-ngục Nước Sôi!”. 


Không nên tắm chỗ văng. 


Khi có bệnh ghẻ-lác [thì] nên lựa [thời điểm để đi] tắm sau. Hoặc có những 
mụn nhọt đáng sợ [thì] càng nên quanh tránh [đê] khỏi lọt vào mắt người ta. 


Không được mặc ý tắm lâu làm phương-ngại cho người tắm sau. 
PHỤ: 
Khi cởi áo - mặc áo phải thong thả, bình tĩnh. 


Trước khi tắm phải tây tịnh, phải giữ những hạnh vi- -tế. Không được đem 
nước tẩy tịnh đồ chung vào bồn tắm. 


Nước lạnh hay nóng, y theo lệ đánh tiếng “keng” [đánh mõ dài], chứ không 
được kêu to. 


13. VÀO NHÀ XÍ 


Muốn đi đại tiện, tiểu tiện [thì] nên đi ngay, đừng để trong bụng [khiến] 
cho thôï-thúc vộï-vàng. 


Trên sào tre, vắt áo trực-thuyết [thì] phải xếp cho tề-chỉnh, lẫy khăn tay 
hoặc dây lưng buộc chặt lại. Buộc như vậy, một là đề ghỉ nhận và hai là sợ rớt 
xuông đâầt. 


Nên thay đổi giày dép, không nên đi giày sạch vào nhà xí. Đến nơi, nên 
khảy ngón tay ba lần để cho người bên (rong biết. Không được hồi-thúc người 
bên trong phải ra mau. Khi ngồi trên cầu xí rồi [thì] lại phải khảy ngón tay ba 
lần, thầm niệm bài kệ rằng: 


«Khi đại-tiểu-tiện. 
Nguyện cho chúng sanh. 
Bỏ tham-sân-sỉ. 

Trừ sạch tội pháp.” 


Khi ngồi trên cầu, không được cúi đầu ngó xuống. 
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Không được cầm cỏ vẽ đất. 

Không được rặn hơi thành tiếng. 

Không được cách vách cùng người nói chuyện. 

Không được nhồ nước bọt vào vách. 

Gặp người không nên làm lễ [mà] nên nghiêng mình tránh đi. 
Không được đi dọc đường buộc đai áo. 


Đại-tiện xong phải rửa tay cho sạch. Nếu tay chưa sạch [thì] không được 
câm vật gì. 


Rửa tay, thầm niệm bài kệ rằng: 
«Lấy nước rửa tay. 
Nguyện cho chúng sanh. 
Được tay trong sạch. 
Thọ trì Phật pháp. 
Úm chủ ca ra gia sa-ha.” 
PHỤ: 


Nếu khi đi tiểu [thì] cũng cần phải sắn tay áo lên và không nên mặc áo 
thiên-sam (áo lẽ) [đê] đi tiêu. 


14.NÀM NGỦ 


Năm phải năm nghiêng hông bên hữu [nằm nghiêng bên phải], gọi là ngủ 
Cát- Tường. 

Không được nằm ngửa, nằm sắp, cùng nằm nghiêng hông bên tả. 

Không được cùng Thầy đồng thất, đồng giường; hoặc được đồng thất 
nhưng không được cùng giường. 

Cũng không được cùng với Sa-đi đồng-sự nằm chung một giường. 

Đề giầy dép, treo tiểu-y, v.v... không được quá đầu mặt người. 


PHUỤU: 


Không được cởi áo trong mà nằm. 
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Không được [khi] ngủ trên giường [mà] cười, nói lớn tiếng. 


Không được trước Thánh-tượng và chốn pháp-đường [mà] mang các đồ 
nhơ đi qua. 


15. QUANH LÒ SƯỞI 


Không được chụm đầu kề tai nói chuyện. 

Không được khảy mồ hôi nhơ [vào] trong lửa. 

Không được hong phơi giầy, áo miệt [đồ lót]. 

Không được hơ lửa lâu quá, sợ trở ngại cho người tới sau. 


[Cảm thấy] hơi ấm [thì] nên trở về vị trí của mình. 


16. Ơ TRONG PHONG 
Khi hỏi thăm nhau điều gì, phải biết Giới-phẩm lớn, nhỏ. 


Muốn đem đèn vào trong phòng, phải thưa trước cho các vị đồng phòng 
cùng biêt rắng sẽ đem đèn vào. 


Khi muốn tắt đèn, trước tiên phải hỏi những vị cùng ở trong phòng còn 
dùng đèn nữa không, rồi sau mới tắt. 


Tắt đèn, không nên lấy miệng thối. 

Niệm tụng không nên cao tiếng. 

Nếu có người đau yếu [thì] phải sinh lòng thương, săn sóc thủy chung. 
Có người ngủ, không được khua đồ-vật vang động và lớn tiếng nói, cười. 


Không được vô cớ xông vào phòng viện của người khác. 


17. ĐÉN CHÙA NI 


Có chỗ ngồi riêng mới [được] ngồi, không có chỗ ngồi riêng [thì] không 
được ngôi. 


Không được vì Ni thuyết pháp phi thời. 
Khi trở về chùa, không được nói sự tốt, xấu của chùa ấy. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 543 
' Không được thư-từ qua lại và cậy mượn [các vị NI] cắt may giặt nhuộm 
quần áo v.v... 
Không được cạo tóc [cho các vị NI]. 
Không được cùng ngồi ở chỗ vắng nói chuyện [với các vị Ni]. 
PHU: 


Không có hai người [thi] một mình không nên tới [chùa Ni]; cũng không 
nên đưa tặng-vật qua lại. 


Không được mượn các vị Ni đi hóa-duyên nơi các nhà hào-quý và câu- 
niệm kinh-sám v.v... 


Không được cùng các vị Ni kết-nguyện làm cha mẹ, chị em, đạo-hữu. 


18. ĐÈN NHÀ NGƯỜI 
Có tòa riêng hãy nên ngồi, không nên ngồi bừa. 
Người hỏi về kinh [thì] phải biết thời mà nói, cẳn-thận đừng nên nói phi- 
thời. 
Không được cười nhiều. 


Chủ-nhân đãi cơm, tuy không phải là nơi pháp-hội, nhưng cũng đừng trái 
phép tắc. 


Không nên đi đêm. 


Không được ở trong nhà trồng, hoặc chỗ khuất cùng nữ-nhân ngồi chung 
nói chuyện. 


Không được thư-từ qua lại v.v... như chương trước đã nói. 


Nếu về nhà thăm cha mẹ, trước tiên phải vào trong nhà lễ Phật, hoặc 
Thánh-tượng trong gia-đường, đoan-trang lễ-nguyện. Thứ đên hỏi thăm cha mẹ, 
quyên-thuộc v.v... 


Không được nói với cha mẹ về việc phép-tắc nơi Thầy nghiêm-nghị, việc 
xuât gia khó khăn, ở chùa đạm bạc, quạnh hiu, gian-tân, khô-cực v.v... Và, chỉ 
nên vì tât cả thuyêt pháp, làm cho sanh tín-tâm, thêm phước-đức. 


Không được cùng thân-quyến thế tục cũng như các trẻ em ngồi lâu, đứng 
lâu, cười đùa, chuyện tạp; cũng không được hỏi những sự phải, trái, tốt, xấu 
trong họ. 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Nếu trời tối, [phải] ngủ lại [thì] nên ở riêng một giường và nên ngồi nhiều, 
nằm ít, nhất tâm niệm Phật. Việc xong [thì] nên về ngay, không được giằng giai 
việc này qua việc khác. 


PHỤ: 
Không được liếc ngó bên tả bên hữu. 
Không được nói chuyện tạp. 


Nếu nói chuyện cùng nữ-nhân [thì] không được nói thì-thầm và không 
được nói nhiêu. 


Không được dối hiện uy-nghi, giả mạo tướng Thiền [để] cầu người cung- 
kính. 


Không được nói bừa về Phật pháp, đáp loạn những câu hỏi của người, tự 
khoe là nghe nhiều [đê | cầu người cung-kính. 


Không được đưa tặng hộp lễ vật qua lại, bắt chước người thế tục bạch-y. 
Không được caï-quản việc nhà người. 

Không được ngồi lẫn trong tiệc rượu. 

Không được kết-duyên với người thế tục bạch-y làm cha mẹ, chị em. 


Không được nói những lỗi lầm trong Tăng-chúng. 


19. KHÁT-THỰC 


Nên cùng đi khất-thực với bậc lão-thành. Nếu không có người cùng đi, 
nên biêt những chỗ đáng đi. 


Đến cửa nhà người ta, phải xét kỹ những củ-chỉ, xếp đặt, không được mắt 
uy-nphi. 


Nhà không có con trai [thì] không được vào cửa. 


Nếu muốn ngôi [thì] trước tiên phải coi xem chỗ ngồi: [nếu] có đồ đao- 
binh [thì] không nên ngồi; [nếu] có vật báu [thì] không nên ngồi; [nếu] có áo, mền, 
đồ trang-nghiêm của đàn bà [thì] không nên ngồi. 

Khi muốn nói về kinh [thì] nên biết thời đáng nói và thời không đáng nói. 


Không được nói: “Cho ta đồ ăn khiến người được phước!”. 
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Phàm khắt-thực, không được năn-nï và xin hoài. 
Không được bàn rộng về lý nhân-quả [để] mong người ta cúng nhiều. 
Được nhiều đừng sinh tham-đắm, được ít đừng sinh tâm lo buồn. 


Không được chuyên tới những thí-chủ có tình quen, cũng như những am- 
viện có tình quen [đê] xin ăn. 


20. VÀO NƠI TỤ-LẠC 


Không có duyên-sự cần thiết [thì] không được vào nơi tụ-lạc (làng xóm, 
đông người ở). 


Không được đi mau [đi nhanh]. 

Không được đi [mà] tay đưa vắt véo. 

Không được thường thường liếc ngó những nhân-vật đi đường. 
Không được vừa đi vừa nói cười với Sa-di và em nhỏ. 


Không được đi theo trước-sau nữ nhân, cũng không được đi theo trước- 
sau các vị Ni. 


Không được đi theo trước hay sau người say, người điên; nên đi tránh. 

Không được ngoái về đằng sau nhìn nữ nhân. 

Không được ngước mắt nhìn nữ nhân đi bên. 

Khi gặp bậc tôn-túc hay người thân quen biết, đều phải dừng lại một bên 
đường, trước tiên tô ý hỏi thăm. 

Hoặc gặp những trò kỳ-quái, hý-huyến, v.v... đều không nên xem, cứ ngay 
mình thăng theo đường chính mà đi. 


—__ Phàm gặp chỗ có hầm nước sâu, bờ nước lở [thì] không được nhảy qua; 
[nêu] có đường [thì] nên đi quanh; không có đường mà người ta đêu nhảy qua, 
ta cũng nhảy qua, thì được. 


Không có bịnh và việc Ấp, không được cưỡi ngựa cho đến không được 
khởi tâm đùa cọt, cầm roi quất ngựa chạy nhanh hoặc chạy chậm. 


PHUỤU: 
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Phàm gặp quan-phủ (cø-quan công-quyền), không cứ lớn, nhỏ, đều nên 
quanh tránh. 
Gặp người đánh lộn cũng nên tránh xa, không nên đứng coi. 


Về chùa, không được khoe khoang thấy những việc hoa-mỹ trong thành. 


21. ĐI CHỢ MUA ĐỎ 


Không nên tranh cãi mắc với rẻ. 
Không nên ngôi nơi hàng nữ nhân. 


Nếu bị người ta mua tranh [thì] nên dùng phương-tiện lánh đi, đừng nên 
cô theo trả giá. 


Đã hứa mua vật của người trước, vật của người sau tuy rẻ hơn, cũng 
không nên bỏ vật của người kia mà lây vật của người này, làm cho người chủ cũ 
có sự buôn hận. 


Cẳn-thận, không nên đứng bảo-lãnh, đến nỗi mắc nợ người ta. 


22. LÀM VIỆC, KHÔNG ĐƯỢC TỤ-DỤNG 


Khi ra-vào, đi-lại; trước tiên phải bạch Thầy. 

May pháp-y mới, trước phải bạch Thầy. 

Thế đầu [cạo tóc], trước phải bạch Thầy. 

Yếu đau uống thuốc, trước phải bạch Thầy. 

Làm việc chúng-Tăng, trước phải bạch Thầy. 

Muốn có các đồ riêng như bút, giấy, v.v... trước phải bạch Thầy. 

Nếu muốn tụng kinh sách, trước phải bạch Thầy. 

Nếu ai muốn đem cho [mình] đồ vật gì, trước phải bạch Thầy, Thầy ưng- 
thuận rôi sau mới nhận. 

Muốn đem vật kỷ-niệm cho người khác, trước phải bạch Thầy, Thầy 
thuận rôi mới được cho. 


Người ta đến mình cậy mượn vật chỉ, trước phải bạch Thầy, Thầy chấp- 
thuận rôi sau mới cho. 
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KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 547 


Mình muốn tới chỗ người nào đó mượn vật gì, trước phải bạch Thây, 
Thây thuận thì được đi. 


[Khi] bạch [Thầy], Thầy thuận hay không thuận đều phải làm lễ. Thầy 
không châp thuận cũng không được có ý buôn hận. 


PHUỤU: 


Cho đến những việc lớn, hoặc đi du-phương, hoặc đi nghe giảng, hoặc đi 
nhập-chúng, hoặc đi quản-thu chôn sơn-môn, hoặc có những sự-duyên xây dựng 
chùa-cảnh, v.v... đều phải bạch Thây, không được tự-dụng [tự ý tùy tiện làm]. 


23. THAM HỌC PHƯƠNG XA 


Đi xa, cần nương vào bạn lành. 


Bậc cô-nhân, tâm-địa chưa thông, không ngại đường xa nghìn dặm để cầu 
Thây học Đạo. 


PHỤU: 


Tuổi nhỏ, giới-luật còn ít ỏi [còn kém], Thầy chưa cho đi xa. Như có việc 
phải đi [thì] không được cùng đi với bọn bât-lương. 


Phải tìm Thâầy hỏi Đạo để quyết trọn trong việc sinh-tử, thì không nên đi 
xem non, ngắm biên chỉ với mục đích du lịch xa-rộng đề khoe khoang với người. 


Đến chỗ nào, để hành-lý bên ngoài, không được mang ngay vào trong 
chùa. Một người đứng coi hành-lý một người vào trước thăm hỏi, nắm vững 
phép-tắc lui tới của thường-trụ [rôi | mới có thê đem hành-lý xêp đặt vào trong. 


24. DANH-TƯỚNG Y VÀ BÁT 


©) Y 5 điều, tiếng Phạn gọi là An-Đà-Hội (Antarvàsaka), Trung Hoa dịch nghĩa 
là “Trung-Túc-Y”, cũng có chỗ gọi là “Hạ-Y”, cũng có chỗ gọi là “Tạp-Tác-Y”. 
Phàm làm việc vất vả trong chùa, đi đường, ra vào, lui tới, nên đắp y này. Khi 
đắp y này, đọc bài kệ rằng: 


“Thiện-tai giải-thoát phục, 
Vô-thượng phước-điền-y. 
Ngã kim đảnh đới thọ, 


Thế thế bắt xả ly.” 
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[Dịch:| 
“Lành thay áo giải-thoát, 
Áo ruộng phước vô-thượng. 
Nay con cúi đầu nhận, 
Đời đời không lìa bỏ.” 
Úm tất đà da sa-bà-ha. (3 lần) 


@ Y7 điều, tiếng Phạn gọi là “Uất-Đa-La-Tăng” (Uttaràsangta), Trung Hoa 
dịch nghĩa là “Thượng-Trước-Y”, cũng gọi là “Nhập-Chúng-Y”. Phàm lễ Phật, 
sám-hốồi, tụng kinh, tọa thiền, phó trai, nghe giảng, Bố-Tát, tự-tứ, nên đắp y này. 
Khi đắp y này đọc bài kệ rằng: 


“Thiện-tai giải-thoát phục, 
Vô-thượng phước-điền-y. 
Ngã kim đảnh đới thọ, 
Thế thế thường đắc phi.” 
[Dịch:] 
“Lành thay áo giải-thoát, 
Áo ruộng phước vô-thượng. 
Nay con cúi đầu nhận, 
Đời đời thường được mặc.” 
Úm độ ba độ ba sa-bà-ha. (3 lần) 


©) Y 25 điều, tiếng Phạn gọi là “Tăng-Già-Lê” (Sanghàti), Trung Hoa dịch nghĩa 
là “Hiệp-Y”, cũng dịch là “Trùng-Y”, cũng dịch là “Tạp-Toái-Y”. Vì điều-số của 
nó nhiều vậy. Phàm khi vào cung nhà vua, lên tòa thuyết pháp, đi vào nơi tụ-lạc, 
đi khất-thực, nên đắp y này. 


Y này có 9 phẩm: 


Hạ-phẩm có 3: 9 điều, 11 điều và 13 điều. Trong mỗi một điều có 2 mảnh 
dài, l mảnh ngăn. 


Trung-phẳẩm có 3: 15 điều, 17 điều và 19 điều. Trong mỗi một điều có 3 
mảnh dài, 1 mảnh ngăn. 
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Thượng-phẳm có 3: 2I điều, 23 điều và 25 điều. Trong mỗi một điều có 4 
mảnh dài, l mảnh ngăn. 


Khi đắp y này, đọc bài kệ rằng: 
“Thiện-tai giải-thoát-phục, 
Vô-thượng phước-điền-y. 
Ngã kim đảnh đới thọ, 
Quảng-độ chư quần mê.” 

[Dịch:| 
“Lành thay áo giải-thoát, 
Áo ruộng phước vô-thượng. 
Nay con cúi đầu nhận, 
Rộng độ các loài mê.” 

Úm, ma ha ca bà ba, tra tất đế, sa-bà-ha. (3 lần) 


O BÁT, tiếng Phạn gọi là Bát-đa-la (Pàtra), Trung Hoa dịch nghĩa là “Ứng- 
lượng-khí”, nghĩa là Thể - Sắc - Lượng, ba thứ ấy đều đúng như pháp. 


Thê của nó làm băng hai vật sành và sắt. 


Sắc của nó [thì] lây các thứ thuôc, đôt lửa có khói xông vào thành hoại sắc 
[màu cafe đậm]. Bát sắt: dùng hạt hạnh-nhân, hạt mè với cắm nếp, v.v... đôt lửa 
có khói, xông thành sắc đen xám, sắc chỉm bồ-câu, hoặc như sắc lông cô con 
chim sẻ. 


Lượng của bát thì chỉa làm thượng, trung, hạ: Bát bậc thượng đựng 
khoảng một đâu. Bát bậc hạ đựng khoảng năm thăng. Khoảng giữa của hai bậc 
trên gọi là bát bậc trung. 


O TỌA-CỤ, tiếng Phạn gọi là “Ni-Sư-Đàn” (Nisidana), Trung Hoa dịch nghĩa 
là “Tọa-Cụ”, cũng gọi là “Tùy-Túc-Y”. Khi trải tọa-eụ, đọc bài kệ rằng: 


“Tọa-Cụ Ni-Sư-Đàn, 
Trưởng-dưỡng tâm-miêu-tính. 
Triển-khai đăng Thánh-địa, 
Phụng-trì Như-Lai mệnh.” 
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[Dịch:| 
«Đồ ngồi Ni-Sư-Đàn, 
Nuôi lớn mầm Tâm-Tánh. 
Khơi mở lên cõi Thánh, 
Vâng giữ mệnh Như-Lai.” 
Úm, đàn ba, đàn ba, sa-bà-ha (3 lần) 
Chú thích: 


* Ân sư Thích Tịnh Không từng khai thị cho các đồng tu chuyên tu Tịnh Độ 
rằng có thể thay các bài chú hoặc bài kệ trong nghỉ thức hàng ngày bằng câu 
Phật hiệu A Mi Đà Phật khiến Phật hiệu không bị gián đoạn, không bị xen tạp 
để công phu nhanh thành tựu. Ví dụ: trước khi ăn cơm có xuất sanh và niệm kệ 
cúng dường thì có thể thay bằng 10 câu niệm Phật “A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A 
Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A MI Đà Phật, A Mi Đà 
Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật” là được. 


* Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bốn Nguyện là nền tảng xây dựng Phật Pháp (Kinh 
Thập Thiện Nghiệp Đạo là giảng rõ về 10 thiện nghiệp được dạy trong Kinh Địa 
Tạng). Pháp hội giảng Kinh Địa Tạng trên cung trời Đao-Lợi là pháp hội thù thắng 
vô song mà tất cả pháp hội giảng kinh khác đều không thê sánh bằng; kể cả pháp hội 
giảng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Vô Lượng Thọ cũng không thê nào 
sánh bằng. Ở pháp hội giảng Kinh Địa Tạng, đại chúng tham dự là tất cả chư Phật 
dùng địa vị Diệu Giác Phật ở khắp hư không pháp giới mang theo học trò Bồ-tát của 
mình đến tham dự, không thiếu một vị Phật nào. A Mi Đà Phật cũng đến trang nghiêm 
cho pháp hội giảng Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bốn Nguyện. Vì sao? Vì kinh này dạy về 
Hiếu Đạo và Sư Đạo: Hiếu thân — Tôn sư. Pháp môn Địa Tạng là pháp môn đầu tiên 
mà hành giả tu hành thành Phật phải học được, Địa Tạng Bồ-tát là lão sư của tất cả 
chư Phật, học trò của Bồ-tát Địa Tạng đã thành Phật số lượng nhiều đến vô lượng vô 
biên mà Ngài vẫn còn ở địa vị Bồ-tát Đăng Giác. Thật ra, Bồ-tát Địa Tạng đã chứng 
được quả Phật viên mãn từ rất lâu xa rồi, nhưng chỉ là Ngài không dùng thân phận 
Diệu Giác Phật để thị hiện, luôn thị hiện thân phận Bồ-tát Đăng Giác đề thuận lợi 
phương tiện phổ độ chúng sanh; nếu chúng sanh nào đáng dùng thân Phật để được độ 
thì Bồ-tát Địa Tạng sẽ thị hiện thân Phật đề độ họ. Pháp môn Địa Tạng chính là nền 
tảng của pháp môn Tịnh Độ nói riêng và Phật pháp nói chung, Kinh Địa Tạng 
chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nếu 
không bắt đầu tu hành từ tâm Hiếu - tâm Kính thì tu bất kỳ pháp môn nảo cho đến 
niệm Phật cả đời cũng không thê vãng sanh Cực Lạc..Š 
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HÀNH TRÌ PHỔ HIỀN BỒ-TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG 
(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Ân sư Thích Tịnh Không) 


Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm (theo bản dịch của Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh) nói: “Lại người này lúc lâm chung, phút cuỗi cùng, tất cả 
căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tắt cả oai thế đều bị thôi 
thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe 
cộ, trân bảo kho đụn, v.v... tất cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có 
mười nguyện vương này chẳng rời người mà thôi. Trong tắt cả thời gian nó thường 
ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền sanh về cõi Cực Lạc. Đến Cực Lạc rỗi 
liền thấy đức A Mi Đà Phật cùng các ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phố Hiền Bồ- 
tát, Quán Tự Tại Bê-tát, Di Lặc Bồ-tát, v.v... các vị Bồ-tát này sắc tướng đoan 
nghiêm, công đức đây đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ, người ấy tự thấy 
mình gá sanh nơi hoa sen báu, được đức Phật xoa đầu thọ ký!”. 


Khi lâm chung, tất cả các căn của thân thể con người đều bị tan hoại: mắt 
không còn thấy Bì, tai không còn nghe gì,... như câm, như điếc,...; mê mờ theo nghiệp 
lực mà lưu chuyên; nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ dẫn người chết đi tái sanh vào cõi 
tương ứng. Nếu người ấy tu Hạnh Phổ Hiền thì vào thời khắc cuối cùng này, 10 
Nguyện Vương Phổ Hiền sẽ dẫn đường cho người ấy sanh vào cõi Cực Lạc. 


Cho nên, 10 Nguyện Vương Phổ Hiền đối với người tu Tịnh Độ rất quan trọng, 
không thê nào không tu. Đặc frưng lớn nhất của Hạnh Phổ Hiền là tâm lượng rộng 
lớn như hự không: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa gió” [Dịch nghĩa: “Tâm 
lượng bao trùm khắp hư không pháp giới, trọn khắp tất cả các thế giới nhiều như 
cát bụi”]; nguyện phát ra là vĩnh viễn kiên cố, kiên trì đến cùng; phương hướng 
tụ hành là độ tận hết tháy chúng sanh. Trong 10 Nguyện Vương Phổ Hiền, nguyện 
sau bao hàm nguyện trước, nguyện trước làm nên tảng tu hành đề tiến lên nguyện sau; 
mỗi nguyện đều tương ưng với Tự Tánh, đều là tự nhiên lưu xuất ra từ trong Tự Tánh. 


1. Nguyện thứ nhất là “Lễ kính chư Phật”: 


“Lễ” biểu hiện ở bên ngoài là cung cung kính kính. “Kính” giữ ở trong lòng, 
trong tâm có chân thành, có ý kính. Chư Phật là đối tượng chúng ta lễ kính. Chư Phật 
là ai? Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Tình dữ vô tình đồng viên chúng trí!”; nghĩa 
là hữu tình và vô tình đều là chư Phật. Hữu tình là loài có hàm thức như người, 
động vật, quỷ thần.... Vô tình là loài không có hàm thức như công việc, cái bàn, cái 
cây,... Lễ kính chư Phật là dùng chân thành cung kính trong nội tâm để biểu hiện ra 
bên ngoài là sự cung kính để đối nhân xử thế tiếp vật giống như đối với đức Phật A 
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Mi Đà không khác: đối với loài hữu tình như con người, quỷ thần,... phải lễ kính; đối 
với công việc của bản thân phải tận tâm tận lực cân thận để làm; đối với vật dụng như 
cái bàn, cái ghế,... phải giữ gìn xếp đặt ngay ngắn sạch sẽ. “Ẩn sư Thích Tịnh Không 
thường dạy: “Hãy xem tắt cả người, việc, vật đều là A4 Mi Đà Phật! Người này là 
A Mi Đà Phật, người kia là A Mi Đà Phật, người có ân với ta là A4 Mi Đà Phật, 
người húy nhục hãm hại ta là 4 Mi Đà Phật, cái bàn này là A Mĩ Đà Phát, cái cây 
này là A4 Mi Đà Phật,... Tất cả người, việc, vật đều do A Mi Đà Phật biến hiện ra, 
đều từ Tự Tánh lưu xuất ra”. 


2. Nguyện thứ hai là “Xưng tắn Như Lai”: 


Nguyện thứ nhất là đối với chư Phật, nguyện thứ hai là đối với Như Lai; nói 
“Xưng tán Như Lai” chứ không nói “Xưng tán chư Phật”. Chự Phật là nói trên Sự 
Tướng, Nhự Lai là nói trên Lý Tánh. Phàm phu dù có tạo tác đủ thứ ác nghiệp như 
chúng sanh cõi địa ngục, ngạ quỷ,... thì họ vẫn là chư Phật ở tương lai, tương lai nhất 
định sẽ có ngày giác ngộ thành Phật, Tự Tánh của họ so với đức Phật A Mi Đà không 
có gì khác biệt; chỉ có điều hiện tại họ đang là một vị Phật mê hoặc điên đảo; trong 
mắt của A Mi Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật,... thì những chúng sanh này đều thật 
sự là Phật. Xưng tán Như Lai nghĩa là phải biết khen ngợi, tán thán hạnh thiện; 
không được khen ngợi, tán thán hạnh ác. Kinh Vô Lượng Thọ dạy: Khéo giữ khâu 
nghiệp, không nói tội lỗi của người khác, không chê cười châm biếm chế giễu tội lỗi 
của người khác. 

3. Nguyện thứ ba là “Rộng tu cúng dường”: 


B thí với cúng dường là một sự việc nhưng dụng tâm khác nhau, cúng 
dường là dùng tâm chân thành cung kính như đối với đức Phật để làm. Cúng 
dường có cúng dường tài, cúng dường pháp và cúng dường vô úy; trong đó, cúng 
dường pháp là thù thắng nhất. Cúng dường tài có nội tài là sức lao động của bản 
thân và ngoại tài là tài vật ngoài thân, cúng dường nội tài thù thắng hơn ngoại tài; 
quả báo của cúng dường tài là được tài phú. Cúng dường pháp là cúng dường 
Phật Pháp đến chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui; 
quả báo là thông mình trí huệ. Cúng dường vô úy là từ bỉ bảo hộ chúng sanh; đơn 
giản nhất là ăn chay và phóng sanh, không giết hại chúng sanh và không ăn thịt 
chúng sanh. Ba loại cúng dường thì trong mỗi loại đều hàm nhiếp hai loại kia, ví 
dụ: Pháp sư giảng Kinh Vô Lượng Thọ là cúng dường pháp, thê lực và tâm lực của 
Pháp sư dùng cho việc giảng kinh là cúng dường tải, chúng sanh nghe được kinh Phật 
sanh tâm hoan hỷ không còn khổ não sợ hãi là cúng dường vô úy. 
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Cúng dường pháp rất thù thắng, chúng ta không biết giảng kinh thì cúng 
dường pháp bằng niệm Phật. Ví dụ: Chúng ta gặp người liền chào “A Mi Đà Phật” 
là gieo chủng tử A Mi Đà Phật vào A-lại-da thức của họ; tương lai rất lâu xa về sau, 
họ sẽ nhờ nơi chúng tử Phật hiệu A MI Đà Phật này mà tu hành vãng sanh Cực Lạc 
chứng thành Phật quả. Chúng sanh nhìn thấy tượng Phật, nghe giảng một câu Kinh 
Phật,... cũng là gieo chủng tử vào A-lại-da thức. Thậm chí, người xuất gia không tu 
hành, phá Giới; tuy rằng họ chết đi chắc chắn đọa địa ngục, nhưng hình tướng đầu 
tròn - áo tràng vuông đó chính là hình tướng của đức Phật, họ đi ra ngoài đường, mọi 
người nhìn thấy họ đều biết đó là “Phật tử”, chủng tử “Phật” này đã gieo vào A-lại- 
da thức của rất nhiều chúng sanh, là đã độ không biết bao nhiêu chúng sanh. 


Cúng dường pháp có 7 cương lĩnh: 


Điều thứ nhất là “Như giáo tu hành cúng dường”: Chúng ta đem tắt cả mỗi 
câu mỗi chữ trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ thực hành cho bằng được, đó chính là 
“như giáo tu hành cúng đường”; đây là điều quan trọng nhất, là thật sự “trên đền bốn 
ơn nặng, dưới cứu khô ba đường”. Bước I: Kinh Vô Lượng Thọ đọc tụng 3000 biến. 
Bước 2: Nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ để cầu giải nghĩa, cầu giải ngộ. Bước 3: 
Sau khi đã rõ ràng tường tận đạo lý được dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ thì phải 
nỗ lực thực hành, tu sửa thân tâm (thân - khẩu - ý) của mình cho giống với lời 
Phật dạy trong kinh; việc này chính là mô phỏng theo đức Phật A Mi Đà để học 
tập, là đồng tâm - đồng đức - đồng nguyện - đồng hạnh với A Mi Đà Phật. 


Điều thứ hai là “Lợi ích chúng sanh cúng dường”: Khởi tâm động niệm, 
lời nói, việc làm của chúng ta phải xem xem đối với xã hội và tất cả chúng sanh có 
lợi ích hay không? Nếu có lợi ích thì chúng ta nỗ lực mà làm, nếu không có lợi ích 
thì nhất định không thê làm. Trong tắt cả lợi ích, khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, 
tín thọ, phụng hành Phật pháp là lợi ích thù thắng nhất. 


Điều thứ ba là “Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường”: Muốn nhiếp thọ chúng 
sanh thì chính mình cần phải có đức hạnh, có tu trì, có học vấn. “Nhiếp thọ” chính là 
phải có một lực rất mạnh, có thể thu phục cảm hóa lòng người. Chúng ta phải làm 
một tâm gương tốt cho chúng sanh thấy: làm người tốt, nói lời hay, làm việc tốt, học 
Phật tốt, vãng sanh Cực Lạc tốt; làm một tắm gương tốt cho xã hội đại chúng noi theo. 


Điều thứ tư là “Vì thay thế chúng sanh khổ nên cúng dường”: Trên kinh 
Phật đã nói rõ thọ dụng một đời của tất cả chúng sanh đều là tự làm tự chịu, ai cũng 
không thể thay thế cho ai. Thế nhưng, trong cái “không thê thay thế” cũng có cái “gần 
giống như thay thế”, đó là chúng ta phải nỗ lực thay thế chúng sanh khổ để mà làm. 
Ví dụ: Phật, Bồ-tát đến thế gian này thọ cái thân người, cũng trụ thế mấy mươi năm, 
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như Thích Ca Mâu Ni Phật, trụ thế 80 năm, giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe 
49 năm, khi Thế Tôn còn ở đời, tình hình đời sông giống y như chúng ta, còn khổ cực 
hơn chúng ta. Mỗi ngày, Phật đi ra bên ngoài khất thực, tối ngủ dưới gốc cây, 3 y mặc 
trên thân, tay cầm I1 bình bát; đời sống khổ như vậy Phật có thể không cần phải chịu 
nhưng Phật bằng lòng nhận chịu đời sống này, làm ra một tắm gương để cho chúng 
ta xem. Thay chúng sanh chịu khổ đều là để khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ. 


Điều thứ năm là “Cần tu thiện căn cúng dường”: Thiện căn chính là tất 
cả thiện pháp từ nơi gốc này mà sanh ra. Phật dạy có 03 thiện căn của thế gian 
pháp là không tham, không sân, không sỉ; và “cần tu Giới - Định - Huệ dút diệt 
tham - sân - sỉ”. “GIới” chính là tâm “Thanh tịnh”, “Định” chính là tâm “Bình 
đẳng”, “Huệ” chính là tâm “Giác”. Tâm thanh tịnh có thể phá tham, tâm bình 
đẳng có thể phá sân hận, tâm giác ngộ có thể phá ngu sỉ. Xuất thế gian pháp chỉ 
có 01 thiện căn, Phật dạy Bồ-tát chỉ có 01 thiện căn duy nhất là Tinh-tấn. 


Điều thứ sáu là “Bất xả Bồ-tát nghiệp cúng dường”: Không luận chúng ta 
làm nghề nghiệp gì, chỉ cần chúng ta lợi dụng cái nghề nghiệp này để phục vụ xã hội, 
phục vụ chúng sanh, không phải vì tự tư tự lợi phục vụ cho bản thân; có thể khiến 
cho chứng sanh được thuận lợi và giác ngộ thì sự nghiệp này gọi là “Bồ-tát nghiệp”. 


Điều thứ bảy là “Bắt ly Bồ-Đề Tâm cúng dường”: Điều thứ bảy này và điều 
thứ nhất trong cúng dường Pháp là quan trọng nhất. Thể của tâm Bồ-Đề là gì? Thể 
của tâm Bồ-Đề là tâm chân thành với người, với việc, với vật; không dùng tâm hư 
vọng; phái nói lời thành thật, không tự lừa gạt mình, không lừa gạt người. Dụng 
của tâm Bồ-Đề là gì? Tâm chân thành khỏi tác dụng chính là “Thâm tâm ” cùng 
“Đại Bì tâm”. “Thâm tâm” là tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác; là bản thân tự thọ 
dụng; chính là tâm rất ưa thích mong muốn thiện và đức. “Đại Bì tâm” là tâm đại 
từ đại bỉ; là thọ dụng đỗi với chúng sanh; đại từ là ban vui, đại bỉ là cứu khổ. 


Chúng sanh thiện thì lễ kính, xưng tán và cúng dường họ; còn chúng sanh 
úc thì không xưng tắn nhưng phải lê kính và cúng dường họ. 


4. Nguyện thứ tư là “Sám hối nghiệp chướng”: 


“Nghiệp” là tạo tác, không những làm ác có chướng ngại mà làm thiện 
cũng có chướng ngại. Đó là đạo lý gì vậy? Làm ác thì quả báo ở ba đường ác: Địa 
ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Làm thiện thì quả báo ở ba đường thiện: Trời, Người, A- 
tu-la. Tóm lại, dù có làm thiện hay ác thì cũng không thể ra khỏi Tam-giới. Vậy, 
chúng ta phải làm thế nào? Phật dạy chúng ta phải tu “Tịnh nghiệp”. Cái gì gọi là 
“Tịnh nghiệp”? Đoạn tắt cả ác, tu tất cả thiện mà không chấp trước chính là “Tịnh 
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nghiệp”; nếu còn chấp trước (dính mắc trong tâm) thì cái nghiệp này không “tịnh”, 
liền sẽ sanh ra chướng ngại. Nghiệp chướng có hai loại là Phiền não chướng và Sở 
tri chướng, hai thứ này chướng ngại Tự Tánh (Phật Tánh) của chúng ta hiển lộ. Chữ 
“Sám hối” là Phạn - Trung cùng dịch; ý nghĩa của chữ “Sám ” là chính mình có lỗi 
làm, có thể có dũng khí nói với mọi người: “Tôi đã làm ra những việc xấu ác gì 
đó”; ý nghĩa của chữ “Hồi” là nễu trước đây đã tạo ra lỗi lầm gì thì về sau tuyệt 
dỗi sẽ không tái phạm lỗi lầm giỗng như vậy nữa. 


Sám hối chia làm 3 cấp bậc: 


Một là “Phục nghiệp sám”: Chúng ta có thể đè tội nghiệp của mình xuống. 
Việc này tương đối dễ làm, đây là dùng Định-lực để hàng phục nghiệp chướng. 
Ngày nay, chúng ta niệm câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” nếu hàng phục được nghiệp 
chướng thì “đới nghiệp” (mang nghiệp) vãng sanh. Nếu như không thể hàng phục 
được nghiệp chướng thì niệm câu Phật hiệu này không thể vãng sanh, gọi là: “Một 
ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng chỉ uống công”, không thể 
vãng sanh Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì không thể hàng phục được phiền não! Mang 
nghiệp chỉ có thể mang được nghiệp cũ, không thể mang được nghiệp mới. Không 
thể nói răng “mang nghiệp” nên không cần lo, ngày ngày cứ tạo nghiệp rồi hết thảy 
đều có thể mang đi! Làm gì có loại đạo lý này? Nghiệp quá khứ tạo có thể mang đi, 
nghiệp hiện tại tạo không thể mang đi, phải hiểu được đạo lý này. 


Công phu niệm Phật nếu có thê hàng phục được phiền não là “Công Phu Thành 
Phiến”. Công Phu Thành Phiến chính là đem câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” hàng 
phục được phiền não. Phiền não có thể chưa đoạn nhưng làm cho nó không khởi tác 
dụng, không khởi hiện hành, đó là thật dụng công, thật niệm Phật. Chúng ta nên biết, 
khi phiền não vừa khởi lên trong tâm: Gặp việc vừa lòng liền khởi lên tham ái - ngu 
si, tâm tham - si khởi lên liền “A Mi Đà Phật” làm cho tâm tham ái - sỉ mê bị đè 
xuống, dùng danh hiệu “A Mi Đà Phật” đè tâm tham ái - s¡ mê xuống khiến nó không 
khởi được tác dụng, đó gọi là công phu. Gặp việc không vừa lòng liền khởi lên tâm 
sân hận, tâm sân hận khởi lên liền “A Mi Đà Phật”, lại đè tâm sân hận xuống khiến 
nó không khởi được tác dụng. “A MI Đà Phật! A Mi Đà Phật! A Mi Đà Phật!...” đè 
tham - sân - si xuống, luôn luôn đè nó xuống, quyết không đề nó khởi tác dụng, đây 
gọi là nệm Phật. 

Trong nhà Phật thường nói “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. “Niệm” 
ở đây chính là phiền não khởi hiện hành, phiền não khởi hiện hành không nên sợ. Vì 
sao không sợ? Vì phiền não của bạn nhất định sẽ khởi hiện hành! Nếu phiền não của 
bạn không khởi hiện hành thì bạn chính là Phật Bồ-tát tái sanh, bạn không phải là 
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phàm phu, là phàm phu thì phiền não nhất định sẽ khởi hiện hành. Vấn đề là bạn phải 
giác ngộ được nhanh. Giác chính là câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” có thể đề khởi ở 
ngay nơi cửa ải quan trọng này, Phật hiệu đề khởi lên làm cho phiền não bị chế phục. 
Rất quan trọng, phải biết niệm như vậy. Công phu Nhất Tâm Bất Loạn và Công Phu 
Thành Phiến của mỗi một người đều sâu - cạn không ngang bằng nhau, có người cao, 
có người thấp. 


Hai là “Chuyển nghiệp sám”: Nghĩa là đem tư tưởng ý niệm chuyền đổi lại; 
từ nay về sau ta không còn vì chính mình nữa, mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm 
vì Phát pháp, tâm nghĩ như vậy, việc làm cũng như vậy, lời nói cũng như vậy; là 
“Chuyển phàm thành Thánh”, hiệu quả này vô cùng to lớn. 


Ba là “Diệt nghiệp sám”: Sám hối cứu cánh là phải tiêu trừ hết tội nghiệp, 
diệt nghiệp đó mới gọi là cứu cánh. Có thê diệt hết hay không? Có thể! Vì sao vậy? 
Ở trên kinh Phật có một thí dụ, tội nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp, giỗng như một căn 
phòng tối ngàn năm, nhưng chúng ta đốt lên một ngọn đèn thì liền chiếu sáng nó, 
bóng tối liền không còn. Dùng “bóng tối” thí dụ cho “tội nghiệp”, dùng “đèn” thí dụ 
cho “trí huệ”. Do đây có thê biết, “Huệ” có thể phá tội nghiệp. Như vậy, “Định” có 
thể hàng phục tội nghiệp, “Huệ” có thể phá tội nghiệp. 


Từ trì Giới sẽ đắc Định, từ đắc Định sẽ khai Huệ. Vì sao có một loại người 
trì Giới tỉnh nghiêm nhưng họ không thể thành tựu được Định - Huệ? Vì họ vẫn 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước! Họ trì Giới được rất nghiêm, rất thanh tịnh, 
hiễm thấy, mọi người đều tán thán họ, thế nhưng họ vẫn có phiền não. Vì sao 
phiền não? Họ xem thấy người kia phá Giới, người nọ không giữ Giới, họ còn có 
những phân biệt này. Những phán biệt này làm cho công đức trì Giới của họ bị 
mắt hết, không thể được Định. Cho nên, đức Lục tổ Huệ Năng dạy trong Đàn Kinh: 
“Nếu người chân chính tu hành, thì không thấy lỗi thế gian”. Người chân thật trì 
Giới sẽ không thấy lỗi thế gian. Người thế gian đã phạm rất nhiều lỗi lầm, nễu 
người trì Giới thật sự không thấy thì họ chẳng phải biễn thành người mắt trí rồi 
sao. Vậy vì sao gọi là không thấy? “Thấy” như “không thấy”, quyết không để ở 
trong tâm, chính là ý này. Người tu hành luôn là thông mình hơn người không tu 
hành thì làm sao có thể tu thành mắt trí? Làm gì có loại đạo lý này! Thấy như 
không thấy, không để ở trong tâm, đó gọi là không thấy lỗi thế gian. 

Khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp có hai loại: Giá tội và Tánh tội. 

“Giá” là phòng ngừa tạo tội nghiệp. “Tánh tội” là dù Phật có chế định Giới 
Luật hay không chế định, nếu đã tạo tác thì nhất định phạm tội, tương lai chắc 
chắn sẽ nhận ác báo! VÌ dụ: “Sát sanh” là “”“Tánh tội”, dù chưa thọ năm giới nhà Phật 
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mà sát sanh thì vẫn là có tội, tương lai phải nhận ác báo. Không thể nói không thọ 
giới thì sát sanh không có tội. Quốc gia chế định giết chết người thì nhất định phải xử 
tử hình; không thê nói vì tôi không hiểu pháp luật nên tôi cầm súng đi giết rất nhiều 
người, quốc gia không được phép tử hình tôi. Không hề có đạo lý như vậy! 

Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối là Tánh tội; uỗng rượu là Giá tội. Phật 
chế định giới cắm uống rượu là để đề phòng uống rượu say sẽ loạn Tánh rồi phạm 
Tánh tội. Sa-DI Luật Nghi nói trên mình mang tiền là phạm đại giới. Vì sao Phật bảo 
người xuất gia trên người không nên mang theo tiền? Mang tiền cũng là giá Giới, vì 
phòng ngừa tâm tham: tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, càng nhiều thì càng 
khó xả được; cho nên Phật cắm người xuất gia cầm tiền trong tay. Trên người không 
được mang theo tiền, trên tay không được cầm vàng bạc, tiền của, vật báu,... đều là 
thuộc về giá giới. 

Phạm phải Giá tội thì y theo phương pháp sám hối Phật dạy: Bạch chúng, 
tuyên bố với mọi người ta đã làm ra những việc sai lầm gì, những gì răn dạy của Phật 
ta chưa thể tuân thủ; sau này ta không phạm lại nữa. 


Phạm phải Tánh tội thì sám hối phải có Sự sám và Lý sám: 
Sự sám: /à ứw tâm thanh tịnh, là đắc được Định. Định-lực hàng phục được 
tội nghiệp nên làm cho tội nghiệp không khởi hiện hành. 


Lý sám: là khai Huệ, nghĩa là tu tâm thanh tịnh khai được trí huệ. Huệ 
thấu suốt được chân tướng của tội nghiệp nên nhồ được tận gốc tội nghiệp. Phật 
nói “vạn pháp đều không”. Vạn pháp do duyên sanh, nếu là pháp duyên sanh thì 
ngay nơi thể của nó đều là “Không”, không thê có được. Vậy chúng ta tạo tác chủng 
chủng tội nghiệp là duyên sanh, đã là pháp duyên sanh thì đương nhiên cũng là ngay 
nơi thê của nó đều là không, không thể có được, đó là đạo lý nhất định. Nếu rõ được 
đạo lý này, khế nhập được Tánh Không, khế nhập là chứng đắc cảnh giới này, thì 
tội liền tiêu diệt. Nếu chưa chứng đắc cảnh giới Tánh Không, chưa vào được cảnh 
giới này thì tội nghiệp vẫn là có! Khai Huệ là chuyển phiền não thành Bồ-đề, nhập 
vào Nhất Chân Pháp Giới, siêu vượt cả Lục đạo luân hôi và Mười pháp giới. 


Sám trừ 10 loại tâm thuận theo sanh tử: 


Một là “Chấp trước cái bản ngã hư vọng từ Thân Kiến khởi lên”: chính 
là tự tư tự lợi, xem cái thân này chính là ta nhưng thật ra thân chỉ là thứ ta sở hữu, là 
công cụ của ta. Muốn phá Thân Kiến thì Đại-thừa có pháp xảo diệu là đem ý niệm tự 
tư tự lợi chuyển đổi thành ý niệm vì chúng sanh, vì Phật pháp để phục vụ, gọi là “hy 
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sinh phụng hiến”. Phật pháp nói: “Vì chính mình chính là ác, vì người khác chính là 
thiện”, đây là tiêu chuẩn thiện - ác của nhà Phật. 


Hai là “Bên trong có phiên não” 
Ba là “Bên ngoài có ác duyên” 
Bồn là “Thường tạo mười ác nghiệp” 


Năm là “Tâm ác biến khắp”: Phật nói tuy rằng bạn tạo ra việc ác nhỏ, thế 
nhưng tâm của bạn là đại ác, tâm ác bao trùm khắp nơi. Bạn không thê làm việc đại 
ác là do duyên chưa chín muỗi, nếu như duyên chín muôi thì việc đại ác của bạn sẽ 
từ nơi tâm đại ác mà thành tựu. Tạo ác cũng phải có phước báo, không có phước báo 
lớn thì chỉ có thể làm ác nhỏ, không thể làm được việc ác lớn. 


Sáu là “Y niệm làm ác tiêp nôi không ngừng” 
Bảy là “Che giấu, tránh né lỗi lầm của chính mình” 
Tám là “Ngoan cô, cô châp, ngang ngược, tàn ác” 


Chín là “Vô Tàm, Vô Quý, không đầy đủ Phạm hạnh của bậc Thánh”: 
“Tàm” là tâm hồ thẹn, lương tâm bị dày vò. “Quý” là sự phê bình đến từ bên ngoài 
như dư luận xã hội, sự phê bình của Thánh nhân. “Phạm hạnh” là hạnh thanh tịnh, lìa 
khỏi ô nhiễm của ngũ-dục lục-trần. 


Mười là “Không tin nhân - quả báo ứng” 
Tu mười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi: 


Một là “Minh tín nhân - quả”: “Minh” là trí huệ, “minh tín” nghĩa là không 
mê tín, đối với chân tướng sự thật đã làm rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, chân 
thật tin tưởng đối với nhân - quả. Phật nói tất cả kinh điển đều không rời nhân - quả, 
thế gian pháp không thể thoát khỏi nhân - quả, Phật pháp cũng không thê thoát khỏi 
nhân - quả. “Phật pháp giai không! Nhân - quả bắt không!”; quá khứ bạn giết hại 
một chúng sanh thì trơng lai dù bạn có chứng địa vị Bồ-tát A-duy-việt-trí, nễu có 
duyên gặp lại chúng sanh này thì bạn vẫn phải trả nợ mạng cho họ; không phải là 
thành Bồ-tát rồi thì món nợ mạng này không phải trả nữa, không có đạo lý này! 
Nhân - quả dung thông 3 đời là đời quá khứ - đời hiện tại - đời vị lai; đã tạo nhân 
mà chưa nhận quả báo là do duyên chưa đây đủ, nễu hội đủ nhân - duyên thì quả 
báo chắc chắn hiện tiền. 
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Hai là “Tự hỗ, khắc trách”: là tự sanh tâm khổ thẹn mà trách cứ chính bản 
thân mình. Bồ-tát thấy tất cả chúng sanh với mình là Nhất Thể nên luôn nghĩ: “Vì ta 
tu chưa tốt nên chúng sanh mới phải chịu tội chịu khổ! Vì ta tu chưa được tốt nên thế 
gian này có tai nạn nhiều đến như vậy, khiến cho chúng sanh khổ!”. 


Ba là Bồ úy ác đạo”: là có tâm khiếp sợ ba đường ác. Địa ngục là hỏa đồ, 
địa ngục giống một biển lửa. Ngạ quỷ là đao đồ, ngạ quý luôn hoảng sợ như có người 
cầm đao muốn giết họ. Súc sanh là huyết đồ, súc sanh chết đi đa phần đều do bị giết, 
bị ăn thịt,... 


Bốn là “Bất phú hà tì”: là chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu, 
phải phát lồ sám hồi. 

Năm là “Đoạn tương tục tâm”: là phải “đoạn” cái tâm liên tục tạo tác tội 
nghiệp. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài: nêu thuận với ý của chính mình thì 
lòng tham và si mê liền khởi lên, nếu không thuận với ý của mình thì tâm sân hận liền 
khởi lên. Nếu muốn đoạn tâm tham - sân - sỉ đang tiếp nối khởi lên liên tục thì phải 
lập tức đề khởi danh hiệu “A Mi Đà Phật” đề đè ác tâm này xuống, không cho những 
ác tâm này tiếp tục khởi lên. 

Sáu là “Phát tâm Bồ-đề”: Thể của tâm Bồ-đề là tâm chân thành, từ Thể 
khởi lên Dụng. Cho nên, nhà Phật dạy: “Tu hành phải bắt đầu hạ thủ công phu 
từ không vọng ngữ”; phải bắt đầu từ không lừa người, không gạt chính mình. Tâm 
chân thành bị những thứ gì chướng ngại? Phiền não chướng và Sở tri chướng! Cách 
đoạn Phiền não chướng thế nào? Phải bắt đầu khắc chế và đoạn trừ năm dục (Tiên 
tài, sắc dục nam nữ, danh vọng - lợi dưỡng, ăn HỐNg, ngủ nghị) và lục trần (Sắc, 
thanh, hương, vị, xục, pháp. Pháp trần là tất cả những hình ảnh, âm thanh, mùi, Vị, 
cảm nhận của thân thể có tính trừu tượng của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị 
trần và xúc trần được lưu lại trong tâm thúc). Phật dạy cho đệ tử đời sau phải “lấy 
Giới làm thây, lấy khổ làm thây”. Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, thê nhưng 
Phật lại tán thắn (khen ngợi) tu khổ hạnh. Vì sao vậy? Vì con người nễu có thể 
trải qua đời sống thanh đạm, ý niệm của “vật dục” sẽ rất tan nhạt; hay nói cách 
khác, rất dễ đoạn phiền não. Nếu đời sống ham thích hưởng thụ “vật dục” thì 
không có năng lực hàng phục năm dục - sáu trần, phiền não sẽ rất khó đoạn. Phiền 
não chưa dứt thì tâm Bồ-đề không thể sanh khởi! Điểm này phải đặc biệt chú ý. 
Vì sao vậy? Bởi vì muốn vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì điều kiện 
trên Kinh Vô Lượng Thọ chính là: “Phát tâm Bồ-Đê, một lòng chuyên niệm A Mi 
Đà Phật”; đầu tiên là phải phát được tâm Bồ-đề, vô cùng quan trọng. Trong cuộc 
sông, chúng ta nhất định phải tiết kiệm, không nên lãng phí, phải tiếc phước; tuy 
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chính mình có phước báo cũng phải tiếc phước, không nên lãng phí. Phước báo dư ra 
thì phân cho chúng sanh cùng hưởng, không nên chính mình có phước chỉ một mình 
hưởng hết, hưởng phước sẽ mê hoặc điên đảo. Chính mình có phước, cho dù có rất 
nhiều phước báo, chúng ta chỉ hưởng thụ một chút thôi, tất cả phước còn lại đều chia 
cho chúng sanh hưởng. Phá sở trỉ chướng phải dùng trí huệ và học vấn chân thật 
để phá. Học vấn và trí huệ chân thật đều ở trên kinh Đại-thừa, dùng Kinh Vô 
Lượng Thọ để khai mở trí huệ là tốt nhất. 


Bảy là “Tu công bố quá”: “Quá” là sai lầm, tội lỗi. Trong đời quá khứ hoặc 
đời này, chúng ta đã làm sai rất nhiều việc, đều là có lỗi lầm; Phật khuyên bảo chúng 
ta phải nỗ lực tu thiện để bù đắp lỗi lầm của chúng ta. Tất cả tội lỗi ác đã làm, khi 
hội đủ nhân - duyên đều phải nhận lấy ác báo. Thế nhưng, ngay đời này, nễu bạn 
nỗ lực tu thiện, bạn tu thiện đặc biệt mạnh, sức mạnh cái thiện của bạn lớn thì 
thiện bảo sẽ báo trước, úc báo sẽ chậm lại và lùi lại phía sau; ác báo sau, thiện báo 
trước. Nếu như cái lực lượng ác mạnh, thì cái ác sẽ báo trước, cái thiện mà bạn làm 
sẽ báo sau, không hề có chuyện không báo. Định luật nhân - quả là chân lý! 


Tám là “Thủ hộ Chánh Pháp”: Hộ frì Chánh Pháp là công đức lớn nhất 
trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian! Làm thế nào để hộ trì Chánh Pháp? 
Phải có phước đức và trí huệ! Không có phước - huệ thì chỉ có làm hại Chánh 
Pháp chứ không thể thủ hộ Chánh Pháp. Làm thế nào để có phước đức và trí huệ? 
Niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật” là người có phước báo đệ nhất! Niệm danh hiệu 
%4 Mi Đà Phật” là người có trí huệ đệ nhất! 


Chín là “Một lòng chuyên niệm A Mi Đà Phật”: Mười phương ba đời tất 
cả chư Phật chính là đức Phật A Mi Đà! “Niệm mười phương Phật” như thế nào? 
Chính là niệm “A Mi Đà Phật”! 


Mười là “Quán tội Tánh Không”: Quán tội Tánh Không là Diệt nghiệp sám, 
là khai mở trí huệ chân thật; nhà Phật thường nói: “Vạn pháp giai không”, tội báo 
cũng là một trong vạn pháp, nên nó cũng là Không. Bạn niệm Phật đến Lý Nhất Tâm 
Bất Loạn, bạn lại quán tội Tánh Không, vậy thì tất cả tội đều tiêu diệt; hay nói cách 
khác, bạn phải đoạn Kiến - Tư phiền não, đoạn Trần sa phiền não và phá một phẩm 
Vô Minh; còn như niệm mới đến Sự Nhất Tâm Bắt Loạn thì không thê diệt được tội. 

Thực tế mà nói, hiện tại chúng ta dùng phương pháp “Chuyển nghiệp sắm” 
là thù thắng nhất, là cao mình nhất! 

Tôi lại nói với các bạn một phương pháp rất đơn giản, 20 loại tâm này thảy 
đều bao gồm trong việc trì niệm danh hiệu 4 Mi Đà Phật: Miệng niệm A Mi Đà 
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Phật - Tâm nhớ nghĩ A Mi Đà Phật - Thân lạy A Mi Đà Phật; thân - khẩu - ý đều 
cung kính A4 Mi Đà Phật. Cho nên, trong nhà nên cúng một tôn tượng A Mi Đà 
Phật tiếp dẫn, mỗi ngày thường lạy Phật - thường niệm Phật - thường hay trởng 
nhớ một vị Phật A Mi Đà này thì trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cũng tượng 
Phật thì chỉ cúng một tôn tượng A MI Đà Phật tiếp dẫn, không nên thường thay đôi. 
Nếu thường thay đối thì khi bạn tưởng Phật sẽ có chướng ngại phiền phức, bạn sẽ 
tưởng vị này, rồi lại tưởng vị kia, vấn đề liền xảy ra: Khi lâm chung, rốt cuộc A Mi 
Đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn mình? Cho nên, tốt nhất cả đời chỉ cúng một 
tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn. 


Đầu thời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh viết bộ Quán Vô Lượng 
Thọ Phật Kinh Sở, chính là Chú Giải của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong 
Đại Tạng Kinh có bộ Sớ này, trong Vạn Tục Tạng của Nhật Bản cũng lưu giữ rất 
nhiều tác phẩm của Ngài, Ngài nói với chúng ta: “Tắt cả chúng sanh tạo tội nghiệp 
ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sắm pháp nào đều không thể sám trừ tội 
nghiệp này. Sau cùng, còn có một phương pháp, là niệm A Mi Đà Phật có thể sám 
trừ tất cả tội nghiệp! ”. 


5. Nguyện thứ năm là “Tùy hỷ công đức”: 


Công đức phải do chính mình tu hành; trì Giới có công phu, được Định 
chính là đức; tu Định là có công phu, khai Huệ chính là đức. Cho nên, “công” là 
tu nhân và “đức” là chứng quả. Công đức rất khó giữ, chỉ cân sân hận - ngạo mụn 
thì công đức toàn bộ đều biến thành phước đức; người trì Giới cảm thấy Giới Luật 
của mình rất tình nghiêm, cảm thay mình “rất đáng tự hào”, còn tâm chấp trước 
- phân biệt - vọng tưởng về lôi lâm của chúng sanh thì đáy là tâm ngạo mụn sanh 
phiên não, toàn bộ công đức đêu bị mắt sạch. 

Phước của trì Giới có thê hưởng ở cõi trời, cõi người, cõi a-tu-la, cõi súc sanh, 
cõi ngạ quỷ; trừ cõi địa ngục là không hưởng phước. 

Phước của tu Định hoàn toàn không hưởng ở ác đạo, thấp nhất là từ cõi trời 
Dạ Ma trở lên, cao nhât là đên trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Huệ đã khai thì thoát khỏi Lục đạo luân hồi (Tiểu Trí Huệ của Tiểu-thừa), 
thoát khỏi Mười pháp giới (Đại Trí Huệ của Đại-thừa). 

Thông thường, người thế gian xem thấy người khác tu tích công đức thì liền 
khởi lên ý niệm đô ky, xem thây người khác tôt hơn mình thì trong lòng liên khó chịu, 
liền bực bội, nghĩ ra hết cách đề chướng ngại, thậm chí còn tìm cách phá hoại; tội này 
rât nặng. Ty hỷ công đức có thê đôi trị tâm đô kỳ: người khác tu tích công đức vô 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


562 #44 - š3# & 4Ñ‡Ê 


cùng khó khăn vất vả, chúng ta vừa tùy hỷ công đức của họ thì chúng ta liền có 
được công đức mà họ rất vất vá khó khăn mới tu được! Tát cá chúng sanh với 
mình là Nhát Thê, chỉ có người ngu sỉ mới không tủy hý công đức. 


Tùy hỷ công đức có 3 cấp bậc: 


Một là, hoan hỷ tán thán và toàn tâm - toàn lực tận hết khả năng giúp đỡ 
người khác tu thành công đức: Công đức của người tùy hỷ là ngang băng với công 
đức của người tu. 


Hai là, hoan hỷ tán thán và dùng vài phần tâm - lực giúp đỡ người khác 
tu thành công đức: Công đức của người tùy hỷ có được vài phần so với công đức 
của người tu. 


Ba là, hoan hỷ tắn thán công đức của người khác: Công đức của người tùy 
hỷ có được một phân so với công đức của người tu. 


Người tùy hỷ công đức dù rất hoan hỷ tán thán và phát tâm dũng mãnh 
muỗn toàn tâm - toàn lực tận hết khả năng giúp đỡ người khác tu thành công đức 
nhưng do nghịch duyên chướng ngại khiến họ không thể nào thực hiện được trọn 
vẹn như ý nguyện mà chỉ có thể hoan hỷ tán thán rồi sau đó cũng chỉ có thể dùng 
được vài phần tâm - lực giúp đỡ người khác tu thành công đức, hoặc chỉ có thể 
hoan hỷ tán thản công đức của người khác thì do nơi PHÁT TÂM VIÊN MÃN 
nên công đức tùy hỷ dạt được cũng sẽ viên mãn! 


Ví dụ: Công đức giảng kinh thuyết pháp phố độ chúng sanh cả đời của Lục tổ 
Huệ Năng thì Pháp sư Ấn Tông có một nửa. Công đức giảng kinh thuyết pháp phổ độ 
chúng sanh cả đời của Ân sư Thích Tịnh Không thì bà Hàn Anh có hơn một nửa. 


6. Nguyện thứ sáu là “Thỉnh chuyển Pháp-luân”: 


Chuyển Pháp-luân là đem trí huệ chân thật trong tâm của Phật chuyển vào 
tâm của chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui. Ý nghĩa 
của thỉnh chuyển Pháp-luân là lưu thông Phật Pháp để phổ độ chúng sanh. 


Không luận là xuất gia hay tại gia, là già hay trẻ, là nam hay nữ; nếu có thể 
giảng kinh Phật đúng theo Chánh Pháp thì gọi là Pháp sư, đều nên mời thỉnh. Cự sĩ 
tại gia có học vấn, có đức hạnh, có công phu chân thật; nếu muốn giảng kinh Phật 
thì phải thọ Bồ-tát Giới mới tránh khỏi lỗi lầm là hàng bạch y cư sĩ thuyết pháp. 
Hiện tại, thỉnh chuyên Pháp-luân là thỉnh mời Pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Nếu 
như một người không đủ sức để thỉnh Pháp sư giảng kinh thì có thể liên kết nhiều 
người lại, tập hợp lực lượng lại, mọi người cùng nhau thỉnh, công đức đều là như 
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nhau, đều là thù thắng không gì bằng. Giảng kinh thuyết pháp ảnh hưởng càng 
lớn thì công đức cũng sẽ càng lớn, ảnh hưởng được càng sáu thì công đức cũng 
càng sâu. Ví dụ: Cư sĩ Lưu Tố Vân là người đã chứng Niệm Phật Tam-muội, đã thọ 
Bồ-tát Giới và hiện tại đang giảng Kinh Vô Lượng Thọ. 


Tuy nhiên, cầu người thì khó, cầu mình thì dễ. Thời đại bây giờ, Phật Pháp 
suy vi, người chân thật phát tâm vì Phật Pháp vì chúng sanh rất ít. Bản thân mình nên 
nỗ lực tu hành để sớm thành tựu công phu, đức hạnh và học vẫn của mình; mình thành 
tựu rồi, nếu đủ duyên sẽ ra giảng kinh phổ độ chúng sanh. 


7. Nguyện thứ bảy là “Thỉnh Phật trụ thế”: 


Hiện tại, Phật không còn ở thế gian, cho nên chúng ta chỉ có thể đắp nặn tượng 
Phật để cúng dường, tượng trưng cho Phật pháp thường trụ ở thế gian. Chứng fa phải 
nên mời những vị Pháp sư Đại đức thay Phật thuyết pháp trụ lại thế gian để giảng 
kinh nói pháp trong thời gian dài cho chúng ta thì chúng ta mới có thể nhận được 
lợi ích chân thật. Vì sao vậy? Các vị thử nghĩ xem, có được mấy người chỉ nghe 
qua một lần giảng kinh mà được khai ngộ chứng quả? Không hề có! Vậy, nếu 
không có thì phải làm sao? Phải ngày ngày nghe giảng kinh! 


Thực tế, người ngày nay phước báo không bằng người xưa. Vào thời xưa, ở 
trong tùng lâm tự viện của Trung Quốc, mỗi ngày đều giảng kinh không hề gián đoạn, 
trong tự viện có giảng đường. Lịch sử ghi chép, Pháp sư Thanh Lương năm xưa ở đời 
giảng Kinh Hoa Nghiêm qua 50 lần. Một lần giảng qua bao lâu? Chí ít là một năm! 
Nghe 50 biến là 50 năm! Trước đó không có người nào có cơ hội này, sau đó cũng 
không có người nảo có được cơ hội này. Người nào được thân cận Pháp sư Thanh 
Lương, nếu như họ có lòng nhẫn nại, chịu ở dưới hội của Ngài nghe Ngài giảng Kinh 
Hoa Nghiêm 50 lần thì không có lý nào mà không thành tựu! Nếu mỗi ngày nghe 
giảng kinh 2 giờ, vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng thì không có cách gì thành tựu! 


Hiện nay, “Thỉnh chuyển Pháp-luân” và “Thỉnh Phật trụ thế” bên cạnh 
việc thỉnh mời Pháp sư giảng kinh Phật thì ứng dụng các phương tiện khoa học 
kỹ thuật cao như truyền hình vệ tỉnh, internet,... để phát sóng giảng kinh; chỉ cần 
đào tạo - bôi dưỡng được một nhóm Pháp sư có khả năng giảng kinh, và những vị 
Pháp sự này sẽ giảng kinh trong phòng thu hình. 

Việc phiên dịch kinh điển của Phật pháp là vô cùng quan trọng, đây là hạnh 
Bồ-tát. Nếu không có những người thật sự tu hành chứng quả làm công tác phiên 
dịch kinh sách thì việc này phải do một nhóm người miễn cưỡng gọi là nhân tài 
phiên dịch kinh điển tiễn hành phiên dịch: họ chân chánh tu học Phật pháp, thật 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


564  #S@ - ï#Ÿ & kl?Z 


sự có tu - có học, thông đạt ngoại ngữ. Nếu chỉ biết ngoại ngữ mà không chân 
chánh học Phật thì việc phiên dịch kinh sách Phật pháp chắc chắn sẽ bị sai lầm 
nghiêm trọng! Trước khi phiên dịch bộ kinh nào phải thính Pháp sư giảng bộ kinh 
đó cho thấu triệt, hiểu rõ rồi mới viễt bản thảo và thực hiện công tác phiên dịch. 


§. Nguyện thứ tám là “Thường tuỳ Phật học”: 


“Thường tùy Phật học” là hồi hướng Chánh Giác, chính là hồi hướng Bồ-đè, 
là thường học tập theo Phật đề cầu Trí-huệ Vô-thượng của Phật. 


9. Nguyện thứ chín là “Hằng thuận chúng sanh”: 


“Hằng thuận chúng sanh” là hồi hướng chúng sanh. Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm là tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới cùng với chúng 
ta là Nhất Thể, cùng một Tự Túnh, cùng một Chân Tâm, cùng một Lý Thể biến 
hiện ra. Cảnh giới tuy là không giống nhau, nhưng Thể là trơng đẳng. 


Hồi hướng chúng sanh như thế nào? Chúng ta lấy tâm chân thành, tâm thanh 
tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bỉ để quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả 
chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quan tâm - giúp đỡ chủng 
sanh chính là quan tâm - giúp đỡ chính mình; không biết quan tâm - giúp đỡ chúng 
sanh là không biết quan tâm - giúp đỡ chính mình. 


10. Nguyện thứ mười là “Phố giai hồi hướng”: 

“Phổ giai hồi hướng” là hồi hướng pháp giới, chính là hồi hướng Tự Tánh, hồi 
hướng Chân Như; cũng chính là nói chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, 
đều có thê tương ưng với Tự Tánh thì đúng rồi. 


Bí quyết để phàm phu hành trì Phổ Hiền Bồ-tát Thập Đại Nguyện Vương 


Phàm phu muốn tu Phố Hiền Hạnh Nguyện phải phát được đại tâm! Kinh 
Hoa Nghiêm gọi phàm phu phát đại tâm là Đại Tâm Phàm Phu, nghĩa là phàm phu 
phát ra tâm lượng lớn giỗng như Phật và Pháp Thân Bồ-tát không khác. Vì chư 
Phật và chư Pháp Thân Bồ-tát chứng nhập được cảnh giới: “Tất cả chúng sanh 
trong khắp hư không pháp giới với chính mình là Nhất Thể” nên chư Phật và chư 
Pháp Thân Bồ-tát nguyện vĩnh viễn kiên cô kiên trì đến cùng tu hành để độ tận 
hết thảy chúng sanh; tâm lượng này bao trùm khắp hư không pháp giới, trọn khắp 
tắt cả các thế giới nhiều như số cát bụi. Đại Tâm Phàm Phu tu hành Hạnh Nguyện 
Phổ Hiền phải dùng tâm lượng của chư Phật để hành trì. A-la-hán, Bích-chi-Phật 
và Bồ-tát vì sao có thể vượt ra khỏi Tam-giới? Vì tâm lượng của các Ngài còn lớn 
hơn Tam-giới nên các Ngài vượt qua. Phật dạy chúng ta phương pháp rất vì diệu, 
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đó là: Tâm lượng vừa mở rộng thì liền đột phá! Đoạn phiền não đề vượt Tam-giới 
là cách làm rất ngốc, rất khô, rất khó tu. Nếu tâm lượng của chúng ta có thể lớn hơn 
cả Mười-pháp-giới thì vượt thoát Mười-pháp-giới, chứng nhập vào cõi Nhắt-chân- 
pháp-giới của chư Pháp Thân Đại-sĩ, là thành công rồi! 


——0#O#O#Qo——- 
TU HÀNH ĐƯỢC THÀNH TỰU LÀ NHỜ NHẪN BA-LA-MẬT 


Nhẫn-nhục Ba-la-mật nguyên văn gọi là Nhẫn Ba-la-mật, “nhẫn” trong nghĩa 
“nhẫn nại”. Tổ sư Đại đức Trung Hoa thấy người Trung Hoa rất chấp trước sự nhục 
nhã: “Kẻ sĩ có thể chết chứ không thê chịu nhục!”, nên đã thêm chữ “nhục” vào phía 
sau chữ “nhẫn” thành “nhẫn nhục”. Ý nghĩa là nhục mà còn có thể nhẫn chịu được 
thì còn có gì là không thể nhẫn chịu! Theo bộ Phật Học Phố Thông của Đại lão 
Hòa thượng Thích Thiện Hoa (Ngài và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là hai 
vị Cao Tăng có công lao vô cùng lớn trong việc chấn hưng - hoằng - hộ Phật pháp), 
Nhẫn Ba-la-mật gồm: 


1/ Thân nhẫn và Khẩu nhẫn là chịu đựng về thể xác: đối với nghịch cảnh 
của hoàn cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm....; hoặc đối với nghịch 
cảnh của nhân sự như bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não nơi thân,... cũng cam 
chịu. Thân nhẫn chịu không chống cự lại và miệng không thốt ra những lời nguyễn 
rủa độc ác trước những nghịch cảnh này. 


2/ Ý nhẫn là chịu đựng trong tâm: tâm không hề căm hờn, không hề oán 
giận, không hề nổi lên ý phản đối hay những tư tưởng hắc ám để báo thù. “Ý nhẫn” 
là khó nhất và quan trọng nhất. 


Tu hành Phật pháp là việc trường kỳ gian khổ, nếu không thể Nhẫn-nhục 
thì không thể thành tựu! Kinh Kim Cang dạy: “Tất cả pháp được thành tựu nhờ 
ở Nhẫn!”. 


Nhẫn-nhục không đúng Chánh Pháp là Nhẫn-nhục do dục vọng tham, sân, 
s1, mạn thúc đây; không phải Nhẫn-nhục Ba-la-mật: như Nhẫn-nhục vì sợ quyền thế, 
vì đang nằm trong hoàn cảnh bắt lợi chưa thê trả thù được; vì mong cầu được người 
khen, được chức trọng - quyền cao; vì tự cho mình cao hơn người nên không thèm 
phản kháng, v.v... 


Nhẫn-nhục đúng Chánh Pháp /à Nhẫn-nhục vì muốn diệt trừ tâm sân 
hận, tâm kiêu mạn, tâm tật đỗ (đồ kỹ), tự ái, tham lam,... nên không chấp tướng 
(dính mắc tướng trong tâm). Nếu có người chửi mắng mình, mình phải bình tĩnh tự 
nghĩ rằng: “Ta có làm điều gì sai quấy không? Nếu có, thì ta bị sỉ nhục là phải, ta nên 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHÍ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


566 S44 - /3# & 4À?5 


cảm ơn người. Nếu ta trong sạch, thì những lời sỉ nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu 
mà phải khổ tâm nghĩ đến?”. Hơn nữa, Nhẫn-nhục Ba-la-mật còn nhằm mục đích 
rèn luyện tâm từ - bỉ - hý - xá. Chúng sanh hủy nhục hãm hại ta mà ta không oán 
giận, không trả thủ là vì ta thương chúng sanh, ta xem tất cả chúng sanh là chính mình, 
ta bao dung tất cả chúng sanh, ta không muốn cuộc đời là một đấu trường, là một bãi 
chiến tranh, là một lò lửa của sân hận thiêu đốt tắt cả. 


Khi Phật còn tại thế, một đệ tử của Phật là ông Purna xin Phật đi hoăng pháp 
tại xứ Chronaparanta - một xứ có tiếng rất hung ác. Phật hỏi ông Purna: “Ông đã phát 
nguyện đem Đạo-pháp của Ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không 
nghe, lại còn dùng lời hung ác măng chửi ông, thì ông nghĩ sao?”. Ông đáp: “Bạch 
Thế Tôn! Con nghĩ: Họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh đập con hay lấy đá 
ném con”. Phật hỏi tiếp: “Nếu họ lấy cây đánh ông hay dùng đá ném ông, thì ông 
nghĩ sao?”. Ông đáp: “Bạch Thế Tôn! Con nghĩ: Họ vẫn còn lòng nhân từ, vì họ 
không chém giết hay đánh con đến chết”. Phật lại hỏi: “Nếu họ chém giết hoặc đánh 
chết ông thì ông nghĩ sao?”. Ông đáp: “Bạch Thế Tôn! Con nghĩ: Họ là ân nhân của 
con, vì nhờ họ mà con thoát được thân đau khổ, bỏ được túi da hôi thối này, từ biệt 
đời sống khốn nạn này”. Đức Phật khen: “Hay lắm! Ông Nhẫn-nhục được như vậy 
thì mới có thể qua xứ ấy truyền Đạo được!”. Ông Purna qua xứ Chronaparanta truyền 
Phật pháp; không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy hướng Phật-đà. 


Ấn sự Thích Tịnh Không giảng Kinh Vô Lượng Thọ có dạy: 


“Nhẫn-nhục Ba-la-mật là Nhẫn mà không được để trong tâm, Nhẫn được 
rất tự tại! Nhân mà đê trong tâm (chấp tướng) thì Nhân rát khô sở!” 


“Nếu người vô cớ vu oan hãm hại ta mà ta Nhẫn-nhục được thì nghiệp 
chướng của ta liền được tiêu trừ, nghiệp chướng đã tiêu trừ thì phước báo sẽ hiện 
tiền. Họ là ân nhân của ta vì đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng 
của ta đã chuyển qua cho họ, họ đã gánh chịu nghiệp chướng thay cho ta. Nếu ta 
không thể Nhẫn-nhục, nổi tâm sân hận lên thì nghiệp chướng của ta không những 
không được tiêu trừ mà còn tăng nặng thêm. Nếu họ giết chết ta mà ta vẫn Nhẫn- 
nhục được thì ta đã tu được công đức vô cùng lón, lập tức ta được sanh đến thế 
giới Cực Lạc. Họ là ân nhân của ta vì họ chịu đọa xuống địa ngục để đưa tiễn ta 
về cõi Cực Lạc làm Phật. Nếu ta không thể Nhẫn-nhục, nổi tâm sân hận thì ta lập 
tức bị đọa địa ngục! Ta phải cảm cái ân đức này của họ, dùng công đức tu học của 
mình hôi hướng cho họ để họ mau lìa khổ được vui!”. 

“Công phu Nhẫn-nhục cao bao nhiêu là phải xem ở tâm từ bỉ: công phu 
Nhẫn-nhục càng cao thì tâm từ bỉ càng lớn!” 
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BÀI KỆ CẢNH CHÚNG CỦA PHỔ HIỀN BÔ-TÁT 
“Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, 
Như cá cạn nước, có gì vui đâu? 
Đại chúng! 
Chuyên cần Tỉnh Tấn, như cứu lửa cháy đầu, 
Hãy nhớ vô thường, chớ lười buông lung!” 


TẤM GƯƠNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH CỰC LẠC 
1/ Hòa thượng Lão Đức 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng trong nhà Phật xưa nay có câu: “Chỉ có 
thượng trí và hạ ngu là không thay đôi!”, đây là hai hạng người có khả năng lập 
tức thành Phật. 


Người thượng trí là bậc Thượng-thượng-căn, ngộ Tánh của họ vô cùng mạnh, 
giống như Lục tổ Thiền tông Huệ Năng, Ngài nghe Ngũ tổ Thiền tông Hoằng Nhẫn 
giảng đại ý Kinh Kim Cang đến nửa bộ kinh ngay câu “ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” 
thì Đại Triệt Đại Ngộ thành Phật. Người hạ ngu là người thật sự rất là ngu sỉ, cái 
gì họ cũng không hiểu không biết; người hạ ngu căn cơ thành Phật là người hạ 
ngu viên mãn hai chữ “Hiếu - Kính”, nếu hai chữ “Hiếu - Kính” này có kém 
khuyết thì không phải căn cơ thành Phật. Người hạ ngu căn cơ thành Phật sẽ 
hết lòng hiếu thuận với Phật, hết lòng thành kính với Phật; người này gặp được 
Pháp môn Tịnh Độ, dạy họ niệm câu “Nam mô A Mi Đà Phật” thì họ thật sự 
làm, không bao lâu thì họ vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Công đức mà bậc Hạ- 
hạ-căn viên mãn “Hiếu - Kính” đạt được là giống như bậc Thượng-thượng-căn 
không khác. 


Đại lão Hòa thượng Hải Hiền thường kể câu chuyện về Hòa thượng Lão Đức, 
đây là một người Hạ-hạ-căn viên mãn “Hiểu - Kính”: Hòa thượng Lão Đức và Hòa 
thượng Hải Hiền là người đồng liêu, từ nhỏ mắt cha, theo mẹ ăn xin qua ngày. Vào 
ngày đông vô cùng lạnh giá, hai mẹ con Lão Đức vừa đói vừa rét đi đến chùa Kim 
Sơn ở huyện Chí Đồng trấn Bình Thị van nài Pháp sư trụ trì Hải Tham từ bi giúp đỡ 
và hy vọng Pháp sư Hải Tham có thê thu nhận Lão Đức làm đệ tử. Pháp sư Hải Tham 
không nhận lời cho Lão Đức thế độ mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ-tát để Ngài 
bái Vi Đà Bồ-tát làm thầy. Bởi vì Lão Đức đần độn cho nên mẹ của Ngài gọi Ngài là 
“Lão Ngai”, ngôn ngữ của vùng Nam Dương “Ngai” và “Đức” đồng âm, cho nên 
truyền lâu thì “Lão Ngai” đã biến thành “Lão Đức”. Lão Đức đã xuất gia như vậy, 
Ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có Pháp danh, càng không được thọ Giới. 
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Từ đó, người dân trần Bình Thị xa mây chục dặm đều biết Hòa thượng Ngai một 
người mỗi ngày vác túi vải trên vai ra ngoài hóa duyên. Pháp sư Hải Tham dạy Ngài 
khi đi đường niệm “A MI Đà Phật”, quả nhiên Ngài thành thật vừa đi vừa niệm Phật. 
Những người phụ nữ và đứa bé nghịch ngợm trong thôn thấy Ngài đần độn nên 
thường đem Ngài làm trò cười. Hòa thượng Lão Đức cũng không giận, Ngài chỉ chắp 
tay xá lễ với người, trong miệng vẫn không ngừng mà niệm “A Mi Đà Phật, A Mi Đà 
Phật,...”; có người trêu chọc Ngài nói: “Lão Đức, ông cúi lạy một lạy, tôi cho ông 
lương thực”. Lão Đức nói :“Không có Phật, tôi không cúi lạy!”. Người ta chỉ vào một 
tảng đá nói: “Bên trong đó có Phật!”. Hòa thượng Lão Đức buông túi vải xuống, quỳ 
xuống đất đập đầu lạy tảng đá. Mọi người cảm thấy trò này vui nên thường xuyên 
trêu chọc Ngài; thời gian lâu rồi, trán của Hòa thượng Lão Đức bị dập sưng thành cục 
lớn như quả trứng gà. Có một số người càng quá đáng hơn, chỉ vào phân trâu nói với 
Hòa thượng Lão Đức: “Bên trong này có Phật!”. Hòa thượng Lão Đức đáp: “Có Phật, 
tôi lạy Phật!”, nói xong thì dập đầu xuống đất lạy phân trâu. Có một lần, có người để 
sợi dây lên tai của Ngài rồi nói: “Lão Đức, tôi cột ông ở đây rồi, ông không động đậy 
được đâu!”. Hòa thượng Lão Đức liền đứng ở vị trí đó khóc, Ngài cứ đứng như vậy 
dưới năng mặt trời rất lâu không động đậy; có người đi qua nơi này thấy được, hỏi 
Ngài vì sao khóc, Ngài nói: “BỊ người khác cột lại rồi!”. Người ta hỏi Ngài: “Dùng 
cái gì cột lại?”. Ngài nói: “Dùng dây!”. Người đó nói: “Cột ở đâu?”. Ngài nói: “Cột 
cái lỗ tai rồi!”. Người qua đường này lây sợi dây từ trên tai Ngài xuống, nói với Ngài: 
“Tôi cởi ra cho Ngài rồi, Ngài có thể đi!”. Lão Đức lập tức ngưng khóc mà cười, rồi 
chắp tay niệm Phật thi lễ với người đó. Mỗi lần Hòa thượng Lão Đức hóa duyên trở 
về tự viện, nhất định đến quỳ lạy Vi Đà Bồ-tát trước tiên, nói với Bồ-tát: “Sư phụ! 
Con về rồi!”. Sau đó, Ngài đem những đồ vật hóa duyên được đến chánh điện dâng 
cúng Phật. Ban ngày, Ngài ra ngoài hóa duyên, ban đêm lạy Vi Đà Bồ-tát; quanh năm 
suốt tháng ngày nào cũng vậy. Tháng Chạp năm 1954, Hòa thượng Lão Đức bị bệnh 
nhưng từ chối uống thuốc, Ngài liền hỏi: “Ngày nảo là mùng 8 tháng Chạp?”, mỗi 
ngày đều hỏi mấy lần. Pháp sư Hải Tham hỏi riêng Ngài: “Thầy cứ hỏi mùng § tháng 
Chạp làm gì vậy?”. Hòa thượng Lão Đức trả lời rằng: “Sư phụ tôi nói với tôi ngày 
mùng 8 tháng Chạp, A Mi Đà Phật đến đón tôi đi!”. Pháp sư Hải Tham thầm nhớ 
trong tâm, âm thầm tán thán Ngài. Chăng mấy chốc đã tới mùng 8 tháng Chạp, Hòa 
thượng Lão Đức không hỏi nữa, có người nói với Ngài: “Hôm nay chính là mùng 8 
tháng Chạp, rốt cuộc thầy muốn làm gì vậy?”. Lão Đức nghe xong câu này, hình như 
TẤt ngạc nhiên mà nói: “Vậy sao? Vậy tôi đi đây!”. Ngài nhờ người đem đến một bồn 
nước tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà tịch. Sau khi 
Hòa thượng Lão Đức vãng sanh được 2 năm, có vài thương gia đến Vũ Hán làm ăn, 
họ ở đầu thành phố Vũ Hán gặp được Hòa thượng Ngai đang vác túi vải trên vai đi 
hóa duyên, mọi người nói giống Lão Đức nên đã tiễn tới chào hỏi nói: “Lão Đức, sao 
Ngài lại đi đến Vũ Hán vậy?”. Hòa thượng Ngai nhìn họ, cười mà nói: “Hóa duyên 
mà!”. Mọi người nói: “Cùng chúng con đi về thôi!”. Hòa thượng Ngai nói: “Mấy 
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ngày nữa tôi mới về!”. Khi mấy thương gia này từ Vũ Hán trở về, họ nói với người 
dân trần Bình Thị là ở đầu thành phố Vũ Hán họ gặp được Lão Đức thì mới biết rằng 
Lão Đức đã vãng sanh Cực Lạc 2 năm rồi; nhưng mà họ một mực khẳng định nói 
rằng người họ gặp được là Hòa thượng Lão Đức. Câu chuyện của Hòa thượng Lão 
Đức, chúng xuất gia ở Nam Dương không có ai mà không biết. Trong “Đồng Bách 
huyện chí” cũng có ghi chép lại vị Hòa thượng Lão Đức này: “Hòa thượng Lão Đức, 
tự Truyền Thực, ở chùa Kim Sơn trấn Bình Thị, bản tính ngây ngô, đi vệ sinh không 
biết tránh né người khác, không biết đói khát, đi thắng về phía trước không quay đầu 
lại, không dừng lại nhìn, hành tích kỳ lạ khiến người ta khó đoán. Hằng ngày đi hóa 
duyên trong thôn, làm trò cười cho phụ nữ và trẻ con, buổi tối lễ bái Vi Đà Bồ-tát, cả 
đêm không ngủ, mỗi lần lạy Phật đầu dập xuống đất phát ra tiếng đến nỗi sưng trán, 
quanh năm suốt tháng đều như thế, cứ như vậy mười mây năm. Vào mùa đông năm 
1954, bị bệnh năm trên giường, từ chối thuốc thang, mỗi ngày đều hỏi ngày nảo là 
mùng 8§ tháng Chạp, mọi người thành thật trả lời, đến ngày mùng 8 tháng Chạp, Lão 
Đức tắm rửa thay y phục, ngôi ngay ngắn niệm Phật viên tịch!”. 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng: “Pháp môn Tịnh Độ nếu người nào thật sự 
mê tín thì có thể vãng sanh Cực Lạc, nếu giả mê tín thì không có cách gì vãng 
sanh!”; thật sự mê tín chính là khi dạy họ niệm câu “Nam mô A Mi Đà Phật” sẽ 
được sanh về thế giới Cực Lạc thành Phật thì họ thật sự tin chắc không một chút 
nghỉ ngờ, thật sự muốn vãng sanh Cực Lạc, thật sự muốn thành Phật, thật thà 
niệm Phật. Chúng ta không phải Thượng-thượng-căn, cũng không phải Hạ-hạ-căn 
đầy đủ hai chữ “Hiếu - Kính”; nhà Phật gọi hạng người như chúng ta là loại lơ mơ ở 
giữa, loại này chiếm đa số trong Phật pháp, lại rất khó độ vì nghi hoặc quá nhiều, tâm 
không thật thà; loại người này phải sám hối nghiệp chướng và nghe giảng kinh rất 
nhiều mới hóa giải hết nghi hoặc và nâng căn tánh ngu muội lên từ từ, căn tánh được 
nâng lên đến một mức độ nhất định thì sẽ có thành tựu trong Phật pháp. 


2/ Nhẫn-nhục Bồ-tát, tấm gương niệm Phật vãng sanh Cực Lạc: Đại lão Hòa 
thượng Thích Hải Khánh (Sư đệ của Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền) 


Pháp sư Hải Khánh, họ Lý, húy Phú Quý. Tổ tiên ngụ tại huyện Tất Dương 
của Đông Nam tỉnh Hà Nam. Sinh vào năm Tuyên Thống cuối triều Thanh (năm 
1909). Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó nên chưa từng được đi học, nhưng thiên 
tánh nhân hậu, sống hiền hiếu, biết lễ nghĩa. 11 tuổi Pháp sư Truyền Đông thế độ xuất 
gia ở chùa Thanh Lương - núi La Hán - Nam Dương, 42 tuổi vào thường trụ ở chùa 
Phật LaIi, chuyên tu Tịnh Độ, thật thà nệm Phật. Năm 1989 thọ Cụ-túc Giới tại chùa 
Bạch Mã. Ngày II tháng Chạp năm 1991 âm lịch, tự tại vãng sanh Tây Phương. 
Hưởng thọ 82 tuổi, Tăng-lạp 71 năm. Y theo quy tắc của nhà Phật, sau khi Ngài vãng 
sanh sẽ để Ngài vào chum lớn. Đa số là sau 3 năm mở chum, nêu như thân thể không 
hoại thì lưu toàn thân, thân thể hoại rồi thì hỏa táng an táng lần nữa. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


570 SG“ - 3# & 4À?5 


Sau 6 năm 9 tháng Pháp sư Hải Khánh ngồi trong chum, sư huynh của Ngài là 
lão Hòa thượng Hải Hiền phát tâm mở chum. Không ngờ mở chum thọ ra, diện mạo 
Hòa thượng Hải Khánh như lúc còn sống, ngay cả y phục trên thân cũng không hư 
hoại chút nào. Mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng tán thán không ngớt, thế là đem 
nhục thân của Ngài vào thờ trong chùa Phật Lai. Năm 2005, có cư sĩ phát tâm cúng 
dường thiếp vàng nhục thân của Ngài. 


Pháp sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại 
trừ một câu Phật hiệu, cái gì cũng không 
biết, khi người khác vào chánh điện, Ngài 
chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật, trong 
tự viện không có ai coi trọng Ngài. 

Cũng như lão Hòa thượng Hải Hiền, lão Hòa 
thượng Hải Khánh cũng không rời Phật pháp 
mà hành thế pháp, không bỏ thế pháp mà 
chứng Phật pháp. Xem những ngôn hành khi 
Ngài trụ thế, đó gọi là chân tu hành, tu hành 
không phải một ngày niệm bao nhiêu vạn tiếng 
Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh, không phải 
vậy, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của 
Ngài đều tương ưng với Bồ Tát. 
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Vóc dáng của Pháp sư Hải Khánh thấp bé, vô cùng hiền từ. Các vị cư sĩ đều 
nói: “Nếu như luận về cần kiệm, Khánh công cũng không thua kém gì lão Hòa thượng 
Hải Hiền.” Lúc đó, điều kiện của tự viện không tốt, thanh khô cùng cực; mùa đông, 
Pháp sư Hải Khánh toàn thân bông vải (áo bông này hiện được cất trong Kim Cang 
Quán của chùa Phật Lai); mùa hè ăn mặc đơn sơ; nhưng cả ngày Ngài đều vui tươi 
hớn hở, thường nở nụ cười. Ngài không thích nói chuyện, một vị cư sĩ hồi tưởng lại 
nói: “Tính tình Khánh công rất tốt, chưa bao giờ làm người khác sanh phiền não. Bởi 
vì Ngài có chút nói lắp, nói gì cũng nói không lưu loát, cho nên cũng không thích nói 
chuyện phiếm. Nhưng mà có một điểm, khi Ngài niệm “A Mi Đà Phật' thì không bị 
lắp, vì vậy nên tôi chỉ nhớ rằng Ngài thích niệm Phật!”. 


Pháp sư Hải Khánh nói lắp nghiêm trọng, nhưng mà câu “A Mi Đà Phật” này 
Ngài niệm rât rõ ràng, khi Ngài niệm Phật tiêng như chuông lớn, từng chữ tròn rõ, 
Ngài cũng chỉ biệt một câu “A MI Đà Phật” này. 


Trước thời kỳ “Văn Cách”, Pháp sư Hải Khánh bị điều đến Trương thôn trang 
bên cạnh chùa Phật Lai tham gia lao động. Ban ngày không thê niệm Phật, thì Ngài 
niệm Phật trong đêm sau khi mọi người đều ngủ. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói: Lúc 
đó ông còn rất nhỏ, thích chơi cùng với Pháp sư Hải Khánh, buổi tối cũng phải đây 
giường sát nhau ngủ chung. Có lần nửa đêm, ông mơ mơ hồ hồ thức dậy đi vệ sinh, 
nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang ngồi xếp bằng trên giường, giật cả mình, ông liền 
đi tới chỗ Pháp sư Hải Khánh vỗ vỗ vào Ngài, hỏi Ngài đang làm gì. Khánh công nói: 
“Ban ngày không cho niệm Phật, tôi nhân lúc ban đêm niệm Phật một chút!”. 

Cả đời Pháp sư Hải Khánh trì Giới niệm Phật. Bình thường, Ngài đều chuyên 
niệm “A Mi Đà Phật”, nhưng mà nếu như có người chào hỏi Ngài, Ngài trả lời người 
khác lại là “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát”, mấy chục năm vẫn luôn như vậy. 


Pháp sư Hải Khánh vô cùng hiền hậu, bá tánh ở Phương Viên đều rất tôn kính 
Ngài, nhưng mà không hiểu vì sao trong tự viện lại có người bắt nạt sỉ nhục Ngài. 
Pháp sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại trừ một câu Phật hiệu, cái gì cũng không 
biết, khi người khác vào chánh điện, Ngài chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật, trong 
tự viện không có aI coi trọng Ngài. Những công việc dơ bần nhất, nặng nhọc nhất 
trong tự viện đều là do Ngài làm, bởi vì tự viện còn có vài mẫu đất cằn cỗi, vì vậy 
mọi người thường thấy Pháp sư Hải Khánh vác theo cái sọt, vai vác cái xẻng đi khắp 
nơi nhặt phân (làm phân bón). Có lần, một vị cư sĩ đến chùa Phật Lai, lúc đó tự viện 
vẫn còn trâu cày, có người chỉ vào Pháp sư Hải Khánh ở đẳng xa nói với bà: “Chính 
là người đang đứng dựa vào chân tường, là vị Hòa thượng hướng mặt về phía đông, 
người khác đều xem thường ông ấy, ông ấy chỉ biết dọn phân, thường trở về tự viện 
không kịp giờ cơm, có cơm thì ăn một ít, hết cơm thì không ăn!”. Pháp sư Hải Khánh 
thường đem theo dụng cụ ra ngoài nhặt phân, nhặt củi, nhặt đá vụn rải đường. Khi trở 
về, còn cơm nguội thì ăn một ít, hết cơm thì đói một bữa, Ngài không bao giờ oán 
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than, cũng không nổi giận. Những thực phẩm như trái cây, bánh khô, đường viên 
dâng cúng ở tự viện, vì thời glan cúng lâu, có số thực phẩm biến hư hỏng nôi mốc. 
Người khác lựa hết những đồ ngon, còn lại những gì hư hỏng cho hết Pháp sư Hải 
Khánh, Ngài cũng không có chút gì giận dữ. Có người nói: “Những thức ăn này không 
thê ăn thì cho trâu ăn đi!”. Pháp sư Hải Khánh nói: “Trâu già kéo cày kéo bừa, ăn cỏ 
khô cũng đủ cực khô rôi, không thể đề nó ăn những thức ăn này, tôi không thê thọ 
dụng là tôi có tội nghiệp, không thể tiếp tục đi hãm hại trâu!”; thế là Ngài đem những 
thức ăn đó đều chôn xuống bên cạnh rễ cây hoặc rải trong đồng ruộng. 


Một vị cư sĩ nói: “Lão Hòa thượng sống rất cần kiệm!”. Pháp sư Hải Khánh 
đáp: “Phật, Tô đang nhìn đó; ngâng đâu ba thước có thân linh, vạn vật đêu có Phật 
Tánh, nên thọ dụng thế nào thì thọ dụng thế ấy!”. 


Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng, có vị thầy vân 
du tứ phương đến ở qua đêm trong tự viện tự xưng biết đoán mệnh, nói là tính được 
dương thọ của Pháp sư Hải Khánh đã tận, thầy ấy nói với người làm cơm ở trai đường: 
“Tốt nhất đừng cho Pháp sư Hải Khánh ăn cơm nữa, cũng đừng uống thuốc, tắm rửa 
sạch sẽ đợi chết đi!”. Bốn ngày sau, cư sĩ hộ pháp Vương Xuân Sanh đến tự viện, 
nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt thì hỏi Ngài muốn 
ăn cơm hay không? Ngài nói: “Ăn!”. Cư sĩ Vương lập tức tìm lão Hòa thượng Hải 
Hiền, một người nhóm lửa, một người cán bột làm mì, nấu một nồi mì nước. Lão Hòa 
thượng Hải Hiền ngồi trên giường của Pháp sư Hải Khánh, dùng cái vai của mình đỡ 
Ngài, cư sĩ Vương từ tốn đút Ngài từng muông từng muỗng mội. Pháp sư Hải Khánh 
ăn một lần hết 4 tô mì, dần dần tỉnh lại. Cư sĩ Vương hỏi Ngài: “Uống nữa không?”. 
Pháp sư Hải Khánh nói: “Nếu trong nồi còn, uống thêm chút cũng được!”. Hòa 
thượng Hải Hiền và cư sĩ Vương đều thấy đau lòng mà nghẹn ngào khóc. Hai người 
lo lắng Pháp sư Hải Khánh cô uống nên không cho Ngài tiếp tục uống nữa. Cư sĩ 
Vương muốn đi tìm vị thầy đoán mệnh ấy nói lý lẽ nhưng bị Pháp sư Hải Khánh ngăn 
cản, Ngài nói: “Đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác!”. 


Trong tự viện có vị Hòa thượng xuất thân là lính, bình thường thích la mắng 
người khác, ông ấy thấy Pháp sư Hải Khánh không vừa mắt, thường xuyên nói kháy 
Ngài. Các vị cư sĩ có lúc không bỏ qua được, liền đi nói lý lẽ với vị Hòa thượng đó, 
nhưng Pháp sư Hải Khánh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng nói với vị Hòa thượng mắng Ngài: 
“Thầy tiêu nghiệp chướng cho tôi, tôi lên Cực Lạc quốc!”. 


Nhìn vào hạnh Nhẫn-Nhục Ba-la-mật của Pháp sự Hải Khánh: Người khác 
bắt nạt Ngài, hủy báng Ngài, trêu chọc Ngài, Ngài cảm ơn người khác giúp Ngài 
tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của Ngài thật sự được tiêu trừ, vì vậy Ngài 
mới đi tự tại như vậy, để lại nhục thân Xá Lợi, không những thân thể không bị 
thối rữa mà tất cả y phục cũng không bị hư hỏng. 
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Có đứa trẻ 16 tuôi họ Đào dắt theo đứa trẻ khác đến tự viện chơi, nó thấy Pháp 
sư Hải Khánh thật thà, liền dùng lời nói ô tục chửi mắng Ngài, còn dùng cây gậy nhỏ 
đánh vào đầu của Ngài. Pháp sư Hải Khánh nghiêng đầu, cười mà nói: “Con muốn 
kết duyên với thầy sao? Nói với ba mẹ, thầy nhận con làm đệ tử, đạy con niệm “A Mi 
Đà Phật”. Đi học giỏi! Làm việc tốt! Lớn lên rồi, nhà con đời đời đều phú quý!”. 


Niên đại 80 của thế kỷ 20, chùa Phật Lai vẫn chưa sử dụng nước máy, Tăng 
chúng uống nước đều nhờ vào cái giếng nước cạn tự đào. Mỗi khi trời hạn, trong 
giêng không có nước, chỉ có thể đi vào thôn gánh nước về uống. Có lần, Pháp sư Hải 
Khánh đến thôn gánh nước, bị một con chó căn đến thương tích đầy mình, chủ nhân 
con chó biết được chạy lại, vung roi da trong tay để đánh con chó này. Pháp sư Hải 
Khánh ngăn cản ông lại, nói: “Con chó này nhìn thấy thì căn tôi, chứng tỏ kiếp trước 
khi tôi làm chó đã cắn qua nó, bây giờ nó căn lại tôi, cái nợ này đúng lúc kết thúc, 
nếu như ông đánh HÓ, làm tâm nó oán hận, vậy thì cái oán này sẽ tiếp tục kết, thương 
tích tôi chịu cũng uống rồi!”. Ngài xin thôn dân một ít bột mì đắp lên vết thương, lại 
mượn kim chỉ khâu lại y phục một cách đơn giản, sau đó cũng không quên lây mỗi 
thùng nước một nửa rồi gánh về tự viện. 


Còn có một lần, khi Pháp sư Hải Khánh nhặt phân bên cạnh con lừa bị con lừa 
đá ngã nhào, chủ nhân con lừa lật đật đến dìu Ngài dậy, hỏi Ngài bị thương như thế 
nào. Pháp sư Hải Khánh nói: “Tôi không sao cả, ông mau tới xem chân con lừa có bị 
thương không?”. Ngài đối với người, việc, vật thật sự làm được chân thành, bình đăng, 
cung kính. 


Một hôm, Pháp sư Hải Khánh đang gánh phân đi, một người thanh niên đạp 
xe đạp chạy về hướng Ngài, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Pháp sư Hải Khánh không 
kịp tránh qua, thoáng chốc bị đụng té bên cạnh đường mương, phân văng ra đầy mình 
của Ngài. Người thanh niên này không những không xin lỗi, còn chửi Pháp sư Hải 
Khánh bị té bên đường mương, nói cản đường đi của anh ta. Lúc này, có người vác 
cái xẻng đi ngang đường này, vừa thấy người thanh niên này ngang ngược vô lễ, tức 
muốn vung mạnh cái xẻng đánh anh ta. Pháp sư Hải Khánh nằm ở đường mương lập 
tức lên tiếng ngăn cản ông ta rằng: “Đừng đánh anh ta! Đừng đánh anh ta! Đừng trách 
anh ta, đều là lỗi của tôi!”. Hòa thượng Hải Khánh chịu thiệt thòi, người khác bắt nạt 
Ngài, Ngài đều cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận, fhiệt thòi là phước, người chịu 
thiệt thòi có phước. Từ những việc này có thê thấy, thành tựu của Ngài là tu từ Nhẫn- 
Nhục Ba-la-mật. Kinh Kim Cang nói: “Tá cả pháp vô ngã, được thành tựu ở Nhẫn ”. 


Bá tánh của tám thôn mười đặm đều biết Hòa thượng Hải Khánh trung hậu 
thành thật, tính tình hiền lành. Các thôn dân bất luận ai có chuyện, Ngài đều tận tâm 
tận lực giúp đến cùng. Đầu tháng Chạp năm 1973, thời tiết lạnh lẽo, Trương thôn 
trang có một con nghé mới vừa ra đời mười mấy ngày bị té xuống giếng sâu hơn 10 
mét. Đây là giếng nước duy nhất trong thôn, có hơn 300 năm lịch sử, thành giếng 
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toàn bộ dùng gạch xanh xây thành, miệng giếng có bốn miếng gạch bao quanh, trên 
thành giếng có rất nhiều chỗ đã bị ăn mòn thành lỗ lớn. Nghé con trong quá trình 
vùng vẫy đã có miếng gạch TỚt xuống đáy giếng, cực kỳ nguy hiểm. Có người nói: 

“Vì một con nghẻ con, không cần phải mạo hiểm cứu đâu!”. Nhưng nếu không đi cứu 
nghé con, nó bị kẹt trong giêng thì mây trăm người này uống nước là vấn đề khó khăn 
rôi. Một nhóm người đứng nhìn nhau, nhìn nghé con hơi thở yếu ớt không vùng vẫy 
được nữa, nhưng không có ai chịu xuống giếng. Lúc đó, Hòa thượng Hải Khánh đang 
lao động ở thôn, hôm đó đúng lúc Ngài đi qua đường này, thấy tình cảnh như vậy, 
không do dự, Ngài nói để ba người thanh niên gan dạ kéo sợi dây thừng, đưa cái thang 
xuông, bản thân Ngài đi xuông dưới giếng. Hòa thượng Hải Khánh trong giếng rất 
khó khăn để cởi áo bông quấn vào thân nghé con, lại dùng dây thừng buộc nó lại, để 
người khác từ từ kéo nghé con lên trên. Nghé con được cứu rôi, nhưng trong khi kéo 
Pháp sư Hải Khánh lên, một miếng gạch rớt xuống đập trúng đầu của Ngài, mặt của 
Ngài liền nhuộm đầy máu tươi. Sau khi lên, vài người tới quanh Ngài để băng bó; 
Hòa thượng Hải Khánh không băng lòng, cười và nói: “Máu tôi chảy là Phật, Tổ kêu 
tôi làm cái ký hiệu trên mặt!”. Bên cạnh có một vị phụ nữ trung niên họ Trịnh, vốn 
không tin Phật, lúc đó không kiềm lòng được mà nói: “Người ăn chay niệm Phật thật 
tốt!”. Sau này, khi cô học Phật, cô vô cùng cung kính người già, thường làm việc tốt 
giúp đỡ mọi người. Có vị cư sĩ nói: “Khánh công chính là một người thực thực tại tại 
như vậy, Ngài không có văn hóa, không nói được đạo lý lớn, nhưng trong cuộc đời 
tu hành mấy chục năm, Ngài vẫn luôn dùng hành động thực tế đề thuyết minh Phật 
pháp, hoằng dương Phật pháp!”. 


Rất nhiều vị cư sĩ lớn tuổi khi tưởng nhớ về Hòa thượng Hải Khánh, đều đồng 
thanh mà nói răng thường xuyên nhìn thây Hòa thượng Hải Khánh khiêng vác dụng 
cụ làm ruộng, chẻ củi, nhặt phân, tu sửa câu đường. 


Tháng § năm 1975, mấy ngày liên tục mưa tầm tã làm cho mực nước con sông 
nhỏ phía tây thôn Trương dâng trào, làm sập cây cầu đá đã hơn trăm tuổi. Lúc đó, 
Hòa thượng Hải Khánh vẫn còn trong đội sản xuất và một số thôn dân cùng nhau đem 
theo dây thừng, sợi thép đến cứu nguy. Nhưng mà, mấy chục người tận lực làm cả 
buổi sáng, cũng không tu sửa được cây cầu đá, bởi vì có một cục đá nặng ngàn cân 
bị trôi vào trong bùn lăng cách cây câu hơn 5 mét. Mọi người đều nói nếu như cục đá 
này không dời lại đây, cây cầu này sẽ vĩnh viễn bị hủy. Trong lúc mọi người đang 
chán nản thất vọng, Hòa thượng Hải Khánh chậm rãi nói: “Sắp đến trưa rồi, để tôi 
thử xem! Sẽ không đề người dân ở nơi này gặp khó khăn vì không có cầu đề qua lại!”. 
Hòa thượng Hải Khánh đụng chuyện không lúng túng, bình tĩnh ung dung, không sợ 
gian khó. Ngài im lặng quan sát tỉ mỉ cục đá bị rơi vào trong bùn lắng, nói thầm trong 
miệng một lát (thực ra mọi người biết Ngài đang niệm “A MI Đà Phật”, nhưng chính 
sách lúc đó không cho phép, không thể niệm Phật lên tiếng). Sau đó, Ngài dùng một 
sợi thép và hai cây gậy gỗ lớn, quả thật là cạy cục đá trong bùn lắng ra ngoài, chỉ thấy 
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cục đá đó lăn mây vòng rôi tựa vào bên cạnh trụ câu. Mọi người đêu đặc biệt kinh 
ngạc, có người hỏi Pháp sư Hải Khánh sao lại làm được như vậy? Ngài khiêm tôn 
cười và nói: “Đó toàn là A MI Đà Phật gia trì!”. 


Lúc đó, đường cái vẫn còn là đường đất, mỗi khi trời mưa thì mặt đường bị 
ngập hư. Vì vậy, thường xuyên có thể nhìn thấy Hòa thượng Hải Khánh mang theo 
cái xẻng đi sửa đường. Ngài không thích nói một câu chuyện phiếm nào, càng không 
khoe công lao của bản thân mình. Sau khi làm việc về trễ thì ăn chút cơm nguội, có 
lúc cả cơm nguội cũng không còn thì ăn ít màn thầu (bánh bao) nguội. 


Khi ấy, chính quyền nông thôn đều được Ngài làm cảm động. Lúc họp chính 
quyên, họ kêu gọi cán bộ đảng viên đều phải học tập sư phụ Hải Khánh của chùa Phật 
Lai. Thời kỳ này cuộc sống, vô cùng gian khổ, đó là 3 năm khó khăn của Hòa thượng 
Hải Khánh, vậy mà Ngài vần thường xuyên cứu nguy giúp nghèo. Ngài ở bên đường 
lớn bố thí cháo và nước cho người qua đường. Bản thân Ngài thiếu ăn ít uống, 
nhưng lại thường xuyên chịu đói đem thức ăn nước uống tặng cho người khác. 
Những việc làm này người lớn tuổi bản địa ai ai cũng biết. Lúc đó, Hòa thượng Hải 
Khánh ăn cơm là dùng cỏ tranh làm thành cái chén, bản thân Ngài khai khẩn một 
miếng đất hoang, đã trồng một ít khoai lang và cây cao lương. Rất nhiều người còn 
nhớ, Ngài thường xuyên tự mình hấp khoai lang hoặc là trộn rau dại vào cháo cao 
lương, dùng chén cỏ tranh cho người qua đường ăn. Khi mới trùng kiến lại chùa Phật 
Lai, chỉ có 3 phòng cỏ tranh nhỏ, một cái chảo nhỏ, nâu cơm nhờ nhóm TẾ CỎ tranh, 
cuộc sống rất khó duy trì. Hòa thượng Hải Khánh mỗi ngày đều nấu nước sôi rồi 
ngâm lá cây khuynh diệp vào thau sành cho người qua đường uống. Lão hộ pháp cư 
sĩ Đảng vào nhiêu năm sau từng hỏi Hòa thượng Hải Khánh: “Những ngày tháng 
khổ sở như thế, làm sao Ngài có thể chịu đựng được vậy?”. Lão Hòa thượng Hải 
Khánh nói: “Toàn là nhờ A Mi Đà Phật đó!”. 

Hậu đức thiện hạnh của Ngài đã vô hình ảnh hưởng sâu sắc tới bá tánh ở 
phương này. Mùng I1 và 15 (âm lịch) mỗi tháng, mọi người đều đi lễ bái nhục thân 
của Hòa thượng Hải Khánh, ai gặp phải vẫn đề nan giải cũng sẽ đến cầu nhục thân vị 
Bồ-tát này. Cũng như lão Hòa thượng Hải Hiền, lão Hòa thượng Hải Khánh cũng 
không rời Phật pháp mà hành thế pháp, không bỏ thế pháp mà chứng Phật pháp. Xem 
những ngôn hành khi Ngài trụ thế, đó gọi là chân tu hành, #w hành không phải một 
ngày niệm bao nhiêu vạn tiếng Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh, không phải vậy; 
mà khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của Ngài đều tương ưng với Bồ-tát. Hòa 
thượng Hải Khánh không có đi học, không biết chữ, chính là một câu “A Mi Đà Phật” 
niệm đến cùng, ngoại trừ một câu Phật hiệu thì không có gì hết. Ngài là tiêu chuẩn 
của “Một môn thâm nhập, trường thời huán fu?”. Sau khi Ngài văng sanh Cực Lạc 
thì lưu lại nhục thân bắt hoại, toàn thân Xá Lợi, đây cũng là chứng minh cho chúng 
ta: Một câu Phật hiệu “44 Mi Đà Phật” có thể làm nên đại sự, đại sự viên mãn, đại 
sự cứu cánh, không cần kinh điển, câu Phật hiệu này có thể làm xong hết! 
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TRONG PHẨM 24 “TAM BỐI VÃNG SANH” VÀ PHẨM 25 “CHÁNH 
NHÂN VÃNG SANH” CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ, THÍCH CA MÂU NI 
PHẬT DẠY HÀNH GIẢ TRÌ NIỆM DANH HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT” CẦN 

PHẢI TU NHỮNG CHÁNH NHÂN GÌ ĐỂ NGAY TRONG ĐỜI NÀY 
CHỨNG ĐƯỢC CHÁNH QUẢ LÀ VÃNG SANH ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC 
THÀNH PHẬT VIÊN MÃN! 

(Trích lục và tổng hợp ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Ân sư Thích 
Tịnh Không chủ giảng) 


SẮC DỤC LÀM ĐẠI CHƯỚNG NGẠI TRÊN ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC! 


Đức Phật dạy: “TRONG CÁC THỨ ÁI DỤC, KHÔNG GÌ ĐÁNG NGẠI 
BẰNG SẮC DỤC! Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May 
thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên 
hạ không ai có thể tu Đạo được cả!”. 

(Trích lục từ Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Chương 24) 
Người tu mà sợ cô độc thì chẳng thể tu! ....... Dâm dục là nguồn 
gốc của sanh tử! ....... Thế nào là trần lao? Chính là sự dâm dục! ....... 

Bồ-tát không có tâm dâm dục! Bồ-tát đối với tất cả chúng sanh 
hoàn toàn không có sự phân biệt. Có tâm dâm dục tức là ma! Không có 
tâm dâm dục, chỉ đơn thuần xót thương và cứu giúp tất cả chúng sanh 
mới chính là cảnh giới của chư Phật và chư Bồ-tát. Ma thương người là 


có mưu đồ, có tham dục. Bồ-tát thương người thì không có tham dục, 
không có tham dục tức là không có tâm dâm dục! 


Làm sao dứt hết ý tưởng dâm dục? Trước hết là không nên ăn 
những thứ giàu chất dinh dưỡng, bởi lý do bản thân người tu không 
thiếu chất dinh dưỡng nên không cần thâu nhập thêm dinh dưỡng nữa! 
Ăn nhiều thì lòng dục nhiều; chất bổ dưỡng nhiều liền sanh những ý 
niệm dâm dục. MUỐN KHÔNG CÓ Ý DÂM THÌ PHẢI BIẾT TIẾT CHẾ VẤN 
ĐỀ ẨM THỰC: KHÔNG THAM ĂN NGON, KHÔNG THAM ĂN NHIỀU, PHẢI 
LUYỆN TẬP SAO CHO CHỈ ĐỦ DUY TRÌ SANH MẠNG LÀ ĐƯỢC RỒI, ĐÓ LÀ 
BÍ QUYẾT CỦA NGƯỜI TU! Nếu không làm như vậy, chúng ta mang các 
món ngon sơn hào hải vị để cúng cho cái “đền thờ ngũ tạng” thì đây quả 
là cái họa dẫn tới phá Giới về dâm dục! 

(Trích lục từ nhiều bài khai thị của Đại lão Hòa thượng Thích Tuyên Hóa) 
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ÁI DỤC LÀ TRUNG TÂM CỦA TÂM THAM! 


BA ĐỘC THAM - SÂN - SI QUY KẾT LẠI ĐẾN SAU CÙNG CHÍNH 
LÀ MỘT CHỮ “THAM”! 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


Trì Trai ý nghĩa là tu tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh. Trai Tâm 
nghĩa là tâm thanh tịnh. Trì Trai thì không ăn quá giữa ngày (không ăn 
quá Ngọ, giờ Ngọ là từ 11h đến 13h), ngày chỉ ăn một bữa giữa trưa như 
đức Phật. ...... Cổ nhân dạy: “Bão noãn tư dâm dục! Cơ hàn khởi đạo tâm 
(đạo tâm là tâm trộm cắp)!”; nghĩa là ăn no mặc ấm thì nghĩ chuyện dâm 
dục, ăn đói mặc rét thì khởi tâm trộm cắp. ....... 


Tâm Thanh Tịnh nghĩa là 6 căn thanh tịnh. 6 căn thanh tịnh nghĩa 
là 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần mà không bị dao động. Mắt nhìn 
thấy hình sắc nhưng không bị sắc-trần làm dao động, tai nghe âm thanh 
nhưng không bị thanh-trần làm dao động, mũi ngửi mùi hương nhưng 
không bị hương-trân làm dao động, lưỡi nếm mùi vị nhưng không bị vị- 
trân làm dao động, thân không bị xúc-trần làm dao động và ý cũng 
không bị pháp-trần làm dao động. 


Không bị cảnh giới làm lay chuyển tức là Tam-muội, cũng gọi là 
Định! Niệm Phật Tam-muội là tâm an định vào Phật A Mi Đà (âm thanh 
A Mi Đà Phật), ngoài Phật A Mi Đà ra thì không còn ý nghĩ nào khác! Kinh 
Lăng Nghiêm nói: “Nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai!” (Nếu tâm 
chuyển được cảnh giới thì giống như bậc Minh Tâm Kiến Tánh). 


Đại Trí Độ Luận nói: “Niệm Phật Tam-muội có thể trừ các thứ 
phiền não và những tội đời trước. Các pháp Tam-muội khác: có môn trừ 
được nghiệp dâm dục, không thể trừ được nghiệp sân hận; có môn trừ 
được nghiệp sân hận, không thể trừ nghiệp dâm dục;... có môn trừ được 
ba độc tham, sân, sỉ nhưng không thể trừ các tội đời trước. Niệm Phật 
Tam-muội có thể trừ các thứ phiền não và các thứ tội chướng. Lại nữa, 
Niệm Phật Tam-muội có phước đức lớn, hay độ chúng sanh!”. 


Niệm Phật Tam-muội được gọi là Bảo Vương Tam-muội, nghĩa là 
Niệm Phật Tam-muội là vua trong tất cả Tam-muội! 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh do Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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Trong phẩm 24 và phẩm 25, Phật vì chúng ta nói rõ phương pháp cầu sanh 
Cực Lạc, tức là chuyên giảng về Chánh Nhân tu hành để được vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc, chính là ba điều kiện Tín - Nguyện - Trì Danh! 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh Vô Lượng Thọ hợp lại gọi là Ba 
Bậc Chín Phẩm: Thượng Phẩm — Trung Phẩm - Hạ Phẩm, trong mỗi bậc thì lại chia 
ra làm 3 bậc Thượng — Trung — Hạ nên gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa. Mỗi bậc lại chia 
làm 3 bậc, cho nên phẩm vị hoa sen ở cõi Cực Lạc là vô lượng. 

Trong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trước khi giảng về pháp môn niệm 
Phật A Mi Đà cầu sanh đến thế giới Cực Lạc cho phu nhân Vy-Đê-Hy nghe, Phật dạy 
bà: “Tịnh Nghiệp Tam Phước là Chánh Nhân Tịnh Nghiệp của ba đời mười 
phương tất cả chư Phật!” 


Tỉnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật gồm: 


Một là, Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập 
Thiện Nghiệp. 


Hai là, Thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng Giới, bất phạm oai nghỉ. 


Ba là, Phát Bầ-đề tâm, tin sâu Nhân - Quá, đọc tụng Đại-thửừa, khuyến tấn hành 
giả. 


NIỆM PHẬT LÀ NHÂN - THÀNH PHẬT LÀ QUÁ 


Chánh Nhân tu hành trong Kinh Vô Lượng Thọ gồm: 


Kinh văn phẩm 24: “Phật cáo A Nan: Thập phương thể giới, chư thiên nhân 
dân, kỳ hữu chí tâm - nguyện sanh bỉ quôc, phàm hữu Tam Bôi!”. 

Cơ duyên thành thục của sự vãng sanh Cực Lạc là “HỮU CHÍ TÂM - 
NGUYÊN SANH BÍ QUỐC” (Dịch nghĩa: CÓ CHÍ THÀNH TÂM - NGUYỆN 


SANH VÈẺ THẺ GIỚI CỤC LẠC): Chí Tâm là Chí Thành Tâm, Chí Thành Tâm 
chính là Chân Tâm. 


Trong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đức Phật nói: “Nếu có chúng 
sanh nguyện sanh Cực Lạc thế giới, phát ba thứ tâm liền được vãng sanh. Những 
gì là ba tâm? Một là Chí Thành Tâm, hai là Thâm Tâm và ba là Hỏi Hướng Phát 
Nguyện Tâm. Người đủ ba tâm ấy, quyết được vãng sanh về cõi nước kia!” 

Chí Thành Tâm là bản thể của Bồ-đề tâm, chính là 7íz đây đủ! Nguyện 
cầu sanh về thế giới tây phương Cực Lạc chính là Nguyện đây đủ! 
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Đại sư Ngẫu Ích nói răng có thể vãng sanh Cực Lạc hay không là quyết định 
ở nơi Tín — Nguyện có hay không, nêu như có Chân Tín — Thiêt Nguyện thì nhât định 
được sanh Tịnh Độ! 


Nếu đã được sanh đến thế giới Cực Lạc rồi thì xem công phu Trì Danh 
Niệm Phật sâu hay cạn mà chia làm ba bậc Thượng, Trung, Hạ gọi là Tam Bối. 
Công phu tu hành của mỗi người đều không như nhau, có sâu có cạn có cao có thấp; 
cho nên phẩm vị hoa sen ở cõi Cực Lạc cũng là vô lượng. 


Tam Bối Cứu Phẩm là nói công phu tu hành của hành giả khi chưa có 48 
Nguyện của A Mi Đà Phật gia trì! Kỳ thật, chúng ta biết thế giới Cực Lạc là thế 
giới bình đẳng, vừa được Nguyện-lực của A Mi Đà Phật gia trì thì tt cả hành 
giả sanh đến Cực Lạc đều bình đắng làm bậc A- -duy- -việt-trí Bồ-tát, tất cả đều 
gần giống đức Phật A Mi Đà không khác. Chắng cần phải phiền phức phân biệt, 
chấp trước phân chia ra như vậy! 


Kinh văn phẩm 25: “Phục thứ A Nan! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhân”. 


“Thiện nam tử, thiện nữ nhân” là lấy Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ Phật làm tiêu chuân: 


š Hạ Phẩm vãng sanh phải tu được phước của Nhân - Thiên, là Tiê ïêu Thiện, 
phải làm được phước thứ nhất: “Hiễu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ 
tâm bắt sát, tu Thập Thiện Nghiệp”. 


š Trung Phẩm vãng sanh phải tu được phước của bậc Thánh Nhị-thừa, là 
Trung Thiện, phải làm được phước thứ nhất và phước thứ hai (phước thứ nhất 
làm nên tảng để tu hành phước thứ hai: “Thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng Giới, 
bắt phạm oai nghỉ”. 

š Thượng Phẩm vãng sanh phải tu được phước của bậc Thánh Đại-thừa, 
là Đại Thiện, phải làm được phước thứ nhất, phước thứ hai và phước thứ ba 
(phước thứ hai làm nền tảng để tu hành phước thứ ba): “Phát Bồ-đề tâm, tin sâu 
Nhân - Quả, đọc tụng Đại-thừa, khuyến tấn hành giả”. 

Muốn vãng sanh Cực Lạc thì công phu tu hành thấp nhất là phải đạt được 
Tiểu Thiện của Trời - Người trong Tịnh Nghiệp Tam Phước! 


THƯỢNG PHẨM VÃNG SANHŒ 
Kinh văn phẩm 24: “Kỳ Thượng-bối giả, xả gia khí dục, nhỉ tác sa-môn”. 


“Xã gia” nghĩa là xuất gia. Người tại gia Thượng-bối vãng sanh rất nhiều 
rất nhiều! Chữ “gia” nghĩa là phiên não gia (cái nhà phiên não), tam-giới gia (cái 
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nhà Lục đạo luân hồi), sanh tử gia (cái nhà sanh tử đau khổ); còn “gia” trong 
nghĩa “gia đình” thì Phật nói gia đình không ảnh hưởng gì. Chữ “xuất” nghĩa là tâm 
xuất (tâm lìa khỏi), thân thể không xuất không ảnh hưởng gì. Vậy, nếu hành giả 
“xuất gia” tâm đã lìa khỏi cái nhà phiền não, cái nhà Lục đạo luân hồi, cái nhà 
sanh tử đau khổ thì hành giả có phần Thượng Phẩm Thượng Sanh. 


“Khí dục” nghĩa là vứt bỏ ái dục! “Khí” là buông xả triệt để, trong tâm thật 
sự buông xuông tât cả không còn một chút lưu luyên nào. “Dục” là ái dục, ưa thích 
tham muôn ngũ dục - lục trân và các thứ hông trân trong luân hôi sanh tử. 


Rất nhiều người xuất gia tuy thân thể đã lìa bỏ gia đình, cạo đầu thọ Đại-giới 
rồi mà trong tâm vẫn còn tham luyến danh văn - lợi dưỡng, vẫn có những ý niệm 
tham đăm ngũ dục - lục trần; đây là thân tuy xuất gia mà tâm chẳng xuất gia! Cái 
này thì vô dụng! 


“Sa-môn” là cách xưng hô người tu Đạo ở Ấn Độ cổ. Ý nghĩa của “sa-môn” 
là “cần tu Giới - Định - Huệ, tức diệt Tham - Sân - Sỉ”. Nêu cư sĩ tại gia siêng tu 
Giới - Định - Huệ diệt trừ Tham - Sân - Sỉ thì cũng được gọi là sa-môn! 

Thượng-bối vãng sanh ở cõi Cực Lạc, cương lĩnh tu hành quyẾt. định là tâm 
địa phải thanh tịnh, đối với tất cả pháp thể gian và pháp xuất thế gian đều đã buông 
xả toàn bộ! 

Kinh văn phẩm 24: “Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà 
Phật!”. 


Kinh văn rất rõ ràng minh bạch, Phật bảo chúng ta phải “nhất hướng 
chuyên niệm A Mi Đà Phật”. Thích Ca Máu Nỉ Phật dạy bảo chúng ta phải niệm 
A Mi Đà Phật chứ Phật chăng dạy bảo chúng ta đi niệm những vị Phật hay những 
vị Bô-tát khác! Chúng ta phải rõ ràng sáng tỏ điêu này! 

Bồ-đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là Giác Ngộ. “Phát Bồ-đề tâm” tức là chân 
chánh giác ngộ, thật sự giác ngộ; cũng có thê nói là đã triệt đê giác ngộ, đã giác 
ngộ đên mức cứu cánh viên mãn rôi! Nêều người nào đã phát được tâm Bö-đề thì 
khăng định chắc chăn người ây đã buông xuông được muôn duyên, nhất tâm nhất 
hướng chuyên niệm A4 Mĩ Đà Phật? Nêu họ chưa giác ngộ thì họ sẽ chắng chịu 
buông xả vạn duyên đê một lòng chuyên niệm A Mi Đà Phật! 

Giác Ngộ tức là đã hiểu rõ ràng sáng tỏ thông suốt chân tướng sự thật: 

xš Chân tướng sự thật của thế giới Ta-Bà đã hiểu biết minh bạch. 

š Chân tướng sự thật của vô lượng vô biên cối nước chư Phật trong mười 
phương thê giới cũng đã hiệu biệt mình bạch. 
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š Đã hiểu biết mình bạch rằng: Thế giới tây phương Cực Lạc là vô lượng 
trí huệ, vô lượng thọ, vô lượng trang nghiêm, vô lượng thanh tịnh, vô lượng bình 
đẳng, độ vô lượng chúng sanh bình đẳng thành Phật,... là do Tự Túnh Phật viên 
mãn không chút khiếm khuyết hiển lộ ra, được kết thành nhờ sức mạnh 48 Nguyện 
không thể nghĩ bàn của A4 Mi Đà Phật. Cực Lạc là thế giới thù thắng đệ nhất so 
với tất cả cõi nước chư Phật mười phương. A Mi Đà Phật có Nguyện-lực gia trì 
phổ độ tắt cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. Mười phương chư Phật đều xưng 
tán A Mi Đà Phật là vua trong chư Phật. 4 Mi Đà Phật là đức Phật thù thắng đệ 
nhất trong vô lượng đức Phật khắp mười phương, là vị Phật đệ nhất trong biển 
quả Chánh Giác. Danh hiệu “A4 Mi Đà Phật” chính là Tự Tánh Phật viên mãn 
không chút khiếm khuyết, là tông danh hiệu của ba đời quá khứ - hiện tại - vị lai 
mười phương tất cả chư Phật. Tổng quy kết của toàn bộ Phật pháp là 4 chữ danh 
hiệu %A Mi Đà Phật”; không một pháp nào có thể vượt ra ngoài Tự Túnh Phật, 
nghĩa là không một pháp nào vượt ra ngoài 4 chữ danh hiệu “4 Mĩ Đà Phật”! 


Nếu đã hiểu biết minh bạch được như vậy thì người này sẽ lựa chọn vãng 
sanh thế giới Cực Lạc! Sự lựa chọn này là vô cùng chính xác, không h có một 
chút sai sót nào! Người sanh đến thế giới Cực Lạc vĩnh viễn không bao giờ bị thoái 
chuyển, chỉ trong một đời là viên mãn chứng được quả vị Diệu Giác Phật! 


Đây không phải là sự giác ngộ đến cứu cánh viên mãn thì là gì? Thích Ca Mâu 
Ni Phật và mười phương chư Phật đêu nói như vậy, kinh điện đêu có ghi chép những 
điêu này, không phải do tôi võ đoán giảng giải thái quá! Sự thật này là muôn ngàn 
chân thật, trong một đời này nêu đê luông qua thì thật quá đáng tiêc. 

Kinh văn phẩm 24: “Tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc”. 

“Tu chư công đức” là tu rất nhiều chủng loại công đức, nhưng tóm lại là: 

š Ngày ngày phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ để không quên lời Phật dạy. 

š Hiểu rõ tất cả nghĩa lý được Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ. 


_ Thật sự dem từng câu từng chứ trong Kinh Vô Lượng Thọ thực hành vào 
đời sông. 


š Chứng thực được những lời Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ là hoàn 
toàn chính xác. 


š Tùy thời tùy chỗ khuyến tấn chúng sanh tu hành pháp môn Tịnh Độ. 


Chúng ta làm một tâm gương tu hành pháp môn Tịnh Độ khiến chúng sanh 
nhìn thấy đều muốn học tập theo chúng ta. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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“Tu chư công đức” chính là tu Pháp Cúng Dường để lợi ích tất cả chúng 
sanh, đây là tu công đức chân thật! 


Kinh văn phẩm 24: “Thử đắng chúng sanh lâm thọ chung thời, A Mi Đà 
Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật vãng 
sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh, trí tuệ dũng mãnh, 
thần thông tự tại”. 


A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc là chứng được quả vị trong 
pháp môn Tịnh Độ. 

Kinh văn phẩm 24: “Thị có A Nan! Kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế kiến 
A Mi Đà Phật giả, ưng phát Vô-thượng Bô-đêề chỉ tâm, phục đương chuyên niệm 
Cực Lạc quôc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hôi hướng.” 

“Thị cố A Nan!” nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật lặp đi lặp lại để nhắc nhở 
Tôn giả A Nan hãy chú ý phân kinh văn ở phía trước Phật nói vê “tu Nhân - đấc Quả”, 
lợi ích đạt được là thù thăng không thê nghĩ bản. 


Thượng-bỗi vãng sanh trước khi chưa về Cực Lạc cũng thấy được A Mi Đà 
Phật. Sơ tô Huệ Viên trước khi được Phật tiêp dân vãng sanh Cực Lạc đã thây được 
thê giới Cực Lạc 3 lân trong đời nhưng Ngài 1m lặng không nói với aI, những gì Ngài 
thây được đêu giông hệt trong Kinh Vô Lượng Thọ. Nêu thây được thê giới Cực 
Lạc mà không giông trong Kinh Vô Lượng Thọ thì đó là giả! 

‡ “Kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế kiến A Mi Đà Phật giả” nghĩa là chúng 
sanh trước khi vãng sanh Cực Lạc muôn ngay trong hiện đời được thầy A Mi 
Đà Phật, đây là có Nguyện. Vguyện này có thê làm được! 

š “Ưng phát Vô-thượng Bồ-đề chi tâm” nghĩa là trước tiên phải phát được 
tâm Vô-thượng Bô-đê, đây là đây đủ Tín. 

š “Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ” nghĩa là phải chuyên niệm A 
Mi Đà Phật, đây là Hạnh. Đại Thê Chí Bô-tát dạy: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện 
tiên - tương lai nhât định thầy Phật!”. 

Tín - Nguyện - Hạnh đầy đủ. 

Chuyên niệm A Mi Đà Phật là chánh hạnh, tích lũy - tu tập thiện căn là 
trợ hạnh; chánh - trợ song tu. 

š “Ưng trì hồi hướng” là lẫy công đức tu hành như vậy hồi hướng Cực Lạc 
Tịnh Độ. 

Kinh văn phẩm 24: “Do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc trung, đắc Bất Thoái 
Chuyên. nãi chí Vô-thượng Bô-đê.” 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Chúng sanh ây thấy được A Mi Đà Phật, được sanh về Cực Lạc liền được viên 
mãn Bât Thoái Chuyên (VỊ Bât Thoái, Hạnh Bât Thoái, Niệm Bât Thoái; tức là làm 
A-duy-việt-trí Bô-tát), sau cùng sẽ chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. 


Người vãng sanh Thượng Thượng Phẩm ở cõi Cực Lạc thành Phật rất rất 
nhanh. Nếu chúng ta chịu nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật thì Thượng Thượng Phẩm 
ở cõi Cực Lạc chúng ta có phần; đừng nên tự cam chịu đọa lạc nghĩ rằng mình nghiệp 
chướng rất nặng, một thân đầy tội nghiệp, mình niệm Phật được Hạ Hạ Phẩm vãng 
sanh thì đã rất mãn nguyện rồi; không nên có cái tư tưởng này! 


Kinh văn phẩm 25: “Văn thử kinh điển, thọ trì độc tụng, thư tả cúng dường, 
trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sát”. 


“Văn thử kinh điển” là nghe được Kinh Vô Lượng Thọ. 


“Thọ trì” là tiếp nhận toàn bộ giáo nghĩa được dạy trong Kinh Vô Lượng 
Thọ và nắm giữ - bảo trì luôn luôn không để bị mất; là thật sự y theo lý luận và 
phương pháp tu hành được giảng trong Kinh Vô Lượng Thọ để thực hành, thật 
sự vâng lời làm. 


“Thọ trì” là phải làm được những công việc sau: 


š “Độc tụng” thì “độc ” là đối trưóc bản kinh để niệm và “tụng” là đã thuộc 
lòng bản kinh nên không cần đối trước bản kinh để niệm. Tụng là đã niệm được 
rất thuộc rồi, tắt cả kinh văn đều có thể dò được. Ngày ngày đều phải niệm Kinh 
Vô Lượng Thọ, đây là bước thứ nhất của việc thọ trì. 


` “Thư tả” là phát nguyện lưu thông Kinh Vô Lượng Thọ. Ngày xưa, kinh 
điển muỗn lưu thông đều phải chép tay; hiện nay không cân phải chép tay, dùng 
kỹ thuật in ấn công nghệ cao để in kinh sẽ rất tốt đẹp, rất tiện lợi và tiết kiệm. Thời 
xưa, bất kỳ ai cũng dường tiền cho Nhị tổ Thiện Đạo thì Ngài đều tiếp nhận, Ngài 
dùng toàn bộ tiền cúng đường thuê người chép Kinh A Mi Đà được 10.000 bộ và vẽ 
rất nhiều bức tranh mô tả Thánh cảnh ở thế giới Cực Lạc. Ngài không dùng tiền cúng 
dường cho bản thân mình hưởng thụ dù chỉ một đồng! Hiện nay, nếu viết kinh thì 
phải là chuyên gia Thư-pháp, chữ viết của họ vô cùng đẹp, kinh điển sau khi 
được viết xong sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật cao, rất có giá trị, có thể lưu 
truyền cho hậu thế và lưu lại bản mẫu để in ấn, công đức này rất lớn! Chúng ta 
viết chữ xấu, chẳng có ai muốn xem kinh chúng ta chép, không có tác dụng gì. 


š Trong việc “cúng dường” bao quát rất nhiều ý nghĩa. Bồ-tát Phố Hiền 
trong phẩm Phố Hiền Hạnh Nguyện dạy chúng ta: “Trong tất cả cúng dường, 
Pháp Cúng Dường là tôi thắng!”. Đệ tử Phật, nhất là hành giả phát tâm cầu sanh 
Cực Lạc nhất định phải biết tu Pháp Cúng Dường. Phổ Hiền Bồ-tát nêu ra 7 chủng 
loại trong Pháp Cúng Dường: 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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- Điều thứ nhất, “Như thuyết tu hành cúng dường”: Phật ở trong Kinh Vô 
Lượng Thọ dạy chúng ta phải làm thế nào thì chúng ta phải làm theo như thế, dạy 
chúng ta không được làm thì nhất định không được trái phạm: đây là chân chánh 
cúng dường Phật, làm học trò tốt của Phật. 


- Điều thứ hai, “Lợi ích chúng sanh cúng dường”: Ý giáo phụng hành là 
tự lợt, tự lợi được rôi nhất định phải làm lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta ân 
tống Kinh Vô Lượng Thọ làm lợi ích cho mọi người, nhưng kinh văn người ta xem 
không hiểu thì chăng được lợi ích. Những người sơ học đọc kinh đều không lý giải 
được nhiều. Cho nên, chúng fa phải thỉnh Pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp giúp 
mọi người hiểu rõ giáo nghĩa trong Kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người mới biết 
cách tu hành. Hiện nay, nễu không mời được Pháp sư thì có video lưu thông trên 
Imternet, trên truyền hình, v.v... 


- Điều thứ ba, “Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường”: Chúng ta tự mình tu 
hành có công phu, có thành tựu sẽ tự nhiên cảm hóa được tất cả chúng sanh. khiến 
cho họ vừa tiếp xúc với chúng ta thì tự động sanh lòng hâm mộ kính ngưỡng, giúp họ 
phát khởi Tín tâm. 

- Điều thứ tư, “Thay chúng sanh chịu khô cúng dường”: Phật nói Nhân - 
Quả “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc”, “nhân duyên - quả báo tơ 
hào chắng sai”; vậy thì chúng ta không có cách nào có thê thay chúng sanh chịu khổ 
được. Chắng những chúng ta không làm được mà Phật cũng chăng thể thay chúng 
sanh chịu khô được! Chúng sanh rất khổ, nêu Phật có thê thay chúng sanh chịu khô 
được mà Phật chẳng chịu thay thì lòng từ bi của Phật ở đâu? “Thay chúng sanh chịu 
khổ” là chúng ta có cái tâm nguyện này, không có biện pháp thay đổi Nhân - Quả. 
Tuy nhiên, có một phương pháp gần giống như vậy là đem phước báo của chúng ta 
đi giúp đỡ tất cả chúng sanh, bản thân mình có phước báo nhưng không thọ hưởng. 
Chúng ta vốn có phước báo, không cần phải chịu khổ; nhưng hiện nay, phước báo 
của chúng ta đã đem cho tất cả chúng sanh hưởng thụ, chúng ta đang chịu khổ. 


Ví dụ như mỗi năm hoặc mỗi tháng chúng ta tính xem thu nhập của mình được 
bao nhiêu, trừ đi số tiền chi tiêu cho cuộc sống gia đình, số tiền còn lại đều đem đi in 
Kinh Vô Lượng Thọ tặng cho Phật tử và người có duyên. Nếu chúng ta không làm 
như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ sung túc hơn một chút. Chúng ta có thể mua 
được căn nhà rất lớn nhưng chúng ta chỉ mua căn nhà nhỏ, đem số tiền còn dư đi xây 
dựng Đạo tràng hoằng - hộ Chánh Pháp đề làm lợi ích tất cả chúng sanh. 

Đời sống của chúng ta có thê rất sung túc nhưng chúng ta giảm thiểu đời sống 
của mình đến mức thấp nhất: ăn uống qua loa đạm bạc, ở nhà nhỏ đơn sơ, quần áo 
rách thì may vá lại mặc tiếp, v.v...; tất cả phước còn dư đều đem cho chúng sanh 
hưởng thụ; chính là chúng ta đã thay chúng sanh chịu khổ. 
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Xưa kia, ông Phạm Trọng Yêm triều nhà Tống, ông văn - võ toàn tài, có thể 
sống rất phú quý sung sướng. Tuy nhiên, ông lại sông rất thanh bân cực khổ, đem số 
tiền thu nhập của mình đi cứu tế những người bần khổ. Trong quyền Nghĩa Điền Ký 
có nói rằng, một mình ông nuôi đến 300 gia đình! 300 gia đình sống nhờ vào ông, 
đây là thay chúng sanh chịu khổ. Con cháu ông đều noi theo gương Phạm lão tiên 
sinh. Công đức của ông rất lớn, gia đạo nhà ông đời đời hưng vượng, đến cuối triều 
Thanh là đã trải qua 800 năm vẫn không suy! Ân Quang Đại sư rất tán thán ông. 


- Điều thứ năm, “Khuyến tu thiện căn cúng dường”: Khuyên người tu thiện 
là lưu thông những loại sách khuyên người làm thiện. Đặc biệt, ở trong xã hội hiện 
nay, chúng ta nhất định phải đề xướng đạo lý Nhân - Quả báo ứng cùng chân tướng 
sự thật. Nếu người người đều hiểu rõ đạo lý Nhân - Quả báo ứng, lý giải thấu triệt sự 
thật này thì khởi tâm động niệm tự nhiên chăng dám làm việc ác. 


“Khuyến tu thiện căn” đệ nhất là khuyên chúng sanh Tín - Nguyện niệm A 
Mi Đà Phật vãng sanh Cực Lạc, không có điều gì thiện hơn điều này! Sanh đến 
Cực Lạc, trong một đời thì thành Phật, làm gì có việc thiện nào có thể sánh với 
việc thành Phật! Chúng ta phải mình bạch sáng tỏ sự việc này. 


- Điều thứ sáu, “Bất xá Bồ-tát nghiệp cúng dường”: Phật lấy việc lợi ích 
tật cả chúng sanh làm sự nghiệp. Sự nghiệp của Bô-tát là hoàng pháp lợi sanh, 
xây dựng Đạo tràng truyền bá Phật Pháp, tiêệp nổi Huệ Mạng Phật. 


Vào thế kỷ sau này, chúng ta sử dụng công cụ khoa học kỹ thuật cao để hiện 
đại hóa việc hoăng pháp lợi sanh, truyên bá Phật Pháp, tiêp nôi Huệ Mạng Phật như: 
thiệt lập đài truyện hình, xây dựng website, lợi dụng mạng lưới Internet, v.v... 


Trong sự nghiệp của Bồ-tát, căn bản nhất là bồi dưỡng giáo dục nhân tài 
hoằng pháp và nhân tài hộ pháp, việc này là tối căn bản! 

- Điều thứ bảy, “Bắt Iy Bồ-đề tâm cúng dường”: Điều thứ bảy này và điều 
thứ nhất trong Cúng Dường Pháp là quan trọng nhất. Thể của tâm Bồ-Đề là gì? Thể 
của tâm Bồ-Đề là tâm chân thành với người, với việc, với vật; không dùng vọng 
tâm hư ngụy. Dụng của tâm Bồ-Đề là gì? Tâm chân thành khởi tác dụng chính là 
“Thâm tâm ” cùng “Đại Bi tâm ”. “Thâm tâm ” là tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác; 
là bản thân tự thọ dụng. “Đại Bi tâm” là thọ dụng đối với tất cả chúng sanh; đại 
từ là ban vui, đại bì là cứu khổ. 


Niệm niệm Giác mà chăng mê, Chánh mà chắng tà, Tịnh mà chẳng nhiễm. 
Phố Hiền Bồ-tát khai thị trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện: “V? các đức Như 
Lai tôn trọng Chánh Pháp. Vì theo dùng như lời Phật dạy mà tu hành thì hay sanh 
ra các đức Phật. Nếu các Bồ-tát thật hành Pháp Cúng Dường thì trọn nên sự cúng 
dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là cúng dường. Nên pháp cúng dường là 
sự cúng dường rất rộng lớn hơn tắt cả!”. 
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š “Trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sát” nghĩa là muốn cầu sanh về Cực Lạc 
thì ngày - đêm phải liên tục tu hành “văn thứ kinh điền, thọ trì độc tụng, thư tả 
cúng dường” không được ngừng nghỉ, không đê giản doqHn. 


Kinh văn phâm 25: “Phát Bồ-đề tâm, trì chư cắm Giới, kiên thủ bắt phạm”. 


Phát Bồ-đề tâm” là điều kiện tối trọng yếu đầu tiên. Nếu không phát tâm 
Bồ-đê thì không thê vãng sanh Cực Lạc! 


“Trì chư cắm Giới, kiên thú bắt phạm” là nắm giữ Ngũ Giới và Thập Thiện 
Nghiệp, kiên quyết giữ gìn tuyệt đối những Giới-điều này, canh giữ phòng hộ 
thân - khẩu - ý không để trái phạm dù chỉ là một lỗi lầm rất nhỏ. 


Xuất gia tối thiểu phải giữ được Sa-di Thập Giới. Hiện nay, người xuất gia 
làm không nôi Sa-di Thập Giới; vậy thì Tỳ-kheo Giới, v.v... càng không cân bàn đên! 
Cho nên, ngày nay, người xuất gia nên học gương của Pháp sư Thành Thời và Pháp 
sư Hoằng Nhất là thật thà làm một vị xuất gia Ưu- bà- tắc. Tại gia Uu-bà- tắc giữ Ngũ 
Giới. Người xuất gia cũng giữ Ngũ Giới gọi là xuất gia Ưu-bả-tắc, đây là thân phận 
chân chánh của người xuất gia trong xã hội hiện nay. 


Trong thời đại này, nễu giữ tốt Ngũ Giới và Thập Thiện Nghiệp thì vãng 
sanh thê giới Cực Lạc đảm báo có phán vững chắc! 


Kinh văn phẩm 25: “Nhiêu ích hữu tình”. 


Muốn “nhiêu ích hữu tình” thì nhất định phải tu Pháp Cúng Dường để khai 
mở Trí Huệ cho tất cả chúng sanh, đây chân thật là làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh: giúp chúng sanh hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ Phật Pháp, 
phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, phá nghỉ sanh Tín, siêu phàm nhập Thánh; 
sanh khởi Tín tâm không chút hoài nghỉ với A Mi Đà Phật và thế giới Cực Lạc, 
phát Nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc; đào tạo nhân tài hoằng pháp - hộ 
pháp khiến Phật Pháp mãi mãi trường tồn không bị dứt mắt. 


Nếu việc “nhiêu ích hữu tình” không thê khiến chúng sanh khai Trí Huệ thì 
thật sự vô dụng, chúng ta phải xem xét lại! 


Đại sư Ân Quang làm gương cho chúng ta, cả một đời Ngài chẳng hưởng thụ 
số tiền người ta cúng dường cho Ngài: không sửa sang lại phòng Ôc để ở cho thoải 
mái, không mua loại vải tốt hơn để may quân áo mặc cho thoải mái, v.v... Ngài đem 
tất cả tiền cúng dường lập một Hoằng Hóa Xã chuyên môn in ấn kinh sách cúng 
dường cho tất cả mọi người. Việc này chăng có lỗi lầm hậu họa, có thể khiến cho 
chúng sanh chân chánh được lợi ích. 


Xây cất một Đạo tràng tốn kém chăng ít, trước kia cũng có nhiều người đã 
từng khuyên tôi xây Đạo tràng, lại còn hiên đât cho tôi; tôi lắc đâu nói: “Tôi chăng 
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có phước báo!”. Thời kỳ Mạt pháp là thời kỳ “đấu tranh kiên cố”. Trước kia, thầy 
Lý giảng kinh thuyết pháp thường lẫy việc xây cất Đạo tràng làm thí dụ để cảnh giác 
chúng tôi, thầy nói: “Trong lúc xây dựng Đạo tràng, môi người đêu vô cùng sốt sắng 
ra tiền, IÚp sức, người người đều là Bồ-tát. Đạo tràng vừa xây cất xong thì mọi người 
liền biến thành La-sát! Tại sao vậy? Ở trong Đạo tràng này tranh quyên đoạt lợi! Cho 
nên, không xây cất Đạo tràng thì mọi người còn tâm bình khí hòa, Đạo tràng vừa xây 
cất xong thì đâu tranh điên đảo. Số tiền được dùng xây cất Đạo tràng đó chăng những 
chăng có công đức gì mà lại tạo ác nghiệp. 


Kinh văn phẩm 25: “Sở tác thiện căn, tắt thí dữ chỉ, linh đắc an lạc”. 


Tắt cả những thiện căn công đức mà chúng ta đã làm toàn bộ đều đem bố 
thí cho tất cả chúng sanh đề giúp tất cả chúng sanh đều được an lạc. An lạc chân 
chánh là khai Trí Huệ. Trí Huệ khai mở rồi, hiểu minh bạch rõ ràng đạo lý rồi 
thì tâm được an định, “Lý đắc - Tâm an”. 


Ví dụ: Chúng ta là những kẻ bần khổ, chúng ta ở trong thế gian này mọi thứ 
đều không được như ý. Chúng ta hiểu rõ Nhân - Quả rồi, hiểu biết rõ chân tướng sự 
thật thì tâm sẽ an: “Tự làm tự chịu!”. Đời trước trồng Nhân bắt thiện, không trồng 
Nhân thiện nên hiện nay nhận lẫy Quả báo ác; gieo Nhân gì gặt Quả đó, đáng phải 
chịu như vậy. Nhìn thấy người khác thăng quan - phát tài thì biết đời trước họ trồng 
Nhân thiện, không trồng Nhân ác nên ngày nay họ nhận được Quả báo thiện. Họ hiểu 
như vậy thì tâm họ sẽ an định, họ chăng đi làm loạn xã hội. 


An lạc chân thật là ở thế giới Cực Lạc! Tây phương Cực Lạc thế giới còn 
có tên là cối Án Lạc. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh đêu được sanh về 
thê giới Cực Lạc thì mới khiên tất cá chúng sanh có được Chân Án Lục. 


Kinh văn phẩm 25: “Ức niệm tây phương A Mi Đà Phật”. 
Đây là niệm A4 Mi Đà Phật 


Kinh văn phẩm 25: “Cập bỉ quốc độ”. 

Đây là niệm y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới tây phương Cực 
Lạc, cũng chính là nệm Phật. 

Kinh văn phẩm 25: “Thị nhân mạng chung, như Phật sắc tướng, chủng 
chủng trang nghiêm, sanh bảo sát trung, tôc đắc văn pháp, vĩnh Bât Thoái 
Chuyên”. 

Đây là nói bậc Thượng-bối vãng sanh, kinh văn phẩm 25 này bồ sung và thuyết 
minh cụ thê cái Chánh Nhân tu hành cho kinh văn phâm 24. Tóm lại, Thượng-bôi 
vãng sanh hành trì 6 sự việc “đại tu công đức” sau: 
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- Một là “Thọ trì bốn kinh”. Việc “thọ trì” này gồm có “độc tụng, thư tả, 
cúng dường, trú dạ tương tục”. 


- Hai là “Cầu sanh Tịnh Độ”. 
- Ba là “Phát Bồ-đề tâm”. 
- Bốn là “Nghiêm trì Giới-luật”. 
- Năm là “Nhiêu ích hữu tình”. 
- Sáu là “Ức Phật niệm Phật”. 
ŒTRUNG PHẨM VÃNG SANH{ 


Kinh văn phẩm 24: “Kỳ Trung-bối giả, tuy bất năng hành tác sa-môn, đại 
tu công đức”. 

Chúng sanh này căn tánh hạ liệt, phước báo cạn, chướng duyên chướng ngại 
rât nhiêu. Họ muôn tu thì có người cản trở họ. Họ chăng thê “đại tu công đức”, nghĩa 
là họ chăng thê đem tât cả vạn duyên buông xả. 

Kinh văn phẩm 24: “Đương phát Vô-thượng Bồ-đề chi tâm, nhất hướng 
chuyên niệm A Mi Đà Phật”. 

Trên mặt tu nhân, Trung-bối không có sai khác so với Thượng-bối, đều 
là Tín - Nguyện - Hạnh. 

Thật ra, người người đều có thể cầu Thượng Phẩm Thượng Sanh! Dù cho 
có chướng duyên, nêu như quý vị có trí huệ thì có thê đột phá. 

Tổ sư nói: “Phẩm vị ở thế giới Cực Lạc là do gặp duyên không giống nhau! . 
Nêu phàm phu gặp duyên vô cùng thù thăng thì có thê vãng sanh Thượng Thượng 
Phám. Nêu Bô-tát gặp duyên không tôt thì các Ngài cũng có thê chỉ vãng sanh 
Trung-bôi và Hạ-bôi. 

Trong các duyên thì quan trọng nhất là Thiện-tri-thức, gặp được Thiện-tri- 
thức cao mình chỉ điểm cho quý vị thì chướng ngại gì cũng đều chăng còn nữa! 
Nêu không gặp được chân Thiện-tri-thức thì nhiêu chướng duyên rât khó xả lìa. 

Kinh văn phẩm 24: “Tùy kỷ tu hành, chư thiện công đức”. 

Trung-bối chẳng thể “đại tu công đức” như Thượng-bối thì cũng phải tùy 
duyên mà tu công đức. 

“Chư thiện công đức” là rất nhiều chúng loại công đức khác nhau, kinh 
văn phía sau chỉ nêu đại diện ra một sô công đức mà Trung-bôi phải tùy duyên tu 
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hành. Thượng- -bối cũng có những danh mục tu hành này như Trung- -bối nhưng kinh 
văn phần Thượng-bối đã rút gọn, kinh văn đến phần Trung-bối thì bổ sung ra. 


Tụ “chư thiện công đức” quan trọng nhất là phải tu Pháp Cúng Dường để 
lợi ích cho tát cả chúng sanh. 


Những công đức này, “Thượng-bối” thì đại tu, còn Trung-bối thì tùy duyên tu. 
Kinh văn phẩm 24: “Phụng trì Trai Giới”. 
“Phụng” là vâng làm. “Trì” là giữ mãi không mắt. 


®Trai” là quá Ngọ không ăn, ngày chỉ ăn I bữa giữa trưa như đức Phật thời 
xưa. Tầm thanh tịnh gọi là Trai, nghĩa là Trai Tâm. Trì Trai giúp đỡ rất lớn đôi 
với người niệm Phật câu sanh Cực Lạc, khiên tâm được thanh tịnh. 


“Giới” là giữ Giới-luật. 


Công đức của Trai Giới là thân tâm thanh tịnh; trì Giới giúp thân thanh 
tịnh, trì Trai giúp tâm thanh tịnh. 


Kinh văn phẩm 24: “Khởi lập tháp tượng, phạn tự sa-môn”. 


Những người Thượng-bối có đại trí huệ và đại phước đức, họ tu Pháp 
Cúng Dường để làm lợi ích tất cả chúng sanh. Một mình họ có năng lực xây 
“tháp tượng”, nghĩa là kiến lập Đạo tràng hoằng - hộ Chánh Pháp. Đạo tràng 
Chánh Pháp chủ yếu phải tu Pháp Cúng Dường làm lợi ích tất cả chúng sanh, giúp tất 
cả chúng sanh phá mê khai ngộ - phá nghi sanh Tín - lìa khổ được vui - siêu phàm 
nhập Thánh, giúp Phật Pháp được tiếp nối mãi về sau không dứt. 


Xây dựng Đạo tràng Tịnh Độ tông đúng Chánh Pháp: 


š Đạo tràng mỗi ngày đều phải giảng kinh thuyết pháp và dùng nhiều 
phương tiện thiện xảo để lưu thông truyền bá rộng rãi Phật Pháp như ¡ ăn ân kinh 
Phật tặng cho đại chúng, truyền tải bài giảng Phật Pháp trên truyền hình và 
Irternet, v.v... giúp tất cả chúng sanh: hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh; thông 
hiểu Phật Pháp; thông hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ; phá mê khai ngộ - phá nghỉ để 
sanh khởi Tín tâm - thật sự tin trồng không chút hoài nghỉ đối với A Mi Đà Phật 
và thế giới Cực Lạc; phát Nguyện cầu sanh Cực Lạc. 


š Đạo tràng mỗi ngày đều phải tổ chức trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật để 
giúp công phu niệm Phật của tắt cả chúng sanh được tiễn bộ nâng cao mỗi ngày, 
giúp tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


590 # S4 = ;»š# & 435 


Š Đạo tràng phải đào tạo nhân tài hoằng pháp và hộ pháp cho thế hệ sau, 
giúp Phật Pháp trường tôn mãi mãi không bị dứt mât đê mãi mãi Cúng Dường 
Pháp làm lợi ích cho tát cá chúng sanh. 

š Cuối cùng, kết quả thu được là giúp tất cả chúng sanh đều được sanh về 
Cực Lạc làm Phật. 


Công đức xây dựng Đạo tràng Tịnh Độ tông này là vô lượng! 


Nếu xây dựng Đạo tràng xong nhưng không làm việc hoăằng - hộ Chánh Pháp, 
không thể Cúng Dường Pháp làm lợi ích tất cả chúng sanh, không thê giúp chúng 
sanh phá mê khai khô - lìa khô được vui - siêu phàm nhập Thánh thì người xây dựng 
Đạo tràng ấy chẳng tạo được công đức gì nhiều. Nếu người trong Đạo tràng này không 
lo tu hành, phá Giới phạm Trai, tạo nhiều ác nghiệp, cúng bái mê tín đị đoan,... làm 
cho hình ảnh Tam Bảo là Phật - Pháp - Tăng trong mắt chúng sanh trở thành hình ảnh 
rất xâu xa, khiến chúng sanh khinh chê Phật Pháp và sanh tâm chán ghét Phật Pháp 
rỒi không muốn học Phật, vậy là đã đoạn mất Pháp Thân Huệ Mạng của nhiều chúng 
sanh. Người xây dựng Đạo tràng này tạo vô lượng tội! 


Những người Trung-bối chẳng có phước báo lớn như vậy, nhìn thấy người 
khác khởi lập Đạo tràng hoăng - hộ Chánh Pháp thì phải tu Tùy Hỷ Công Đức, phải 
tùy sức mình hoan hỷ tán thắn, giúp tiên, ø1úp sức, v.v... 


“Phạn tự sa-môn” nghĩa là cúng Trai cho bậc sa-môn, là mời Pháp sư ăn 
cơm. Hiện nay, rất thịnh hành Thiên Tăng Trai, Thiên Tăng Trai nghĩa là cúng Trai 
Tăng cho 1000 người xuất gia, là mời 1000 người xuất gia ăn cơm, đồng thời cũng là 
hoằng dương Phật Pháp. Trong lễ Thiên Tăng Trai, người xuất gia thọ nhận cúng 
dường rồi nhất định phải thuyết pháp, người xuất gia lây Pháp Bồ-thí để lợi ích đại 
chúng. Dựng ý của lễ Thiên Tăng T rai rất lớn, là tượng trưng cho Lục Hòa Kính 
trong nhà Phật, là tạo một cơ duyên tốt cho người xuất gia ở khắp nơi dung thông 
kiến giải với nhau và xây dựng nên ý thức chung, có được công đức lợi ích như 
vậy. Lúc bình thường, mỗi người xuất gia ở tại tự viện của mình, mỗi người giáo 
hóa một phương: nay có được cơ hội tụ tập tại một nơi nghe vị Trưởng-lão khai 
thị chỉ đạo: Trong thời đại này, chúng ta nên dùng thái độ øì - phương pháp gì - 
pháp môn gì để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh? v.v... Nếu “phạn tự sa-môn” 
như vậy thì thật sự có công đức! 


Kinh văn phẩm 24: “Huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương”. 


“Huyền tăng” là treo tràng phan cúng Phật. “Nhiên đăng” là đốt đèn cúng Phật. 
““Tán hoa” là rải hoa cúng Phật. “Thiêu hương” là đôt hương cúng Phật. 
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Treo tràng phan, đốt đèn, rải hoa, đốt hương,... cúng Phật đều là biểu 
pháp tượng trưng đề giác ngộ chúng ta; chúng ta phải hiệu được ý nghĩa biêu 
pháp và thật sự làm được những giáo nghĩa này thì mới có công đức! 


Hoa không phải cúng cho Phật ngắm, hương không phải cúng cho Phật 
ngửi, quả không phải cúng cho Phật ăn,... Nêu chứng fa hiệu sai lâm thì dù ngày 
ngày có cúng Phật hoa, hương, quả,... cũng không có công đức gì! 


Tràng phan cúng Phật có ý nghĩa hoằng pháp lợi sanh, tức là chúng ta phải 
thỉnh Pháp sư Đại đức hoắng pháp lợi sanh. 


Đốt đèn cúng Phật có ý nghĩa tượng trưng cho trí huệ, đại biểu tâm địa 
quang minh. Đèn dầu, đèn sáp,... khi cháy thì dầu sẽ cạn dần và tim đèn sẽ lụi 
dần, ý nghĩa là đố cháy chính mình để soi sáng vô mình của tất cả chúng sanh, 
nghĩa là xả bỏ bản thân mình vì sự giác ngộ của tất cả chúng sanh. 


Rái hoa cúng Phật có ý nghĩa là đem lý luận - phương pháp tu hành của 
Phật Pháp giới thiệu - hướng dẫn cho tất cả chúng sanh. Hoa mang ý nghĩa tượng 
trưng cho “tu Nhân” của Bằ-tát: Tịnh Nghiệp Tam Phước, Lục Hòa Kính, Tam 
Vô Lậu Học, Lục-độ Ba-la-mật, Phổ Hiền Bồ-tát Thập Đại Nguyện Vương. 


Đốt hương cúng Phật có ý nghĩa là giúp tắt cả chúng sanh kính tin Phật 
Pháp. Hương mang ý nghĩa tượng trưng cho Tín tâm. Trong pháp Đại-thừa Viên 
Giáo, Tín tâm hương có 5 ý nghĩa: 


š Giới hương là Giới Pháp Thân, đại biểu cho tâm thanh tịnh, tu trì Giới- 
hạnh của Như Lai đê giữ gìn ba nghiệp thân - khâu - ý được thanh tịnh, xa lìa tât 
cả các ô nhiêm. 

š Định hương là Định Pháp Thân, đại biểu cho tâm bình đẳng, tu trì pháp 
Thiên Định của Như Lai đề chứng đặc Tịch Diệt của Chân Tâm, xa lìa tắt cả tà 
điên đáo. 

š Huệ hương là Huệ Pháp Thân, đại biểu cho tâm giác ngộ, tu trì pháp Trí 
Huệ của Nhự Lai đề chứng đặc Trí Huệ Bát-Nhaã viên mình của Chân Tâm, xa lìa 
tật cả sỉ mê. 

š Giải Thoát hương là Giải Thoát Pháp Thân, đại biểu cho tu hành phá 
được chấp Ngã, giải thoát khỏi tất cả trói buộc, chứng đắc được tâm và thân của 
Như Lai, là chứng được 4 Đức Niễt-Bàn Đại-thừa và Pháp Thân Như Lai: Chân 
Thường, Chân Lạc, Chân Ngã, Chân Tịnh. 

* Giải Thoát Trỉ Kiến hương là Giải Thoát Trỉ Kiến Pháp Thân, đại biểu 
cho tu hành phá được chấp Pháp; giải thoát khỏi tât cả sanh tử, chứng đặc cảnh 
giới tôi thăng trên quả địa Như Lai là Diệu Giác Phật. 
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Quả cúng cho Phật có ý nghĩa tượng trưng cho sự chứng đắc quả vị. 
Chứng đặc quả vị của Tịnh Độ tông là vãng sanh Cực Lạc viên mãn thành Phật. 


- Nước cúng cho Phật có ý nghĩa tượng trưng cho tâm thanh tịnh - bình 
đăng. Nước có đặc tính trong sạch và phăng lặng, nhìn thây ly nước trong vặt cúng 
Phật liên nhắc nhớ chúng ta phải tu Chân Tâm thanh tịnh - bình đăng. 

Thực phẩm (đồ ăn, đô uống) cúng cho Phật có ý nghĩa tượng trưng cho tâm 
chí thành cung kính. Thực phẩm còn có ý nghĩa trưởng dưỡng Pháp Thân Huệ 


Mạng của tắt cả chúng sanh và hộ trì Phật Pháp khiến Phật Pháp thường trụ bắt 
biến để làm lợi ích tắt cả chúng sanh. 


Kinh văn phẩm 24: “Dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc”. 


Trung-bôi đem những công đức tu hành được hồi hướng Cực Lạc Tịnh Độ, 
phát Nguyện sanh về Cực Lạc. 


Kinh văn phâm 24: “Kỳ nhân lâm chung, A Mi Đà Phật hóa hiện kỳ thân, 
quang mỉnh tướng hảo, cụ như chân Phật”. 


Trung-bối vãng sanh thì hóa thân A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn, hóa thân A Mi 
Đà Phật cũng giông hệt như chân thân của A MI Đà Phật không có khác biệt. 


A Mi Đà Phật của thế giới Cực Lạc có Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Hóa 
Thân là Nhất Thể! Một thân tức là ba thân, ba thân tức là một thân, không hề 
khác biệt. Hóa thần của A Mi Đà Phật khác hoàn toàn hóa thân chư Phật ở mười 
phương thế giới. 


Kinh văn phẩm 24: “Dữ chư đại chúng, tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, 
nhiêp thọ đạo dân”. 


A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn sẽ có rất nhiều người cùng đi theo Phật. Những 
người này đều là người có duyên với hành giả trong quá khứ, họ đã vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc trước hành giả. Hiện tại, họ biết được A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn hành 
giả về Cực Lạc nên họ cùng đi với Phật. 


Người thân, bạn bè, đẳng học, cha mẹ, người quen, oan gia - trái chủ, v.v... 
của chúng ta trong vô lượng kiếp quá khứ đã vãng sanh đến thế giới Cực Lạc rất 
nhiều; họ đều đã làm A-duy-việt-trí Bồ-tát hoặc đã thành Phật. Cho nên, chúng ta 
đến thế giới Cực Lạc sẽ không thấy xa lạ. 


_Kinh văn phẩm 24: “Tức tùy hóa Phật, vãng sanh kỳ quốc, trụ Bất Thoái 
Chuyên Vô-thượng Bô-đê, công đức trí huệ thứ như Thượng-bôi giả dã”. 
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Sau khi hành giả vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, công đức trí huệ 
so với Thượng-bôi vãng sanh sẽ kém hơn một tâng; đây là nói công phu tu hành của 
chính hành giả khi chưa được Phật lực gia trì. 


Tuy nhiên, quý vị phải biết, sanh đến Cực Lạc thế giới, Phật lực của A Mi 
Đà Phật vừa gia trì thì tất cả hành giả ‹ đều bình đắng! Nếu không được Phật lực 
của A Mi Đà Phật gia trì thì Cửu Phẩm Liên Hoa mới không bình đắng. Phải 
biết rõ điều này! 

Thế giới Cực Lạc đệ nhất thù thắng không gì có thể sánh bằng, Bốn Nguyện 
của A Mi Đà Phật gia trì giúp cho tắt cả chúng sanh đều được bình đẳng thành 
Phật! 4 Mi Đà Phật thật sự là không thể nghĩ bàn! 


Kinh văn phẩm 25: “Phục thứ A Nan! Nhược hữu chúng sanh dục sanh bỉ 
quôc. Tuy bât năng đại tỉnh tần Thiên-định, tận trì Kinh - Giới”. 


Trung-bối không thê “đại tu công đức” thì phải tùy duyên để tu: 
- Một là tu Thập Thiện Nghiệp. 

- Hai là ngày - đêm niệm Phật. 

- Ba là cũng phải biết quy y - cúng dường. 

Kinh văn phẩm 25: “Yếu đương tác thiện”. 


“Thiện” là Thập Thiện Nghiệp, kinh văn phía sau Phật có dạy cụ thể. 


Kinh văn phẩm 25: “Sở vị: Nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bắt 
dâm dục”. 


3 nghiệp thiện của Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. 


Kinh văn phâm 25: “Tứ bất vọng ngôn, ngũ bắt ÿ ngữ, lục bất ác khẩu, thất 
bât lưỡng thiệt”. 


4 nghiệp thiện của Khâu: không nói dôi, không nói thêu dệt, không nói ác, 
không nói lưỡi hai chiêu. 


Kinh văn phẩm 25: “Bát bất tham, cửu bắt sân, thập bắt sỉ”. 


3 nghiệp thiện của Ý: không tham, không sân, không sĩ. 
Xử sự, đối người, tiếp vật phải lấy Thập Thiện Nghiệp làm tiêu chuẩn. 


Kinh văn phẩm 25: “Như thị trú dạ tư duy, Cực Lạc thế giới A Mi Đà Phật, 
chủng chúng công đức, chủng chúng trang nghiêm”. 
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“Trú dạ tư duy Cực Lạc thế giới - A Mi Đà Phật chủng chủng công đức, chủng 
chúng trang nghiêm” nghĩa là ngày - đêm nhớ Phật niệm Phật (Ức Phật niệm Phật), 
không để gián đoạn, phải luôn đem việc niệm Phật để vào trong tâm. 


Kinh văn phẩm 25: “Chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường”. 


Dùng tâm Chí Thành Tâm quay đầu nương tựa A Mi Đà Phật và Kinh 
Vô Lượng Thọ. Học đập Tâm - Nguyện - Giải - Hành của A Mi Đà Phật, thực 
hành Kinh Vô Lượng Thọ chính là cúng dường A Mĩ Đà Phật. 


Kinh văn phẩm 25: “Thị nhân lâm chung, bắt kinh bất bố, tâm bất điên 


đảo”. 

Hành giả khi lâm chung ra đi một cách rất hoan hỷ, rất tự tại, trong tâm hành 
giả biệt rõ ràng minh bạch. Hành giả không hê có sự sợ hãi kinh khủng, không bị mê 
mờ n£u SI. 


ô”. 


Kinh văn phẩm 25: “Tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ 


Trung-bối hành thiện pháp thế gian, tuy cảnh duyên ràng buộc nhưng vẫn có 
thời gian rảnh và có năng lực tùy duyên tu công đức, Chánh Niệm niệm A MI Đà 
Phật vãng sanh Cực Lạc. 


Œ}HẠ PHẨM VÃNG SANHŒ 
Kinh văn phẩm 24: “Kỳ Hạ-bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức”. 


Nghiệp chướng của Hạ-bôi thật sự rât nặng, phước đức rầt mỏng, muôn 
tu công đức cũng chăng có cơ hội và cũng chăng có năng lực đề làm! 


Cuộc sống bậc Hạ-bối rất khổ sở, tiền kiếm được hàng ngày đều không đủ 
sông, ngày nào không làm việc thì ngày đó không có cơm ăn. Họ phải chịu đựng sức 
ép của công việc hàng ngày rất nặng, không có thời gian rảnh TÔI. Tài vật không có 
dư, thời gian rảnh rôi cũng không có; cho nên, bậc Hạ- bối muốn giúp tài vật hay 
muốn giúp sức đều không thể làm nỗi. 


Chúng ta phải hiểu rõ bậc Hạ-bối chẳng phải là không chịu tu công đức 
nhự T; hượng-bối và Trung-bỗi, mà do họ không có duyên và không có khả năng 
để làm. Nếu họ gặp được cơ hội và có năng lực để làm thì nhất định họ sẽ làm. 


Ở thế gian này, chúng ta nhìn thấy quả thật là có không ít những người như 
vậy. Họ có cơ hội vãng sanh Cực Lạc hay không? Nêu họ chịu y theo lời Phật dạy 
mà tu hành thì khăng định họ nhât định sẽ được sanh Cực Lạc! 


Kinh văn phẩm 24: “Đương phát Vô-thượng Bồ-đề chỉ tâm, nhất hướng 
chuyên niệm A Mi Đà Phật”. 
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Chánh Nhân tu hành của T:‹ am-bối vãng sanh Cực Lạc đều là: “Phát Bồ-đề 
tâm, nhát hướng chuyên niệm A Mĩ Đà Phật”. 


Ở thế giới Cực Lạc, 48 Nguyện của A4 Mi Đà Phật gia trì thì Tam-bỗi đều 
bình đăng được độ. Điêu này có đạo lý, “tu Nhân” bình đăng thì “chứng Quả” 
đương nhiên bình đăng! 


Kinh văn phẩm 24: “Hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghỉ hoặc. Dĩ chí thành 
tâm, nguyện sanh kỳ quôc”. 


Công đức của bậc Hạ-bối chính là: Hạ-bối đối với Cực Lạc Tịnh Độ, dối với 
A Mi Đà Phật vô cùng hoan hỷ ưa thích, lòng tín sâu đậm không có một chút nghỉ 
hoặc nào, dùng Chí Thành Tâm (Chí Thành Tâm là bản thể của Bô-đề tâm) tha 
thiết Nguyện sanh Tịnh Độ. 


Kinh văn phẩm 24: “Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệc đắc 
vãng sanh. Công đức trí huệ thứ như Trung-bôi giả dã”. 


Ở thế giới Cực Lạc, tuy công đức - trí huệ tự lực tu hành của bậc Hạ-bối kém 
rât xa Thượng-bôi và Trung-bôi; nhưng khi A MI Đà Phật vừa gia trì Phật lực thì bậc 
Hạ-bối lập tức làm A-duy-việt-trí Bồ-tát. 


__ Tam-bỗi ở thế giới Cực Lạc, nhờ 48 Nguyện của 4 Mi Đà Phật gia trì mà 
đêu bình đăng như nhau, đêu gân giống với A4 Mi Đà Phật không khác! 


Kinh văn phẩm 25: “Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu Trai 
Giới, nhât tâm thanh tịnh”. 


Hạ-bối gặp nhiều nhân duyên chướng ngại khiến họ chẳng có biện pháp gì tu 
học: thời gian niệm Phật và đọc Kinh Vô Lượng Thọ đều không có, gánh nặng gia 
đình, áp lực công việc, v.v... Tuy nhiên, Hạ-bối bắt buộc phải có “nhất tâm thanh 
tịnh”, đây là then chốt! Tâm thanh tịnh tương ương với Cực Lạc. Nhất tâm thanh 
tịnh nghĩa là đối với ngũ dục - lục trần, họ có tâm niệm tham luyến rất mỏng nhẹ, 
trong tâm họ có thể buông xả được toàn bộ những thứ ô nhiễm này. 

Hạ-bối bị chướng duyên tu hành rất nhiều, trong tâm họ thì buông xuống 
được, còn thân của họ thì chẳng thể rời những thứ chướng ngại này. 

Kinh văn phẩm 25: “Hữu khống nhàn thời, đoan chánh thân tâm. Tuyệt 
dục khử ưu, từ tâm tỉnh tắn”. 


Hạ-bối thường không có thời gian rảnh, hàng ngày đều bận rộn lo toan 
cho cuộc sống mưu sinh vất vả, lo công việc, lo gia đình, v.v... Nếu họ tìm được 
một chút thời gian rảnh rỗi thì họ chẳng bỏ qua, họ thiết tha đi niệm Phật, thiết 
tha đi tu hành. 
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Thân - tâm họ phải doan chánh trang nghiêm, phải dứt trừ tập khí ái dục, 
loại bỏ những lo lăng suy nghỉ trong tâm, tâm địa phải từ bỉ ban vui cứu khô, tỉnh 
tân niệm A Mĩ Đà Phật không giản doạn. 


Kinh văn phẩm 25: “Bất đương sân nộ tật đó”. 


Hạ-bỗi nhất định phải sửa đỗi được tập khí sân giận - đỗ ky! 
Sân hận và đồ ky là nghiệp nhân của địa ngục. 


Nếu trong tâm thường thường có bất bình, thường thường có phẫn nộ, 
những thứ phiên não này thường khởi hiện hành thì không những là đại chướng 
ngại vãng sanh Cực Lạc mà rất có thê tương lai sẽ đọa địa ngục. Đây là sự thật! 


Kinh văn phẩm 25: “Bắt đắc tham thiết xan tích”. 


“Tham thiết” là tham ăn, đối với việc ăn uống rất để tâm; đặc biệt là tham 
ăn thịt chúng sanh, tạo vô lượng sát nghiệp. 


“Xan tích” là keo kiệt bồn xén; không chịu đem tài sản đi bố thí làm lợi 
ích cho tât cả chúng sanh. 


Kinh văn phẩm 25: “Bất đắc trung hối”. 


Chúng ta chọn lấy pháp môn Tịnh Độ, y theo Kinh Vô Lượng Thọ mà tu 
học, nương tựa A4 Mi Đà Phật thì quyết định chăng có hồi hận! 


Kinh văn phẩm 25: “Bất đắc hồ nghỉ”. 
Hối hận thì nhất định là hoài nghi! 


Muốn phá nghỉ sanh Tín thì phải thông hiểu giáo nghĩa của Kinh Vô Lượng 
Thọ, phải nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ và niệm A Mi Đà Phật cho nhiêu. 

Nếu họ đã hiểu rõ rồi sẽ chăng có những vấn đề hối hận - nghi ngờ như là đi 
so sánh Tịnh Độ tông với Thiên tông, Mật tông, v.v... cái nào cao hơn cái nào!!! 

Hoặc là “thay chúng sanh chịu khổ”, ra tiền - giúp sức tu Pháp Cúng Dường 
lợi ích tât cả chúng sanh, v.v... nêu thông đạt được đạo lý rôi thì sẽ không có chuyện 
hôi hận - nghi ngờ như là làm như vậy mình phải chịu thiệt thòi, v.v... sẽ không có 
những suy nghĩ ngu sĩ này khởi lên. 

Việc làm nếu phát khởi từ Chánh Tín - Chánh Nguyện của mình, mình có 
Trí Huệ nhìn thâu được việc làm, đã thông hiệu được đạo lý trong đó, cam tâm 
tình nguyện đi làm thì quyêt định sẽ chăng khởi tâm hôi hận - nghi ngò! 


Kinh văn phẩm 25: “Yếu đương hiếu thuận”. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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“Hiếu thuận” với cha mẹ là phước thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước. 

Kinh văn phẩm 25: “Chí thành trung tín”. 

Chí thành” là đối với Tam Bảo: đối với Phật, đối với kinh Phật, đối với 
Thánh nhân như Bô-tát, v.v... phải có tâm chân thành cung kính. 

“Trung tín” là đối với đại chúng: trong xử sự, đối người, tiếp vật phải thành 
thật và giữ uy tín, giữ lời hứa. 

Kinh văn phẩm 25: “Đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện 
đắc phước”. 


Tín sâu lời Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ và tin Nhán - Quá báo ứng: 
tu thiện nhất định được phước báo, làm ác nhật định bị ác báo. Nhân - Quả báo 
ứng thiện - ác quyêt định không hề sai! 


Kinh văn phẩm 25: “Phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thất”. 


Các phương pháp tu hành như vậy nhất định phải vâng làm, không được để 
kém khuyết hoặc đề mắt. 


Kinh văn phẩm 25: “Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát”. 


Phải suy nghĩ kỹ, tính toán cho kỹ, so sánh thế gian này với cõi Cực Lạc; phải 
đem việc này làm cho thật rõ ràng. 


Mọi thứ ở thế gian này đều vô thường, thế gian này thật sự rất khổ, Lực 
đạo luân hôi là cứu cánh khổ, Cực Lạc thế giới là cứu cánh an lạc; nay có duyên 
gặp được pháp môn Tịnh Độ là có được cơ hội thoát khỏi Mười pháp giới chứng 
được viên mãn Phật quả ngay trong một đời thì phải nhất tâm nhất ý cầu sanh 
về thế giới Cực Lạc để làm Phật. 


Kinh văn phẩm 25: “Trú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A Mi Đà 
Phật thanh tịnh Phật quôc”. 


Ngày - đêm thường niệm A Mi Đà Phật nguyện được vãng sanh về cõi Cực 
Lạc thanh tịnh của A MI Đà Phật là đây đủ Tín - Nguyện - Trì Danh. 


Kinh văn phẩm 25: “Thập nhật thập dạ, nãi chí nhất nhật nhất dạ”. 


Hạ-bối lúc bình thường mỗi ngày đều không có thời gian tu hành niệm Phật. 


Phật từ bi hướng dẫn cho bậc Hạ-bối một phương pháp tu hành: Nếu tìm 
được thời gian rắnh rôi từ ÖÏ ngày cho đến 10 ngày thì hãy cô gắng bé quan nhập 
thất đoạn tuyệt mọi ngoại duyên quấy nhiễu, tỉnh tấn niệm danh hiệu A Mi Đà 
Phật từ 01 ngày - 01 đêm cho đến 10 ngày - 10 đêm. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Ví dụ: Một năm, chúng ta xin một kỳ nghỉ phép dài hạn 10 ngày; thời gian này, 
chúng ta có gắng tránh mọi ngoại duyên quây nhiễu, tập trung niệm A MI Đà Phật 10 
ngày - 10 mười đêm, một năm tu một lần. Hoặc mỗi tháng, chúng ta xin nghỉ 01 ngày; 
thời gian này, chúng ta cố gắng đoạn tuyệt mọi ngoại duyên quấy nhiễu, tập trung 
niệm A Mi Đà Phật 01 ngày - 01 đêm, môi tháng tu một lần. v.v... Phương pháp này 
rất hay! 


_—_ Kinh văn phẩm 25: “Bắt đoạn tuyệt giả, thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ 
quôc”. 


Nếu bậc Hạ-bối không ngừng tu hành như lời Phật dạy thì lúc lâm chung cũng 
được sanh vê Cực Lạc. 


Phật thật là từ bi, mở ra rất nhiều cửa phương tiện, cửa phương tiện mở rất 
rộng, thật sự là Phật hy vọng mỗi một người đêu được vãng sanh Cực Lạc; gọi là 
xứng với bôn nguyện trong tâm của Phật: Phô độ tât cả chúng sanh! 

NHẤT TÂM TAM-BỐI2 

Kinh văn phẩm 24: “Nhược hữu chúng sanh, trụ Đại-thừa giả”. 

Nếu người tu học các pháp môn Đại-thừa khác như: Thiền tông, Mật tông, 
Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Tam Luận tông, Đạiï-thừa 
Luật tông, v.v...; không phải chuyên tu Tịnh Độ; họ thật sự có công phu tu hành; 
họ đem công đức tu hành của mình hôi hướng câu sanh Cực Lạc thì cũng được 
vãng sanh! 


Phân kinh văn này, chữ “trụ ” là chữ then chốt, rất quan trọng! “Trụ” tức 
là người này phải thật sự có công phu tu hành; nêu chăng có công phu tu hành thật 
sự thì vô dụng, phải có công phu tu hành thì mới được. 


“Trụ Đại-thừa giả” chính là đã phát Bầ-đề tâm! 
Kinh văn phẩm 24: “Dĩ thanh tịnh tâm hướng Vô Lượng Thọ”. 


“Thanh tịnh tâm” là Tín tâm thanh tịnh đối với A Mi Đà Phật và Cực Lạc 
Tịnh Độ không chút hoài nghỉ! 


“Hướng Vô Lượng Thọ” là một lòng ngưỡng mộ A Mĩ Đà Phật, tôn kính A 
Mi Đà Phật. 


Kinh văn phẩm 24: “Nãi chí thập niệm”. 
%Thập miệm ” là 10 niệm A Mi Đà Phật, chính là Hạnh. 


Kinh văn phẩm 24: “Nguyện sanh kỳ quốc”. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Hành giả tu hành các pháp môn Đại-thừa khác thật sự đã có được công 
phu tu hành, họ không phải chuyên tu Tịnh Độ mà lại có thê thật sự phát được 
Nguyện mong muôn sanh về thê giới Cực Lạc, rất hiêm có! 


: Họ có Tín - có Nguyện - có Hạnh, ba điều kiện vãng sanh Cực Lạc họ đều 
đáy du cả! 


Chánh Nhân để hành giả tu hành trong các pháp môn Đại-thừa khác được 
vãng sanh Cực Lạc là không hê khác biệt so với hành giả chuyên tu Tịnh Độ. 


Chúng ta thấy công phu khóa tối của Thiền tông trong quyền “Thiền Môn Nhật 
Tụng” là tụng A Mi Đà Kinh, cũng niệm vài câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”. 


Pháp môn Tịnh Độ quảng đại vô biên! A Mi Đà Phật mở rất rộng cánh 
cửa đên thê giới Cực Lạc làm Phật cho tât cả chúng sanh! Án đức của Phật 
không có cách gì báo đên hêt được! 


Kinh văn phẩm 24: “Văn thậm thâm pháp, tức sanh tín giải, nãi chí hoạch 
đắc nhật niệm tịnh tâm, phát nhât niệm tâm niệm ư bỉ Phật”. 


“Thậm thâm pháp ” chính là Kinh Vô Lượng Thọ! Trong tất cả các kinh điển, 
Kinh Vô Lượng Thọ đích thực là pháp thậm thâm. 


Kinh Hoa Nghiêm nói: “Ví như mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu soi các 
đỉnh núi trước, rồi mới rải xuống những thung lũng đồng sâu. Ánh dương quang 
tồa chiếu sáng ngời, lần lượt soi từ cao đến thấp. Đức Như Lai cũng làm như thế, 
khi đã chứng ngộ chân lý, Phật dùng Trí Huệ Bát-Nhã phóng hào quang đến các 
Bồ-tát trước, rồi đến hàng Nhị-thừa, sau mới tới hết thảy chúng sanh!”. 


Kinh Hoa Nghiêm là căn bản Pháp-luân Phật Pháp, là vua trong các kinh; từ 
Kinh Hoa Nghiêm triển khai ra sẽ thành tất cả kinh điển mà mười phương - ba đời 
chư Phật đã thuyết. Kinh Hoa Nghiêm quy kết đến sau cùng ở Phẩm Phố Hiền 
Hạnh Nguyện, Phố Hiền Bồ-tát dùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn dắt vô lượng 
vô biên Bồ-tát thuộc 41 địa vị Pháp Thân Đạïi-sĩ trong hải hội Hoa Nghiêm cùng 
cầu sanh về thế giới Cực Lạc nhằm nhanh chóng đạt được quả Phật viên mãn; 
đây là Kinh Hoa Nghiêm quy kết về Kinh Vô Lượng Thọ. 

Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, Phố Hiền Bồ-tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 
đều tu pháp môn Tịnh Độ, hai Ngài cũng đều chân Tín - thiết Nguyện - trì niệm 
A Mi Đà Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. 

“Văn thậm thâm pháp, tức sanh tín giải” là họ có duyên nghe được Vô 
Lượng Thọ Kinh hoặc Quán Vô Lượng Thọ Kinh hoặc A Mi Đà Kinh liền lý giải 
được thông suốt, hoan hỷ tán thán, vô cùng bội phục, tin sâu không nghi. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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“Nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ 
Phật” then chốt ở chỗ “tịnh tâm”, điều kiện là tâm phải thanh tịnh; phải có Tín 
tâm thanh tịnh, phát một tâm Nguyện: “Tôi phải vãng sanh đến thế giới Cực Lạc”, 
rồi niệm A4 Mi Đà Phật. Bỏn vì Cực Lạc Tịnh Độ do tâm thanh tịnh biến ra, tâm thanh 
tịnh tương ưng với cõi nước đó. 


Phải làm sao để tâm thanh tịnh? Phải buông xuống Vọng tưởng tạp niệm, 
buông xuông Phán biệt, buông xuông Chấp trước thì tâm thanh tịnh hiện tiên. 


Kinh văn phẩm 24: “Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung, kiến 
A Mi Đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc Bất Thoái Chuyên Vô-thượng Bồ-đề”. 


Những hành giả như vậy lâm chung nhất định được A Mi Đà Phật tiếp dẫn 
sanh vê Cực Lạc. 


Nếu chúng ta gặp được một số đồng tu tu hành các pháp môn khác, đã tu 
rất nhiều năm, đã rất thâm nhập rồi, công phu tu hành rất tốt thì không cần 
khuyên họ chuyền sang pháp môn Tịnh Độ, chỉ cần khuyên họ hồi hướng công 
đức cầu sanh Cực Lạc. 


Nếu chúng ta gặp được một số đồng tu tu hành các pháp môn khác, hoặc 
là mới tu, hoặc là tu đã lâu nhưng không thể thâm nhập pháp môn tu của họ, 
không có công phu tu hành thì chúng ta nên khuyên họ tu Tịnh Độ. 

Ví dụ: Nếu có người niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, khóa sáng - tối niệm phẩm 
Phố Môn, niệm Đại Bi Chú; hoặc có người chuyên niệm Địa Tạng Bồ-tát và niệm 
Kinh Địa Tạng; những người này đã tu như vậy mây chục năm rôi, tâm họ thanh tịnh; 
họ có Tín - Nguyện muốn sanh về Cực Lạc thì chăng cần khuyên họ niệm Kinh Vô 
Lượng Thọ; chỉ khuyên họ hồi hướng công đức tu hành cầu sanh Cực Lạc là được. 


Thậm chí, với những đồng tu học Mật, tham Thiền.... thật sự có được công 
phu; nếu họ chân Tín thiết Nguyện muốn sanh về Cực Lạc thì chẳng cần chuyền đổi 
pháp môn; chỉ cần sáng - tối trì thêm Phật hiệu 10 niệm “A Mi Đà Phật” là được rồi. 
Nếu họ hồi hướng công đức cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ thì đều được sanh; phẩm vị 
cao hay thấp hoàn toàn do công phu tu hành của họ sâu hay cạn. 


Thực tế mà nói, phẩm vị cao hay thấp không quan trọng! Bởi vì đến được Cực 
Lạc, Bốn Nguyện của A MI Đà Phật vừa gia trì thì tất cả đều bình đẳng làm A-duy- 
việt-trí Bồ-tát, đều gần giống như A Mi Đà Phật không khác. Tuy nhiên, chúng ta 
phải hiểu đạo lý: Nếu chúng ta có khả năng, có cơ duyên thì nhất định phải “đại 
tu công đức”! Tại vì sao? Vì báo ơn Phật! Phật đối với chúng ta ân đức lớn như 
vậy, chúng ta lấy gì để báo đáp Phật? Chỉ có y giáo tu hành, hoằng dương Phật 
Pháp, lợi ích chúng sanh mới báo đáp được ơn của Phật; ngoài việc này ra, chúng 
ta không có khả năng báo ơn Phật! 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Kinh văn phẩm 25: “Hành Bồ-tát đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc A-duy- 
việt-trí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật”. 


“Hành Bồ-tát đạo” tức là tu học tất cả pháp môn Đại-thừa. Pháp môn 
Đại-thừa là Bô-tát đạo: Hiên Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ. 


Nếu người hành Bồ-tát đạo đối với A Mi Đà Phật và thế giới tây phương Cực 
Lạc có chân Tín thiệt Nguyện thì dù 01 niệm A MI Đà Phật hay 10 niệm A MI Đà 
Phật cũng đêu được vãng sanh đên Cực Lạc. 


Những hành giả này sanh đến thế giới Cực Lạc đều bình đẳng với những 
hành giả chuyên tu Tịnh Độ, điều này vô cùng hiêm có khó được! Họ ở thê giới 
Cực Lạc, nhờ uy thân bôn nguyện của A4 Mi Đà Phật gia trì, họ đêu được làm bậc 
A-duy-việt-trí Bô-tát, trơng đương với Bát Địa Bồô-tát trong Viên Giáo trở lên. 

Giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng” là từ trong tất cả pháp bình đẳng lấy 
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ra một thí dụ. Người vãng sanh đến tây phương Cực Lạc thế giới đều có thân thê “tử 
ma chân kim sắc thân”, đêu đây đủ tướng hảo quang minh như đức Phật A Mi Đà 
không khác. Thê giới Cực Lạc đích thực là thê giới bình đăng! 

“Giai đương tác Phật” là trong một đời quyết định làm Phật! 

Kinh văn phẩm 25: “Dục ư hà phương Phật quốc tác Phật, tùng tâm sở 
nguyện”. 


Duyên của chúng sanh ở một phương nảo chín muồi rồi, nếu những chúng 
sanh ở thế giới ấy phải nên dùng thân Phật mới được độ thì A-duy-việt-trí Bồ-tát ở 
cối Cực Lạc cũng sẽ dùng thân Phật thị hiện “ “Tám tướng thành Đạo” làm Phật trong 
thế giới ấy để phố độ chúng sanh. 


Bồ-tát ở cõi Cực Lạc xem xét mười phương thế giới, thế giới nào có chúng 
sanh cùng với Bồ-tát có duyên phận thì mới độ được. Trong nhà Phật gọi là: “Phật 
không độ được những người không có duyên”, người không có duyên với Phật 
thì họ không tin Phật, không tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Cho nên, chúng ta 
trước khi chưa thành Phật phải nên cùng chúng sanh rộng kết pháp duyên. Duyên này 
kết được càng nhiều thì tương lai khi chúng ta thành Phật độ chúng sanh cũng sẽ 
nhiều, quốc độ sẽ trang nghiêm. 


Kinh văn phẩm 25: “Tùy kỳ tỉnh tắn tảo vãn, cầu đạo bất hưu, hội đương 
đắc chỉ, bât thât kỳ sở nguyện dã”. 


“Tinh tấn tảo vãn” nghĩa là tu hành tinh tấn sớm - chiều. 


“Bắt hưu” nghĩa là không ngừng nghỉ. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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“Bắt thất kỳ sở nguyện dã” nghĩa là hành giả không bị mắt đi bốn nguyện 
“viên thành Phật đạo phô độ chúng sanh” của mình. 


Điểm này rất quan trọng, ở thế giới Cực Lạc quyết định không bị thoái chuyền. 
Tuy nhiên, việc thành Phật sớm hay muộn thì không nhất định! Tại vì sao? Vì có một 
số người tu hành đặc biệt tinh tấn thì họ thành Phật sớm hơn; cũng có số người thì tu 
hành qua loa một tí, chỉ cần không bị thoái chuyền là được rồi, vậy thì thời gian thành 
Phật của họ sẽ chậm lại một chút. 


Ở cõi Cực Lạc, người thành Phật sớm và người thành Phật frỄ tuy không 
giống nhau nhưng nhất định là đạt được Phật quả cứu cánh, không bao giờ bị mắt 
sở nguyện; điều này là A4 Mi Đà Phật bảo chứng! 


Kinh văn phẩm 25: “A Nan! Dĩ thử nghĩa lợi cố, vô lượng vô số bất khả tư 
nghị, vô hữu đăng đăng vô biên thê giới, chư Phật Như Lai giai cộng xưng tắn 
Vô Lượng Thọ Phật sở hữu công đức”. 


Phật bảo Tôn giả A Nan chú ý, bởi vì đạo lý này và lợi ích này nên tất cả 
chư Phật trong tận hư không biến khắp pháp giới đều xưng tán công đức của A 
Mi Đà Phật. Công đức của A Mi Đà Phật đích thực là siêu vượt hơn tắt cả chư 
Phật. Tất cả chư Phật đều xưng dương tán thán A4 Mi Đà Phật là: “Quang trung 
cực tôn! Phật trung chỉ vương!”; A4 Mì Đà Phật là ánh sáng tôn quý nhất trong 
các ánh sảng, vua trong chư Phật! 


NGƯỜI TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, TÂM PHẢI GIỐNG NHƯ TÂM A MI 
ĐÀ PHẬT, NGUYỆN PHẢI NGUYỆN GIỐNG NHƯ A MI ĐÀ PHẬT, GIẢI PHẢI 
GIẢI GIỐNG NHƯ A MI ĐÀ PHẬT, HÀNH PHẢI HÀNH GIỐNG NHƯ A MI ĐÀ 
PHẬT THÌ NIỆM DANH HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT” TRONG MỖI MỘT NIỆM 


ĐỀU TƯƠNG ƯNG VỚI PHẬT A MI ĐÀ! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ A MI ĐÀ PHẬT! DO ĐÓ, PHẢI LÀM 
ĐƯỢC TỪNG CÂU TỪNG CHỮ TRONG KINH VÔ LƯỢNG THỌ! 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 

Chú thích: 

* Cúng dường nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng..% 

* Chân Thường - Chân Lạc - Chân Ngã - Chân Tịnh là Tánh Đức (Tứ Tịnh Đức 
của Tự Tánh Phật). Chân Thường là không sanh không diệt. Chân Lạc là an lạc 
vĩnh viên, dù là tính thân hay là vật chât đêu vĩnh viên lìa khô. Chân Ngã là đạt được 
chủ thê tự tại tôi thăng, không gì chướng ngại được. Chân Tịnh là Tự Tánh vôn thanh 
tịnh. Tứ Thánh pháp giới chỉ chứng được Thường - Lạc - Tịnh, Ngã mà Tứ Thánh 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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pháp giới có được không phải cái Ngã chân thật. Viên Giáo Sơ-trụ Bồ-tát nhập vào 
Nhât Chân Pháp Giới mới bắt đầu chứng được Chân Ngã... 


* Pháp (Päli: Dhamma, Sanskrit: Dharma) là một thuật ngữ quan trọng trong Phật 
giáo. Pháp có rất nhiều nghĩa. Theo Phật Quang đại từ điển, Pháp có nghĩa là “Tất 
cả sự vật hữu hình gọi là sắc pháp. vô hình gọi là tâm pháp, có thể tánh gọi là hữu 
pháp, không thê tánh gọi là vô pháp. Các pháp sắc, tâm, hữu, vô gọi chung là Pháp 
giới”. Theo Duy thức học, Pháp chỉ chung cho hết thảy mọi sự vật, mọi hiện tượng 
cụ thể hay trừu tượng tự có đặc tính của nó, có bản chất riêng biệt làm căn cứ, có 
khuôn mẫu khiến người ta nhìn vào là có thể nhận thức và lý giải được. Theo Phật 
học đại từ điển của cư sĩ Đỉnh Phúc Bảo, Pháp có nghĩa là “Tất cả những gì có đặc 
tính của nó không khiến ta lầm với cái khác, có những khuôn khổ riêng của nó làm 
nó phát sinh trong đầu óc ta một khái niệm về nó”..& 
* Phật đảnh nghĩa là đỉnh cao nhất của Phật pháp, là quả vị Diệu Giác Như Lai trong 
Viên Giáo. Người trì nệm danh hiệu A MI Đà Phật được mười phương chư Phật hộ 
niệm khiến người ấy không bị thoái chuyền và nhanh chóng chứng được quả vị Diệu 
Giác Phật..š. 

1/ Đệ nhất thiện pháp là gì? Trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật là đệ nhất 

thiện pháp trong tất cả các thiện pháp của pháp xuất thế gian và pháp 

thế gian! 


2/ Đệ nhất chân thật là gì? Trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật câu sanh về 
thế giới Cực Lạc là đệ nhất chân thật, tất cả những thứ còn lại đều là giả! 


3⁄ Vì sao trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật lại có được công đức vô lưựng 
vô biên không thể nghĩ bàn như vậy? Vì danh hiệu A Mi Đà Phật chính là 
Tự Tánh Phật viên mãn. Tự Tánh Phật viên mãn hiển lộ ra hoàn toàn 
chính là danh hiệu A Mi Đà Phật. Mật tông (Kim Cương thừa) nói: “Âm 
(Âm là âm thanh) - Chữ (Chữ là hình ảnh) đều là Thật Tướng”. Mỗi một 


niệm danh hiệu A Mi Đà Phật đều âm thầm ứng hợp với Chân Như Thật 
Tướng, gọi là “ám hợp Diệu Đạo”, mỗi một niệm danh hiệu A Mi Đà Phật 
đều là Minh Tâm Kiến Tánh. 


4/ Học Phật thì đức hạnh phải học giống như Phật: Trên mặt Lý Tánh 
học theo tâm Phật là tâm Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh 
Giác, Từ Bi. Trên mặt Sự Tướng học theo Phật ở 5 khoa mục: Tịnh 
Nghiệp Tam Phước, Lục Hòa Kính, Tam Vô Lậu Học, Lục Độ Ba-la-mật 
và Phổ Hiền Bồ-tát Thập Đại Nguyện Vương. 
(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú do Đại lão Hòa thượng Ấn sư 
Thượng Nhân Thích Tịnh Không chủ giảng) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Hỏi: Trì chú Chuẩn Đề công đức rất lớn, nhưng vì sao chỉ niệm 01 câu 
danh hiệu A Mi Đà Phật thì công đức lại siêu vượt công đức trì chú Chuẩn Đề? 


Đáp: Mọi người đều biết chú Chuẩn Đề rất là linh nghiệm, niệm chú Chuẩn 
Đê công đức rât lớn, nhưng vì sao chỉ niệm 01 câu A MI Đà Phật công đức lại siêu 
vượt trì nệm chú Chuân Đê? 


Đại sư Liên Trì giải đáp rằng: “Chuẩn Đề Bồ-tát là Nhân-địa Bồ-tát, A Mi 
Đà Phật là Quả-địa Như Lai; cho nên khác nhau hoàn toàn!”. 


Phẩm Phố Môn nói: “Có một người cúng đường chư Bồ-tát nhiều gấp 62 
ức lần số Bồ-tát nhiều như số cát sông Hằng, chăng bằng một thời lễ bái cúng 
dường Bồ-tát Quán Thế Âm”. Trong Mật giáo, Chuẩn Đề Bồ-tát là hóa thân của 
Quán Thế Âm Bồ-tát, công đức trì chú Chuẩn Đề ngang bằng với công đức trì niệm 
danh hiệu Quán Thế Âm Bỏ-tát. 


Kinh Thập Luân nói: “Một trăm kiếp niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, chẳng 
bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ-tát Địa tạng”. Vì sao công 
đức của Địa Tạng Bồ-tát lớn đến như vậy? Vì sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 
cho đến lúc Di Lặc Phật xuất thế là khoảng thời gian vô cùng vô cùng lâu dài không 
có đức Phật ở thế gian giáo hóa chúng sanh, người thay thế đức Phật hóa độ chúng 
sanh trong khoảng thời gian này chính là Địa Tạng Bồ-tát, trong bộ Kinh Địa Tạng 
Bồ-tát Bốn Nguyện có nói rõ điều này. Không những ở cõi Ta Bà này mà ở tất cả cõi 
nước mười phương chư Phật, khoảng thời gian không có Phật tại thế thì Bồ-tát Địa 
Tạng đều thay thế đức Phật phố độ chúng sanh. Cho nên, công đức của Bỏ-tát Địa 
Tạng không thê nghĩ bàn. 


Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói: “Một đại kiêp niệm 
danh hiệu Bô-tát Địa Tạng chăng băng 
niệm một tiêng A Mi Đà Phật”. 


Tất cả chư Phật đều xưng tán công đức của A Mi Đà Phật, công đức của A Mi 
Đà Phật siêu vượt tât cả chư Phật. A Mi Đà Phật là vua trong chư Phật! 


Lão Hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm, gặp phải sự việc øì cũng 
chỉ là một câu Phật hiệu A Mi Đà Phật, không có niệm thứ hai. 


(Trích lục từ sách “Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập”) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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CÂU PHẬT HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT” LÀ PHÁP MÔN ĐẠI 
TỔNG TRÌ, LÀ DANH HIỆU CỦA TỰ TÁNH VIÊN MÃN 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Cư sĩ Lưu Tố Vân chủ giảng và bài giảng 
Pháp Thập Niệm Ký Số của Đại sư Ấn Quang do Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm chủ giảng) 


Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm khai thị 


“Tôi cảm thấy hình như mọi người sẵn lòng nghe giảng kinh, sẵn lòng tham gia 
pháp hội, săn lòng làm Tam Thời Hệ Niệm, v.v...; nhưng còn việc dành hêt thời 
gian đề thực sự công phu niệm Phật thì có hai hiện tượng: 


Một là không bằng lòng dành nhiều thời gian để niệm Phật. 
Hài là niệm Phật không đúng cách. 


Mà Tịnh Độ tông của chúng ta, lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta, lão Hòa 
thượng Ấn Quang của chúng ta đêu nói: “Niệm Phật là chánh tu; nghe Kinh, nghe 
Pháp và cả những việc thiện khác là trợ tu'. 


Chánh tu thì phải lấy niệm Phật làm chủ. Nhất định phải dành hầu hết thời 
gian và tỉnh lực của chúng ta đê niệm Phật; chứ không phải đê chạy Đạo-tràng, 
tham gia pháp hội, v.v... Chánh tu không phải là làm tât cả những hoạt động này”. 

Người chỉ đọc một bộ kinh Phật là căn tánh bậc Thượng Thượng. 
Người đọc 5 bộ kinh Phật là căn tánh bậc Trung. 
Người đọc 10 bộ kinh Phật trở lên là căn tánh bậc Hạ. 


Người căn tánh bậc Hạ không có cách nào thành tựu, chí ít là đời 
này họ không thể thành tựu! 


Nếu mọi người nghe hiểu được những câu nói này của Sư phụ 
Thích Tịnh Không thì mọi người có còn muốn đọc 5 bộ kinh nữa không? 
Có còn muốn đọc 10 bộ kinh nữa không? 


Đọc 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi! 
Niệm 01 câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” là đủ rồi! 
(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Cư sĩ Lưu Tố Vân) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Cư sĩ Lưu Tố Vân khai thị 


1/ “Hôm nay, người niệm A Mi Đà Phật ngoài miệng rất nhiều, người thật sự 
hiểu được một chút ý nghĩa của câu Phật hiệu không nhiều, thực sự là quá ít. Nếu 
như thật sự hiểu được thì họ làm sao dám buông lỏng. Không dám buông lỏng, niệm 
niệm không ngừng, đó là người hiểu được một chút ý nghĩa của câu Phật hiệu. Niệm 
đó rồi lại quên, niệm đó rôi lại không niệm nữa. Đối với hàm nghĩa của câu Phật TIỀN 
vẫn mơ hồ qua loa, thậm chí là không biết gì cả nên mới có hiện tượng như vậy.” 


2/ “Niệm A Mi Đà Phật một cách minh bạch rồi, thì “thậm thâm pháp 
tạng' trong Tự Tánh của bạn sẽ được hiến lộ hoàn toàn. Hết thảy đều là một câu 
Phật hiệu A Mi Đà Phật, không cần bất kì pháp môn nào trợ giúp, chỉ một câu 
Phật hiệu này niệm đến cùng! Lão Hòa thượng Hải Hiền đã biểu diễn pháp này, 
chúng ta còn hoài nghi sao?” 

3/ “Chúng ta tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, một câu “A Mi 
Đà Phật' là đủ rồi; ngoài “A Mi Đà Phật ra toàn là lời dư thừa, lời tạo nghiệp. 
Không tạo ác nghiệp thì là tạo thiện nghiệp, tạo ác nghiệp đi vào ba đường ác, tạo 
thiện nghiệp đi vào ba đường thiện; đây đều không phải là lựa chọn ưu tiên của chúng 
ta; lựa chọn ưu tiên của chúng ta là thế giới tây phương Cực Lạc. Làm sao tới được 
đó? Thành thật nệm một câu “A Mi Đà Phật" này thôi! Người thật sự tu hành thì 
không nói lời nào. Nhớ kỹ! Làm một người tu hành ít nói kiệm lời thì bạn sẽ là 
khối vàng im lặng. Vàng thì sớm muộn cũng sẽ phát sáng!” 

4/ “Một câu A Mi Đà, 

Đủ để bạn thành Phật! 


Tham lam quá nhiều thứ, 
!* 


Huệ mạng bị đoạn diệt! 
5/ “Không nhớ A4 Mi Đà Phật thì toàn là vọng niệm, không chịu niệm Phật 


;» 


thì khởi vọng tưởng, đáy chính là nghiệp chướng! 


6/ “Niệm A Mi Đà Phật liền giác ngộ, không niệm A Mi Đà Phật liền mê; 
đây là sự thực vô cùng chính xác!” 


7/ 4 Mi Đà Phật là Pháp Vương! 
Vạn pháp đều trong câu Phật hiệu! 


Một câu Phật hiệu niệm chín ngàn năm!” 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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8/ “Niệm A Mi Đà Phật là công phu Thiền-định cao nhất. Trong bộ Kinh 
Đại Tập, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy răng: Miệm “4 Mi Đà Phật) chính là WVô- 
thượng Thám-diệu Thiên!” 


9/ Câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật) này là Mật-Chú vô thượng? Xin chú ý từ 
“vô thượng”. A Mi Đà Phật là Mật-Chú vô thượng, không có bât kỳ Chú-ngữ 
nào có thê vượt hơn bôn chữ này, đây là tông cương lĩnh của Mật-pháp!” 


“Ba chữ “A Mi Đà? là Mật-ngữ, cũng là Mật-Chú, là Chú trong Chú. 


Có người hỏi: “Người niệm Phật có cần niệm Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại 
Bi, Chú Vãng Sanh, v.v... không?”. 

Nên biết, °“A Mi Đà Phật là vua trong các Chú, niệm “A Mi Đà Phật thì 
không cần niệm những Chú kia nữa, những Thần Chú kia đều bao hàm trong 
câu Chú-Vương này rồi. Bạn niệm những Chú kia không thể bao hàm “A Mi Đà 
Phật, bạn niệm “A Mi Đà Phật thì đều bao hàm những Thần Chú kia. 


*A Mi Đà Phật là Vô-thượng Thần Chú, vô thượng đó! 


Phần cuối trong Tâm Kinh có câu: “Là đại Thần Chú, là đại Minh Chú, là 
Vô-thượng Chú, là Vô-đăng-đăng Chú, có thê trừ hệt thảy khô, chân thực bât 
hư” chính là nói “A Mi Đà Phật! 

Không cần đi tìm thứ gì khác, danh hiệu *A Mi Đà Phật” đã là Vô-thượng Thần 
Chú rôi! Danh hiệu “A Mi Đà Phật? bao hàm vô lượng nghĩa!” 


“A Mi Đà Phật quả thật là pháp môn Đạïi-tống-trì, không có pháp nào 
nằm ngoài A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật là tông cương lĩnh của toàn bộ Phật 
pháp. Niệm một câu A Mi Đà Phật là đã niệm tất cả các pháp, một pháp cũng 
chẳng thiếu. Đặc biệt là câu sau cùng: “Một pháp cũng chẳng thiếu!?” 


10/ “*“Vượt qua ba A-tăng-kỳ trong một niệm”: Tu hành phải trải qua 3 
đại A-tăng-kỳ kiếp mới có thể thành Phật (3 đại A-tăng-kỳ kiếp này bắt đầu tính 
từ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ-tát, nghĩa là khi nào được Minh Tâm Kiến Tánh thì mới 
bắt đầu tính, trước lúc Minh Tâm Kiến Tánh thì không tính); đây là cách tu mà 
Chung Giáo (giáo pháp Phật-đà quy kết đến điểm kết thúc cuối cùng) kiên trì; nhưng 
chỉ một niệm “A Mi Đà Phật' thì có thể vượt qua, một câu danh hiệu “A Mi Đà 
Phật có thể thành tựu Quả Giác Vô-thượng! “Ngang bằng với chư Thánh nhờ 
một câu °: các vị Thánh nhân như Văn Thù, Phố Hiền, Quán Âm, Thế Chí, v.v...; 
nếu bạn niệm một câu “4 Mi Đà Phật' thì bình đẳng, bình đẳng với các Ngài!” 


11/ “Chìa khóa nào có thể mở được cánh cửa thiện lớn Minh Tâm Kiến 
Tánh này? Chính là danh hiệu “A Mi Đà Phật”! Danh hiệu “A Mi Đà Phật? đột 
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phá hết, vượt qua tất cả nhiều cấp độ tiêu chuẩn, thắng tới điểm cuối cùng! Đây 
là pháp môn không thể nghĩ bàn, là pháp môn được chư Phật tán thán. Hãy chú 
ý! Tại sao không nói là pháp môn được chư Phật Bằ-tát tán thán? Bởi vì Bồ-tát, 
bao gồm cả Đẳng Giác Bằ-tát cũng không biết được pháp môn này; đến biết còn 
không biết được thì làm sao tán thán được chứ! Chỉ có Phật với Phật mới thấu triệt 
được, Phật biết được pháp môn này vi diệu đặc biệt, pháp môn khác không thể sánh 
bằng. Pháp môn khác đều có cấp bậc, câu s4 Mi Đà Phật) của Tịnh Độ tông không 
có cấp bậc, sơ phát tâm có thể viên thành Phật đạo, cho nên đây là pháp khó tin. 
Nhớ kĩ hai câu này: “Ngoài Phật đạo ra đều là ác đạo!?; “Cửa thiện thực sự chính 
là A4 Mi Đà Phật! ”` 


“NẾU TRÌ NIỆM DANH HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT ĐẠT ĐẾN TÂM 
THANH TỊNH THÌ SẼ SIÊU VƯỢT TẤT CẢ CÁC PHÁP MÔN!” 


Con đường thành Phật của hết thảy chư Phật là gì? Chính là một 
câu “A Mi Đà Phật”! Sau khi trải qua vô lượng kiếp, đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni tìm ra con đường thành Phật cũng là câu “A Mi Đà Phật” này, 
Phật Phật đạo đồng. 

Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên cha ngài niệm A Mi Đà Phật. Pháp 
môn ngài giới thiệu cho cha mình nhất định là pháp môn thù thắng nhất. 
Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ 
Hiền Bồ-tát đều là niệm Phật mà thành Phật. 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Cư sĩ Lưu Tố Vân) 


12/ “Ở trong vô lượng vô biên Pháp môn, xác thật Pháp môn Tịnh Độ là 
“thậm thâm vi diệu pháp”! Đáng tiếc là, Pháp môn này không những người bình 
thường không biết mà rất nhiều Bồ-tát cũng không biết. Nếu Bồ-tát biết rồi thì một 
đời các Ngài nhất định thành Phật! Bởi vì Bồ-rát không biết nên phải tu 3 đại A- 
tăng-kỳ kiếp, vô lượng A-tăng-kỳ kiếp, phải đi đường lòng vòng như vậy. Các Ngài 
không biết có con đường thẳng tắt này!” 


13/ “Tu học vô lượng vô biên Pháp môn không bằng dùng Tín Tâm kiên 
định đê thật thà niệm “4 Mĩ Đà Phật câu sanh Cực Lạc!” 


14/ “Sư phụ Thích Tịnh Không thường dạy rằng: “Công đức danh hiệu A Mi 
Đà Phật không thể nghĩ bàn!°; “Tá ất cả Pháp môn đều mắt hiệu lực, câu danh hiệu 
A Mi Đà Phật này vẫn hữu hiệu! Giống như có một người mắc trọng bệnh, thuốc 
gì cũng chữa không khỏi, nhưng viên thuốc này còn có thể cải tử hôi sinh, chính 
là một câu danh hiệu 4 Mĩ Đà Phát!”” 
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15/ “Sự quy kết cao nhất, rốt ráo nhất, viên mãn nhất đó chính là câu Phật 
hiệu “A Mi Đà Phật?! Pháp môn niệm Phật gọi là thuốc A-Già-Đà, trị tất cả các 
bệnh, không phải là một loại thuốc trị một loại bệnh, mà đây là một loại thuốc trị 
tất cả các bệnh! Tám vạn bốn ngàn sự khổ, một câu Phật hiệu *A Mi Đà Phật? 
có thể trị; vô lượng khổ thì một câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật? cũng trị được.” 


16/ “4 Mi Đà Phật là độc nhất vô nhị! Tịnh Độ tông là Pháp môn giúp tất 
cả chúng sanh bình đăng thành Phật! Xem từ điêu này, ân đức của A Mi Đà Phật 
đôi với chúng sanh lớn biệt bao?” 


L7/ “Chuyên nương tựa vào bộ Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên nương tựa vào 
câu Phật hiệu “4 Mĩ Đà Phật”; vậy là đã quy y A Mi Đà Phật, đã quy y Giác, quy y 
Chánh, quy y Tịnh!” 


18/ “Cô Đại đức nói, Pháp môn niệm Phật là Đại-thừa trong Đại-thừa, là 
Nhất-thừa trong Nhắt-thừa, là Pháp môn chí cao vô thượng. Chú ý từ ngữ của 
câu này, đó là “chí cao vô thượng”; tức là không có gì cao hơn nữa! Kinh là đệ nhất 
Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ), Pháp là đệ nhất Pháp (trì niệm danh hiệu A4 Mi Đà 
Phật cầu sanh Cực Lạc); dựa vào Pháp môn này tu học là đệ tử bậc nhất của đức 
Phật; đây là điều đáng để chúng ta trân quý đặc biệt. Bởi vì có thể chân thật nhận 
thức được điều này, thật sự 'trong ngàn vạn người chỉ có một hai người biết. Mọi 
người nghĩ xem, chúng ta có thể bỏ đi pháp đệ nhất mà cầu pháp khác hay không?” 


19/ “Đọc bộ Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối một lần, mười phương 
chư Phật Như Lai quán đánh cho bạn một lần. Câu Phật hiệu A4 Mi Đà Phật, bạn 
niệm một câu, mười phương chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn một lần; một 
ngày bạn niệm 10.000 câu Phật hiệu, mười phương chư Phật Như Lai quán đánh 
cho bạn 10.000 lần. Mười phương chư Phật hộ niệm người niệm A Mi Đà Phật, 
'khiễn cho trụ nơi Phật đảnh°.” 


20/ “Lúc lâm chúng, bắt kì hình thức gì cũng không dùng đến, đạo lý lón 
thường đơn giản. Nếu như tu Tịnh Độ thì không tụng kinh, không trì Chú, một 
câu Phật hiệu niệm đến cùng, hơn nữa phải niệm 4 chữ s4 Mi Đà Phật. Càng đơn 
giản thì sức mạnh càng lớn, thọ dụng càng lớn!” 


21/ “Nhất định không được xen tạp chuyện gì khác, chỉ thật thà niệm 4 chứ 
4 Mĩ Đà Phật` thì công lực mạnh nhất, nhận dược lợi ích lớn nhật. Tụng kinh, 
trì Chú hay những việc khác đều kém hơn câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật”?” 


22/ “Phật chủng là gì? 4 Mĩ Đà Phật là Phật chúng trong Phật chúng, là 
hạt giông thật sự, không còn lời nào đê nói; từ A Mi Đà Phật sanh ra hêt thảy pháp, 
từ A Mi Đà Phật thành tựu hết thảy chư Phật, còn gì thù thắng hơn không?” 


23/ %A4 Mi Đà Phật là người thân duy nhất mà chúng ta có thể nương tựa!” 
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._—_24/ “Tôi là A Mi Đà Phật, họ là 4 Mi Đà Phật, bạn cũng là 4 Mi Đà Phật; 
điêu này là chân thật!” 
25! “A4 Mi Đà Phật là vị Phật bậc nhất trong Biển Quá Chánh Giác, là căn 
bản Phật, là Tự Tánh Phật, hêt thảy chúng sanh đêu có, chỉ là mê nên không giác. 
A Mi Đà Phát “là bậc tôi tôn trong ảnh sáng, là vua của chư Phật!” 


Lão Tử ở Trung Hoa là Thánh nhân của thế gian, ông cũng biết 
rằng: “Danh khả danh phi thường danh, Đạo khả Đạo phi thường Đạo” 
(Tạm dịch: “Cái danh hiệu có thể gọi được chẳng phải là cái danh hiệu 
thường hằng bất biến. Cái Đạo mà có thể thuyết nói rõ ràng minh bạch 
ra hết thì không phải là cái Đạo thường hằng bất biến.”) 


Danh hiệu A Mi Đà Phật lại không phải như vậy! A Mi Đà Phật là 
pháp xuất thế gian, không giống như pháp thế gian. Danh xưng này xứng 
hợp với Chân Như Thật Tướng! 


Danh hiệu A Mi Đà Phật chính là danh hiệu của Tự Tánh Phật viên 
mãn, từ Tự Tánh Phật viên mãn hiển lộ toàn vẹn ra danh hiệu A Mi Đà 
Phật. Chư Phật ba đời quá khứ - hiện tại - vị lai đều có chung một danh 
hiệu là A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật dịch ra ý nghĩa thì “A” dịch là “vô”, 
“Mi Đà” dịch là “lượng”, “Phật” dịch là “giác ngộ”; nghĩa là Vô Lượng Giác 
Ngộ, Vô Lượng Trí Huệ. Bất kỳ vị Phật nào cũng là vô lượng trí huệ. 


Tự Tánh là Bản Thể sanh ra tất cả vạn pháp, Tự Tánh thật sự tồn 
tại nhưng lại không hề có dấu vết, không thể tìm được dấu vết của Tự 
Tánh. Nhà Phật gọi là “Chân Không sanh ra Diệu Hữu”. Lục tổ Huệ Năng 
sau khi Minh Tâm Kiến Tánh đã nói: “Nào ngờ Tự Tánh có thể sanh ra 
vạn pháp!”. Không có một pháp nào nằm ngoài Tự Tánh, vạn pháp đều 
phải nương vào Tự Tánh mới sanh khởi được, lìa khỏi Tự Tánh thì 
không có pháp nào tồn tại. 


Tự Tánh (Chân Không) là Thật Tướng, còn cái được sanh khởi 
(Diệu Hữu) là giả tướng; thật và giả hòa quyện vào nhau không thể phân 
chia, không thể tách rời. 

Do đó, A Mi Đà Phật hàm chứa tất cả pháp thế gian và pháp xuất 
thế gian, không có một pháp nào vượt ngoài danh hiệu A Mi Đà Phật! 


(Trích lục ý nghĩa từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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26/ “Sư phụ Thích Tịnh Không từng nói rằng: “Người đệ nhất đẳng sẽ đọc 
bộ Kinh Vô Lượng Thọ, đây là bậc Thượng Thượng căn, hết thảy chư Phật đều 
kính trọng người này, bởi vì thật sự hiếm có. Một đời đọc một bộ kinh là chuyên 
tâm. Người đệ nhị đẳng sẽ đọc 2 - 3 bộ kinh. Người đệ tam đẳng đọc 5 - 6 bộ kinh. 
Đọc càng nhiều thì đẳng cấp càng thấp!” 


27/ “Sư phụ Thích Tịnh Không khuyên bảo mọi người như thế này: “Nếu 
như quý vị là đệ nhất đẳng, một đời chỉ thọ trì một bộ kinh, Kinh Vô Lượng Thọ 
hoặc Kinh A4 Mi Đà. Nếu như là đệ nhị đẳng thì khuyên quý vị thọ trì thêm Tịnh 
Độ Ngũ Kinh. Nếu như đệ tam đẳng thì học thêm Tịnh Độ Thập Yếu, Ấn Quang 
Đại Sư Văn Sao. Nếu như vẫn cảm thấy chưa đủ thì tôi không nói gì nữa, vì đời 
này chưa chắc quý vị có thể vãng sanh Cực Lạc được!”” 


__28/ “Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này là đảnh pháp đệ nhất trong tất cả kinh 
điên mà đức Thích Ca Máu Ni Phật thuyêt trong 49 năm, là đệ nhát dảnh pháp. ” 


29/ “Kinh Vô Lượng Thọ không những là bộ kinh đệ nhất của Hiển-tông, 
mà còn là bộ kinh đệ nhát của Mật-tông. ” 


30/ “Sư phụ Thích Tịnh Không từng nói: “Một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, 
một câu Phật hiệu A Mĩ Đà Phật đã đủ rôi!?*. Xin chú ý ba chữ “đã đủ rôi!?” 


Chư Phật (quả vị Diệu Giác Như Lai trong Viên Giáo) đã chứng 
nhập viên mãn Tự Tánh, nên đối với Tự Tánh viên mãn được thấu triệt 
hoàn toàn. Danh hiệu “A Mi Đà Phật” là đức hiệu của Tự Tánh viên mãn, 
nghĩa là chư Phật đối với danh hiệu “A Mi Đà Phật” đã thấu triệt hoàn 
toàn. Bồ-tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm Sanh Tướng Vô Minh cuối 
cùng chưa phá được, chưa thể chứng nhập được Tự Tánh viên mãn; cho 
nên, Bồ-tát Đẳng Giác đối với danh hiệu A Mi Đà Phật không thể nào 
thấu triệt được hoàn toàn. 

Công đức của câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” này chỉ có địa vị Diệu 
Giác Phật mới hoàn toàn sáng tỏ. Pháp môn trì niệm danh hiệu A Mi Đà 
Phật cầu sanh Cực Lạc chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ được đến tột 
cùng cứu cánh. 


NẾU NIỆM A MI ĐÀ PHẬT MÀ KHÔNG TRÌ GIỚI, KHÔNG 
TU THIỆN THÌ KHÔNG THỂ VÃNG SANH CỰC LẠC! 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 
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MỘT SỐ LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ÂN SƯ 
THƯỢNG NHÂN THÍCH TỊNH KHÔNG 


—=—————====-`-—=-—-—.-ố....m 


1/ Khi cái chết đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể 
cứu bạn, v.v... Bạn nhìn những người xung quanh đứng bên cạnh bạn, ai là 
người mà bạn có thể nhờ cậy, có thể nương tựa đây? 


Chỉ có A Mi Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ bạn và 
thành tựu cho bạn! Việc lớn sanh - tử không ai có thể giúp bạn, bạn chỉ có thể 
nương nhờ A Mi Đà Phật giúp bạn vãng sanh về tây phương Cực Lạc thành 
Phật mà thôi! 


2/ Hiểu dưỡng cha mẹ thì ngoài việc lo cho cha mẹ ăn mặc - chỗ ở - đau 
bệnh thì cố gắng khuyên cha mẹ niệm Phật vãng sanh đến thế giới tây phương 
Cực Lạc làm Phật, đây là Đại Hiếu! 


3/ Trong kinh Đại-thừa có nói: Phàm là người niệm Phật vãng sanh Cực 
Lạc, chẳng luận thời gian dài hay ngắn, nếu thật sự được A Mi Đà Phật đến tiếp 
dẫn thì đều là người trong vô lượng kiếp quá khứ đã từng cúng dường vô lượng 
chự Phật! 


4/ Nếu bạn có thiện căn - phước đức - nhân duyên trong đời quá khứ, tuy 
là có nhưng lại không được viên mãn, chưa đạt đến tiêu chuẩn để A Mi Đà Phật 
đến tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Cực Lạc làm Phật thì hãy tỉnh tấn chăm chỉ học 
tập một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và niệm một câu danh hiệu A4 Mi Đà Phật, như 
vậy sẽ dân dân bổ sung được chỗ còn kém khuyết trong thiện căn - phước đức - 
nhân duyên của bạn. Thiện căn - phước đức - nhân duyên viên mãn rồi, chính là 
Tín - Nguyện - Hạnh đã viên mãn thì quyết định được sanh về Cực Lạc làm Phật! 


5/ Hiện tại, bạn bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng; bạn đi đến 
thế giới tây phương Cực Lạc thì cũng đem theo cái tâm bắt hiếu - bất kính này 
để lừa gạt A Mi Đà Phật cùng đại chúng cõi Cực Lạc mà thôi. Xin thưa, bạn tự 
gạt mình thì được, bạn gạt A Mi Đà Phật thì không bao giờ gạt được! 


6/ Trên thế gian này, làm mọi việc tốt và mọi thứ công đức đều không bằng 
thật thà niệm câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật”! TẤt cả việc thiện chúng ta nên tùy 
duyên làm, quyết không phan duyên; tuy làm mọi việc thiện nhưng tâm địa phải 
thanh tịnh, trong tâm vẫn niệm một câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”, nhất định 
không được thay đổi, nhất định không được xen tạp. 


Tử Ngày nay, trái đất là cái bể ô nhiễm lớn, những thứ bắt thiện trong đây 
đều có đầy đủ. Ở trong cái bề ô nhiễm này mà lại không bị ô nhiễm thì đó là Phật 
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Bồ-tát tái sanh chứ không phải là phàm phu nữa. Một đời tôi có thể duy trì thanh 
tịnh mà không bị ô nhiễm chỉ có một phương pháp: Mỗi ngày tôi không rời khỏi 
kinh giáo! Tôi đã học Phật 60 năm rồi, nếu như có một tuần tôi rời khỏi kinh 
giáo thì bản thân tôi cảm thấy tôi không tự tin, tôi sẽ bị ô nhiễm. Như vậy, quý 
vị mới biết là ở trong môi trường này lực lượng ô nhiễm lớn mạnh biết bao, đáng 
sợ biết bao. Cổ nhân nói: “3 ngày không đọc sách Thánh Hiền thì mặt mày liền 
đáng ghét!”, đó là thay hình đối dạng rồi. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ phải đọc 
tụng mỗi ngày, phải hành trì Kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày! 


8/ Đối với những thứ được - mắt của chính mình cần phải buông xuống, 
không nên để trong tâm, không nên vì những thứ được - mất này mà tự tạo ra 
phiền não cho chính mình. Có £hời gian rảnh rỗi 1 phút thì cỗ gắng ra sức niệm 
Phật 1 phút! Có thời gian rảnh rỗi 1 giờ thì cố gắng niệm Phật I giờ! Cho đến cỗ 
gắng niệm Phật I ngày, 1 tháng, I năm, I đời! Phải vì việc lớn sanh tử của chính 
mình mà ra sức niệm Phật để thành tựu cho chính mình! 


9/ Thử nghĩ xem từ sáng tới tối, trong tâm bạn niệm gì? Ý niệm tự tư tự 
lợi nhiều, ý niệm danh vọng lợi dưỡng nhiều, ý niệm được - mắt nhiều, ý niệm 
tham - sân - sỉ nhiều, v.v... hay là ý niệm A Mi Đà Phật nhiều? Hiện tại, bạn 
muốn trôi lăn trong Lục đạo luân hồi hay muốn đến thế giới tây phương Cực 
Lạc làm Phật? Bạn có được vãng sanh Cực Lạc hay không? Bạn đi hỏi Phật A4 Mi 
Đà, Phật A4 Mi Đà cũng không biết! Chỉ có chính bạn mới biết, đây là sự thật! 


10/ Người xưa CƯỜNG dạy chúng ta: “Tĩnh tọa thường nghĩ lỗi mình, nhàn 
đàm dừng bàn việc người”. Chuyện trò đều là thị phi, đều là nói tốt - xấu, phải - 
quấy, v. v... của người khác, xã hội ngày nay việc này rất phố biến. Đáy là đại sai 
lầm, là tốn hại đức hạnh của chính mình, làm hao tốn âm đúc rất lớn, không phải 
là tích đức. Cho dù người khác có lỗi lầm thì có liên quan gì đến mình chứ? Không 
những không thể bàn luận việc của người khác mà còn không được để những thứ 
này trong tâm! Bạn để những thứ ô nhiễm này vào tâm thì tâm của bạn liền ô 
nhiễm! Việc này quả thực là vô cùng oan uống, ngu sỉ đến cùng cực! 


11/ Niệm niệm phải vì tất cả chúng sanh mà nghĩ, quyết định không được 
vì chính mình mà nghĩ, đây là phương tiện ban đầu để học Phật. Nếu như bạn vẫn 
còn nghĩ đến chuyện lợi - hại của chính mình thì bạn mê rồi! Không vì chính mình 
mà nghĩ, vì tất cả chúng sanh mà nghĩ, xin nói với các bạn, sự việc của các bạn 
làm sai cũng là đúng! Nếu bên trong có xen tạp một phân vì chính mình mà nghĩ 
thì có làm đúng cũng biễn thành sai! Ý nghĩa lời nói này của tôi rất sâu, các bạn 
phải tỉ mỉ mà suy xét, tỉ mỉ mà thể hội. Trong tâm bạn chỉ cần có một ý niệm nghĩ 
cho mình thì sai rỗi! Bạn xem, có vị Phật Bô-tát nào, có vị Tổ sư Đại đức nào từng 
vì chính mình mà có một chút lo nghĩ hay không? Không hề có! 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


614 #? S4“ BE ›*# & 4R‡8 


12/ Xã hội hiện đại rất phức tạp, Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tà sư thuyết 
pháp nhiều như cát sông Hằng!”, Phật nói không quá lời chút nào. Phàm h thứ 
gì mê hoặc bạn thì đều là tà sư! Truyền hình đang dạy bạn, ca vũ đang dạy bạn, 
báo chí đang dạy bạn, v.v... 6 căn của bạn tiếp xúc với những cảnh giới này đều 
là dang dạy bạn tạo 10 ác nghiệp, làm tăng thêm tham - sân - sỉ - mạn - nghỉ; mục 
đích là muốn kéo bạn vào địa ngục A-f) để bạn không dễ gì thoát ra. Bồ-tát Địa 
Tạng ở nơi đó khổ cực lắm mới kéo bạn từ địa ngục đi ra, Bồ-tát kéo bạn ra 
chưa được mấy ngày, những ma vương bên ngoài thấy bạn ra khỏi địa ngục thì 
liền tạo nhiều sự mê hoặc, bạn vừa nắm lấy những thứ mê hoặc này thì lập tức trở 
lại địa ngục. Bồ-tát Địa Tạng thấy bạn vừa ra khỏi địa ngục, đi một vòng ngắn 
bên ngoài địa ngục thì lại quay trở lại địa ngục. Kinh Địa Tạng nói: “Chúng 
sanh Diêm-phù-đề cang cường nan hóa!”. Do đó, các bạn phải ghi nhớ lời dạy 
của Phật Bồ-tát: Đừng nên rơi vào thòng lọng của yêu ma quỷ quái, phải biết gom 
nhiếp 6 căn để niệm A Mi Đà Phật! 


Nhất định bạn phải ghi nhớ câu nói này của tôi, bạn cho là tôi 
khuyến cáo bạn hay khuyên bảo bạn cũng được. 


Hiện nay, nếu như bạn vẫn còn không muốn niệm A Mi Đà 
Phật: không thích niệm, hoặc là không niệm được. 


Tôi chỉ cho bạn một chiêu. Trước hết, bạn phải ép buộc mình 
niệm A Mi Đà Phật: 


Bạn muốn niệm A Mi Đà Phật thì cũng phải niệm! 
Bạn không muốn niệm A Mi Đà Phật thì cũng phải niệm! 


Dù cho ban đầu cái niệm A Mi Đà Phật đó của bạn chỉ là giả 
niệm, nhưng bạn niệm đến một trình độ nhất định thì: 


Từ không tự nhiên niệm sẽ biến thành tự nhiên niệm! 


Từ không tự giác niệm sẽ biến thành tự giác niệm! 


Bạn niệm A Mi Đà Phật đạt đến trình độ này rồi thì bạn sẽ 
bước lên thuyền! Lên chiếc thuyền gì vậy? Là lên Đại Pháp Thuyền 
của A Mi Đà Phật đi về thế giới tây phương Cực Lạc! 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 
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13/ Tâm của đại chúng trong cõi Cực Lạc đều thanh tịnh. K”ử nào 4 Mi 

Đà Phật sẽ tiếp dẫn bạn? Tâm bạn thanh tịnh! Nếu bạn thật sự đã buông xả những 

thứ ô nhiễm như ngũ dục, lục trần, tham, sân, sỉ, mạn, v.v... thì Phật sẽ tự nhiên 

đến. Xét theo tiêu chuẩn gì? Phật thấy bạn vẫn rất khá, bạn chẳng khác biệt mấy 

so với đại chúng ở Cực Lạc, đương nhiên là sẽ hoan nghênh bạn đến thế giới Cực 

tội Nếu bạn còn có những thứ ô nhiễm như thất tình, ngữ. dục, tham, sân, SỈ, 

.. thì không được, thế giới Cực Lạc quyết định sẽ chẳng để cho bạn đến nhiễu 

loạn! Bạn nhìn người khác không vừa mắt sẽ nổi nóng chửi người, nhìn thấy 

vàng bạc châu báu liền nổi tâm tham, v.v.. . vậy thì làm sao A Mi Đà Phật dám 
tiếp dẫn bạn chứ! Bạn phải thường suy nghĩ cho thông suốt cái đạo lý này. 


14/ Thật sự muốn thành tựu thì từ đây về sau phải quyết một lòng thật thà 
niệm duy nhất một câu Phật hiệu “A4 Mi Đà Phật”! Từ đây về sau chỉ thật thà thọ 
trì duy nhất một bộ Kinh Vô Lượng Thọ! Không được tu thêm pháp nào khác! Nếu 
vẫn còn đi hành hương, vẫn còn lạy Lương Hoàng Sám, vẫn còn tụng Kinh Hoa 
Nghiêm, v.v... thì không phải là người thật thà niệm Phật! Giác Minh Diệu Hạnh 
Bồ-tát dạy trong quyền Tây Phương Xác Chỉ: “Người niệm Phật tối kụ xen tạp!”. 
Xen tạp là gì? Ngoài việc niệm 4 Mi Đà Phát và tụng Ninh A4 Mi Đà hay Kinh Vô 
Lượng Thọ ra thì niệm Phật Bằ-tát nào hay tụng kinh nào cũng đều là xen tạp; 
trong hai bộ kinh A Mi Đà và Vô Lượng Thọ chỉ được chọn một bộ để thọ trì mà 
thôi; trì Chú cũng là xen tạp; tham Thiền cũng là xen tạp; làm pháp hội cũng là 
xen fqạp; v.V... lại còn đi nói chuyện phiếm thị phi nhân ngã, lại còn muốn câu thần 
thông cảm ứng, v.v... thì càng không cân bàn tới! 


15/ Hiếu dưỡng cha mẹ nhưng không thể buông xả được cha mẹ trong tâm 
thì khi lâm chung có được vãng sanh Cực Lạc hay không? Khẳng định là không 
thể vãng sanh! Khi lâm chung, trong tâm nhất định chỉ được có A Mi Đà Phật, 
không được có cha mẹ! Nếu lúc lâm chung, trong tâm còn có cha mẹ thì người 
này phải luân hồi trong Lục đạo. Hãy nhớ điều này: Thế nào gọi là Hiếu? Ta 
chuyên tâm niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, ta đến được thế giới Cực Lạc 
làm A-duy-việt-trí Bồ-tát thì sẽ có năng lực trở lại Lục đạo luân hồi để tiếp dẫn 
độ cho cha mẹ về thế giới Cực Lạc, đây mới là chân thật Hiếu. Bồ-tát ở thế giới 
Cực Lạc đều có năng lực giúp cha mẹ mình vãng sanh Cực Lạc nhưng bản thân 
cha mẹ của Bồ-tát phải tin tưởng và phải sám hối nghiệp chướng đã tạo. 


16/ Chúng ta nhập môn từ đâu vậy? Từ tâm Thành Kính mà nhập môn! 
Trong bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, 
phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp”, chúng ta không 
thành kính chính là bất hiếu và bất kính. Hiếu - Kính là từ trong tâm Thành Kính 
sanh khởi ra. Nếu không làm được Thập Thiện Nghiệp Đạo thì Hiếu và Kính đều 
là giả! Thập Thiện Nghiệp Đạo là nền tảng căn bản của Phật Pháp, nếu không có 
Thập Thiện Nghiệp Đạo thì tu hành không thể thành tựu! Hiện tại, người tu hành 
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không thành tựu quá nhiều quá nhiều rồi, tu hành thành tựu thì ít mà thất bại 
thì nhiều. Vguyên nhân tu hành thất bại là ở đâu? Bên trong có phiền não: tự tư 
tự lợi, tham, sân, sỉ, mạn, v.»...; bên ngoài có cắm dỗ: ngũ dục, lục trần, danh vọng 
lợi dưỡng, v.v...; chính là “nội công ngoại kích”, trong - ngoài liên thủ với nhau 
thì làm sao không nguy cho được! Phật ở trong kinh thường dạy chúng ta: “Tiền 
tài, sắc dục nam nữ, danh vọng lợi dưỡng, ăn uống, ngủ nghỉ là 5 cái gốc của địa 
ngục!”; chỉ cần tham một trong 5 thứ dục này thì bạn có phần ở địa ngục! 


17/ Suy nghĩ bậy bạ sẽ đọa vào 3 đường ác, sẽ trôi lăn trong 6 nẻo luân 
hồi. Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật thì không được rời câu Phật hiệu 
%4 Mi Đà Phật” một giây đồng hô nào! Nếu muốn trôi lăn trong biển khổ luân hỗi 
thì cứ niệm Phật tùy tiện: Nhớ đến thì niệm! Không nhớ đến thì thôi! Nếu niệm 
Phật tùy tiện lười biếng như vậy thì khẳng định là tiếp tục chịu khổ trong Lục đạo 
luân hôi. 

18/ Công phu là gì? Nhìn thấu — Buông xả! Trong cuộc đời, chúng ta đối 
với tất cả người - tất cả việc - tất cả vật phải thấy nhạt đi một chút, không nên chấp 
trước những thứ này. Mọi thứ phải học lớn hóa thành nhỏ, nhỏ hóa thành không. 
Không chấp trước từng li từng tí nữa thì công phu niệm Phật mới đắc lực. Nếu 
mọi thứ đều đi tính toán thì thật đáng lo ngại, công phu sẽ chẳng có lực. Việc gì 
cũng đừng dính mắc trong tâm: có cũng tốt, không có cũng tốt, chịu thiệt thòi cũng 
tốt, chịu lỗ cũng tốt, v.v... mọi thứ đều tốt cả. Mọi thứ không nên tính toán, cũng 
đừng phan duyên đi hỏi những thứ này. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc 
không bằng không có việc gì. Tất cả tùy duyên qua ngày thì mới tốt. 


19/ Tâm của bạn quả thật tương ưng với kinh giáo thì buổi tối bạn nằm 
mộng cũng không rời khỏi cái cảnh giới này, chính là bạn đã ngày - đêm tu hành 
không gián đoạn, lúc năm mộng cũng không gián đoạn công phu. Nếu trong 
mộng còn nghĩ tưởng xăng bậy, còn có rất nhiều cảnh giới hiện ra thì chứng tỏ 
công phu của bạn không có lực. 


20/ Người bần cùng hạ tiện nắm bắt được câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”; 
lúc lâm chung, họ đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, ra đi tiêu sái tự tại, 
họ thành Phật rồi! Người phú quý thế gian không thể sánh nỗi với họ, phải minh 
bạch đạo lý này! Chúng ta siêng năng học tập họ: Cân phải nắm bắt thật chắc 
không được buông câu Phật hiệu A4 Mi Đà Phật! Bất luận làm gì, ở đâu, v.v... câu 
Phật hiệu “4 Mi Đà Phật” đều làm chỗ nương tựa cho chúng ta. Chúng ta thật sự 
có thể nương tựa A4 Mi Đà Phật, ngoài A Mi Đà Phật ra thì nương tựa bất kì điều 
gì cũng đều không chắc chắn. Vì sao? Vì toàn là giả! A Mi Đà Phật mới là thật, là 
đức hiệu của Tự Tánh Phật viên mãn, là đáng tin nhất! A Mi Đà Phật phải thực 
hiện 48 Nguyện của Ngài, Phật đã phát nguyện thì nhất định Phật sẽ làm; nương 
tựa A Mi Đà Phật là đáng tin nhất. 
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21/ Khi gặp phải ma chướng, chúng ta không được tranh với họ, phải lập 
tức nhường cho họ, tuyệt đỗi không được đối lập với họ, tuyệt đối không được sân 
hận, tuyệt đối không được báo thù; thì người này đã giác ngộ rồi! Phải học được 
hạnh Từ Bì Nhẫn-nhục Ba-la-mật, đối đãi với tất cả chúng sanh phải biết khiêm 
hạ cung kính, phải hằng thuận chúng sanh, phải tùy hỷ công đức. 


22/ Một ngày 24 giờ, 4 giờ niệm Phật, 20 giờ suy nghĩ lung tung thì không 
thể vãng sanh Cực Lạc. Tôi đem việc này điều chỉnh lại: Mộ ngày 24 giờ, 20 giờ 
niệm Phật thì nhất định đến được Cực Lạc! 4 giờ còn lại làm việc gì? 4 giờ để ngủ! 
Đây là thời khóa tu hành do Thích Ca Mâu Ni Phật chế định. 


23/ Sức mạnh của những ý niệm luân hôi sanh tử rất hùng dũng vì thời 
gian nghĩ đến những thứ này quá nhiều quá nhiều. Thời gian niệm A Mi Đà Phật 
không được bao nhiêu. Sức mạnh danh hiệu “4 Mi Đà Phật” trong tâm không 
địch nỗi nghiệp lực, công phu niệm Phật không có lực. 


24/ Đời người là giấc mộng, thế giới là hư huyễn chẳng thật; thế mà quý 
vị đi tham luyến những thứ này thì sai mất rồi! Quý vị ngỡ nó có thật cũng trật 
mất rồi! Trong các buỗi giảng kinh, tôi thường khuyên răn các đồng học: Quý 
vị nếu có phước báo bèn có thọ dụng; nếu chắng có phước báo thì nghèo túng 
trầy trật, đến cơm áo còn chắng đủ thì nghĩ được thêm øì nữa chứ? Dấu có phước 
báo thì quý vị nhất định phải giác ngộ, chớ nên có một chút tâm lưu luyến tham 
đắm những thứ phước báo ấy; đó là tâm luân hôi. Nếu có tâm tham luyễn này thì 
những gì quý vị đã làm đầu là nghiệp luân hôi, niệm A4 Mi Đà Phật cũng chẳng 
thể vãng sanh Cực Lạc. Chư vị phải hiểu: “Pháp môn niệm Phật là giáo pháp Đại- 
thừa xuất thế gian, quý vị tu pháp xuất thế gian mà còn đi tham luyễn cái thế gian 
này, tức là tự mình mâu thuẫn mình! Vì sao quý vị chẳng thể vãng sanh Cực Lạc? 
Vì sao quý vị niệm A Mi Đà Phật chắng có cảm ứng? Do đây thì biết ngay, quý 
vị tự hiểu rõ ràng, chẳng cần phải hỏi người khác nữa! 


25/ Độ chính mình chính là độ chúng sanh, bởi vì độ chính mình sẽ tạo ra 
một tắm gương tốt làm mô phạm cho đại chúng trong xã hội. Xã hội đại chúng 
nhìn thấy bạn đều tôn trọng bạn, đều muốn bắt chước học theo bạn thì bạn độ 
được họ rồi. Bạn không độ được chính mình thì không có năng lực độ chúng sanh, 
dù bạn có nói được hay hơn thì người ta xem hành vì của bạn không giống như 
lời nói, còn di tín bạn chứ! 


26/ Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật là hưởng phước. Mỗi ngày nghe kinh 
niệm Phật không cân biêt chuyện gì cả thì cuộc sông của bạn thật tự tại. Bạn phải 
lấy thành quả tu hành của mình đề đên ơn chư Phật. 

27/ Người học Phật cần có mục tiêu, tiêu chuẩn: Nếu mỗi năm học Phật 
đều tiên bộ hơn thì thời gian học Phật như vậy không uông phí. 
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Người học Phật có tiễn bộ hay không có thể dựa vào 2 điểm: 


- Một là khai trí huệ: Đạo lý nói trong kinh điển năm nay tường tận hơn, 
lĩnh ngộ được nhiêu hơn so với năm trước. 


- Hai là đoạn trừ phiền não: Vọng tưởng, phiền não và tập khí giảm nhẹ 
hơn so với năm trước. 


Nếu trí huệ không lớn thêm và phiền não tập khí vẫn rất nặng thì thời 
gian tu hành của năm nay trôi qua vô ích. 


28/ Làm người ở thế gian ai cũng có bồn phận và trách nhiệm của mình. 
Người học Phật trên cương vị công việc của mình phải nỗ lực tỉnh tấn làm gương 
mẫu cho gia đình, xã hội và quốc gia: hiếu thuận với cha mẹ, giáo dục con cái, yêu 
thương gia đình, làm lợi ích cho xã hội, báo đáp tổ quốc mới đúng là người học 
Phật. Tự mình trốn tránh trách nhiệm, không làm tròn bốn phận, học Phật mà 
nói khoác lác gạt mình gạt người thì không thể thành tựu. 


29/ Chuyện sống rồi chết là chuyện nhỏ, chết rồi tái sanh về đâu mới là 
chuyện lớn. Y thức được điêu này là có Đại Trí Huệ. 


30/ Một câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật” mười phương - ba đời tất cả chư 
Phật đều niệm. Cho nên, chúng ta niệm “4 Mi Đà Phật” thì sanh ra cộng hưởng 
với tất cả chư Phật, đạt được uy thần gia trì của tất cả chư Phật. Sức mạnh này 
lớn biết bao! 


31/ Ba bữa ăn có thể ăn được no. Áo mặc có thể mặc được ấm. Một căn nhà 
nhỏ đề che mưa tránh năng. Đời sông vật chát như vậy là đủ rồi! Biêt đủ thì phiên 
não ít, tâm mới có thê hướng Đạo được. 


32/ Mục đích của nghe giảng kinh là phải đem chân tướng sự thật nghe 
hiểu rõ ràng minh bạch. $øw khi nghe hiểu rõ ràng mình bạch mọi thứ rồi thì Tín 
tâm mới kiên định, ý Nguyện cầu sanh Cực Lạc mới kiên quyết, niệm câu Phật 
hiệu “4 Mi Đà Phật” mới không có hoài nghỉ - không có xen tạp - không bị gián 
đoạn; được như vậy thì quyết định vãng sanh Cực Lạc. 


Người tu hành cần phải: 1/ Ăn không no. 2/ Mặc không ấm. 
3/ Ngủ không nhiều. 


Ngược đãi chính mình để thời thời khắc khắc không quên 
mất ý niệm thoát ly sanh tử! 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 
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33/ Người chuyên niệm A4 Mi Đà Phật chính là báo ân cha mẹ; tâm họ tuy 
chưa nghĩ đến báo ân cha mẹ nhưng vì nhờ sức mạnh của A4 Mi Đà Phật nên đã 
tự nhiên báo được ân cha mẹ. Có người nói: “Tôi niệm Phật hồi hướng cho cha 
mẹ của tôi!”, đây là tấm lòng hiếu thảo, đương nhiên rất tốt. Người chuyên niệm 
A Mi Đà Phật, dù họ không có suy nghĩ như vậy nhưng tự nhiên cũng báo được 
ân cha mẹ, đây là do sức mạnh của Phật A Mi Đà. 


34/ Tắt cả mọi thứ trong tâm đều buông xuống, không nghĩ gì cả, tâm thanh 
tịnh, từ sáng đến tôi niệm “A Mi Đà Phật” thì nghiệp chướng gì cũng không còn. 
Nghiệp chướng không còn thì bệnh khổ sẽ không còn, sanh tử sẽ tự tại, sẽ biết 
trước ngày giờ vãng sanh Cực Lạc, thậm chí muốn đi đến thế giới Cực Lạc lúc 
nào thì sẽ vãng sanh vào lúc đó. 


35/ Người học Phật nhất định phải nhớ kỹ: Không kết oán thù với bất cứ 
chúng sanh nào! Người này thật sự thông mình, thật sự có trí huệ. Đối với oan 
gia trái chủ phải hết sức nhường nhịn. Nhẫn nhịn một đời thì nợ gì cũng trả 
xong. Nhất định phải học nhường nhịn, không sợ bị thiệt thòi, không sợ bị mắc 
bẫy. Chịu thiệt thòi là phước, không phải là tai họa, chịu thiệt thòi sẽ tiêu tai diệt 
tội. Cho nên, nhường nhịn là chính xác! Không kết oán thù với bất cứ chúng sanh 
nào thì trên đường Bầ-đề sẽ thuận buôm xuôi gió không có chướng ngại. 


36/ Khống chế tà dâm - tà niệm: “Bạn phải dũng mãnh hồi đầu. Nếu thực 
sự không không chế nổi thì lạy Phật sẽ tiêu nghiệp chướng nhanh nhất. Thân lạy 
A Mi Đà Phật - Tâm tưởng A4 Mi Đà Phát - Miệng niệm A Mi Đà Phật. Bạn lạy 
Phật mỗi ngày 3000 lạy, lạy được 3 tháng thì có thể khống chế được, lạy được nửa 
năm thì công phu của bạn sẽ đắc lực. Rất nhiều người lạy Phật 3 năm đã đạt được 
Công Phụ Thành Phiến, tự tại vãng sanh Cực Lạc!”. 


THẬT VÌ SANH TỬ 
PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ 


DÙNG TÍN - NGUYỆN SÂU 
TRÌ DANH HIỆU PHẬT 


Có thời gian nên niệm A Mi Đà Phật nhiều 
Có thời gian nên tụng Kinh Vô Lượng Thọ nhiều 
Có thời gian nên nghe giảng Kinh Vô Lượng thọ nhiều 
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Không nên ăn uống - ngủ nghỉ nhiều 
Không nên nói chuyện - suy nghĩ nhiều 
Không nên Phân biệt - Chấp trước nhiều 


Không nên phan duyên ra bên ngoài nhiều 


Thần người khó có được - Phật Pháp khó được nghe 
Pháp môn Tịnh Độ khó gặp - khó tin 
Thoát khỏi sanh - tử là việc quan trọng 


Hãy nên quý trọng nghiêm túc tu học 


Bí quyết thành công: 
Thật thà - Nøhe lời - Thật làm 
Một môn thâm nhập - Huân tu lâu dài 


Không hoài nghỉ - Không xen tạp - Không gián đoạn 


“Duyên khi lỡ hẹn một giò, 


Lân sau muôn gặp phải chờ ngàn năm!” 


Kinh Kim Cang nói: “Dù bố thí bảy báu khắp đại thiên thế giới 
cũng không thể sánh nổi với việc niệm một câu A Mi Đà Phật”. 


(Trích lục từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú do Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


37! Trong khi đọc Kinh Vô Lượng Thọ sẽ có chỗ ngộ; niệm 4 Mi Đà Phật 
cũng sẽ có chỗ ngộ; trong đời sống hàng ngày, lúc đỗi người - tiếp vật cũng sẽ có 
lúc ngộ được. Chỗ giác ngộ này nghĩa là gì? Nghĩa là phát hiện ra lỗi lầm của 
chính mình! Phát hiện được tội lỗi của chính mình tức là Khai Ngộ, sửa đổi những 
tội lỗi này trở lại tức là Tu Hành. Công phu tu hành chân thật chính là “biết lỗi - 
sửa lỗi”; ngày nào có thể làm được 4 chữ này thì ngày hôm ấy bạn sẽ cảm thấy 
rất sung mãn, ngày hôm ấy trôi qua không uống phí. 
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38/ Cô nhân dạy chúng ta: “Biết nhiều chuyện - thêm phiền não! Quen 
nhiều người - lăm thị phi!”. Việc gì phải biệt nhiều chuyện như vậy chứ? Bạn đi 
hóng chuyện khắp nơi thì bạn tiêu rôi! 


Nhất định phải nỗ lực thực hành! 


Bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ và nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ 
giúp cho bạn lý giải thông suốt đạo lý. 


Bạn niệm A Mi Đà Phật giúp cho bạn thâm nhập cảnh giới, chứng 
thực đạo lý trong Kinh Vô Lượng Thọ. 
Từ bậc sơ phát tâm đến Như Lai quả địa đều là Giải và Hành 
tương bổ - tương thành cho nhau. 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 


39/ “Bốn Nguyện niệm Phật” là Tổ sư xưa nay đề xướng, điều này không 
hề sai; nhưng vì người hiện nay không hiểu được dụng ý của Tổ sư nên đã xuyên 
tạc lời dạy của Tổ sư. “Bốn Nguyện niệm Phật” đối với người xưa rất có lợi ích, 
nhưng đối với người hiện nay không những không có lợi ích mà còn có hại. “Bốn 
Nguyện” là Nguyện thứ 18 trong 48 Nguyện; trong lúc tôi giảng kinh đã giảng 
đặc biệt tường tận rồi. Trong 48 Nguyện, mỗi một Nguyện đều bao hàm 47 
Nguyện còn lại, nếu như thiếu đi một Nguyện thì Bốn Nguyện không viên mãn, 
đây là Đại đức từ xưa đến nay đều nói như vậy. 48 Nguyện lấy Nguyện thứ 18 
làm trung tâm. Nguyện thứ 18 từ đâu mà hình thành? 47 Nguyện kỉa tổ hợp lại 
mà hình thành Nguyện thứ 18. Do đó, thiếu đi một Nguyện trong 48 Nguyện đều 
không thể được! 


40/ Bất luận trong thái độ - lời nói - hành động của người khác, dù là vô 
tình hay là cỗ ý Ụ hủy báng ta, châm biỄm ta, cười nhạo ta, đánh đập ta, hãm hại ta, 
giết chết ta; ta nhất định không được để trong tâm, càng không được nói ra ngoài! 
Đây là gì? Đây là tu Nhẫn Nhục Ba-la-mật! Vĩnh viễn giữ tâm bình - khí hòa, ta 
dối với những người này tuyệt đối không được sanh tâm oán hận, tuyệt đối không 
được sanh tâm báo thù. Nếu công phu của bạn đạt đến một trình độ nhất định thì 
bạn sẽ sanh tâm cảm ân đỗi với họ. Vì sao vậy? Họ đến thử thách là để thành tựu 
Nhẫn Nhục Ba-la-mật cho bạn! Nếu những cảnh giới này không hiện tiền thì bạn 
đi đâu để tu Nhẫn Nhục Ba-la-mật? 


“NÊN BIẾT RẰNG: NẾU KHÔNG ĐƯỢC SANH VỀ CỰC LẠC THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ BỊ 
LUÂN HỒI. Ở TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI THÌ NHẤT ĐỊNH RƠI VÀO 3 ĐƯỜNG ÁC 
ĐỊA NGỤC - NGẠ QUỶ - SÚC SANH VÀ NHẤT ĐỊNH THỜI GIAN Ở 3 THIỆN ĐẠO RẤT 

NGĂN, THỜI GIAN Ở 3 ÁC ĐẠO RẤT RẤT DÀI. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA!” 
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NẾU BÂY GIỜ VẪN CÒN TÂM HOÀI NGHI, HÃY CỐ GẮNG HẠ 
THỦ CÔNG PHU NƠI MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ THÌ TÍN 
VÀ NGUYỆN SẼ ĐÂY ĐỦ! 


“Thế giới Cực Lạc là Pháp môn khó tin nhất” - câu nói này không phải là 
người bình thường nói, mà chư Phật Như Lai đều nói Pháp môn này là Pháp khó tin, 
nhưng lại rất đễ hành trì. Khó tin nhất, nhưng dễ tu nhất, dễ thành tựu nhất, dễ đạt 
thành tựu cao nhất. Người gặp được chân thật là đại thiện căn, đại phước đức; chỉ 
còn xem họ có thể tin hay không thôi. Nếu chịu tin, chúc mừng họ, đời này họ sẽ 
thành tựu (vượt thoát 6 nẻo luân hỏi, vượt thoát 10 pháp giới, đi chứng quả Phật viên 
mãn). Nếu không thể tin, vậy thì từ từ vậy. Thế mới biết, chân thật có thể tin thì chứng 
tỏ thiện căn, phước đức của người đó trong đời quá khứ vô cùng sâu dày; đời này vừa 
tiếp xúc, họ liền tin tưởng. 

Thiện căn trong đời quá khứ mà không sâu dày, gặp rồi họ cũng sẽ hoài nghị; 
có hoài nghỉ nhưng nếu chịu đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ thì có thể giúp họ đoạn 
nghỉ sanh tín. Kinh Vô Lượng Thọ có khả năng sản sinh sức mạnh rất lớn. 


Đối với kinh giáo thì nên học như thế nào? Là “một môn thâm nhập, huân 
tu lâu dài”! 


Chân thật có cái thiện căn này, hãy đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc trên 1000 
lần. Kinh Vô Lượng Thọ không dài, 1000 lần không hề khó đọc, họ liền tin ngay. 
1000 lần vẫn chưa thể tin thì 2000 lần, 3000 lần,... Tông thường, nếu đọc đến 3000 
lần thì tín tâm nhất định khởi lên, trí huệ cũng hiện tiền, khẳng định là phiền não 
nhẹ đi, trí huệ tăng trưởng. Họ đã có Tín, có Nguyện rồi; sau đó họ lão thật (thật thà) 
niệm Phật; không một ai là không được vãng sanh Cực Lạc! 


Vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới đồng nghĩa đi làm Phật rồi. Vì vậy, 
Pháp môn nảy là pháp môn thành Phật ngay trong một đời, là Chánh Pháp vĩnh hăng 
của chư Phật, không có Tượng Pháp và Mạt Pháp. 


Bồn điều kiện của thời kỳ Chánh Pháp, Pháp môn Tịnh Độ đều hội đủ, chúng 
ta phải trân quý. 


Bây giờ vẫn còn hoài nghi, hãy cố hạ thủ công phu nơi Kinh Vô Lượng Thọ. 
Chỉ học Kinh Vô Lượng Thọ, đừng học thứ khác, đừng học nhiều thứ quá. Nếu học 
quá tạp, học quá loạn thì bạn càng học càng hồ đồ thêm thôi; càng học thì tâm nghi 
ngờ cảng nặng thêm. 


Nên học thế nào vậy? Chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hạ Liên 
Cư hội tập, chỉ một bộ Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tô 
hội tập; chính ngay nơi đây mà hạ thủ công phu. Kinh niệm 3000 lân, Chú Giải đọc 
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từ đầu đến cuối qua 30 lần; đây là tiêu chuẩn của tôi, xem Chú Giải qua 30 lần, 30 
lân nêu vẫn chưa Khai Ngộ thì xem 100 lân. 


Tại sao? Vì như vậy tâm mới Định xuống được. Chỉ cần tâm có Định thì liền 
có khả năng Khai Ngộ, bạn sẽ tin. Đọc càng nhiều, đọc nhiều lần có lợi ích gì? Là 
tâm thanh tịnh, tâm bình đắng xuất hiện. Hay nói cách khác, đây là cách tu Thiền 
Định dành cho phần tử tri thức. Đọc sách nhiều lần không gì khác nhằm để tu Thiền 
Định, bạn có thê ngoan ngoãn đọc tiếp tục, không đọc sai, không đọc sót. Mỗi một 
niệm đều là tâm cung kính, tâm chân thành, đây chính là tu Định. 


(Trích lục ý từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” giảng năm 2014 - Tập 63 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


——-000--- 
BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT 


Bí quyết niệm Phật là có thê chế phục phiền não. Khi 6 căn của chúng ta tiếp 
xúc cảnh giới 6 trần bên ngoài, trong tâm đương nhiên sẽ khởi tâm động niệm: thuận 
với ý nghĩ của mình bèn dấy lòng hoan hỷ, khởi tâm tham ái; chăng hợp ý mình bèn 
sanh tâm sân hận; khởi tâm chán ghét. Khởi tâm động niệm đều gọi là phiền não. 
Không chỉ có sân hận là phiền não, tham ái cũng là phiền não. Nói chung, nếu tâm 
thanh tịnh mà chỉ cần có một ý niệm sanh khởi lên thì gọi là phiền não. Phiền não 
cũng là nghiệp chướng! Nó chướng ngại quý vị, chướng ngại quý vị Nhất Tâm Bắt 
Loạn, chướng ngại quý vị Minh Tâm Kiến Tánh. 


Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp: “Đổi những ý niệm ấy thành A 
Mi Đà Phật”. Tổ sư Đại đức dạy: “Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm!”. Niệm 
vừa mới khởi lên, ý niệm khởi lên chẳng sợ, sợ là sợ quý vị chẳng giác ngộ nhanh 
chóng. Giác ngộ là gì? “4 Mi Đà Phật” chính là giác ngộ! Ý niệm vừa mới khởi 
lên, ngay lập tức đổi nó thành “4 Mi Đà Phật”. Quý vị cũng chẳng quan tâm ý 
niệm vừa mới khởi lên ấy là thiện niệm hay ác niệm, nhất loạt chẳng đoái hoài đến 
nó, chỉ cần ý niệm khởi lên thì ngay lập tức đổi nó thành A Mi Đà Phật. Phải đổi 
cho thật nhanh! Càng nhanh càng hay! Chớ để cho ý niệm ấy tiếp tục tăng trưởng, 
đó chính là bí quyết niệm Phật! Quý vị có thể niệm Phật như thế, dụng công như thé, 
dụng công suốt 1 tháng sẽ tự nhận thây quý vị khác hắn: tâm thanh tịnh, phiền não 
bớt đi; dụng công 3 tháng sẽ cảm thấy mình đang đi vào khuôn khổ rất trọn vẹn, công 
phu đắc lực; có công phu ấ ấy 2 năm, 3 năm dẫu chưa thê đắc Nhất Tâm, nhất định đạt 
được Công Phu Thành Phiến! Công Phu Thành Phiến là tương tự Nhất Tâm, chưa 
thật sự là Nhất Tâm; thật sự Nhất Tâm là phiền não đẹp tận gốc, không còn nữa. Khi 
đạt Công Phu Thành Phiến, tuy cội rễ phiền não vẫn còn, chưa đẹp trừ, nhưng chắc 
chăn phiền não chăng khởi được tác dụng, chẳng khởi được hiện hành, có công phu 
như thế thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc. 
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3 tầng Thượng của Công Phu Thành Phiến sẽ sanh tử tự tại, thích về Cực Lạc 
thế giới lúc nào bèn có thể ra đi lúc ấ Ấy, thích ở lại mấy năm cũng chăng trở ngại gì, 
quý vị đắc đại tự tại. Sanh tử tự tại chẳng phải là công phu rất cao, loại công phu 
này (Công Phu Thành Phiên) chúng ta ai nấy đều có thể hành trì được! 


_—-0(0--- 
CÔNG PHU THÀNH PHIẾN QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC SANH CỰC LẠC 


Phương pháp. tốt nhất đề đoạn phiền não là niệm danh hiệu “A Mi Đà 
Phật”, duy chỉ có niệm Phật mới có thể rửa sạch phiền não; dù là Bồ-tát ở Thập 
Địa đã chứng đắc địa vị rất cao nhưng tập khí Vô Minh phiền não của các Ngài vẫn 
không dễ dàng rửa sạch; sau cùng các Ngài phải dùng phương pháp gì? Chính là niệm 
Phật! Niệm Phật có thê tây rửa tận gốc Vô Minh phiền não huống chi là Kiến-Tư 
phiền não và Trần sa phiền não. 


Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong từng câu Phật hiệu 
nôi tiêp không có tạp niệm thâm nhập vảo thì tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. 


Phiền não chưa đoạn: Vọng- tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước chưa dứt; dùng một 
câu “A Mi Đà Phật” đè nén chúng lại; giông như lấy tảng đá đè bẹp ngọn cỏ, rÊ tuy 
vẫn chưa thê nhỏ được, nghĩa là hý, nộ, ái, lạc,... vân đang có; dùng câu Phật hiệu “A 
Mi Đà Phật” nén chúng lại cho băng phẳng khiến chúng không thê khởi lên tác dụng 
được. Công phu như thế gọi là “Công Phu Thành Phiến”, có công phu này quyết định 
được vãng sanh Cực Lạc. 


Tắt cả tỉnh thân, ý chí tập trung vào danh hiệu Phật; khi không tụng Kinh 
Vô Lượng Thọ thì niệm A Mi Đà Phật. Trên niệng không niệm vân không sao, 
nhớ ở trong tâm, quyêt không đê Phật hiệu gián đoạn. Vì khi Phật hiệu vừa gián 
đoạn thì Vọng-tưởng, Phân-biệt, Châp-trước lập tức khởi lên. 

Nói như vậy thì dễ, thật sự làm rất khó! Nhưng khó vẫn phải làm! Nếu 
không làm thì không thê ra khói tam-giới, không thê thoát khỏi biên khô sanh 
tử. Chúng ta phải cảnh tính, khó vấn phải làm cho băng được! 

Khi niệm Phật vẫn còn sanh phiền não vọng tưởng thì dừng sợ, không sao 
cả; chỉ cỗ gắng siêng năng niệm Phật hiệu càng nhiều hơn thì vọng tưởng sẽ bị 
hàng phục xuống; trong tâm luôn nhớ Phật hiệu thì sẽ không nhớ đến cái khác. 

Trong sinh hoạt hàng ngày phải cô găng rèn luyện; luyện tập đến. khi tạp 
niệm vọng tưởng không thê khởi lên tác dụng nữa tức là Công Phu Thành Phiên, năng 
lực này quyêt định vãng sanh tây phương Cực Lạc! 


(Trích lục ý từ “Niệm Phật thành Phật” - Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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CHẲNG THỂ LÃO THẬT (THẬT THÀ) NIỆM PHẬT THÌ 
CÂN PHẢI TRÌ GIỚI MÀ NIỆM PHẬT 


Cô đức thường dạy chúng ta niệm Phật thì cần phải lão thật (thật thà) mà niệm. 
Vậy thế nào mới là lão thật? Câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật” niệm ra không có 
danh vọng lợi dưỡng, không có thị phi nhân ngã, không có được mắt lợi hại, v.v... 
trong đó. Từng câu từng câu niệm ra chỉ thuần là một mảng thanh tịnh mà thôi, 
ngoài ra cái gì cũng chẳng có, đây gọi là người thật thà niệm Phật. 


Thành thật mà nói thì chúng ta ngày nay đều chẳng phải là người thật thà niệm 
Phật. Người chẳng thật thà niệm Phật thì phải làm sao đây? Cân phải trì Giới mà 
niệm Phật, phải nhận lấy sự ràng buộc của Giới Luật. Nhà Phật có câu: “Không 
làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy!”; 
có nghĩa là bỏ các điều ác và làm các điều thiện thì tâm ý dẫn trở nên thanh tịnh 
đoan chánh. Chúng ta có thê giữ cho mình trong một ngày chỉ làm toàn điều thiện, 
tránh hoàn toàn các điều ác; nhưng để giữ cho mình cả một đời này hoàn toàn làm 
các điều thiện, tránh hoàn toàn các điều ác thì có thể nói là không hề dễ dàng. Do đó, 
việc tuân giữ nghiêm cần các Giới Luật nhà Phật là điều cực kỳ quan trọng. Chúng 
ta nếu có thể trì Giới mà niệm Phật thì mới có hy vọng đạt đến công phu Niệm Phật 
Tam-muội, mới có hy vọng vãng sanh đến Cực Lạc thế giới. 


Chúng ta ngày nay tu hành niệm Phật tại sao tâm lại khó an định đến vậy? 
Đó là bởi vì những tập khí xấu ác mà chúng ta đã huân tập từ vô thỉ kiếp đến 
nay đã quá sâu, quá dày; những tập khí xấu ác này đang ở đó không ngừng chỉ 
phối, không ngừng lôi kéo chúng ta tạo nghiệp. Nay chúng ta tuần giữ Giới Luật, 
chính là tạo ra sự ràng buộc đối với những tập khí xấu ác này, khiến cho chúng 
tuy vẫn còn đó nhưng không thể khởi lên tác dụng, không thể chi phối chúng ta 
được nữa, nhất là không thể chướng ngại sự an định của nội tâm. Từ chỗ an định 
này thì trí huệ của Tự Tánh dần được khai mở. Do đó, nhà Phật có câu: “Từ trì Giới 
mới được Định, từ Định mới khai Huệ”, đạo lý chính là như vậy. 


Chúng ta nếu như không thật thà niệm Phật lại chăng trì Giới; dẫn đến một 
mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi dậy các ác niệm trong tâm, ngoài thân thì không 
ngừng tạo tác ác nghiệp. Vậy thì dù có cô găng niệm Phật đến hết một đời cũng chẳng 
thu được kết quả gì! 


Chúng ta thường thấy có những người lúc sanh tiền không thật thà niệm Phật 
mà cũng không trì Giới niệm Phật, nhưng đến khi họ chết thì có người lại phao tin 
rêu rao là họ niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc, đây là điều hết sức phi lý! Từ xưa 
đến nay chăng tìm ra cái thông lệ nào như thế cả, chắng hè có cái thông lệ này! Chăng 
hề có cái đạo lý này! 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


626 S44 - /3# & 4À?Z 


Chúng ta tu hành nhất định không thể đem cái tâm thái cầu may để mà 
niệm Phật! Vừa mới thử đem cái tâm thái cầu may để niệm Phật thì liền nhận lấp 
thất bại ngay! Tu hành có thể đi đến ngày thành tựu đều chẳng phải là do may 
mắn mà có được. Tu hành chính là chiến đấu với tự ngã của bản thân, chiễn đấu 
với tập khí xấu ác của chính mình. Nếu ta có thể đánh bại được chúng thì liền có 
được thành tựu, nễu ta không thể đánh bại được chúng thì việc bị chúng chỉ phối 
lôi kéo đi vào ác đạo là việc không tránh miễn được! 


Cho nên, rât mong các bạn đông tu trăm ngàn lân chớ nên xem thường vân đê 
trì Giới mà cho qua, kẻo sau này có hôi hận cũng chăng kịp! 


(Ân sư Thích Tịnh Không khai thị) 
—-000--- 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO ĐẠO TRÀNG CỦA MA VƯƠNG BA-TUẦN! 


ĐẠO TRÀNG CỦA MA VƯƠNG BA-TUẦN LÀ TẤT CẢ NHỮNG TUYÊN 
TRUYỀN BẤT THIỆN: GIẾT, TRỘM, DÂM, DỐI, BẤT HIẾU, BẤT KÍNH, V.V... 


Chư Phật Như Lai rất mong tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Nhanh 
chóng thành Phật chỉ có duy nhất một con đường: chính là thân cận Phật A4 Mi 
Đà. Quý vị liền biết thân cận Phật A Mi Đà quan trọng đến mức nào. Pháp môn này 
là Pháp môn rốt ráo viên mãn chí cao vô thượng, không có lời nào tán thán được Pháp 
môn này, đó là thật chứ không phải giả. Nhưng vần có nhiều kẻ gây rắc rồi, cản trở 
Pháp môn này. Đó là ai? Cũng có một kẻ câm đầu, là ma vương Ba-tuần đang lãnh 
đạo, họ tìm đủ mọi cách để gây trở ngại! Nhưng nếu chúng ta có Tín tâm kiên định 
thì có thê đột phá sự trở ngại của họ. Ma vương Ba-tuần từng đến tìm tôi, tức giận, 
chỉ trích tôi là chưa được sự đồng ý của ông ta, không bàn bạc với ông ta, liền 
xâm nhập Đạo tràng của ông ta. Tôi bảo: “Không có, tôi đâu có làm chuyện như 
vậy!”. Ông ta giận dữ nói: “Sao lại không có!”. Tôi lê nghĩ ra, xin ông ấy thông 
cảm cho tôi, xin ông ấy từ bị, tôi sẽ cúng bài vị cho ông ấy. 

Đạo Tràng của ông ấy ở đâu? Truyền hình vệ tinh là Đạo tràng của ông ấy, 
mạng Internet là Đạo tràng của ông ấy, truyền thanh là Đạo tràng của ông ấy, báo 
giây. là Đạo tràng của ông ây, tạp chí là Đạo tràng của ông ẫy,... Tất cả những tuyên 
truyền bắt thiện nói về giết, trộm, dâm, dối, v.v... đều là Đạo tràng của ông ấy! Ngày 
nay, chúng ta cũng có vệ tinh, cũng dùng mạng Internet,... như thế là xâm phạm Đạo 
tràng của ông ấy, nên ông ấy đến hỏi tội chúng tôi. 

Tôi liền nói với ông ấy: “Ông vốn cũng là Phật, tất cả chúng sanh vốn là 
Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni không nói trừ ma vương Ba-tuần ra, Ngài không 
nói như vậy, không nói như vậy chứng tỏ ông cũng là Phật, ông vốn cũng là Phật, 
ông nên từ bi một chút, chúng sanh đáng thương lắm, khổ lắm. Ông nên cho họ 
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một con đường sống để họ đi, ô ông không nên chém hết giết sạch. Những người 
thích làm việc ác thì ông hãy tiếp dẫn họ đi!”. 


Ma vương Ba-tuần tiếp dẫn những người thích làm việc ác này đi đâu vậy? 
Đều đi đến ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh)! Tôi nói tiếp: “Nhưng vần 
còn một số người tốt, ông phải để cho họ thành Phật, ông đừng gây khó dễ với 
họ, đừng có làm phiền họ!”. 


Tôi thương lượng với ông ta như vậy. Tôi nói thêm: “Đây là số Ít người thôi, 
không phải là sô nhiêu!”. 
(Trích lục ý từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa” giảng năm 2014 - Tập 445 
do Án sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


_—-000--- 


MUỐN CÓ THÀNH TỰU PHẢÁI TU ĐƯỢC NHẪN BA-LA-MẬT 


Chúng ta tích lũy công đức dựa vào điều gì? Bồ Thí và Trì Giới! Nhưng 
công đức này duy trì được là phải nhờ Nhẫn Nhục. Nếu không thể Nhẫn Nhục thì 
cho dù tích lũy bao nhiêu công đức cũng sẽ mất hết. Trong kinh Phật thường nói: 
“Lửa thiêu rừng công đức!”. “Lửa” là nôi giận, dù chưa phát tiết ra bên ngoài, chỉ 
là trong lòng có khó chịu thì công đức liền mất đi một nửa; hễ phát tiết ra bên 
ngoài thì đốt cháy tất cả công đức, công đức đã hoàn toàn không còn! 


Công đức là gì? Công đức là Giới - Định - Huệ, điều này quý vị cần phải 
biết. Công đức không có gì khác ngoài “nhân Giới sanh Định, nhân Định khai 
Huệ”. Nỗi giận thì Định liền mắt đi nên công đức hoàn toàn không còn nữa. Nỗi 
giận là sanh phiền não mà không sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ mà 
không sanh phiền não. 


Chúng ta không tu được Nhẫn Nhục thì tâm thanh tịnh từ đâu đến? Do đây 
mới biết, trong sự t học thì Nhán Nhục là then chốt! 


Do đó, Bố Thí và Trì Giới để thành tựu công đức, còn Nhẫn Nhục để bảo trì 
công đức khiến không bị mắt đi, cho nên không thê không tu Nhẫn Nhục. Nếu không 
tu Nhẫn Nhục, không thể Nhẫn được thì khi quý vị tu tích được không ít công đức, 
một khi quý vị nổi nóng thì xong rồi, toàn bộ công đức của quý vị sạch trơn! 


MỘT NGỌN LỬA SÂN HẬN THIÊU SẠCH RỪNG CÔNG ĐỨC 


Quý vị tu tích thì không dễ mà phá hủy thì vô cùng dễ dàng, dù chỉ là trong 
lòng không vui, không hề có biểu hiện ra ngoài nhưng cũng đã chịu tổn thương lớn 
rồi, vậy nên cần phải Nhẫn. Tốt nhất là có thê cùng ở chung với những người có khả 
năng Nhẫn Nhục, thấy tận mắt những người này gặp những hoàn cảnh ác, gặp người 
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bất thiện, ngang ngược, hung hãn, không thèm nói lý,... mà họ vẫn có thể khéo léo ở 
cùng với các hạng người ấy. Chúng ta cần phải học được như vậy, không thể không 
học. Nếu quý vị không học; tai nạn thảm họa rất nhiều, hoàn cảnh nghịch duyên rất 
nhiều thì quý vị không có cách nào học Phật thành tựu được! Vì vậy, không thê không 
có công phu Nhẫn Nhục, bởi Nhẫn Nhục có thể thành tựu tất cả thiện pháp (thiện 
pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian) của quý vị, giúp quý vị xa rời hết tháy 
ác pháp, công đức Nhẫn Nhục không thể nghĩ bàn. 


(Trích lục ý từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” giảng lần thứ 5 năm 2018 - Tập 
02 do Ấn sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


—-000--- 
BỒ-TÁT CHỈ CÓ MỘT THIỆN CĂN DUY NHẤT LÀ TINH TẤN BA-LA-MẬT 


Nếu như bạn “biết” thì ở trong tất cả vạn pháp, bạn tùy thời đều có thể ngộ 
nhập được Tự Tánh; hay nói cách khác, tùy lúc tùy nơi đều có thể giúp cho bạn thành 
Vô-thượng Đạo, đây gọi là Pháp môn đệ nhất. Vì vậy, có pháp nào mà không phải là 
pháp đệ nhất! Pháp pháp đều là pháp đệ nhất! Phật ở trên Kinh Kim Cang nói: 
“Pháp môn bình đắng, không có cao thấp”, vẫn đề chính là bạn có biết hay không? 
Nếu như bạn biết thì mỗi Pháp môn đều là đi đến Vô-thượng Đạo, đầu là giúp bạn 
chứng được Vô-thượng Phật quả. Thế nhưng, trong đây sợ nhất là xen tạp, cho 
nên Phật mới nói: “Chướng ngại lớn nhất của Bồ-tát là hoài nghỉ! Bồ-tát chỉ có 
một thiện căn là Tỉnh Tấn!”. Chúng sanh như chúng ta có ba thiện căn là Không 
Tham, Không Sân, Không Sỉ. Bạn tu Bồ-tát Đạo có được thiện căn Tinh Tấn của 
Bồ-tát thì ba thiện căn Không Tham, Không Sân, Không Sỉ của chúng sanh liền 
được viên mãn. Tham, sân, si bạn đều đoạn hết rồi; sau khi đoạn hết tham, sân, sỉ thì 
chỉ có một thiện căn vĩnh viễn phải giữ gìn lấy chính là Tinh Tắn. 


Thích Ca Mâu Ni Phật dạy 


“Chúng sanh có 03 thiện căn là KHÔNG THAM, KHÔNG SÂN, 
KHÔNG SI. 


Bồ-tát có 01 thiện căn là TINH TẤN. Chướng ngại lớn nhất của Bồ- 
tát là HOÀI NGHI!". 


Ân sư Thích Tịnh Không dạy bí quyết học Phật thành tựu có ba điều 
“Thật thà - Nghe lời - Thật làm 


Một môn thâm nhập - Huân tu lâu dài 


Không hoài nghỉ - Không xen tạp - Không gián đoạn” 
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Cho nên, Tinh Tấn vô cùng quan trọng, người tu hành chúng ta nễu như có 
thê năm chặc được chữ Tĩnh Tán này thì khăng định ngay trong đời này thành 
Vô-thượng Bô-đê) 


Nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa của Tỉnh Tấn, cả đời không trái phạm 
điêu này thì có thê nói người người tu hành ngay trong một đòi đều có thê thành 
Vô-thượng Đạo, đặc biệt là tu hành Pháp môn Tịnh Độ! 


Thời cận đại, ở thế kỷ này, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc đã 
làm ra tâm gương tốt cho chúng ta xem. Họ đã thành tựu, tại vì sao chúng ta không 
thê thành tựu? Bạn có thể thành tựu hay không thì không thể trách người khác, 
cũng không thể trách hoàn cảnh. 


Bạn chân thật nghĩ cho thông, nghĩ cho thấu suốt rồi thì nguyên nhân 
chính ở nơi bản thân bạn, việc tu hành là của bạn mà chính bản thân bạn lại 
không chịu làm thật sự! Cho nên, chướng ngại của chúng ta không phải đến từ 
bên ngoài, bất luận chúng ta thấy chướng ngại ở nơi hoàn cảnh hay chướng ngại 
ở nơi nhân sự thì đều là không đúng; chướng ngại chân thật chính là ở nơi chính 
mình, người ngoài không thể chướng ngại mình được! 


Bạn có công phu niệm Phật tâm - tâm nối nhau, niệm niệm không gián 
đoạn; người khác chán ghét bạn thì bạn niệm Phật thâm. công phu niệm Phật 
vần cứ là không gián đoạn. Nêu như người ta tắn thán bạn mà bạn sanh tâm 
hoan hỉ, người ta huỷ báng bạn mà bạn sanh tâm oán hận thì liên phá hủy đi hêt 
thảy công phu niệm Phật của bạn rồi. 

Tán thán bạn, A4 Mĩ Đà Phát! 

Huỷ báng bạn, A Mi Đà Phật! 

Nhục mạ bạn, A Mĩ Đà Phật! 

Tắt cả đều là “4 Mi Đà Phật”! 

Hay nói cách khác, không luận là hoàn cảnh hay là nhân sự, chính là đều đang 
giúp bạn, đang thành tựu cho bạn. Vì sao vậy? Sau khi bạn tiêp xúc được những 
hoàn cảnh và nhân sự này rồi thì bạn cũng chỉ thuần niệm một câu A Mi Đà Phật. 
Trong miệng A4 Mi Đà Phật, trong tâm A Mi Đà Phật thì bạn liền thành tựu! 

Bạn niệm A4 Mi Đà Phật đến sau cùng thì đem tất cả mọi người, mọi vật, 
mọi việc đều xem thành A Mĩ Đà Phát: người ức hiệp bạn là A4 Mĩ Đà Phật, người 
đánh bạn cũng là A Mi Đà Phật, v.v... Bạn đêu nghĩ là: “Do mình công phu chưa 
đủ, mình còn giãi đãi lười biêng, mình vẫn chưa có thành tựu nên Phật đên đánh mình, 
Phật đên măng mình”. Cái fâm đó là tâm Phật! Tâm của người này là tâm Phật, 
n"ệng là lời Phật, hạnh là hạnh Phát: Phát khuyên tất cả chúng sanh niệm 4 Mi 
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Đà Phật; thân - khẩu - ý đều tương ưng với A4 Mi Đà Phật thì bạn nói xem họ có 
thê thành Phật hay không? Đáy gọi là Tình Tân Ba-La-Mật! 


Ngày nay, chúng ta khởi tâm động niệm đều trách móc người khác, từ 
trước đến giờ chưa từng quay đầu nhìn lại bản thân mình, cho nên thời gian tu 
hành của chúng ta rất dài; so sánh với những người Tỉnh Tắn chỉ 3 năm tu hành 
đã thành tựu còn chúng fa tu đến 30 năm cũng không bằng họ, thời gian tu hành 
nhiều hơn họ 10 lần. Người ta tu 3 năm là thành công, thời gian chúng ta tu gấp 
10 lần người ta vẫn rơi lại phía sau người ta, chúng ta kém họ quá xa. Đến mức 
độ, chúng ta tu hành cả đời vẫn không thể thành tựu, vẫn phải luân hồi 6 nẻo! 


Pháp sư Oánh Kha triều nhà Tống, ông là một người xuất gia, Giới Luật không 
trong sạch, phá Giới Tỳ-kheo, không giữ thanh quy. Ông chỉ có một ưu điểm: ông 
biết rõ ràng chính mình tập khí quá nặng, không cách gì tránh khỏi hoàn cảnh mê 
hoặc, ông biết được chính mình sau khi chết chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Vừa nghĩ 
đến địa ngục thì ông lo sợ, cho nên ông liền thỉnh giáo với các bạn đồng tu của ông: 
“Các bạn có cách nào giúp tôi không? Tôi phải làm thế nào để không đọa vào địa 
ngục?”. Các đồng tu cũng rất từ bi, đưa cho ông một quyền “Vãng sanh truyện”. Sau 
khi ông xem xong thì rất cảm động, ông biết chỉ có niệm Phật mới có thể cứu chính 
mình, các Pháp môn khác không dùng được, vì nghiệp chướng của ông quá nặng, 
Pháp môn này gom nhiếp cả ba căn, lợi độn gồm thâu, đới nghiệp vãng sanh, cứ y 
theo phương pháp trên kinh đã dạy; Kinh A Mi Đà nói: “... từ một ngày đến bảy 
ngày ...”. Ông liền phát ra một sự quyết tâm, chỉ một câu “A Mi Đà Phật” niệm đến 
cùng. Ông niệm 3 ngày 3 đêm, không những không ăn cơm, không ngủ nghỉ, ngay 
đến nước ông cũng không uống. Ông chân thật có lòng chân thành, cảm động được 
A Mi Đà Phật, ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì A Mi Đà Phật liền đến, nÓI Với Ông: 
“Con chân thật sám hối, nghiệp chướng, được tiêu trừ, thọ mạng của còn vẫn còn 10 
năm, đợi I0 năm dương thọ của con hết rồi, Ta sẽ đến tiếp dẫn con”. Sau khi ông 
nghe được câu nói này của Phật thì liền khẩn cầu với Phật, ông nói: “A Mi Đà Phật 
ơi! Con không cần 10 năm dương thọ, bây giờ con muốn đi theo Phật”. Phật hỏi ông: 
“Vì sao vậy?”. Ông nói: “Tập khí của con quá nặng, 10 năm nữa không biết con lại 
phải tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Chính con không có cách gì khống chế chính mình, 
con nghĩ bây giờ con nên đi theo Phật”. A Mi . Phật rật từ bi, Phật liền đáp ứng, 
Phật nói: “Rất tốt! 3 ngày sau Ta đến tiếp dẫn con”. Ông rất là vui mừng, ông liền mở 
cửa phòng ra nói với mọi người: “3 ngày sau tôi vãng sanh Cực Lạc!”. Trong chùa 
không có người nào tin cả, ông tạo ra nghiệp chướng nặng như vậy, ông là quỷ nghiệp 
chướng: ông đóng cửa 3 ngày 3 đêm không biết đã làm chuyện gì trong đó, bây giờ 
bỗng nhiên mở cửa ra nói với chúng tôi là 3 ngày sau sẽ vãng sanh Cực Lạc, làm sao 
mà tin được, nhưng mà đợi 3 ngày thì thời gian cũng không lâu, chúng tôi sẽ chờ xem, 
chờ xem 3 ngày sau ông có vãng sanh Cực Lạc thật hay không. Sau 3 ngày, chân thật 
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đúng thời gian đã hẹn với Phật A Mi Đà không sai chút nào, ông yêu cầu mọi người 
niệm Phật tiễn ông đi trong thời khóa trì tụng hàng ngày. Mọi người cũng rất hoan hỷ 
đợi xem, ngay trong tiếng niệm Phật, niệm được đại khái 1Š phút, ông nói với mọi 
người: “A Mi Đà Phật đến rồi, tôi đi theo Phật đây!”, nói xong liền đi. Việc này chứng 
minh trên Kinh A MI Đà nói “Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật,...”, 
ông là nệm danh hiệu A Mi Đà Phật 3 ngày 3 đêm thì vãng sanh Cực Lạc! 


Ngày nay, chúng ta niệm Phật, nói là nhập Phật thất tỉnh tắn niệm Phật, có 
phải là thật hay không? Không phải là thật! Quý vị niệm Phật cầu điều gì? Cầu thăng 
quan, cầu phát tài, cầu trường thọ, v.v... đều cầu những thứ này. Nếu như Phật thất ở 
đây bạn treo cái bảng: ““7 ngày nhất định vãng sanh Cực Lạc”, bạn xem thử còn có 
người nào dám đến dự Phật thất hay không? Đều là khiến cho mọi người sợ chết 
khiếp! Người ta nói là đưa người sống đi đến chỗ chết, nơi đây là chỗ chết, còn có 
thê đến hay sao? Bạn liền biết được cái tâm niệm Phật này đều là giả, không phải là 
thật, làm gì được như Pháp sư Oánh Kha. Con người này thật làm, thật sự làm thì thật 
sự có thành tựu! 


Vị đồ đệ của lão Hoà thượng Đề Nhàn, người thợ vá nồi, ông nắm được chữ 
Tinh Tấn nên rất lợi hại. Ông niệm Phật 3 năm thì liền thành Phật, đứng mà vãng 
sanh Cực Lạc, biết trước giờ ra đi, không hè bị bệnh, còn đứng hết 3 ngày đợi sư phụ 
của ông là lão Hoà thượng Đề Nhàn đến lo hậu sự. Lão Hoà thượng Đề Nhàn thường 
hay tán thán là ông đã làm ra tắm gương tốt cho mọi người. Ông không biết chữ, 
không có đi học, cả đời làm nghề vá nồi vá chén. Nghề nghiệp này hiện tại không 
còn, loại nghề nghiệp này lúc tôi còn nhỏ vào thời kỳ kháng chiến vẫn còn. Trong 
khoảng thời kỳ kháng chiến, ở làng quê nông thôn, nôi bị bể, chén bị bẻ, tách bị bể 
đều không nỡ bỏ đi; gặp người vá nôi vá chén vá nó lại, sau khi vá xong vẫn có thể 
dùng tiếp. Nghề này sống rất là gian khổ. Ông và Pháp sư Đề Nhàn là bạn cùng chơi 
thời thơ ấu, sanh ra lớn lên ở cùng một thôn trang. Gia cảnh của lão Pháp sư Đề Nhàn 
tương đối tốt, cho nên lúc nhỏ lão Hòa thượng Đế Nhàn được đến trường đi học. 
Người bạn này của Pháp sư Đề Nhàn gia cảnh khó khăn, phải làm việc đồng áng từ 
nhỏ nên không có đi học, khi lớn lên học lấy nghề vá nội để duy trì cuộc sống, khổ 
nói không ra lời. Về sau, ông đã đi tìm Pháp sư Đề Nhàn; khi tìm được, ô ông nói với 
Pháp sư Đề Nhàn: “Tôi muốn xuất gia”. Pháp sư Đề Nhàn bảo: “Ông không nên nói 
đùa, ông đã hơn 40 tuôi rồi còn xuất gia gì nữa! Ông cứ ở chơi vài ngày rồi tôi sẽ đưa 
ông trở về”. Ông năn nỉ lão Hòa thượng Đề Nhàn cho ông xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn 
khó xử, vì sao vậy? Ông xuất gia, việc thứ nhất là ông phải học 5 thời khoá công phu 
(Ngũ đường công khóa), vì ông một chữ cũng không biết, tuổi tác ông lại lớn như vậy 
thì Š thời khoá công phu làm sao mà học cho thuộc? 5 thời khoá công phu không 
thuộc thì ông không thê ở trong chùa được. Học giảng kinh cũng không được. Ông 
vẫn tha thiết muốn xuất gia. Sau cùng, Pháp sư Đề Nhàn nghĩ ra một cách, Ngài nói: 
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“Tôi có một điều kiện, ông có thê đáp ứng hay không? Nếu ô ông, đồng ý thì tôi nhận 
cho ông xuất gia, nêu ông không đồng ý ý thì ông nên đi về” . Ông â ây nói: “Ngài nói đi, 

tôi đều đồng ý; Ngài dạy tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó”. Con người này 
rất thành thật, ông là loại người thật thà. Hoà thượng Đề Nhàn nói: “Tốt! Ông tuân 
thủ điều kiện của tôi, tôi cạo đầu cho ông. Ông không nên ở trong chùa, ở trong chùa 
người ta sẽ coi thường ông, chính ông sẽ cảm thấy khó chịu”. Vào lúc đó, họ ở Ninh 
Ba - Chiết Giang, ở dưới quê còn có rất nhiều chùa nhỏ và chùa nát không có người 
ở. Hòa thượng Đề Nhàn nói: “Tôi tìm một cái chùa nhỏ nát cho ông ở, ông nên ở 
trong cái chùa nhỏ nát đó. Tôi sẽ tìm một hai tín đồ ở gần đó chăm lo cuộc sống hàng 
ngày cho ông, ông chỉ niệm một câu “Nam mô A MI Đà Phật”, chỉ niệm một câu Phật 
hiệu này; niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì ông tiếp tục niệm”. 
Ngài chỉ có dạy cho ông ấy một phương pháp như vậy. Ngài nói: “Tương lai, ông sẽ 
có được điều rất tốt”. Con người này quả là thật thà, ông cũng không cần hỏi Pháp sư 
Đề Nhàn là được điều rất tốt gì, Ngài dạy tôi niệm một câu Nam mô A Mi Đà Phật 
thì tôi niệm, tôi cảm thấy như vậy cũng là rất tốt rồi. Niệm Phật mệt rồi thì nghỉ ngơi, 

nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục niệm Phật, lão Hòa thượng Đề Nhàn chỉ có dạy ông 
một Pháp môn như vậy. Ông thật sự nghe lời, ông niệm Phật 3 năm không ra khỏi 
cửa. Ông ở trong chùa nhỏ nát đó 3 năm không ra khỏi cửa, chỉ niệm một câu Nam 
mô A Mi Đà Phật. Hòa thượng Đề Nhàn tìm được một bà cụ ở dưới quê, cũng là một 
người học Phật, giặt quần áo cho ông, lo cho ông cơm nước buôi trưa và buôi tối, còn 
sáng sớm thì ông tự lo. Ông ở trong chùa nhỏ nát niệm Phật được 3 năm thì một hôm 
nọ ông nói với bà cụ: “Buổi trưa ngày mai, bà không cần phải đến nấu cơm cho tôi 
đâu, tôi đi vào thành để thăm mấy người bạn một chút”. Đến ngày hôm sau, ông thật 
có đi vào thành thăm một số bạn bè thân thích, buổi tối quay trở về. Sau khi trở về, 

ông nói với bà cụ: “Ngày mai, bà không cần phải nấu cơm cho tôi đâu”. Trong lòng 
bà cụ nghĩ: “Sư phụ 3 năm nay thành thật nệm Phật không ra khỏi cửa, hôm nay đi 
vào thành một vòng thì có thể ngày mai lại có người mời ông ấy ăn cơm”. Bà cụ nghĩ 
vậy rồi không để ý đến. Thế nhưng đến ngày mai, bà cụ thấy không an tâm, bà liền 
đi qua xem thử sư phụ có phải lại đi khỏi chùa rồi không. Kết quả khi bà vào chùa 
xem thì thấy sư phụ đang đứng ở trước tượng Phật, bà gọi sư phụ nhưng không thấy 
trả lời, bà đến gần sư phụ tỉ mỉ quan sát thì phát hiện chết rồi. Bà giật thót cả người, 

từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nghe nói người đứng mà chết. Bà vội vàng đi thông 
báo cho vài vị hộ pháp nữa. Những người này vừa đến thì xem thấy sư phụ này thật 
là cừ khôi, đứng mà ra đi, không hè bị bệnh. Họ khẩn cấp phái người đi thông báo 
cho Pháp sư Đề Nhàn biết. Vào lúc đó không có phương tiện giao thông, phải đi bộ, 
từ chùa nhỏ nát nơi ông ở đi vào thành đến chùa Quán Tông, vừa đi vừa về hết 3 ngày. 
Họ đem việc người thợ vá nồi đứng mà vãng sanh Cực Lạc nói với Pháp sư Đề Nhàn. 
Pháp sư Đề Nhàn lập tức lên đường, đi cũng hết 3 ngày. Khi đến nơi, lão Hòa thượng 
Đề Nhàn xem thấy ông ấy thật đang đứng nơi đó, tay còn nắm lại rất chặt, có tro bếp 
dính trên tay. Ngài mở tay ông ấy ra thì thấy trong tay ông ấy có § đồng tiền Đại 
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Dương nên nghĩ rằng đại khái lúc trước làm nghề vá nồi cũng kiếm được một ít tiền, 
bởi vì chùa nhỏ nát không có nơi cất giữ tiền nên ông cất nó trong đồng tro bếp. Số 
tiền ông nắm trong tay đề làm gì? Pháp sư Đề Nhàn nghĩ nhất định là giúp ông lo hậu 
sự sau khi vãng sanh Cực Lạc. Bạn xem, ông chính mình rất rõ ràng tường tận, ông 
không làm phiền sư phụ. Pháp sư Đề Nhàn rất là tán thán, khen ngợi công phu tu hành 
của ông: “Ông giỏi lắm, ông xuất gia thật không uống. phí, đại Pháp sư giảng kinh 
thuyết pháp, trụ trì của danh sơn cô sát,... cũng chăng băng được ông. Ông đã làm ra 
tắm gương tốt cho người đời”. Đây gọi là thật sự Tỉnh Tắn Ba-la-mật! Một câu “Nam 
mô A Mi Đà Phật”, một Pháp môn Tịnh Độ thâm nhập, huân tu lâu dài. 


(Trích lục ý từ “Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán” giảng 
năm 2009 - Tập 25 do Án sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


——-000--- 
Lời phụ: “BIẾT ĐƯỢC NHIỀU CHUYỆN THÌ PHIỀN NÃO CÀNG NHIỀU 
QUEN BIẾT NHIỀU NGƯỜI THÌ THỊ PHI CÀNG NHIỀU” 


Ân sư Thích Tịnh Không từ khi học Phật, đã hơn 60 năm không xem tIvi, 
không đọc báo chí, không nghe tin tức truyên thanh, v.v... 


Trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm thứ 2 - Đức tuân Phố Hiền: Hiền Hộ 
Bồ-tát làm thượng thủ trong hàng Bồ-tát tại gia tham dự Pháp hội, Ngài là Đăng Giác 
Bồ-tát có địa vị tương đương với Phổ Hiền Bồ-tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Quán Thế 
Âm Bồ-tát, v.v... lấy danh hiệu biểu pháp của Ngài làm đề mục học tập quan trọng 
nhất cho chúng ta. Chúng ta tu Tịnh Độ muốn đi đến ngày thành tựu, nắm chắc phần 
vãng sanh Cực Lạc thì điều quan trọng nhất là phải biết bảo hộ Đạo Nghiệp của chính 
mình. Chính là ngoài việc niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật”, tụng Kinh Vô Lượng Thọ, 
đọc Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ và nghe giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ thì không 
được bén mảng vào Đạo tràng của ma vương Ba-tuân! Chúng ta có bảo hộ được Đạo 
Nghiệp của chính mình khiến bản thân mình thành tựu thì mới có năng lực gánh vác 
gia nghiệp của Như Lai, hộ trì Chánh Pháp thường trụ thế gian và phô độ chúng sanh. 
Chúng ta không bảo hộ được bản thân mình thì không còn gì đáng để nói nữa. 


Ân sư Thích Tịnh Không thường dạy rằng: “Đây là thời đại dân chủ, họ có 
quyên phát sóng, chúng ta có quyền không xem!”. 


Chúng ta trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật mấy tiếng đồng hồ, đọc Kinh Vô 
Lượng Thọ, nghe Ân sư giảng Kinh Vô Lượng Thọ, v.v... được tâm thanh tịnh, có 
chút công phu Định-lực nhỏ nhất định. Sau đó, chúng ta lại đi xem một bộ phim bạo 
lực sắc tình, hoặc xem một game show truyền hình, hoặc đọc báo trên Internet, v.v... 
thì công phu Định-lực nhỏ này hoàn toàn bị những thứ ô nhiễm kia phá nát. 
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Chúng tôi học tắm gương của Ân sư Thích Tịnh Không, đã nhiều năm rồi 
chúng tôi không xem tivi, không nghe nhạc, không xem phim, không đọc báo, không 
chơi mạng xã hội như Facebook, Youtube,... Chúng tôi dùng mạng Internet, tIvi,.. . để 
học Tịnh Độ, hoăng truyền Tịnh Độ và làm việc kiếm sông. Từ lúc không có những 
thứ này quấy nhiễu, cuộc sống của chúng tôi cảm thấy rất yên bình, rất an ồn, đích 
thực công phu niệm Phật ngày càng tiến bộ. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc lời dạy của 
Ân sư là vô cùng chính xác: “Biết được nhiều chuyện thì phiền não cảng nhiều. Quen 
biết nhiều người thì thị phi càng nhiều”. Phiền não của chúng ta đầy dẫy thì làm sao 
tu được tâm thanh tịnh? 


Hiện nay, các Đạo tràng dù xây dựng trên núi cao cũng có tivi và mạng Internet; 
Smartphone phổ biến khắp mọi nơi. Người học Phật nếu ngày ngày đi vào Đạo tràng 
của Ba-tuần nghe họ rao giảng ma kinh giết, trộm, dâm, dối, v. v... thì rất dễ dàng bị 
hủy sạch công phu tu hành; khăng định nơi tái sanh sau khi mắt thân người là 3 ác 
đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta học Phật phải có tâm hết sức cảnh giác, 
chuyện này không phải chuyện đùa giõn. 


_—-000--- 
KHOA HỌC KỸ THUẬT CÀNG PHÁT TRIỂN THÌ CÀNG KHÓ VÃNG SANH CỰC LẠC 


Chúng tôi chỉ tính người niệm Phật của Tịnh Độ tông, người niệm Phật rất 
nhiều nhưng đối với đạo lý Tịnh Độ tông, phương pháp Tịnh Độ tông chân thật tin 
tưởng mà không hề hoài nghỉ lại có được bao nhiêu người? Nếu dùng điều kiện này 
để nói, có thể không đến 700.000 người; so với 1,3 tỷ người của Trung Quốc liền 
kém rất xa. Lại phải nói đến vãng sanh Cực Lạc, vãng sanh Cực Lạc mới được tính 
vào; không thể vãng sanh Cực Lạc thì không được tính. Trong 700.000 người này, 
được mây người thật sự vãng sanh Cực Lạc? 


Phật nói trong kinh: “Thân người khó có được, Phật Pháp khó được nghe”; 
người gặp và tin được Phật Pháp chân thật không dễ dàng. Trong số người gặp và tin 
được Phật Pháp có bao nhiêu người gặp và tin được Đại-thừa Phật Pháp. Trong số 
người gặp và tin được Đại-thừa lại có bao nhiêu người gặp và tin được Tịnh Độ tông; 
gặp và tin được Tịnh Độ tông giống như trúng độc đắc vậy. Tại vì sao? Vì phảm phu 
một phâm phiền não cũng chưa đoạn mà ngay một đời này đi chứng quả Phật viên 
mãn! Họ thật sự đem giáo lý Tịnh Độ tông hiểu cho tường tận, thâm nhập Kinh Tạng; 
Kinh Tạng của Tịnh Độ là 5 Kinh và I Luận. Họ hiểu rất rõ ràng, hiểu rất minh bạch, 
không chút hoài nghi; “phát tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật” cầu 
sanh Cực Lạc; những người này đã không còn nhiễu. 


Trước đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam - thầy tôi thường hay nhắc nhở chúng tôi: 
“Thê gian này, người niệm Phật như chúng ta, trong 10.000 người niệm Phật đại khái 
chân thật có thê vãng sanh Cực Lạc chỉ có Š hay 3 người”. 
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Đó là lời nói của 60 năm trước! Ngày nay, sau 60 năm, nếu người ta hồi tôi, 
tôi tính trong 10.000 người niệm Phật đại khái chân thật vãng sanh Cực Lạc chỉ 
có 1 hay 2 người. 60 năm trước có 3 đến 5 người, hiện nay chỉ có 1 đến 2 người. 
Tại vì sao? Càng về sau tu hành càng khó khăn, hoàn cảnh quấy nhiễu quá 
nghiêm trọng, bạn không vượt qua được, bạn không buông xả được. Sự quây 
nhiễu của 60 năm trước so với hiện nay là nhẹ hơn rất nhiều! 60 năm trước, lúc 
đó Trung Quốc vẫn chưa phổ biến tivi, thậm chí đến điện thoại cũng không có, điện 
thoại di động còn chưa được phát minh ra, truyền đạt tin tức rất không thuận tiện. 


Vì thế, chúng ta biết rằng khoa học kỹ thuật càng phát triển thì vãng sanh 
Cực Lạc càng khó khăn. Sức quấy nhiêu của nó quả lớn! 


(Trích lục ý từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” giảng năm 2014 - Tập 36 do Ấn 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 
Phải học tùy duyên chứ không nên đi phan duyên. Tùy duyên diệu dụng! 
THUẬN CẢNH KHÔNG THAM ÁI - NGU SI 
NGHỊCH CẢNH KHÔNG OÁN HẬN 


TRONG TÂM CHỈ CÓ MỘT CÂU PHẬT HIỆU “A MI ĐÀ PHẬT” 
- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


PHÀM PHU VÌ SAO LẠI KHỔ NHƯ THẾ? 


Một hạt vi trần nhỏ bé nhất có thể hàm chứa dung nạp tất cả biến pháp giới hư 
không giới, đây là công đức của Chân Tâm, là cảnh giới Hoa Nghiêm Lý - Sự vô ngại, 
Sự - Sự vô ngại. Tự Tánh có thể hình dung bằng hai câu: “Lớn đến vô cùng! Nhỏ đến 
vô tận!”. 


Hiện nay, chúng ta nơi nơi đều có chướng ngại. Chướng ngại này từ đâu 
đến? Do Vọng- tướng, Phân-biệt, Chấp-trước tạo thành; thoát khỏi Vọng- tướng, 
Phân-biệt, Chấp-trước thì không còn chướng ngại. Chúng ta mỗi ngày đều nói 
phải buông xả Vọng-tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước; nhưng đến khi gặp hoàn cảnh 
thực tế thì lại không làm được; vừa đụng chuyện thì lập tức khởi lên Vọng-tưởng, 
Phân-biệt, Chấp-trước. Không buông xả được Vụng-tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước 
chính là nguyên nhân khổ của chúng ta! 


Khi giảng kinh, lão Pháp sư Tịnh Không từng nói: “Đời người vì sao lại khổ 
như thế?”, chính vì câu nói ấy mà tôi đã nghiêm túc nghe giảng bộ Kinh Vô Lượng 
Thọ. Tôi đã tìm được đáp án. Vì sao lại khô như vậy? Lão Pháp sư nói: “Bởi vì quý 
vị đem cái giả cho rằng cái giả là có thật, sau đó quý vị lại khổ sở truy cầu cái giả 
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này. Truy cầu được rồi cũng khổ, mà truy cầu không được cũng khổ!”. Đã là đồ 
giả thì làm sao quý vị truy cầu cho được chứ! Đồ giả này là do Vọng-tưởng, 
Phân-biệt, Chấp-trước mang đến cho chúng ta. Đồ giả thì truy cầu được hay 
không truy cầu được cũng đều là giả! 


(Trích lục ý từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ - tập 10, giảng 18/3/2018, cư sĩ 
Lưu Tô Vân chủ giảng) 


—-000--- 
ĐẢM BẢO MỘT NIỆM SAU CÙNG LÚC LÂM CHUNG LÀ “A MI ĐÀ PHẬT” 


Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo bản thân mình một niệm sau cùng là A 
Mi Đà Phật? Đây là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở Niệm 
Phật Đường niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, tại sao vậy? Huấn luyện, luyện 
tập, hy vọng lúc sắp mạng chung có thê dùng được. Nhưng sự thật cho chúng ta thấy: 
Rắt nhiều người lúc sắp mạng chung bị bệnh nặng rơi vào hôn mê không biết gì 
cả thì làm thế nào? Đây là ngưỡng cửa nguy hiểm nhất! Con người lúc lâm chung 
ở trong tình trạng hôn mê bắt tỉnh thì dù trợ giúp niệm Phật cũng không thể 
giúp được, cho nên không thể không có phước. 


Phước là thường ngày chúng ta phải tu tích, tích lũy công đức, đây là tu 
phước. Tích đức chính là giữ tâm tỐI, niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, lợi ích 
xã hội. Tích công chính là làm việc tốt, nói lời hay. Mong điều gì vậy? Chẳng mong 
điều gì cả, chỉ mong lúc sắp mạng chung tỉnh thân thật tỉnh táo, thật sáng suốt, 
không điên đảo, không bị mê hoặc, đáy là dại phước báo! 


Lúc còn sống hưởng hết vinh hoa phú quý, phước báo đã hưởng hết rồi, khi 
sắp mắt sẽ không có phước báo. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân 
tướng sự thật này thì chúng ta ở trong một đời phải học đại Thánh - đại Hiền: Đời 
sống phải tiết kiệm, phải giản dị. Phước báo chúng ta tích lñy được đến lúc sắp 
lâm chung hãy hưởng thụ. 


Bình thường, người không biết tích lũy công đức, chỉ biết ham mê hưởng thụ, 
không cần nói đến lúc sắp mạng chung mà lúc vê già khi phước báo đã hưởng hết rồi 
thì đời sống tuổi già vô cùng bản hàn, không có ai chăm sóc. Thậm chí, chúng ta cũng 
thường nghe nói có một số người già đã chết trong nhà mấẫy ngày rồi hàng xóm mới 
phát hiện ra. Bạn thấy điều này đáng thương: biết bao! Lúc sắp mạng chung bản thân 
biết rõ, không đau bệnh, có đồng tu tốt tiên đưa trợ giúp niệm Phật cho bạn, đây 
đích thực là dại phước báo. Sanh về thế giới tây phương Cực Lạc, điều này trong 
kinh đã nói rất rõ ràng, đây mới chân thật là phước báo đệ nhất! 


(Trích lục ý từ bài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” năm 1998 - Tập 105 do Ân sư 
Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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Chú thích: Buông xuống là luận ở tâm, không luận ở tướng. Buông xả nghĩa là 
buông xả sạch sẽ Vọng-tưởng, Phân-biệt, Chắp-trước ở trong tâm: không phải là 
nói chúng ta đem toàn bộ công việc, gia đình,... bỏ hết đi; việc cần phải làm thì chúng 
ta nhất định vẫn phải đi làm, phải tận tâm tận lực mà làm cho tốt nhưng không được 
để ở trong tâm; trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”. Phật Pháp không 
lia thế gian pháp, không lìa thế gian pháp mà chứng Phật Pháp. Hoa sen báu của Phật 
là nở từ trong lửa, không nở từ trong nước. Lửa ngũ dục - lục trần thiêu đốt thân - tâm 
mỗi ngày, chúng ta ở trong lửa dục vẫn trang nghiêm - thanh tịnh - bình đăng - giác, 
đây là Bảo Liên Hoa Cực Lạc. Nếu chúng ta đem toàn bộ công việc, gia đình,... bỏ 
hết đi nhưng trong tâm vẫn cứ là tham lam, sân hận, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tật 
đố, ác niệm; ham hưởng thụ tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ; tâm đủ 
thứ ô nhiễm thì đây là giả buông xuống, đây không phải công phu tu hành chân thật..& 


_—-0(0--- 
HIẾU DƯỠNG CHA MẸ - PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG 


Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng (thầy dạy ta và 
những vị có đạo đức), tâm từ bi không giết hại (nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ, 
nêu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết), tu Thập Thiện Nghiệp (tức là thân 
chăng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm; miệng chẳng nói dối, nói thêu dệt, nói 
đôi chiều, nói lời ác độc; tâm chăng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu sI). 


Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hoà, vợ 
thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. 
Chăng cần biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn 
trọn hết bổn phận của ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội trọn hết tình nghĩa, tận 
hết bổn phận thì gọi là “thiện nhân”. 


Người lành (thiện nhân) niệm Phật cầu sanh Cực Lạc chắc chăn khi lâm chung 
liền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật nên cảm ứng được Phật từ (lực) tiếp dẫn. 
Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chăng nương theo Đạo; hoặc đối với cha mẹ, 
anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chăng thể tận hết bồn phận thì tâm đã 
trái nghịch Phật, khó có thể vãng sanh. Do tự tâm (kẻ ấy) phát sanh ra chướng ngại, 
Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ bi tiếp dẫn cho được. 


(Trích từ sách “Ân Quang Pháp sư Văn Sao tục biên” - Quyền thượng: Một lá 
thư gởi khắp) 


Không kê là người tại gia hay xuất gia, cần phải: trên kính dưới hòa, nhẫn 
những điều mà người khác không thể nhẫn, làm những việc mà người khác không thê 
làm, [gánh vác] thay người việc khó nhọc, thành tựu việc tốt cho người. [Lúc] tĩnh 
tọa thường suy xét lỗi mình, [khi] rảnh rỗi nói chuyện không bản sự sai trái lỗi lầm 
của người. [Lúc] đi đứng năm ngôi, mặc áo ăn uông, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, 
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[giữ] một câu Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. 
Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu khi vọng niệm vừa khởi, phải liền 
khiến tiêu trừ ngay, thường sanh tâm hồ thẹn và tâm sám hối. Dù có tu trì, đều cảm 
thấy công phu mình rất cạn, không tự khoe khoang khoác lác. Chỉ quản chính mình, 
không quản người khác. Chỉ nhìn những sự việc tốt đẹp, đừng để ý những việc xấu 
xa. Xem tất cả mọi người đều là Bỏ-tát, chỉ có mình ta thật là phàm phu. 


Nếu có thể tu hành theo như những gì tôi đã nói, thì nhất định được sanh sang 
thê giới Tây Phương Cực Lạc. 


(Ấn Quang Đại sư khai thị - Dịch giả: Thích Thiện Trang) 
_—-0f0--- 


Lời phụ: TU HÀNH BỊ XEN TẠP - BỊ GIÁN ĐOẠN LÀ DO CÓ TÂM HOÀI 
NGHI. HOÀI NGHI - XEN TẠP - GIÁN ĐOẠN THÌ TU HÀNH KHÔNG THỂ NÀO 
THÀNH TỰU! 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng: Vì hành giả có hoài nghi cho nên không tin 
Pháp môn mình đang tu học, không tin thầy của mình, cho đến nghi ngờ luôn Thích 
Ca Mâu Ni Phật và A Mi Đà Phật. Vấn đề rắc rối liền nảy sinh, họ sẽ hành trì rất tạp 
rất loạn, họ tu hành cả một đời đến sau cùng vẫn không có thành tựu gì đáng kể. 


Vì có sự hoài nghi Pháp môn đang học nên họ tự cho rằng phải học thêm Pháp 
môn khác mới tốt: tu Tịnh Độ thấy chưa ổn thì học thêm Mật, vẫn thấy chưa ổn thì 
học thêm Thiền,... Họ đứng ở ngã hai đường, ngã ba đường,... không biết đi đường 
nào! Vì có sự hoài nghi thầy của mình nên họ tìm thêm nhiều vị thầy khác để nghe 
giảng, họ càng nghe giảng nhiều lại càng hoài nghi thêm. 


Ba trọng yếu của việc tu hành là “Không hoài nghi - Không xen tạp - Không 
gián đoạn”. Nếu có hoài nghi thì chắc chắn sẽ tu xen tạp; đã tu tạp tu loạn thì công 
phu liền bị gián đoạn, không có Tĩnh Tắn thì không thể đắc Thiền Định, không thê 
khai Trí Huệ. Bồ-tát tu hành Lục Độ Ba-la-mật theo thứ lớp: Bố Thí được mới Trì 
Giới được, Trì Giới được mới Nhẫn Nhục được, Nhẫn Nhục được mới Tinh Tắn được, 
Tinh Tấn được mới đắc Thiền Định, đắc Thiền Định mới khai Trí Huệ. Ba-la-mật sau 
bao hàm Ba-la-mật trước, Ba-la-mật trước làm tiền đề tu hành cho Ba-la-mật sau. 
“Tinh” trong Tĩnh Tắn nghĩa là chuyên nhất mà không tạp loạn. 


Hành giả sau khi đã đắc Căn Bản Trí, tức là dụng công tu hành nơi một Pháp 
môn duy nhất đạt được Đại Triệt Đại Ngộ thì mới có năng lực tham học tất cả Pháp 
môn khác; vừa học liền có thê thông đạt tất cả, đây gọi là Hậu Đắc Trí. Tổ sư Đại đức 
đời đời đều là dạy chúng ta phải: “Một môn thâm nhập, huân tu lâu dài”, đây là Tinh 
Tấn Ba-la-mật. Bắt luận dù hành giả tu Thiền tông hoặc tu Mật tông hoặc tu Tịnh Độ 
tông, v.v... đều phải tuân theo nguyên tắc này: Trước khi Minh Tâm Kiến Tánh 
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nhất định không được rời khỏi thầy của mình và không được chuyển hướng 
sang Pháp môn khác. 


Nếu hành giả hôm nay niệm Phật, tháng sau tham Thiền, năm tới trì Chú, v.v... 
thì đây không phải Tinh Tấn Ba-la-mật mà là tạp tấn, loạn tấn. Kinh Hoa Nghiêm, 
Thiện Tài Đồng Tử sau khi đắc Căn Bản Trí nơi Pháp môn niệm Phật thì Ngài mới 
rời thầy Ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát để đi khắp nơi tham học lần lượt 53 lần. Ngài 
nghe 53 vị Thiện-tri-thức giảng giải Pháp môn tu học của họ, Ngài đều hiểu rõ, đều 
thấu triệt, nhưng không học các Pháp môn Ấy, vẫn là Tinh Tấn niệm Phật như cũ. 


——-000--- 


TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC 


“Tịnh Nghiệp Tam Phước” chính là trì Giới, nhất là điều thứ nhất: “Hiếu 
dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp”; chúng 
ta có làm được hay không? Nếu như điều thứ nhất này mà không làm được, một ngày 
bạn niệm đến mười vạn (100.000) danh hiệu Phật, một ngày lạy đến ba ngàn (3.000) 
cái đập đầu cũng không thể vãng sanh Cực Lạc! Tôi nói với quý vị lời này là nói lời 
chân thật! 

Vì sao vậy? Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng, tây phương Cực Lạc thế 
giới là nơi “chư Thượng-thiện-nhân câu hội nhất xứ”; cho nên chính chúng ta 
phải đem chính mình dưỡng thành người thượng thiện thì mới có điều kiện làm 
bạn đồng tu với đại chúng thế giới tây phương Cực Lạc. Họ là thượng thiện còn 
chúng ta là thượng ác, vậy thì làm sao ở chung được! A Mi Đà Phật có từ bị hơn, Phật 
kéo quý vị đến nơi đó, quý vị xem thấy những người thượng thiện đều không vừa mắt 
quý vị, vậy thì quý vị không thể nào vào được cõi Cực Lạc! 


Không chỉ là vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới, 3 điều I1 câu Tịnh 
Nghiệp Tam Phước trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thế Tôn nói rõ với chúng 
ta, đây là “Chánh Nhân Tịnh Nghiệp của ba đời chư Phật!”; câu nói này quan trọng 
biết dường nào! Ba đời chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Những 
người như chúng ta đây đều là Phật tương lai, không luận bạn tu học bất kì Pháp môn 
nảo thì đây chính là nền tảng! Nếu không có cái nền tảng này, bạn tu học bất cứ Pháp 
môn gì cũng không thê thành tựu. Cho nên, chúng ta rất là xem trọng “Tịnh Nghiệp 
Tam Phước”. Chúng ta đặc biệt đem Tịnh Nghiệp Tam Phước đề xướng, giới thiệu, 
giảng giải tỉ mỉ; chân thật hy vọng ngay trong một đời này đến thế giới Cực Lạc thân 
cận A Mi Đà Phật. Do đó, không thể không nỗ lực làm. 


(Trích lục từ bài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” năm 1998 - Tập 133 do Ân sư 
Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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CỘNG TU HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT TAM-MUỘI MỘT NGÀY MỘT 
ĐÊM TRONG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG 


Đức Phật từ bi đối với chúng ta bằng cách giải thích rõ chân tướng sự thật cho 
chúng ta biết. Ngài giúp chúng ta chỉ có thể giúp đến mức nảy, những việc sau đó 
phải do mình tự giải quyết lấy. Vì vậy, niệm Phật thì phải chắc thật mà niệm! Phương 
pháp của Kiết Tường Vân Tỳ-kheo dùng trong Kinh Hoa Nghiêm chính là phương 
pháp có tên gọi “Ban Chu Tam-muội”, là một phương thức tu hành niệm Phật rất tốt. 
Hiện nay, trong Niệm Phật Đường, chúng ta chia thành ba khu vực: chỉ tịnh, lạy Phật 
và nhiễu Phật; nhiễu Phật niệm Phật tức là hành Ban Chu Tam-muội. 


^.33 


Hành Sách Đại sư có viết cuốn “Tịnh Độ tậ ập”, phía sau có một đoạn dạy về 
phương pháp niệm Phật trong Niệm Phật Đường. Lúc chưa xem quyền sách này, tôi 
cũng đã nghĩ đến một phương pháp rất giống phương pháp của Ngài. Đạo tràng ngày 
xưa lớn, người ở đó nhiều, cho nên chia thành ba nhóm: một nhóm nhiễu Phật và hai 
nhóm chỉ tịnh, mỗi nhóm có 4 vị Pháp sư dẫn đầu. Nhiễu Phật phải niệm Phật ra tiếng, 
chỉ tịnh thì im lặng và trong tâm niệm Phật theo. Một nhóm nhiều Phật vài vòng xong 
rồi trở về chỗ cũ của mình. Nhóm thứ hai tiếp tục nhiễu Phật. Phương pháp này là 
dành cho chúng sanh đời Mạt Pháp nghiệp chướng quá nặng, không có năng lực kinh 
hành trong thời gian dài; cho bạn ngồi xuống là để nghỉ mệt, cho bạn nghỉ mệt là tâm 
đại từ đại bi của Tổ sư. 


Ban Chu Tam-muội thực sự thì trong 90 ngày đều nhiễu Phật niệm Phật, chăng 
được ngôi, chăng được nằm, ngày đêm chăng gián đoạn. Quý vị nghĩ xem ngày nay 
ai có năng lực tu hành như vậy chứ! Ai có thể nhiễu Phật niệm Phật được đến 90 
ngày! Cô đức trong Chú Giải cũng lo cho người đời sau chẳng có thê lực, chăng đủ 
tinh thần nên đã giảm xuống còn 7 ngày. Họ giảm xuống thành 7 ngày, tôi lại thu 
ngắn chỉ còn I ngày. Bạn có thể trong 1 ngày không ngủ, không ngôi, không nằm; 
suốt 24 giờ đồng hô chỉ nhiễu Phật niệm Phật; đây chính là phương pháp tu hành 
Ban Chu Tam-muội. Dụng công cả ngày trong Niệm Phật Đường thực sự rất mệt, 
khi nào mệt thì có thể ngồi xuống nghỉ mệt, chỉ nghỉ mệt một lát thôi, cảm thấy 
có thể đi kinh hành trở lại thì liền đứng dậy nhiễu Phật tiếp; ngồi xuống là vì thân 
thể mỏi mệt chịu không nổi nên xin phép Phật cho nghỉ mệt, là phương pháp như vậy. 


Thế nên, rong Niệm Phật Đường dùng nhiễu Phật niệm Phật làm phương 
pháp chính, khi nhiễu Phật phải niệm Phật ra tiếng. Chúng ta ngày nay có máy niệm 
Phật rất tiện lợi, chúng ta có thể niệm theo tốc độ và âm điệu của máy niệm Phật. 
Pháp khí thì chỉ cần một người dẫn khánh và gõ khánh vào lúc niệm chữ “Đà” 
trong câu “4 Mi Đà Phật”. Hiện nay, phần đông người ta gõ hai tiếng khánh vào hai 
chữ “A” và “Đà”; trên thực tế chỉ cần gõ khánh vào chữ “Đà”. Đích thật rất tiện lợi, 
Độ Ai, mới dễ nhiếp tâm, mới thực sự làm được “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp 

”, Chăng có hoài nghi, chăng có xen tạp thì niệm của bạn sẽ tịnh. Tiếp nối tức là 
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niệm Phật chăng bị đút đoạn, miệng tạm ngừng không niệm ra tiếng nhưng trong tâm 
vân niệm Phật chăng ngừng. 


Nếu có thể huấn luyện trong một thời gian dài, lại được Tam Bảo gia trì, 
tôi tin tưởng thân thể bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh, ngày càng cường tráng, tỉnh 
thần ngày càng sung mãn, mặt mày ngày càng trang nghiêm, đây là đạo lý nhất 
định. Hiệu quả học Phật phải từ đây mà nhìn, mới nắm chắc sự vãng sanh tây phương 
Cực Lạc thế giới. 


(Trích lục ý từ bài khai thị của Ân sư Thích Tịnh Không) 
——-000--- 
Lời phụ: TỰ MÌNH HÀNH TRÌ NIỆM PHẬT TAM-MUỘI MỘT NGÀY MỘT ĐÊM 


Phần khai thị tu Ban Chu Tam-muội một ngày một đêm là Ân sư Thích Tịnh 
Không đang khai thị cho Niệm Phật Đường, nơi này có nhiều đồng tu ở cùng nhau 
để cộng tu, chia thành 3 nhóm. Vì vậy, nhóm nhiễu Phật niệm Phật bắt buộc phải 
niệm ra tiếng. Vì sao? Vì nhóm nhiễu Phật có niệm Phật ra tiếng thì nhóm chỉ tịnh và 
nhóm lạy Phật mới nghe được âm thanh Phật hiệu mà niệm theo (2 nhóm này đều 
niệm Phật thầm trong tâm). Nếu chư vị đồng tu ở riêng một mình đề hành trì Ban Chu 
Tam-muội thì nhiễu Phật niệm Phật không nhất thiết phải niệm ra tiếng: niệm lớn 
tiếng hay niệm nhỏ tiếng hay niệm thầm đều được. Một số đồng tu xem được đoạn 
khai thị này nhưng không biết Ân sư đang khai thị cho Niệm Phật Đường, lại xem 
thấy đức Phật nói niệm Phật lớn tiếng có nhiều công đức thì có sức lúc nào cũng niệm 
Phật ra tiếng lớn trong thất. Niệm Phật lớn tiếng liên tục nhiều ngày rất dễ bị tốn 
thương khí lực sanh bệnh. Chữ “niệm 4š” trong tiếng Hán không có “bộ khẩu #”, 
nghĩa là không liên quan đến miệng có phát ra tiếng hay không ra tiếng; mà gồm 
chữ “tâm +” ở dưới và chữ “bây giờ 4” ở trên. Chữ “niệm Phật 4š#5” nghĩa 
là: “Bây giờ, trong tâm, có Phật!”. Vì vậy, niệm Phật là dùng tâm niệm. 


Chúng ta trì niệm danh hiệu A MI Đà Phật là phải dùng tâm để trì niệm, không 
liên quan đến việc miệng chúng ta có phát ra âm thanh hay không phát ra âm thanh. 
Trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật là chúng ta phải dùng tâm phát khởi lên âm thanh 
câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” và phải dùng tâm để nghe (tiếng lòng, tiếng trong tâm) 
cho thật rõ ràng âm thanh của từng chữ trong câu Phật hiệu A MI Đà Phật phát ra: âm 
thanh chữ A, âm thanh chữ Mi, âm thanh chữ Đà, âm thanh chữ Phật. Đại sư Ấn 
Quang dạy trong Pháp Thập Niệm Ký Số: khi chúng ta niệm Phật thầm trong tâm, dù 
bên ngoài miệng không có cử động nhưng trong tâm vẫn phải có tướng khâu hình của 
miệng đang cử động: chữ A thì khẩu hình miệng là thế này, chữ Mi thì khâu hình 
miệng là thế này, chữ Đà thì khẩu hình miệng là thế này, chữ Phật thì khâu hình miệng 
là thế này. Khi niệm Phật, tâm chúng ta có tướng khâu hình của miệng đang cử động 
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là vẫn đang dùng tâm để niệm Phật chứ không phải dùng miệng. Tướng khâu hình 
của miệng có liên quan đên thiệt căn - một trong sáu căn của chúng ta. 


Ân sư Tịnh Không dạy khi chúng ta niệm Phật ra tiếng thì chúng sanh hữu tình 
và vô tình xung quanh chúng ta sẽ nhận được lợi ích rất lớn; niệm Phật trong tâm thì 
chỉ những chúng sanh nào có khả năng thấy được hào quang của chúng ta phát ra khi 
niệm Phật mới nhận được lợi ích; niệm Phật lớn tiếng là tự lợi - lợi tha. 


Chú thích: Kinh Ban Chu Tam-Muội do Bạt-Đà-Hòa Bồ-tát thưa hỏi đức Thế Tôn, 
Ngài chính là Hiên Hộ Bô-tát được nói đên trong Kinh Vô Lượng Thọ..& 


týš 
THIẾT KẾ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TU BAN CHU TAM-MUỘI 


(Dựa trên mô hình Niệm Phật Đường của Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore) 
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Giải thích thiết kế: 

[1]: Niệm Phật Đường được thiết kế xây dựng dạng hình tròn, xây theo kiểu kiến 
trúc hiện đại, xây rất thoáng để lấy ánh sáng tự nhiên và khiến không khí tự 
nhiên lưu thông dễ dàng. Không xây theo kiểu chùa thời cô xưa như làm mái ngói 
cong, trang trí rồng trên mái, v.v... sẽ tốn kém chi phí vô ích. Trên bờ tường của Niệm 
Phật Đường Cư Sĩ Lâm ở Singapore an trí 84.000 bức tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn 
có kích thước nhỏ với ý nghĩa: Tất cả chư Phật đều đến gia trì cho Niệm Phật Đường 
này và mỗi người niệm Phật trong Niệm Phật Đường này tương lai đều được vãng 
sanh Cực Lạc thành Phật giống như A Mi Đà Phật không khác. 84.000 tôn tượng Phật 
có 01 tôn tượng Phật chính là mình. 


[5]: Tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn có kích thước lớn được đặt ở chính 
giữa Niệm Phật Đường. Đạo tràng Cư Sĩ Lâm của Singapore đặt 4 bức tôn tượng A 
Mi Đà Phật tiếp dẫn có kích thước rất lớn ở chính giữa Niệm Phật Đường, lưng của 
4 bức tôn tượng Phật này hướng vào nhau và mặt của 4 bức tôn tượng Phật này hướng 
về 4 phía xung quanh của Niệm Phật Đường để người niệm Phật trong Niệm Phật 
Đường dù họ ở bắt kỳ vị trí nào trong Niệm Phật Đường cũng có thể nhìn thấy A Mi 
Đà Phật đang đưa tay tiếp dẫn họ đi về Cực Lạc. 


Chú ý: Cả đời chỉ được thờ duy nhất 01 bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn! 


Ân sư Thích Tịnh Không dạy rằng: Việc thờ cúng tôn tượng đức Phật A4 Mi 
Đà tiếp dẫn chỉ nên thờ một mẫu tôn tượng duy nhất và chỉ nên thờ một bức tôn 
tượng duy nhất, cả đời không nên thay đổi! Chúng ta suốt đời chỉ thờ một bức tôn 
tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn thì khi chúng ta lâm chung, A4 Mi Đà Phật sẽ 
hóa hiện thân hình giỗng y như bức tôn tượng Phật mà hàng ngày chúng ta lễ lạy 
niệm Phật để tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi Cực Lạc; chúng ta vừa nhìn thấy sẽ 
lập tức nhận ra đó chính là A Mi Đà Phật và rất yên tâm đi theo Ngài. Nếu chúng 
ta thường xuyên thay đổi mẫu tôn tượng Phật đề thờ hoặc thờ một lúc nhiều tôn tượng 
Phật có mẫu khác nhau thì khi chúng ta lâm chung, rất có khả năng oan gia trái chủ 
và yêu ma quỷ quái sẽ tìm cơ hội hóa hiện ra hình tướng của đức Phật nhằm dẫn dụ 
chúng ta đi vào ba đường ác để báo thù chúng ta. Chúng ta không biết đó là oan gia 
trái chủ và yêu ma quỷ quái giả dạng hình tướng đức Phật thì sẽ đi theo chúng! 


Hiện tại, Đạo tràng Cư Šĩ Lâm nói riêng và Tịnh Tông Học Hội nói chung trên 
toàn thế giới chỉ thờ một mẫu hình tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn duy nhất. Mẫu tôn 
tượng này hiện tại đã lưu thông phô biến ở khắp nơi trên thế giới. Vậy, chúng ta cũng 
nên dùng mẫu tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn của Tịnh Tông Học Hội nhằm 
tạo duyên thuận lợi nhất cho lúc lâm chung A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. 


Hình tướng của bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn và danh hiệu “A 
Mi Đà Phật” mà chúng ta cả đời thờ cúng - lễ lạy - niệm Phật trong thời khóa 
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công phu hàng ngày được gọi là Bốn Tôn. Hành giả phải xem xem cả một đời tu 
hành Phật Pháp của hành giả là vị Phật hay vị Bồ-tát nào làm chủ. Chữ “làm 
chủ” này tức là Bốn Tôn, yêu ma quỷ quái và oan gia trái chủ chẳng dám biến 
hiện ra Bốn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo Bồn Tôn thì Thần Hộ Pháp sẽ lập tức ra 
tay xử lý chúng: nhưng chúng có thê giả làm các vị Phật hay các vị Bồ-tát khác không 
phải Bốn Tôn như Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật, Địa Tạng Bồ-tát, v.v... để 
lừa gạt dẫn dụ hành giả đi vào ác đạo. Chúng giả mạo các vị Phật hay các vị Bồ-tát 
không phải Bốn Tôn của hành giả thì Thần Hộ Pháp chỉ đứng nhìn mà không can 
thiệp, vì nhân quả dung thông ba đời, trong những đời quá khứ hành giả có nợ oán 
thù với chúng chưa trả thì nay chúng đến đề đòi nợ là điều tất yếu. 


Đại lão Hòa thượng Thích Tuyên Hóa là vị Tổ sư cuối cùng của Thiền 
tông Trung Hoa, sống vào thời cận đại cách thời đại của chúng ta không xa. Sau 
khi Ngài vãng sanh Cực Lạc thì thân phận của Ngài mới được tiết lộ: Ngài là 
một ứng hóa thân của đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài từng cứu mạng một vị sư 
nhập thất tu Ban Chu Tam-muội thoát khỏi con trâu nước thành tỉnh (yêu quái trâu 
nước), con yêu quái này hóa hiện ra thân tướng Phật A MI Đà đến dẫn dụ vị sư này 
đi vào ác đạo nhằm báo thù ông ấy. Vị sư này nhập thất tu Ban Chu Tam-muội được 
mấy ngày thì có một hôm Hòa thượng Tuyên Hóa nghe thấy trong thất của ông ây 
tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, hơi thở và tiếng niệm Phật càng lúc càng gầp 
gáp giống như người sắp chết. Ngài biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra trong thất (Hòa 
thượng Tuyên Hóa có đủ Ngũ Nhãn và Lục Thằn-thông), Ngài đến gần cửa số nhìn 
vào thì thấy một con trâu nước thành tinh đang hiện ra thân Phật nhằm dẫn dụ vị sư 
này đi. Ngài hét lên một tiếng lớn khiến con trâu nước kia hoảng sợ bỏ đi, vị sư này 
liền ngã quy xuống nền đật rôi từ từ tỉnh lại. VỊ sư kế với Ngài là ông ấy thấy Phật A 
Mi Đà đến tiếp dẫn nên rất muốn đi theo Phật. Ngài nói với ông ta: vì tâm ông tham 
cảm ứng nên con trâu nước thành tinh giả dạng đức Phật A Mi Đà đến dụ dỗ ông. 


[2]: Vị trí lạy Phật niệm Phật. Vị trí này dành cho hành giả lạy Phật niệm Phật thầm 
trong tâm. Hành giả đi kinh hành niệm Phật cảm thấy bị hôn trầm: buồn ngủ, ngủ gật, 
thân thể uề oải,... thì nên rời vị trí kinh hành niệm Phật đến vị trí lạy Phật niệm Phật; 
lạy Phật niệm Phật hết hôn trầm rồi thì quay lại vị trí kinh hành niệm Phật. 


[3]: Vị trí kinh hành niệm Phật. Vị trí này dành cho hành giả nhiễu Phật niệm 
Phật. Niệm Phật Đường dùng pháp Ban Chu Tam-muội làm chủ tu. 


[4J: Vị trí chỉ tịnh niệm Phật. VỊ trí này dành cho hành giả ngồi tĩnh tọa niệm Phật 
thầm trong tâm. Hành giả đi kinh hành niệm Phật cảm thấy cơ thê mệt mỏi quá sức, 
không thê bước đi tiếp; hoặc đi kinh hành niệm Phật cảm thấy bị trạo cử: tâm sanh 
quá nhiều vọng niệm, tâm tán loạn không thể nào thu nhiếp tâm lại thì nên rời vị trí 
kinh hành niệm Phật đến vị trí chỉ tịnh niệm Phật; chỉ tịnh niệm Phật hết trạo cử rồi, 
hoặc cảm thấy có thể bước đi tiếp thì quay lại vị trí kinh hành niệm Phật. 
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[6]: Dấu mãi tên hướng dẫn hành giả đi kinh hành niệm Phật, bắt buộc phải đi 
theo chiều kim đồng hồ. Kinh hành nên đi chậm rãi theo đúng nhịp bước chân của 
đại chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường. 


Khoảng cách giữa người với người; và khoảng cách giữa các nhóm [2] - 
[3l - [4] trong Niệm Phật Đường: Khoảng cách này không có quy định cụ thê, tùy 
theo điều kiện vật chất và diện tích của Niệm Phật Đường lớn hay nhỏ mà sắp xếp 
cho phủ hợp. Nguyên tắc chung là giữ khoảng cách sao cho mọi người cộng tu niệm 
Phật trong Niệm Phật Đường đều cảm thấy thật hoan hỷ thoải mái, đễ dàng hòa chung 
âm thanh niệm Phật, dễ dàng nghe được rõ ràng từng chữ trong câu Phật hiệu “A Mi 
Đà Phật” khi âm thanh niệm Phật vang lên và dễ dàng thu nhiếp tâm để niệm Phật. 


š Khoảng cách giữa người với người trung bình khoảng 2 mét. 
š Khoảng cách giữa các nhóm [2] - [3] - [4] trung bình khoảng Š mét. 


š Nếu số lượng người niệm Phật nhiều mà diện tích Niệm Phật Đường nhỏ thì chia 
nhóm kinh hành niệm Phật thành 02, 03, 04,... vòng tròn nhóm [3|]; vòng tròn cách 
vòng tròn trung bình khoảng 3 mét. 


Sàn của Niệm Phật Đường nên dùng vật liệu không gây lạnh bàn chân 
như sàn gỗ công nghiệp, sàn tre công nghiệp,... để lát sàn. Không nên dùng vật 
liệu có tính hấp thụ hàn-lạnh cao như gạch men, đá hoa cương,... để lát sàn vì khiến 
đại chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường bị lạnh bàn chân khi đi kinh hành niệm 
Phật trong thời gian lâu dài, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của đại chúng, 
đặc biệt là những đồng tu lớn tuổi sức khỏe yêu có bệnh đau nhức phong tê thấp. Đại 
chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường nên mang vớ (tất) để chống lạnh bàn chân 
nếu như Niệm Phật Đường lát sàn bằng gạch men, đá hoa cương.... 


Niệm Phật Đường cộng tu nhiều người nên xây dựng ở vùng quê hẻo lánh, 
diện tích đất trỗng xung quanh Niệm Phật Đường phải rộng rãi một chút (diện tích 
đất trống xung quanh Niệm Phật Đường có thể trồng cây xanh đề lây bóng mát và lấy 
dưỡng khí trong lành, có lợi cho người niệm Phật bên trong Niệm Phật Đường). Mục 
đích là không làm ảnh hưởng đến dân cư sống xung quanh Đạo tràng khi đại chúng 
trong Niệm Phật Đường niệm Phật lớn tiếng 24/24. Niệm Phật Đường để cá nhân 
hành giả tu hành thì chọn một căn phòng nhỏ trong gia đình, an trí một bức tôn 
tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn ở chính giữa căn phòng là được. Hành giả tự mình nhiễu 
Phật niệm Phật, tùy ý thay đôi từ kinh hành niệm Phật sang chỉ tịnh niệm Phật hoặc 
lạy Phật niệm Phật cho thích hợp. 


Đại chúng trong Niệm Phật Đường mỗi ngày vẫn phải nghe giảng Kinh 
Vô Lượng Thọ trung bình khoảng 4 giờ. Vì căn tánh con người thời nay không 
băng người xưa; nếu chỉ chuyên niệm Phật mà không nghe giảng Kinh Vô Lượng 
Thọ thì đại chúng niệm Phật khoảng 3 ngày sẽ sinh tâm chán nản giải đãi. 
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THIẾT KẾ ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ TÔNG 
(Dựa trên mô hình Đạo tràng Tịnh Độ tông Cư Sĩ Lâm ở Singapore) 


Đạo tràng Tịnh Độ tông gồm một số hạng mục công trình chủ yếu sau: [1] 
Niệm Phật Đường: Ban Chu Tam-muội là pháp chủ tu. [2] Giảng Đường: Chuyên 
giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ (có thể dùng làm nơi đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ 
trong thời khóa hàng ngày). Nếu không tìm được Pháp sư chuyên tu Pháp môn Tịnh 
Độ có đủ trình độ - công phu để giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ cho Đạo tràng thì nên 
dùng thiết bị khoa học kỹ thuật cao như máy tính, loa, màn hình trình chiếu,... để mở 
bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ (bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ) do Ân sư 
Thích Tịnh Không hoặc cư sĩ Lưu Tố Vân giảng. [3] Vãng Sanh Đường: Chuyên trợ 
niệm cho người vãng sanh Cực Lạc. [4] Nhà ở của đại chúng. [ŠJ Nhà kho - Nhà 
bếp - Nhà ă ăn. [6| Công trình phụ: WC, nhà tắm,... [7] Một sô công trình khác: 
Phòng ïn ấn và lưu thông Kinh Phật, Phòng internet và điện thoại, v.v... 


Trong Đạo tràng, quản lý công việc chấp sự - hành chính là Hộ Pháp và 
đảm nhiệm công việc hoằng dương Phật Pháp phố độ chúng sanh là Hoằng Pháp. 
Đại chúng cộng tu trong Đạo tràng là hoàn toàn bình đẳng, bắt kế là chúng tại gia 
hay chúng xuất gia; nhưng chúng tại gia nên làm Hộ Pháp và chúng xuất gia nên 
làm Hoằng Pháp như thời Phật còn tại thế là như lý như pháp (Đạo tràng Cư Sĩ 
Lâm là một điển hình mẫu mực). Hòa thượng Thích Phố Tuệ có dạy trong Tùng 
Lâm Pháp Yếu: “Đạo ràng (tùng lâm) lấy thanh nhàn làm hưng thịnh”; nghĩa 
là Đạo tràng Tịnh Độ tông phải dành tôi đa thời gian để đại chúng chuyên tâm 
niệm Phật, nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ,...; Đạo tràng thành tựu được nhiều 
người đắc Niệm Phật Tam-muội, nhiều người JÄng sanh Cực Lạc,... mới đích thực 
là sự hưng thịnh chân chánh của Đạo tràng. Việc từ thiện, cúng bái, làm du lịch,... 
không phải là việc của Đạo tràng Chánh Pháp. Đại chúng trong Đạo tràng không được 
phép sử dụng điện thoại cá nhân và Internet; Đạo tràng chỉ nên có 01 điện thoại công 
cộng có định và 01 đường truyền internet chuyên dùng đề lưu thông Phật Pháp. 


Đạo tràng thời nay, đại chúng cộng tu không nên quá 20 người, đây là lời 
dạy của Đại sư Án Quang. Đạo tràng càng ít người thì càng dễ duy trì. Đạo tràng 
chỉ cần số ít người chân thật Tinh Tắn tu hành chứ không cần đông người mà lười 
biếng giãi đãi gây chuyện thị phi. Đại chúng trong Đạo tràng ít thì chỉ cần một vài 
Phật tử ủng hộ Đạo tràng là đủ duy trì cuộc sông của đại chúng. Đạo tràng thập 
phương: 4 chúng đệ tử nhà Phật (Tăng, Ni, Ưu-bà- tắc, Ưu-bà-di) đến xin ở lại Đạo 
tràng để tu hành (xin quải đơn) đều được chấp nhận; Đạo tràng sẽ cúng dường tứ sự 
cho người tu hành trong Đạo tràng: ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ (giường, nệm,...), 
thuốc trị bệnh (Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore là điển hình mẫu mực). Đgoø ràng 
chỉ có một yêu câu đối với người xin ở lại Đạo tràng tu hành là phải chịu tu hành! 
Đạo tràng vào mỗi thời khóa công phu sẽ điểm danh đại chúng trên Niệm Phật 
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Đường, điểm danh trên Giảng Đường.... Nếu người nào xin ở lại Đạo tràng với 
mục đích muôn được Đạo tràng cúng dường chứ không chịu dụng công tu hành 
thì thường trụ Đạo tràng lập tức mời người đó ra khỏi Đạo tràng. 


Đạo tràng Tịnh Độ tông phải Giải - Hành tương ưng: Niệm Phật Đường 
có 12 giờ đến 14 giờ niệm Phật mỗi ngày, Giảng Đường có 2 giờ đến 4 giờ giảng 
Kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày. Mỗi ngày, Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore quy 
định thời gian đại chúng niệm Phật ở Niệm Phật Đường là 14 giờ và thời gian nghe 
giảng Kinh Vô Lượng Thọ ở Giảng Đường là 2 giờ. Mỗi tuân, Đạo tràng đều quy 
định thời gian tu pháp Ban Chu Tam-muội từ 1,5 ngày đến 3 ngày (36 giờ đến 72 
giò): Đại chúng niệm Phật liên tục 24/24 ở Niệm Phật Đường không ngủ không 
nghĩ. Đồ ăn thức uỖng Ấm nóng như bảnh bao, sữa đậu nành, cơm, chảo, v.V... 
luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ đại chúng niệm Phật. Những vị phát 
tâm làm Hộ Pháp công quả cho Đạo tràng vào những ngày Đạo tràng tu Ban Chu 
Tam-muội cũng không ngủ không nghỉ, công đức này rất lớn. 


Đại chúng trong Đạo tràng thập phương cần dùng bắt kỳ thứ gì chánh đáng 
đêu phải hỏi ý kiên xin phép thường trụ. Nêu tự ý lây hoặc dùng một cách lãng phí 
tài vật (điện, nước, giáy,...) thì mắc tội trộm cắp của thường trụ. Chủ nhân của 
một cọng có, một hạt gạo,... trong Đạo tràng thập phương thường trụ là 4 chúng 
đệ tử nhà Phật ở khăp hư không pháp giới; nhiều vô lượng. Đạo lý là như vậy nên 
kêt tội rất nặng, không thê sám hội, chêt đi sẽ đọa A-t)È địa ngục vô lượng kiêp và 
Phật cũng không có cách gì cứu nội! Kinh Quán Phật Tam-Muội dạy: “Tội trộm 
cặp tài vật Tam Bảo còn nặng hơn tội giêt 84.000 cha mẹ!” Ngược lại, nêu biêt 
tiêt kiệm hoặc cúng dường cho Đạo tràng thập phương thì công đức vô lượng. Đạo 
tràng chuyên tu thường phân ra hai khu vực: Nội Khu và Ngoại Khu. Ví dụ: 

_ NỘIKHU Ì 
ĐẠO 1 
TRÀNG ! 
Nơi đại ! 
chúngtu  † 
hành, người ! 
bên ngoài † 
không được ' 
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phép đi vào 

và đại chúng 
bên trong 
muốn đi ra 
ngoài phải 
xin ý kiến 
thường trụ 
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“NHẤT TÂM BẤT LOẠN” ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG BỘ KINH PHẬT 
THUYẾT A MI ĐÀ (BẢN DỊCH CỦA NGÀI CƯU-MA-LA-THẬP) 


Một số đồng tu khi thọ trì đọc tụng Kinh Phật Thuyết A Mi Đà đến hỏi tôi một 
vấn đề: “Trong bộ Kinh A Mi Đà, bản dịch của ngài Cưu-Ma-La-Thập có nói là niệm 
Phật phải niệm đến “Nhất Tâm Bắt Loạn"; vậy thì đời này chúng tôi không thê vãng 
sanh Cực Lạc rồi!”. Những đồng tu này rất dụng công, họ rất tinh ý, câu hỏi này rất 
hay. Kinh A Mi Đà có hai loại bản dịch: bản của ngài Cưu-Ma-La-Thập dịch là “Nhất 
Tâm Bắt Loạn”, còn bản của ngài Huyền Trang là bản dịch Kinh A Mi Đà đời 
Đường có tên “Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh” dịch là “Nhất Tâm Hệ 
Niệm”. Hai bản dịch này đều không dịch sai, chỉ khác nhau là ngài Cưu-Ma-La-Thập 
dịch theo ý nghĩa, còn ngài Huyền Trang trực dịch (dịch trực tiếp từ trên văn chữ). 
Cho nên, nguyên bản kinh văn là “Nhất Tâm Hệ Niệm”. 

“Nhất Tâm Hệ Niệm” thì chúng ta ai ai cũng có thể làm đến được, đây là 


tầng Công Phu Thành Phiến. Nếu đạt được Công Phu Thành Phiến thì chắc chắn đảm 
bảo vãng sanh Cực Lạc. 


Nhất Tâm Bắt Loạn” thì đúng là rất rất khó: Sự Nhất Tâm là chứng đắc quả 
vị tương đương Nhị-thừa Thánh nhân, Lý Nhất Tâm là chứng đắc quả vị của Pháp 
Thân Bồ-tát. 

Nhưng chư vị đồng tu nhất định phải biết: khi đức Phật 4 Mi Đà đến tiếp 
dẫn vãng sanh thì trước tiên Phật sẽ phóng hào quang chiễu đến người đó, khi hào 
quang Phật vừa chiếu đến thì công phu niệm Phật của người này liền tăng lên gấp 


bội phân: từ Công Phu Thành Phiến nâng lên đến Sự Nhất Tâm Bắt Loạn, từ Sự 
Nhất Tâm Bất Loạn nâng lên đến Lý Nhất Tâm Bắt Loạn. 


Cho nên, “Nhất Tâm Bất Loạn” trong bản dịch Kinh Phật Thuyết A MI Đà của 
ngài Cưu-Ma-La- Thập là có ý nghĩa này. 


(Trích lục ý từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Ân sư Thích Tịnh Không) 


Người ngu nghĩ mình ngu, 


Nhờ vậy thành có trí, “Hết thảy mọi thứ đều nhường cho người 


Thật xứng gọi “chí ngu”! - Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


(Kinh Pháp Cú) 
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NGUYÊN TẮC TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI SẮP LÂM CHUNG 


Trợ niệm lúc lâm chung chỉ nhắc họ giữ niệm A Mi Đà Phật. Nếu họ vừa 
nói chuyện thì liền ngắt lời họ nhắc nhở họ niệm Phật, không nói lời gì khác. Nhắc 
họ: Bắt kỳ ai hiện ra, bất kỳ Phật Bồ-tát nào hiện ra đều không được để ý đến. 
Trên Kinh Địa Tụng nói đây là “âm cảnh hiện tiền”, thời điểm này rất nguy cấp, 
phải nhắc họ tập trung niệm A4 Mi Đà Phật đợi Phật A4 Mi Đà đến, khi thấy Phật A 
Mi Đà thì phải nhanh chóng đi theo Phật. 


Sau khi họ tắt hơi thì trong 8 giờ đồng hồ đầu tiên, tốt nhất là 12 giờ đồng 
hồ, tuyệt đối không được đụng chạm đến thân thể của họ, ngay cả giường mà họ 
nằm cũng không được đụng chạm, phải giữ khoảng cách xa ra. Trong ö giờ đồng 
hồ đầu tiên thì A-lại-da thức vẫn chưa đi khỏi thân thể họ, nếu lúc này đụng chạm 
vào thân thể họ thì họ sẽ cảm thấy rất đau đớn, nêu họ cảm thấy đau đớn và khởi tâm 
sân hận thì họ liền bị đọa địa ngục, không thể vãng sanh Cực Lạc. Họ tắt hơi sau 12 
giờ đồng hồ thì A-lại-da thức đã đi khỏi, lúc này có thể đụng chạm thân thê của họ. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” năm 1998 do Ân sư Thích 
Tịnh Không chủ giảng) 


Buông xả tự tư tự lợi, danh vọng - lợi dưỡng, ngũ dục - lục trần, 
tham - sân - sĩ - mạn chính là “nhiếp cả 6 căn”! Tạo thập ác nghiệp thì 
nhất định không thể “nhiếp cả 6 căn”, người đầy đủ Thập Thiện Nghiệp 


Đạo mới có thể làm được “nhiếp cả 6 căn”. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


NẾU HƠI THỞ CUỐI CÙNG LÚC LÂM CHUNG LÀ “A MI ĐÀ 
PHẬT” THÌ QUYẾT ĐỊNH VÃNG SANH CỰC LẠC! 


Ngày mai, có những cư sĩ đến đây thăm tôi, họ sẽ hỏi tôi một số vẫn đề. Hôm 
nay, tôi xem đại lược rồi. Có rất nhiều vị thấy tận mắt - nghe tận tai việc niệm Phật 
vãng sanh Tịnh Độ, sau khi thấy rồi thì một chút hoài nghi cũng không còn nữa, 
những người ấy ra đi rất tốt, họ thành tựu Tín - Nguyện cho chúng ta, giúp chúng ta 
đời này thành tựu giống như họ. Họ có Tín có Nguyện, tuy công phu niệm Phật đều 
chưa hoản toàn đến nơi đến chốn, rất có dụng công, có chút khiếm khuyết, nhưng tất 
cả đều vãng sanh, vãng sanh tướng lành hiếm có. Tôi suy đoán rằng công phu niệm 
Phật của họ đều không đắc lực, nhưng Tín - Nguyện rất kiên cố. 


Trong kinh Phật nói với chúng ta, then chốt là một câu sau cùng, câu cuối 
cùng lúc mạng chung nếu niệm A Mi Đà Phật thì quyết định vãng sanh (Cực 
Lạc). Công phu một đời không đắc lực không liên quan, lúc mạng hết có người 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


650 S44 - /3# & 4À?5 


đưa tiễn vãng sanh rồi giúp họ niệm Phật một mạch, hơi thở cuối cùng là “4 Mi 
Đà Phật” thì thành công râi! Cũng thấy tướng lành rất khó được. Nếu như không 
tin vậy thì thật đáng tiếc, lần tiếp theo có được lại thân người thì khó rồi, “vạn kiếp 
bất phục”, “phục” là lại đạt được, có khi đã trải qua 10.000 kiếp mà quý vị chưa chắc 
có được duyên phận được lại thân người. 


Tóm lại, thân người khó được dễ mất, rất dễ dàng mất đi. Cho nên, cần phải 
ghi nhớ câu nói nảy, trong phân mở đâu Kinh Phạm Võng nói: “Một phen mât thân 
người, muôn kiếp khó được lại!”. 

(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 năm 2017 - Tập 
504 do Án sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang) 


š Mọi lúc mọi nơi không được phê bình chỉ trích châm chọc người 
khác. Nếu có thể giữ được khẩu nghiệp, tịnh khẩu niệm Phật 3 năm sẽ 
khai ngộ. Phê bình chỉ trích chúng sanh là tâm luân hồi, là tổn hại âm 
đức bản thân, phải biết tán thán hạnh thiện của chúng sanh. 


š Tự bản thân mình trước tiên phải bắt mình học (tu hành), 
không nên yêu cầu đòi hỏi người khác. Phật dạy: “Trước không độ 
mình mà muốn độ người thì không bao giờ có đạo lý này!”. 

š Tâm thanh tịnh là 6 căn thanh tịnh, Tâm giác ngộ là 6 căn không 
mê. Nếu thấy sắc, nghe tiếng, v.v... mà khởi tham - sân - sỉ - mạn, khởi 
thất tình - ngũ dục, v.v... là đã ô nhiễm - mê hoặc. 

š Cảnh giới rõ ràng là Huệ. Như như bất động là Định. Hết thảy 
hành vi tự nhiên như pháp là Giới. 


š Từ trong thanh tịnh - bình đẳng - giác phát khởi tâm từ bi, đây 
là tâm Đại Bồ-đề. Nếu đối với chúng sanh có tâm ghét bỏ, thấy không vừa 
mắt hoặc có tâm ưa thích, thấy vừa mắt thì không có tâm Bồ-đề. 


š Tu tất cả thiện nhưng không được để trong tâm, tâm không 
được có ý niệm mong câu hưởng quả báo thiện. Cho nên, đoạn dứt 2 đầu 
thiện - ác mới là chân chánh tu hành. Nếu tâm còn mong muốn hưởng 
quả báo thiện thì không thể thoát khỏi 2 cõi trời - người! Tiếp tục đọa 
lạc trong Lục đạo luân hồi! Tâm thanh tịnh (niệm Phật A Mi Đà đạt đến 
tâm thanh tịnh) và tu tất cả thiện là chính xác. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 
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BA VỊ PHẬT CỦA CHÙA PHẬT LAI: ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HẢI 

HIỀN, ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HẢI KHÁNH VÀ MẸ CỦA ĐẠI LÃO 

HÒA THƯỢNG THÍCH HẢI HIỀN, CÁC NGÀI ĐỀU TỪ MỘT CÂU “A MI ĐÀ 
PHẬT” ĐÃ LÀM ĐƯỢC THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH! 


Ba người của chùa Phật Lai (Hòa thượng Thích Hải Hiền, Hòa 
thượng Thích Hải Khánh và mẹ của Hòa thượng Thích Hải Hiền) vãng 
sanh đều là phẩm vị cao nhất của thế giới Cực Lạc, các Ngài chân thật là 


người tri ân - báo ân! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


“BÍ QUYẾT CHÍNH LÀ CHUYÊN NHẤT! TÂM PHẢI CHUYÊN, TÂM PHẢÁI 
NHẤT! MỘT NIỆM! KHÔNG ĐƯỢC CÓ NIỆM THỨ HAI! 


MỘT NIỆM CHÍNH LÀ CHÁNH NIỆM, HAI NIỆM CHÍNH LÀ TÀ NIỆM!” 


Bạn xem, ba người của chùa Phật Lai, họ không phải người bình thường, ba 
người này, các Ngài từ một câu “A Mi Đà Phật” đã làm được, họ còn không có một 
bộ kinh nào. Bí quyết chính là “chuyên nhất”, tâm phải chuyên, tâm phải nhắt, 
một niệm, không được có niệm thứ hai. Một niệm chính là Chánh Niệm, hai 
niệm chính là tà niệm. Ý niệm của chúng ta quá nhiều, vọng tưởng tạp niệm ngàn 
ngàn vạn vạn không tính xuế! Trong Tự Tánh không có tạp niệm vọng tưởng, đây 
đều là sự việc của A-lại-da, A-lại-da thức mê rồi mới có (hiện tượng này), giác rỒi sẽ 
không còn. Ngày nay chúng ta phải đi con đường giác ngộ, không thê đi con đường 
mê muội, niệm Phật là đi con đường trực tiếp Đại Giác thành Phật. 


Chúng ta xem thấy hoan hỷ, chính là ba vị của chùa Phật Lai, người tu hành 
làm biểu pháp, làm ra tắm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Các Ngài chính là một 
câu Phật hiệu, ngay cả kinh cũng không cần, một câu Phật hiệu liền thành tựu, hơn 
nữa là thành tựu viên mãn, không phải là thành tựu bình thường. Chúng ta phải biết 
xem, chúng ta phải biết học, Pháp môn này quả thật là do 48 Nguyện đại bi vô tận 
của Phật A Mi Đà lưu xuất ra. “Phương tiện chí cực”, không có cái nào phương tiện 
hơn cái này. Một câu Phật hiệu “Tín - Nguyện - Thọ Trì”, lại tìm sẽ tìm không thấy 
có cái nào phương tiện hơn cái này. “Lực dụng nan tư”, dụng là tác dụng, lực là năng 
lực, bất khả tư nghì. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, không cần biết là phẩm vị nào, 
Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ. 
Cho dù Đồng Cư Hạ Hạ phẩm vãng sanh, đến thế giới Cực Lạc “đều làm A-duy-việt- 
trí Bồ-tát”. Thế nào gọi là A-duy-việt-trí Bồ-tát? Chính là Pháp Thân Đại sĩ, cũng 
chính là Thiên tông nói “Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật”, đều đạt đến 
đăng cấp này. 
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Nhẫn Ba-la-mật chân thật là phải không để trong tâm! Nhẫn được rất tự 
tại! Nhẫn mà để trong tâm thì Nhẫn này rất khổ sở. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Thế giới Cực Lạc trên danh nghĩa tuy có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm 
nhưng thực tế là Pháp Giới Bình Đắng. Có những danh xưng này là nói khi bạn ở 
vào cảnh giới này mà không được oai thần bổn nguyện của A Mi Đà Phật gia trì, 
nhưng vừa được Phật lực gia trì thì liền bình đẳng. Đây là mười phương thế giới chư 
Phật đều không có, chỉ có thế giới Cực Lạc có, chúng ta không thể không đi. 


“Phàm Thánh tẻ thâu, lợi độn câu bị”, Lục đạo phàm phu, bậc Thánh Tam- 
thừa, nếu biết được Pháp môn này thì không có ai không niệm A Mi Đà Phật vãng 
sanh Cực Lạc. Phía trước, chúng tôi giảng: Vì sao Đăng Giác Bồ-tát còn phải đi đến 
thế giới Cực Lạc tham học? Có một số thường đi, tham gia pháp hội của Phật A Mi 
Đà; có một số dùng lời hiện nay mà nói là đều di dân qua bên đó, họ thường trụ ở thế 
giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc nếu không thù thắng thì vì sao Đẳng Giác Bồ-tát 
phải đi ở thường trụ? Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa. Ý nguyện của 
Pháp Thân Bồ-tát là vãng sanh, ý nguyện của Đăng Giác Bô-tát là ở thường trụ, nhất 
định có đạo lý. Sự vi diệu thù thắng trong sự việc đó, chúng ta không biết được; nhưng 
nhìn thấy hành động, hành vi của những bậc Bồ-tát này, chúng ta liền phải nghĩ đến. 


“Hạ chí Thập ác Ngũ nghịch”(dưới đến Thập ác Ngũ nghịch), điều này cho 
chúng ta Tín tâm. “Ngạ quỷ Súc sanh, đản năng phát tâm chuyên niệm, tất đắc độ 
thoát” (Ngạ quỷ Súc sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm, ắt được độ thoát). Ngày 
nay chúng ta còn (có điều kiện tốt) hơn Ngũ nghịch Thập ác, còn tốt hơn cả Ngạ quỷ 
Súc sanh. Vấn đề của chúng ta hiện nay chính là một câu nói ở phía sau: Chúng 
ta có thể phát tâm chuyên niệm, vạn duyên buông xuống, chân thật buông xả 
hay không? Thật tin, chân thật tin trỏng có thế giới Cực Lạc, có A Mi Đà Phật, 
không hoài nghỉ, không xen tạp, không gián đoạn, cứ thỄ mà niệm tiếp tục, niệm 
mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm. Người như vậy ắt được (sanh Cực Lạc), 
mỗi một người đều được độ thoát, không sót một ai! 


“Quảng bị nhất thiết hàm linh, phổ huệ chân thật chỉ lợi” (rộng độ hết thảy 
hàm linh, khắp ban cho cái lợi chân thật), lời nói này là thật, không phải giả. “Phố” 
là phô biến, “Huệ” là ban cho chúng ta (chữ “Huệ” này không phải chữ “trí huệ” mà 
là chữ “ban cho” trong câu “Huệ dĩ chân thật chi lợi”), 4 Mi Đà Phật cho chúng ta 
lợi ích chân thật. Ö thế gian này cho bạn tiền của vàng bạc, là giả, tại vì sao? Mang 
đi không được. Không luận cho bạn cái gì nếu bạn không thể xa lìa Lục đạo luân hồi 
thì đều không phải lợi ích chân thật; có thê xa lìa Lục đạo luân hồi thì lợi ích này cũng 
không so được với lợi ích vãng sanh thế giới Cực Lạc. Lợi ích vãng sanh thế giới Cực 
Lạc mới thực sự là lợi ích chân thật của thế - xuất thế gian, là lợi ích đệ nhất. 
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“Đại ân đại đức”, chúng ta làm thế nào có thê thể hội được? Rất nhiều người 
đọc đoạn kinh văn này liền buông lời tùy tiện. Đầu tiên phải biết, chúng ta từ vô thủy 
kiếp đến nay, vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp ở trong Lục đạo mà luân hồi, khổ 
không kể xiết. Nếu bạn hỏi trong Lục đạo, có người nào chưa từng làm qua thiên 
vương (vua cõi trời) không? Có người nào chưa từng đọa Địa ngục không? Chỉ cần 
trong Lục đạo, thảy đều có phân, chính là ra không được. Quý như thiên vương, phúc 
hưởng tận rồi, ác nghiệp hiện tiền lại đọa xuống dưới; xuống dưới chịu tội hết rồi, họ 
lại hướng lên trên, đây là Lục đạo sanh tử luân hồi. Làm sự việc này, chăng có chút 
ý nghĩa nào, khô không kể xiết. Ngày nay, có người đến giúp chúng ta, không 
những khiến chúng ta thoát ly Lục đạo luân hồi, còn khiến chúng ta có thể vãng 
sanh thế giới Cực Lạc. Ân đức này bao lớn chứ, trong Lục đạo, Mười pháp giới 
còn có ân đức nào lớn hơn ân đức này không? Không có! Tri ân mới biết báo ân, 
đại ân đại đức của Phật, Bồ-tát đối với chúng ta, chúng ta không biết, người 
không học Phật không biết, người học Phật cũng không biết. Những người nào 
biết? Người “Thật thà - Nghe lời - Thật làm ” biết. Người biết được đầu thành tựu, 
đây chính là báo ân. Ba người của chùa Phật Lai đều là phâm vị cao nhất vãng sanh 
thế giới Cực Lạc, các Ngài chân thật là người báo ân, người tri ân báo ân. 


Đại nguyện đại lực của Phật A Mi Đà, chúng ta cũng không biết, vậy ai biết? 
Chư Phật Như Lai biết, Pháp Thân Bằ-tát biết. Pháp Thân Bồ-tát, đặc biệt là từ 
Bát Địa trở lên biết, vì thế Bồ-tát như Văn Thù, Phố Hiền, Quán Âm, Thế Chí, 
Di Lặc,... những vị này đều vãng sanh thế giới Cực Lạc, tại vì sao? Các Ngài 
biết! Chúng ta làm thế nào biết được? Ghi nhớ một câu giáo huấn của cổ nhân: 
Trường kỳ huân tu liền biết được! Bộ Kinh (Vô Lượng Thọ) này niệm trên 1000 
lần liền biết! Vì sao? Tâm đã Định, tâm Định có thể khai Tì rí-huệ, Trí-huỆ có thể 
biết được vấn đề. Chưa được 1000 lần thì tâm của chúng ta còn bao chao, không Định 
xuống: không thê dựa vào tai nghe, gió thoảng qua tai, nháy mắt là quên mắt. 


Cổ nhân Trung Quốc hiểu được đạo lý này, vì thế yêu cầu học trò phải 
đọc sách ngàn lần, tại vì sao? Ngàn lần thì họ được Định, được Tam-muội. Sau 
khi được Tam-muội, vẫn là ngàn lần như cũ, liền sẽ khai ngộ, chính là đạo lý 
như vậy. Đạo lý cùng với phương pháp này, người nước ngoài không biết. Chúng ta 
nói đến vấn đề này với người nước ngoài, họ lắc đầu: “Làm gì có chuyện này”; không 
tin tưởng, không tin cũng không thê trách họ, vì sao vậy? Lão tổ tông của họ không 
biết, chưa dạy qua cho họ, trước giờ chưa từng nghe nói. Thứ này chỉ có Trung Quốc 
có, chỉ có Ấn Độ cổ có, Ấn Độ hiện nay không có. Chúng ta muốn khôi phục nó, tìm 
vài người đến làm thí nghiệm. Một bộ kinh bạn niệm trên 10 năm, xem thử bạn có 
được Định không, có khai ngộ không? Chúng ta đối với cô Thánh tiên Hiền, đối với 
lão tổ tông phải có lòng tin, lòng tin phải kiên cố, chúng ta phải cỗ gắng. Chúng ta 
đến làm sự việc này, bạn xem Ngài Hải Hiền, mấy người các Ngài chính là một câu 
Phật hiệu, không có ý niệm thứ hai, Ngài liền có thể Khai Ngộ, Ngài có thể được 
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Định. Tôi cùng với chư vị làm báo cáo: “Công Phu Thành Phiến” là vừa mới được 
Định, Định nhỏ rất cạn; “Sự Nhất Tâm Bất Loạn” là Định của Tiểu-thừa Thanh Văn, 
Duyên Giác; “Lý Nhất Tâm Bất Loạn” là Định của Bồ-tát Đại-thừa, Pháp Thân Đại 
sĩ. Không cách nào khác: Dùng tâm “chuyên nhất” mới đắc Định! Sau khi được 
“Đại Triệt Đại Ngộ” thì sao? Học rộng nghe nhiều! Chưa Khai Ngộ thì không được, 
nhất định phải tu Định, nếu không thì không Khai Ngộ được, chưa Khai Ngộ mà học 
rộng nghe nhiều thì những gì ghi nhớ được chỉ là tri thức, không phải trí huệ. “Ký 
vấn chỉ học” là tri thức, tri thức không thể giải quyết vấn đè, hơn nữa có di chứng về 
sau. Trí huệ có thê giải quyết vẫn đề, không có di chứng về sau. Hiện nay, giáo dục 
phương Tây toàn là tri thức, hoàn toàn là dùng sự ghi nhớ “Ký vấn chi học”. Bạn xem 
trong Luận Ngữ của Trung Quốc nói: “Bắt túc dĩ vi nhân sư đã” , người Trung Quốc 
yêu cầu cái gì? Khai Ngộ! Phật Thích Ca đã Khai Ngộ, thuyết ra hiHÊ0 kinh điển như 
vậy cho chúng ta, không có ai dạy Ngài. Huệ Năng Đại sư đã khai ngộ, người khác 
đọc kinh cho Ngài nghe, đổi lại Ngài giảng kinh cho họ nghe, giúp họ Khai Ngộ. 


Muốn dùng được tâm Chân Thành (Chân Thành - Thanh Tịnh - 
Bình Đẳng - Chánh Giác - Từ Bï), muốn dùng tâm thật thà và nói lời thành 
thật thì phải buông bỏ tự tư tự lợi, mọi lúc mọi nơi không sợ bị thiệt 
thòi. 


Họ lừa gạt, hãm hại, hủy nhục, v.v... ta cũng không sợ; trong đây 
nhất định sẽ không bị thiệt thòi. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” năm 1998 tại Singapore do Ấn sư Thích Tịnh 
Không chủ giảng. Dịch giả: Cư sĩ Vọng Tây) 


Vì thế “Độ sanh đại dụng, vi điệu nan tư, như thị phương xưng Như Lai bổn 
hoài, thị cứu cánh phương tiện” (Đại dụng độ sanh, vi diệu khó nghĩ nỗi, có như thế 
mới xứng bồn hoài của Như Lai, mới là phương tiện cứu cánh). Một câu Phật hiệu 
này của Tịnh Tông là phương tiện cứu cánh trong số phương tiện cứu cánh. Chúng ta 
nhất định phải trân trọng, nhất định không được luống qua. Hy vọng trong một đời 
này nhất định có thành tựu, chân thật làm, thật sự chịu làm. Ngài Oánh Kha triều 
Tống đã làm ra ví dụ cho chúng ta, ba ngày ba đêm liền mời được A Mi Đà Phật đến. 
Người đó cũng chính là phá trai phạm giới, tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Ngài cũng có 
thê thành công, chúng ta vì sao không thể thành công? (Chúng ta) không có quyết 
tâm của Ngài, “Tín-Nguyện” (của chúng ta) không so được với Ngài, [Ngài là thật 
Tin thật Nguyện]. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 34 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp 
Ngữ dịch, cư sĩ Diệu Ám nhuận văn tu đính) 
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NIỆM PHẬT LÀ MỘT GÓI THUỐC THANH LƯƠNG! 


Tu hành dễ, tu tâm khó! Nhưng Pháp môn niệm Phật này đối với tu tâm là một 
gói thuôc thanh lương, một phương thuôc cực kỳ vi diệu. 


Quý vị có vọng niệm chứ gì? Tốt! Vọng niệm gột rửa không sạch, vậy hãy 
chuyền đổi ý niệm. Không khởi niệm thì không cần ' phải nói, hễ niệm khởi lên thì: 
%4 Mi Đà Phật! ”. Đem tất cả các ý niệm chuyền đổi thành A Mi Đà Phật, chuyển 
thành một niệm, phương pháp này diệu. Một niệm này công đức vô lượng vô 
biên, tuy một niệm mày vần là vọng niệm, đem tất cả những vọng tưởng tạp niệm 
chỉnh lý thống nhất rồi quy về một vọng niệm, “A Mi Đà Phật” chính là một 
vọng niệm duy nhất, đây là điều cần thiết trong quá trình tu học Phật Pháp. 


Chỉ cần ý niệm quy nhất, quy về một câu “A Mi Đà Phật” thì lâu ngày sẽ 
hôt nhiên Đại Ngộ, đó là đắc Lý Nhât Tâm Bât Loạn, sẽ chứng đặc được một pháp 
Chân Như, hay nói một cách khác là chứng đắc Thật Báo Trang Nghêm Độ. 


- Ấn sự Thích Tịnh Không khai thị - 
——-000--- 


CÁCH CHUYỂN TẤT CẢ VỌNG NIỆM THÀNH MỘT VỌNG NIỆM DUY 
NHẤT LÀ “A MI ĐÀ PHẬT” 


Tôi dạy cho quý vị câu Phật hiệu A4 Mi Đà Phật làm thế nào niệm đắc lực? 


Quý vị hãy xem tất cả mọi người đều là A Mi Đà Phật thì quý vị niệm Phật 
mới có thê niệm được tôt, công phu của quý vị mới có lực. 


Quý vị không cần phải thấy đây là Trương Tam, kia là Lý Tứ,,. . vậy thì quá 
phiền não. Quý vị phải thấy đây là A Mi Đà Phật, kia là 4 Mi Đà Phật, tất cả đầu 
là A Mi Đà Phật. Quý vị vĩnh viễn xem tắt cả đều là A4 Mi Đà Phật thì quý vị liền 
thành Phật rồi: Tất cả mọi người chính là A Mi Đà Phật! Tất cả mọi vật chính là 
A Mi Đà Phật! Tất cả mọi việc chính là A Mi Đà Phật! Trong tâm của quý vị ngoài 
A Mi Đà Phật ra thì không có bắt cứ điều gì cả. Quý vị phải xem tất cả đều là do A 
Mi Đà Phật biễn hóa ra. Quý. vị xem xem thế giới tây phương Cực Lạc “thủy, điều, 
thọ lâm,... giai diễn Pháp-âm” ; rừng cây báu, các loài chim, ao suối nước,... đều là 
do A Mi Đà Phật biến hoá ra. Thế giới tây phương Cực Lạc là như vậy, thế giới trước 
mắt này của chúng ta không phải là như vậy hay sao? Cũng là như vậy! Chỉ là do quý 
vị chính mình không chịu thừa nhận! Quý vị nhất định phải Vọng tưởng - Phân biệt 
- Chấp trước thì chắng còn cách nảo tu hành thành tựu đâu! Cho nên, quý vị làm thế 
nào chuyền đổi được cảnh giới thì then chốt chính ngay chỗ này! 


(Trích lục ý từ bài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” năm 1998 tại Singapore do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Cư sĩ Vọng Tây) 
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NGƯỜI NIỆM PHẬT CÂN PHẢI HỌC THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ 


Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử tu Pháp môn Tịnh Độ, niệm 
A Mi Đà Phật, ngài dùng pháp môn niệm Phật niệm đến Lý Nhất Tâm Bắt Loạn, 
lúc đó Ngài mới đi tham học. 53 lần tham học, Ngài thấy các phương thức, các 
chủng loại, những nhân vật khác nhau, nghe đủ các Pháp môn không giống nhau; ở 
trong cảnh giới này, Ngài dùng công phu gì? Chúng ta nhất định phải sáng tỏ. Ngài 
là nghe mà không nghe, thấy mà không thấy. Thấy hết thảy nhân vật, nghe hết 
thảy Pháp môn, tăng trưởng trí huệ, ở trong tắt cả cảnh giới Ngài đều như như bất 
động, vẫn thật thà niệm A4 MI ĐÀ PHẬT không hè biến đổi, đây chính là tăng 
trưởng Nhất Tâm, tăng trưởng Thiền Định, Định - Huệ đều đồng đẳng tu học. 


Không tiếp xúc dị đoan sẽ không thấy công phu của mình, khi tiếp xúc dị đoan 
thì công phu của mình hiện tiền: dị đoan học thuyết mà không động tâm thì Nhất Tâm 
Bất Loạn thành tựu, lại có thể liễu giải được các loại dị đoan thì Trí Huệ thành tựu 
rồi. Hiểu được chúng sanh có những phiền não gì, có những tà kiến gì; tất cả đều hiểu 
được hết, lúc đó bạn giáo hóa chúng sanh mới Khế Cơ! Như như bắt động thì Khế 
Lý. Tất cả đều sáng tỏ hoàn toàn thì Khế Cơ. 


Thiện Tài đồng tử 53 lần tham học thị hiện công phu là như vậy, thành 
tựu (Phật quả cứu cánh) ngay trong một đời, điều này chúng ta cần phải học 
Ngài. Nhất là ở trong xã hội hiện đại ngày nay, sự tự do hóa, tư tưởng ngôn luận 
tự do, không có biện pháp ngăn cấm, nếu quý vị không học Thiện Tài đồng tử, 
không học một chiêu này thì quý vị không có biện pháp thành tựu. Nếu như quý 
vị biết được những đạo lý của Pháp môn niệm Phật, một bí quyết thủ đoạn cao 
minh này của Thiện Tài đồng tử thì trong một đời này chúng ta khẳng định 
thành tựu Lý Nhất Tâm Bắt Loạn. Cho dù Lý Nhất Tâm không đạt được thì Sự 
Nhất Tâm cũng vững vững chắc chắc thành tựu. 


- Ấn sư Thích Tịnh Không khai thị - 
—-000--- 


NGƯỜI NIỆM PHẬT THÂN CÓ QUANG MINH CHIẾU XA 40 DẶM, 
MA CHẲNG THỂ XÂM PHẠM 


“Thị cố, niệm Phật nhân hữu tứ thập lý quang minh chúc thân, ma bất năng 
phạm” (Lại nữa, người niệm Phật thân có quang minh chiếu xa 40 dặm, ma chăng thể 
xâm phạm). Người niệm Phật chân chánh, thân có quang mình chiếu xa 40 dặm, 
thế là chúng ta liền có thể nghĩ đến giống như chùa Phật Lai, cái chùa nhỏ này có ba 
vị niệm Phật chân chánh như vậy thì xung quanh chùa Phật Lai 40 dặm có Phật quang 
soi chiếu, cái khu vực này không có tai nạn, sẽ không có ác quỷ, ác thần; ác quý, ác 
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thần không dám bước vào. Vì sao? Vì như ở trong “Kinh Thập Vãng Sanh” nói thì 
chùa Phật Lai sẽ có 25 vị Bô-tát thường trụ ở nơi này bảo hộ, là thật không phải giả. 


Nếu có chúng sanh tin tưởng niệm Phật A Mi Đà nguyện vãng sanh 
Cực Lạc thì đức Phật A Mi Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai: 1. Quán 
Thế Âm Bồ-tát, 2. Đại Thế Chí Bồ-tát, 3. Dược Vương Bồ-tát, 4. Dược 
Thượng Bồ-tát, 5. Phổ Hiền Bồ-tát, 6. Pháp Tự Tại Bồ-tát, 7. Sư Tử Hống 
Bô-tát, 8. Đà-Ra-Ni Bồ-tát, 9. Hư Không Tạng Bồ-tát, 10. Đức Tạng Bồ-tát, 
11. Bảo Tạng Bồ-tát, 12. Kim Tạng Bồ-tát, 13. Kim Cang Bồ-tát, 14. Sơn 
Hải Huệ Bôồ-tát, 15. Quang Minh Vương Bôồ-tát, 16. Hoa Nghiêm Vương 
Bồ-tát, 17. Chúng Bảo Vương Bồ-tát, 18. Nguyệt Quang Vương Bồ-tát, 19. 
Nhật Chiếu Vương Bồ-tát, 20. Tam-Muội Vương Bồ-tát, 21. Tự Tại 
Vương Bồ-tát, 22. Đại Tự Tại Vương Bôồ-tát, 23. Bạch Tượng Vương Bồ- 
tát, 24. Đại Oai Đức Vương Bồ-tát, 25. Vô Biên Thân Bồ-tát. 


Hai mươi lăm Bồ-tát ấy ủng hộ hành giả; dù đi hay đứng, dù nằm 
hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi chẳng cho 
ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại. 


(Trích “Kinh Phật thuyết thập vãng sanh A Mi Đà Phật quốc”) 


Ở trên cái thế giới này, có rất nhiều nơi cũng có người niệm Phật chân chánh. 
Vậy Bồ-tát có thể chăm sóc đến tất cả họ không? Có thê! Bồ-tát có thể phân vô lượng 
vô biên thân, phân thân của họ hữu dụng, không phải không hữu dụng. Nên biết, 
người niệm Phật như chúng ta: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền - tương lai chắc chắn 
gặp Phật!”. Đặc biệt là hiện tiền, Phật mà hiện tiền chúng ta thấy được đều là hóa 
thân Phật, những chư Phật này và những Đại Bồ-tát này đều có năng lực phân vô 
lượng vô biên thân, chúng ta vô phương tưởng tượng. 


Tôi niệm Phật, 25 vị Bằ-tát này tôi nhìn thấy rồi. Bạn niệm Phật thì 25 vị 
Bồ-tát này bạn cũng sẽ nhìn thấy. Ai niệm Phật thì người ấy đều nhìn thấy. Những 
Bồ-tát này thân thông quảng đại, bạn dứt khoát không được nghỉ hoặc, nếu bạn 
nghỉ hoặc thì bạn liền bị lừa ngay. Tại sao vậy? Tín tâm của bạn không kiên cố thì 
ma sẽ đến nhiễu loạn. Tâm không thanh tịnh, tâm có nghỉ hoặc sẽ chiêu cắm ma 
đến, Phật Bồ-tát không thể hiện tiền. 


Tại sao cũng có người niệm Phật lại bị ma chướng vậy? Oan thân trái chủ 
rất nhiều! Chủ yếu là do Tín tâm của bạn không đủ, thường hay hoài nghỉ. Vậy 
làm thế nào trị cái bệnh này vậy? Kinh giáo có thể trị cái bệnh này! Người còn 
hoài nghỉ thì nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ cho nhiều, đọc Kinh Vô Lượng Thọ 
cho nhiều; Kinh này niệm được 1.000 biến, niệm được 10.000 biến. Tôi thường 
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nói: Chú Giải Kinh xem 30 lần, Kinh đọc 10.000 lần thì nghỉ hoặc của bạn sẽ 
không còn nữa. Tại sao vậy? Hiểu rõ rồi! Thật sự làm rõ ràng rồi thì công phu 
đắc lực ngay! Bản thân có Tín tâm thì quyết định được sanh Cực Lạc, nếu bản thân 
có Tín tâm mà chưa vãng sanh Cực Lạc thì Phật sẽ quan tâm đến mình. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 do Ân sư 
Thích Tịnh Không chủ giảng) 


_—-000--- 


PHẢÁI TẬN DỤNG TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT CỦA CHÍNH MÌNH MÀ 
NHẤT TÂM NHẤT Ý CHUYÊN NIỆM A MI ĐÀ PHẬT, ĐƯỢC NHƯ VẬY 
THÌ TRONG ĐỜI NÀY NHẤT ĐỊNH THÀNH TỰU! 


Đối với người tu niệm Phật, nếu muốn trong một đời này chính mình đạt 
được thành tựu, nắm chắc được chiếc vé đi Cực Lạc trong tay thì chỉ có một con 
đường duy nhất đó là: “Chuyên niệm A Mi Đà Phật!”. Nói đến “chuyên niệm ” tức 
là trong tâm ngoài câu Phật hiệu ra không có xen tạp vào bắt cứ thứ gì cả. 


Có vị đồng tu đến nói với tôi: “Niệm Phật càng nhiều thì càng có nhiều vọng 
tưởng xen vào, vậy đây có phải là xen tạp không?”. Tôi nói: “Khi niệm Phật mà xen 
tạp vào vọng tưởng là chuyện đương nhiên. Nếu quý vị không có vọng tưởng thì 
quý vị chẳng cần phải niệm Phật nứa, vì quý vị đã đắc Nhất Tâm Bắt Loạn rôi, đắc 
Vô Sanh Pháp Nhẫn rỗi. Xen tạp không phải là để chỉ cho vọng tưởng! ”. 


Vậy xen tạp là gì? 


* Chắng xen tạp các Pháp môn khác ngoài Pháp môn Tịnh Độ: đối với tham 
Thiên, trì Chú,... đều không được dùng tới. 

v_ Đối với kinh điển chỉ nên học 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ, quyết không xen 
tạp bộ thứ hai. Vì sao? Vì kinh nào thì có tông chỉ và phương pháp tu học 
dành riêng cho kinh ấy. Do đó, nếu chúng ta học nhiều bộ kinh thì nhất định 
sẽ bị ảnh hưởng. 

Vì vậy, “thâm nhập một môn - trường kỳ huân tu” là cực kỳ quan trọng. 

Nay ta hy vọng được ăn những món ngon lành, được mặc những quần áo đẹp vậy 

thì xong rồi, quý vị sẽ ở mãi trong tam-đôồ lục-đạo, đối với tây phương Cực Lạc thì 
quý vị chăng có phần. Hoặc quý vị còn hy vọng được đả Thiền thất, hay tham gia thật 
nhiều pháp hội ở các nơi, v.v... thì đều là xen tạp. 

Thuở Ấn Quang Đại sư còn tại thế, đối với học trò, Ngài đốc thúc rất nghiêm. Nếu 

học trò đến ngôi chùa Ngài ở mà bị Ngài trông thấy mấy lần thì Ngài liền quở: “Vì 
sao ngươi đến nơi đây?”. 
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Học trò trả lời: “Con đến gặp thầy!”. 

Ngài liền nói: “Thầy có gì đâu để mà gặp, ngươi đã gặp thầy mấy lần rồi, giờ đây 
còn muôn gặp thêm nữa ư?”. 

Ngài luôn quở mọi người như thế. Ngay cả Đạo tràng của lão nhân gia, Ngài cũng 
chăng muôn bât cứ ai tìm đên, huông chi đên các chùa chiên các nơi khác. Vì sao? Vì 
lãng phí tính thần, tài lực và cũng là xen tạp. Quý vị đi càng nhiều thì càng đễ xen tạp 
lắm chuyện thị phi, xen tạp lắm điều phiền não không cần thiết. Mà xen tạp phiền não 
thị phi thì niệm Phật làm sao mà chuyên được? 


Hiện thời, đại đa số những người niệm Phật công phu chẳng thể Thành Phiễn 
đầu là do xen tạp quá nhiều, mà nhiều nhất chính là những chuyện tình cảm xã 
giao hằng ngày trong xã hội. Phải biết rằng, càng bận lòng vì những chuyện tình 
cảm xã giao này thì càng làm lỡ việc vãng sanh Cực Lạc, khiến cho một đời tu 
học xem như luống qua, thật là đáng tiếc biết bao. Cho nên, chúng ta cần phải 
bỏ sạch những chuyện tình cảm xã giao này đi. Rất có thể sau khi ta làm vậy sẽ 
mích lòng với rÁt. nhiều người; điều này không sao cả, sau khi ta sanh về Cực 
Lạc thành Phật rồi thì sẽ quay trở lại để độ cho họ. Nếu chúng ta chẳng muốn 
mắt lòng người khác, đối với vài người vẫn còn cả nề thì khó tránh khỏi việc họ 
đọa vào tam-đồ, ta cũng đi theo họ mà vào tam-đồ chịu khổ. Giống như cứu kẻ 
chết đuối mà chính mình lại chẳng có bản lãnh, vậy làm sao tránh khỏi không 
chết theo họ chứ? Cho nên, điều này quyết chăng thể được, những kiểu tình cảm 
xã giao này có thể hại chết người niệm Phật bắt cứ lúc nào, người sáng suốt nhất 
định sẽ tránh xa khỏi những phiền lụy này. Nếu mọi người đã thật sự hiểu rõ 
được đạo lý này rồi, thì từ nay trở đi không nên tiếp tục nói chuyện tình cảm xã 
giao nữa, cũng không nên đi thăm viếng các danh lam cô tự làm gì nữa. Tận 
dụng từng giây từng phút của mình mà nhất tâm nhất ý chuyên niệm A Mi Đà 
Phật, được vậy thì trong đời này làm sao chẳng thể thành tựu được chứ? 


- Ấn sư Thích Tịnh Không khai thị - 
——=0()0--- 
Y PHÁP BẤT Y NHÂN 
TIÊU CHUẨN DỊCH KINH, GIẢNG KINH,... ĐỀU PHẢI KHAI NGỘ 


Đồng học học Phật phải “Y Pháp Bắt Y Nhân”, Thế Tôn dạy cho chúng ta 
“Tú-Y-Pháp”. Phật diệt độ rôi, rời khỏi chúng ta, khi Phật tại thế thì lây Phật làm 
thầy, Phật không ở đây nữa, lẫy người nào làm thầy? Phật nói với chúng ta “lây Giới 
làm thầy”, lại dạy cho chúng ta Tứ-Y-Pháp. Điều thứ nhất trong Tứ-Y-Pháp là “Y 
Pháp Bất Y Nhân”, pháp là những điều Phật nói trên Kinh Luận, tuyệt đối đáng 
tin, y theo Kinh Luận tu hành sẽ không khác gì y theo Phật tại thế. 
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Phàm phu thế gian chúng ta luôn có nghi ngờ những Kinh Điển mà Thích Ca 
Mâu Ni Phật để lại khi phiên dịch thành Trung văn có đáng tin không? Khi tôi còn 
trẻ, đây là một thắc mắc rất sâu, không thể giải quyết, chúng tôi luôn nghi ngờ đối 
với kinh điển. Vì sao vậy? Một ví dụ rất rõ ràng là cổ văn, văn chương của người 
Trung Hoa thời xưa, như tùy ý chọn một bải văn trong cô văn, phiên dịch thành văn 
Bạch Thoại, 10 người dịch thì có 10 kiểu khác nhau, hoàn toàn không tìm được hai 
người dịch giống nhau, sách Cổ Văn Quán Chỉ mà mọi người thường đọc, trong đó 
chỉ có hơn 300 bài, cô Đại đức thay chúng ta chọn lựa kỹ càng những bài văn tiêu 
biểu. Kinh Phật là chữ Phạn, truyền đến Trung Hoa tôi, ở Trung Hoa có các bản dịch 
khác nhau, như Kinh Vô Lượng Thọ có 12 bản dịch, mỗi bản đều khác nhau, như vậy 
đáng tin không? Kinh Kim Cang mà mọi người quen đọc, kinh này rất nồi tiếng, bộ 
kinh này có 6 bản dịch, tất cả đều được truyền lại, hiện nay trong “Đại Tạng Kinh” 
quý vị đều có thê thấy được, không như nhau. Không hoàn toàn như nhau, gọi là “đại 
đồng tiêu đị”. Làm sao có thể kêu chúng tôi tin, đây là vấn đề lớn. 


Vì vậy, Phật nói trong Đại-thừa giáo: “Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí 
mạc năng giải” (Phật pháp không người thuyết, tuy trí nhưng chăng hiểu). Nhất định 
phải có người thuyết, người nào thuyết? Người thuyết pháp, người giảng giải 
đều phải Khai Ngộ. Phật Pháp không phải từ tư duy của chúng ta lưu lộ ra, 
không phải vậy. Ngôn ngữ, văn chương của phàm phu đều là từ ý-thức lưu lộ ra: 
Phân-biệt của thức thứ sáu, Chấp-trước của thức thứ bảy, Chủng tử của A-lại- 
da thức, A-lại-da thức là ký ức; từ những chỗ này lưu lộ, đây là vọng tâm, không 
phải Chân Tâm. Còn Phật Pháp? Phật Pháp không từ chỗ đó lưu lộ, Phật Pháp 
là từ Tự Tánh lưu lộ ra, chúng ta phải biết điều này, Tự Tánh chính là Chân 
Tâm, Chân-Như Bản-Tánh. Chân-Như Bản- Tánh của phảm và Thánh cùng một thẻ, 
đó là thật, nó không sanh không diệt; niệm ý thức có sanh có diệt, niệm trước diệt thì 
niệm sau sanh ra, niệm niệm không trụ, nó dừng không được. Những gì từ tâm sanh 
diệt lưu lộ ra toàn là giả, toàn bộ không phải là thật, nhất định phải từ Chân Tâm lưu 
lộ ra. Thời xưa xem trọng, hiện nay không còn xem trọng nữa. 


Thời xưa dịch kinh, người tham gia dịch kinh rất nhiều, quy mô của Viện Dịch 
Kinh rất lớn, có tô chức. gười chủ trì dịch kinh nhất định phải Đại Triệt Đại Ngộ, 
Minh Tâm Kiến Túnh! Vì sao vậy? Bởi sẽ không dịch sai, những gì các Ngài nói 
không mâu thuẫn với lời Phật nói. Vì vậy nhất định phải Đại Triệt Đại Ngộ, Minh 
Tâm Kiến Tánh. Thời xưa, tiêu chuẩn của giảng kinh, làm Chú Sớ cho kinh 
chính là phải Khai Ngộ, người chưa Khai Ngộ thì không thể giảng kinh, không 
thể Chú Sớ, yêu cầu này rất nghiêm khắc. Mãi cho đến năm đầu của Mãn Thanh, 
cư sĩ tại gia tham gia dịch kinh, chú giải cho kinh cũng đều phải Khai Ngộ. Sự 
Khai Ngộ này cũng là lý niệm học tập quan trọng của người xưa để lại; sở dĩ 
“thâm nhập một môn - huân tu lâu dài” là để được Định; “đọc sách ngàn lần - 
tự hiểu nghĩa kia”, “tự hiểu” chính là Khai Ngộ. 
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Người xưa dạy học trò, nếu học trò thật sự có tài năng thiên bẩm, có trí 
huệ thì thầy xem trọng học trò này. Thầy dạy họ điều gì? Dạy họ là giúp họ Khai 
Ngộ. Vì vậy dạy họ đọc sách, dùng phương pháp đọc tụng để tu Định, không cần 
hiểu ý nghĩa của sách. Điển tịch của nhà Nho, kinh điển của nhà Phật đều không 
có ý nghĩa, chỉ là để quý vị đọc tụng. Mục đích đọc tụng là ở đâu? Niệm sạch hết 
Vọng-tưởng của quý vị, niệm sạch hết Phân-biệt và Chấp-trước của quý vị, mục 
đích ở chỗ này. Vì vậy kinh có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa! Có ý nghĩa thì 
chẳng phải là có Chấp-trước, có Phân-biệt, có Vọng-tưởng rồi sao? Thế thì 
không thể Khai Ngộ! 


Cho nên, mục đích đọc sách không phải là cầu tri thức, mà là cầu trí huệ. Trí 
huệ từ trong Định mà có, Định thì sanh Huệ. Dùng phương pháp đọc sách tu Định, 
để mỗi ngày quý vị đọc thuộc lòng quyền sách này, không đọc sai, không đọc sót. 
Dùng phương pháp này thời gian lâu rồi nhưng thầy vẫn sẽ không giảng, nhất định 
phải đợi quý vị tự hiểu nghĩa. “Tự hiểu nghĩa kia” là bỗng nhiên Khai Ngộ. Định lâu 
rôi thì Khai Ngộ, sau khi Khai Ngộ thì quý vị báo cáo với thầy cảnh giới ngộ nhập 
của quý VỊ, thây â ấn chứng cho quý vị, thầy gật đầu nói: “Không sai!”, quý vị thật sự 
Khai Ngộ rôi. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng phương pháp này. 


Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, nhà Nho chấp nhận rồi, nhà Đạo 
cũng chấp nhận rồi, vì vậy văn hóa truyền thống Trung Hoa đều chú trọng phải tuân 
theo lý niệm này, chính là “thâm nhập một môn - huân tu lâu dài”, còn viết trong 
Tam Tự Kinh: “Giáo chỉ đạo, quý dĩ chuyên” (Đạo dạy học, quý ở chuyên). “ Pháp 
môn bình đẳng, không có cao thấp”, quý vị thích học gì cũng được, nhưng phải 
chuyên nhất, không thê tạp loạn. 


Lão Hòa thượng Hải Hiền thường nói: “ “Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ 
tâm không chuyên”, lại đặc biệt nhấn mạnh “thật sự không có việc gì khó”. Lão Hòa 
thượng là người có kinh nghiệm, Ngài chỉ niệm một câu “Nam mô A Mi Đà Phật”, 
là chuyên, chuyên nhất. Ngài có Khai Ngộ không? Ngài đã Khai Ngộ TỒi. Quý vị xem 
bình thường Ngài nói chuyện với người khác, quý vị cân thận tỉ mỉ mà thê hội, đó là 
người Khai Ngộ, không phải là người bình thường. Khai Ngộ của Tịnh Độ tông, lúc 
được Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh gọi là “Lý Nhất Tâm Bắt Loạn”. Lão 
Hòa thượng nói rất hay: “Niệm Phật không niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn, đó không 
được xem là niệm Phật!”. Quý vị xem, Ngài đặt tiêu chuẩn niệm Phật ở “Nhất Tâm 
Bắt Loạn”. Nhất Tâm Bắt Loạn có Sự Nhất Tâm, có Lý Nhất Tâm. Sự Nhất Tâm là 
khôi phục tâm thanh tịnh rồi. Trên đề kinh của chúng ta là “Thanh Tịnh, Bình Đăng, 
Giác”; tâm thanh tịnh hiện tiền chính là A-la-hán, tâm bình đẳng hiện tiền chính là 
Bồ-tát, tâm giác hiện tiền chính là Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 năm 2015 - 
Tập 178 do Án sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 
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Trong A Mi Đà Kinh Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích có nói: “Được 
vãng sanh Cực Lạc hay không hoàn toàn do có Tín - Nguyện hay không; 
phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn”. 


Đại sư Ngẫu Ích viết quyến Yếu Giải cho Kinh A Mi Đà chỉ trong 9 
ngày; ở phần lời bàn của sách, Ngài có nói đến. 


Đại sư Ấn Quang tán thán A Mi Đà Kinh Yếu Giải đến cùng cực: “Dù 


cho cổ Phật tái lai có làm lại chú giải cho Kinh A Mi Đà cũng không thể 
vượt hơn được!”. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ-tát ở thế giới tây 
phương Cực Lạc tái sanh, vậy nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải A Mi Đà 
Phật tái sanh thì cũng phải là Quán Thế Âm Bồ-tát tái sanh. 

Có Tín có Nguyện thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


KIÊN ĐỊNH TÍN - NGUYỆN, KHÔNG CHÚT HOÀI NGHI THÌ SẼ BUÔNG XÁ 
ĐƯỢC VẠN DUYÊN MÀ NHẤT TÂM TRÌ NIỆM A MI ĐÀ PHẬT 


“Thử nãi trực chỉ phàm phu tự tâm cứu cánh thành Phật (Đây chính là con 
đường thắng tắt để chính tâm phàm phu cứu cánh thành Phật), là đi con đường này 
để thành Phật. Then chốt nhất của con đường này là một câu nói, chính là “nhược 
năng đề tín”(Nếu thật tin được), là câu nói đó. Cho nên, gọi là pháp khó tin. Đế tín là 
thật tin, một tơ hào hoài nghi cũng không có. “Quý vị thật tin thì sẽ thật làm! 
Thật tin, thì thật nguyện vãng sanh, thật niệm Phật. Thật niệm Phật là thế nào? 
Là buông xuống tất cả duyên, suốt cả ngày trong tâm xác xác thật thật chỉ có A 
Mi Đà Phật, ngoài A Mi Đà Phật ra, điều gì khác cũng đều buông xuống, ngay 
cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm cũng đều buông 
xuống. Tại sao vậy? Vì quý vị sẽ từ cầu A Mi Đà Phật này mà đắc niệm Phật 
Tam-muội”. “Niệm Phật Tam-muội” chính là “Nhất Tâm Bắt Loạn”, từ Sự Nhất 
Tâm đến Lý Nhất Tâm. Đạt được Lý Nhất Tâm Bắt Loạn, sau khi đạt Lý Nhất 
Tâm sẽ giảng được giống chúng tôi! (Chú thích: Ân sư Thích Tịnh Không đã làm 
biểu diễn đạt được Lý Nhất Tâm Bắt Loạn cho chúng ta xem để chứng mình bộ 
kinh này là Chân Kinh và bộ chú giải là Chân Chú Giải, nếu người chưa thành 
Phật mà nói đã thành Phật là tội Đại Vụng Ngữ, quả báo đều ở địa ngục 4-£)), đó 
là đã “Kiến Tánh”, Kiến Tánh là thật sự thành Phật rồi. Được Lý Nhất Tâm Bắt 
Loạn thì vãng sanh thế giới Cực Lạc không phải là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, cũng 
không phải Phương Tiện Hữu Dư Độ. Niệm đến Sự Nhất Tâm Bắt Loạn thì sanh đến 
cõi Phương Tiện Hữu Dư, niệm đến Lÿ Nhất Tâm Bất Loạn thì đến cõi Thật Báo. 
Thật niệm được hay không? Có thể niệm được! Chúng ta rất rõ ràng đạo lý này, tại 
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sao vậy? Bởi họ đã buông xuống toàn bộ Vọng- tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước; đạo lý 
ở chỗ đó. Nghĩ lại chúng ta, chúng ta chưa buông xuống, còn họ thật buông xuống 
rồi. Buông xuống thì Kiến Tánh, Kiến Tánh thì viên mãn: viên mãn Trí-huệ, viên 
mãn Đức-hạnh, viên mãn Tướng-hảo; được đại viên mãn. Viên mãn thì còn có chỗ 
nào chướng ngại nữa? Không chỉ đối với tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã 
thuyết trong 49 năm quý vị không có chướng ngại, mà đối với vô lượng vô biên Kinh 
Luận của tất cả chư Phật mười phương đã giảng, quý vị cũng không có một chút 
chướng ngại. Tại sao vậy? Bởi vì đều từ Tự Tánh lưu xuất ra, mà quý vị thấy Tánh 
rôi. Phật Pháp không dạy quý vị gì khác ngoài việc dạy quý vị đem vọng xả sạch 
sẽ thì trở về Tự Tánh, trở về với Tự Tánh thì quý vị chứng được Phật quả cứu 
cánh, rốt ráo thành Phật. 


“Nhược năng để tín, hà tu biến lịch Tam-thừa, cửu kinh đa kiế p”@ề êu thật tin 
được như thế, thì đâu cần phải qua lần lượt Tam-thừa, trải qua nhiều kiếp?). Then 
chốt là ở chữ Tín, thật tin! “Thật”, phải giảng chân thật, cần phải giảng thật. Nếu quý 
vị thật tin, thì không phải trải qua ba thừa, là: Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát; đi lên 
từng bước từng bước, không cân như vậy, không cần trải qua giai đoạn. -Đoạn phiền 
não, quý vị trước tiên đoạn Kiến-Tư phiền não thì chứng quả A-la-hán, rồi đoạn Trần 
sa phiền não để chứng quả Bỏ-tát, sau cùng phá Vô-minh phiền não thì thành Phật, 
đi lên từng giai đoạn như vậy. Ở đây không như vậy, là một bước lên trời, không có 
con đường ở giữa. 


Mắu chốt là “để tín”, “để tín” chính là “thật tin”; thì nhất định không đi 
đường vòng. Tôi thực hành là một câu “4 Mĩ Đà Phật”, ngoài “A4 Mĩ Đà Phát” ra 
thì đều buông xuống toàn bộ, vậy thì quý vị một đời thành Phật rồi, không phải 
trải qua Tam-thừa, không cần trải qua nhiều kiếp. Bởi vì, nêu quý vị đi đường A- 
la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát thì thời gian con đường đó rất dài. Quý vị dùng thời gian 
rất lâu mới chứng được quả A-la-hán. Quý vị xem, tính thời gian đến khi quý vị chứng 
được Sơ-quả, sau Sơ-quả thì qua lại cõi trời cõi người 7 lần, thời gian ở nhân gian 
ngắn, thời gian ở trên trời dài, 7 lần qua lại mới chứng được A-la-hán. A-la-hán không 
đến thế gian nữa, ngài ở trong Tứ Thánh Pháp Giới tu hành, từ A-la-hán đến Bích- 
chỉ Phật, phải đem tập khí của Kiến-Tư phiền não đoạn hết, điều này cần thời gian rất 
dài, rồi đoạn Trần sa phiền não, tiếp tục đoạn tập khí Trần sa, lại phá vô thi Vô-minh, 
thời gian là tính băng kiếp chứ không phải tính băng số năm. “Cửu kinh đa kiếp” (trải 
qua nhiều kiếp), như 3 A-tăng-kỳ kiếp, không cần vậy, chỉ một đời thì quý vị thành 
công, thành tựu rồi. Giáo lý Đại-thừa thông thường nói: Bồ-tát tu hành, A-tăng-kỳ 
kiếp đầu tiên trải qua 40 vị thứ, gồm: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hỏi 
Hướng, là một A-tăng-kỳ kiếp; A-tăng-kỳ kiếp thứ hai, từ Sơ Địa đến Thất Địa; A- 
tăng-kỳ kiếp thứ ba, gồm Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa; thời gian dài như vậy, trải qua 
nhiều thứ bậc như thế; còn Pháp môn Tịnh Độ thì không cần, Pháp môn Tịnh Độ chỉ 
một câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” (là vượt qua tất cả). 
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Trải qua Tam-thừa thật sự là trải qua rất nhiều kiếp, không chỉ là 3 đại A-tăng- 
kỳ kiếp; 3 đại A-tăng-kỳ kiếp là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, còn nếu từ phảm phu 
tu đến Viên giáo Sơ Trụ hoặc là Biệt giáo Sơ Địa thì phải cần vô lượng kiếp. Viên 
giáo Sơ Trụ chính là Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh thành Phật, chúng ta học qua 
ở Kinh Hoa Nghiêm, Ngài chưa đoạn tập khí vô thỉ Vô-minh; thật đoạn Vô-minh rồi 
thì thật sự không khởi tâm không động niệm, tuy tập khí khởi tâm động niệm còn 
nhưng nó không trở ngại. Muốn đoạn hết tập khí ấy, cần thời gian bao lâu? Cần phải 
3 A-tăng-kỳ kiếp để đoạn! Không có cách nào khác để đoạn hết tập khí này ngoài 
dùng thời gian dài thì tự nhiên không còn nữa. Đoạn tập khí ở thế giới Cực Lạc cũng 
nhanh, đem thời gian dài rút ngắn lại. Vì thế, những Pháp Thân Bồ-tát ở thế giới Hoa 
Tạng cùng với Ngài Văn Thù, Phổ Hiền đi đến thế giới Cực Lạc, để làm gì? Để đem 
thời gian của việc đoạn tập khí này rút ngăn lại, là đạo lý như vậy. 


Trong Phẩm 26 - Lễ Cúng Nghe Pháp của kinh này nói: “Quán bỉ thù thắng 
sát, vi diệu nan tư nghị. Công đức phô trang nghiêm, chư Phật quốc nan tỷ. Nhân phát 
vô thượng tâm, nguyên tốc thành Bồ-đề”(Quán cõi ấy thù thắng, vi điệu khó nghĩ bàn, 
công đức rộng trang nghiêm, cõi chư Phật khó băng. Nên phát vô thượng tâm, nguyện 
mau thành Bồ-đề). Vô lượng vô biên quý đại Bồ-tát ở mười phương thế giới đều thấy 
được công đức lợi ích vô cùng thù thắng của thế giới Cực Lạc, có thể nhanh chóng 
viên thành Phật đạo, cho nên họ vãng sanh thế giới Cực Lạc. 


Ở trong Phẩm 42 - Bồ-Tát Vãng Sanh, đã nêu ra số lượng Bồ-tát Bất Thoái 
Chuyên vãng sanh thế giới Cực Lạc từ các cõi Phật phương khác như cõi nước Phật 
Viễn Chiếu, v.v... để làm chứng minh cho chúng ta: Thế giới Cực Lạc là con đường 
thông suốt rất nhanh của Pháp Thân Bồ-tát viên mãn thành Phật. 


À»» 


“Bắt việt nhất niệm, đốn chứng Bồ-đề (Không vượt một niệm, liền chứng Bồ- 
đè). Một niệm đây chính là danh hiệu “A Mi Đà Phật”! Đốn chứng, không phải 
tiệm tu, lập tức liền chứng được! Trong Phẩm 43 - Không Phải Là Tiểu Thừa của 
kinh này nói: “Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đắc văn A Mi Đà Phật danh 
hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành, đương 
tri thử nhân vi đắc đại lợi, đương hoạch như thượng sở thuyết công đức” (Nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, được nghe danh hiệu A MI Đà Phật, có thể sanh một 
niệm tâm ưa thích, quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành, phải biết rằng người ấy được 
lợi ích lớn, được công đức như đã nói ở trên). Đại lợi ích này chính là công đức vô 
lượng vô biên vô số vô tận đã nói trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đạt được toàn 
bộ rồi, nói đơn giản chính là Vô-thượng Bồ-đề, tức là nhập được cảnh giới Phật. 


Làm thế nào đạt được? Như thuyết tu hành! Chính là “Tín, Nguyện, Trì 
Danh”. Chấp trì danh hiệu, danh hiệu chính là 4 chữ “A Mi Đà Phật”, “Nam 
mô” không phải là danh hiệu, “A Mi Đà Phật” mới là danh hiệu. Ý nghĩa của 
“Nam mô” là quy y, quy mạng, lễ kính. Cả đời Đại sư Ấn Quang dạy người, Ngài 
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dạy người niệm 6 chữ, tại sao vậy? Bởi xem xét đông đảo chúng sanh không có bao 
nhiêu người thật muốn vãng sanh Cực Lạc, nên dạy họ niệm 6 chữ hồng danh đề kết 
Pháp-duyên với A Mi Đà Phật. Vì người ta chưa có quyết tâm kiên định thật sự muốn 
sanh Tịnh Độ nên thêm vào 2 chữ “Nam mô”, đó chính là quy y A Mi Đà Phật, quy 
mạng A Mi Đà Phật, cung kính A Mi Đà Phật. Họ không quyết định đời này sẽ đi, 
nên thêm vảo lời cung kính. Quý vị hiểu được Tổ sư đạy người khác: Ngài là dụng 
tâm thế nào, thì quý vị rõ ràng rồi. 


Kiên định Tín-Nguyện, không một chút hoài nghi, tôi quyết định đời này phải 
đi, vậy thì quý vị thật buông xuống được vạn duyên. Công phu niệm Phật không đắc 
lực, mọi người lo lắng, nghĩ cách này, tìm phương pháp nọ, không tìm dùng được. 
Quy kết đến tận Sốc, đều là Tín-Nguyện xảy ra vấn đề. Nêu thật sự đầy đủ Chân Tín 
Thiết Nguyện thì nhất định vạn người tu vạn người ổi. 


Pháp môn này “không vượt một niệm”, thật là quá nhanh rồi! Một niệm này 
không cách nào tưởng tượng được, một niệm giác thì phàảm phu thành Phật, một niệm 
giác thì niệm niệm giác. Tại sao vậy? Bởi những niệm giác đó sinh ra sức mạnh, ảnh 
hưởng đến một niệm cuối cùng vẫn là “Giác”. Một niệm giác, hai niệm giác, ba niệm 
giác,... niệm niệm giác thì đi làm Phật rồi. Một niệm chúng ta ngày nay là mê, niệm 
niệm đều là mê. Không nên cho rằng tôi một niệm giác rồi, một niệm giác thì quý vị 
làm Phật rồi; quý vị có một niệm giác, nhưng niệm thứ hai không giác, thì căn bản là 
niệm trước của quý vị không giác. Tự cho rằng là giác, nhưng không phải giác, nếu 
giác thì thành Phật rồi. Như Đại sư Huệ Năng, đó là giác. Như Thích Ca Mâu NI Phật 
ở dưới cây Bồ-đề, đó là giác, sẽ không mê lại nữa. 

“Đốn chứng Bồ-đề, khởi phi đại sự” (Liền chứng Bồ-đề, chẳng phải là đại 
sự hay sao?). Còn có sự việc nào lớn hơn sự việc này nữa hay sao? Không có đâu! 
Đây là đại sự thật sự, là đi làm Phật. Quý vị xem vô lượng kiếp tạo ra sanh tử 
luân hồi, ngay trong đời này lại đi làm Phật, vĩnh viễn thoát khỏi Lục đạo luân 
hồi, không phải là đại sự thì việc gì là đại sự chứ? Phàm phu một đời thành Phật, 
xem quý vị có phước báo hay không, nếu tin tưởng thì đó là có phước báo, không tin 
tưởng thì đó là không có phước báo. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 5 năm 2019 - Tập 
13 do Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang) 


Người đối xử tốt với ta là giả, không phải thật, không nên tin. 
Người đối xử tệ với ta cũng là giả, không phải thật, cũng không nên tin. 


Họ dùng vọng tâm, là ba tâm hai ý, không phải Chân Tâm. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 
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KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM CỦA CHÚNG TA, CHƯ PHẬT BỒ-TÁT ĐỀU 
BIẾT RÕ. HÀO QUANG CỦA PHẬT LUÔN CHIẾU ĐẾN CHÚNG TA. 


Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã nói: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như 
Lai trí huệ, đức tướng” (Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai), 
câu này đã nói hết rồi. Vốn tự sẵn đủ, chính là đầy đủ trí huệ, đức năng, tướng hảo 
tương đồng với Như Lai, câu này đã bao gồm tất cả các pháp trong đó, không sót 
pháp nào. Vì vậy Ngài không còn chướng ngại nữa, tròn sáng vô ngại, không lúc nảo 
không chiếu rọi. Chúng ta khởi tâm động niệm, Phật đều biết. Phật chiếu rọi có 
giúp được gì không? Có! Vì sao chúng ta không cảm nhận được? Bản thân có 
phiền não, tự mình chướng ngại mình, không phải Phật chướng ngại, cũng 
không phải người khác chướng ngại, quý vị nhất định phải biết, người khác chắc 
chắn không thể chướng ngại quý vị. Mắng quý vị, quý vị nỗi giận, thì có chướng 
ngại; măng quý vị, quý vị không nổi giận, thì không có chướng ngại. Quý vị có thể 
không nôi giận không? Quý vị hãy nghĩ xem, là tự mình chướng ngại mình, họ mắng 
ta (thì ta nôi giận), họ máng người khác thì vì sao ta không nôi giận? Mắng ta, ta hãy 
xem cái tên của ta là của người khác, quý vị nghe thấy còn vui tươi hớn hở, như vậy 
mới được! Cho nên, quý vị có thể xem, qHý Vị Có thể nghe, nhưng quý vị đừng tiếp 
nhận nó, vì sao vậy? Bởi toàn là giả! Tiêp nhận nó chính là chướng ngại, để trong 
tâm chính là chướng ngại, đừng để ở trong tâm, tất cả nhiễm và tịnh, thiện và ác 
đều không để trong tâm, trong tâm chỉ để 4 Mi Đà Phật. 


Chúng ta không để A Mi Đà Phật trong tâm thì không được! (Nếu đề mọi thứ 
trong tâm thì) chấp “Có” (dính mắc tướng), còn nêu không để mọi thứ trong tâm thì 
quý vị chấp “Không”. Nếu chấp “Không” ở trong tâm thì không tốt, vì sao vậy? Bởi 
quả báo ở trời Tứ Không (hoặc trời Vô Tưởng của ngoại đạo), vẫn không ra khỏi Lục 
đạo luân hồi. Do đó, chẳng được để “Không” trong tâm, cũng chẳng được để “Có” 
trong tâm; vậy phải làm sao? Để “4 Mi Đà Phật” trong tâm, quá tốt rồi, đây chính 
là đại ân đại đức của A Mi Đà Phật đối với tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư 
không giới, thật tuyệt vời! Bởi vì câu Phật hiệu này đây đủ Phật hiệu của tất cả 
chw Phật, không sót vị nào, quý vị niệm vị Phát này vị Phật kỉa, nhớ ít mà quên 
nhiều. 4 Mi Đà Phật là tổng danh hiệu của chư Phật, ý nghĩa đó có thê phiên dịch 
ra, không phải không phiên dịch được, người xưa tôn trọng A Mi Đà Phật nên không 
dịch ra, tôn trọng danh hiệu của Ngài, cho nên phiên âm mà không dịch nghĩa. Nghĩa 
là gì vậy? “A” dịch là “Vô”, “MI Đà” dịch là “Lượng”, “Phật” dịch là “Giác”; quý vị 
xem, ý nghĩa viên mãn, có thê phiên dịch ra là “Vô Lượng Giác”, có vị Phật nào 
không Vô Lượng Giác? Không có vị nào cả, cho nên danh hiệu này là tổng danh hiệu 
của tất cả chư Phật: Vô Lượng Giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nhất thiết chúng 
sanh bồn lai thị Phật” (Tất cả chúng sanh vốn là Phật), tất cả chúng sanh đều vốn bình 
đăng là Vô Lượng Giác. Hiện nay, chúng ta không giác, không giác là do tâm quý vị 
chứa vọng tưởng, tạp niệm, phiền não tập khí quá nhiều, hoàn toàn chướng ngại Chân 
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Tâm của quý vị, quý vị hiển lộ ra là vọng tâm, không phải Chân Tâm. Chân Tâm là 
vĩnh viễn thanh tịnh, Chân Tâm không sanh không diệt, vọng tâm có sanh có diệt, 
chính là ý niệm, Vô-minh là ý niệm, Trần sa là ý niệm, Kiến-Tư là ý niệm, đều 
là ý niệm. Trong ý niệm có nhiễm có tịnh, có thiện có ác trộn lẫn với nhau, làm 
cho Chân Tâm của chúng ta không thể hiến lộ, trí huệ không thể hiến lộ, đức 
hạnh không thể hiến lộ, tướng hảo không thể hiến lộ, thiệt thòi này lớn rồi. Cho 
nên phải biết rằng, Phật quang không lúc nào không chiếu rọi, chúng ta phải hiểu 
được chúng ta khởi bắt kỳ ý niệm nào, chư Phật Bồ-tát, Thanh-văn, Duyên-giác hoàn 
toàn nhìn thấy, hoàn toàn rõ ràng, không chỉ có mười mắt trông thấy, mười tay chỉ 
vào, không chỉ vậy. Thời thời khắc khắc phải cảnh giác! 


“Phóng quang giả, vị dĩ quang kinh ngộ” (Phóng quang nghĩa là: dùng 
quang minh để làm kinh động và tỉnh ngộ), quang minh này là khiến cho mọi 
người nhìn thấy kinh ngạc, kỳ lạ, sau đó có chỗ ngộ. Như gần đây, tổng giám đốc 
Tạở Triều Châu đến nơi này thăm tôi, nói với tôi các thoại tướng vãng sanh của cha 
anh ấy. Nhìn thấy A Mi Đà Phật phóng quang, nhìn thấy hoa sen trong không trung, 
không chỉ một người nhìn thấy, có đến mấy người đều nhìn thấy, thấy Phật đến tiếp 
dẫn cha anh ấy vãng sanh. Cha anh ấy vãng sanh là thật sự như trong Nguyện thứ 18 
đã nói: “Mười niệm ắt vãng sanh Cực Lạc”. Cha anh ấy là người hiền lành, không 
học Phật, cũng không phản đối học Phật; ông không niệm Phật, không có khái 
niệm vãng sanh Cực Lạc. Chính là vào sát-na lâm chung đó, tổng giám đốc Tạ 
khuyên cha mình phải tin thật sự có thế giới Cực Lạc, ông gật đầu, thật sự có A 
Mi Đà Phật, ông gật đầu, gật đầu chứng tỏ là tiếp nhận, khuyên ông niệm Phật, 
dẫn dắt ông niệm, niệm vài tiếng thì vãng sanh rồi. Việc này chứng minh Nguyện 
thứ 18 là thật, không phải giả, trong sát-na lâm chung đó, gặp được bạn lành khai thị 
cho ông, ông lập tức tiếp nhận, lập tức phát nguyện cầu sanh, một câu đến mười câu 
thì A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn ông. Vậy thì chúng fa biết, trong đời quá khứ ông đã 
từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, vào lúc này, được oai thân của chư 
Phật Như Lai gia trì, vừa nghe liền hoan hỷ, liền Tin nhận, liền phát Nguyện, niệm 
vài tiếng Phật hiệu thì vãng sanh rồi. Pháp môn này quá thù thắng, đây là sự thù 
thắng tột cùng! Cho nên nguyện “mười niệm ặt vãng sanh” này là nguyện quan trọng 
nhất trong 48 lời nguyện, chúng ta vẫn chưa đọc đến, nguyện này ở phía sau. 


“Hữu thời nhi chiếu, hoặc hiện hoặc thu tùy nghi tự tại” (Tùy lúc mà chiếu, 
hoặc hiện, hoặc thu vào, tùy nghỉ tự tại), Phật có thể phóng quang. “Kim nguyện sở 
chỉ thị thường quang” (Nguyện này là chỉ thường quang), chính là Thường Tịch 
Quang. Kinh Xưng Tân Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, bộ kinh này là Kinh A Mi Đà do 
Đại sư Huyền Trang phiên dịch, bản kinh đang lưu truyền trong xã hội hiện nay của 
chúng ta là do Đại sư Cưu-Ma-La-Thập phiên dịch, bản của Đại sư La-Thập là dịch 
ý, bản của Đại sư Huyền Trang là trực dịch, có thể hợp 2 bộ kinh này lại để xem. Hạ 
Liên lão cũng đã soạn thành một bản hội tập, hai bộ phiên dịch khác nhau hội tập 
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thành một bản mới. Trong kinh ấy nói: “Bỉ Như Lai hằng phóng vô lượng vô biên 
diệu quang, biến chiếu nhất thiết thập phương Phật độ, thi tác Phật sự” (Vị Như Lai 
ấy luôn phóng vô lượng vô biên quang minh vi diệu, chiếu khắp tất cả mười phương 
cõi nước chư Phật, thực thi Phật sự). “Thị vi thường quang chi minh chứng” (Đây là 
minh chứng của thường quang), Thường quang trong kinh này nói đến, thường quang 
trước nay chưa từng gián đoạn. Điều này nói rõ: Khi chúng ta khởi tâm động niệm 
Phật đều biết, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Phật đều biết, đức A Mi Đà Phật biết, 
Thích Ca Mâu Ni Phật biết, Dược Sư Như Lai biết,... tất cả chư Phật mười phương 
đều biết, chúng ta có thể không cần thận sao? Chúng ta dám phóng dật sao? (“phóng 
dật” nghĩa là tùy tiện) Người trì Giới không dám phóng dật, điều này còn nghiêm 
khắc hơn cả trì Giới, tắt cả chư Phật đều đang nhìn quý vị, không hề giả. Chúng ta có 
thể gạt mình, có thể gạt chúng sanh, nhưng không gạt được Phật Bồ-tát. 


Cho nên, niệm niệm đều là Chánh Niệm thì đúng rồi, Phật Bồ-tát hoan hý. 
Chánh Niệm là gì? A Mi Đà Phật! Phải học lão Hòa thượng Hải Hiền, 92 năm 
chưa từng bỏ quên câu Phật hiệu “4 Mi Đà Phật”, Phật hiệu của Ngài là niệm 
niệm tiếp nổi: ăn cơm cũng niệm Phật, mặc áo cũng niệm Phật; “Ngài làm việc, 
trông trọt,... từng động tác đều không rời Phật hiệu; đối người - tiếp vật không rời 
Phật hiệu, nói chuyện với người khác chỉ chuyên chú dạy mọi người, nói xong rồi 
lại đề khởi Phật hiệu, frong cHỘc sống không rời Phật hiệu, đây là người niệm 
Phật. Do đó, Ngài niệm đến Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, tôi ước đoán 
là khoảng 40 tuổi, Ngài sáng tỏ rồi. Ngài nói: “Điều gì tôi cũng biết!”, điều gì cũng 
biết chính là Đại Triệt Đại Ngộ. Minh Tâm Kiến Tánh, như vậy thì mới biết tất cả 
mọi thứ. Đầy đủ thần thông, đầy đủ trí huệ, nhưng không thê hiện, người ngoài nhìn 
không ra. Ngài là tấm gương của chúng ta, không biết chữ, chưa từng đi học, giống 
như Đại sư Lục tổ Huệ Năng vậy, cảnh giới mà Ngài chứng được là bình đăng VỚI 
cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni Phật đã Đại Triệt Đại Ngộ dưới gốc cây Bồ-đề. 


Phật khai ngộ, 49 năm nói ra nhiều kinh như vậy, đều từ Tự Tánh lưu lộ ra, có 
bộ kinh nảo là người khác dạy Ngài không? Không có! Vậy thì chứng tỏ Khai Ngộ là 
thật, thật sự khôi phục trí huệ - đức năng của chúng ta. Tướng hảo là hằng thuận 
chúng sanh, chúng sanh có hình dạng thế nào thì Phật Bồ-tát liền hiện hình dạng ấy, 
như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói là tùy theo tâm mà ứng lượng: “Tùy chúng sanh 
tâm, ứng sở tri lượng”. Phật không có thân nhất định, không có tướng nhất định, 
không có pháp nhất định, hết thảy đều linh hoạt. 


Học Phật phải học làm Phật, vì nghiệp chướng của chúng ta nặng nên làm 
không được, phương pháp duy nhất chính là niệm A Mi Đà Phật câu sanh Cực 
Lạc, được sanh về Cực Lạc thì thành Phật rồi. Nhanh! Không tìm được Pháp 
môn nào nhanh thành Phật như vậy trong 84.000 Pháp môn. Việc thành Phật 
này hoàn toàn nương nhờ A Mi Đà Phật. Những lời 4 Mĩ Đà Phát dạy chính là bộ 
Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta không được làm trái. Nếu chúng ta không làm được 
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thì phải chân thật sám hối. Sám hối thế nào? Đại sư Chương Gia nói với tôi: ,Saw 
không tái phạm nữa mới là chân thật sám hối. Quý vị sám hối rồi, ngày mai vẫn 
làm sai, như vậy không phải là sám hối. Phải học Nhan Hồi “không sai đến lần thứ 
hai”, đó là chân sám hối; tôi biết lỗi lầm này rồi, sẽ không tái phạm lại lỗi lầm đó, 
vậy là chân sám hối. Phật pháp là tâm pháp, trọng thực chất, không trọng hình thức, 
cho nên Phật pháp là linh hoạt sống động, có thể tùy thuận chúng sanh, hằng thuận 
chúng sanh, thành tựu vô lượng vô biên công đức, tùy hỷ công đức cũng chính là 
công đức. 


“Thường quang của Phật chiếu khắp pháp giới hư không giới, không có ngày 
đêm”, ý nghĩa cuối cùng là nhắc nhở chúng ta: Học Phật thì phải thật làm, học Phật 
phải dùng Chân Tâm mới cảm ứng với Phật. Chúng ta vẫn dùng vọng tâm, đây là lừa 
dối Phật, ngoài mặt thì làm như vậy nhưng trong tâm lại hoàn toàn trái ngược, học 
Phật như vậy quả báo sau này đều là ba đường ác! 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 178 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Diệu Hiệp) 


——-000--- 
THOÁI CHUYỂN VÔ-THƯỢNG BỒ-ĐỀ VÌ KHÔNG NGHE ĐƯỢC 
KINH VÔ LƯỢNG THỌ 


“Có một ức Bồ-tát vì không nghe được kinh này mà thoái chuyên đối với Vô- 
thượng Bỏ-đề”. Điều này thật là đáng tiếc! Hiện nay, chúng ta thấy dạng người như 
vậy có ở thế gian này, nhiều đồng tu học Phật ở trong cái vòng lần quân ấy. Quý vị tỉ 
mỉ để quan sát thì thấy rất nhiều: giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì họ đến nghe, niệm 
Phật thì họ đến tham gia; khóa tu Phật thất, Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm.... họ cũng 
đến; nhưng tâm của họ không thể thanh tịnh, tâm lực của họ không thể tập trung. Nói 
cách khác: Vọng-tưởng tạp niệm, Phân biệt, Chấp trước quấn quanh họ. Họ không có 
khả năng khắc phục! 


Làm sao đây? Đây là bệnh nặng, còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư, ung thư 
bất quá chỉ là bị trên thân thể. Bệnh nặng phiền não - tập khí trong tâm là một trong 
những nguyên nhân mà đời đời kiếp kiếp quý vị không nghe được Phật pháp. Quý vị 
được thân người mà không nghe được Phật pháp thì đáng tiếc. Ở đường súc sanh 
nghe Phật pháp cũng được vãng sanh Cực Lạc. Súc sanh vãng sanh Cực Lạc cũng 
không ít, có ghi chép lại. Đều là tắm gương tốt của chúng ta. Do đó, quý vị phải học 
Kinh Vô Lượng Thọ, vì không nghe Kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ bị thoái chuyển 
Vô-thượng Bồ-đề; không thể vãng sanh đến Cực Lạc chính là bị thoái chuyền. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 481 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang) 
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Phải biết tán thán Pháp môn khác như Thiện Tài đồng tử. Chúng 
ta là anh em ruột thịt không cùng tông phái, đều là con của Thích Ca Mâu 
Ni Phật. Các tông phái không qua lại với nhau thì Thích Ca Mâu Ni Phật 
chảy nước mắt, là đại bất hiếu, đại bất kính với Phật. 


Tôn giáo khác là anh em họ hàng, phải tán thán, không được hủy 
báng thù oán họ. Đều là người một nhà, (giáo chủ các tôn giáo khác) đều 
là chư Phật hóa thân để giáo hóa chúng sanh. 

- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


SANH ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC THÂN CẬN A MI ĐÀ PHẬT: 
TRÊN CÂU PHẬT ĐẠO, DƯỚI ĐỘ CHÚNG SANH 


Vì vậy, đến thế giới Cực Lạc, chứng đắc trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, 
tướng hảo viên mãn, công việc hăng ngày (ở Cực Lạc) chính là nghe kinh nghe pháp, 
loại bỏ tập khí, đồng thời các Ngài có khả năng phân thân. A Mi Đà Phật phân vô 
lượng vô biên thân, phân thân làm gì? Đến mười phương thế giới để tiếp dẫn người 
niệm Phật vãng sanh. Không có 4 Mi Đà Phật đến tiếp dẫn họ, họ không biết thế 
giới Cực Lạc ở đâu, họ tùừu không được. Cho nên, nhất định cần Phật đến tiếp dẫn, 
nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn thì biết rằng chắc chắn vãng sanh Tịnh Độ rôi. Những 
vị Bồ-tát này ở thế giới Cực Lạc, vị nào cũng có thần thông giống hệt như A Mi Đà 
Phật, cũng tức là các Ngài đều có thê hóa thân, hóa vô lượng vô biên thân, không có 
con số nào có thê tính ra được. Hóa những thân này làm gì? Đến tất cả cõi nước chư 
Phật trong mười phương đề cúng Phật, cúng Phật là tu phước. Vì sao phải tu phước? 
Giáo hóa chúng sanh mà không có phước báo thì không được, phải có phước. Đồng 
thời, đến cúng Phật cũng nghe chư Phật đang giảng kinh thuyết pháp, là tu huệ. Cho 
nên, hóa thân đến mười phương thế giới để cúng Phật là Phước - Huệ song tu, 
vậy thì thành tựu nhanh biết mấy! Đây là thượng cầu, đồng thời hạ hóa! 


Vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương thế giới đều có duyên với 
chính mình. Thời gian chúng ta lưu chuyên trong Lục đạo đã bao lâu rồi? Quá khứ 
vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, quá dải rồi! Chẳng thể không biết điều này. Sau đó, 
quý vị mới hiểu gặp được Phật pháp khó khăn biết mấy, thật sự là “thân người khó 
có được, Phật pháp khó được nghe”. Được thân người và nghe được Phật pháp là may 
mắn lớn! Không có điều nào may mắn hơn điều này. Vì sao? Vì quý vị có cơ hội giải 
thoát rồi, cơ hội giải thoát chỉ trong một sát-na, một sát-na giải thoát chính là một đời 
được giải thoát, một đời là một sát-na. Quý vị năm chắc việc sanh đến thế giới Cực 
Lạc rồi sẽ mãi mãi thoát khỏi Lục đạo luân hồi. Nếu quý vị không sanh đến được cõi 
Cực Lạc, vẫn tiếp tục luân hồi thì không biết là phải luân hồi bao lâu nữa. Vô cùng 
vô cùng khủng khiếp, cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Chẳng thê không biết điều này. 
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Ở cõi Cực Lạc, quý vị đi khắp mười phương cúng dường chư Phật và nghe 
kinh nghe pháp khắp mười phương thể giới. Trong thế giới của mỗi vị Phật, chúng ta 
đã từng ở đó, đều có những người có duyên với mình, những người này vẫn chưa 
thành tựu, vẫn còn lưu chuyên trong Lục đạo, ta đến giúp họ: dạy bảo họ, giúp họ 
Khai Ngộ. giúp họ quay đầu, giúp họ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chúng ta thật sự 
làm được “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”; đến thế giới Cực Lạc là làm 
việc này, ngoài việc này ra thì không có việc gì để làm! Bất luận chúng sanh rơi vào 
đường nảo, quý vị đều nhìn thấy và đều biết được: Quá khứ tôi có quan hệ gì với họ, 
hiện nay duyên chín muồi rồi, tôi gặp được họ, tôi phải làm thế nào giúp họ, làm sao 
cứu họ thoát khỏi biển khổ. Lục đạo luân hỏi gọi là cứu cánh khô (khổ đến tận cùng). 
Nếu giúp người khác lìa khổ mà không thể giúp họ ra khỏi Lục đạo nghĩa là giúp 
không được cứu cánh. Nhất định phải giúp họ thoát khỏi Lục đạo luân hồi và Mười 
pháp giới thì gọi là giúp đỡ cứu cánh. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là cứu cánh 
vui, mãi mãi lìa khổ rồi. Đi đến đâu đề tìm ra Pháp môn như thế này chứ? 


“Lạc” của cõi Cực Lạc không phải là cái “lạc” trong nghĩa “khổ - lạc” 
(buồn - vui, sướng - khổ,...); vì “lạc” của “khổ - lạc” vẫn là khổ trong phạm 
vi ba loại khổ: Khổ Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ. Thế giới Cực Lạc là vĩnh 


viễn lìa khỏi hai bên “khổ” và “lạc”, là vô lượng thanh tịnh hỷ lạc! 


- Trích lục ý nghĩa từ bài khai thị của Ấn sư Thích Tịnh Không - 


Thế Tôn từng tuyên giảng bộ kinh này rất nhiều lần. Vì sao? Vì những khổ 
nạn mà thời đại này của chúng ta gặp phải chưa từng có trong lịch sử; lịch sử Trung 
Hoa hay lịch sử nước ngoài đều không tìm được sự hỗn loạn như ngày nay, chưa từng 
có. Trong quá khứ, bản thân chúng ta có thiện căn nên đã cảm được Ngài cư sĩ 
Hạ Liên Cư xuất hiện, Ngài vì chúng ta mà hội tập Kinh Vô Lượng Thọ; và cảm 
được sự xuất hiện của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài vì chúng ta mà chú giải 
Kinh Vô Lượng Thọ. Hai vị này đều không phải người phàm, đều là Phật Bồ-tát 
tái lai. Lại gặp được lão Hòa thượng Hải Hiền, 92 năm niệm một câu Phật hiệu 
A Mi Đà Phật chứng được Niệm Phật Tam-muội đạt đến Lý Nhất Tâm Bắt Loạn, 
chính là Minh Tâm Kiến Tánh - Đại Triệt Đại Ngộ, làm chứng minh cho Kinh 
Vô Lượng Thọ. Thế Tôn 3 lần chuyển Pháp luân đều ở ngay trước mặt chúng 
ta, chúng ta đã gặp được hết rồi, việc này may mắn biết bao! 


Số người có được may mắn như vậy trong tất cả mọi người trên thế giới này 
không nhiều, chúng ta là người may mắn trong sô những người may mãn, chỉ cân có 
thể nắm chắc vận may thì vần đề sanh - tử của chúng ta sẽ được giải quyết triệt 
để ngay đời này. Nếu năm chắc được cơ hội thì dù tai nạn trên trái đất có xảy ra, bất 
luận là thiên tai hay là nhân họa (nhân họa là chiến tranh), trong tâm chúng ta cũng 
sẽ như như bất động. Chúng ta gặp phải tai nạn thì hoan hỷ tiếp nhận vì biết rằng 
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hoan hỷ tiếp nhận tai nạn sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc, không nên hoảng sợ, 
không nên sợ hãi, không thê tham sống sợ chết. Chúng ta phải có tâm này: Niệm niệm 
cầu sanh Tịnh Độ, đi đến Cực Lạc bằng cách nào cũng được, chỉ cần lâm chung A 
Mi Đà Phật đến tiếp dẫn ta là được; điều này không thể không biết, không thê không 
ghi nhớ trong tâm. Cổ nhân nói Pháp môn Tịnh Độ là “Pháp môn không hồi hướng”, 
vì sao vậy? Vì người tu Tịnh Độ chỉ có một mục tiêu, một phương hướng là niệm 
niệm cầu sanh Cực Lạc, không có niệm nào khác! 


Không được Đối-lập với tất cả người - sự việc - sự vật; vì không 
Đối-lập là không có Ngã-chấp, là đoạn trừ gốc rễ của sanh - tử luân hồi. 
Không Khống-chế tức là không có Phân-biệt, là đoạn Trần sa phiền não. 
Không Chiếm-hữu là không có Chấp-trước, là đoạn Kiến-Tư phiền não. 
Rất quan trọng! 


Phải vì Phật pháp vì chúng sanh để làm, không được vì cái thân 
này, thân này là giả, nó chỉ là công cụ mà ta sở hữu, nó hư rồi không dùng 


được nữa thì đổi một cái công cụ mới, không nên tham luyến cái công 
cụ này. Pháp Thân ở cõi Cực Lạc mới là chân thật, phẩm sen ở cõi Cực 
Lạc mới là thành tựu chân thật; đó là thành tựu thật sự chân thật. Thành 
tựu ở thế gian như lập danh - lập đức - lập công đều là giả, đều là mộng 
huyễn bọt bóng, nếu tham lam tìm cầu đi làm những thứ này thì sai rồi, 
là mê hoặc điên đảo mà không giác ngộ, là tà mà không chánh, là ô nhiễm 
mà không thanh tịnh. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Chúng ta đọc tiếp mấy câu hồi hướng, “hướng giả thú hướng, hồi chuyển tự 
thân sở tu công đức, nhi thú hướng ư vô kỳ, vị chỉ hồi hướng” (“hướng” là hướng 
đến, “hồi” là xoay chuyên; “hồi hướng” là xoay chuyển công đức bản thân đã tu 
hướng về điều mình kỳ vọng, gọi đó là hồi hướng). Trong Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao 
quyên thứ 23 có nói: “Hồi giả chuyển đã, hướng giả thú dã. Chuyên tự vạn hạnh, thú 
hướng tam xứ, có danh hồi hướng” (Hồi là chuyên, hướng là hướng đến. Chuyển vạn 
hạnh của mình, hướng đến ba chỗ, cho nên gọi là hồi hướng). Ba chỗ này là chỗ nào? 
“Vị chúng sanh, Bồ-đề dĩ cập thật tế” (Vì chúng sanh, Bồ-đề và Tự Tánh), hồi hướng 
ba chỗ này; không hồi hướng thăng quan phát tài, không hồi hướng tương lai làm vua 
cõi trời, làm vua cõi người, v.v... chúng ta không làm việc mê hoặc điên đảo này. 


Vãng Sanh Luận Chú quyền hạ cũng nói rất hay: “Hồi hướng giả, hồi kỷ công 
đức, phô thí chúng sanh, cộng kiến Mi Đà Như Lai, sanh An Lạc quốc. Thị tức nguyện 
trung hồi hướng nhị tự chi nghĩa” (Hồi hướng là chuyển công đức của mình rộng 
thí cho chúng sanh, cùng gặp được A Mi Đà Phật, sanh về cõi Cực Lạc; đây 
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chính là M nghĩa hai chữ “hồi hướng” trong lời nguyện), ý nghĩa của hồi hướng 
là như vậy. Cho nên, hồi hướng nhất định phải biết: Người niệm Phật chỉ có một 
nguyện là niệm niệm câu sanh thế giới Cực Lạc, tuyệt đối không được tham luyễn 
mưu cầu bắt kỳ điều gì trong thế gian này, nếu còn tham luyễn một chút xíu gì ở 
cái thế gian này thì lại tiếp tục tạo Lục đạo luân hải. 


Việc thế gian, ác thì phải đoạn, thiện thì có thể tùy duyên làm; tùy duyên 
làm thiện nhưng không để trong tâm, vì sao? Để trong tâm thì tương lai sanh vào 
ba đường thiện; không để trong tâm thì không sanh vào ba đường thiện, liền xuất 
Iy Lục đạo luân hồi. Không chỉ là phải buông bỏ sự giàu sang ở thỄ gian, trong 
tâm phải loại bỏ hoàn toàn sự giàu sang trên trời, niềm vui của người cõi trời cũng 
phải buông bỏ, không có chút xíu tham luyến nào; một lòng chỉ nghĩ đến thế giới 
Cực Lạc, chỉ nghĩ đến thân cận A Mi Đà Phật thì đúng rồi. Tâm này phải kiên cỗ! 


Mỗi phút mỗi giây đều khảo nghiệm bản thân, khảo nghiệm bản thân điều 
gì? “Câu Phật hiệu A4 Mi Đà Phật có phải là niệm một câu tiếp nổi một câu không? 
Không thể đánh mất Phật hiệu! Không thể quên đi Phật hiệu!”. Ban đầu thường 
đánh mắt, thường hay quên; không sao, đừng sợ, nhớ đến thì mau chóng niệm tiếp, 
tương lai công phu sâu rôi, niệm thành thói quen rồi, tự nhiên sẽ không gián đoạn, 
vẫn phải là niệm 2 năm đến 3 năm, đừng gấp gáp. 


Hiện nay, trái đất này không an định, đừng sợ hãi; chúng ta phải có găng 
niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, sợ gì chứ! Niệm niệm nương tựa A Mi Đà Phật, A 
Mi Đà Phật bảo hộ cho chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của hồi hướng chính là 
nguyện vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc. 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 182 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Diệu Hiệp) 


Chú thích: Tam chuyền Pháp luân gồm: Khuyến chuyền (ngôn giáo), Thị chuyển 
(thân giáo) và Tác chứng chuyên (chứng quả, làm chứng minh Pháp này là đúng)..Š 


“Mạt-Pháp chỉ có Tịnh Độ tông là nắm chắc, Thiền tông không nắm 
chắc, Mật tông cũng không nắm chắc. Mật tông và Thiền tông đều phải y 
chỉ Thượng-sư chân chánh. 


Vì sao vậy? Vì họ dễ gặp phải ma chướng. Nếu gặp phải ma chướng 


thì ai đến giúp quý vị? Sư phụ có năng lực (mới có thể giúp quý vị)! 
Không có sư phụ, nếu gặp phải ma chướng thì thế nào? 


Nhất định phải biết những điều này”. 
- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 
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PHƯƠNG PHÁP GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHI CHƯA KHAI NGỘ 


Những học trò chưa Khai Ngộ như chúng ta làm sao có thê giảng kinh dạy học? 
Trước kia, thầy khuyên chúng tôi ra học giảng kinh, chúng tôi đều sợ. Đại đức từ 
xưa đến nay giảng kinh dạy học đều phải Khai Ngộ, không những Khai Ngộ mà 
còn phải Đại Triệt Đại Ngộ. Người đã Đại Triệt Đại Ngộ có thể làm chủ giảng, 
người đã Đại Ngộ có thể làm trợ giảng, chủ giảng là Phật, trợ giảng là Bô-tát, trình 
độ này cao quá cao! Vậy chúng tôi làm sao theo kịp? Cho nên, lúc đó thầy khuyên 
chúng tôi học giảng kinh, chúng tôi không dám. Thầy liền nói: “Các trò không phát 
tâm thì tương lai không còn ai giảng Phật pháp nữa!”. 


Đây là sự thật! Vậy phải làm sao? Trình độ của mình chưa đủ, giảng sai thì ai 
chịu trách nhiệm? Thầy bất đắc dĩ nên phải tìm cách thứ hai, thầy dạy chúng tôi một 
phương pháp là giỏng “Chú Giải” của người xưa, đặc biệt dặn dò là “người xưa” 
chứ không phải người hiện nay, vì sao vậy? Vì người hiện nay chưa Khai Ngộ, 
nên phải giảng chủ giải của người xưa. Thầy dạy chúng tôi nương hoàn toàn vào 
những quyên sách Chú Giải mà Đại Tạng Kinh đã thu thập, Đại Tạng Kinh là tiêu 
chuẩn, nếu không phải người thật sự Khai Ngộ thì tác phẩm của họ không thê đưa 
vào Tạng. Tác phẩm được đưa vào Tạng đều là đã được những vị Cao Tăng - Đại 
đức đương thời khẳng định, các Ngài thừa nhận mới được đưa vào Tạng. Ngày 
xưa có tiêu chuẩn, hiện nay không còn tiêu chuẩn nữa. Cho nên, thầy dạy chúng 
tôi đọc Tụng Kinh thì phái đọc những bản vào thời xưa, hiện nay in lại bản xưa 
thì có thể đọc, nhất định phải là bản xưa, không phải bản hiện nay mới biên soạn, 
những tác phẩm mới biên soạn hiện nay đưa vào Tạng đều không đáng tin. Một 
bộ sách sau cùng của Trung Hoa tuân thủ tiêu chuẩn biên soạn từ xưa đến nay là Càn 
Long Đại Tạng Kinh vào đời nhà Thanh. Thây dạy chúng tôi như vậy, chúng tôi 
tiếp nhận rồi. 

Cho nên, ngày nay chúng tôi có thể giảng được một chút toàn là nương vào 
chú giải, chúng - tôi học tập Kinh Vô Lượng Thọ, học tập chú giải của lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ, giảng sai rồi thì Ngài chịu trách nhiệm, chúng. tôi không chịu 
trách nhiệm. Những điều Ngài chú giải nếu chúng tôi đọc không hiểu thì đọc qua là 
được rồi, tuyệt đối không thể miễn cưỡng không biết mà cho là biết, vậy thì bản thân 
phải chịu trách nhiệm Nhân - Quả, nếu đọc không hiểu thì đọc qua là được rồi. Người 
khác hỏi thì nói “câu này tôi không hiểu”, như vậy là chính xác, thái độ này chính 
xác; người hiểu minh bạch sẽ rất tôn kính quý vị. Biết thì nói biết, không biết thì nói 
không biết, không thể miễn cưỡng không biết mà cho là biết; học kinh giáo, học 
văn hóa truyền thông đều phải có tâm thái này. 


Việc học quan trọng nhất là có thể tận hết khả năng của mình áp dụng 
những chỗ hiểu rõ vào cuộc sống, vào công việc, vào đối nhân - tiếp vật. Vì sao 
vậy? Vì đây là xem xét nghiệm chứng, vậy mới thật sự được thọ dụng. Học mà 
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không thể áp dụng hết nội dung đã được học hiểu thì uống công học rồi, việc đó 
không có ý nghĩa, quý vị sẽ rất khó lãnh hội được điều đã học. Phải xem xét 
nghiệm chứng trong cuộc sống, như vậy thì chính mình dần dần có thể nhập vào 
cảnh giới, có Tiểu Ngộ. Bởi vì có Tiểu Ngộ nên quý vị có pháp hỷ sung mãn. Quý 
vị đọc kinh mà lần nào cũng có ý vị là sao vậy? Nghĩa là lần nào cũng có ý nghĩa mới 
xuất hiện. Cho nên, kinh điển thú vị vô cùng, khác với sách thế gian. Sách thế gian 
không thể có hiện tượng này, sách thế gian chỉ đọc 01 lần, 02 lần thì không muốn đọc 
nữa; cho dù là tác phẩm văn học rất hay thì đọc qua 10 lần, 20 lần, 30 lần.... sẽ không 
muốn đọc nữa. Chỉ riêng kinh điển của Thánh nhân: Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung 
Hoa, những kinh điển của Phật pháp, đọc mãi không thấy chán. Quý vị đọc cả đời, 
đọc mãi đến khi Đại Triệt Đại Ngộ sẽ hoàn toàn hiểu rõ, nêu chưa được Đại Triệt Đại 
Ngộ thì quý vị cũng có pháp hỷ, pháp hỷ tăng lên hằng ngày. Đọc sách Thánh Hiền 
vui, thật sự là một việc vui, cho nên thật là muốn ngừng mà không thể. 


Những năm cuối đời, tôi buông xả hết tất cả, không còn quan tâm 
đến (tất cả) nữa; chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, chỉ một bộ Chú Giải 
Kinh Vô Lượng Thọ này, chỉ một câu Phật hiệu A Mi Đà Phật này. Mục 


tiêu của tôi chính là vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc để thân cận 
A Mi Đà Phật, làm đệ tử của A Mi Đà Phật thì tôi mãn nguyện rôi! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Khi chưa Khai Ngộ phải chuyên học một Pháp môn, chuyên đọc một Pháp 
môn, vì sao vậy? Vì dễ dàng đắc Định, được Tam-muội. Sau khi được Tam-muội, 
không chừng lúc nào đó quý vị sẽ hoát nhiên Đại Ngộ. Sau khi Khai Ngộ có thể 
đọc tất cả kinh, quý vị đều hiểu rõ, không có chút chướng ngại nào. 


Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật làm tắm gương cho chúng ta, sau khi Ngài thị 
hiện Khai Ngộ thì hiểu rõ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, giảng ra nhiều Kinh 
Luận như vậy. Ở Trung Hoa, chúng ta nhìn thấy Đại sư Huệ Năng, không biết chữ, 
chưa từng đi học, Ngài đã Khai Ngộ, bất luận là kinh điển gì, quý vị đến thỉnh giáo 
Ngài, vì Ngài không biết chữ, quý vị phải đọc cho Ngài nghe, Ngài sẽ giảng cho quý 
vị nghe. Ngài có khả năng giảng đến mức người khác Khai Ngộ, những người Khai 
Ngộ trong hội của Ngài, là Đại Triệt Đại Ngộ có cùng cảnh giới với Ngài được hơn 
40 người, xưa nay chưa từng có. Người giống như Đại sư Huệ Năng, trước Đại sư thì 
không có, chưa từng nghe nói đến, sau Đại sư cũng sẽ không có. Sau thời Đại sư Huệ 
Năng, trong các đệ tử của Đại đức Thiền tông, có 2 - 3 người Khai Ngộ thì có; có 5 - 
6 người Khai Ngộ thì chưa từng nghe nói. Đại sư Huệ Năng thật sự hiếm có! 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 182 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Diệu Hiệp) 
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Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là vua trong tất cả các 
kinh! Nếu đem Kinh Vô Lượng Thọ so sánh với Kinh Hoa Nghiêm thì 


Kinh Vô Lượng Thọ là vua trong các vua! 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ĐỂ LỠ QUA CƠ DUYÊN NÀY! 


Chúng fa tuyệt đối không thể nghỉ ngờ, nếu nghỉ ngờ thì cơ hội vô cùng 
thù thắng này bị bỏ lỡ rồi. Trước đây, thây Lý khuyên tôi: “Từ xưa đến nay, biết 
bao nhiều người thông mình đều tin, đều không nghỉ ngò, đều vãng sanh Cực Lạc 
ri, chúng ta nhìn thấy những tắm gương này thì hãy nên tin một lần. Tìn một lần 
thì quả thật thành công rồi, thầy rất may mặn, thầy thành tựu rồi, thây fỉH người 
xưa không gạt chúng ta, cho dù bị gạt một lần cũng cam tâm!”. Thầy thật từ bị, 
thầy khuyên tôi như vậy, tôi rất cảm ơn thây, tôi có tiếp nhận hay không? Không tiếp 
nhận! Tôi đã từng nói với quý vị, tôi tiếp nhận là do giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng 
Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Lăng Nghiêm; từ trong những đại Kinh đại Luận này 
lãnh ngộ, tôi thê hội được rồi. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, giảng 53 lần tham vấn 
của Thiện Tài đồng tử, tôi đột nhiên nghĩ lại: “Thiện Tài là học trò tâm đắc, đệ tử 
nhập thất của Văn Thù Bồ-tát, Ngài tu Pháp môn gì?”. Trước đây, tôi giảng kinh 
cũng không chú ý đến, tôi liền quay trở lại tìm xem, lập tức phát hiện ra: Lân 
tham vẫn thứ nhất, Tỳ-kheo Kiết Tường Vân tu Ban Chu Tam-muội, Ban Chu 
Tam-muội là chuyên tu Pháp môn Niệm Phật, như vậy đã rõ. Lại xem lần sau cùng, 
lần tham vẫn thứ 53, Mười Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ-tát dẫn về Cực 
Lạc, vậy là được rỗi. Quý vị xem, từ đầu đến cuối, đầu nguồn cuỗi ngọn, Ngài 
Thiện Tài tu gì? Tu Pháp môn niệm A4 Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Kinh Hoa 
Nghiêm thành tựu do đi con đường này, chúng ta chẳng thể không biết. Trong 51 
lần tham vẫn còn lại, Pháp môn của mỗi vị Thiện-tri-thức tu học đều khác nhau, Ngài 
đều đến tham vẫn, đều đến thỉnh giáo. Những vị Thiện-tri-thức này đều nói rất rõ 
ràng, rất tường tận về Pháp môn tu học của mình, Ngài rất biết ơn, vậy Ngài làm 
thế nào? Không tu! Đây là gì vậy? Hậu Đắc Trí thành tựu viên mãn! Chẳng phải 
là Ngài không hiểu được 51 Pháp môn ấy, Ngài hiểu tất cả, quý vị hỏi Ngài thì 
Ngài đều biết; bản thân Ngài “thâm nhập một môn - huân tu lâu dài”, “đọc sách 
ngàn lần - tự hiểu nghĩa kia”, tự hiểu chính là Khai Ngộ. Tôi nhìn thấy những điều 
này liền tin rồi. Tôi đối với bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Hạ lão, đối với Chú 
Giải của Niệm lão, tôi học tập rất nghiêm túc. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thầy của 
tôi, tuy rằng chúng tôi không có danh phận này nhưng tôi theo Ngài học tập, Ngài 
làm thầy tôi cũng rất xứng đáng, những gì Ngài nói tôi có thê nghe hiểu. 

Chúng ta xem phần tiếp theo trong dẫu ngoặc: “Cân niệm nhất thanh giả” (Chỉ 
niệm một tiếng), một tiếng này là khi nào? “Lâm chung nhất niệm” (Một niệm khi 
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lâm chung), đây là một ý; hoặc là “hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm” (được một niệm 
tâm thanh tịnh): Một niệm sau cùng lúc lâm chung, tâm địa thanh tịnh Tìn thật sự 
có thế giới Cực Lạc, Tin thật sự có A Mi Đà Phật, thật sự muốn vãng sanh Cực 
Lạc, có ý niệm này thì họ có thể vãng sanh Cực Lạc. “Phát nhất niệm tâm niệm ư 
bỉ Phật, điệc giai đắc vãng sanh” (Phát một niệm tâm niệm A Mi Đà Phật cũng đều 
được sanh Cực Lạc), tất cả đều được vãng sanh, đây không phải là giả. Vì vậy, hiện 
nay chúng ta gặp được rồi, hy vọng mọi người đừng bỏ lỡ, tuyệt đối đừng nghi ngờ. 
Tôi không dễ gì có được Pháp môn Tịnh Độ, tôi rất hồi “hận, nếu như năm xưa 
thấy Lý vừa khuyên tôi, tôi liền tiếp nhận lời thây dạy, liền tỉn trởng lời thấy dạy 
thì hôm nay tôi rất có khả năng niệm Phật đến Nhất Tâm Bất Loạn rỗi. Ban đầu 
tôi không tiếp nhận lời thầy dạy, tôi vẫn bị những đại Kinh đại Luận này nhiễu 
loạn; tôi vẫn còn rất may mắn, cuối cùng tôi đã quay đầu, cuối cùng đã tin Pháp 
môn Tịnh Độ, đời này của tôi mới chắc chắn thoát khỏi Lục đạo luân hồi, vãng 
sanh thế giới Cực Lạc thành Phật, liễu sanh tử xuất tam-giới. Học những Pháp 
môn khác không nắm chắc, tôi may mắn biết bao! 


(Trích lục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 183 do Ân 
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Diệu Hiệp) 


Chú thích: Chư Phật Bồ-tát tái sanh đến thế gian này là biểu diễn để giáo hóa 
chúng sanh, tùy theo bệnh của chúng sanh mà biêu diễn cho thuôc. Ví dụ: 


š Đại sư Ấn Quang (thời Dân Quốc) là Đại Thế Chí Bồ-tát tái sanh, Ngài biểu 
diễn ban đầu học Nho và phi báng Phật pháp, tội phi báng Tam Bảo là tội đọa địa 
ngục A-tỳ. Sau đó, Ngài biểu diễn quay đầu, sám hồi và hoằng dương Phật pháp, trở 
thành vị Tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ tông. Vì người ở thời đại của Tổ sư Ấn Quang đa 
số phi báng Phật pháp nên Bồ-tát Đại Thế Chí biểu diễn pháp này để độ chúng sanh. 


š Hòa thượng Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn - Trấn Giang thời Dân Quốc cách 
chúng ta không xa biểu diễn rất giống Phật sống Tế Công, biểu diễn khùng khùng 
điên điên và có thần thông. Ngài cả đời không tắm, quanh năm mặc một chiếc áo rách, 
nhưng thân thể có mùi thơm, có lần tín đồ ép Ngài đi tắm, Ngài đi tắm xong thì nước 
tắm của Ngài ai bị bệnh gì uống cũng đều khỏi bệnh. Người ta cúng dường cho Ngài 
tiền xu, tiền giấy,.. - Ngài đều ăn hết vào bụng. Ân sư Thích Tịnh Không giảng răng 
Ngài biểu diễn chỉ là tiêu thần thông chứ không phải đại thần thông, là để độ loại 
chúng sanh ham thích thần thông cảm ứng. 


š Ân sư Thích Tịnh Không: Thời nay, người thích Mật tông, Thiền tông và đại Kinh 

đại Luận rất nhiều; ai học Phật cũng tham cao tham rộng nhưng căn khí của bản thân 

thì không kham nổi những đại pháp ấy, đa phần đều bị tâu hỏa nhập ma hoặc tu hành 

dụng công một đời đều không có thành tựu, không thê thoát khỏi Lục đạo luân hồi. 

Rất đáng thương! Cho nên, Ân sư biểu diễn làm một người tu hành ban đầu không 

tin Tịnh Độ, ưa thích đại Kinh đại Luận, học Phật với Phật sống Chương Œ1a là lãnh 
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tụ của Mật tông Tây Tạng. Sau đó, Ân sư biểu diễn quay đầu tu Tịnh Độ, cả đời 
chuyên tu chuyên hoằng Kinh Vô Lượng Thọ, sau cùng biểu diễn Đại Triệt Đại Ngộ 
trong Tịnh Độ tông cho chúng sanh xem để chúng sanh đang mê hoặc điên đảo quay 
đầu học theo tắm gương của Ngài... 


ĐẾN HIỆN NAY LÀ GẦN 20 NĂM, TÔI CHỈ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ VÀ 
MỘT CÂU PHẬT HIỆU A MI ĐÀ PHẬT - LỜI CỦA CÔ LƯU TỐ VÂN 


Nếu quý vị không biết đủ, quý vị vẫn còn mong cầu nhiều thứ, thì tâm quý vị 
có lẽ rất lâu mới đắc Định được. Xin nêu lên một ví dụ liên quan đến việc tu học của 
chúng ta. Ví dụ, quý vị hiện nay đang học Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng quý vị lại nghĩ 
Kinh Kim Cang cũng hay, rồi nghĩ Kinh Lăng Nghiêm cũng hay, Kinh Pháp Hoa 
cũng hay. Người như thế thì khó thành tựu rồi, đời này họ khó mà tu thành tựu. Bởi 
vì sao? Xen tạp rồi! Chúng ta không thê nói họ là tu loạn mà phải nói họ là tu tạp rồi. 
Nếu muốn đời này thành tựu thì phải biết đủ và không mong cầu. Đến hiện nay 
là gần 20 năm, tôi chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu A Mi 
Đà Phật. Mặc dù có người chuyên môn phê bình điểm này của tôi, nhưng tôi 
kiên quyết không lay động, tôi vẫn cứ tiếp tục giữ vững. Nếu quý vị biết đủ và 
không còn mong cầu thì quý vị nhập vào Tam-muội rồi. 


Vì sao lão Pháp sư (Tịnh Không) nói với mọi người rằng tôi (cư sĩ Lưu Tố 
Vân tự xưng) đã được Niệm Phật Tam-muội. Lúc đó, tôi vẫn không biết. Về sau, do 
thỉnh giáo Sư phụ (Tịnh Không) thì tôi mới biết được Niệm Phật Tam-muội là gì. 
Những điều này là sự thật. Nếu tâm của quý vị thanh tịnh thì quý vị sẽ đắc Tam-muội. 
Sau đó, lão Pháp sư còn nói: “Sau khi đắc Tam-muội quý vị sẽ có thần thông”. Chẳng 
phải có đồng tu chỉ trích thần thông của tôi đó sao? Có những lúc nghĩ không thông, 
thì tôi đến Hồng Kông hỏi Sư phụ nên làm thế nào. Bởi vì những điều đó chăng phải 
là thứ mà trong tâm tôi muốn và mong cầu, tôi không biết cầu. Vì tôi không biết thì 
làm sao cầu được chứ? 


Cho nên nói, sau khi quý vị vào Tam-muội thì sẽ xuất hiện cảnh tượng thế nào? 
Sáu căn của quý vị sẽ phóng quang, mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý, toàn bộ 6 căn này 
sẽ phóng quang. Phóng ánh sáng Bát-Nhã, ánh sáng Bát-Nhã chính là ánh sáng trí 
huệ: mắt vừa nhìn thì hiểu rõ, tai vừa nghe liền thông đạt, v.v... Những thứ mà trước 
đây chưa từng học, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ, liền thông đạt. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả 
pháp đều là do biến hiện mà ra. Do gì biến hiện ra? Tự Tánh của quý bị biến hiện ra, 
Chân Tâm của quý vị biến hiện ra. Đã là như vậy thì chăng phải quý vị đã Minh Tâm 
Kiến Tánh rồi sao? Như vậy thì pháp pháp tự nhiên thông đạt, đó chính là “cửa ngõ 
sáu căn đều phóng quang chắn động”. 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 2018 - Tập 09 do cư sĩ 
Lưu Tô Vân chủ giảng. Dịch giả: Ban Biên Dịch Hoa Tạng Huyện Môn) 
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MỤC ĐÍCH NGHE GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ XÂY 
DỰNG TÍN TÂM VÀ NGUYỆN TÂM 


Nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ hiểu hay không hiểu cũng không 
sao, không quan trọng; quan trọng là xây dựng lòng tin thật sự trong 
quá trình nghe, tin tưởng thế giới Cực Lạc có thật, tin tưởng thực sự 
có A Mi Đà Phật, tin tưởng chúng ta muốn đến thế giới Cực Lạc là nhất 
định sẽ đến được, thật thật thà thà niệm một câu “A Mi Đà Phật” thì 
thành công rồi, giải quyết được mọi vấn đề rồi. 

Mục đích thật sự của việc chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ và 
nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ là củng cố niềm tin: Nếu nghe hiểu 
được thì rất tốt, có thể giúp quý vị nâng cao cảnh giới. Nếu nghe không 
hiểu thì cũng giúp tăng cường Tín - Nguyện của chính mình, quyết định 
được vãng sanh Cực Lạc. Quý vị đã vãng sanh Cực Lạc thì sẽ được A Mi 
Đà Phật gia trì, được A Mi Đà Phật gia trì thì điều gì cũng hiểu hết. 
(Trích lục ý từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 5 - Tập 14 do Ấn sư Thích Tịnh Không chủ 

giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang) 


Đại sư Ngấẫu Ích trong A Mi Đà Kinh Yếu Giải đã nói: “Được vãng 
sanh Cực Lạc hay không hoàn toàn ở chỗ có Tín - Nguyện hay không!” 


ĐI - ĐỨNG - NẰM - NGỒI LUÔN TRÌ NIỆM DANH HIỆU 
“A MI ĐÀ PHẬT” 


Pháp môn niệm Phật, mặc dù nhìn thì rất thuận tiện, rất đơn giản, chỉ cần 
niệm một câu Phật hiệu “A4 Mi Đà Phật, vừa dạy là biết, thường niệm sẽ quen. 
Nhưng muốn niệm cho tốt, niệm tới mức Nhất Tâm Bắt Loạn, niệm tới mức Tam- 
muội thành công thì không hề dễ dàng, cần có một quá trình; cũng giống như 
chúng ta cầm một sợi chỉ xỏ qua 108 hạt chuỗi để gắn chúng lại với nhau, không 
được để đút đoạn. Niệm Phật cũng phải như vậy, niệm niệm tương tục, không 
được gián doqn. 


Nhà thơ nỗi tiếng Bạch Cư Dị thời nhà Đường, mọi người vô cùng quen thuộc. 
Ông ây tu Pháp môn niệm Phật vô cùng thành khẩn, ông ấy nói như thế này, tôi đọc 
nguyên văn những gì ông ấy nói như sau: 
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“Tuổi ta bảy mươi hai. Thơ phú nghĩ ngâm nga. 
Xem kinh: mau mỏi mắt. Làm phước: ngại bôn ba. 
Lấy gì độ tâm ta? Một câu “A Mi Đà'! 

Đi niệm “A Mi Đà?! Đứng niệm “A Mi Đà?! 
Ngồi niệm “A Mi Đà?! Nằm niệm “A Mi Đà?! 
Dù gấp như tên bắn, cũng không rời Mi Đà. 
Trời chiều đường còn xa, đời luống qua vô ích! 
Sớm chiều tâm thanh tịnh, chỉ niệm *“A Mi Đà?!” 


Đây là câu nói của nhà thơ Bạch Cư Dị, ông ấy đã niệm Phật như vậy. Nếu 
như chúng ta niệm Phật cũng giống như Bạch Cư Dị, thành tâm thành ý buông xuống 
hết thảy mọi thứ trong tâm, trì niệm danh hiệu A MI Đà Phật thì không có ai không 
thành tựu, đây gọi là niệm niệm không quên, nhất tâm niệm Phật. 


Tôi từng đọc qua một bài thơ, gọi là thơ “Đi - Đứng - Nằm - Ngồi bốn thời 
niệm Phật”. Bây giờ chép ra chia sẻ với quý vị đông tu. ĐI - Đứng - Năm - Ngôi chia 
làm bôn đoạn: đi, đứng, năm, ngôi. 


1. ĐI 
“Khi đi nhất chí niệm Mi Đà, mỗi bước là thêm một câu qua. 
Dưới chân thời thời dạo Tịnh Độ, trong tâm niệm niệm thoát Ta-Bà. 
Cảnh xuân tươi đẹp phải quay đầu, du sơn ngoạn thủy đừng buông thả. 
Đợi bạn sanh về nơi Cực Lạc, tùy ý mười phương muốn tới lui.” 
Đây là “đi” niệm Phật. Tiếp theo là “đứng”. 
2. ĐỨNG 
“Lúc đứng niệm Phật dễ quán thân, tứ đại trong thân chẳng chân thật. 
Ta cùng Mi Đà không sai khác, hình bóng trăng sáng đúng ba người. 
Phòng trồng sắp mục khó ở lại, Tịnh Độ tuy xa nhưng dễ sanh. 
Ngày nào mới như ve thoát xác, đầu thai Liên Hoa đắc Kim Thân.” 
Đây là “đứng” niệm Phật. 
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3. NGÒI 
Lúc ngồi niệm Phật chân xếp bằng, thân tại Đài Hoa Sen đang nở. 
Hào tướng rõ ràng tùy niệm thấy, kim dung ánh hiện hợp với tâm. 
Sự như mộng huyễn vốn không tịch, Lý được viên dung chẳng có - không. 
Ngày nào Liên Trì đỡ chân Phật, đề-hồ quán đảnh rưới nơi thân.” 
Cuối cùng là bài kệ “nằm”: 
4. NÀẢM 
“Khi nằm niệm Phật đừng ra tiếng, niệm theo hơi thở dễ trì danh. 
Bên gối gió nhẹ thu vạn dặm, nửa giường trăng sáng đã ba canh. 
Bụi trần trong tâm khó phủi được, duy chỉ Liên Hoa mộng dễ thành. 


Chợp mắt mơ màng chư Phật hiện, tỉnh rồi nhớ lại vẫn phân minh.” 


Lúc tôi đọc bài thơ này cảm thấy [bài thơ] nói thật toàn điện, mỗi một người 
chúng ta đêu có thê đạt được lợi ích trong đó. Pháp môn vô lượng vô biên, không có 
Pháp môn nào có thê so sánh với Pháp môn TìỊnh Độ. 


Hôm nay, người niệm A4 Mi Đà Phật ngoài miệng rất nhiều, người thật sự 
hiểu được một chút ý nghĩa của câu Phật hiệu không nhiều, thực sự là quá ít. Nu 
như thật sự hiểu được thì họ làm sao dám buông lỏng câu Phật hiệu A Mi Đà Phật. 
Không dám buông lỏng, niệm niệm A4 Mi Đà Phật không ngừng, đó là người hiểu 
được một chút ý nghĩa của câu Phật hiệu 4 Mi Đà Phật. 

Niệm đó rồi lại quên, niệm đó rồi lại không niệm nữa. Người như vậy đối với 
hàm nghĩa của câu Phật hiệu A Mi Đà Phật vẫn mơ hồ qua loa, thậm chí là không 
biết øì cả nên mới có hiện tượng như vậy. 


(Trích lục ý từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 2020 - Tập 02 do cư sĩ 
Lưu Tô Vân chủ giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang) 


Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn dạy: “Trong thời Mạt Pháp, ức ức 
người tu hành, khó có kẻ nào đắc đạo, duy chỉ nương vào Pháp môn 


niệm Phật mà thoát luân hồi!” 
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MỘT SỐ LƯU Ý VÀ KINH NGHIỆM NGHE GIẢNG KINH 
VÔ LƯỢNG THỌ 


Kinh A Mi Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là một: Kinh A Mi Đà là tiểu 
bổn, Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn. 


Thầy thuốc Y học cổ truyền nói với tôi: Trong sách thuốc cổ, thầy 
thuốc kê thuốc cho bệnh nhân thời xưa cao lắm cũng đến khoảng 3 chỉ 
một vị thuốc thì bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thể chất và bệnh tật của người 
thời bây giờ phải kê 6 chỉ, 9 chỉ,... thì bệnh mới khỏi. 

Người thời xưa tu học Kinh A Mi Đà thì có thể vãng sanh Cực Lạc. 
Xã hội hiện nay quá ô nhiễm, căn tánh của người thời nay cũng không 


bằng cổ nhân. Tiểu bổn là Kinh A Mi Đà thật sự đã không còn hữu hiệu 
nữa, phải dùng đến đại bổn là Kinh Vô Lượng Thọ mới có tác dụng; là 
giống với đạo lý dùng thuốc, liều lượng vị thuốc phải tăng mạnh hơn gấp 
nhiều lần mới có thể khỏi bệnh. 


9000 năm thời Mạt Pháp đều phải nương tựa vào Kinh Vô Lượng 
Thọ để tu học mới có thể vãng sanh Cực Lạc thoát khỏi sanh tử! 


- Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 2020 do cô Lưu Tố Vân chủ giảng - 


Số lượng Kinh - Luật - Luận và Chú Sớ mà Ân sư Thích Tịnh Không đã giảng 
hơn 60 năm là rất rất nhiều: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Địa Tạng 
Bồ-Tát Bổn Nguyện Kinh, A Mi Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Giải 
Diễn Nghĩa, Kinh Kim Cang, Kinh Phật Thuyết A Mi Đà, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
v.v... và rất nhiều bài khai thị cùng bài giảng kinh điển của Nho giáo, Đạo giáo. Ân 
sư còn giảng cả kinh điển của các tôn giáo khác cho các tín đồ tôn giáo đó nghe như 
Kinh Mân Côi của Thiên Chúa Giáo, Kinh Coran của Hồi Giáo, v.v... Ví dụ: bộ đĩa 
CD giảng Kinh A Mi Đà do Ân sư giảng tại Hoa Kỳ là khoảng 01 bao lớn. Một quyền 
Kinh A Mi Đà rất là mỏng như vậy mà giảng ra đến hơn 300 bài giảng, mỗi bài giảng 
2 giờ đồng hồ! Giả sử, mỗi ngày chúng ta nghe 01 bài giảng thì nghe khoảng 1 năm 
mới nghe hết được. 

Số lượng bài giảng là quá nhiều quá nhiều! Nếu chúng ta muốn nghe hết tất cả 
bài giảng của Ân sư thì e rằng chúng ta dành thời gian cả đời cũng không thê nào 
nghe hiểu hết được, tu hành sẽ không có thành tựu. Thời gian là rất quý, chúng ta 
phải biết chọn lọc để học tập thì việc tu hành mới đạt được kết quả tốt. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Cả đời Ân sư đã làm một biểu pháp: Ban đầu Ngài giảng rất nhiều kinh điển 
Phật Pháp, đặc biệt là những bộ đại Kinh đại Luận. Sau đó, Ân sư hiểu được ểổng 
nguyên tắc: Toàn bộ kinh điển của Phật Pháp quy kết lại đến sau cùng là một bộ 
Kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu 4 Mi Đà Phát. Vì vậy, vào khoảng thời 
gian cuối cùng của cuộc đời, Ân sư chỉ chuyên giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ và giảng 
bộ Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ; vì Kinh Vô Lượng Thọ thống nhiếp toàn bộ Phật 
Pháp. Cho nên, chứng fa chỉ cần chuyên tâm nghe Ân sư giảng bộ Kinh Vô Lượng 
Thọ và bộ Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ giống như cư sĩ Lưu Tổ Vân và cư sĩ Hồ 
Tiểu Lâm là đủ. Không nên nghe giảng xen tạp khiến công phu tu hành của mình 
bị phá hỏng. 


Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ được Đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hội tập từ 
khoảng 200 loại Kinh - Luận - Chú Sớ có trong Đại Tạng Kinh. Do đó, Ân sư thường 
dạy: “Nếu có thể đọc hết quyền Chú Giải này thì tương đương với việc đọc hết 
Đại Tạng Kinh”. Vì vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải nghe giảng những kinh 
điển khác ngoài Kinh Vô Lượng Thọ và Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô 
Lượng Thọ và Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ thì Ân sư cũng đã giảng rất nhiều lần, 
vậy chúng ta nên chọn bộ nào để nghe? Thật sự thì nghe bộ nào cũng được! Nhưng 
những bộ bài giảng mới nhất sẽ dễ khế Lý khế Cơ hơn. Ân sư cũng nói: “Chứ cần 
nghe bộ bài giảng sau này của tôi, những bộ bài giảng trước đó nếu không có điều 
kiện thời gian để nghe thì cũng không sao cả!”. 


Long Thọ Bồ-tát trong Đại Trí Độ Luận dạy: “Niệm Phật Tam-muội 
có thể trừ các thứ phiền não và những tội đời trước. Các pháp Tam-muội 
khác: có môn trừ được nghiệp dâm dục, không thể trừ được nghiệp sân 
hận; có môn trừ được nghiệp sân hận, không thể trừ được nghiệp dâm 
dục; có môn trừ được ba độc tham - sân - sỉ nhưng không thể trừ các tội 
đời trước; v.v... Niệm Phật Tam-muội có thể trừ các thứ phiền não và 
các thứ tội chướng. Lại nữa, Niệm Phật Tam-muội có phước đức lớn, 
hay độ chúng sanh!”. 


“A Mi Đà Phật” là tổng danh hiệu của mười phương - ba đời tất cả 
chư Phật, trì niệm danh hiệu “A Mi Đà Phật” nghĩa là đã trì niệm danh 
hiệu của tất cả chư Phật. 


Toàn bộ Phật Pháp quy kết lại đến sau cùng là 4 chữ danh hiệu “A 
Mi Đà Phật”. 


Kinh Đại Tập dạy: “Niệm Phật là Vô-thượng thâm diệu Thiền!” 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Chú ý: Nếu có điều kiện thì chúng ta không nên nghe giảng online trực 
tuyến trên Voutube, website,... mà nên tải file video bài giảng về máy tính, 
điện thoại,... để nghe lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm tránh ngoại duyên quấy 
nhiễu như các loại quảng cáo bị chèn vào Voutube, website, v.v... 


Phải đem sự Đối-lập hóa giải hết. Phải bỏ cái ta, không có ta thì 
không có Đối-lập. Thân này không phải ta, chỉ là cái sở hữu của ta. 


Không được Khống-chế, không được Chiếm-hữu, không được 
Đối-lập. 


Khống-chế, Chiếm-hữu, Đối-lập là hình tướng của tham - sân - si. 


Tự tư tự lợi là gốc rễ của Thân Kiến và cũng là gốc rễ của tham - 
sân - sỉ. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Bộ bài giảng sau cùng của Ân sư Thích Tịnh Không gồm có: 


> Ân sư giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần cuối cùng là năm 1998. Tuy nhiên, 
bộ bài giảng năm 1998 này chỉ giảng được đến Phẩm 24 thì nhân duyên giảng 
kinh bị đứt đoạn. Khi Ân sư đang an dưỡng tuôi già tại chùa Cực Lạc ở Đài 
Nam - Đài Loan thì cư sĩ Lưu Tố Vân là vị đệ tử tiếp nối Huệ Mạng Phật, kế 
thừa Pháp mạch của Ân sư, bà chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ bài 
giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 1994 là một bộ bài giảng rất hay, Ân sư 
giảng 29 tập, bộ bài giảng này có thể giúp hành giả Tịnh Độ tông hiểu cơ 
bản rõ ràng nghĩa lý kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ. 


> Cư sĩ Lưu Tố Vân giảng Kinh Vô Lượng Thọ tính đến năm 2022 là được 
2 lần: năm 2018 và năm 2020. Hiện tại, nhiều đồng tu trẻ tuổi nói rằng bộ bài 
giảng Kinh Vô Lượng Thọ của cô Lưu Tố Vân giúp Tín tâm và Nguyện lực 
của họ tăng trưởng rất mạnh, sau khi nghe bài giảng của cô Lưu Tố Vân thì 
niệm Phật tốt hơn. Chúng tôi cho rằng bộ bài giảng này khế Lý khế Cơ với 
người trong xã hội hiện tại; lý do là cô Lưu Tố Vân giảng chủ yếu cho căn cơ 
của người trong xã hội hiện tại. Xã hội hiện tại và xã hội cách hiện tại khoảng 
mấy chục năm khác biệt quá nhiều quá nhiều. Sự ô nhiễm thân - tâm - hoàn 
cảnh trong xã hội hiện tại tăng lên không biết là gấp bao nhiêu lần so với xã 
hội thời xưa. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Lục Độ Ba-la-mật thì Bố Thí và Nhẫn là quan trọng nhất. Bố Thí 
nhưng không được mong cầu hưởng phước báo, phải vì tất cả chúng 
sanh mà Bố Thí, bởi vì chúng sanh và ta là cùng một Thể Tự Tánh, là 
cùng một thể sanh mạng. Nhẫn trong thuận cảnh thiện duyên không đọa 
tham luyến tình ái (tham lam và ngu sỉ), đọa vào thuận cảnh tương lai 
sanh vào nga quỷ (và súc sanh). Nhẫn trong nghịch cảnh ác duyên không 
đọa sân hận, đọa vào nghịch cảnh tương lai phải xuống địa ngục. Ở trong 
Nhẫn Nhục sanh tâm quyết định Bồ-đề Vô-thượng. 


Người làm nhục làm hại ta đều có nguyên do Nhân - Quả, tại sao 
họ không đi làm nhục làm hại người khác? Vì ta có nợ với họ, ta phải nên 
vui vẻ trả nợ, không được có tâm báo thù. Nếu có tâm báo thù thì oan 
oan tương báo đời đời không dứt. Họ không sợ đọa lạc vào ba đường ác 
để tiêu trừ nghiệp chướng cho ta, họ vô cớ làm nhục làm hại ta chính là 
đã thay ta tiêu nghiệp chướng. Nếu ta có tâm báo thù thì không những 
nghiệp chướng không được tiêu trừ mà càng nnặng thêm. Nghiệp 
chướng trên người của ta đã chuyển hết qua cho họ, ta phải cảm cái ân 
này của họ. Nho gia nói “Tánh bổn thiện”, Tánh người vốn thiện, họ vốn 
là người thiện. Ta phải nghĩ rằng cũng bởi vì họ không may mắn được 
Phật dạy như ta nên họ mới làm ra những chuyện như vậy, ta không học 
Phật thì ta cũng giống như họ thôi, thậm chí có thể ta còn tệ hơn họ hiện 
tại. Cho nên, phải có tâm bao dung họ, tâm lượng phải lớn. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


> Bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú lần 
4 giảng từ năm 2014 đến năm 2017 (508 tập) và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa 
Chú lần 5 giảng từ năm 2018 đến 2019 (14 tập). Chúng ta nên ghép hai bộ 
bài giảng này thành một bộ bài giảng xuyên suốt từ năm 2014 đến năm 2019. 
Bộ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - 2019 có thể nói là bộ bài 
giảng tinh hoa nhất, thù thăng nhất và quan trọng nhất trong cả một đời giảng 
kinh Phật nói chung và giảng Kinh Vô Lượng Thọ nói riêng của Ân sư Thích 
Tịnh Không! 


Miệng là búa chém người! Lời là dao cắt lưỡi! 


Ngậm miệng giấu kỹ lưỡi! Nơi nơi được thánh thơi! 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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š Người khác dùng tâm giả dối đối với ta, ta phải dùng tâm chân 
thành đối với họ. Thời đại hiện nay tiêu nghiệp chướng rất nhanh, vì 
người vu oan hãm hại lừa gạt ta (rất nhiều), là họ (đã) gánh nghiệp 
chướng thay cho ta. Trước mắt thấy mình bị thiệt thòi nhưng tương lai 
sẽ vãng sanh Cực Lạc. 


ÿš Muốn được ở với Phật thì đối với chúng sanh Lục đạo luân hồi 
phải nhẫn nhịn phải nhường họ. 


š Xứ nghịch cảnh tùy ác duyên không sân hận, nghiệp chướng tận 
tiêu, phải cảm ân người hãm hại vu oan cho ta (vì họ gánh nghiệp 
chướng cho ta). Nếu ta có tâm báo oán thì ta phải xuống địa ngục, hiểu 
rõ Nhân - Quả để chấp nhận trả nợ. Xứ thuận cảnh tùy thiện duyên không 
tham ái - ngu sỉ. Vậy thì, Phước - Huệ của ta được tăng trưởng. 


- Ân sư Thích Tịnh Không khai thị - 


Một số bài khai thị ngắn quan trọng khác của Ân sư Thích Tịnh Không: 
š Pháp âm tuyên lưu: tập 1, tập 10, tập 11, tập 15, v.v... 

Nghe sư phụ nói: tập 1, tập 5, tập 24, v.v... 

Nhìn thấu là trí huệ. Buông được là công phu (09/3/2019). 


Thứ ưa thích cần phải buông xuống, thứ chán ghét cũng phải buông xuống 
(03/3/2019) 


Nhận tổ quy tông, nương tựa Mi Đà (04/4/2020) 


Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh (Khai thị Tết âm lịch 2020) 

Một số bài giảng quan trọng của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm: 
š Pháp Thập Niệm Ký Số của Đại sư Ấn Quang (bài giảng này rất quan trọng) 
Tịnh Nghiệp Tam Phước: Hiếu thân - Tôn sư 


Thoát khỏi mê lầm khi học Phật (bài giảng này rất quan trọng) 


Học tập Đệ Tử Quy thực hành trong việc cảm ân và sửa lỗi 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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Trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 2020, cô Lưu Tố Vân đã giảng 
rõ về vấn đề chuyên tu 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ: Nếu muốn ngay đời này đắc 
Niệm Phật Tam-muội năm chắc phân vãng sanh Cực Lạc thì chỉ nên chuyên tu 01 
bộ Kinh Vô Lượng Thọ, kế cả 5 Kinh 1 Luận của Tịnh Độ tông cũng không được 
tu xen tạp vào, kinh sách ngoài Tịnh Độ tông càng không được xen tạp vào, chỉ 
chuyên nhất 01 bộ Kinh Vô Lượng Thọ. TỔ sư Đại đức đều dạy: “Một môn thâm 
nhập - Trường thời huân tu” mới có thành tựu! 


Nền tảng tu học toàn bộ Phật Pháp là Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bốn Nguyện, đây 
là “Hiếu Kinh” của nhà Phật. Ân sư Thích Tịnh Không đã giảng viên mãn Kinh Địa 
Tạng vào năm 1998 tại Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore. Nếu hành giá cảm thấy 
tâm Hiếu — Kính của mình còn kém khuyết thì có thể nghe qua một lần bài giảng 
Kinh Địa Tạng nhằm xây dựng nên tảng học Phật. Tuy nhiên, Ân sư cũng 
thường dạy: Kinh Vô Lượng Thọ đã bao hàm cả Ninh Địa Tạng; Kinh Vô Lượng 
Thọ bao hàm tất cả kinh điển của Phật Pháp. 


“KHÔNG LÀM CÁC VIỆC ÁC, 
MỖI TUỔI ĐƯỢC BÌNH AN! 


SIÊNG LÀM CÁC VIỆC THIỆN, 
MỖI NĂM ĐỀU NHƯ Ý!” 


Học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ buông bỏ! Buông bỏ sự ngạo 
mạn của quý vị, buông bỏ tất cả thói quen không tốt của quý vị. Bắt đầu từ chỗ này 
thì công phu mới có thể đắc lực. Phải học cách hạ mình, học cách khiêm tốn, học 
cách tôn trọng người khác. Từ những việc này sẽ có được niềm vui chân thật, có 
được pháp hỷ chân thật. (Trích lục từ “Nghe sư phụ nói ”— Tập 0]) 


Thiệt thòi là phước báo! Nếu quý vị không chịu thiệt thòi thì nghiệp 
chướng của quý vị làm sao tiêu trừ được? Quả báo thiện của quý vị từ đâu có 
được? ....... Trừ bỏ hết tất cả những thứ chướng ngại việc niệm Phật khi lâm 
chung, việc này quan trọng hơn tất cả: Những gì chướng ngại tôi vãng sanh Cực 
Lạc thì tôi buông bỏ ngay bây giờ! Không phải là đợi đến khi lâm chung mới buông 
bỏ! Khi lâm chung mới buông bỏ thì e là không kịp nữa, một niệm lâm chung mê mờ 
là tiêu rồi, không ai có thể đảm bảo! Vì vậy, bình thường phải dụng công phu, bình 
thường phải học buông bỏ: Đọc bộ Kinh Vô Lượng Thọ là để Nhìn Thấu - Buông Bỏ 
chuyên tâm niệm A MI Đà Phật. (Trích lục từ “Nghe sư phụ nói `— Tập 24) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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“Hộ pháp phải có Trí Huệ, phải có Phước Báo! Không có Trí Huệ, 
không có Phước Báo thì đối với Phật Pháp chỉ có hại mà không có lợi, 
điều này không thể nào không biết được. Sự hưng suy của Phật Pháp, 
hưng suy của tôn giáo hãy xem 10 năm này, nếu trong 10 năm này có thể 
hưng thịnh thì sẽ được hưng thịnh trở lại, nếu không thể hưng thịnh thì 
sẽ bị suy thoái, 10 năm này là 10 năm quyết định, là lúc để quý vị tích 
đức, cũng là lúc để quý vị tạo nghiệp. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều 
phải xem trọng. Đi sai đường sẽ đọa địa ngục Vô Gián. Thật sự hộ pháp, 
trong tâm quý vị muốn vãng sanh (Cực Lạc), tất cả đều được vãng sanh, 
được Phật lực gia trì. Đây là thời điểm quyết định! Như ngày xưa, tôi 
gặp được Hàn Quán Trưởng, có thể gặp chứ không thể cầu, thực sự hiếm 
có khó gặp, thực sự nhiệt tâm hộ trì, không nghĩ đến danh vọng lợi 
dưỡng. Trong nhà Phật phải nhìn nhận sự hộ pháp chân thật: Hoằng 
Pháp - Hộ Pháp đều không thể thiếu được! Người tại gia - xuất gia phải 
nhận biết rõ ràng sự Hoằng Pháp - Hộ Pháp. Thời đại này của chúng ta 
đã không còn quy củ nữa, đều làm những việc danh vọng lợi dưỡng, nghĩ 
đến điều lợi và hại, không suy nghĩ đến Phật giáo, không suy nghĩ đến 
Chánh Pháp, tội này rất nặng. Bất luận là xuất gia hay tại gia: tại gia là 
Hộ Pháp, xuất gia là Hoằng Pháp; đều tạo tội nghiệp rất nặng, sau khi 
chết rồi mới hiểu rõ, hiểu rõ rồi không còn kịp nữa. Tạo tội hay tu 
phước? Phước này trong nhà Phật là công đức đệ nhất: Quý vị làm như 
lý như pháp, TU PHƯỚC ĐỂ CỨU PHẬT GIÁO! Nếu quý vị mặc tình để cho 
bản thân chạy theo danh lợi thì quý vị đọa địa ngục Vô Gián. Không đọa 
địa ngục thì không biết, đọa địa ngục rồi mới biết quá ư là khổ, thật 
không đáng. Tu phước phải tu thế nào? Mọi người đều không biết! Mọi 
người đều biết niệm, nhưng không biết niệm A Mi Đà Phật là tu phước. 
Phước báo nào lớn nhất? Niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ là phước 
báo lớn nhất! Cho nên, tôi nói mọi người đều biết mà lại không biết, nói 
rõ ra thì biết, còn không nói rõ ra thì không biết. Chịu khổ một chút ở 
thế gian này là việc tốt, được tiêu nghiệp chướng, đừng cho rằng họ sỉ 
nhục ta, họ ức hiếp ta, họ gạt ta, họ hại ta,... đều là việc tốt; họ đã tiêu 
nghiệp chướng cho ta, không biết ơn mà còn nói họ là oán thân trái chủ 
của ta; (bản thân) chẳng biết cách để tiêu trừ nghiệp chướng của chính 
mình. Tâm thanh tịnh chính là phước, tâm sanh phiền não chính là 
nghiệp, chính là tội nghiệp. Xin hỏi quý vị: Mỗi ngày sanh phiền não 
nhiều hay là sanh tâm hoan hỷ rồi niệm Phật nhiều? Nghĩ ngợi những 
chuyện lung tung đều là tạo tội nghiệp!” (Nghe Sư Phụ Nói” - Tập 05) 
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CHÚ THÍCH NGHĨA MỘT SỐ CHỮ HÁN THEO TỪNG PHẨM KINH 


Chúng tôi dùng các bộ Từ Điền sau đề chú thích nghĩa: Từ Điển Phổ Thông, 
Từ Điển Trích Dẫn, Từ Điễn Nguyễn Quốc Hùng, Từ Điễn Thiều Chứu, Từ Điễn 
Trần Văn Chánh, Chinese - Vietnamese Dictionary Tradifional. Từ Điễn Phố 
Thông được chúng tôi sử dụng mặc định để chú thích nghĩa; ngoàải ra, nếu trong 
phần chú thích nghĩa có sử dụng bộ Từ Điền khác thì sẽ được chúng tôi ghi rõ là 
nghĩa này trích theo bộ Từ Điển nảo. 


Chúng tôi đã cố gắng chọn lọc những chữ Hán trong từng phẩm kinh mà chúng 
tôi cho rằng quý đồng tu sẽ gặp khó khăn trong việc lãnh hội ý nghĩa cơ bản khi đọc 
kinh. Tuy nhiên, mỗi đồng tu có trình độ ngôn ngữ và trình độ Hán văn khác nhau. 
Do đó, nếu quý đồng tu nào cảm thấy trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ còn có những 
chữ Hán mà bản thân không hiểu ý nghĩa thì nên tự mình tra Từ Điển rồi đem 
đối chiếu nghĩa đã tra được với Chú Giải Kinh sẽ nhận được ý nghĩa chính xác. 
Đây cũng là một cách học rất hay, mỗi lần tra Từ Điển sẽ giúp quý đồng tu ghi nhớ 
được ý nghĩa chữ. Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển nên việc tra Từ Điển 
cũng hết sức thuận lợi, quý đồng tu có thể dùng Smartphone, dùng Laptop,... 
và dùng các phần mềm trên Laptop, các app trên Smartphone,... kết nối 
Internet thì đều có thể tra ra ý nghĩa. 

Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ở Tịnh Tông Học Hội đối với nhiều chữ Hán phôn thê viết 
theo Văn Ngôn cũng không hiểu rõ. Ông đọc các sách như “Ân Quang Pháp sư Văn 
Sao”, v.v... gặp phải tình huống này ông đều dùng cách tra Từ Điền. 


: : NI: : - NGHĨA 
CHỮ PHÓN THÉ | ÂM HÁN - VIỆT ... 
(Theo “Từ Điên Phô Thông”) 
ỨC Thử Này 
#ñ Biến Khắp cả, khắp nơi 
Mãn Đầy 
D5 Cúng Cung cấp, tặn 
Š cap Ẻ 
kẻ Dường Nuôi dưỡng 
— †7J Nhất thiết Tất cả, mọi thứ 
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Chư 


Cập 


-_lš#Ÿ & Mã 


Duyên khởi 


những 


Theo “Từ Điện Trích Dân”: Các, mọi, 


Đài 


Cùng với, và 


Tác 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: 
Nguyên nhân gây nên sự việc 
Lầu; theo “Từ Điển Trích D 


~ 
Ản??- 


an 


: Kiên trúc 
cao có thê nhìn ra bôn phía 


VIỆC 


Việc 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Làm 


Rộng, lớn, khắp 


Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Dáng 
lửa khói bốc lên, xông khói 


Cùng, đồng thời 


Theo “Chinese - Vietnamese DIctionary 
Traditional”: Tránh xa 


vẹn hoàn toàn 


Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Trọn 


Khen ngợi 


Lời kệ (các bài thơ của Phật) 


Luân thất 


Ư 


Tôn trọng, cung kính 


Không thể nào so sánh bằng được 


Tam kỳ nghiệp 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Ở tại, vào lúc 


Nhược 


Mạc 


không thể tính đếm được 


Ba a-tăng-kỳ kiếp hoặc ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp; a-tăng-kỳ là sỐ lượng chỉ cho cực đại, 


Tận 


Giống như, nếu (cùng) 


Năng 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Không thể 


Sở 


Hệt, cạn, xong 


Khả năng, có thê 


Nơi, chỗ 
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1:3 Nan Khó khăn 
„ Tư Theo “Từ Điện Trích Dân . Nghĩ, nghĩ 
ngợi, suy nghĩ 
‡š Nghị Bàn bạc; theo “Từ Điền Nguyễn Quốc 
l Hùng”: Bàn luận 
4® Ngã Tôi 
ỨC Thử Này, bên này 
“Đế”: Đế-thích, vua trời Đao-lợi; “châu”: 
h #k Đê châu ngọc; “Đề châu” là nghĩa ẩn dụ, giống như 
tắm lưới ngọc của Đế-thích, các hạt ngọc 
chiếu sáng lẫn nhau 
ñ] Tiền Phía trước; “chư Phật tiền”: trước chư Phật 
tJ Diện Mặt, khuôn mặt 
x* Túc 1. Chân (người, loài vật,... 
E 
2. Đầy đủ 
L¬ Chí 1. Rất, cực kỳ 
2. Đến, tới 
TR Đảnh Đỉnh đầu, chỗ cao nhất 
3Ö Quá Quá khứ, đã từng 
+ VỊ Chưa, không 
c3 Mông Trùm lên 
hoi Tất Hết thảy, tắt cả 
tất Diêu Xa, dài 
L.14 Ân Đầy đủ 
4š Khê Lạy, dập đầu 
ĐÀ Hoằng Lớn, mở rộng ra 
+ Trì Cầm, giữ, nắm 
„ Tế Giúp đỡ 
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R, Kiến Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Thấy, trông 
thấy 
Bị Văn Nghe 
Š Giả 1. Người 
2. Một đại từ thay thế 
yŸ Tao Không hẹn mà gặp 
ko) Ngộ Gặp gỡ 
s4 Thọ Được, nhận lấy 
PHẨM 1 
ba Thị Là, đúng 
Sỹ Dữ Và, với 
4 Câu Đầu, tất cả 
Ứ, Dĩ Đã, rồi 
‡šŸ Đat Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: 
Thông suôt không bị ngăn ngại 
# Kỳ Ấy, đó (đại từ thay thế) 
# Đăng Bằng nhau, thứ bậc 
IU Nhi Và, rồi, thế mà 
PHẨM 2 

X 1. Vị Làm, làm ra, chế ra, đặt ra, khiến, làm cho 

2. VỊ Bởi vì, giúp cho 
% Hựu Cũng, lại còn 
Cï Giai Cùng, đồng thời 
% Lai Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Đến, 

tới, lại 

4Š Đức Đạo đức, thiện, ơn, ân 
Bì Vị Nói, gọi là 
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Do Hàm Đều (chỉ tất cả đều như thế nào đó) 
ca Chi Thuộc về 
R # Cụ túc Đầy đủ 
-~ An Yên tĩnh, an toàn 
(E2 Trụ Ở, cư ngụ 
th Trung Ở bên trong, ở giữa 
28 Du Đi chơi; theo “Từ Điền Nguyễn Quốc 
Hùng”: ĐI từ nơi này qua nơi khác 
D3 Bộ Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Bước 
đi 
hn : Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Theo 
TẾ Quyên tình thế trong một lúc mà làm chứ không 
phải là giữ đạo thường; đường lôi tạm thời 
dùng khi biến có 
Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: (Thuật ngữ 
x Phật giáo) Chỉ phương thức linh hoạt để chỉ 
3 Phương tiện dạy, làm cho hiểu rõ nghĩa thật của Phật 
Pháp; dùng sức phương tiện, vì chúng sanh 
phân biệt giảng giải, làm cho sáng tỏ rõ 
ràng 
3 - Cứu cảnh Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: (Thuật ngữ 
Phật giáo) Chí cực, cảnh giới tôi cao 
#‡ Khí Bỏ đi, vứt đi 
4ù. Vị Vị trí; theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Ngôi, 
địa VỊ 
SỨ: Tư Theo “Từ Điển Tần Văn Chánh”: Chẻ ra, 
ẹ tách ra, bửa ra 
dự Cố Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Sự 
việc, việc xảy ra làm thay đôi tình hình 
1 Dĩ 1. Dùng, sử dụng 
2. Đến, cho đến 
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Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Rãnh 


Tiệm nước sâu ở chung quanh và bên ngoài chân 
thành trì ngày xưa; hào nước 
›§ Trạc Theo TH Nguyễn Quộc Hùng : Lầây 
nước rửa sạch, trừ bỏ điêu ác 
J Liệu Chữa bệnh, điều trị 
lữ Giai Cấp bậc 
#tL Giáo Dạy dỗ, truyền thụ 
Ki Tập Học đi học lại, luyện tập, quen 
bì Hộ Che chở, bảo vệ 
Hy Niệm Mong mỏi, nhớ 
|| Sát Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Thế giới, đất 
nưỚc, cõi 
sa Thí Ví như, coI như 
sấ- Thiện Người tài giỏi; thiện, lành 
: Khác nhau; theo “Từ Điển Nguyễn Quốc 
7 DỊ ` ” ` ^ *“Ã ^ X 
Hùng”: Lạ lùng, không giông thông thường 
?j⁄ˆ Bỉ Kia, nọ, phía bên kia, đối phương 
5). Khả Có thể 
7T Diệc Cũng, lại 
4ã Phục Khôi phục, phục hồi, trở lại, làm lại, lặp lại 
3ð Do Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: 
Giông như 
Esi Liệt Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Xé ra, cắt, phá 
VỠ 
R, Kiến Gặp, thấy 
#El] Võng Cái lưới; vu khống, lừa 
i4 Triền Quấn, buộc, bó 
#] Phược Trói buộc, ràng buộc 
l# Ngộ Hiểu ra 
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VĂN Nhập Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Vào, tham gia, 
tham dự 
X Thâm Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Bề sâu, sâu kín 
#R. Đồ Trông thấy 
tũ Khoảnh Phút chốc, nhanh chóng 
‡ñ Biến Khắp cả, khắp nơi 
lZ Tế Bên cạnh, bên bờ, mép, lề 
T) Siêu Theo “Từ Điện THÊỊ Tn Vượt qua, vượt 
trội, thoát 
Qua, vượt, hơn 
13) uá LẢ : N- 
Noi e Theo “Từ Điện Trích Dân”: Lôi, việc làm 
trái lẽ 
Lá Hữu Bạn bè 
4È Sử Khiến cho 
HH Hưng Hưng thịnh, dấy lên 
L Mẫn Xót thương, lo lắng 
+ Đỗ Ngăn chặn 
Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: (Thuật ngữ 
SE Th ` 
AB k Phật giáo) Nơi chúng sanh đi đên trong 
vòng luân hồi 
2, Thị Nhìn kỹ 
+ Nhược Giống như 
II ý Tự kỷ Bản thân, chính mình 
‡# Chẩn Theo Từ Điện Nguyễn Quốc Hùng: Nâng 
lên, đưa lên, cứu giúp, giúp đỡ 
BA Tế Giúp đỡ 
Phu Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Cậy 
: l vào, ÿ vào; theo “Từ Điển Trần Văn 
Chánh”: Gánh, vác 
nn Hỗ Vác trên vai; theo “Từ Điển Trần Văn 
l Chánh”: Vác, gánh vác, đảm đương 
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PHẨM 3 
ñ Nhĩ Vậy (tiếng dùng kết thúc câu); theo “Từ 
Điển Trích Dẫn”: Như thế, như vậy 
k Hách Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Sáng rõ, chói 


lọi, lẫy lừng, uy thế lớn lao, chiếu sáng 
2E Diệc (hoặc To lớn 
“Dịch”) 
l”ỦR 4 Dung kim Kim loại vàng đem nung đốt đến nóng chảy 
Đ Sướng Theo “Từ Điền Trần Văn Chánh”: Thông 
suôt, không có gì ngăn trở 
*Š z Biểu lý “Biểu” là bên ngoài, “lý” là bên trong 
+ Kim nhật Hôm nay 
Thã Duyệt Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Đẹp lòng, vui 
thích, phấn khởi 
1 Dự Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Yên vui, an lạc 
R Nhan Dáng mặt, vẻ mặt 
3# Nguy “Nguy nguy”: cao lớn hùng vĩ 
#4 Tùng tích Từ xưa, từ trước 
ủa Đâu Cởi trần; theo “Từ Điền Nguyễn Quốc 
” Hùng”: Đề lộ một phần thân thê 
đỗ, Quy Quỳ gối 
# kệ Kỳ lạ, lạ lùng; theo “Từ Điền Thiều Chửu”: 
Hiêm có khó tìm, khiên cho người không 
lường được 
Dc, Đặc Riêng biệt, đặc biệt, khác hắn mọi thứ; theo 
k ï “Từ Điền Trích Dẫn”: Vượt hơn bình 
thường 
4 tt Hà cố Vì sao, tại sao 
Z Thù Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Khác 
hăn, quá mức 
»t Nhữ 


(Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai) Ngươi, 


anh, chị.... 
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b.š AI Buôn, thương cảm, tưởng nhớ 
LẠC Mẫn Xót thương, lo lắng 
> Thắng Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Chiếm được ưu 
thế, hơn, vượt hơn, tốt đẹp 
32 7E Căng ai Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Buồn 
ý râu thương xót 
Ế] Xiến Mở ra 
& Huê Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Có lợi, 
bai lợi ích, có lợi thiết thực, mang lợi ích cho 
người 
18 Trị Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Gặp 
+ l Xét kỹ; theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Kỹ 
Eìd Đê 
càng, kỹ lưỡng, xem xét kỹ 
8 Ngô (Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất) Ta, tôi 
PHẨM 4 
Ươn Ở giữa, trung tâm, dừng, ngớt 
` E 
# Tầm Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Tìm, lại, sắp, 
kã dần dần, chẳng bao lâu, thường, thường hay 
‡ƒ Triết Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Thông minh, 
sáng suốt, người hiền trí, người có trí huệ 
Dị Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Khác, đặc biệt, 
“ quái lạ, lạ lùng, chuyện lạ 
Sử: Kí Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Nhớ, ghi nhớ, 
ghi chép 
LAI Du Quá, vượt ra ngoài; theo “Fừ Điển Nguyễn 
_ Quôc Hùng”: Vượt qua, xa xôi 
+® Vãng ĐI, theo hướng 
k A Đến tận nơi; theo “Từ Điền Trích Dẫn”: 
5H Nghệ ⁄ .-: : 
Đên thăm, yết kiên, bái phỏng 
6 Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Lối thơ văn tán 
?ụ {È CHIẾN tụng trong Phật giáo theo dạng “kệ cô khởi” 
2 Tụng Khen ngợi, ca tụng 
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& Nặc Giấu kín 
nø Diêu Bóng sáng mặt trời, chói mắt; theo “Từ 
Điền Trần Văn Chánh”: chiếu sáng, chói 
lọi, sáng long lanh 
®- Các Mỗi một, đều, cùng 
đẾ Thanh Tiếng, âm thanh 
kš :ễ Tốc Nhanh chóng, tốc độ 
R Ngạn Bờ, biên 
si He Mê hoặc, hoài nghỉ; theo “Từ Điển Nguyễn 
HQ k 
Quốc Hùng”: Lòng dạ rồi loạn, mê mắn, 
không biết gì 
t8) Quá Theo “Từ Điền Thiều Chửu”: Lỗi, làm việc 
= trái lẽ gọi là quá 
BI: Vong Mắt đi, chết, mất 
+ Linh Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Khiến, mệnh 
lệnh, tôt, giỏi 
lJ5ã Giá Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Ví, giả sử 
yb ` Cát; “Hằng sa” là số lượng cát của sông 
Hãng ở Ấn Độ, nghĩa là nhiêu vô lượng vô 
biên 
# Đương Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Đang, đang 
lúc, khi, hiện thời, tương đương, đảm 
đương, gánh vác 
‡8 Hằng Thường, lâu bền 
sẽ Bạt Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Kéo ra ngoài, 
hút ra 
$u Trị Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Biết, 
sự hiểu biết 
mã Túng Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Tuy, dù, 
dù răng, dâu cho 
1È Chỉ Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Làm 
ngưng lại, ở, lưu lại, ngừng lại, thôi 
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PHẨM 5 


Tpc Thủ 


Theo “Từ Điền Trần Văn Chánh”: Lấy, có 
được, được 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Dâng lên, kính 


® Phụng vâng, kính nhận, hầu hạ giống như phụng 
dưỡng, tôn, suy tôn, tin thờ, tín ngưỡng 
E7/I S Cần khổ Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Siêng năng 

khô sở 

Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Truyền thụ 

Lz\ ‡$ Giáo thọ kiến thức, tiếng tôn xưng thầy dạy học; theo 
“Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Dạy bảo 

li Vău Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Nghe thấy, nồi 


danh, nôi tiêng, tiêng tăm 


Tât cả, toàn bộ 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Há, lẽ nào lại, 


Tế Ninh nào phải (Phó từ), an toàn; theo “Từ Điền 
Trần Văn Chánh”: Yên lặng, yên ồn, lặng 
lẽ, yên tĩnh 
Kồ Phú Không 
+} Đầu Cái đấu để đong, một đấu 
Ea Lượng Đong, đo, khả năng, dung lượng 
28 Kinh 1. Trải qua, chịu đựng 
2. Kinh sách 
lê Lịch Trải qua, vượt qua 
#i Khắc Tất phải thế, khắc phục, phục hồi 
4] Hà Nào 
Ÿ Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Sửa cho ngay, 
đt Nhiếp chỉnh đốn, thu lấy, chụp lấy, thu hút, duy 


trì, giữ gìn, bắt lấy, thống lĩnh 


lề Duy 


Chỉ có 


kún Thệ 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Quyết, lời thẻ, 
hứa quyết tâm không đổi 
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t Trạch Chọn lựa 
- Sách Tìm tòi; theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Hết, 
tận cùng 
+ Cung Kính cần, cung kính 
tả Thận Thận trọng, cần thận 
T§ Bảo Giữ gìn, bảo đảm 
EÉX Ký Đã (Đã... lại còn...) 
li Táp Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Vòng, bao 
quanh, vây quanh, đầy khắp 
Ưn Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Nên, 
ta Š đáng như thế, bằng lòng 
PHẨM 6 
z Sát Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Thấy 
là rÕ, xem xét rõ ràng 
# IvÊänh Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Thay 
đổi, thay thế, trải qua 
2. Cánh Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: 
Càng, rất, lắm, lại một lần nữa 
7 Nãi Bèn (trợ từ) 
» Tử Đỏ tía, tím 
" M Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Mài, cọ, xát 
7È a Ko ; 
(như ngọc phải mài phải giũa cho sáng 
bóng) 
R Chu Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Vòng, 
quanh, khắp, cả, đều 
K3 Tuần Đi lạ xem xét, đi hết một vòng 
T- 1. Vu So với; theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Đối 
VỚI 
2.Ư Ở tại, vào lúc 
48 Xúc Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Chạm vào, sờ 
vào, cảm động 
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sa Mac Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Tuyệt không, 
l chẳng ai, không thể, không được 
n. Sung sướng: theo “Từ Điển Trích Dẫn”: 
dỀ) MU Nÿ Vui, thích, niềm vui hoặc thái độ vui thích, 
lấy làm vui thích; theo “Từ Điển Nguyễn 
Quôc Hùng”: Yên ôn 
2. Nhạc Nhạc (trong ca nhạc, âm nhạc,...) 
3. Nhao Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Yêu 
l thích; theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: 
Yêu mến, ưa thích 
¿ † Kế Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Tính 
l toán, sô sách để tính toán 
1š Giáo Kiểm tra, xét 
Z8 # Tu-du Chốc lát, giây lát 
tè Hệ Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Tiếp 
ì nôi nhau, liên tiệp, liên quan đên nhau, cột 
lại, trói buộc 
#3 Túc Theo “Từ Điện Nguyễn GuóẺ Hùng”: Vôn 
có †ừ trước 
R Yếm Chán ghét 
E4 Hồng Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Lo 
` : lăng, tai họa, bệnh tật 
yử, Trì Ao, hồ,... 
#& Chung Hết, kết thúc, cuối 
‡á Hậu Sau, phía sau 
kì Phạm Làm cho thanh tịnh; theo “Từ Điển Trích 
Dân”: Thanh tịnh 
§ Lậu Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Thấm ra, rỉ 
ra, thôi 
3 Đàm Bàn luận 
2À Bí Bí mật 
s5 Yếu Quan trọng, nhất định phải 
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4š Chung Cái chuông (trong chùa) 
3# Phi Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Mặc, 
trùm, đặp, được 
ˆÿ Khải Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Áo 
lc giáp mặc đề ra trận 
46 Xứng Cái cân; theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Cân 
li (để biết nặng hay nhẹ) 
đj Tổng Tổng quát, thâu tóm, toàn bộ, buộc túm lại 
2 Diệc Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Yếu 
: kém, kém cỏi, xấu, dở 
RW Liễu Xong, hết, đã, rồi 
li Cần Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Khoảng, ở 
& giữa, bên trong 
18 Bác Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Rộng lớn, 
ì nhiều, phong phú, thông suốt 
BA Oánh Trong suốt 
Jất Triệt Suốt, thấu, đến tận cùng 
Tñn Hy Ít, hiếm, ngưỡng mộ 
vất Lưu 1. Dòng nước 
2. Trôi, chảy 
:$ Đãi Theo kịp, đuôi kịp 
+ Bồn Gốc (cây),vốn có, từ trước, nguồn gốc 
D Hiên Theo “Từ Điển Thiều Chứửu”: Hiển hiện, rõ 
Ï ràng, có thực ngay đây, hiện ngay bây giờ 
PHẨM 7 - PHẨM 10 
1k Dạ Ban đêm 
BÀ Phẩm Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Nhiều thứ, 
: đông, chủng loại, đức tính, tính cách 
M<Ñ Minh Mù mịt, ngu dốt; theo “Từ Điển Trích 
Dẫn”: U ám, tối tắm, ngu tối, địa ngục 
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Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Hiểu biết, làm 


8H Minh sáng tỏ, chiếu sáng, có trí huệ, dương gian 
g Đãn Chỉ, song, những, nhưng mà, hễ, nếu như 
Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Trồng trọt 
Th s7 
Tủ vụ chăm bón, dựa vào 
‡š Quyện Mệt mỏi 
$\ Quỹ Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Tuân theo, y 
theo, phép tắc, quy củ 
$ũ, BhXøx Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Khuôn phép, 
phép tắc, giới hạn, hạn chế 
3# Cơ Quở trách, chê, hỏi vặn, kiểm tra; theo “Từ 
Điển Trích Dẫn”: giễu cợt, chê cười, mỉa 
mai 
+ Thủ Cái tay 
VU Khước Lùi bước 
38 Tương Qua lại lẫn nhau; theo “Từ Điển Trích 
Dẫn”: Lẫn nhau, với nhau, cho nhau 
+b, Dã Cũng, vậy 
PHẨM 11 - PHẨM 12 
4 Thử Nóng bức, nắng, mùa hè 
ứ khẩu Gò, đồng, thửa ruộng; theo “Từ Điền Thiều 
Chửu”: Đống đất nhỏ 
lo: Lăng Gò, đồi; theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Đống 
đất to 
tt Khanh Cái hố, đường hằm 
th kiên Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Hó, 


vũng, trũng, chỗ lõm xuông 


%HỊ X#R 


Kinh kỷ (“kỷ” còn 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Gai 


đọc là “cức” góc, chỗ khó khăn, trở ngại 
Tp Lịch Đá vụn, đá sỏi 
Bb Lệ Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Đẹp 


lộng lẫy 
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#& Trí Đem đến, đưa đến, suy cho đến cùng 
+R đ tức Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Nghỉ ngơi, 
la ngừng, đình chỉ, không làm việc 
PHẨM 13 
1E] Đỗng Suốt, thấu 
c4 Chưởng Lòng bản tay 
Ea Trú Ban ngày 
St ` Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Ví như, nếu, 
ñ% Thiêt SốO và 44A7 ý 
giả sử (Liên từ) 
+, Mao Sợi lông 
Tf Tích Gỡ, tách, chẻ, bẻ 
Z Toái Đập vụn 
›b Triêm Thắm ướt, ngắm vào 
)Ÿ Trích Giọt nước 
kb Tỉ Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: So sánh, đọ 
3N Thục Theo Từ Điện Nguyễn Quốc Hùng 2v BE 
nào, ai, cái gì (Nghi vân đại danh từ) 
PHẨM 14 
bủi3 Tạp Vặt vãnh, lẫn lộn 
nh Dư Thừa, ngoài ra, thừa ra 
SẼ 
& Hành Thân cây cỏ, cái chuôi 
‡R Căn Rễ cây 
& Hành Thân cây cỏ, cái chuôi 
1$ Chi Cành cây 
#} Shn Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Thân 
cây, phân chính, phân côt yêu 
# Thực Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Hột, hạt của 
trái cây 
P)5| Sao Ngọn cây 
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V;Ñ Hỗ Lẫn nhau 
»k : Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Tươi tốt, phồn 
ZR Vinh : Í 
2 - thịnh, đông đúc 
3g Mộ Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Chói lọi, 
bi Diệu : 
: chiêu sáng, sáng long lanh 
PHẨM 15 
XI Bó Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Bày, 
dàn, xếp, giăng bủa 
:4 Lý Dặm (đơn vị đo chiều dài) 
La Phu Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Sắp 
đặt, bày ra, đây đủ 
LỆ 5 Huy Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Chiếu sáng, 
SOI, rỌI 
: Theo “Từ Điền Thiều Chửu”: Chuỗi ngọc, 
Hệ 14 Anh-lạc lấy châu ngọc xâu lại thành chuỗi đeo vào 
cô cho đẹp gọi là anh-lạc 
Theo “Từ Điền Thiều Chửu”: Cái vòng, lấy 
: vòng móc liền nhau gọi là tỏa, vì thế những 
4 Tỏa vòng xúc xích đeo làm đồ trang sức gọi là 
liên tỏa; cái khóa 
Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Phủ kín, che 
lấp, như mây mù phủ kín 
Xu Sức Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Trang điểm, 
làm cho đẹp 
+ Trụ Cái cột 
“ l2yẴ Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Cái chuông 
b rung, cái chuông nhỏ câm tay lắc 
Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Cái 
chuông lớn, cái mõ 
#* Đạc Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Cái chuông 
đánh, một loại nhạc khí có cán và lưỡi, 
đánh vào lưỡi thì phát ra tiếng, thời xưa khi 
nào tuyên mệnh lệnh thì đánh (lắc) chuông 
_ CÀ Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Mạch 
Tã Điều tàng: Hi: 
lạc, có thứ tự, có trật tự 
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- Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Phàm cái gì 
“ Võng kết thành từng mắt đều gọi là võng, như 

mạng nhện gọi là thù võng 
g§ lz Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Giăng, bày, 
lề bao trùm, bao quát; lưới (đánh chim, bắt cá) 
Theo “Từ Điền Trần Văn Chánh”: In bóng, 
th Ánh ánh sáng rọi lại, chiếu lại 
` 2 ~ ry r7 
Theo “Từ Điện Nguyên Quôc Hùng”: Anh 
lên do sự phản chiêu 
g : Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Rực rỡ 
% Viêm = h : › 
Theo “Từ Điện Trích Dân”: Anh lửa bôc 
lên 
‡#‡ Từ Từ từ, chằm chậm, đi thong thả 
Là Xuy Thổi (gió) 
ba Lượng Xinh, sáng, thanh cao 
Ỷ Thường Ném, hưởng 
li Não Bực, tức, cáu, buồn phiền 
BH H Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Lo lắng, ưu lự, 
D oạn x ` : _ ức 
bệnh tật, tai họa, vạ, nạn, không vừa ý 
x Hoạch Có được, gặt hái, bắt được 
PHẨM 16 - PHẨM 17 
#& Lạc 1. Quần quanh, ràng buộc 
2. Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Lưới, mạng, 
bao trùm, bao la 
1# Tu Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Dài, cao, xa 
2 z+ CÀ ^ . À L2 , z 
(nói vê không gian); đêu, ngay ngăn, có thứ 
tự, mạch lạc 
4$ Biểu Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Cành nhỏ, vật 
T5 thể hình nhỏ và dài, thứ tự, hệ thống 
DI Mật 1. Đông đúc 
2. Giữ kín 
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Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Nói ví, dùng so 


Mi, Di; âm Latin 
Pinyin: mí). Do 
đó, phát âm Mi là 
chính xác nhất 


"đà Dụ 1... 
sánh đê nói cho dê hiêu 
§ã Phức Hương thơm 
Và. Duyên Đi men theo, noi theo, ven, mép 
b3 Mậu Tươi tốt 
MI (âm Hán Việt: Nước đầy khắp, tràn đầy 


Lời phụ: Những danh từ có chữ “Mi 1” 
nhự Di Lặc Bồ Tút, núi Tu-di chúng tôi vẫn 
giữ nguyên âm “Di” đề chư vị đồng tu khi 
đọc Kinh dê nhận biết. 


lệ Tất Đầu gối 

lˆ Yêu Cái lưng 

SÑ Cảnh Cái cô 

D.3 Quán Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Rót vảo, tưới 

Lo Lãnh Lạnh (nhiệt độ) 

» Triệt 1. Nước trong 

2. Thấu suốt 

!š Vy Nhỏ bé 

Mi Lan Sóng lớn 

‡#‡ Từ Từ từ, chằm chậm, đi thong thả 

lệ Chuyên Quay vòng, chuyền, đôi 

s‡ Chú Theo “Từ Điện Thiều Chửu”: Rót, nước 
chảy vào một chỗ gọi là chú 

»w Ba Sóng nhỏ 

1 Dương Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Truyền 
ra, tuyên dương, khen ngợi 

#fU Triếp Ngay tức thì, thường, luôn 

38 Độc Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Một 


mình, riêng biệt, không lân lộn với cái khác 
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1 Hư Không có thực, trống rỗng 
‡2 Cực Tột cùng, cực 
¡9 Thượng Vẫn còn 
PHẨM 18 - PHẨM 20 
‡Ÿ Bên Ở sần, bên cạnh 
I0 Bi Khinh bi, thô tục, thô lỗ, hèn hạ, hèn mọn 
I] Lậu Hẹp, nhỏ, xấu xÍ 
tử Đãi Theo kịp, đuôi 
+ Thứ Sau (không phải đầu tiên), tiếp theo, thứ 
bậc, lần, lượt 
ki Phong Đầy, thịnh, được mùa, đẹp 
hế] Quan Mũ, nón 
2E : Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Cái 
Tn Đới án - SÉ: SÙ) 
đai áo đàn ông thời xưa, cái dây lưng đeo 
ngày nay 
5, Hoảng Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Sáng, 
chói, loáng 
HN Phiêu Thôi (gió), bay nhẹ 
là Lý Dẫm, bước, dời chân 
xã Một Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Chìm 
xuông, mât đi, hêt 
3ã Chỉ Ngón tay 
b.3 Cử Ngắng, nâng lên, nhắc lên 
TP gang E 
PHẨM 21 - PHẨM 24 
+ Huyền Màu đen 
Eq Huỳnh Màu vàng 
+ Châu Màu đỏ 
BE Ký Đã (Đã...lại còn...) 
S Tiêu Ngọn nguồn, nêu lên, viết 
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z Thức Phép tắc, cách thức 
lễ Ức Nhớ 
gần. rối Ăn chay; theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Giữ 
ịN thanh tịnh, ngăn tham dục 
l] #‡ Vi nhiễu Vây quanh, vòng quanh 
lÝ Đạo Dẫn, đưa 
PHẨM 25 - PHẨM 26 
# Thư tả Viết, ghi chép 
 HŒ Bất hạ Không rảnh rỗi, không có thời giờ 
z Không Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: 
Chẳng có gì, hết, chẳng còn gì, rảnh rang, 
chẳng bận rộn gì 
Bị Nhàn Nhàn hạ, rảnh rỗi 
+ 1. Khứ Đi, bỏ, đi qua 
2. Khử Trừ bỏ 
ba Ưu Lo âu, lo lắng 
tb% + Tật đô Ghen ghét 
}#£ Xan Keo kiệt 
l# Hồi Hồi hận, nuối tiếc 
DI - + Hồ nghỉ Ngờ vực, nghi ngờ, hoài nghi 
É? Khuy Thiếu, khuyết, giảm bớt 
c< Thất Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Mắt 
đi, tốn thất 
TY Thục Chín, đã quen, kỹ càng 
+ Tảo Buổi sáng, sớm 
Hết, Văn Buổi chiều, muộn 
(VÀ Hưu Nghỉ ngơi, thôi, dừng 
k:3 Duy Nối liền 
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PHẨM 27 - PHẨM 31 
Thừa 


Lạc 


-_lš# & Mã 


HI di 


Hoàn 


Vâng theo, hứng, đón lấy, nhận lấy 


Rơi, rụng 


VụI vẻ 


1. Tướng 


Mặc vào người, đeo vào người 


Vẻ mặt, tướng mạo 


Qua lại lẫn nhau, tự mình xem xét 


Tứ Diệu Đê 


Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Chữ nhà Phật 
dùng như nghĩa chữ chân ngôn, ví dụ như 


trải 


Không theo, không nghe, không tuân, làm 


Sung sướng, mừng, vui vẻ 


Bẻ gãy, diệt hết 


PHẨM 32 


làm cho phải khuất phục 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Hàng phục, 


quanh, vòng vẻo, quanh vòng, trở vê 


Lười nhác 


Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Vòng 


Một mình 


Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Chứa đựng, 
bao gồm, thu nạp 


Đang lúc 


Sa 


Câu mong, mong muôn 


Trật 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Dám, 
đám làm, không sợ gì 


Sai lâm 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Ngã 


xuống, vấp ngã, sai lầm 
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8# 3X Thằng mặc Theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Quy củ, chuẩn 
tặc, pháp độ, pháp luật 
X Mộ Yêu mến 
Eq Khoáng Rộng lớn, thanh thản, thánh thơi 
+ Sách Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Tìm 
kà tòi, tìm kiếm 
xox Hàm Chứa đựng 
+ẻ nã Bảo thủ Theo Từ Điện Trên Dân k Bảo vỆ, giữ 
gìn, bảo hộ, làm cho không mât đi 
# 1. Trứ Nêu lên, nỗi lên, rõ rệt, nỗi danh 
2_ Trước Biên soạn sách; theo “Từ Điển Trích Dẫn”: 
Ham thích, tham luyến 
# Nghi Thích đáng, phù hợp, nên 
% # Hoành tiệt Cắt đứt ngang 
Ð 1. Dị Dễ dàng 
2. Dịch Thay đổi, biến đôi 
+®# Vãng Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Đi, đến 
c¬ Khiên Dắt đi 
‡R Quyên Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Trừ bỏ, 
bỏ đi 
sẻ Nø Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: 
Tranh nhau mà nói, ôn ào 
PHẨM 33 
#$ Vụ Công việc 
ca Doanh Mưu sự 
lề, Lự Lo âu 
ZR Tẻ Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Đều nhau, ngay 
ngắn 
3š Phần Đốt cháy 
» Phiêu Trôi nồi 
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Lợi) Kiếp Ăn cướp, ép buộc, tai họa 
# Túng Thả ra 
Ỹ Thùy AI (câu hỏi) 
8 Lê Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Tội 
lỗi, cong vạy, không thăng, trái ngược, 
ngang trái 
>f Tranh Tranh tụng, kiện, tranh biện phải trái 
Jñ| Kịch Quá mức 
F7; Phá Rách nát, phá vỡ, bổ ra 
3£ Trục Đuôi theo 
»h Òadh Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Đua, 
ganh đua, cạnh tranh 
‡& Để Mạo phạm, chống cự 
E Đột Phá tung 


* 
5 


Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: (Trợ 
từ cuôi câu) Như vậy thay 


J# Quái Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Lạ 
lùng, lây làm lạ 

Bài Vị Nói, gọi là 

RỆ Chiêm Ngửa mặt lên nhìn 

H Thả Vừa, cứ 

1⁄4 Điệt Thay phiên, lần lượt 


Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Trông lại, chỉ 
về môi tình nhớ không sao quên được 


“6 Luyến Yêu thương, thương mến, tiếc nuối 
- Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Lòng 
† R 3# Tình dục ham muôn, theo nghĩa hẹp: chỉ sự ham 
muôn quan hệ nam nữ 
3£ Toàn Trở lại, quay lại 
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+ { 5T Nai hà Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Biết 
sà l làm sao?, Làm sao được? 

<* Tứ Phóng túng; theo “Từ Điển Nguyễn Quốc 
sa Hùng”: Buông thả, không kìm giữ 
l# Trạch Chọn lựa 
PHẨM 34 - PHẨM 35 
E4 Mông Trùm lên, phần che phía trên của cái màn 
BỆ MỊ Không, chăng 
1. Nguyên Nguồn, nguồn gốc 
La Cữu Xấu, lỗi 
Đ DỊ Dễ dàng 
s^o Thôn Nuốt, tiêu điệt 
vẮT Đạm Ăn uống 
* Khẳng Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Bằng 
lòng, đông ý, vui lòng, nguyện, chịu 
Tš Thường Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Đền bù, 
trả lại 
2 Xa Xa xi 
+ Nhậm Đề mặc cho, gánh vác, đảm nhiệm, chịu 
đựng 
„É Cơ Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Kế sách, mưu 
kê, dục vọng, lòng trân tục, xảo trá 
ở. vụ Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Nhiều mối, rắc 
Đa đ HP na ï 
TP TH kq rôi, lôi thôi 
tt Khi Lừa dối, bắt nạt, ức hiếp 
3t Cuống Lừa dối, nói dối 
B Hâu Theo “Từ Điển Trần Văn Chánh”: Dày, to, 
l5 : lớn, nặng, nhiều, coi trọng, hậu đãi 
Tể Tăng Ghét, không thích 
3» Báng Nói xấu, bêu rếu 
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# Đạo Ăn trộm, ăn cắp 
3 Ký Phó thác, gửi 
bà Kỷ Bao nhiêu 
J$ Dâm Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Phàm cái gì 
uá lắm đều gọi là dâm, tà, đâm dục trai gái 
q 5 : ` 5 
ø1ao tiệp vô lề 
BÍ) Hung Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: Cái 
ngực, điều ôm ấp trong lòng 
ÑE Thái Vẻ, thái độ, hình dạng, trạng thái 
: }. Lầm lỗi, ân dật, nhàn rỗi, buông thả; theo 
3% Dật : R x 
l “Từ Điện Trích Dân”: Phóng túng, phóng 
đãng 
PỦi Kiếp Giết rồi phanh thây, làm nhục 
2 p y 
R Yếm Chán ghét 
lý tỷ} Tăng tật Thù ghét 
Bi Mã Nói, gọi là 
TÕf Tàm Tủi thẹn 
lẾ Cụ Sợ hãi, kính cân, khép nép 
‡## Tịch Ghi chép vào số, liệt kê 
c¬ Khiên Dắt đi 
2W tibxểi Theo “Từ Điền Thiều Chửu”: Cái vạc to 
Xà, dùng đề hành hình thời xưa, nấu, cái chảo 
2k Tỷ Di chuyên, di đời 
3. Tán Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: 
Không bị bó buộc, thong thả nhàn hạ, rời 
rạc 
&t Lỗ Chậm chạp, thô lỗ, đần độn 
kệ Hỗ Theo “Từ Điền Nguyễn Quốc Hùng”: 
Ngang ngược 
B Gián Can ngăn, can gián 
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Bề Hiểu Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Biết rõ, hiểu, 
lê rõ, bảo cho biết 
I Tư Của cải, vốn, giúp đỡ, cung cấp 
l# Tương Sẽ, sắp 
4Ñ Đại Thay thế cho, đại diện 
T1 1. Hạnh Đức hạnh 
2. Hành Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Làm ra, thi 
hành ra, bước đi, bước chân đi 
PHẨM 36 - PHẨM 48 
i8 Bách Bức bách, đè ép, thúc giục 
£L Củ Thu lại, gộp lại 
xk Quỳnh Theo “Từ Điển Nguyễn Quốc Hùng”: Một 
mình, cô độc 
}» Chung Xúc động, hoảng sợ, khiếp sợ 
& Đãi Lười biếng 
„” Ðoaw Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Làm cho ngay 
k thẳng, điều chỉnh 
Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Ham muốn, 
sr L>€ Thị dục tham dục phát sinh từ các giác quan như tai, 
mắt, miệng, mũi,...; theo “Từ Điền Nguyễn 
Quốc Hùng”: Lòng ham muốn thấp hèn 
ệẬ c3 Tháng thốt Vội vàng, lật đật, cấp bách 
?) Vật Dừng lại, đừng, chớ 
bở Hào Sợi lông, một chút 
Ea Phát 1. Một phần nghìn của một tắc 
2. Tóc 
& Tức Theo “Từ Điện TỦ) Văn Chánh : Đình chỉ, 
ngừng, nghỉ 
8 Cải Sửa đổi, thay đôi 
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 Sợ@Œ - /X ft & 38 


Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Vấy nước 


¿8 Sái ..... 
rửa, tây, gỌt rửa 
vn Nhân Lòng thương người 
bà Nhượng Thua kém, nhường, mời 
2t Thăng Bay lên; theo “Từ Điển Trích Dẫn”: Lên 
cao, lên đên 
bệ Hoảng Sâu thắm mênh mông (nước) 
h Š Dạng Theo “Từ Điện Nguyễn Quộc Hùng : Nước 
tràn ra, nước xao động 
ĐT Hạo To lớn, đồ sộ, không lỗ 
®S Cầm Cái đàn cằm 
BSA Sắt Đàn sắt (đàn có 25 dây) 
“Š 8 Không-hầu Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: Một thứ nhạc 
Lớn khí ngày xưa, giông như đàn sắt mà nhỏ 
Theo “Từ Điền Trích Dẫn”: “Kết già-phu 
tọa” (tiếng Phạn: “padmasana”) được xem 
là cách ngồi thích hợp nhất để tọa Thiền. 
j)u EXk Già-phu Phật và các vị Bồ Tát thường được trình 
bày dưới dạng kết già-phu tọa trong tranh 
tượng. Theo thế ngồi này, hai chân chéo 
nhau, chân phải nằm trên bắp về trái, chân 
trái nằm trên bắp về phải, lưng đứng thắng 
và hai bàn tay nằm chồng ngửa lên nhau 
trên gót chân. 
| Tục Tiếp tục, tiếp theo 
j Hệ Buộc, bó, nối 
‡ụ Trập Buộc, trói, cùm lại; theo “Từ Điền Nguyễn 
vs ï Quôc Hùng”: Bắt, nhôt, câm giữ 
‡È Tiệp Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Phàm việc gì 
l nên công cũng gọi là tiệp, nhanh 
El Manh Mù lòa 
* Tịnh Hợp, gồm 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 717 


†ỷ Bác Rộng, thông suốt 
E2 Hạnh May mắn 
#Ẳ Hám Xanh biếc 


Theo “Từ Điển Thiều Chửu”: Đọc sách đọc 


gB Phú | ` 
Khi lên cao giọng gọi là phúng 


VÌ SAO VUA THUẤN ĐỨNG ĐẦU TRONG NHỊ THẬP TỨ HIẾU 


Ân sư Thích Tịnh Không giảng: “Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. Đạo Hiếu 
là Đạo Phật. Viên mãn được Hiếu Đạo thì chứng Diệu Giác Phật.” 


Vua Thuấn là tấm gương đại hiếu trong pháp thế gian. Mẹ ông mất khi 
ông còn rất nhỏ. Cha ông lấy thêm vợ và sinh ra một đứa con trai. Cổ nhân 
nói: “Không phải oan gia không về chung một nhà”. Cha ruột, mẹ kế và em 
cùng cha khác mẹ với ông đều là oan gia trái chủ của ông. Họ đều rất thù ghét 
ông, luôn tìm cách gây khó dễ ông, đánh đập ông, lập mưu giết hại ông (ngày 
nay chúng ta gọi là ngược đãi trẻ em). Nhưng sau mỗi lần bị hãm hại, ông đều 
phản tỉnh và nghĩ rằng: “Tại vì mình chưa tốt nên cha mẹ và em mới đối xử 
với mình như vậy!”. Hàng xóm xung quanh đều rất bất bình thay cho ông, họ 
đều thấy ông không có lỗi lầm nhưng ông thì lúc nào cũng thấy mình có lỗi 
và người khác đều không có lỗi. Ông không hề có tâm oán hận. Ông đối 
xử với cha ruột, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ chân thành cung kính hết 
mức, sau một thời gian thì họ đều bị ông làm cảm động. Khi ông đến vùng núi 
Lịch Sơn hoang vu không người ở để lập nghiệp thì đức hạnh của ông cảm 
ứng làm cảm động cả thiên địa quỷ thần khiến chim thần đến giúp ông gieo 
hạt giống, voi thần đến giúp ông cày đất,... mưa thuận gió hòa. Cả một dãy Lịch 
Sơn hoang vắng sau khi ông đến ở một thời gian không lâu thì dân ở khắp nơi 
đều kéo đến ở, tạo thành một nơi vô cùng sầm uất hạnh phúc. Vua Nghiêu biết 
được đức hạnh của ông nên đã gả con gái và truyền ngôi cho ông. 


Ông dùng tâm chí thành cung kính và hạnh Nhẫn Nhục Ba-la-mật 
để đối đãi với oan gia trái chủ khiến họ quay đầu hướng thiện. 


Đại sư Ấn Quang dạy: “Có một phần thành kính thì được một phần 
lợi ích, có mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích”. Ân sư 
Thích Tịnh Không dạy: “Nếu tấm lòng chân thành đạt đến mức cùng cực 
thì vàng đá cũng phải tan chảy!”. 
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Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ-tát Ma-ha-tát 
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Kinh Phật bị hư hỏng đến mức không thể tu bổ được nữa, không 
thể dùng được nữa thì có thể đem đi đốt được không? Quý vị phải biết 
là NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỐT KINH PHẬT! Tổ sư Đại đức đã từ bi 
cảnh báo chúng ta: Nếu không biết mà đốt thì mắc tội “xả đọa”, tội tuy 
nhẹ nhưng chắc chắn không tránh khỏi đọa lạc vào 3 đường ác. Nếu đã 
biết mà vẫn cố tình đốt thì mắc tội “quyết đoán”, tội này rất nặng, giống 
như thiêu cha mẹ, bằng với phá hòa hợp Tăng, nhất định phải đọa vào 
địa ngục A-tỳ, địa ngục Vô Gián để thọ tội! Rất nhiều người vì không biết 
nên đã tạo ra ác nghiệp này rồi! Phải sám hối! (Sám hối là sau không tái 
phạm nữa và phải cực lực hoằng dương Chánh Pháp, tu bổ - in ấn - lưu 
thông Kinh Phật) 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Địa Tạng Bồ- Tát Bổn Nguyện giảng năm 1998 tại 
Đạo tràng Cư Sĩ Lâm Singapore do Ấn sư Thích Tịnh Không chủ giảng) 


NGUYỆN DĨ THỨ CÔNG ĐỨC - TRANG NGHIÊM PHẬT TỊNH ĐỘ 
THƯỢNG BÁO TỨ TRỌNG ÂN - HẠ TẾ TAM ĐỒ KHỔ 
NHƯỢC HỮU KIẾN VĂN GIẢ - TẤT PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM 
TẬN THỬ NHẤT BÁO THÂN - ĐỒNG SANH CỰC LẠC QUỐC! 


Nam mô tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi 
A Mi Đà Phật 


Chúng tôi dù đã hết sức cố gắng để hoàn thành quyển sách này, nhưng 
vì chúng tôi là phàm phu trong dòng sanh - tử nghiệp chướng sâu nặng nên 
chắc chắn rằng không thể tránh khỏi sai sót và sơ suất. Do vậy, chúng con trên 
thì ngưỡng mong chư Phật từ bi gia trì chỉ điểm cho chúng con sám hối những 
sai sót và sơ suất trong quá trình hoàn thành quyển sách này; dưới thì kính 
mong những bậc Thiện-tri-thức có duyên đọc được quyển sách này nếu phát 
hiện thấy những lỗi sai sót và sơ suất thì hoan hỷ liên hệ góp ý cho chúng tôi 
để kịp thời chỉnh sửa hoàn thiện. 


Website: tinhdodaikinh.com 


Email: chungcusidieuam(@®gmail.com 
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Chư vị quỷ thần ở xung quanh chúng ta rất nhiều, mắt thường chúng ta 
không nhìn thấy họ. Họ vẫn là phàm phu. Chúng ta thấy cuộc sống trong cõi người 
này rất khổ nhưng không biết được họ ở trong cõi ngạ quỷ (thần cũng thuộc ngạ 
quỷ) còn khổ hơn chúng ra gấp ngàn vạn lần. Họ rất muốn nghe giảng kinh để nương 
theo đó học Phật nhằm tìm đường thoát khổ nhưng rất khó có nhân duyên. Cho nên, 
ở Đạo tràng Tịnh Độ tông Cư Sĩ Lâm của Singapore, ở các tầng lầu của nhà ăn đều 
dùng tivi mở bài giảng Kinh Địa Tạng và Kinh Vô Lượng Thọ do Ân sư Thích Tịnh 
Không chủ giảng liên tục 24/24 nhằm cúng dường chư vị quỷ thần theo đúng yêu 
cầu và nguyện vọng được nghe giảng Kinh để tu hành Phật pháp của họ. 


Bài giảng Kinh của Ân sư Thích Tịnh Không đã giúp không ít chư vị quỷ thần 
được vãng sanh về thế giới Cực Lạc thành Phật hoặc tái sanh đến hai cõi trời - người 
để tiếp tục tiến tu trên con đường Phật đạo. Ân sư dạy: “Hiện tại, quỷ thần vãng 
sanh về thế giới Cực Lạc thành Phật còn nhiều hơn con người. Họ tu hành rất 
tỉnh tấn vì họ quá khổ rồi! Buổi tối, chúng ta thì đi ngủ, chúng ta giải đãi lười 
biếng; còn họ vẫn ở đó nghe giảng kinh qua tivi và niệm Phật rất tỉnh tấn. 
Chúng ta phải nên sám hối. Người mà lại không bằng quỷ!”. “Quỷ thần thích 
nhất là được nghe giảng bộ Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện; đây là chính 
họ đến cầu xin được nghe giảng bộ kinh này!”. “Họ nói rằng thần Hộ Pháp của 
Đạo tràng Cư Sĩ Lâm cho phép họ vào giảng đường của Đạo tràng nghe giảng 
kinh nhưng hào quang của lão Pháp sư Tịnh Không phát ra quá mạnh khiến 
họ không cách nào chịu nổi. Do đó, họ không thể vào giảng đường để nghe lão 
Pháp sư giảng kinh được”. 


Vậy, nếu chúng ta phát tâm muốn giúp đỡ chư vị quỷ thần thì nên tải đầy đủ 
videos (Ân sư giảng Kinh luôn có tượng Phật trên bàn, là để quỷ thần nhìn 
thấy hình tượng Phật) bộ bài giảng Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện năm 1998 
và bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ cùng bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ về điện 
thoại hay máy tính (nếu thiếu dung lượng thì dùng thêm thẻ nhớ, RAM) rồi dùng 
phần mềm phát videos như VLC, KMP Player,... chỉnh chế độ auto repeat tự động 
lặp lại liên tục theo thứ tự từ bài giảng đầu tiên đến bài giảng cuối cùng. 


Chư vị quỷ thần học Phật cũng tuân theo nguyên tắc “Nhất môn thâm 
nhập - Huân tu lâu dài”, không khác gì chúng ta. Do đó, chúng ta không cần thay 
đổi bài giảng, chỉ cần lưu ý vấn đề sạc pin điện thoại hay máy tính để thiết bị 
hoạt động liên tục. Buổi tối đi ngủ, có thể vặn nhỏ âm thanh của thiết bị giảng kinh 
lại để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta; nhưng thiết bị giảng kinh 
nhất định phải có âm thanh phát ra, âm thanh nhỏ vẫn được. Thiết bị giảng 
kinh không phát ra âm thanh thì chư vị quỷ thần cũng không nghe thấy gì. 


Nam mô A Mi Đà Phật 
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PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG VẠN ĐỨC 
THÍCH TRÍ TỊNH 


(Trích lục từ website chùa Vạn Đức) 


$  @ 


KỆ NIỆM PHẬT HẠ THỦ CÔNG PHU 
“Nam mô 4 Mi Đà 
Không gấp cũng không huổn 
Tâm tiếng hiệp khắn nhau 
Thường niệm cho rành rõ”. 


Khi hạ thủ công phu nơi một câu hồng danh của Phật “Nam mô A MI Đà Phật” 
hay “A Mi Đà Phật”, phải niệm cho được vừa chừng, không quá mau (không gấp), 
cũng không quá chậm (không hưỡn), là niệm cho đều đặn. Kế đó, phải giữ làm sao 
cho tiếng niệm Phật cùng với tâm mình hiệp khắn nhau, nghĩa là tâm phải duyên theo 
tiếng, tiếng phải năm ở trong tâm, không đề cho nó xao lãng theo một tiếng gì khác. 
Hễ nó thoạt rời đi thì phải nhiếp kéo nó trở lại liền, để cho nó trụ nơi cái tiếng, như 
vậy gọi là “tâm tiếng hiệp khắn nhau”. Nghĩa là cái tâm và cái tiếng không khi nào 
rời nhau, mà tâm và tiếng không rời nhau thì đó mới gọi rằng thiết thật niệm 
Phật. Chớ nếu trong lúc mình niệm Phật mà lại tưởng và niệm những việc khác, đó 
là mình niệm việc khác chớ đâu phải là thật nệm Phật. Nếu là thật niệm Phật thì trong 
tâm mình chỉ nhớ và tưởng Phật mà thôi. Bây giờ niệm danh hiệu Phật, tất nhiên 
là mình nhớ và tưởng lấy ở nơi cái tiếng niệm Phật, cái hiệu của Phật, như vậy 
mới gọi là thiết thật niệm Phật. Thành ra, mình làm cái øì cũng phải cho thiết thật 
trúng cái đó, chớ nếu sai đi, tất nhiên khó có thể thành công được, do đó mới có câu 
“tâm tiếng hiệp khắn nhau”. Nên nhớ kỹ lắm mới được! Khi niệm Phật phải nhớ câu 
đó và phải làm cho đúng theo mới có lợi lạc. Nếu được tâm tiếng hiệp khắn nhau như 
vậy mới gọi là niệm đúng cách và thiết thật. 


Giờ đây, phải “thường niệm cho rành rõ”. Tâm tiếng hiệp khắn nhau rồi, nhưng 
phải để ý cho nó rành. “Rành” là rành rẽ, tức là từng tiếng, từng câu không có lộn 
lạo; còn rõ là rõ ràng. Tiếng niệm Phật cho rõ ràng, hễ “Nam” thì rõ tiếng “Nam”, 
“A” thì “A”, cho đến “Phật” thì “Phật”. Cái tiếng không trại đi, phải cho thật rõ, vì 
điều này rất cần lắm. Nếu mình niệm mà không nhận cho rành rẽ và rõ ràng, niệm 
một cách bơ thờ, về sau khi công phu được thuần thục, mà khi thuần rồi, cái niệm 
trong tâm nó tự nổi lên cũng không rành rõ, nó hơi trại đi. Còn nếu lúc nào cũng giữ 
cho nó rành rõ, thì khi thuần thục, trong tâm mình nó cũng nôi lên cái tiếng niệm Phật 
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TÕ lắm, điều này rất quan, trọng. Nên nhớ chữ “thường”, nếu muốn được cái tâm 
mà về sau nó tự niệm lấy nó, không cần phải ép buộc nó mới niệm, (thì) phải 
thường, nghĩa là luôn luôn niệm cho được nhiều giờ và thời gian cho được tương 
tục nên gọi là thường. Chớ nếu trong một ngày, một đêm mà chỉ niệm có một 
hay hai tiếng đồng hồ thôi, còn 22 tiếng kia lại nghĩ việc này việc nọ thì biết bao 
giờ tâm mới thuần thục được! Phải tập cho nó niệm luôn, lâu ngày thành quen 
thuộc. Nhưng bây giờ mình bận đủ các công việc, đâu phải như những vị rảnh rang 
cắm túc, kiết thất hay là tịnh niệm, tịnh khâu chăng hạn, vậy mình phải làm sao đây? 
Tất nhiên, trong lúc đi, đứng, năm, ngồi và lúc rảnh, phải bắt tâm mình nó niệm 
Phật, trừ khi nào tâm mình bắt buộc chú trọng đến những công việc gì khác, nhưng 
xong rồi phải nhớ niệm Phật lại. Ví như lúc mặc áo cũng niệm Phật được, bởi vì lúc 
đó cái tâm có thê rảnh để niệm Phật. Lúc ngồi ăn cơm cũng vẫn niệm Phật được, hoặc 
lúc nằm nghỉ... chớ không phải chỉ niệm Phật lúc ở trước bàn Phật, có chuông, có 
mỡ quỳ nơi đó. Nếu chỉ có như vậy thì thời gian ít lắm, không thê gọi là thường làm 
được, và nếu không làm được như vậy thì khó thuần thục, khó thành thói quen. Về 
công hạnh niệm Phật, điều đó cần phải nhớ lắm mới được. 


“Nhiếp tâm là Định học. 
Nhận rõ chính Huệ học. 
Chánh niệm trừ vọng hoặc. 
Giới thể đồng thời đủ ”. 


Trong một câu niệm Phật gồm cả ba môn Vô-lậu-học mà các vị đệ tử của Phật 
cần phải thực hành, là Giới, Định và Huệ. Như vậy, trong câu niệm Phật đang thực 
hành mà tương ưng với Giới, Định, Huệ là thế nào? Đáng lẽ là bài kệ phải nói Giới 
trước rồi mới Định và Huệ, nhưng vì phải theo việc trình bày, thành ra phải để Giới 
VỀ sau. 


Trước hết là mình nhiếp tâm niệm Phật, không nghĩ việc gì khác, tâm trụ nơi 
câu niệm Phật thôi, đó là mình đang học về môn Định. Đây là nói học về môn Định 
chớ không phải được Định. Nhưng đã học môn Định thì tương ưng với Định, một 
ngày kia sẽ được Định. Đó là môn Vô-lậu-học thứ nhất, gỌI rằng Định học. 


Kế đó, trong lúc niệm Phật, tâm và tiếng hiệp khắn nhau, mình lại nhận biết 
rõ ràng và rành rẽ câu Phật hiệu (Chú thích: chỗ này giống với chỗ nhận biết rõ 
ràng và rành rẽ từng câu Phật hiệu từ câu 1 đến câu 10 trong Pháp Thập Niệm 
Ký Số của Đại sư Ấn Quang). Tất nhiên trong lúc đó, ứâm mình sáng nên mới 
nhận được rành rễ và rõ ràng, chớ nếu không sáng thì làm sao mình nhận được 
rành rõ. Cái sáng đó nó tương ng với Huệ, đầy là môn Vô-lậu-học thứ hai, gọi là 
Huệ học. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 723 


Và trong lúc niệm Phật thì không có những vọng tưởng, tất nhiên không có 
những lỗi lầm là tương ưng với Giới. Đây là môn Vô-lậu-học thứ ba, gọi rằng môn 
học về Giới. 

Đó là từ dưới đi lên trên, hay là bắt từ trên trở xuống dưới thì nhiếp tâm thuộc 
về Định học. Tâm mình nhận rành rẽ và rõ ràng đối với câu niệm Phật là tâm sáng, 
tương ưng với Huệ học. Vọng niệm không khởi, chánh niệm hiện tiền, không có sự 
lỗi lầm trong lúc niệm Phật tức là tương ưng với Giới. Như vậy, trong lúc mình thực 
hành một câu niệm Phật đủ cả ba môn Vô-lậu-học (Giới, Định, Huệ). Mà đã tương 
ưng với Giới, Định, Huệ rồi thì một ngày kia, khi câu niệm Phật được thuần, tất nhiên 
sẽ thành tựu được cả ba môn Vô-lậu-học. Như vậy, mình thấy trong hiện đời, đã có 
sự lợi ích rất lớn là được điều nhiếp thân tâm đi vào nơi pháp lành, tương ưng với ba 
môn Vô-lậu-học là ba điều mà Đức Phật dạy. Hễ đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia 
đều phải tu tập và trong tương lai, tất nhiên nhờ ở nơi Tịnh nghiệp mình tu hành đó 
sẽ được vãng sanh về Cực Lạc thế giới, bảo đảm sự giải thoát thẳng đến lúc thành 
Phật không thối chuyền. 


Như vậy, pháp môn Niệm Phật, nếu mình suy nghĩ kỹ, sẽ thấy lợi ích lớn biết 
chừng nào. Cần phải noi theo và thực hành cho đúng và cũng phải cố gắng khuyên 
những người có duyên với mình đều phải tín, phải nguyện và thực hành như mình 
để cho mình cùng tắt cả mọi người đều được lợi ích nơi pháp môn Tịnh độ, niệm Phật 
cầu vãng sanh Cực Lạc thế giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy và đúng theo 
bản hoài của Ngài là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. 


Tóm lại, mây câu kệ trên nói về nơi hạ thủ công phu. Ở nơi một câu hồng danh 
của Phật “Nam mô A Mi Đà Phật” hay là “A Mi Đà Phật”, niệm cho vừa chừng, 
không quá mau gọi là không gấp, không quá chậm gọi là không hưỡn và nơi đó phải 
nhiếp tâm theo cái tiếng niệm Phật. Tâm với tiếng đi đôi với nhau, gọi là tâm tiếng 
hiệp khắn nhau. Phải niệm cho được nhiều giờ trong ngày đêm. Khi niệm, cái tiếng 
phải cho nó rõ ràng, nhận cho nó rành rõ, nên gọi rằng thường niệm cho rành rõ. Kế 
đó, mới hiệp câu niệm Phật cho tương ưng với ba môn Vô-lậu-học Giới, Định và Huệ. 
Khi mình niệm thì nhiếp tâm, không cho tán tâm, tâm trụ nơi tiếng niệm Phật. Như 
vậy gọi rằng tâm duyên nơi một cảnh, nghĩa là cái tâm ở nơi một cảnh hồng danh của 
Đức Phật, đó tất nhiên là học về môn Định. Và khi niệm đó thì trí rất sáng, nhận ra 
tiếng niệm Phật rõ ràng, từng câu rành rẽ. Trí sáng đó tất nhiên là tương ưng với môn 
Huệ học, lần lần trí huệ sẽ phát. 


Trong khi mình niệm thì nhiếp tâm nơi chánh niệm, vọng niệm không xen vô, 
mà những lỗi lầm đều ở nơi vọng tâm phân biệt mà ra. Nay vọng tâm không có, tâm 
trụ ở Chánh niệm, như vậy những lỗi lầm không có. Mà Giới là chi? Tất nhiên là để 
ngăn, không cho thân khẩu ý tạo tội lỗi. Giờ đây, thân khẩu ý trụ nơi câu niệm Phật 
là chánh niệm thì không có những tội lỗi, tương ưng với Giới. Như vậy, trong một 
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câu niệm Phật, lúc mình chuyên tâm đúng cách thì đầy đủ cả Giới Học, Định Học 
và Huệ Học. Khi Giới, Định, Huệ phát ra thì thành tựu, là chứng quả Thánh. 


Giờ đây, mới tiếp tục đề tiến lần thêm ở nơi cái phần niệm Phật cho nó được 
nơi Sự Tam-muội, hay Lý Tam-muội, tức là Chánh-định niệm Phật về Sự và Chánh- 
định niệm Phật về Lý. Theo đúng như trong kinh nói: “Người niệm Phật mà được ở 
nơi Sự Tam-muội, thì khi lâm chung chắc chắn vãng sanh, vãng sanh rồi tất nhiên 
không mất phần Trung phẩm, và nếu được gồm Lý Niệm Phật nữa thì khi vãng 
sanh không mắt phần Thượng phẩm. Thượng phẩm tức là bậc Đại Bồ-tát. Trung 
phẩm là ngang hàng với bậc Thánh của Nhị-thừa, thành ra không phải bậc thường 
được”. Đây theo nơi bài kệ để tuần tự giảng giải. Quý đạo hữu nên nghe kỹ và cô 
găng, để mình đi được bước nảo thì được bước nấy. 


“Niệm lực được tương tục 
Đúng nghĩa chấp trì danh 
Nhất tâm Phật hiện tiền 
Tam-rmuội Sự thành tựu ”. 


Khi niệm Phật nhiếp tâm đúng cách như vậy rồi, niệm mỗi ngày mỗi đêm, 
niệm được nhiều giờ, nhiều thời gian gọi rằng thường niệm. Đã thường niệm rồi, 
trải qua một thời gian tất nhiên cái tâm được thuần thục. Khi tâm được thuần 
thục rồi thì nó có cái trớn niệm Phật nơi tâm. Lúc đó thì không còn cần phải tác 
ý, không cần phải dụng công, nhưng nơi tâm vẫn cứ tiếp tục nỗi lên tiếng niệm 
Phật. Nhớ kỹ là cái tâm nỗi lên tiếng niệm Phật không có gián đoạn, nghĩa là đi, 
đứng, nằm, ngồi, gì cũng nhận thấy rằng tâm mình nó vẫn có tiếng niệm Phật, 
không cần phải dụng công tác ý gì hết, đó gọi rằng là được niệm lực tương tục, 
là sức Chánh niệm nối tiếp. Cho nên biết rằng, lúc mình tác ý dụng công thì phải cố 
găng lắm cái tâm mới chịu duyên theo tiếng niệm Phật, nhưng thật ra trong lúc đó, 
tâm có nhiều khi không ở nơi mình, cái miệng niệm Phật, tiếng có phát ra mà cái tâm 
nhiều khi nó nhận ra cầu thứ nhất, câu thứ nhì thì lơ là, hay là ở trong câu niệm Phật 
nó nhận tiếng “Phật” tiếng “A” gì đó, tiếng “Mô” lại lơ là. Còn giờ đây tâm tự niệm 
Phật, do sau khi mình niệm Phật được thường lâu ngày nó thuần thục. Nói lâu ngày 
đây, chớ như trình độ này, có người chỉ trong một ngày một đêm có thể được, 
nếu căn trí lanh lợi và tỉnh tắn. Có người chừng bảy ngày đã được rồi, còn người 
niệm Phật không được thường lắm thì phải thành ra lâu. Nếu được cái sức niệm 
Phật ở nơi tâm tự động nó niệm, gọi là bất niệm tự niệm thì được Chánh niệm nối 
tiếp luôn gọi là niệm lực được tương tục, mới đúng với cái nghĩa chấp trì danh hiệu 
mà trong Kinh A Mi Đà các đạo hữu thường tụng. 

Thường thường, người tụng Kinh A Mi Đà ít có để ý, vì lời Phật nói ra không 
phải là thông thường, cần phải để ý lắm. Hễ Phật nói nhất tâm thì nhất định là cái tâm 
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phải chuyên nhất thôi, không được xen gì hết mới gọi là nhất tâm. Còn Phật nói nhất 
niệm thì tất nhiên là cái niệm phải cột nó lại trong một chỗ mới gọi là nhất niệm. Giờ 
đây, Phật gọi răng chấp trì danh hiệu thì tất nhiên ở nơi danh hiệu Đức Phật, nơi hồng 
danh Đức Phật A MI Đà hay là Nam mô A MI Đà Phật, phải năm cầm cho chắc, 
không lúc nào rời và không để cái gì xen tạp vô, như vậy mới gọi rằng cái tâm nó chỉ 
nắm cầm hay là giữ chắc một câu niệm Phật không rời. Nếu giữ chắc không rời câu 
niệm Phật mới gọi là niệm lực tương tục, dù không niệm tâm vẫn tự niệm, nói gọn lại 
là bất niệm tự niệm và cái Chánh niệm nó được nối tiếp, nghĩa là tương tục. Đó mới 
thật là cái nghĩa chấp trì danh hiệu trong Kinh A Mi Đà. Nên cuối câu kệ gọi rằng: 
“Niệm lực được tương tục. Đúng nghĩa chấp trì danh”. 


Khi niệm lực được tương tục, tâm nắm giữ danh hiệu của Đức Phật mà 
không có một tạp niệm xen vô thì trong một thời gian, tâm vọng tưởng dừng lại, 
lia hết tẤt cả cảnh ngũ trần, là sắc, thanh, hương, vị, xúc nó không còn duyên 
nữa. Lúc đó, dù có con kiến cắn cũng không hay, nghĩa là lìa nơi xúc trần, dù có 
mùi hương thoảng cũng không biết là lìa nơi hương trần và cho đến có tiếng chỉ 
một bên cũng không nghe, có cái chỉ ở trước mắt cũng không thấy, dù lúc đó mở 
mắt, mà cái tâm chỉ duyên rành rẽ ở câu niệm Phật và chỉ có nhận câu niệm 
Phật mà thôi. Lúc đó, trong thì quên thân, ngoài không duyên theo cảnh, cái tâm 
nó đứng lặng là “Nhất Tâm Bất Loạn”. Khi được như vậy rồi, trong Kinh Vô 
Lượng Thọ nói, lúc đó Phật thân hiện, Phật A Mi Đà hiện cho đến Phật cảnh Cực Lạc 
hiện, nên câu kệ gọi rằng: “Nhất tâm Phật hiện tiền”. Đó là thành tựu được Sự Tam- 
muội. Câu kệ gọi là: “Tam-muội Sự thành tựu”. Chánh định thuộc về Sự, thì tâm 
mình chỉ trụ ở nơi câu niệm Phật. Trong quên thân, ngoài không duyên theo cảnh, và 
lúc đó Phật và Thánh cảnh hiện, nó thuộc vê sự tướng. Nếu người được ngang đây 
thì sau khi vãng sanh bảo đảm ở nơi Trung phẩm, tất nhiên ngang với hàng Thánh 
của Nhị thừa. Còn nêu được “niệm lực tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh” ở trên là 
bảo đảm vãng sanh, nhưng mà trong phẩm vị thì chưa chắc phẩm nào, còn tùy theo ở 
nơi thiện căn công đức của người tu hành. 


“Đương niệm tức vô niệm 
Niệm Túnh vẫn tự không 
Tâm làm Phật là Phật 
Chứng Lý Pháp thân hiện °. 


Bây giờ, do Chánh định thuộc về Sự nên tâm đứng lặng, do tâm đứng lặng 
thành ra trí huệ phát. Trí huệ đây gọi là Vô lậu trí huệ hay là Thánh trí phát. Do nơi 
phát đó mà toàn thê Tự Tâm Bồn Tánh hiển hiện. Trong Thiền tông gọi là Minh Tâm 
Kiến Tánh. Lúc đó, đã thấy Bồn Tánh rồi, mà Bổn Tánh không phải tánh riêng của 
một cái gì hết, nó là Tánh của tâm mà cũng là Tánh của pháp, nói chung là của tất cả 
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pháp. Mà đã là Tánh của tất cả pháp rồi thì đương nhiên lúc niệm Phật đó, cái tâm nó 
trụ ở nơi câu niệm Phật, nơi Sự niệm Phật. Chính ở nơi Sự niệm Phật đó lại tỏ ngộ, 
thấy là vô niệm. Cho nên biết rằng, Thể Tánh Chân Thật của tất cả các pháp, nghĩa 
là không luận của tâm hay của sắc đều là Tánh Không Tịch cả. Đã không tịch tất 
nhiên không có một sự gì và cũng không có một tướng gì hết. Cái Thể Tánh Chơn 
Thật nó như vậy. Do đó, mới tùy duyên ra mà có tất cả sự, tất cả pháp. Vì vậy, nên 
khi tỏ ngộ Bổn Tâm Tự Tánh rồi thì thấy cái Chánh niệm mình đương niệm đó tức là 
vô niệm, gọi là “đương niệm tức vô niệm”. 


Cái Tánh của Chánh niệm không phải mình làm cho nó không, bởi vì bổn lai 
(xưa nay) là không. Cũng như cái Tánh của tất cả tâm, cái Tánh của tất cả pháp, bổn 
lai nó là không tịch. Do đó, cho nên sợ rằng người học đạo không biết, cố ý mà dẫn 
ép cái tâm, phải nhận ra rằng ngay lúc đương niệm Tánh nó là không. Lúc đó, thấy 
cái niệm là không Tánh mà cũng rõ biết rằng Tánh của niệm bồn lai nó là không. Như 
vậy, mới thật là thấy cái Thật Tánh của niệm. Nếu thấy Thật Tánh của niệm thì thấy 
Thật Tánh của các pháp, bởi vì tất cả pháp đều là một Tánh mà thôi. Cho nên, thấy 
Thật Tánh của một pháp tất nhiên thấy được Thật Tánh của tất cả pháp. Nên hai câu 
kệ mới nói “đương niệm”, chính lúc đương niệm đó không phải bỏ niệm, mà giác ngộ 
là vô niệm. Giác ngộ vô niệm là chi? Tức là cái nệm Tánh Không Tịch, mà cái niệm 
Tánh Không Tịch đó là Tánh Bồn Lai của cái niệm, cho nên gỌI rằng “niệm Tánh vốn 
tự không”, chớ không phải là nó mới “không” đây, tại vì trước kia mình mê muội, 
mình theo sự tướng thấy nó thế này, thế kia đủ thứ hết. Giờ đây, giác ngộ được rồi thì 
thấy Bồn Tánh không tịch, Bốn Tánh không tịch đó là bổn lai từ hồi nào đến giờ nó 
vẫn không tịch như vậy, chớ không phải mới, không phải do mình tu hành đây rồi 
mới là không. 

Kế đến câu: “Tâm làm Phật là Phật”. Đồng thời, lúc đó phải giác ngộ cái tâm 
của mình đây chính là Chơn Tâm Thật Tánh của mình. Vì rằng ở trên, hễ giác ngộ ở 
nơi tâm niệm đó rồi thì thấy rõ bổn tâm của mình làm Phật, và bổn tâm đó chính là 
Phật. Đó gọi rằng là bổn tâm chân thật. Lúc đó, tất nhiên gọi rằng chi? Là đã chứng 
nơi Lý Tánh, thành tựu Lý Tam-muội niệm Phật và đồng thời Pháp Thân Phật hiện. 
Ở trên về Sự Tam-muội, gọi rằng Phật hiện tiền, lúc đó có Phật ở ngoài mình mà hiện 
ra, rồi mình thấy Phật hiện. Còn giờ đây ngay nơi tâm mình làm Phật là Phật. Nên 
biết rằng, sự tỏ ngộ đó không phải do trí suy luận mà tỏ ngộ, chính là Hiện-lượng- 
chứng-trí lúc đó nhận như vậy, thấy như vậy, chứng như vậy chớ không phải là suy 
luận. Mà đã chứng ngộ bổn tâm mình làm Phật và tức là Phật, vậy Phật và tâm không 
phải hai, chính tâm là Phật, Phật là tâm. Như vậy, tất nhiên là chứng nơi Pháp Thân, 
gọi là Pháp Thân hiện tiền. Lúc đó, Pháp Thân Phật hiện, còn ở trên, nơi Sự Tam- 
muội mà Phật hiện đó là Phật sự tướng hiện, sắc thân Phật hiện, còn đây là “Pháp 
Thân Phật hiện”. Nếu người được đến đây rồi, khi vãng sanh quyết định ở nơi Thượng 
phẩm, tức là một vị Đại Bồ-tát. Hiện tại, người ấy ở tại đây cũng là một vị Bồ-tát. 
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Tầng bậc này đối với Thiền tông gọi là chứng Tâm Tánh. Sau khi Minh Tâm Kiến 
Tánh rôi, chứng Tâm Tánh gọi là Đại Triệt Đại Ngộ. 


Nhưng pháp môn Niệm Phật thì hơn Thiền tông, bởi vì Thiền tông đến 
khi Minh Tâm Kiến Tánh hay là chứng nhập tự tánh rồi, còn cần phải theo một 
thời gian rèn luyện để dứt trừ những nghiệp chướng phiền não. Còn người niệm 
Phật thì không như vậy. Bởi vì ngoài sự tỏ ngộ ra, còn có nguyện lực của Phật 
nhiếp trì, mà đã vào trong nguyện lực của Phật nhiếp trì rồi, tất nhiên chẳng 
những là chứng ngộ nơi tự Pháp Thân mà cũng ở vào nơi Pháp Thân của Đức 
Phật A Mi Đà. Do đó, không luận nghiệp chướng phiền não, sau khi bỏ thân này 
rồi sanh về Cực Lạc thế giới, được vãng sanh ở Thượng phẩm thì mấy cái đó tự 
mất. Thế nên, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói: “Người được vãng sanh về 
Thượng phẩm, bậc đó _8Ọi răng ở vào Sơ Địa Bồ-tát”. Hiện tiền, sau khi sanh về có 
thể dùng trí lực và thần thông, hiện thân làm Phật trong 100 thế giới không Phật. 
Nghĩa là trong những thế giới nào không Phật thì vị Bồ-tát có thê hiện thân làm Phật 
để độ chúng sanh. Nên biết rằng, mỗi thế giới như vậy là có vô số tiểu thế giới hiệp 
lại, cũng như Ta-Bà thế giới của mình có 1.000 triệu tiêu thế giới hiệp lại, nghĩa là 
1.000 triệu thái đương hệ (nói theo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là I tỷ hệ ngân hà, lão Hòa 
thượng ở đây dùng thái đương hệ làm đơn vị) hiệp lại mới thành thế giới Ta-Bà. 


Do đó, lúc đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, thì cái thân hiện ra gọi rằng 
“thiên bá ức”, nghĩa là 1.000 trăm ức, 1.000 trăm lần ức. Một ngàn trăm ức đó là 
1.000 tỷ. 1.000 tỷ thân Phật Thích Ca chớ không phải chỉ một thân Phật Thích Ca. 
Đó là nói một thế giới, mà đây vị Bồ-tát chứng Lý Pháp Thân, nghĩa là ở nơi Lý Niệm 
Phật Tam-muội thành tựu rồi, vãng sanh về cõi Cực Lạc, trụ nơi bậc Sơ-Địa có thê 
dùng thần thông trí huệ hiện thân làm Phật ở trong 100 thế giới không Phật tế độ 
chúng sanh. 


Minh thấy pháp môn Niệm Phật, nếu bắt đầu từ dưới nhìn lên trên, và từ trên 
nhìn lần xuống dưới, đường đi rành rẽ hết sức phân minh. Và ở nơi đó, mình thấy 
cũng không đến nỗi quá khó, chỉ khó là mình phải tin, quyết định thực hành, 
tỉnh tắn và không giải đãi mà thôi. Khó là có chịu nhất định để tu và quyết định 
tỉnh tắn hay không? Chỉ khó nơi đó mà thôi. Theo pháp môn Niệm Phật thì không 
có gì là khó lắm, không phải như các pháp môn khác. Vì các pháp môn khác đo tự 
lực. Tự lực thành khó, các pháp môn khác tu đến chỗ chứng Lý Pháp Thân hiện không 
phải dễ. Bên Thiền Tông thuộc về Vô tướng tu. Vô tướng tu khó năm nơi đâu để làm 
cột trụ, để hạ thủ. Nếu sai một chút thì thuộc về hữu tướng, mà hữu tướng tất nhiên 
không phải của Thiền tông, sai rồi thì không thành tựu được. Còn như theo Pháp Hoa 
tông mà tu thì cũng phải tâm chỉ tâm quán, cái đó không phải dễ được. Theo Hoa 
Nghiêm tông thì thuộc về pháp quán rất khó. Theo như Duy Thức tông tu thì phải là 
Duy Thức quán, quán chắng phải dễ. Đó là nói những pháp môn thuộc về tự lực tu. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


728 #È #44 - š3# & 4Ñ‡Ê 


Muốn đến được trình độ chứng Lý Pháp Thân hiện thì phải ở các Tông thuộc 
Viên đốn Đại-thừa. Nếu ngoài những Tông đó ra mà tu những Tông khác thì không 
thê đến các tầng đó được. Những Tông vừa kể trên tu chứng đến tầng này khó lắm, 
bởi thuộc về tự lực. Còn đây, ngoài tự lực, pháp môn Niệm Phật này còn có tha lực, 
tức là nguyện lực của Phật nhiếp trì. Do đó, có sự dễ dàng hơn, bảo đảm hơn. Huống 
nữa trong pháp môn Niệm Phật này, nếu mình chỉ được tầng công phu thấp nhất 
là có sự chuyên niệm được tương ưng với nghĩa “chấp trì” (Công Phu Thành 
Phiến), tất nhiên bảo đảm vãng sanh. Nếu được vãng sanh rồi thì dự vào hàng 
Thánh, được Bất Thối Chuyển nơi Đạo Vô Thượng. Dù rằng đối với các bậc mà được 
Sự Tam-muội niệm Phật hay Lý Tam-muội niệm Phật là còn thấp. Nhưng kỳ thật, khi 
đã được vãng sanh thì dự vào hàng Thánh, được Bất Thối Chuyên, nhất là được về 
thế giới Cực Lạc thì không có các sự khô về già, bệnh, chết, không có các sự khổ của 
những cảnh duyên làm mình xao động, hoặc là sự ép buộc ở thời tiết, nhất là những 
việc ăn, việc mặc, làm mình bận rộn cả ngày đêm. Không có tắt cả điều đó tất nhiên 
rảnh rang tu hành, mà trong khi rảnh rang đó lại có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, 
tiếng nước chảy đều phát ra tiếng nói pháp hết. 


Hơn nữa, nơi Cực Lạc thế giới, như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô 
Lượng Thọ, Kinh A Mi Đà mà các đạo hữu thường tụng, thì các bậc Nhất Sanh Bồ 
Xứ Bồ-tát Thượng thiện nhơn là bạn, và người được vãng sanh sẽ ở chung với các 
bậc đó. Cho nên, trong Kinh A MI Đà có nói: “Những người nào mà nghe nơi đây thì 
phải phát nguyện, nguyện sanh về Cực Lạc thế giới. Tại sao vậy? Vì đồng với các 
bậc Thượng thiện nhơn Nhất Sanh Bồ Xứ Bồ-tát câu hội một chỗ, ở chung một chỗ”. 


Như vậy thì thấy, mình về bên đó rồi thì cùng ở chung với các bậc Đại Bồ-tát 
như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số các vị Bồ-tát khác. Cung điện của mình ở 
đây, thì cung điện của các Ngài ở kia, muốn gặp lúc nào cũng được, muốn hỏi han 
lúc nào cũng tiện. Và hóa thân Phật ở khắp nơi trong thế giới Cực Lạc, không có chỗ 
nào không có hóa thân Phật hết. Thành ra, muốn thấy Phật lúc nào cũng được, trừ ra 
những bậc thuộc về Thượng phẩm, chứng Lý Pháp Thân. Chừng đó, tất nhiên về thế 
giới Cực Lạc, mới thấy được Báo Thân thật của Phật, còn những bậc dưới thì thấy 
hóa thân. Hóa thân thì cũng như báo thân, bởi vì sự thuyết pháp độ sanh của Phật thì 
hóa thân, báo thân gì cũng giống nhau, nhưng cái thân có khác theo trình độ người: 
thân lớn, thân nhỏ, chỗ đẹp nhiều hay là đẹp ít khác nhau, theo trí lực ở con mắt thấy 
có sai khác, mà sự giáo hóa vẫn đồng. 


Phật bao giờ cũng theo căn cơ mà thuyết pháp. Cho nên, trong Kinh A Mi Đà, 

Phật nói: “Người nào theo Kinh này mà thọ trì, tu hành cùng những người đã phát 

nguyện, đương phát nguyện, sẽ phát nguyện vãng sanh vê cõi nước của Đức Phật A 

Mi Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyên nơi đạo Vô Thượng Chánh 

Đăng Chánh Giác”. Nghĩa là người đó sẽ được vãng sanh và được bảo đảm đi thắng 

đến thành Phật. Do đó, thấy căn cơ của mình hiện tại đây, cũng như tất cả mọi người 
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trong thời gian này mà rời Pháp môn Niệm Phật, quyết khó bảo đảm giải thoát lắm, 
đừng nói là bảo đảm thành Phật. Vậy các đạo hữu cũng nên cố gắng tự tu cho tinh tấn 
và đem pháp môn Niệm Phật chỉ dạy người khác và khuyên bảo người khác nên thực 
hành như mình! 


_—-000--- 


CHỈ RÕ CÔNG PHU NIỆM PHẬT 


Trong những Pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi Pháp môn Trì 
Danh Niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong 
những pháp niệm Phật. Đây là Pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu. Về 
chỗ thành tựu cũng như chỗ đạt được rất rõ ràng từng bước, từng nắc tiễn, có thê điễn 
nói, có thê khắc nghĩa. Do cái rõ ràng mà người được nghe, người được biết, nghe 
cũng dễ mà biết đúng cũng dễ. Chỉ quan trọng là phải có lòng tin chân thật, chí 
nguyện vãng sanh chân thật và thực hành đúng pháp siêng năng. Được vậy, thì 
đã năm vững ở Pháp môn niệm Phật. Nếu lúc tu hành có sai cũng dễ nhận biết, làm 
đúng mình cũng tự biết, khi được mình cũng tự biết. 


Tôi nói thật với các huynh đệ, những gì sau khi tôi đã hiểu đã biết, lúc thực 
hành như thế nào, trải qua mây mươi năm, các huynh đệ đôi khi thắc mắc: Không biết 
Hòa thượng tu như vậy thành tựu được gì không? Có được mà chỉ được bước đầu tiên 
thôi. (Chú thích: Chúng tôi cảm thấy đây là lời Ngài khiêm hư, như Đại sư Ân Quang 
nói mình là căn tánh ngu độn. Chúng tôi cho rằng như vậy là bởi vì lý do Ngài viết ra 
bài Kệ Niệm Phật Hạ Thủ Công Phu như ở trên là đã viết ra theo đúng sự hành trì 
công phu của mình, viết ra được đến mức Lý Nhất Tâm Bất Loạn, như Ân sư Thích 
Tịnh Không từng dạy: Phải làm được rồi mới có thê giảng cho người khác nghe!). 


Các huynh đệ tụng Kinh A Mi Đà, Đức Phật có nói, nếu thiện nam tử, thiện 
nữ nhân được nghe Đức Phật A Mi Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc 
một ngày, hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày Nhất Tâm 
Bất Loạn thì người đó đến lúc lâm chung được Đức Phật A Mi Đà cùng các Thánh 
chúng hiện ra trước mặt. Lúc Ấy, do sức niệm của mình đã vững, lại có Phật và Thánh 
cùng đến tiếp đón nên tâm không điên đảo, được sanh về thế giới Tây phương Cực 
Lạc. Khi về cõi Cực Lạc lấy hoa sen làm bào thai mà sanh ra, thọ hưởng về chánh 
báo là thân thể, được thân Kim Cang bất hoại. Trong kinh nói, hoàn cảnh ở cõi đó rất 
TÕ ràng, đất đai, nhà cửa, sự sinh hoạt đều rất trang nghiêm thanh tịnh, bảo đảm chắc 
chắn thành tựu quả vị Phật. Cho nên, vãng sanh Tịnh độ không phải chuyện tầm 
thường, phải được Đức Phật cùng Thánh chúng đến tiếp đón. 

Vậy làm thế nào chúng ta được sanh về cõi Cực Lạc? Trong Kinh A MI Đà 
nói: “Chăng thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi 
ấy”. “Chăng dùng chút ít” nghĩa là phải nhiều, nhiều thiện căn phước đức nhân duyên 
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mới được sanh về. Nhưng muốn được nhiều phải làm sao? Theo lời Phật dạy, rất dễ 
hiểu, dễ thực hành, dễ được kết quả. Nghĩa là: Người nào nghe đến Đức Phật A Mi 
Đà rồi chấp trì danh hiệu. “Nghe đến” nghĩa là chưa từng nghe biết cõi Cực Lạc và 
Đức Phật A Mi Đà, bây giờ mới được nghe biết danh hiệu của Ngài và cõi nước ấy. 


Bồn tiếng “Chấp trì danh hiệu” thường thường không ai chú ý. Khó lắm! 
Lời trong kinh nói là lời Phật nói không phải chuyện thường, từng tiếng phải năm cho 
rõ chứ không phải như phàm phu nói chuyện với nhau. Nếu không như vậy thì sẽ hiểu 
sai lệch, đã hiểu sai thì tu sai, tất nhiên không có, chỗ thành tựu. Thế nào mới đúng 
ở nơi “chấp trì danh hiệu”? “Chấp” nghĩa là nắm, “trì” nghĩa là giữ, tức là trong 
tâm thường niệm Phật luôn luôn, chăng phải như lúc mới tập niệm hoặc nửa 
tiếng hay một tiếng, hoặc một trăm câu nhưng lúc buông ra thì trong tâm không 
nhớ niệm Phật. Như vậy nghĩa của “chấp trì” là nắm luôn giữ kỹ, không lúc nào 
không có, lúc có lúc không thì chẳng phải. 


Về sau các bậc cô đức diễn tả bốn tiếng ây như là: 
1. Bất niệm tự niệm: mình không nghĩ niệm nhưng trong tâm vẫn luôn tự niệm Phật. 


2. Niệm lực tương tục: niệm Phật có sức mạnh thường niệm luôn, không lúc nào hở 
dút. 


Nếu người nào tự thực hành thì sẽ tự biết. Từ chỗ được “chấp trì danh hiệu” là 
đạt bước đầu tiên về đạo lực trong pháp môn Trì danh niệm Phật. 

Tôi nói rõ cho các huynh đệ biết, điều này tôi cũng đã nói rồi. Từ trước đến 
giờ, tôi chuyên tu ở nơi pháp môn niệm Phật, là pháp tu mà Phật dạy từ phàm phu 
tiến lên bậc Thánh. Về chỗ thành tựu, tôi chỉ được bốn tiếng như trong kinh đã nói là 

“chấp trì đanh hiệu”. Từ bước đầu tiên này mới được những bước sau như tiễn lên 
Tam-muội (Chánh định) chẳng hạn. Đến bây giờ, tôi cũng chỉ được tầng bậc này thôi, 
phần ít nhất của pháp môn niệm Phật. Đời tôi năm nay đã 96 tuổi mà thọ dụng không 
hết. Thứ nhất: ngũ tạng, lục phủ trong thân không sanh bệnh. Có lần tôi vô bệnh viện 
để khám bệnh. Sau khi khám xong, bệnh viện làm giấy kết quả xét nghiệm về tim, 
gan, lá lách, phối, thận, máu huyết... Họ tổng kết rằng: kiểm tra kỹ, tất cả đều bình 
thường. Kế nữa, có điều làm chứng cho mình biết, các vị đắc đạo lên bậc Thánh, cái 
ngủ không có, thùy miên tâm sở bị trí lực làm cho thế lực của nó yêu hắn hoặc mắt 
đi. Người bình thường, thùy miên tâm sở còn nguyên, hễ nằm nhắm mắt thì khởi lên 
ngủ mê, còn trăn trọc không ngủ là bị bệnh mất ngủ. Còn người được đạo, thùy miên 
tâm sở yếu hoặc không còn. Vì sao? Vì có trí lực chế phục. Như lâu rồi cho đến bây 
giờ, mấy tháng nay tôi không ngủ. Mấy chú thị giả nói: “Con không ngủ một đêm thì 
ngày sau không làm gì được! Sư ông mấy tháng không ngủ tỉnh thần vẫn tỉnh sáng, 
còn phần chân mạnh hơn lúc trước kia”. Thỉnh thoảng tôi cũng ngủ nhưng ít lắm, đến 
đỗi chỉ khi có chiêm bao mới biết mình ngủ. 
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Trên đường đạo, mình biết rất rõ ràng chứ không phải mù mờ. Mù mờ nguy 
hiểm lắm! Chính mình không rõ để nhận biết, rồi tự viết thành sách. Người đọc 
tưởng rằng đúng, chẳng dè chỉ là phàm phu tự ý nói ra. Tôi thường nói, phải y cứ 
trong kinh làm chánh, gọi là Thánh giáo lượng. Trong kinh không nói, dù người 
có nói hoặc viết sách truyền bá thì chưa chắc chắn. Vì phàm phu vẫn phải phầm 
phu, chẳng thể phàm phu muốn thành Thánh liền thành Thánh. 


Hồi xưa, tôi chuyên nắm giữ nơi pháp môn niệm Phật là do có tâm ưa thích. 
Tâm ưa thích này, nghiệm lại là tập quán quen thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp 
chớ không phải mới đây. Kế đến, tôi nhận thấy pháp tu này chắc chắn, từ chỗ ứng 
dụng tu đến lúc được kết quả đều có mực thước rõ ràng. Chẳng hạn, lúc hạ thủ công 
phu trì danh niệm Phật, bắt đầu thực hành cũng rõ ràng từ việc nghe tiếng Nam mô 
A Mi Đà Phật, chỉ có sáu chữ, dễ nhận, dễ biết, đễ nhớ. Nhưng niệm phải đúng pháp 
là thế nào? Lúc niệm Phật thì có âm thanh của câu Phật hiệu, nhưng tâm phải 
nhận rõ được tiếng niệm, chớ đừng miệng niệm mà tâm lại nghĩ việc khác. Ví dụ: 
miệng niệm Phật, trong tâm lại suy nghĩ xâu chìa khóa đề đâu rồi? Như vậy là tu trật, 
đúng hay sai liền biết. 


Niệm Phật đúng pháp là “tâm tiếng hiệp khắn nhau”. Tiếng ở đâu thì tâm ở đó, 
tâm ở đâu thì tiếng ở đó. Niệm thầm hay ra tiếng đều phải vậy. Thế nên, lúc ứng dụng 
tu đúng hay không đúng tự mình dễ dàng phân biệt. Muốn niệm đúng pháp cũng khó 
lắm! Tâm phải theo tiếng rất khó! Khó kềm, khó nhiếp cho đến phải dùng xâu chuỗi, 
nhờ lần chuỗi để trói buộc cái tâm loạn tưởng lại, chứ không phải lần chuỗi thiệt lẹ 
hột này rồi đến hột khác. 


Thuở trước, tôi tự tìm cách để niệm Phật. Lúc ngồi lại niệm Phật thầm, tôi định 
thời gian là một xâu chuỗi. Ban đầu niệm đủ ba câu Phật hiệu rồi lần một hột, nhưng 
ba câu Phật này phải chắc chắn, nếu nó xao lãng không rõ ràng thì bỏ, lại niệm ba câu 
khác. Sau đó, tiến lên năm câu lần một hột, rồi đến bảy câu lần một hột, sau rốt mười 
câu lần một hột. Nếu lúc niệm Phật mà có một chút xao lãng, tạp niệm xen vào 
thì mười câu đó bỏ, niệm mười câu khác (Chú thích: Kỹ thuật này giống kỹ thuật 
niệm Phật của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm niệm theo Pháp Thập Niệm Ký Số). 


Nhiếp tâm không dễ dàng, phải chuyên cần tỉnh tắn, nắm cho thật vững 
chắc. Nêu tu hành lơ là đề phí thời gian thì thật vô ích. Mình tu đúng thì chính 
mình được thành tựu, do đó phải cô găng. 


Lúc được “Bất niệm tự niệm” trong tâm biết rất rõ ràng như từ chỗ điểm A 
bước đến điểm B, được rồi thì nhất định không bao giờ mắt, chắc thật không phải mờ 
mịt. Đến bây giờ, tôi chỉ được chỗ này thôi. Các huynh đệ đừng nghĩ rằng, các vị 
Thánh xuôi chân nằm ngủ ngáy khò khò như mình đâu, nghĩ vậy là sai. Tôi được một 
chút đó mà cái ngủ đã tự nhiên mắt, nếu có thì chỉ thỉnh thoảng. Các pháp môn khác 
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cũng vậy, lúc còn phàm phu thì chưa có đạo lực, ở pháp Phật được chút gì thì gọi là 
đạo lực. Đã có sức mạnh trên đường đạo ắt phải khác hăn lúc chưa có. 


Tôi từng diễn đạt phương pháp niệm Phật qua bài kệ: 
“Nam Mô A Mi Đà 
Không gấp cũng không huỡn 
Tâm tiếng hiệp khắn nhau 
Thường niệm cho rành rõ.” 


“Rành” là câu tiếng rành rẽ. “Rõ” là phải rõ ràng. Lúc niệm Phật đừng ham 
nhiều rồi niệm phót phót, không cần nhiều nhưng phải thật rành rõ. Khi công 
phu năm thiệt vững chỗ này. 


Kế đến là “tâm tiếng hiệp khắn nhau”, tuy khó nhưng luôn luôn có găng, đừng 
để lúc niệm Phật tiếng một nơi, tâm một ngã. Đó là tu không đúng rồi, mà không 
đúng thì không thể được. Ví như anh thợ mộc muốn làm cái bàn, anh phải làm đúng 
phương pháp thì mới thành ra cái bàn. Do vậy, việc quan trọng trước nhất là phải 
tu đúng pháp. Trì danh niệm Phật mà tâm tiếng hiệp khắn nhau gọi là tu đúng 
phúp, còn sai trật thì không được gì. 


Muốn được như vậy, tôi đã dùng chuỗi để hạn định thời gian, lúc đến chỗ mười 
câu mới lần một hột phải mất mấy tiếng đồng hồ mới rồi một xâu chuỗi. Mỗi thời 
niệm Phật như vậy, ngồi khoanh chân niệm thầm phải mất hai tiếng đồng hồ. Tu 
hành phải chịu khó, phải bền bỉ thì mới có chỗ được. Lúc tôi niệm thầm mười 
tiếng lần một hột chuỗi, trong mười tiếng đó tới câu số tám hoặc số chín mà xao lãng 
thì bỏ không lần qua, bắt đầu từ một trở lại. Thế nhưng lúc thành tựu được chút gì 
trên đường đạo (đạo lực), trong tâm an lạc khỏe lắm! 


Tôi từng nghĩ, bản thân mình có đàm cái gì, được cái gì, có làm có được, 
phải đến chỗ được cho thật vững vàng rồi mới đem cái mình đã từng làm, từng tu 
khuyên nhắc truyền dạy người khác. Nguy hiểm nhất là phàm phu tự ý nghĩ ra rồi 
viết thành sách, làm lầm người khác. Thế nên, đệ tử Phật phải lấy Thánh giáo 
lượng (lời Phật dạy trong kinh điển) làm mực thước để đo. Nếu đúng theo kinh thì 
chắc chắn tin theo, so lại mà chưa đúng thì cần kiểm tra suy xét cho kỹ. Nếu chưa 
được đạo đều gọi là phàm phu, tự ý nói thì không bảo đảm. 


Mắy huynh đệ phải nhớ đừng nên bỏ phí thời gian. 


Về Thiền tông, tôi cũng đọc nhiều bộ sách lớn như Thiền Học Tập Thành, 
Thiên Học Đại Thành. Nhiêu người đọc đên đoạn ngài Triệu Châu khi có người đên 
tham học, Ngài không chỉ dạy điêu gì, chỉ kêu nói “Uông trà đi”! Người học lễ bái 
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rồi lui ra. Đó là câu khai thị, nhưng người thường khó nhận khó hiểu, lại tưởng lầm 
rằng đã đắc Thiên thì chỉ uống trà thôi! Riêng về pháp môn niệm Phật là pháp dễ tu, 
có mực thước rõ ràng mà hành giả đều có thê nắm vững đề thực hành. Một phương 
pháp lúc tu hành có từng bước thật rõ, tu đúng hay không đúng dễ nhận biết. Tôi xem 
nhiều kinh sách nhận thấy pháp môn niệm Phật dễ nắm vững, thực hành cũng đễ, khi 
chưa được cũng biết chưa được, khi được thì cũng biết đã được, thật rõ ràng! 


Thời gian gần đây, tôi không thê lạy Phật nên mong các huynh đệ đừng lễ lạy 
tôi, chỉ xá là được rồi! Mong tất cả đều tỉnh tấn tu hành. 


- Lời dạy ngày Khánh Tuế năm Nhâm Thìn 2012 — 
——-000--- 


GIỚI LUẬT LÀ THỌ MẠNG CỦA PHẬT PHÁP 
(Khai thị trong Đại giới đàn Thiện Hòa, ngày 01-04-1993 tại Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu) 


Đức Phật là một đẳng đại Từ Bi, Ngài xem tất cả chúng sinh mọi loài như con 
một. Lòng yêu thương chúng sinh của Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, như 
mẹ thương con, chỉ mong làm sao cho con mình được hết tất cả khổ và hưởng tất cả 
vui, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Đức Phật không có cái tâm tưởng nào 
khác ngoài tâm đại Từ đại Bi, ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh”. Vì vậy Đức 
Phật ra đời, cũng không ngoài mục đích ấy, vì thương chúng sinh như con một mà 
phải ban vui cứu khổ; và trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ: “Đức Phật ra đời vì 
muốn cho tất cả chúng sinh được Khai Phật tri kiến, Thị Phật tri kiến, Ngộ Phật tri 
kiến và Nhập Phật tri kiến, được thành Phật như Phật không khác”. 


Chỉ một hoài bão duy nhất đó mà Đức Phật mới ra đời và Đức Phật cũng nói 
thập phương Chư Phật ra đời cũng một hoài bão duy nhất đó mà thôi. Do đó, tất cả 
Pháp của phật nói ra cho chúng ta cũng như tất cả chúng sinh, những người có thê tin 
được, có thê làm được cũng đến nơi mục đích là hết khổ được an vui cứu cánh giải 
thoát, đầy đủ Trí Tuệ Đại Từ Bi như Đức Phật không khác. Cho nên, bốn phận hôm 
nay của chúng ta cũng như các vị Giới Sư, chỉ vì mục đích duy nhất là đem Giáo 
Pháp của Phật truyền nói lại cho những người kế thừa mình để cho Chánh Pháp 
của Phật mãi mãi lưu truyền ở thế gian không dứt. Đề chi? Để cho những người 
hiện tại cũng như tất cả những người ở tương lai và rộng đến tất cả mọi loài chúng 
sanh đều được nhuằn nơi chánh Pháp (ban vui cứu khổ) để hết khổ và được an vui. 


Như Đức Phật dạy: “Sau khi Phật diệt độ. chúng ta phải coi Giới luật là 
bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác”. Bởi vậy, sau Phật 
diệt độ, nhất là trong thời kỳ Mạt Pháp nây, nếu chúng ta có một tâm giữ gìn 
được Chánh Pháp của Đức Như Lai để làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi 
chúng sinh đều được an vui hết khổ, thì trước hết phải giữ gìn giới luật của Đức 
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Phật còn tồn tại ở thế gian, giới luật có tồn tại ở thế gian thì mới có. thể làm nền 
móng cho Chánh Pháp được tồn tại. Muốn giữ gìn giới luật được tồn tại tại thế 
gian thì phải thực hành nơi giới luật của Phật chế ra lúc Phật còn tại thế. Do đó, 
mà được truyền nối đến ngày nay. Thế nên ở nơi chúng ta là người đã thọ giới và thực 
hành theo giới, mà phải đem Giới luật ấy mà ban bồ lại cho những người hậu lai để 
có sự kế thừa liên tục. Vì vậy, nên ta phải làm Giới Sư, phải truyền giới để cho giới 
đó được giới, học giới và giữ giới. Các vị giới tử đó khi đã có giới rồi thì cũng sẽ 
truyền lại cho những người khác cũng được thọ giới, học giới và giữ giới. Được như 
vậy thì giới Pháp của Đức Phật mới có thể tồn tại, mà Giới Pháp tồn tại thì Phật Pháp 
mới còn, đây là lời nói ở trong Kinh như vậy. 

Vì sự truyền giới nó rất quan trọng nên tôi xin nhắc nhở cho toàn thể quý vị 
Giới Sư rằng: Dầu sao đi nữa cũng không nêu ở hoàn cảnh hay là bất cứ những điều 
chi đó. Mà nó có thể chi phối được mình không làm đúng theo giới luật, nhưng về 
phần truyền giới mình phải làm sao, nếu không được trọn vẹn hết thì cũng có một 
phần lớn đề hoàn thành những điều ở trong luật chỉ dạy truyền giới phải như thế nào. 
Vì sự truyền giới có đúng Pháp thì người thọ giới mới được đắc giới. Như vậy, 
giới luật đầu tiên là ở nơi người thọ giới, mà người thọ giới chưa được đắc giới, 
thì về sau làm sao có được giới thể trang nghiêm có giới đức thanh tịnh được, do 
đó sự truyền giới là mối đầu tiên hết, nên phải làm sao dầu không thể được hoàn 
toàn viên mãn, nhưng cũng phải làm sao để hoàn thành những điều quan trọng 
nhất mà trong giới luật đã nêu ra cho những người có bốn phận truyền giới. Tôi 
cũng cầu nguyện cho toàn thể giới sư lục căn thanh tịnh, tam nghiệp thuần hòa, giới 
thể trang nghiêm để đem giáo Pháp của Phật ban bố cho hàng giới tử. Và sau đây tôi 
cũng có ít lời để khuyên nhắc các vị giới tử Tăng Ni cầu giới. 


Tôi xin mạn phép được gọi quý vị bằng huynh đệ, bởi vì đù sao chúng ta cũng 
đều là con của Đức Phật, đã là con của Phật thì đồng một cha, tức là anh em với nhau 
cả. Quý huynh. đệ ngày hôm nay, cũng như tôi trước đây, hơn nửa thế kỷ, thì cũng 
khép nép cần cầu và khát muốn được thọ giới. Lòng của tôi ngày hôm trước, và những 
ngảy sau đó cũng chính là cái lòng của quý huynh đệ thọ giới ngày hôm nay. Tôi 
thông cảm ở nơi tâm nguyện đó của quý huynh đệ, vì rằng tôi đã trải qua và cũng tâm 
lòng của tôi từ đó được ôm ấp cho tới ngày hôm nay. Vì sao? Vì khi mà cầu giới như 
vậy, thì thấy lòng mình có phần nào gọi là thiết tha, thanh tịnh đối với giới luật. Vì 
răng do sự mong muốn do sự cần cầu đó mà nó có sự khao khát và trân trọng. Quý 
huynh đệ nên biết rằng: Cái sơ tâm tức là lúc phát tâm nó rất là khó mà cũng 
rất quí, nhưng cũng có thể sau khi được rồi, thì cái tâm phát khởi lúc ban đầu 
ấy lần lần mó bị phai nhạt đi. Cho nên vừa rôi tôi nói lòng khát ngưỡng giới luật, 
cũng như tắm lòng quí trọng nơi giới luật lần đầu tiên mình có được, tôi vẫn tâm tâm 
niệm niệm ôm ấp cho đến trọn đời. 
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Thật ra mà nói cũng có lúc nó phai nhạt một phần nào, nhưng nhờ sự nghĩ đến 
bốn phận của mình, nghĩ đến tương lai làm sao mình được siêu phàm nhập Thánh cầu 
mong cho được giải thoát, nhờ ở nơi tâm nguyện đó mà nó níu kéo lại để cho lòng 
tôn kính giới luật, quí báu giới luật như lúc ban đầu. Do đó, tôi khuyên nhắc tất cả 
quí huynh đệ mà câu giới hôm nay nên ghỉ nhớ hắn những giờ phút thiêng liêng 
mà mình cầu giới. Tâm trạng chí nguyện như thế nào. Phải nhớ rõ ngày tháng 
năm, cái giờ cho đến cái phút mà mình được thọ giới, đề từ đó mình ôm chặt vào 
lòng giữ gìn, trần trọng quí báu mãi mãi về sau trọn đời của mình. Điều đó tôi 
nhắc nhở ở nơi quí huynh đệ những ngày sắp tới đây, sau khi thọ giới và được đắc 
giới rỒi; trở về nơi trụ xứ của mình thì lần lần, quí huynh đệ mới thấy rằng sự quí 
trọng ôm ấp ở nơi giới mình đã thọ, đã được đó rất là khó giữ trọn vẹn lắm, khó giữ 
bên lắm, chớ không phải là chuyện để đâu. Phải có chí nguyện cho kiên cường, phải 
có một tâm hành luôn luôn được kiểm soát thì mới có thể trọn vẹn đối với sự giữ 
gìn ôm ấp. 

Như quý huynh đệ cũng biết Phật dạy: “Ở trong lục đạo chúng sinh thì chỉ 
có thân người, làm người mới được xuất gia, mới được thọ giới làm Tăng hay 
Ni”. Giờ đây quý huynh đệ được làm thân người và cũng có duyên tốt sắp tới đây 
được thọ giới mà được đắc giới, được giới nhân chánh quả Đức Như Lai, đó là do vì 
ở nhiều đời trước trồng thiện căn sâu dày, cho nên ngày hôm nay mới được như vậy. 
Trước hết quý huynh đệ phải trân trọng với căn lành mà mình đã dày công vun trồng 
từ nhiều đời trước đó, để cho mỗi ngày được thêm lớn và khỏi phải có sự tốn hao. 
Như trong luật Đức Phật có nói: Tại sao người thọ giới được đắc giới? Vì rằng, 
người thọ giới ở trước giới. Sự truyền giới mà lãnh giới, nhờ có tâm kính trọng 
hết lòng nên đắc giới, phải nhớ điều đó. 

Do vậy, giờ phút này, quý huynh đệ luôn luôn giữ đến cái giới chỉ có Đức 
Phật ra đời mới có, cái giới mà mình sắp thọ đó, không phải là chuyện dễ có đâu. 
Mình đã có rồi thì cho là dễ, nếu như không có Phật ra đời thì không có cái giới 
đó ở thế gian. Vì sao? Vì chính nơi giới đó mới có thể làm nền tảng, làm chỗ 
đứng đầu tiên để bước lên hàng Hiền Thánh. Bởi vì các bậc Hiền Thánh do Chánh 
định, Chánh huệ nên mới thành bậc Hiền Thánh được. Nếu không có giới thì chánh 
định không do đâu mà sanh, khi chánh định không có thì chánh huệ từ đâu mà phát 
sanh, khi chánh định không có thì chánh huệ từ đâu mà phát sanh. Cho nên nói rằng, 
nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, trong lời phát nguyện vừa rồi của quý vị tôi 
cũng nghe nhắc đến điều đó. Như vậy thì quý vị cũng đã biết được phần nào về sự 
quan trọng của giới định rồi. Giới là bậc đầu tiên, không giới thì lấy đâu để có định 
huệ bước lên bậc Hiền Thánh. Do có sự suy nghĩ như vậy nếu có cái lòng hết sức 
quan trọng quí báu vô cùng, vì sự tôn trọng. cần cầu ấy mà khi quí vị ở trước 
Giới Sư để thọ giới quí vị sẽ đắc giới, đó là điều ở trong giới luật có nói. Nguyên 
nhân được đắc giới là do cái lòng hết sức kính trọng, thiếu lòng kính trọng ấy 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


736 #È#Ằ@4@ - š3# & đÀ‡Ê 


thì không thể đắc giới được, đó là mục đích của tôi hôm nay muốn nhắc nhở quý 
huynh đệ. Và tôi cũng xin nhắc tiếp theo là sau khi thọ giới rồi thì phải cố gắng học 
giới cho rành, nhờ có học hiểu ghi nhớ nên mới có thể hành trì đúng với giới luật 
được. Quí vị đã có sự học hiểu, hành trì đúng như giới luật thì quí vị đã nắm 
được bước đầu tiên để bước lên bậc Hiền Thánh giải thoát hết khổ rồi, và cũng 
chính nơi giới luật nó làm nắc thang đầu tiên cho quí vị sẽ đến nơi hoài bảo duy 
nhất của Đức Phật ra đời là muốn cho tất cả mọi người, tẤt cả chúng sinh khai 
thị ngộ, nhập Phật tri kiến để thành Phật như Phật không khác. 


Vậy tôi cầu mong cho tất cả quí huynh đệ từ giờ phút này, thân tâm được thanh 
tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng đề quí vị khi thọ giới thì được đắc 
giới. Và tôi cũng xin gởi lời cầu chúc đến cho toàn thê chư Tôn Đức quí vị hiện điện 
hôm nay cũng như toàn thể mọi người, tất cả chúng sinh đều được an lành, đều được 
an vui, đều được giải thoát. 


—-000--- 
YẾU CHỈ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 


Nhân dịp Đạo tràng Vạn Linh tổ chức khóa niệm Phật trong bảy ngày, kế từ 
ngày Khánh Đản Đức Phật A Mi Đà 17/11 đến 24/11 Quí Mùi. Do nhân duyên này, 
tôi đến đây cùng tất cả quý vị nói một vài điều liên quan đến pháp môn niệm Phật. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây hơn 2.500 năm, chỉ vì một mục đích duy 
nhất là muốn cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, cũng như muốn cho tất cả chúng 
ta hiện nay thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, được giải thoát, an vui, tự tại. Vì sanh 
tử luân hôi là tất cả những sự khổ. Nghĩa là từ phàm phu mê muội này mà tu hành lên 
thành các bậc Thánh giác ngộ, giải thoát, tự tại. 


Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài dạy rất nhiều pháp môn tu hành để giải thoát, 
trong những pháp môn đó có pháp môn Tịnh độ. Tu tập theo pháp môn này, sau khi 
bỏ báo thân ở nơi cõi trược uê được sanh về cõi thanh tịnh trang nghiêm, gọi là Tịnh 
độ. Còn cõi ta bà này Đức Phật gọi là uế độ, cõi của dơ xấu, của khổ não. 


Trong những pháp môn sanh về cõi trang nghiêm Tịnh độ đó, có pháp môn 
niệm Phật, gọi là tưởng Phật. Nghĩa là mình nhớ, lấy trí tưởng tượng của mình để làm 
sao cho hình tượng Phật hiện ra. Cũng như mình thích hình tượng nào đó (như hình 
tượng Phật A Mi Đà là tu về pháp môn Tịnh độ), rồi nhớ nơi hình tượng đó để niệm 
làm sao trong trí tưởng của mình hiện ra hình tượng đúng như mình nhìn thấy, gọi là 
pháp môn Tưởng Phật Niệm Phật. 


Lại có pháp môn gọi là Quán Phật Niệm Phật. Pháp môn này nghĩa là không 
phải thây nơi hình tượng Phật, mà do trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả hình 
tướng tôt đẹp trang nghiêm của Đức Phật A MI Đà, rôi mình lại nhớ những lời Đức 
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Phật Thích Ca đã tả, đã dạy trong kinh để quán tưởng làm sao có hình tượng đó hiện 
ra trong trí của mình. Đó là cách thứ hai về niệm Phật. 


Thứ ba là Đức Phật A Mi Đà có danh hiệu là A Mi Đà. Chúng ta nghe nói đến 
danh hiệu Phật A Mi Đà, chúng ta nhớ và niệm cho thuân, đó gọi là phương pháp Trì 
Danh Niệm Phật. 


Mấy hôm nay, huynh đệ đã thực hành niệm Phật. Mỗi thời đều niệm “Nam mô 
A MI Đà Phật”, đó là tu theo pháp môn Trì Danh Niệm Phật. Về kinh, theo lời dạy 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến pháp môn này, thì quan trọng nhất là Phật 
Thuyết A Mi Đà Kinh, thường gọi tắt là Kinh A Mi Đà mà chúng ta đang tụng, trong 
đó, Đức Phật dạy về pháp môn Trì Danh Niệm Phật. (Chú thích: Kinh Vô Lượng 
Thọ và Kinh A Mi Đà tông chỉ và thú hướng đều giống như nhau không khác) 


Đầu tiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi ngài Xá Lợi Phất để chỉ dạy rằng: 
“Cách đây qua Tây Phương, trải qua mười muôn ức cõi Phật có cõi nước tên là Cực 
Lạc, trong cõi Cực Lạc đó có Đức Phật A Mi Đà, hiện tại Ngài đang thuyết pháp”. 
Trước hết, Đức Phật Thích Ca giải thích tại sao cõi đó gọi là Cực Lạc? Có tên Cực 
Lạc? Đức Phật giải thích: “Cõi Cực Lạc không có tất cả các sự khổ, mà người ở đó 
thường hưởng những sự vui, do đó nên gọi là Cực Lạc, nghĩa là cõi vui tột bậc”. Tại 
sao gọi là cõi vui tột bậc? Đức Phật diễn tả: “Nơi cảnh của cõi Cực Lạc gồm cả những 
hàng cây báu, thành núi báu, lan can, bao lơn báu. Tất cả đều dùng kim ngân, lưu ly, 
pha lê... làm thành. Cho nên, cõi đó gọi là Cực Lạc”. Ở cõi Cực Lạc, nhiều nơi có 
những ao báu. Tại sao gọi là ao báu? Vì những ao đó chẳng những rộng lớn mà nó 
làm thuần bằng kim ngân, lưu ly, xa cừ, mã não v.v... để xây thành. Dưới đáy ao có 
cát vàng huỳnh kim, nước ao đầy đủ tám công đức. Do đó, nên gọi là Cực Lạc. 


Cõi Cực Lạc ngày và đêm trên trời (tức trên hư không) rơi xuống những bông 
hoa báu. Chúng ta ở đây, trên trời rơi nước xuống gọi là mưa. Ở Cực Lạc thế giới, 
trên trời rơi xuống những hoa báu. Những hoa đó, ai thấy đều vui, đều thích nên gọi 
là Mạn-đà-la hoa, và vì trên trời rơi xuống nên gọi là Thiên Mạn-đà-la hoa. 

Sinh hoạt của người ở Cực Lạc thế giới nhiều việc chứ không phải một việc. 
Cõi đó đất bằng hoảng kim, nó tương tự như vàng 9999 ở đây. Hai việc trên, Phật 
Thích Ca Mâu Ni chỉ nói tóm tắt. Nhưng ở các kinh khác, nói Cực Lạc thế giới có 
chỗ cõi đất bằng lưu ly, không phải chỉ một thứ hoàng kim. Đất của chúng ta ở đây 
bằng đất cát, sình bùn dơ bần; đất ở cõi nước Cực Lạc như vậy sạch sẽ. Từ sáng sớm, 
họ lựa những bông hoa rơi xuống, hoa nào đẹp nhất đựng trong vạt áo đi cũng đường 
mười phương chư Phật (trong kinh nói cúng dường mười muôn ức chư Phật không 
phải ít). Đến giờ ăn, các vị đó trở về đúng bữa không có trễ, ăn xong rồi đi kinh hành 

. Đức Phật Thích Ca Mâu N¡ giới thiệu cho chúng ta việc sinh hoạt của người 
nơi cõi Cực Lạc tóm tắt như vậy. 
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Nhưng nếu mình suy nghĩ, thì thấy những vị nơi cõi Cực Lạc đối với mình thì 
họ đều thành bậc Thánh hết. Vì sao nói thành bậc Thánh? Bởi vì thần thông tự tại, họ 
đi cúng dường chư Phật mười phương rồi về đến cõi mình mà không trễ bữa ăn. Các 
huynh đệ nên suy nghĩ, mình ở đây tốc độ mau nhất là gì? Chỉ có một là ánh sáng, 
hai là điện. Đó là tốc độ mau nhất mà các nhà khoa học nói. Có nhiều hành tinh, ánh 
sáng từ hành tinh đó đến trái đất phải trải qua nhiều năm ánh sáng mới đến được 
(những hành tỉnh mà các nhà khoa học nói vẫn còn nằm trong phạm vi cõi Ta-Bà này 
thôi). Nhưng ở Cực Lạc, đem hoa cúng dường mười phương chư Phật (quốc độ khác 
nhau) mà đi và trở về nước không trễ bữa ăn, thì biết thần thông tự tại đến bậc nào 
(nó có thê là ngàn triệu lần mau hơn tốc độ ánh sáng: hàng triệu, hàng tỷ lần mau hơn 
tốc độ của điện). Vậy phải đến bậc Thánh mới có thần thông tự tại như vậy, thân phận 
phàm phu làm sao có thần thông tự tại đó được. Cho nên, người ở cối Cực Lạc toàn 
những bậc Thánh. Vì thế, ai cũng mong được sanh về cõi đó. 


Ở đây, là người phàm phu, ai rồi cũng bỏ thân này. Như tôi giả rỒi cũng phải 
chết, quý Phật tử cũng vậy, cũng già cũng chết. Có nhiều người không đợi đến giả 
mà chết trẻ, chết rồi lại luân hồi có thân kế. Từ nơi phàm phu sanh về Cực Lạc tất 
nhiên thành bậc Thánh. Điều đó là ưu điểm bậc nhất trong các phương pháp Phật dạy 
từ phảm phu lên bậc Thánh. Từ phàm phu lên bậc Thánh trong một thời gian ngắn. 
Như chúng ta chuyên niệm Phật thế này, một hoặc hai, hoặc năm năm, mười năm thì 
từ phàm phu có thể lên bậc Thánh, tất nhiên, đó là ưu điểm nhất của pháp môn Tịnh 
độ. Nếu như tu những pháp môn khác phải trải qua nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều thân 
mới thoát được. Ở đây, phàm phu mà đến được Tu-đả-hoàn đã không phải dễ, dù Tu- 
đà-hoàn chỉ là bậc Thánh nhỏ không phải là bậc Thánh lớn. 


Sau khi giải thích các ưu điểm của thế giới Cực Lạc như vậy, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Phật A M¡ Đà hiện tại đang ở cối Cực Lạc. Thọ mạng Đức 
Phật A Mi Đà vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp. Nhân dân ở đó cũng đồng thọ mạng 
như vậy, cũng vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp. Cho nên, mình còn gọi Phật A Mi 
Đà là Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ là sống lâu vô lượng vô biên A-tăng-kỳ 
kiếp. Phật Thích Ca giải thích danh hiệu Phật A MI Đà còn một nghĩa nữa là Vô 
Lượng Quang, vì thân Đức Phật A Mi Đà luôn luôn tỏa sáng chiếu khắp cả mười 
phương không chướng ngại, do đó gọi là Vô Lượng Quang. Danh từ A MI Đà có hai 
nghĩa: Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang có nghĩa là ánh sáng 
của Phật A Mi Đà tỏa khắp mười phương, không phải như ánh sáng Đức Phật Thích 
Ca. Trong kinh nói ánh sáng thân Phật Thích Ca Mâu Ni (ra đời ở nơi thế giới của 
mình đây) chỉ có mấy tầm thôi (ánh sáng thường chứ không phải ánh sáng thần thông). 
Còn ánh sáng của Phật A Mi Đà chiếu khắp mười phương. Do đó, gọi là Vô Lượng 
Quang. Về thọ mạng thì tuổi thọ vô lượng vô biên A-tăng- kỳ kiếp, cho nên có nghĩa 
là Vô Lượng Thọ. Đức Phật Thích Ca Mâu NI lại sợ mình thắc mắc về thọ mạng của 
Phật A Mi Đà là vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp. Đức Phật A Mi Đà khi thành Phật 
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ở cõi Cực Lạc, tính đến thời điểm Đức Phật Thích Ca nói pháp được bao lâu rồi? Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói Đức Phật A Mi Đà từ khi thành Phật ở cõi Cực Lạc, đến 
khi Đức Phật Thích Ca nói pháp giới thiệu về Ngài thì đã mười kiếp. Kiếp số dài lớn 
lắm. Một kiếp như vậy có bao nhiêu triệu năm chứ không phải ít. Vì vậy, từ Đức Phật 
A Mi Đà thành Phật, đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thời gian là mười 
kiếp. Mười kiếp đó đối với thọ mạng, đời sống vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp thì 
chưa thấm vào đâu hết. Cho nên, bây giờ Đức Phật A Mi Đà vẫn ở Cực Lạc thế giới, 
đến vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp, Đức Phật A Mi Đà vẫn còn ở đó đề thuyết pháp. 


Nhân dân ở cõi Cực Lạc thọ mạng cũng dài lâu như vậy. Do đó, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni mới tiếp tục chỉ dạy: “Người nào sanh ở cõi Cực Lạc thế giới đều 
là bậc Bất Thối Chuyên”. Trong kinh gọi là A-bệ-bạt-trí, nghĩa là ai mà sanh về cõi 
đó đều là bậc A-bệ-bạt-trí (bậc Bất Thối Chuyên). Sanh về đó rồi thì từ từ chứng 
Thánh quả, đầy đủ trí huệ, tu lần lên bậc Thánh, Đẳng Giác, Diệu Giác (thành Phật) 
chớ không có ai lui sụt. Đã sanh về cõi Cực Lạc rồi thì chắc chăn sẽ thành Phật. Cho 
nên, người được sanh về cõi đó không có tất cả sự khổ, chỉ hưởng điều vui (do đó gọi 
là cõi Cực Lạc), rồi một mực tiến tu lên để thành Phật, không có vấn đề ngưng lại hay 
thối lui. Do đó, ở cõi Cực Lạc đều là những bậc Bồ Xứ Bồ-tát, là những bậc sắp thành 
Phật, số đông không thẻ tính đếm, có thể dùng lời nói là vô lượng vô biên. Nhiều như 
vậy nên Phật Thích Ca nói người nào nghe đến đây, cũng như mình đang nghe được 
đó thì nên phát nguyện: “Nguyện sanh về cõi Cực Lạc!”. 


Tại sao Đức Phật dạy phát nguyện như vậy? Vì sanh về đó sẽ sống chung với 
những bậc Bồ xứ Bồ tát. Các bậc đó Phật gọi là chư Thượng-thiện-nhơn. Mình ở đây, 
Ta-Bà này thấy sống lao xao. Già, trẻ, bé, lớn gồm đủ thứ chuyện, sống chung như 
vậy tiến tu trên đường đạo rất khó. Còn sống chung với các bậc Hiền, bậc Thánh thì 
lại dễ, do đó mới mau thành Phật. Ở cõi Cực Lạc không có sự già bệnh chết. Thọ sanh 
sang Cực Lạc thế giới tu tập đề thoát khỏi sanh tử luân hồi và được Bất Thôi Chuyển 
(tức không lui thối), tiến lên thành bậc Thánh, thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni nói, nêu người nào nghe được kinh này thì nên phát nguyện sanh về thế giới Cực 
Lạc để được cùng với các bậc Thánh, Thượng-thiện-nhơn sống chung một chỗ. Đó là 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta nên phát nguyện sanh về Cực Lạc thế 
giới. Lần thứ nhất trong Kinh A Mi Đà, Đức Phật Thích Ca nói được sanh về cõi Cực 
Lạc không phải tầm thường. Người thiện căn, phước đức ít, không sanh về được. Như 
vậy nghĩa là sao? Phải thiện căn phước đức nhiều mới được thọ sanh. Muốn có thiện 
căn phước đức nhiều thì phải làm gì? Đức Phật Thích Ca nói: “Ai nghe đến danh hiệu 
Phật A Mi Đà rồi chuyên chấp trì”, cũng như quý vị mấy ngày qua niệm Phật đó, như 
vậy tất nhiên là được thiện căn phước đức nhiều. Nhưng niệm Phật mà được gọi là 

“chấp trì danh hiệu ” cũng không phải thường, không phải chuyện dễ làm được! 


“Chấp trì” nghĩa là sao? Nghĩa là nắm giữ hay cẩm giữ. Thí dụ như hiện 
tại, quý vị nhìn lên đây thấy tôi bây giờ đang nắm cẩm cái gì? Tôi đang nắm cầm 
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cái mão, và cái mão dụ cho danh hiệu Phật 4 Mi Đà. Bây giờ tay tôi chỉ còn nắm 
cẩm cái mão, ngoài cái mão không còn nắm cẩm cái gì hết. Nếu cầm vạt áo mà 
quý Phật tử nói tôi đang cầm nắm cái mão thì đâu có được phải không? Cái mão 
này tỷ dụ cho danh hiệu Phật A4 Mi Đà. Cũng tương tự như vậy! Nễu trong tâm 
mình đang niệm Phật mà còn niệm nào khác thì không thể nói là niệm Phật (như 
ở đây tôi đang cầm cái mão chung với cái vạt áo thì không thể gọi là chỉ cầm giữ 
cái mão được). Cho nên, tiếng “chấp trì” thực hành cũng khó lắm chứ không phải dễ, 
nghĩa là một thứ thôi. Chấp trì danh hiệu Phật chỉ là một thứ danh hiệu Phật thôi. 
Nếu trong tâm mình có một cái trồng, hoặc một niệm, một suy nghĩ gì khác, đâu 
thể gọi là chấp trì. Như tay tôi như vậy thì gọi là chấp trì cái mão, mà bây giờ lại 
thêm vạt áo nữa thì không thê nói chấp trì cái mão được, có phải vậy không? 


Khó chớ không phải dễ đâu! Việc làm từ phàm đến Thánh đâu phải chuyện 
thường, phải tỉnh tắn cỗ gắng nhiếp tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, nêu mình 
nhiếp trì danh hiệu Phật được từ một ngày, hai ngày đến sáu ngày, bảy ngày thì được 
Nhất Tâm Bắt Loạn, gọi là Niệm Phật Tam-muội, là Chánh định. Người như vậy, lúc 
sắp lâm chung sẽ được Phật A Mi Đà cùng với Thánh chúng hiện đến trước người đó. 
Người đó thấy Phật cùng với Thánh chúng thì Chánh niệm hiện tiền, được vãng sanh 
về Cực Lạc thế giới (nghĩa là bỏ thân này liền sanh về Cực Lạc). Việc làm từ phàm 
đến Thánh, từ khổ đến vui mà tóm tắt mau lẹ như vậy nên Đức Phật Thích Ca nói đó 
là một điều lợi lớn. Cho nên, Đức Phật khuyên tất cả mọi người đều nên phát nguyện 
sanh về cõi Cực Lạc. Đó là lời khuyên phát nguyện lần thứ hai trong Kinh A Mi Đà. 
Lần thứ nhất là khuyên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc để sống cùng với những 
bậc Thượng-thiện-nhơn, Nhất Sanh Bồ Xứ. Kế đến là được Phật A Mi Đà và các 
Thánh chúng đến hiện thân trước mặt, người đó được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Vì 
vậy, mọi người nên nghe theo đây mà phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc. Đó là 
lời khuyên phát nguyện lần thứ hai của Đức Phật Thích Ca. 


Huynh đệ nên nhớ bốn chữ “chấp trì danh hiệu” trong kinh, cũng như tôi 
thí dụ nắm giữ cái mão này, để mà kiềm giữ cái tâm mình. Khi mình xưng danh 
hiệu “Nam mô A Mi Đà Phật”, làm sao trong tâm mình chỉ có “Nam mô A Mi 
Đà Phật” mà thôi. Đừng có cái gì khác, đừng cho một niệm gì xen vào hết. Ví 
như khi tôi năm giữ cái mão này thì chỉ nắm giữ cái mão này thôi, chớ không có 
cái gì khác xen vào. Không có cái này xen vào, không có cái kia xen vào, chỉ có 
một thứ thôi. Mình tập như vậy lâu ngày thì tâm nó dần quen. Ban đầu khó lắm 
chớ không phải dễ, đủ thứ chuyện nó xen vào trong tâm mình. Không phải một 
chuyện, hai chuyện, ba chuyện đâu; cũng không phải một chục, hai chục, ba 
chục mà là hàng trăm chuyện, không phải ít đầu! Quý Phật tử cứ nghiệm ở nơi 
tâm mình thì biết, nhưng mà tại sao vậy? Vì từ lâu mình luôn sống trong tạp 
niệm, nó quen quá rồi. Khi đã huân tập thành thói quen mà bắt nó chỉ nghĩ một 
thứ thôi, việc đó không phải dễ dàng. Dù rằng không phải dễ nhưng cứ cố gắng 
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làm, lần hồi nó cũng quen, lâu ngày tạp niệm tự bớt, mình sẽ nhất tâm lại. Nhất 
tâm là sao? Nghĩa là chỉ chú tâm ở nơi câu niệm Phật “Nam mô A Mi Đà Phật”, 
lâu dần tâm nó cũng quen đi, lần bớt xao động, lần sẽ dừng lại. Cũng có nhiều 
người đến than thở với tôi là muốn giữ cái tâm lại, nhiếp tâm đề chấp trì danh Phật 
mà làm hoài nó vẫn cứ chạy. Vì cái chạy đó, nó quen lâu năm rồi. Không phải 
lâu năm trong đời này, mà nó đã lâu năm trong nhiều đời trước nữa. Cho nên, 
mình phải cột, phải năm lại, rồi lần lần “cột năm” cũng dần quen. Khi đứng lại 
thì nó cũng quen đứng luôn. Vậy nên phải thật chịu khó. 

Thành thật nói với đại chúng, tôi biết niệm Phật hôi năm 14 tuôi, đến 21 tuổi 
mới về chùa. Thì cũng vậy, cũng chuyên về niệm Phật, tu pháp môn Tịnh độ, đến bây 
giờ kế ra là bảy mươi mây năm cũng chỉ trì danh hiệu “Nam mô A Mi Đà Phật”, mà 
bây giờ niệm lực nó vẫn còn yếu lắm, chứ không được mạnh đâu. Thật là khó! (Chú 
thích: Lời nói này thật ra cũng là lời nói khiêm hạ của Ngài) Cảnh duyên nơi này 
đủ chuyện quyến rũ, đủ chuyện lôi kéo, đủ chuyện nó xen vào. Sự lôi kéo với xen 
vào đó do mình đã huân tập nhiều đời, nhiều năm quen chạy theo rồi. Nó chạy 
theo thuần quá, nó quen quá rồi, bắt nó dừng lại tất nhiên phải dày công lắm, 
nhưng mà mình phải có làm. Không làm thì đời này mình trắng tay, không được 
gì hết trong Phật pháp. Vì thế, Phật dạy lúc nào cũng phải tỉnh tấn tu hành. 


Tóm lại, Đức Phật Thích Ca Mâu NI dạy mình những cái nghe biết ở cõi Cực 
Lạc của Đức Phật A MI Đà, sự sinh hoạt nơi cõi Cực Lạc, khuyên bảo mình phát 
nguyện sanh về cõi Cực Lạc để chuyên từ phảm phu lên bậc Thánh, từ nơi cõi luân 
hồi này lên bậc Bất Thối Chuyên đề thành Phật. Đức Phật Thích Ca dạy như vậy đó. 
Ngài nói chẳng phải riêng ở nơi Ngài mà mười phương chư Phật đều tán thán việc 
này (trong kinh mình tụng chỉ nói tắt nơi sáu phương, kỳ thật là mười phương chư 
Phật cũng đều tán thán việc sanh về thế giới Cực Lạc). (Chú thích: Bản dịch Kinh A 
Mi Đà đời Đường của Ngài Huyền Trang là 10 phương, còn bản dịch của Ngài Cưu- 
Ma-La- Thập là 6 phương; ý nghĩa hoàn toàn không có gì khác nhau) 


Vả lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng nói pháp môn Tịnh độ. 
Pháp môn niệm Phật đề sanh về cõi Cực Lạc mà Phật nói đây khó tin lắm, chứ không 
phải dễ (rất khó tin). Nên trong Kinh A Mi Đà, vị nào có tụng thì biết, chư Phật 
mười phương đều khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nơi cõi này mà giảng 
dạy pháp môn niệm Phật để sanh về cõi Cực Lạc là rất khó, khó hơn ở cõi ngũ 
trược mà thành Phật. Nơi cõi ngũ trược mà thành Phật đã khó, song nói pháp 
môn này lại càng khó hơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau đó nhắn mạnh lại 
rằng: “Đúng như vậy! Đức Phật ở thế gian này nói pháp môn niệm Phật, cầu 
sanh về cõi Cực Lạc rất là khó”. Bây giờ, quý Phật tử ở đây đều tin, đều phát nguyện, 
sớm tối tu hành niệm Phật cầu sanh về cõi đó, như vậy tất nhiên là việc khó. 
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Chư Phật mười phương và Đức Phật Thích Ca nói khó mà quý vị đã làm 
được rồi. Việc khó tin mà quý vị quyết tâm làm thì cũng làm được. Như vậy, việc 
này hy hữu, ít có lắm, nên phải cố gắng tỉnh tắn tu hành, đừng nản (đừng nghĩ 
mình niệm Phật sao nó cứ loạn, niệm Phật sao không nhất tâm, niệm Phật sao 
kiềm giữ không được...). Chúng ta phải nghĩ thế này: “Chỉ vì thói quen mà thôi, 
mình chịu khó luyện tập kiềm giữ thì cũng có thói quen luyện tập kiềm giữ. Thói 
quen này thuần thì nó có sức mạnh. Có sức mạnh rồi thì không có gì khó đâu, 
cứ cô gắng làm rồi sẽ thành công”. 


Cũng mong nơi tất cả đại chúng tinh tấn, nhất tâm nhiếp trì danh hiệu Phật, và 
ai cũng được về cõi Cực Lạc khi bỏ thân này. Ai cũng có ngày bỏ thân này, nhưng 
có người nghe nói sanh về cõi Cực Lạc thì sợ lắm. Sợ bị chết đó! Nhưng có ai 
khỏi chết đâu mà sợ. Thế nào rồi cũng phải chết thôi, sợ gì. Chỉ sợ sau khi chết 
rồi, mình sanh ở nơi không tốt, chỗ khổ, chỗ xấu mà thôi. Cũng như thay áo, bỏ 
áo này thì có gì đáng sợ! Sợ là bỏ áo này mà mặc áo không tốt hơn mà thôi. Nếu 
bỏ áo này mặc áo tốt hơn thì nên vui mừng, việc gì phải sợ! Cho nên, bỏ thân 
này sanh về cõi Cực Lạc phải nên vui mừng. Việc mà thập phương chư Phật nói 
khó tin nhưng mình lại tin, lại làm được, như vậy phải rất vui mừng! (Chú thích: Ân 
sư Thích Tịnh Không giảng nếu lúc lâm chung có tâm sợ chết thì sẽ không cảm ứng 
được Phật A Mi Đà đến tiếp dẫn, liền phát sanh đại chướng ngại) 


Mong mỏi tất cả đại chúng đều tỉnh tấn nhất tâm tu hành. Cầu nguyện từ lực 
Đức Phật A MI Đà, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu NI, cùng với mười phương 
chư Phật, cho đến các vị Bồ-tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Thượng-thiện- 
nhơn đến gia hộ cho tất cả Phật tử. Tất cả chúng ta khi bỏ thân này, đều được sanh về 
thế giới Cực Lạc, xa lìa sanh tử luân hồi, không còn sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ 
não, hưởng sự an vui, tự tại, giải thoát. Mong mỏi tất cả đại chúng, ai nây đều thành 
công trong pháp môn niệm Phật, chấp trì danh hiệu Phật để được vãng sanh Tịnh độ, 
thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà! 


—-000--- 
TỌA THIỀN NIỆM PHẬT 


Chú thích: Tọa Thiền Niệm Phật mà Ngài giảng ở đây là kỹ thuật tĩnh tọa niệm 
Phật, đây không phải là xen tạp vừa tham Thiền bên Thiên tông lại vừa tu Tịnh Độ, 
bài giảng này không liên quan gì đến Pháp môn Thiền tông hay bất kỳ Pháp môn nào 
khác, bài giảng này vẫn chỉ là chuyên nhất Trì Danh Niệm Phật. Ân sư Thích Tịnh 
Không đã giảng nhiều lần: “Tất cả Pháp môn trong Phật pháp đều là tu Thiền Định, 
chỉ là phương pháp hạ thủ công phu khác nhau mà thôi. Niệm Phật là tu Thiền Định, 
đọc tụng Kinh Điền là tu Thiền Định, nghe giảng Kinh cũng là tu Thiền Định, trì chú 
cũng là tu Thiền Định,... cho nên chữ “tọa thiền” phải giải thích như Đại sư Huệ Năng 
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đã giải thích, “tọa thiền” không phải là ngồi xếp bằng quay mặt vào vách tường; ngồi 
xếp băng quay mặt vào vách tường cũng chỉ là một phương pháp tu Thiên Định.”;š 
Trong bài tựa Phạm Võng Bồ-tát Giới, có dạy rằng: 
“Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy. 
Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc 
Ngày nay dù còn, khó báo đảm ngày mai”. 


“Đại chúng! Mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biếng nhác trễ lười, 
phóng túng ngủ nghỉ; ban đêm phải nhiêp tâm niệm Phật tham thiên, chớ đê 
thời gian luông qua vô ích mà sau này phải ăn năn...”. 


Nhưng phàm muốn làm việc gì cho được lợi ích, chúng ta cần phải “biết làm”. 
Việc ở đây muốn y chỉ lời dạy nhiếp tâm niệm Phật tham thiền. Lẽ tất nhiên, chúng 
ta phải biết làm sao để nhiếp tâm niệm Phật tham thiền cho trúng cách, đúng phương 
pháp, tức là biết cách tọa thiền niệm Phật. 


Vậy trước khi học, về phần thực hành, chúng ta nên hiểu sơ qua về mục đích 
của phương pháp tọa thiên. 


A. Mục đích của phương pháp tọa thiền 


Tọa thiền là một phương pháp rất thông dụng, chắng những trong đạo Phật mà 
ở ngoại đạo cũng vân có từ xưa. 

Tọa thiền tức là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Thế nên, tọa thiền không phải 
là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện g1úp 
cho thân được an, đê cho tâm không loạn và được chánh niệm chánh quán. Ngoại 
đạo chỉ chú trọng nơi thân mà không đê ý đên tâm, trong khi thật ra, tâm mới 
là phần chánh, đáng chú trọng hơn cả. 

Chú thích: “Tham cứu” là không dùng tâm ý thức (thức thứ 6), còn “Nghiên cứu” 
là dùng tâm ý thức. Cho nên, tham cứu là lìa vọng tâm. 


B. Phương pháp tọa thiền 
Phân này chia làm ba: 
1. Điều thân: 


Thân lúc nào cũng làm duyên trợ cho tâm. Thế nên, nếu thân có những 
cử động thô thiễn, khí lực sôi nỗi, và lẽ tất nhiên tâm ý sẽ phù động, do đó khó 
mà nhập định được. Cho nên, trước khi tọa thiền, cần phải điều hòa thân. Vậy phải 
điều hòa thân bằng cách nào? 
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a. Phải điêu dưỡng sự ăn uông: 


Sự ăn uống đối với thân rất hệ trọng, vì bệnh thường phát sanh do nơi sự ăn 
uống. Có những thực vật hạp với cơ thê người này nhưng lại không thể hạp với người 
kia và trái lại. Dù sao, không nên dùng những thứ có dầu mỡ nhiều, tránh những 
chất hăng, kích thích thần kinh như cafe đậm, rượu, trà đậm, thuốc hút v.v... 
mà chỉ nên dùng những món ăn sơ sài trong sạch. 


Trước giờ tọa thiền, không nên ăn quá no mà chỉ ăn vừa đủ, vì nếu ăn quá 
no sẽ làm mệt dạ dày, ngôi không yên ôn. Không ăn chiêu, lẽ tât nhiên là thích hợp 
đặc biệt với việc tọa thiên niệm Phật. (Chú thích: An sư Thích Tịnh Không dạy 
không nên đê cho bụng đói, cũng không nên ăn quá no. Án quá no thì để sanh hôn 
trầm buôn ngủ, đê bụng đói thì dễ sanh trạo cử vọng niệm tán loạn. Cho nên, 
trong Thiên Đường thường có đên 6 bữa ăn trong ngày gôm 3 bữa chính và 3 
bữa phụ, nhưng môi bữa ăn đêu chỉ ăn ít, chính là đê đảm bảo nguyên tắc này). 
b. Y phục: 

Trước khi tọa thiền, phải tắm rửa cho thân thể được sạch sẽ để tránh khỏi 
ngứa ngâm trong người. 

Sau đó, trời lạnh thì mặc áo ấm, trời nóng thì dùng y phục mồng, rộng rãi 
và sạch sẽ. 

Đai lưng (lưng quân) lúc nào cũng phải nới rộng ra. 

Những điều trên đây giúp cho sự hô hấp dễ dàng và không bị lay chuyển bởi 
thời tiệt. 

c. Giữ thân cho được ngay thắng và vững vàng (nghĩa là làm thế nào mà khi 
quên nó không nghiêng ngã hay lay động): 

Muốn được như vậy, chỉ có cách duy nhất là ngồi; vì đi, đứng hay nằm 
không thê đạt được mục đích vừa nói trên. 

Nhưng nếu ngồi mà thòng hai chân xuống thì khi quên, thân lại cũng không 
vững. Hơn nữa, lúc ở trong nhà, thất có bàn, ghề, giường v.v... thì không nói chị, 
nhưng khi ra ngoài vườn tược, đồng ruộng hay đến núi rừng để tọa thiền thì khó tìm 
ra chỗ ngồi có thê thòng chân xuống được dễ dàng. Thế nên, chỉ có cách rút chân xếp 
băng lại, là giúp cho chúng ta ngôi ngay thăng và vững vàng mà thôi. 

d. Cách ngồi: Có nhiều cách ngồi mà hành giả cần phải chọn lựa cho thích hợp với 
mình. 
* Toàn già (cũng gọi là kiết già hay Kim Cang tọa): Gác bàn chân trái lên đùi bên 
mặt, gác bản chân mặt lên đùi bên trái, gót hai bàn chân đêu phải sát vào bụng. 
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* Bán già, có hai cách: 
š Hàng ma tọa: gác bàn chân mặt lên đùi bên trái (như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát). 
š Kiết tường tọa: gác bàn chân trái lên đùi bên mặt (như ngài Phổ Hiền Bồ-tát). 


Trong ba cách ngồi, khi ngồi phải tập cho đầu gối đồng sát xuống chiếu như nhau, 
hai mông cùng chịu đều như nhau thì mạch máu không bị cần, chân không bị tê, cũng 
không nên dùng nệm quá dày. Một điều nên đề ý, là thường lúc ban sơ, khi vừa ngồi 
kiết già hay nghe một chân nặng một chân nhẹ. Đề sửa chữa khuyết điểm đó, chỉ có 
một cách là dùng hai tay chống xuống chỗ ngồi để nâng toàn thê thân lên và hạ bên 
chân hay mông nhẹ xuông trước, bên nặng xuông sau, đôi ba lần thì hai chân hoặc 
hai mông sẽ đều, không còn cảm tưởng nặng nhẹ nữa. 


Tay: Hai bàn tay để ngửa, bàn tay mặt đặt lên trên bàn tay trái, vừa sát bụng và để 
nhẹ trên hai bàn chân, hai đầu ngón tay cái đâu lại (Tam-muội ấn). Phương pháp để 
bàn tay như vậy, theo cô đức nói, làm cho điện lực trong thân lưu thông đều đặn, 
không biến thoát ra ngoài, giúp cho tâm đễ an Ổn. 


Lưng: Tay chân đều đâu vào đó rồi, phải lay chuyển thân thê độ ba, bốn lần cho được 
ung dung và phải giữ xương sông ngay thắng, chăng khác nào một cây cột đối với cái 
nhà. Nếu cột xiêu thì nhà đồ vậy. 

Đầu, cô: Đầu và cô cũng phải giữ cho ngay, nhưng không được ngước thẳng quá. 
Mắt: Mắt hơi nhắm lại, để chỉ còn thấy tướng trắng hay sáng sáng bên ngoài thôi, 
đừng mở hăn sẽ tán loạn; mà cũng đừng nhắm hẫn sẽ bị hôn trầm. 

Miệng: Miệng phải ngậm lại, chót lưỡi để trên chân răng hàm trên, răng phải để cho 
thong thả, đừng căn cứng lại, nhờ đó hơi thở sẽ nhẹ nhàng. 

2. Điều tức: 

Khi thân đã nghiêm chỉnh rồi, bấy giờ hành giả mới bắt đầu thở ra nhẹ nhàng 
nhưng cho dài, tâm nghĩ tât cả ô trược trong thân đêu tựa theo không khí mà ra ngoài 
hệt. Đên khi hít vô cũng phải nhẹ nhàng và cho dài, nghĩ bao nhiêu điêu thanh tịnh 
bên ngoài đêu vào trong hệt. Làm như vậy được hai ba lân hay đên năm bảy lân nêu 
cân, cho trong thân được khoan khoái. Sau đó phải giữ hơi thở nhẹ nhàng thong thả, 
suông êm, dài ngăn cho quân bình. 

Nên để ý, khi điều hòa hơi thở, hành giả thường gặp hai lỗi sau: 

a. Phong tướng: tức là hơi thở ra hít vào, nghe có tiếng gió, do vì hơi thở quá mạnh. 
b. Suyễn tướng: tức là tuy thở ra vào không nghe tiếng nhưng lại gấp rút hoặc rít sáp 
không thông. 
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Nếu khi ngồi tĩnh tọa mà thấy hai tướng trên đây, đó là triệu chứng tâm không 
được an định. Nếu khéo điều nhiếp, dùng số tức thở ra hít vào thong thả, ít lâu sẽ 
thuần thục, tự nhiên hơi thở sẽ điều hòa, huyết mạch được lưu thông, trong người sẽ 
được ung dung khoan khoái. Thế nên, điều hòa hơi thở là một công phu hệ trọng đối 
với phép tĩnh tọa 


Chú thích: Niệm Phật theo Pháp Thập Niệm Ký Số như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã 
trình bảy thì không cần phải để ý đến hơi thở, hơi thở sẽ tự nhiên theo sự niệm Phật 
mà được điều hòa. Mục đích của bài này là giúp hành giả biết kỹ thuật ngồi tĩnh tọa 


3. Điều tâm: Trước khi tọa thiền, hành giả có phát tâm trước, hoặc số tức, hoặc quản 
bât tịnh, hoặc niệm Phật v.v... 


Nếu đã phát tâm niệm Phật, thì hành giả phải nghĩ Ta-Bà ngũ trược, nhớp 
nhơ, là nguồn gốc của muôn ngàn thống khổ, nơi thân và hiện cảnh, phải làm 
thế nào thoát ly cho được, tức là phải yêm ly (chán nản) sanh tử nơi Ta-Bà mà 
cầu sanh về Cực Lạc. Hành giả nhớ ngay đến cảnh Cực Lạc thuần vui không 
khổ, có đủ thắng duyên, thắng cảnh trợ lực cho hành giả mau thành Phật quả, 
quảng độ chúng sanh, đến Đức Phật A Mi Đà tướng hảo quang minh, lúc nào 
cũng duỗi lòng từ tiếp dẫn chúng sanh về Lạc quốc. 


Lúc bấy giờ, hành giả khởi niệm câu dài: “Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế 
Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Mi Đà Phật”, rồi lần lần thâu ngắn lại còn 
sáu chữ hay bốn chữ “A Mi Đà Phật”. Lúc đầu niệm lớn, sau niệm thầm đề nhiếp tâm 
cho an trụ vào đó. Khi niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, đều cần thiết là phải niệm cho 
tp, nỗi rõ trong tâm chậm rãi, tâm ý nghe rõ, nhận rõ từng tiếng từng chữ, tức 
à “Quán trí hiện tiền”. Nếu không, tâm sẽ tạp niệm (tán loạn), hay ngủ gục (hôn trầm). 
N tán loạn, không rõ, lơ là hay. khi hôn trầm muốn đến, hành giả phải cử tâm 
ngay bằng cách chú ý đến câu niệm Phật. 


Có khi hành giả cố gắng kiềm tâm, nhưng tâm vẫn chạy và nếu tâm chạy 
mãi, thì có cách phải niệm Phật và nghĩ ở đâu hai ngón tay cái, đầu hai ngón 
chân cái hoặc nghĩ ở nơi cái rún mà niệm. Làm như vậy, thân kinh hệ sẽ hạ xuông, 
tức cái tâm sẽ hạ xuông mà bớt tán loạn. 

Còn nếu bị hôn trầm thì phải nghĩ ở đỉnh đầu hay ở trán mà niệm thì sẽ 
hệt, vì ý chí phần khởi. 

Chú thích: Pháp Thập Niệm Ký Số thì chú ý đến tướng động tác của miệng đang 

Hoặc hành giả có thể niệm theo phương pháp “Thập niệm ký sô 2”, là khi 
niệm Phật, phải ghi nhớ rành rẽ từ một đến mười câu, hết mười câu liền trở lại một, 
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cứ như thế xoay vần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng mười câu mà thôi, không được 
hai mươi hoặc ba mươi câu, lại không nên lần chuỗi vì dùng tâm ghi nhớ. Có thê phân 
làm hai đoạn từ một đến năm, từ sáu đến mười. Hoặc còn thấy kém sức lại chia ra 
làm ba hơi, từ một đến ba, bốn đến sáu, bảy đến mười. Cần để ý là niệm nhớ và nghe 
phải rõ ràng thì vọng niệm mới không xen vào được. Dùng phép này (Pháp Thập 
Niệm Ký Só) lâu sẽ được Nhất Tâm. 


Điều tâm là pháp môn tu chủ chánh. Nếu có sự biến chuyển nơi thân, 
không nên đề ý đên, mà phải chuyên gìn Chánh niệm. 


C. Phương pháp giải tọa (xả thiền) 


Khi xả thiền, hành giả làm ngược lại tất cả. Nghĩa là trước hết phải xả nơi tâm, 
kê xả nơi tức và sau cùng là xả thân. 
1. Xả tâm: Hành giả phải nhớ lại, coi hiện giờ mình ngôi chỗ nào, nãy giờ mình làm 
gì, nhớ coi mình có bị tán loạn hay hôn trâm không, và dù có hay không, cũng vẫn 
hôi hướng công đức về Tây Phương đê trang nghiêm Tình độ. 


2. Xả tức: Sau khi xả tâm xong, hành giả mở miệng thở ra vài hơi thật dài để cho khí 
nóng trong người giảm bót, và đê hôi phục lại trạng thái bình thường như trước khi 
tĩnh tọa. 


3. Xả thân: Tâm, tức đều xả xong, lúc bấy giờ hành giả se sẽ dao động nơi lưng và 
cô. Khi mạch lạc chạy đều, từ từ duỗi hai tay ra, lây hai bàn tay xoa nhè nhẹ với nhau, 
rồi xoa lên mắt, kế từ từ mở mắt. Sau đó, uốn lưỡi một vài lần và nuốt chút nước 
miếng. Tay và mắt xả xong, đến lượt hai chân. Trước hết phải lấy tay xoa hai bắp về, 
rồi tháo lần lần hai chân ra, thoa hai bắp chuối và hai bàn chân. Khi nghe hai chân 
nóng hết rồi, hành giả chuyển động nhè nhẹ toàn thân rồi đứng dậy, đi tới đi lui. 


D. Những điều cần biết để tọa thiền có kết quả 


Chú thích: (Bài giảng nói về lỗi lầm của việc ngủ nghỉ này trích lục một phần ý từ 
bài giảng kinh của An sư Thích Tịnh Không) 


Di Lặc Bồ-tát rất từ bi, thay chúng ta thỉnh giáo Thế Tôn về vấn đề ngủ nghỉ 
có những lỗi lầm gì: “Nhĩ thời Di Lặc Bồ-tát nhi bạch Thế Tôn: Thế Tôn! Vân hà 
danh vi thụy miên trung quá, nhược quan sát thời Bồ-tát ưng đương phát khởi 
tỉnh tấn bất sanh nhiệt não.” 


Thụy miên là tập khí rất nặng của Lục đạo chúng sanh. Những người có tập 
khí ngủ nghỉ nặng, quý vị phải biết họ không thê sanh lên trời, tỉnh thần của thiên 
nhân no đây, không có ngủ gục, thường hay ngủ gục chăng phải là việc tốt. Quý vị 
xem, trước kia, tôn giả A-Nậu-Lâu-Đà khi nghe giảng Kinh thường hay ngủ gục, 
Thích Ca Mâu Ni Phật đã cho ông ta một bài học, trong đó có đạo lý, Phật chăng có 
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vọng ngữ, Phật nói nếu ông ngủ gục rất nhiều thì rất phiền phức, tương lai sẽ giống 
như loại ốc, hến,... ngủ một lần là 1000 năm. Ông ưa thích ngủ nghỉ thì tương lai 
phải đầu thai vào những loài này, cho nên phải cảnh giác. 


Giả như Bồ-tát có tánh cảnh giác cao độ, quán sát biết được lỗi lầm của sự ngủ 
nghỉ thì họ sẽ tự tự nhiên nhiên phát khởi tình tân. Ngủ nghỉ là hôn trâm, hôn trâm là 
một thứ phiên não. 


Phật cáo Di Lặc: “Sơ nghiệp Bồ-tát, ưng đương quan sát, thụy miên quá 
thất, hữu nhị thập chủng”. Thế Tôn thông thường trong các Kinh khác đều giảng 
10 thứ, còn ở đây giảng đến 20 thứ, tăng lên gấp đôi, chúng ta có thê thấy vấn đề này 
rất nghiêm trọng. Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thê Tôn lúc giảng pháp 
thường giảng 10 thứ, nhiều nhất là 11 hay 12 thứ, còn 20 thứ rất ít; đây là nói rõ vấn 
đề này TẤt nghiêm trọng. 


“Nhược quan sát thời, ý lịnh Bồ-tát năng lịnh vô quyện”. Chúng ta ngày 
nay nghe được lời của Phật có thê quan sát đê khởi lên giác ngộ được chăng? Có thê 
đê khởi cảnh giác được chăng? Quán sát việc này có thê giúp chúng ta tinh tân chăng 
giãi đãi. 

Di Lặc, vân hà danh vỉ nhị thập chủng quá: 

Nhất giả, Giải đãi lãng đọa (là giải đãi không tinh tấn) 

Nhị giả, Thân thể trầm trọng (là thân thể không khỏe mạnh, rất nhiều thứ 
bệnh từ tham ngủ phát sinh ra, thân thê cảm giác rât nặng nê) 

Tam giả, Nhan sắc tiều tụy 


Tứ giả, Tăng chư tật bịnh (là không có bịnh mà ngủ đến sanh bịnh, huống 
chi đã có bịnh thì lại càng nghiêm trọng hơn) 


Ngũ giả, Hỏa giới luy nhược (“hỏa giới” là nhiệt độ cơ thê xuống thấp, uống 
thuôc bô dương khí như Nhân Sâm, Nhục Quê,... đêu có tánh nhiệt nhưng tham ngủ 
thì đêu đem tác dụng của những thứ thuôc này ngủ tiêu hêt) 


Lục giả, Thực bắt tiêu hóa (là ngủ nhiều tiêu hóa không tốt vì ruột, bao tử,... 
hoạt động chậm; sẽ phát sanh bệnh ở đường tiêu hóa) 


Thất giả, Thể sanh sang bào (là da sinh ra nốt phông, mụn nhọt,... như người 
bịnh nằm giường lâu ngày sẽ sanh nốt phòng gây loét da ở nơi da tiếp xúc với giường 
như mông, lưng,... mà Tây y gọi là “loét điểm tì”) 


Bát giả, Bất cần tu tập 
Cửu giả, Tăng trưởng ngu sỉ 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 749 


Thập giả, Trí tuệ lụy liệt (là ngủ nghỉ đã đem cửa ngộ đóng chặt lại) 

— Thập nhất giả, Bì phu ám trọc (là làn da tối sậm, nhìn thấy da có cáu bân 
chăng sạch dù rửa cách nào cũng vẫn vậy) 

Thập nhị giả, Phi nhơn bắt kính (Phi nhơn là chư thiên quỷ thần) 

Thập tam giả, Vi hành ngu độn (là chỗ làm chỗ hành đều ngu sĩ ám độn) 

Thập tứ giả, Phiền não triền phược (ngủ nghỉ là hôn trầm, chắc chắn sẽ vọng 
tưởng nhiều, ngủ nhiều thì phiền não trói buộc nhiều) 

Thập ngũ giả, Tùy miên phục tâm (“Tùy miên” là danh từ Phật học, nghĩa 
là chủng tử phiên não hàm chứa trong A-lại-da thức nhân lúc ngủ nghỉ sẽ khởi lên 
hiện hành, làm che lâp Tâm Tánh) 

Thập lục giả, Bất nhạo thiện pháp (là không thích thiện pháp, làm tiêu mòn 
thiện pháp) 

Thập thắt giả, Bạch pháp giảm tốn (Ấn Độ cô dùng hắc đề chỉ cho thiện và 
bạch đê chỉ cho ác) 

Thập bát giả, Hành hạ liệt hạnh (“Hạ liệt” phạm vi rất rộng, tâm phàm phu 


đều gọi là hạ liệt, không thê ở trong đời này tu hành chứng quả; trong cuộc sông nêu 
dùng tâm tham sân sĩ mạn.. . đều là hạnh hạ liệt) 


Thập cứu giả, Tăng hiềm tỉnh tấn (là đó ky, sân hận người tu hành tinh tắn) 

Nhị thập giả, Vị nhơn khinh tiện (là người không xem trọng).sšx 

Hôn trầm, ngủ nghỉ là một chướng trong việc tu thiền, thế nên, nơi thân 
phải bớt ngủ nghừ. 

Phật dạy đầu hôm cuối đêm thì tham thiền, nửa đêm thì tụng kinh để tự tiêu 
tức, nhưng nếu mình không kham nỗi thì nên bớt sự ngủ nghỉ. Ban đêm thì chỉ nghỉ 


ba canh, từ l1 giờ đến 04 giờ sáng thôi, đó là lời đặn dò của cô đức vậy. Còn nơi tâm 
thì phải có sự điều nhiếp theo hai cách dưới đây: 


1. Không niệm tham dục. 
2. Không niệm sân hận. 

Nếu thực hành hai cách này mà không đắc lợi trên đường Chánh định, 
hành giả phải kiêm điểm lại nơi tâm coi sanh tội lôi chỉ không. Hãng ngày phải 
nói lời dịu dàng, hòa nhã cho tâm lóng xuông. Đôi với người và vật, giữ cho tâm mát 
mẻ và luôn luôn nhẹ nhàng. (Chú thích: Điểu này chính là nhự Ân sự Thích Tịnh 
Không đã dạy trong bài giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: “Người đây đủ Tháp 
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Thiện mới có thể thu nhiếp được 6 căn khi niệm Phật”) Ngoài giờ tĩnh tọa, phải giữ 
câu niệm Phật không rời tâm. 

Tâm tương ứng với Chánh định thì phát ra khinh an, trong thân sẽ thấy khoan 
khoái. Thân tâm hiệp nhất, thân cảnh không hai. Lúc bấy giờ, hành giả ở trong định 
văng lặng sẽ thấy thân tướng Phật, nghe Phật thuyết pháp và những cảnh giới nhiệm 
mầu không sao kê xiết... Đó là tướng niệm Phật thiện căn phát hiện do công phu tọa 
thiền niệm Phật mà thành công vậy. 


_—-000--- 


TẠI SAO NIỆM “NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT”? 


Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc). Hai chữ đầu 
(Nam mô) nguyên âm là Namo, ta quen đọc liền vần Nam mô, là lời tỏ Jòng thành 
kính, có nghĩa là Quy y (về nương) và Quy mạng (đem thân mạng gởi về). Chữ thứ 
sáu (Phật) nguyên âm là Buddha (Bụt Đa hay Bụt Thô), ta quen đọc gọn là Phật, chỉ 
cho đắng hoàn toản giác ngộ (đắng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác). Ba chữ 
giữa (A Mi Đà) là biệt danh của đắng Cực Lạc giáo chủ, dịch nghĩa là Vô Lượng (Vô 
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ). Như trong kinh, Đức Bồn Sư tự giải thích răng: “Đức 
Phật ây, quang minh vô lượng, soi suốt các cõi nước ở mười phương không bị cách 
ngại. Đức Phật â ấy và nhơn dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên vô 
số kiếp”. 


Trong Quán Kinh nói: “Nếu người chí tâm xưng danh hiệu của Đức Phật 
đây, thời trong mỗi niệm diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được vãng 
sanh...”. Trong Kinh Chư Phật Hộ Niệm nói: “Nếu người nghe danh hiệu của Đức 
Phật đây mà chấp trì trong một ngày đến bảy ngày, Nhất Tâm Bắt Loạn thời được 
thành tựu nhiều thiện căn phước đức. Đức Phật ấy và Thánh chúng sẽ hiện đến nghinh 
tiếp...”. Kinh Văn Thù Vấn Bát-Nhã nói: “Nếu người chuyên xưng danh hiệu thời 
đặng chứng Nhất Hạnh Tam-muội và chóng thành Phật... ”. 


Xem như lời của Đức Bồn Sư Thích Ca, đẳng chân thật ngữ phán trên đây, 
thời thấy rằng ba tiếng hồng danh của đức Giáo chủ Cực Lạc có những năng lực bất 
khả tư nghị. Muốn được kết quả to tát như lời trong kinh, hành nhơn phải chí tâm 
xưng niệm, và phải xưng niệm đúng âm vận, chớ không nên như người Pháp gọi danh 
từ Chợ Lớn là Sôlông, hay Bà Rịa là Baria. 


Ba chữ A MI Đà, nguyên là Phạn âm. Người Tàu đọc là A-Mi-Thô, và họ tụng 
xuôi là Á-Mi-Thô. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng chữ Tàu, biên sẵn trong 
các pho kinh sách Tàu. Người Việt ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu đọc đó nên đọc 
là A Mi Đà. Như đọc Nã-Phá-Luân để kêu Hoàng đế Napoleon (Na-po-lê-ông), cùng 
đọc Ba-Lê để kêu kinh đô Paris (Pari). 
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Với sự phiên âm băng chữ Tàu, người Tàu đọc giống gần với nguyên âm, mà 
người Việt ta đọc sai quá xa. Giá như ta gặp Hoàng đề Pháp và gọi ông ta là Nã-Phá- 
Luân thời thật là đáng buồn cười. Với “A Di Đà” để gọi đức Giáo chủ Cực Lạc cũng 
theo lệ đó. (Chú thích: Ý nghĩa của Na-Pô-Lê-Ông và Nã-Phá-Luân đều chỉ cho 
hoàng đề Napoleon, ở đây ý nghĩa thì không có gì sai sót, ý nghĩa hoàn toàn giống 
nhau, nhưng âm thanh Nã-Phá-Luân phát ra là hoàn toàn bị sal) 


Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật theo thông lệ Nam mô A Di Đà 
Phật, khi chuyên niệm nhiều (mỗi ngày từ 20.000 câu trở lên), tôi bị sự chướng là trệ 
tiếng trong lúc niệm ra tiếng và lờ mờ trong lúc niệm thầm. Giữa lúc đó, tiếng “Di” 
là chủ của sự chướng. Vì thế, tôi mới đề ý đến chính âm vận của sáu tiếng hồng danh. 
Đồng thời, lời của Tổ Vân Thê (Đại sự Liên Trì) trong Sớ Sao nói: “Hồng danh 
Nam mô A Mi Đà Phật toàn là tiếng Phạn, chuyên trì không quên, thời cùng với 
pháp trì chủ của Mật tông đồng nhau ”, lại thúc đây tôi vào sự khảo cứu. (Chú thích: 
Ân sư Thích Tịnh Không từng giảng về vấn đề Mật tông trì chú để chữa bệnh, nguyên 
lý chữa bệnh ở đây là dùng âm thanh chú ngữ phát ra tác động vào cơ thể vật chất 
xung quanh, cho nên âm thanh này phải đúng chính xác. Nếu phát ra âm thanh sai 
lệch thì không có hiệu lực. Ngày nay, chúng ta trì chú mà không chữa được bệnh là 
do âm thanh trì chú chúng ta phát ra đã bị sal) 


Với vần La-tinh, người Anh ghép Amita, mà tôi được thấy ở bộ Phật Học Đại 
Từ Điện. Tôi đem ba chữ A MI Đà ra hỏi, thời các sư Tàu cũng như cư sĩ Tàu đêu 
đọc găn từng tiêng một trước mặt tôi: “A-Mi-Thô”. 


Hai tiếng đầu “A” và “Mi” đã nhất định, và đồng thời quyết chắc đọc “Di” là 
sai. Tôi còn thăc mặc ở tiêng thứ ba, vì nêu đọc Amita như vân Anh, cùng A-MI-Thô 
như người Tàu thời với tiêng Việt có hai điêu bât tiện: 

1. Nghe không nghiêm và không êm. 
2. Quá khác với thông lệ từ xưa. 


Một học giả Pa-li và Phạn ngữ giải thích: chữ “Đà” của Tàu dùng phiên âm Phạn ngữ 
có hai giọng: 


1. Thô như danh từ “Bụt Thô” mà người Tàu đọc xuôi là “Bù Thô”. 
2. Đa cũng như danh từ “Bụt Đa” (Buddha). 


Với giọng “Đa” để đọc chữ “Thô”, nó mở đường cho tôi ghép ba chữ lại: A-Mi-ĐÐa 
và theo cách đọc xuôi đánh dấu huyền: “A Mi Đà”. 


Ghép luôn cả sáu tiêng Nam mô A MI Đà Phật, tôi nhận thây răng tránh khỏi 
cái lôi quá khác với nguyên âm, dù vân chưa được toàn, nhưng có thê gọi là nhiêu 
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phần đúng, và không quá cách biệt với cách đọc phổ thông theo cô lệ, vì trong sáu 
tiêng đây chỉ có đôi “Di” thành “MI” thôi. 


Sau khi tham cứu như trên xong, tôi bắt đầu chuyên chí niệm Nam mô A Mi 
Đà Phật, và cũng bắt đâu từ đó tôi liên nhận được kết quả. 


1. Sáu tiêng hông danh đây nôi rõ nơi tai cũng như nơi tâm, khác hăn sự mờ mờ lọt 
sót của tiêng “DI” trong thời trước. 


2. Khi niệm ra tiêng, từ 5000 câu mỗi thời trở nên, môi lưỡi càng lúc càng nhại, càng 
chuyên, càng lanh. Khác hăn sự trệ môi cứng lưỡi của những ngày niệm khi xưa. 


3. Niệm ra tiêng với “A Mi” khỏe hơi hơn niệm ra tiêng của “A DI” khi trước, nhờ 
vậy mà môi thời niệm được lâu và nhiêu. 

Người chuyên niệm danh hiệu của Phật, tâng câp đầu tiên là đên mức bât nệm 
tự niệm, hay niệm lực tương tục. Nếu khi niệm mà bị trệ, và tiếng Phật lại lờ mờ 


không nổi rõ nơi tâm thời khó mong được kết quả trên. Còn nếu trái lại thời mới có 
hy vọng đến đích. 


Biết rằng niệm A Mi Đà được nhiều phần đúng với nguyên âm, nó sẽ đem 
đến cho mình cái mãnh lực bất tư nghị, diệt vô số kiếp tội thành đại thiện căn 
phước đức giống như pháp trì chơn ngôn (thần chú) của Mật tông mà Tổ Vân 
Thê đã phán. Nó sẽ đưa mình đến mức bất niệm tự niệm, vì tiếng niệm không bị 
trệ lụt và nỗi rõ nơi tâm. Nhất là niệm A Mi Đà được khỏe hơi, nhờ đó nên niệm 
được lâu và nhiều. Niệm Phật được thuần thục là nhờ niệm nhiều câu, nhiều giờ 
và tiễng niệm nhấn rõ nơi tâm. Và mức bất niệm tự niệm (Công Phu Thành Phiến) 
đây là phần bảo đảm vãng sanh Tịnh độ cho người chuyên niệm. 


Tôi tin rằng niệm gần với nguyên âm, tức là gần đúng với thật danh của 
đức Giáo chủ Cực Lạc, tât dề được tương ưng và chóng được cảm thông với 
Phật. Và tôi đã tự cảm thây có lẽ đúng như thê. 


Nhưng trong kỳ kiết thất 49 ngày ở tịnh thất nơi chùa Linh Sơn Cổ Tự, một 
hôm tôi bỗng có ý nghĩ: “Mình dù thiên trí bạc đức, song cũng là người tai mắt trong 
Tăng giới, và cũng có đôi phần uy tín đối với gần xa, riêng mình tự tu đã đành không 
ngại gì, song rồi đây, tất có người vì tin tưởng nơi mình, mà họ sẽ tự noi theo chỗ làm 
của mình, nghĩa là họ sẽ nệm Nam mô A MI Đà. Một người như thế, lần lần sẽ có 
nhiều người như thế, tất sau này khó khỏi đôi điều thắc mắc: 


1. Bàng quan sẽ cho mình lập dị, riêng phái, phá sự đã phổ thông của cổ lệ. 


2. Đem sự ngờ vực cho người niệm “A Di” khi những người này chưa hiểu thế nào 
là “A Dĩ” và thê nào là “A Mi”. Và sự nghỉ ngờ là điêu rầt chướng của pháp môn 
niệm Phật”. 
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Tôi tự giải thích: “Cổ lệ đã sai thời sự sửa đổi là điều cần (tôi tự sửa đổi 
riêng tôi). Mình không có quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng không 
ngại gì với sự thị phi phê bình của bàng quan. 


Và với sự ngờ của những người chưa nhận chơn, sẽ giúp họ tìm tòi khảo cứu, 
nhờ tìm xét họ sẽ thấu rõ sự sai với đúng, và họ sẽ thâu hoạch được kết quả tốt cũng 
như mình”. Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn mãi 
băn khoăn gần suốt ngày. 


Chiều hôm ấy, khi đứng dựa cửa số ngó mong về phía mặt trời sắp lặn, tôi 
bỗng thấy chữ “A Mi” nổi bật giữa khung trời xanh sáng, gần giống như chữ điện ở 
trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác 
thời không thấy, khi ngó trở lại hướng Tây thời chữ “A Mi” vẫn nỘI y nơi chỗ cũ, khô 
chữ lớn lỗi bốn tắc Tây bề cao, và hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn. 


Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy mình đi vào một khu vườn cây cao cảnh đẹp. 
Giữa vườn, một dãy nhà cất theo kiểu trường học, và nghe rõ trong ấy một người 
xướng và số đông người hòa: Nam mô A Mi Đà Phật! Tôi tự bảo: “Ủa lạ! Câu Nam 
mô A Mi Đà Phật, tưởng là chỉ riêng của mình cải cách, riêng mình tín hướng và 
riêng mình chuyên niệm. Bất ngờ ở đây, người ta cũng đồng niệm như vậy rồi!”. Tôi 
đứng dừng trước ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như thế hơn 10 lần mới 
choàng tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình nằm mơ. 


Do hai điềm trên đây (chữ “A Mĩ” hiện giữa trời và chiêm bao nghe xướng 
hòa Nam mô A MI Đà Phật), bao nhiêu nổi thắc mặc và băn khoăn nơi lòng tôi đêu 
tan rã như khôi tuyết dưới ánh năng trưa hè... 


Từ hỗi nào, dù với hàng đệ tử, tôi chưa từng bảo ai bỏ niệm “A Di” mà niệm 
“4 Mi”. Song, do ảnh hưởng ngẫm ngầm mà lần lần có một số đông người xuất gia 
cũng như hàng tại gia niệm A Mi Đà. Đó phải chăng là do eơ duyên thời tiết nó nên 
như thế! Và cũng vì cớ ấy mà hôm nay có bài thuyết minh và tự thuật này. 


Tôi viết bài này chỉ với mục đích giúp thêm sự nhận chơn về câu Nam mô A 
Mi Đà Phật cùng lịch sử của nó, cho các bạn đồng tu đã chuyên niệm như thế. Và bài 
này cũng chỉ truyền bá trong phạm vi giữa các bạn đây thôi. 

Tôi xin khuyên nhắc các bạn, đối với những vị đã quen niệm hay đã sẵn tín 
tâm nơi câu Nam mô A Di Đà Phật, nhất là người ở trong hoàn cảnh thiếu tiện lợi, 
các bạn nên để yên cho các vị ấy niệm theo sự phố thông cổ lệ để tránh sự ngoại 
chướng cho họ và cho họ khỏi sự do dự trên đường hành trì mà họ có thể vướng phải. 
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KINH PHẠM VÕNG BÔ-TÁT GIỚI 


(Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh) 


đ lết 3h BỊ £# # 


Thích Ca Mâu Ni Phật kiết Bồ-tát Tâm Địa Giới: 
“Hiếu thuận với Cha Mẹ, Sư Tăng, Tam-Bảo. Hiếu thuận là pháp chí 
đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn.” 


[Chú ý: Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới chỉ dành cho hành giả đã thọ trì Giới Bồ-tát| 
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BÀI TÁN LƯ HƯƠNG 
Lư hương vừa ngún chiên đàn 
Khói hương ngào ngạt muôn ngàn cõi xa 
Lòng con kính ngưỡng thiết tha 
Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh 


Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật (3 ân) 


KỆ KHAI KINH 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng 
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 /ẩn) 


(D 
Chúng thọ Bồ-tát giới lắng nghe! 
Quy mạng Lô Xá Na, 
Mười phương Kim Cương Phật. 
Đảnh lễ đức Di Lặc, 
Sẽ hạ sanh thành Phật. 
Nay tụng ba tụ giới, 
Bồ-tát đều cùng nghe. 
Giới như đèn sáng lớn, 
Soi sáng đêm tối tăm. 
Giới như gương báu sáng, 
Chiếu rõ tất cả pháp. 
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Giới như ma-nI châu, 

Rưới của g1úp người nghèo. 
Thoát khổ mau thành Phật, 
Chỉ giới này hơn cả. 

Vì thế nên Bồ-tát, 


Phải tinh tấn giữ gìn. 


(H) 


Chư Đại đức! (Chư Đại chúng! Chư Phật tử!) ® Phần mùa xuân (mùa Hạ, 
mùa Đông) 2) bỗn tháng làm một mùa. Nửa tháng đã qua (một tháng, tháng rưỡi, hai 
tháng, hai tháng rưỡi, ba tháng, ba tháng rưỡi, bốn tháng) 9) thiêu một đêm, thừa 
một đêm , còn ba tháng rưỡi (ba tháng, hai tháng ruối, hai tháng, một tháng ruỡi, 
một tháng, nửa tháng) ®) 


Già chết gần kè, Phật Pháp sắp diệt! Chư Đại đức (Chư Đại chúng! Chư Phật 
/7!), vì muôn đặc đạo nên nhứt tâm cân câu tinh tần. Chư Phât do nhứt tâm cân câu 
tinh tân nên đặng chứng quả Vô-thượng Chánh Giác, huông là các pháp lành khác. 


Nhân lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải găng sức siêng tu pháp lành. Đâu nên 
chăng gấp cầu đạo lại chần chờ đợi già yêu. Còn mong mỏi thú vui gì... 


Ngày nay đã qua, 
Mạng sống giảm lần, 
Như cá cạn nước, 


Nào có vui chị! 


(II) 
HỎI : Chúng nhóm chưa? (Vị fụng giới hỏi) 
ĐÁP : Chúng đã nhóm. (ị fri sự đáp) 
HỎI : Hòa hiệp chăng? 
ĐÁP : Hòa hiệp. 


HỎI : Chúng nhóm họp đề làm gì? 
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ĐÁP : Thuyết giới Bồ-tát. 
HỎI : Người chưa thọ giới Bồ-tát và người không thanh tịnh ra chưa? 


ĐÁP : Trong đây không có người chưa thọ giới Bồ-tát và người không thanh 
tịnh. (Nếu có thì bảo ra, rồi đáp rằng: Người chưa thọ giới Bồ-tát và không thanh 
tịnh đã ra.) 


HỎI : Có bao nhiêu vị Bồ-tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh ? 


ĐÁP : Trong đây không có Bồ-tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. (Nếu 
có thời ra thuyết dục. Nên ra thưa: Chư Đại đức lắng nghe cho. Tôi là Bồ-tát... có 
lãnh giữ dục của Bồ-tát... những việc làm đúng pháp của Tăng, Bồ-tát... giữ dục và 
thanh tịnh.) 


(IV) 


Chư Đại đức! (Chư Đại chúng! Chư Phật tử!) chấp tay chí tâm lắng nghe! Nay 
tôi sắp tụng lời tựa về pháp Đại thừa của chư Phật. Đại chúng lắng lặng lắng nghe. 
Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối. Sám hối thời được an vui. Không 
sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thời yên lặng. Vì yên lặng nên 
biết đại chúng thanh tịnh. 


Chư Đại Đức! (Chư Đại chúng! Chư Phật tử!) lắng nghe. Sau khi đức Phật 
diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa (9, Ba-la-đề-mộc- 
xoa chính là giới pháp này. Trì giới này thời như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người 
nghẻo được của báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được 
về nhà. Nên biết rằng giới pháp này là Đức Thầy sáng suốt của đại chúng, không khác 
Đức Phật còn ở đời. 

Nếu không có lòng sợ tội, thời tâm lành khó nảy nở. Cho nên trong kinh có lời 
dạy: Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần 
đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu 
khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thời muôn đời khó được lại. 


Sắc trẻ không dừng, đường như ngựa chạy. Mạng người vô thường, mau hơn 
nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng mỗi người nên 
nhứt tâm cần cầu tinh tấn. Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm 
phải nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian luống qua vô ích, mà sau này 
phải ăn năn. 


Đại chúng mỗi người nên nhứt tâm cung kính y theo giới này, như pháp tu 
hành, cân nên học tập. 
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Chư Đại đức! (Chư Đại chúng! Chư Phật tứ!) Nay là ngày thứ mười lăm 
(mười bồn) ?) có trăng (không trăng), làm phép Bô-tát #) tụng Bô-tát giới. Đại chúng 
nên nhứt tâm nghe kỹ. 


Ai có tội thời phát lồ. Người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại 
chúng thanh tịnh, có thê tụng giới Bô-tát. 

Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ-tát rồi. 

Nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) 


Thưa Đại chúng! Trong đây thanh tịnh vì im lặng. Việc này xin nhận biết như 


vạy. 


Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ-Tát (3 /ần) 


Tu học Giới - Định - Huệ thì: 
Trì Giới được Định, trong Định có Giới gọi là Định Cộng Giới. 


Từ Định phát Huệ, trong Huệ có Giới gọi là Đạo Cộng Giới. 


š Định Cộng Giới không bằng Đạo Cộng Giới. 


Đạo Cộng Giới không bằng niệm A Mi Đà Phật có đầy đủ viên 
mãn Giới - Định - Huệ. 
(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - 2017 do Ấn sư Thích Tịnh 
Không chủ giảng) 

Niệm một câu “A Mi Đà Phật” là hoàn thành viên mãn Giới - Định 
- Huệ ngay trong một niệm! 

Pháp môn Tịnh Độ quả thật thù thắng không gì sánh nổi! 

(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ năm 1994 do Ấn sư Thích Tịnh Không 
chủ giảng) 

Tám vạn bốn ngàn Pháp môn đều có thể thành Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác nhưng không thể mau chóng thành; có thể mau chóng 
thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì chỉ có Pháp môn niệm 
Phật. Câu này rất quan trọng! Xin quý vị đồng tu thể hội thật kỹ! 


(Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Cư sĩ Lưu Tố Vân chủ giảng. Dịch giả: Ban 
Biên Dịch Hoa Tạng Huyền Môn) 
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PHẬT THUYẾT 


PHẠM VONG KINH 
BÔ-TÁT TÂM ĐỊA PHẨM 
PHẦN DƯỚI s 


(Nhà Dao Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Hán dịch) 


I. LÔ XÁ NA PHẬT 09 


Bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng “Tâm Địa” như 
chừng băng đâu sợi lông trong sô trăm nghìn Hăng hà sa bât khả thuyêt pháp môn. 

Ngài kết: “Tâm địa đây chính là lời của tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất 
cả Phật thời vỊ lai sẽ giảng và tât cả Phật thời hiện tại đương giảng; cũng là Pháp môn 
mà tât cả Bô-tát đã học, sẽ học và đương học. 

Ta đã từng trăm A-tăng-kỳ kiếp Œ tu tập Tâm Địa này, do đó ta được hiệu là 
Lô Xá Na. Chư Phật! Các Ngài đem lời giảng của Ta đây hâu mở con đường tâm địa 
cho hêt thảy chúng sanh”. 


Liền đó, từ trên tòa Thiên Quang Sư Tử rực rỡ nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, 
Đức Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói với chư 
Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu: “Các Ngài thọ trì phẩm Tâm Địa Pháp Môn 
của Ta đây, rồi tuần tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca cùng tất cả chúng 
sanh. Ai nây đều nên thọ trì đọc tụng và nhứt tâm vâng làm”. 


Sau khi lãnh thọ phẩm Tâm Địa Pháp Môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh 
sen báu cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa Sư Tử 9”. 
Toàn thân của các Ngài chiếu ra vô số tia sáng. Trong mỗi tia sáng ấy đều hóa hiện 
vô lượng Đức Phật, đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh, vàng, đỏ, trăng để 
cúng dường Đức Phật Lô Xá Na. Cúng đường xong, chư Phật từ tạ trở về. 


Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư Phật vào chánh định Thể Tánh 
Hư Không Hoa Quang, môi Ngài trở lại chôn cũ, dưới cội Bồ-đê nơi cõi Diêm-phù. 
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Sau khi ra khỏi chánh định Thể Tánh Hư Không Hoa Quang, Đức Phật mới 
ngự trên tòa Kim Cương Thiên Quang Vương và Diệu Quang Đường 3) mà giảng về 
Thập Thế Giới Hải. 

Rồi đức Phật giảng pháp Thập Trụ ® nơi cung Đế-thích, giảng pháp Thập 
Hạnh ®) nơi cung trời Diệm-ma, giảng pháp Thập Hồi Hướng #® nơi cung trời Đâu- 
suất, giảng pháp Thập Thiền Định nơi cung trời Hóa-lạc, giảng pháp Thập Địa '" nơi 
cung trời Tha-hóa, giảng pháp Thập Kim Cương nơi cõi Sơ thiền, giảng pháp Thập 
Nhẫn nơi cõi Nhị thiền, giảng pháp Thập Nguyện nơi cõi Tam thiền, và sau cùng ở 
Tứ thiền, nơi cung của Đạr-tự-tại-thiên-vương, Đức Phật giảng Phẩm Tâm Địa Pháp 
Môn mà thuở trước Đức Phật Lô Xá Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng. 

Tất cả nghìn trăm ức Đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình, đều giảng nói 
như thế cả. Như trong phẩm “Hiên Kiếp” đã nói. 


I. THÍCH CA MẪU NI PHẬT 


Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới Liên 
Hoa Đài Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của thiên-vương, diễn nói Kinh Ma 
Thọ Hóa. Sau đó, Ngài giáng sanh nơi cõi Nam-diêm-phù-đề tại nước Ca Tỳ La, vua 
Tịnh Phạn là thân phụ, và hoàng hậu Ma Gia là sanh mẫu, nhũ danh của Ngài là Tất 
Đạt Đa. 


Xuất gia bảy năm, ba mươi tuôi thành đạo, hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Từ bảo tòa Kim Cương Hoa Quang nơi Đạo tràng Tịch Diệt 0® nhẫn đến nơi 
cung của Đại-tự-tại-thiên-vương, trong mười nơi ây Đức Phật tuân tự ngự đên thuyêt 
pháp. 


Lúc đó, nhân khi xem bửu tràng mành lưới của Đại-phạm-thiên-vương, Đức 
Phật vì đại chúng mà giảng Kinh Phạm Võng. Ở”) 


Ngài dạy rằng: “Vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác 
nhau cả, khác nhau đên sô vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như vậy”. 


Đức Phật đã tám nghìn lần đến thế giới Ta Bà này, ngự trên bảo tòa Kim Cương 
Hoa Quang nhẫn đến ngự nơi cung của Đại-tự-tại-thiên-vương, lược giảng “Tâm Địa 
Pháp Môn” cho cả thảy đại chúng trong những pháp hội ấy. 

Sau đó, từ cung của thiên-vương, Đức Phật trở xuống ngự dưới cội Bồ-đề nơi 
cõi Diêm-phù, vì tất cả chúng sanh trên quả đất này, hạng người phàm ngu tôi mà 
giảng một giới pháp Kim Cương Quang Minh Bảo Giới “®, Giới pháp này là lời 
thường trì tụng của Phật Lô Xá Na khi Ngài mới phát Bồ-đề tâm trong thời kỳ tu nhân 
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của Ngài. Giới pháp này cũng chính là bổn nguyện của tất cả Phật, là bổn nguyện của 
tât cả Bô-tát và là chủng tử của Phật Tánh. “Đ 


Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Tất cả ý thức, sắc, tâm, là tình, là 
tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật Tánh. Vì chắc chắn thường có Chánh 
Nhân nên chắc chắn Pháp Thân thường trụ. Mười Ba-la-đề-mộc-xoa như thế 
xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng thọ trì của tất cả chúng sanh 
trong ba thuở. Giờ đây, Đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại Giới-phâm- 
vô-tận-tạng, là Giới-phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyên Tự Tánh thanh tịnh. 


Nay Ta là Lô Xá Na, 
Đương ngồi trên đài Liên Hoa. 
Trên nghìn cánh sen đơm vòng, 
Lại hiện ra nghìn Thích Ca. 
Mỗi cánh sen trăm ức cõi, 
Một cõi một Phật Thích Ca. 
Đều ngồi dưới cội Bồ-đề, 
Đồng thời thành Chánh-giác Đạo. 
Nghìn trăm ức Phật như vậy, 
Lô Xá Na là bồn thân. 
Nghìn trăm ức Phật Thích Ca, 
Đều đem theo vi trần chúng, 
Cùng nhau đến tại chỗ Ta, 
Đề nghe Ta tụng Phật giới, 
Ta liền giảng môn cam lồ 22), 
Bây giờ nghìn trăm ức Phật, 
Trở về Đạo tràng của mình, 
Đều ngồi nơi cội Bồ-đẻ, 
Tụng mười trọng, bốn mươi tám, 
Giới của Bốn sư Xá Na, 
GIới như vâng nhựt nguyệt sáng, 
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Cũng như chuỗi báu ngọc châu. #3) 
Chúng Bồ-tát như vi trần, 

Do giới này mà thành Phật, 
Đây là Đức Xá Na tụng, 

Ta đây cũng tụng như vậy. 
Các ông tân học Bồ-tát, 

Phải cung kính thọ trì giới! 
Khi thọ trì giới này rồi, 

Nên truyền lại cho chúng sanh, 
Lăng nghe Ta đang trì tụng, 
Pháp Ba-la-đề-mộc-xoa, 

Là giới-tạng trong Phật pháp, 
Đại chúng lòng nên tin chắc: 
Các ngươi là Phật sẽ thành, 
Ta đây là Phật đã thành, 
Thường có lòng tin như vậy, 
Thời giới-phẳẩm đã trọn vẹn. 
Tất cả những người có tâm, 
Đều nên nhiếp hộ Phật giới, 
Chúng sanh nào thọ Phật giới, 
Chính là vào hàng chư Phật. 
Đã đồng hàng bậc Đại Giác, 
Mới thật là con chư Phật, 2® 
Đại chúng đều nên cung kính, 


Chí tâm nghe lời Ta tụng. 
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HI. ĐỨC PHẬT KIẾT BÒ-TÁT GIỚI 


Thuở Ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo Vô thượng Chánh 
giác, trong khi ngôi dưới cội Bô-đê, Ngài bắt đâu kiệt “Bồ-tát giới”. 

Ngài dạy: “Hiểu thuận với Cha Mẹ, Sư Tăng, Tam-Bảo. Hiếu thuận là pháp 
chí đạo. Hiệu gọi là giới, cũng gọi là câm ngăn!”. ©) 


Liền đó, từ nơi miệng Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ, có đến 
trăm vạn ức đại chúng, các Bồ-tát 2®, mười tám Phạm-thiên '2?, sáu cõi trời Dục 23), 
mười sáu đại Quốc vương !? đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp 
Đại-thừa của tất cả chư Phật. 


Đức Phật nói với các vị Bồ-tát: “Nay Ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới 
pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ-tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ-tát Thập 
Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa °” cũng tụng giới 
này. Vì thế nên giới quang từ miệng Ta phóng ra. Phóng quang là vì có duyên do, 
chớ chẳng phải vô cớ. Giới quang ây chăng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; 
chăng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp; chăng phải pháp hữu, pháp vô, cũng 
chăng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bản 
của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ 
giới pháp này”. 

Chúng Phật tử lắng nghe! Nếu là người thọ giới Bồ-tát này, không luận là 
Quốc vương, Thái tử, các quan chức hay Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, không luận là chư 
thiên cõi Sắc, cõi Dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ 
hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần Kim Cương, hay loài súc 
sanh, nhẫn đến kẻ biến hóa ®Đ, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp sư thời 
đều thọ được giới, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhứt. 


IV. MƯỜI GIỚI TRỌNG 
Đức Phật bảo các Phật tử rằng: 


“Có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ-tát mà không tụng điều 
giới này, thời người ây không phải Bô-tát, không phải là Phật tử. Chính Ta cũng 
tụng như vậy.” 


Đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ-tát. Tất cả Bồ-tát đã học, sẽ học 
và đương học, cân nên học, hêt lòng kính trọng phụng trì. 


Đức Phật dạy: 
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1. GIỚI SÁT SANH %2 


Nếu Phật tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen 
tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết: nhân giết, 
duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. 


Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được có ý giết! 


Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu 
giúp tầt cả chúng sanh; mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh; Phật tử này 
phạm “Bô-tát Ba-la-di tội”. 


2. GIỚI TRỘM CƯỚP %° 


Nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm 
cướp, nhần đên dùng bùa chú trộm cướp: nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, 
cách thức trộm cướp, nghiệp trộm cướp. 


Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thân hay của kẻ giặc cướp, nhẫn đến 
một cây kim, một ngọn cỏ đêu không được trộm cướp! 


Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường 
giúp cho mọi người được phước, được vui; mà trái lại trộm cướp tài vật của 
người; Phật tử này phạm “Bô-tát Ba-la-di tội”. 


3. GIỚI DÂM €5 


Nếu Phật tử, tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các 
loài cái, loài mái, cho đên thiên-nữ, quỷ-nữ, thân-nữ cùng phi đạo mà hành dâm: 
nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dầm dục, nghiệp dâm dục. 

Là Phật tử, đối với tất cả không được cố dâm dục! 

Lễ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả những chúng sanh, đem pháp 
thanh tịnh khuyên dạy người; mà trái lại không có tầm từ bi, làm cho mọi người 
sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, cho đên hành dâm với mẹ, con, chỉ, em 
trong lục thân; Phật tử này phạm “Bô-tát Ba-la-di tội”. 

4. GIỚI VỌNG %% 


Nếu Phật tử, tự mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện 
vọng ngữ: nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng 
ngữ. Nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy; hoặc thân vọng ngữ, 
tâm vọng ngữ. 
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Là Phật tử, lẽ ra Phật luôn luôn Chánh ngữ, Chánh kiến, và cũng làm cho 
tât cả chúng sanh có Chánh ngữ, Chánh kiên; mà trái lại làm cho mọi người tà 
ngữ, tà kiên, tà nghiệp; Phật tử này phạm “Bô-tát Ba-la-di tội”. 


5. GIỚI BÁN RƯỢU 5° 

Nếu Phật tử, tự mình bán rượu, bảo người bán rượu: nhân bán rượu, 
duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu. 

TẤt cả rượu không được bán! Rượu là nhân duyên sanh tội lỗi! 

Là Phật tử, lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt, mà 
trái lại đem sự mê say điên đảo cho tât cả chúng sanh; Phật tử này phạm “Bồ- 
tắt Ba-la-di tội”. 

6. GIỚI RAO LỎI CỦA TỨ CHÚNG 


Nếu Phật tử, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát tại gia, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy: nhân rao nói tội 
lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi. 

Là Phật tử, khi nghe những kẻ ác, ngoại đạo cùng người Nhị-thừa nói 
những điều phi pháp, trái luật trong Phật pháp, thời phải luôn luôn có lòng từ 
bi giáo hóa những kẻ ác ấy cho họ sanh tín tâm lành đối với Đại-thừa; mà trái 
lại Phật tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật pháp; Phật tử này phạm 
Bằồ-tát Ba-la-di tội”. 


7. GIỚI TỰ KHEN MÌNH CHẾ NGƯỜI 


Nếu Phật tử, tự khen mình chê người, cũng bảo người khác khen ngợi 
mình chê người: nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp 
chê người. 


Là Phật tử, lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất 
cả chúng sanh, mình nhận lây việc xâu, nhường cho người việc tôt. 

Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của 
người, làm cho người bị khinh chê; Phật tử này phạm “Bô-tát Ba-la-di tội”. 

§. GIỚI BÓN SEN THM MĂNG ĐUÔI 

Nếu Phật tử, tự mình bồn sén, bảo người bỏn sẻn: nhân bồn sẻén, duyên 
bỏn sẻn, cách thức bỏn sẻn, nghiệp bón sẻn. 

Phật tử khi thấy những người bần cùng đến cầu xin, phải cấp cho theo 
chỗ cần dùng của họ. Mà Phật tử lại đem lòng giận ghét, cho đên không cho một 
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máy; có người đến cầu học giáo pháp, cũng chẳng nói một kệ một câu; lại còn 
xua đuôi quở mắng: Phật tử này phạm “Bồ-tát Ba-la-di tội”. 


9. GIỚI GIẬN HỜN KHÔNG NGUÔI 


Nếu Phật tử, tự mình giận, bảo người giận: nhân giận, duyên giận, cách 
thức giận, nghiệp giận. 


Người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh được những căn lành 
không gây gỗ; thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Mà trái lại, đối với trong 
tất cả chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh, đem lời ác mạ nhục, còn 
thêm dùng tay, chân, dao, gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ; cho đến nạn 
nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội nhưng vẫn còn không hết giận; 
Phật tử này phạm “Bồ-tát Ba-la-di tội”. 


10. GIỚI HỦY BÁNG TAM BẢO 


Nếu Phật tử, tự mình hủy báng Tam Bảo, xúi người hủy báng Tam Bảo: 
nhân hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng. 


Phật tử nghe một lời hủy báng Tam Bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau 
lòng như ba trăm cây nhọn đâm vào tim mình, huôồng là tự miệng mình hủy báng! 


Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp sức 
cho những kẻ ác, kẻ tà kiên hủy báng nữa; Phật tử này phạm “Bô-tát Ba-la-di 


tội”. 


V. ĐỨC PHẬT KẾT RẮĂN 


Này các Phật tử! Trên đây là mười giới trọng của Bồ-tát, các Phật tử cần nên 
học. 


Trong mười giới đó, không nên trái phạm một giới nảo cả, dầu một mảy nhỏ 
như vị trần, huống chỉ phạm đủ cả mười giới ưl Nếu có người nảo trái phạm, thời 
ngưƯỜI ấy hiện đời không được phát Bồ-đề tâm; rồi cũng, mất ngôi Quốc vương, ngôi 
Chuyên-luân-vương, ngôi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni; cũng mất những quả Thập Phát Thú, 
Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa, tất cả diệu quả Phật Tánh thường 
trụ đều mắt; đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp chăng được nghe danh tự 
của cha mẹ và Tam Bảo. Vì thế nên không được phạm một giới nào cả! 


Tất cả Bồ-tát các Ngài đã học, sẽ học, và hiện tại nay học. Mười giới $7” như 
thê cân nên học, hệt lòng kính trọng phụng trì. Trong phâm “Bát vạn oai nghỉ” có 
giảng rộng. 
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VI. BÓN MƯƠI TÁM ĐIÊU GIỚI KHINH 


Đức Phật bảo các vị Bô-tát răng: “Đã giảng mười giới trọng rôi, nay Ta sẽ nói 
vê bôn mươi tám giới khinh” 63), 


1. GIỚI KHÔNG KÍNH THẦY BẠN 


Nếu Phật tử, lúc sắp lãnh ngôi Quốc vương, ngôi Chuyên-luân-vương, hay sắp 
lãnh chức quan, trước nên thọ giới Bô-tát. Như thê, tât cả quỷ thân cứu hộ thân vua 
và thân các quan, chư Phật đêu hoan hỷ. 


Đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và cung kính. Nếu thấy có bậc 
Thượng tọa, Hòa thượng, A-xà-lê, những bậc Đại đức, đồng học, đồng kiến, đồng 
hạnh đến nhà; phải đứng dậy tiếp rước lạy chào, hỏi thăm. Mỗi sự đều đúng như 
pháp mà cúng dường; hoặc tự bán thân cho đến quốc thành con cái, cùng bảy báu 
trăm vật để cung cấp các bậc ấy. Nếu Phật tử lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, 
không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến không chịu y theo pháp mà cúng dường: Phật 
tử này phạm “khinh cấu tội”. 


2. GIỚI UỐNG RƯỢU 


Nếu Phật tử cỗ uống rượu, mà rượu là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô 
lượng tội lỗi. Nếu tự tay trao chén rượu cho người uống sẽ mang ác báo: năm trăm 
đời không tay, huống là tự uống. Cũng chắng được bảo người và tất cả chúng sanh 
uống rượu, huống là tự mình uống. 


TẤt cả các thứ rượu, Phật tử không được uống! 


Nêu mình cô tâm uông cùng bảo người uông; Phật tử này phạm “khinh câu 
A+%*» 


tỘ1.. 
3. GIỚI ĂN THỊT 
Nếu Phật tử có ăn thịt. 
Tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn! 


Luận về người ăn thịt thời mắt lòng đại từ bi, dứt giống Phật Tánh; tất cả 
chúng sanh thấy đều tránh xa người này. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì 
thế nên tất cả Phật tử không được ăn tất cả thứ thịt của mọi loài chúng sanh! 
Nếu cổ ăn thịt; Phật tử này phạm ““khinh cấu tội”. 


4. GIỚI ĂN NGŨ TÂN ©° 
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Nếu Phật tử, chẳng được ăn loại ngũ tân: loại hành, hẹ, tỏi, nén và hưng 
cừ. Loại ngũ tân này gia vào trong tât cả thứ thực phâm đêu không được ăn! Nêu cô 
ăn; Phật tử này phạm “khinh câu tội”. 


5. GIỚI KHÔNG DẠY NGƯỜI SÁM TỌỘI 


Nếu Phật tử, khi thấy người phạm Ngũ giới, Bát giới, Thập giới,... phá 
giới; hay phạm thât nghịch, bát nạn,... tât cả tội phạm giới; phải khuyên bảo 
người ây sám hôi. 

Nếu Phật tử chăng khuyên bảo người phạm tội sám hối, lại cùng ở chung, đồng 


sống chung, đồng chung Bồ-tát, đồng thuyết giới mà không cử tội người ây, không 
nhắc người ấy sám hối; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


6. GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG THỈNH PHÁP 


Nếu Phật tử, thấy có vị Pháp sư Đại-thừa, "hay những bậc đồng học, đồng kiến, 
ng hạnh Đại-thừa từ trăm dặm, nghìn dặm đến nơi Tăng phường, nhà cửa, thành 
ấp,... thời liền đứng dậy rước vào, đưa đi, lễ bái, cũng dường. 


Mỗi ngày ba thời cúng dường: trăm thức uống ăn, giường ghế, thuốc men, tất 
cả đồ cần dùng giá đáng ba lượng vàng đều phải cấp hộ cho Pháp sư. Mỗi ngày: sáng, 
trưa và chiều thường thỉnh Pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có lòng sân hận 
buôn rầu. Luôn thỉnh pháp không mỏi nhàm, chỉ trọng pháp chớ không kế thân. 
Nếu Phật tử không như thế thời phạm “khinh cấu tội”. 


7. GIỚI KHÔNG ĐI NGHE PHÁP 


Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ-tát, phảàm nơi nào chốn nào có giảng Kinh, Luật; 
phải mang Kinh, Luật đến chỗ Pháp sư đề nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, 
trong vườn cây, chùa, nhà, v.v... tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Nếu Phật 
tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm “khinh câu tội”. 


8. GIỚI CÓ TÂM TRÁI BỎ ĐẠI-THỪA 


Nếu Phật tử, có quan niệm trái bỏ Kinh Luật Đại-thừa thường trụ, cho rằng 
không phải của Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiên và tât cả câm giới của Thanh- 
văn Nhị-thừa cùng ngoại đạo ác kiên; Phật tử này phạm “khinh câu tội”. 


9. GIỚI KHÔNG KHÁN BỆNH %9 


Nếu Phật tử, thấy tắt cả người tật bệnh, phải tận tâm cúng dường như cúng 
dường Phật. Trong tắm phước điên, khán bệnh là “phước điên thứ nhứt”. 
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Nếu như Cha Mẹ, Sư Tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau 
khổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh. Phật tử lại vì lòng hờn giân không 
chăm nuôi, nhẫn đến thấy trong Tăng phường, thành â ấp, nơi núi rừng, đồng nội, 
đường sá,... có người tật bệnh mà không lo cứu tế; Phật tử này phạm “khinh 
câu tội”. 


10. GIỚI CHỨA KHÍ CỤ SÁT SINH 


Nếu Phật tử, không được cất chứa những binh khí như: dao, gậy, cung tên, 
giáo, mác, v.v... cùng những đô sát sanh như chài, lưới, rập, bây, v.v... 


Là Phật tử, dầu cho đến cha mẹ bị người giết còn không báo thù, huống 
lại đi giêt tât cả chúng sanh! 


Không được cât chứa những khí cụ sát sanh! Nêu cô cât chứa; Phật tử này 
phạm “khinh câu tội”. 


Mười giới như thế, cần nên học và kính trọng phụng trì. Trong phẩm “Lục-độ” 
CÓ giảng rộng. 


11. GIỚI ĐI SỨ 


Nếu Phật tử, chăng đặng vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai 
nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sanh bị giêt 
hại. 


Là Phật tử, còn không được vào, cùng qua lại trong quân trận, huống lại 
cô làm môi giới chiên tranh. Nêu cô làm, Phật tử này phạm “khinh câu tội”. 


12. GIỚI BUÔN BÁN PHI PHÁP 4 


Nếu Phật tử, cố bán người lành, tôi trai, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván 
cây, đồ đựng thây chết,... còn không được tự mình buôn bán các thứ Ấy, huống lại 
bảo người. Nếu có tự buôn bán, hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử này phạm 
“khinh cấu tội”. 


13. GIỚI HỦY BÁNG 


Nếu Phật tử, vì ác tâm, nơi người tốt, người lành, Pháp sư, Sư Tăng, hoặc Quốc 
vương và hàng quý nhơn, vốn vô sự mà hủy báng là phạm bảy tội nghịch, mười giới 
trọng. Với cha mẹ, anh em, lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trở 
lại vu khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo; Phật tử này phạm “khinh cầu 


^ 3 


t1”. 
14. GIỚI PHÓNG HỎA 2 
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Nếu Phật tử, vì tâm ác, phóng hỏa đốt núi, rừng, đồng nội. Từ tháng tư đến 
tháng chín phóng hỏa. Hoặc cháy lan đên nhà cửa, thành âp, Tăng phường, ruộng cây 
của người và cung điện tài vật của quỷ thân. 


TẤt cả chỗ có sanh vật không được cố thiêu đốt! Nếu cô thiêu đốt; Phật tử 
này phạm “khinh câu tội”. 


15. GIỚI DẠY GIÁO LÝ NGOÀI ĐẠI-THỪA 4 


Nếu Phật tử, từ Phật đệ tử, lục thân, tất cả Thiện-tri-thức, đến ngoại đạo 
ác nhơn, đêu phải khuyên bảo thọ trì Kinh Luật Đại-thừa. 


Nên giảng cho họ hiểu nghĩa lý khiến kia phát tâm Bồ-đề, Thập Phát Thú 
tâm, Thập Trưởng Dưỡng tâm, Thập Kim Cương tâm. Trong ba mươi tâm ấy, giảng 
cho họ hiểu pháp, công dụng tuần tự của mỗi món. Mà Phật tử lại vì ác tâm, sân tâm; 
đem Kinh Luật của Thanh-văn Nhị-thừa cùng các bộ Luận của ngoại đạo tà kiến để 
dạy ngang cho người; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


16. GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO 


Nếu Phật tử, phải tận tâm học Kinh Luật oai nghỉ Đại-thừa, thông hiểu nghĩa 
lý; khi thấy có hàng tân học Bồ-tát từ xa trăm dặm nghìn dặm đến cầu học Kinh Luật 
Đại-thừa, nên đúng như pháp giảng giải tất cả khô hạnh, hoặc đót thân, đốt cánh tay, 
đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hay cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thời 
không phải là hàng Bồ-tát xuất gia. Nhẫn đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà 
bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử đói, cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau mới tuần 
tự theo căn cơ của mỗi người mà giảng Chánh Pháp cho hàng tân học ấy được mở 
thông tâm ý. 


Nếu Phật tử vì quyền lợi, đáng dạy mà không dạy, lại giảng Kinh Luật một 
cách điên đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lớp trước sau, thuyết pháp có tính cách 
hủy báng Tam Bảo; Phật tử này phạm “khinh câu tội”. 

17. GIỚI CẬY THẺ LỰC QUYÈN TỚI 2 


Nếu Phật tử, tự mình vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân 
cận Quốc vương, Hoàng tử cùng các quan, nương quyên cậy thế bức người để lây 
tiền của, lại bảo người khác cũng cầu lợi như vậy. Tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác câu, 
đa cầu; đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


18. GIỚI KHÔNG THÔNG HIẾU MÀ LÀM THẢY TRUYÊN 
GIỚI “5 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 771 


Nếu Phật tử, phải học mười hai phần kinh, thường tụng giới. Mỗi ngày sáu 
thời, nghiêm trì Bồ-tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tính Phật Tánh của giới. 

Nếu Phật tử không hiểu một kệ một câu cùng nhân duyên của Giới Luật, mà 
dối rằng thông hiểu, đó chính là dối gạt mình và cũng là dối gạt người khác. Không 
hiểu một pháp, không biết một luật mà lại đi làm thầy truyền giới cho người; Phật tử 
này phạm “khinh cấu tội”. 


19. GIỚI LƯỠNG THIỆT 4° 


Nếu Phật tử, vì ác tâm, thấy thầy Tỳ-kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh 
Bồ-tát, tự đi đâm thọc hai đầu cho sanh sự bất hòa khinh khi người hiền, tạo nhiều tội 
ác; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


20. GIỚI KHÔNG PHÓNG SANH ? 


Nếu Phật tử, vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. TẤt cả nam tử là cha 
ta, tẤt cả nữ nhơn là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó. Vì lẽ ấy, nên 
chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính 
giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bốn thân 
bốn thể của ta, cho nên phải thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo người 
làm. Nếu lúc thấy người đời sát sanh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát 
khỏi nạn khổ! Thường đem giới Bồ-tát giảng dạy để cứu độ chúng sanh. 


Nếu ngày cha mẹ hay anh em chết, nên thỉnh Pháp sư giảng Kinh Luật Bồ-tát 
giới. Người chêt nhờ phước đức ây, hoặc được vãng sanh Tịnh Độ ra mắt chư Phật, 
hay thác sanh trong cõi trời, cõi người. 


Nếu không làm các điều trên đây, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 
Mười giới như thể, cần nên học tập, kính trọng phụng trì. Như rong phẩm 
“Diệt tội” giảng rõ môi giới. 
21. GIỚI ĐEM SÂN BẢO SÂN, ĐEM ĐÁNH TRẢÁ ĐÁNH 4% 
Nếu Phật tử, không được đem giận trả giận, đem đánh trả đánh. 


Nếu cha, mẹ, anh, em, hay lục thân bị người giết cũng chẳng được báo 
thù; hoặc quôc chủ bị người thí chêt cũng chắng được báo thù. Giêt sanh mạng 
đề báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với hiệu đạo. 


Hãy còn không được chứa nuôi tớ, rồi đánh đập mắng nhiếc chúng; mỗi 
ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khâu nghiệp. Huông lại cô đi làm tội 
thât nghịch. 
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Nếu xuất gia Bồ-tát không có lòng từ bi cố báo thù, nhẫn đến cô báo thủ cho 
trong hàng lục thân; Phật tử này phạm “khinh câu tội”. 


22. GIỚI KIỂU MẠN KHÔNG THỈNH PHÁP 


Nếu Phật tử, mới xuất gia chưa thông hiểu Kinh Luật, mà tự ỷ mình là trí thức 
thông minh, hoặc ỷ mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ỷ mình là dòng sang, con nhà 
quyền quý, hoặc ỷ mình học rộng, phước to, giàu lớn, v.v... rồi sanh lòng kiêu mạn, 
không chịu học hỏi Kinh Luật với các vị Pháp sư học đạo trước mình. VỊ Pháp sư ây 
hoặc dòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ nghèo nàn, hèn hạ, hay có tật nguyễn, nhưng 
lại thiệt có đức hạnh cùng thông hiểu nhiều Kinh Luật. Hàng tân học Bồ-tát không 
được nhìn vào dòng giông vị Pháp sư mà không chịu đến học hỏi đạo lý Đại-thừa 
với vị ấy; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


23. GIỚI KHINH NGẠO KHÔNG TẬẠN TÂM DẠY 


Nếu Phật tử, sau khi Phật diệt độ, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ-tát, thời đối 
trước tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới. Nên ở trước tượng Phật 
và tượng Bồ-tát sám hối trong bảy ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giới. Như 
chưa thấy hảo tướng thời phải sám hối mười bốn ngày, hăm mốt ngày, hay đến cả 
năm, cầu thấy được hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước 
tượng Phật Bằ-tát mà thọ giới. Như chưa thấy hảo tướng thời dầu có đối trước tượng 
Phật thọ giới vẫn không gọi là đắc giới. 

Nếu đối trước vị Pháp sư đã thọ giới Bồ-tát mà thọ giới, thời không cần thấy 
hảo tướng. Tại sao vậy? Vì vị Pháp sư ây là chư sư truyền giới cho nhau nên không 
cần hảo tướng. Hễ đối trước vị Pháp sư ấy mà thọ giới liền đắc giới, do vì hết lòng 
kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong vòng nghìn dặm mà tìm không được vị Pháp sư 
truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước tượng Phật và Bồ-tát mà tự nguyện thọ 
giới Bồ-tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. 


Nếu các vị Pháp sư ÿ mình thông Kinh Luật cùng giới pháp Đại thừa, kết giao 
với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ-tát đến cầu học nghĩa Kinh Luật lại 
giận ghét, hay khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo; vị này phạm “khinh cầu tội”. 


24. GIỚI KHÔNG TẬP HỌC ĐẠI-THỪA 6° 


Nếu Phật tử, có Kinh Luật Đại-thừa pháp: Chánh Kiến, Chánh Tánh, 
Chánh Pháp Thân của Phật mà không chịu siêng học siêng tu; lại bỏ bảy của 
báu, trở lại học những sách luận tà kiến của Nhị-thừa, ngoại đạo, thế tục; đó là 
làm mắt giống Phật, là nhân duyên chướng đạo, chăng phải thực hành đạo Bồ-tát. 
Nếu cô làm như vậy, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


25. GIỚI TRI CHÚNG VỤNG VÉ €9 
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Nếu Phật tử, sau khi Phật diệt độ làm vị Pháp sư, Giảng sư, Luật sư, Thiền sư, 
Thủ tọa, Tr1 sự, Tri khách; phải có lòng từ bỉ khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ 
gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình, mà trở lại khuấy chúng 
gây gô, kình chống, lung lòng xài của Tam Bảo; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


26. GIỚI RIỀNG THỌ LỢI DƯỠNG %2 


Nếu Phật tử, ở trước trong Tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ-tát Tỳ-kheo 
mới đến, hoặc nơi thành ấp nhà cửa của Tăng hay của vua, nhẫn đến chỗ kiết hạ an 
cư cùng trong đại hội,... chư Tăng ở trước phải đón rước đưa đi, cung cấp cho những 
đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế, v.v... Nếu tự mình không 
có thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân mình mà bán để sắm đồ cung cấp cho 
những khách Tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng Tăng thọ trai, khách Tăng có 
dự phần, vị Tri sự phải theo thứ tự phái khách Tăng đi thọ trai. Nếu chư Tăng ở trước 
riêng đi thọ trai mà không phái khách Tăng đi, thời vị Tr1 sự mắc vô lượng tội, không 
đáng là hàng Sa-môn, không phải con dòng họ Thích, nào khác gì loài súc sanh; Phật 
tử này phạm “khinh cấu tội”. 


27. GIỚI THỌ BIỆT THỈNH 


Nếu Phật tử, tất cả chăng được nhận của cúng dường dành riêng về mình. Của 
cúng dường này thuộc về thập phương Tăng. Nếu nhận riêng thời là lấy của thập 
phương Tăng đem về phần mình. Và của vật trong tám phước điền: Chư Phật, Thánh 
nhơn, các Sư Tăng, cha, mẹ, và người bệnh; tự mình riêng nhận dùng; Phật tử này 
phạm “khinh cấu tội”. 


28. GIỚI BIỆT THỈNH TĂNG 9° 


Nếu Phật tử, có những hàng Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát tại gia và tất cả đàn-việt 
lúc muốn thỉnh Tăng để cúng dường cầu nguyện, nên vào Tăng phường thưa với vị 
Tri sự. Vị Tri sự bảo rằng: Theo thứ tự mà thỉnh thời được thập phương Hiền Thánh 
Tăng. Người đời riêng thỉnh năm trăm vị A-la-hán Bồ-tát Tăng vẫn không bằng theo 
thứ tự thỉnh một phàm phu Tăng. Trong giáo pháp của bảy Đức Phật đều không có 
pháp thỉnh Tăng riêng. Nếu thỉnh Tăng riêng, đó là pháp của ngoại đạo, là không 
thuận với hiểu đạo. Nếu Phật tử có thỉnh riêng: thời phạm ““khinh cấu tội”. 


29. GIỚI TÀ MẠNG NUÔI SÔNG %5 


Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay 
làm đồ ăn, tự xay, tự giã, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh trai hay gái, bùa 
chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm 
thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sinh kim, sinh ngân, độc sâu 
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cô,... đều không có lòng từ bỉ, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật 
tử này phạm “khinh câu tội”. 


30. GIỚI QUẢN LÝ CHO BẠCH V %5 


Nếu Phật tử vì ác tâm, tự mình hủy báng Tam Bảo, giả tuồng kính mến, 
miệng thì nói không mà hành vi lại ở trong có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì 
hàng bạch y làm mai làm mối cho nam cho nữ giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp 
kiết phược; những ngày lục Trai trong mỗi tháng, ba tháng trường Trai trong 
mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới; Phật tử này phạm 
“khinh cấu tội”. 


- Mười giới như thế, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm 
“Chê giới” có giảng rõ. 
31. GIỚI KHÔNG MUA CHUỘC 


Nếu Phật tử, sau khi Phật diệt độ, ở trong đời ác, thấy hàng ngoại đạo, bọn 
giặc cướp cùng tất cả người ác đem bán hình tượng Phật, Bồ-tát, Cha Mẹ, đem bán 
Kinh Luật, đem bán Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cùng người hành đạo Bồ-tát, kẻ phát tâm 
Bồ-đẻ, để làm tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi người. Phật tử thấy những 
sự như thế, nên có lòng từ bi tìm cách cứu vớt. Nếu không đủ sức, Phật tử phải đi 
quyên tiền các nơi để chuộc hình tượng Phật, Bồ-tát và tất cả Kinh Luật, chuộc 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, người tu hạnh Bồ-tát, kẻ phát tâm Bồ-đề. Nếu không chuộc, 
Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


32. GIỚI TỒN HẠI CHÚNG SANH 6? 


Nếu Phật tử, không được buôn bán dao, gậy, cung, tên,... những khí giới 
sát sanh. 


Không được chứa cân non gia thiếu. 
Không được nương thế lực quan quyền mà lấy tài vật của người. 
Không được ác tâm trói buộc người và phá hoại việc thành công của người. 
Không được nuôi mèo, chồn,. heo, chó,... 
Nếu cố làm các điều trên; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 
33. GIỚI TÀ NGHIỆP GIÁC QUÁN % 


Nếu Phật tử, không được vì ác tâm đi xem tất cả nam nữ v.v... đánh nhau, 
hay quân trận binh tướng giặc cướp v.v... đầu chiên nhau. 
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Cũng chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá 
bóng, v.v... cho đên bói xủ. 


Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp. 
Nếu cố làm các điều trên; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 
34. GIỚI TẠM BỎ BỎ-ĐÉ TÂM 


Nếu Phật tử, ngày đêm sáu thời đọc tụng giới Bồ-tát này. Nên giữ gìn Giới 
Luật trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nỗi 
để qua biển lớn, như các Tỳ-kheo bị cột bằng dây cỏ. 


Thường có Tín tâm lành đối với Đại-thừa. Tự biết rằng mình là Phật chưa 
thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rôi phát Bô-đề tâm và giữ vững không 
thoái chuyên. 


Nếu có một tâm niệm xu hướng theo Nhị thừa hay ngoại đạo; Phật tử này phạm 
“khinh câu tội”. 


35. GIỚI KHÔNG PHÁT NGUYỆN 

Nếu Phật tử, nên phát những điều nguyện lớn: 

Nguyện ở hiếu thuận với Cha Mẹ, Sư Tăng. 

Nguyện đặng gặp được Thây tốt, bạn Thiện-tri-thức thường dạy bảo cho 
tôi các Kinh Luật Đại-thừa: Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim 
Cương, Thập Địa; cho tôi hiệu rõ, tu hành đúng Chánh Pháp. 

Nguyện giữ vững giới của Phật: Thà chết chớ không chịu phai lòng! 

___ Nếu tất cả Phật tử không phát những điều nguyện trên đây thời phạm “khinh 
câu tội”. 


36. GIỚI KHÔNG PHÁT THỆ 69 
__ Nếu Phật tử, khi đã phát mười điều nguyện lớn trên đây rồi, phải giữ gìn giới 
câm của Phật. 
Tự thệ rằng: Thà nhảy vào đồng lửa, hố sâu, núi đao, quyết không cùng 


với tắt cả người nữ làm điều bất tịnh để phạm điều cắm trong Kinh Luật của 
tam thế chư Phật. 


Lại thề rằng: Thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn lớp, quyết không 
đề thân này phá giới mà thọ những đồ y phục của tín tâm đàn-việt. Thà chịu nuốt 
hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp, quyết không để 
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miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàn-việt. Thà nằm trên 
đống lửa lớn, trên tâm sắt nóng, quyết không đề thân này phá giới mà nhận lây các 
thứ giường ghế của tín tâm đàn-việt. Thà trong một hai kiếp chịu cho cả trăm gươm 
giáo đâm vào mình, quyết không để thân này phá giới mà thọ các thứ thuốc men 
của tín tâm đàn-việt. Thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết không 
đề thân này phá giới mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàn- 
VIỆt. 


Lại phát thệ rằng: Thà dùng chày sắt đập thân này từ đầu tới chân nát như tro 
bụi, quyết không để thân này phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàn- 
VvIỆt. 

Lại phát thệ rằng: Thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét đôi mắt mình, 
quyết không đem tâm phá giới này mà nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm 
nghìn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm 
phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ 
mũi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy 
trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ăn 
các thức tịnh thực của người. Thà lấy búa bén chặt chém thân thể mình, quyết 
không đem tâm phá giới này mà tham mặc đồ tốt. 


Lại phát nguyện: Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. 
Nếu Phật tử không phát những điều thệ này, thời phạm “khinh cấu tội”. 
37. GIỚI VÀO CHÕ HIẾM NẠN 6© 


Nếu Phật tử, mỗi năm phải hai kỳ hành Đầu-đà, mùa Đông mùa Hạ thời ngồi 
thiên kiệt hạ an cư. 


Thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bình bát, tọa cụ, tích trượng, hộp 
lư hương, đãy lượt nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, Kinh Luật, 
tượng Phật, tượng Bồ-tát. Khi Phật tử hành Đầu-đà cùng lúc du phương đi lại trăm 
đặm nghìn dặm, mười tám món này mang luôn bên mình. Đây là hai kỳ hành Đầu-đà 
trong môi năm: Từ Rằm tháng giêng đến Rằm tháng ba, và từ Rằm tháng tám đến 
Rằm tháng mười. Trong hai kỳ hành Đầu-đà, luôn mang theo mình mười tám món ấy 
như chim hai cánh. 


Nếu đến ngày Bồ-tát, hàng tân học Phật tử, mỗi nửa tháng luôn Bồ-tát, 
tụng mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. Lúc tụng giới, nên ở trước 
tượng Phật và Bồ-tát mà tụng. Chỉ có một người Bồ-tát thời một người tụng. 
Nếu hai người, ba người, nhẫn đến trăm nghìn người cũng một người tụng, còn 
bao nhiêu người thời lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi 
người đều đắp y hoại sắc chín điều, bảy điều và năm điều. 
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Trong lúc kiết hạ an cư cũng phải mỗi việc đúng theo phép tắc. 


Lúc hành Đầu-đà, chớ đi đến chỗ có tai nạn, CÕI Nước hiểm ác, nhà vua hung 
bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây rậm TẠP, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng lụt, bão, 
nạn cháy, giặc cướp, đường sá có rắn rít,... Tất cả nơi hiểm nạn ấy đều không được 
đến! Chăng những lúc hành Đầu-đà, mà lúc kiết hạ an cư cũng không được vào những 
chỗ hiểm nạn ấy! 


Nếu cố vào những nơi ấy; Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 
38. GIỚI TRÁI THỨ TỰ TÔN TY ® 


Nếu Phật tử, phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi: Người thọ giới trước 
thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngôi sau. Không luận già, trẻ, Tỳ-kheo, 
T-kheo-mi; người sang như Quốc vương, Hoàng tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, 
tôi tỚ, V.V.. . tắt cả đều nên theo thứ tự mà ngôi: người thọ giới trước thời ngôi trước, 
người thọ giới sau thời ngồi sau. Không được như hàng ngoại đạo s¡ mê, hoặc già, 
hoặc trẻ, ngôi trước sau lộn xôn không có thứ tự, không khác cách ngôi của bọn binh 
nô. Trong Phật pháp của ta, hễ người thọ giới trước thời ngồi trước, còn người thọ 
giới sau thời ngồi sau. 

Nếu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thời phạm “khinh cấu tội”. 

39. GIỚI KHÔNG TU PHƯỚC HUỆ 4 


Nếu Phật tử, thường phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo Tăng phường 
nơi núi rừng vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiên trong mùa Đông 
mùa Hạ, tât cả những cơ sở hành đạo đêu nên kiên tạo. 


Người Phật tử phải giảng thuyết Kinh Luật Đại-thừa cho tất cả chúng sanh. 
Lúc tật bệnh; nước có nạn, có giặc; ngày cha, mẹ, anh, em, Hòa thượng, A-xà-lê khuất 
tịch, và mỗi tuần thất, nhẫn đến bảy tuần thất; cũng nên giảng thuyết Kinh Luật Đại 
thừa. Tất cả những trai hội cầu nguyện; những lúc đi làm ăn; những khi có tai nạn lụt, 
bão, hỏa hoạn, ghe thuyền trôi dạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ La-sát, v.v... đều 
cũng đọc tụng Kinh Luật Đại thừa. Nhẫn đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thất 
nghịch, gông cùm xiềng xích trói buộc tay chân; hoặc ngưòi nhiều dâm, nhiều sân, 
nhiều ngu sỉ, nhiều tật bệnh; đều nên giảng Kinh Luật Đại thừa này. 

Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành như trên đây, thời phạm “khinh cấu 


^nn9 


t1”. 
Chín giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm 
“Phạm Đàn ` có giải rộng. 
40. GIỚI KHÔNG BÌNH ĐÁĂNG TRUYPN GIỚI 
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Nếu Phật tử, lúc cho người thọ giới không được lựa chọn! Tắt cả hàng Quốc 
vương, Hoàng tử, các quan, Tỳ-kheo, Ty-kheo-mi, Tín nam, Tín nữ, dâm nam, dâm 
nữ, Phạm thiên trong mười tám cõi Sắc, Thiên tử trong sáu cõi Dục, người thiếu căn, 
hai căn, huỳnh môn, tôi tớ và tất cả quý thần đều được thọ giới. 


Tất cả y phục - ngọa cụ nên bảo phải hòa màu: xanh, đỏ, đen, tím,... nhuộm 
thành hoại sắc cho hiệp với đạo. Trong tất cả quốc độ, theo y phục của người trong 
nước mặc, y phục của thầy Tỳ-kheo đều phải khác với y phục của người thể tục. 


Khi ai muốn thọ Bồ-tát giới, vị Sư phải hỏi rằng: “Trong đời này ngươi có 
phạm tội thất nghịch chăng?”. Bồ-tát Pháp sư không được cho người phạm tội thất 
nghịch thọ giới trong đời này. Đây là tội thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật chảy 
máu; hại bậc Thánh nhân; giết cha; giết mẹ; giết Hòa thượng; giết A-xà-lê; phá 
Yết-ma Tăng — Chuyển-pháp-luân Tăng. Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời 
không đắc giới. Ngoài ra tất cả người đều được thọ giới. 


Theo pháp của người xuất gia, không lạy: Quốc vương, cha mẹ, lục thân và 
quỷ thân. 


Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp sư đều được thọ giới. Mà có người từ 
trăm dặm nghìn dặm đên câu pháp, nêu Bô-tát Pháp sư vì ác tâm, sân tâm, mà không 
mau măn truyên giới Bô-tát cho người ây, thời phạm “khinh câu tội”. 


41. GIỚI VÌ LỢI LÀM THẦY %9 


Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh lòng tin tưởng pháp Đạïi-thừa, Bồ-tát làm 
Pháp sư giáo giới cho người. Lúc thấy có người muốn thọ giới Bồ-tát, nên bảo người 
ây thỉnh hai Đại sư: Hòa thượng và A-xà-lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch 
không? Nếu người ấy hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp sư không được cho 
người ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch thời cho thọ giới. Nếu có phạm 
trong mười giới trọng, phải bảo người ấy sám hối đối trước tượng Phật và Bồ-tát. 
Ngày đêm sáu thời tụng giới Bồ-tát tha thiết đảnh lễ tam thế chư Phật cho được thấy 
hảo tướng. Sám hối như thế trong bảy ngày, mười bốn ngày, hai mươi mốt ngày, nhẫn 
đến trọn năm mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng: Thấy Phật 
đến xoa đầu mình, thấy quang minh, thấy hoa báu, v.v... các thứ cảnh tưởng lạ. Thấy 
được những hảo tướng ây là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không được thấy hảo 
tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích. Người này hiện đời cũng không đắc giới, nhưng 
được tăng ích thọ giới. Nếu là người phạm trong bốn mươi tám điều giới khinh, đối 
thú sám hối, thời tội được tiêu diệt, không phải như tội thất nghịch. 

Vị Pháp sư giáo giới ở trong những pháp này phải hiểu rõ. Nếu không hiểu 
Kinh Luật Đại thừa, những giới khinh, giới trọng, hành tướng phải, chăng phải, không 
hiểu Đệ-nhất-nghĩa-đề, Tập-chủng-tánh, Trưởng-dưỡng-tánh, Tánh-chủng-tánh, Bắt- 
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khả-hoại-tánh, Đạo-chủng-tánh, Chánh-pháp-tánh. Những quán-hạnh đa - thiểu, xuất 
- nhập của trong các pháp đó, cùng mười chỉ Thiên; tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều 
không thông hiểu. Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quây, câu nhiều, tham đệ tử 
đông nên giả tuồng là mình hiểu biết tất cả Kinh Luật để được cúng dường: đó là tự 
dối mình mà cũng khi dối người khác. Nếu cố làm Giới sư truyền giới cho người, 
Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


42. GIỚI VÌ NGƯỜI ÁC GIẢNG GIỚI %5 


Nếu Phật tử, không được vì tài lợi mà đem Đại Giới của chư Phật đây nói 
với người chưa thọ giới Bồ-tát, hoặc với hàng ngoại đạo, những người tà kiến,... 
Trừ Quốc vương, ngoài ra không được nói với tất cả hạng người ây. Những hạng 
người ấy chăng thọ giới của Phật, gọi là súc sanh, đời đời sanh ra không gặp được 
Tam Bảo, như cây đá, không có tâm thức, gọi là ngoại đạo, bọn tà kiến, nào khác cây 
cối. Với những hạng người tà ác ấy, nêu Phật tử giảng nói giới pháp của chư Phật, 
thời phạm “khinh câu tội”. 


43. GIỚI CÓ MÓNG TÂM PHẠM GIỚI %9 


Nếu Phật tử, do đức tin mà xuất gia, thọ Chánh Giới của Phật, lại có móng 
tâm hủy phạm giới pháp, thời không được thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn- 
việt, cũng không được đi trên đất của quốc dân. Năm nghìn đại quý luôn đứng án 
trước mặt người đó mà gọi là: “Gã bợm giặc!”. Nếu khi đi vào trong phòng nhà, thành 
ấp... . các quỷ thường theo chà quét dâu chân của người ấy. Tất cả người đời đều 
măng người ây là: “Kẻ giặc trong Phật pháp!”. Hết thảy chúng sanh đều không 
muốn nhìn ngó người ấy. Người phạm giới khác nào loài súc sanh, cây cỏ. Nếu cô 
phá hủy giới pháp của Phật, Phật tử này phạm ““khinh cấu tội”. 


44. GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG KINH LUẬT 


Nếu Phật tử, phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng Kinh Luật Đại-thừa; 
dùng giấy, vải, hàng, lụa, thẻ tre, vỏ cây,... cho đến lột da làm giấy, chích máu làm 
mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết đê biên chép Kinh Luật; dùng vàng bạc 
cùng hương hoa vô giá và tất cả châu báu làm hộp, rương đựng những quyễn 
Kinh Luật. Nếu không y theo pháp mà cúng dường Kinh Luật, Phật tử này phạm 
“khinh cấu tội”. 


45. GIỚI KHÔNG GIÁO HÓA CHÚNG SANH %* 


Nếu Phật tử, nên có lòng đại bi, khi nào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy 
những loài chúng sanh, phải xướng lên rằng: “Các ngươi đều nên thọ Tam quy 
và bi ý giới”. Nếu gặp trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, v.v... nên tâm nghĩ miệng 

ói: “Các ngươi là súc sanh, nên phát tâm Bồ-đèề”. Khi Phật tử đi đến núi, rừng, 
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sông, đồng nội,... cùng tất cả chỗ; đều làm cho hết thảy chúng sanh phát tâm 
Bô-đêề. Nêu Phật tử không phát tâm giáo hóa chúng sanh, thời phạm “khinh câu tội”. 


46. GIỚI THUYÊT PHÁP KHÔNG ĐỨNG PHÁP 
Nếu Phật tử, thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa. 


Lúc vào nhà đàn-việt sang giàu, cùng trong tất cả chúng hội, không được 
đứng thuyết pháp cho hàng bạch y. Phải ngồi trên tòa cao trước chúng bạch y. 
Vị Tỳ-kheo Pháp sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết 
pháp. vị Pháp sư ngôi tòa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng, hàng 
thính giả, thời ngồi dưới thấp. Đối với Pháp sư phải hiếu thuận như hiếu thuận với 
cha mẹ, Sư trưởng, như Bà La Môn thờ lửa. 


Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp thời phạm ““khinh cấu tội”. 
47. GIỚI CHẾ HẠN PHI PHÁP 


Nếu Phật tử, đều đã có lòng tin thọ giới của Phật, hoặc Quốc vương, Hoàng 
tử, các quan, bốn bộ đệ tử tự ỷ thế lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra 
điều luật chế - hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng 
không cho tạo lập hình tượng Phật và Bỏ- tát, cùng Tháp và Kinh Luật. Lại đặt ra chức 
quan đồng lý hạn chế tứ chúng và lập bộ số ghi số Tăng. Tỳ-kheo Bồ-tát đứng dưới 
đất còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ- 
tát này chính nên được mọi người cúng dường, mà trở lại bắt làm tay sai của các quan 
chức, thế là phi pháp phi luật. 


Nếu Quốc vương vả các quan có lòng tốt thọ giới của Phật, chớ làm những tội 
phá Tam Bảo ây. Nêu cô làm, thời phạm “khinh câu tội”. 


48. GIỚI PHÁ DIỆT PHẬT PHÁP 49% 


Nếu Phật tử, do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi, giảng thuyết 
giới của Phật cho Quốc vương và các quan, làm những sự gông trói các Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, người thọ giới Bồ-tát như cách của ngục tù và binh nô. Như trùng trong thân 
sư tử tự ăn thịt sư tử, chớ chắng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự 
hủy phá Phật pháp, không phải ngoại đạo hay thiên-ma phá được. 


Người đã thọ giới của Phật, nên hộ trì giới luật của Phật như ấp yêu con 
một, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá! 


Người Phật tử khi nghe ngoại đạo, người ác dùng lời xấu hủy báng Giới-pháp 
của Phật, thời đau đớn không khác nảo cả ba trăm cây giáo nhọn đâm vào tim mình, 
hay cả nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bố vào thân mình. Thà tự cam vào ở địa 
ngục đến trăm kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy báng Giới-pháp của Phật do 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 781 


bọn người ác. Huống là không lòng hiếu thuận, tự mình hủy phá Giới-pháp của 
Phật, hay làm nhân duyên bảo người khác hủy phá. 


Nếu cô phá giới pháp, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”. 


Chín giới như vậy, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. 


VII. TÔNG KẾT 


Đức Phật dạy: “Các Phật tử! Đó là bốn mươi tám điều giới khinh, các người 
phải thọ trì. Chư Bô-tát thuở đời quá khứ đã tụng, chư Bồ-tát thuở đời vị lai sẽ tụng, 
chư Bô-tát hiện tại đương tụng. 


Các Phật tử lắng nghe! Mười giới trọng, bốn mươi tám giới khinh đây, chư 
Phật trong ba đời đã tụng, sẽ tụng và hiện đương tụng. Nay Ta cũng tụng như vậy!”. 


VIHIL LƯU THÔNG 


Đức Phật phán tiếp: “Tất cả đại chúng, Quốc vương, Vương tử, các quan, Tỳ- 
kheo, Ty-kheo-ni, Tín nam, Tín nữ thảy, những người thọ trì giới Bồ-tát, nên phải 
thọ trì - đọc tụng - giảng thuyết - biên chép quyên Giới-pháp Phật Tánh thường 
trụ để lưu thông mãi mãi! Tất cả chúng sanh xoay vần truyền dạy lẫn nhau không 
dứt. Do đây, được gặp chư Phật, được chư Phật trao tay. Đời đời khỏi hắn ba ác đạo 
và tám chỗ nạn. Thường được thác sanh trong loài người, hay cõi trời. ŒĐ 


Nay Ta ở dưới cội Bô-đê này, lược giảng Giới-pháp của chư Phật. Tất cả đại 
chúng phải nhât tâm học Ba-la-đê-mộc-xoa, hoan hỷ phụng hành. 

Như phần “Khuyến Học” trong phâm “Vô-Tướng-Thiên-Vương” mỗi mỗi đều 
giảng rõ. 

Lúc đó, chư vị Học-sĩ trong cõi tam-thiên ngồi lắng nghe Đức Phật tụng giới, 

hết lòng kính trọng, hoan hỷ thọ trì. “2 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về mười vô tận giới pháp trong phẩm 
“Tâm Địa Pháp Môn” của Đức Phật Lô Xá Na đã giảng nơi thê giới Liên Hoa Đài 
Tạng lúc trước. Nghìn trăm ức Đức Thích Ca cũng đông giảng như vậy. 

Từ cung Đại-tự-tại-thiên-vương đến dưới cây Bồ-đề này, thuyết pháp cả mười 


chỗ, vì tất cả Bồ-tát và vô số đại chúng thọ trì - đọc tụng - giải thuyết pháp nghĩa cũng 
như vậy. 
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Nghìn trăm ức thế giới, Liên Hoa Đài Tạng thể giới, vi trần thế giới, chư Phật 
cũng giảng thuyêt như vậy. 


Tất cả Phật tâm-tạng, địa-tạng, g1ớI-tạng, vô-lượng-hạnh-nguyện-tạng, nhân- 
quả-Phật-Tánh-thường-trụ-tạng. Tât cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như 
thê đã xong. G3) 


Hết thảy chúng sanh trong nghìn trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ phụng 
hành. 


Còn về phần giảng rộng những hành tướng của Tâm Địa, thời như trong phẩm 
“Phật Hoa Quang Vương Thât Hạnh” có nói. 


IX. KỆ KHEN NGỢI GIỚI PHÁP 
Người trí nhiều Định - Huệ, 
Thọ trì được pháp này, 
Lúc còn chưa thành Phật, 
Được hưởng năm điều lợi: 
Một là Thập Phương Phật, 
Thương tưởng hộ trì luôn. 
Hai là lúc lâm chung, 
Chánh Niệm lòng vui vẻ. 
Ba là sanh chỗ nào, 
Cùng Bồ-tát làm bạn. 
Bốn là những công đức, 
Giới-độ đều thành tựu. 
Năm, đời này - đời sau, 
Đủ Giới và Phước - Huệ. 
Đây là các Phật tử, 
Người trí khéo nghĩ lường. 
Kẻ trước tướng chấp ngã, ứ® 
Không thê được pháp này. 
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Người trầm không trệ tịch, 7 
Cũng không gieo giống được. 
Muốn nảy mầm Bồ-đè, 

Trí Huệ soi thế gian, 

Phải nên quan sát kỹ, 

Thật Tướng của các pháp: 
Không sanh cũng không diệt, 
Không thường lại không đoạn, 
Chẳng đồng cũng chắng khác, 
Chắng đến cũng chắng đi. 
Trong thê Nhất Tâm ấy, 

Siêng tu tập trang nghiêm, 
Công hạnh của Bồ-tát. 

Phải tuần tự học tập. 

Nơi “Học”, nơi “Vô Học”, 
Chớ móng tưởng phân biệt, 
Đấy là “Đệ Nhất Đạo”. 

Cũng gọi “Pháp Đại-thừa”. 
Hết thảy lỗi hí luận, 

Đều từ đây dứt sạch, 
Vô-thượng-trí của Phật, 

Đều do đây mà thành. 

Vì thế nên Phật tử, 

Phải phát tâm dõng mãnh, 
Nghiêm trì giới của Phật, 


Tròn sạch như minh châu. 
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Chư Bồ-tát quá khứ, 

Đã từng học giới này, 
Hàng vị lai sẽ học, 

Người hiện tại đương học. 
Đây là đường Phật đi, 

Là chỗ Phật khen ngợi. 

Ta đã giảng giới xong, 
Phước đức nhiều vô lượng, 
Hồi hướng cho chúng sanh 
Đồng đến “Nhất-Thiết-Trí”, 
Nguyện ai nghe pháp này 


Đều được thành Phật đạo. 9 


X. PHẢN HÔI HƯỚNG 
Trên Liên Hoa Đài Tạng, 
Lược giảng Tâm Địa Pháp Môn này, 
Truyền lại chư Thế Tôn, 
Khinh - Trọng giới phân rành, 
Tất cả được nhờ ân! 


Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật Biến Pháp Giới Tam Bảo (3 /ẩn) 


KẾT KINH KỆ 
Trời, A-tu-la, Dạ-xoa thảy, 
Ai đến nghe pháp phải hết lòng, 
Ủng hộ Phật Pháp cho thường còn, 


Mọi người siêng tu lời Phật dạy. 
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Bao nhiêu thính giả đến chỗ này, 
Hoặc ở cõi đất hoặc trên không, 
Nương theo Chánh Pháp ngày đêm tu, 
Xót thương người đời luôn cứu hộ. 
Cầu cho thế giới thường an ồn, 

Phước - Trí vô biên lợi quần sanh, 

Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ 

Dứt hắn quả khổ vào viên-tịch. 
Thường dùng Giới-hương thoa vóc sáng, 
Luôn dùng Định-phục mặc che thân, 
Hoa mẫu Trí-giác khắp trang nghiêm, 
Khắp xứ, khắp nơi thường an lạc. 


Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 /ẩn) 


Chú thích: 


(1) Tụng giới trước chư Tăng, hỏi người thời gọi “Chư Đại đức”. Nếu trước hàng Sa- 
dị Bô-tát hay trước hàng Tại-gia Bô-tát, thời đôi lại “Chư Đại chúng” hay “Chư Phật 
tử”. Dưới đây, trong đoạn tiên phương tiện và đoạn bài tựa cũng vậy. 


(2) Theo Chánh pháp, một năm 12 tháng chia làm 3 mùa Xuân, Hạ và Đông. Từ l6 
tháng Chạp đến 15 tháng 4 là mùa Xuân. Từ 16 tháng 4 đến 15 tháng § là mùa Hạ. 
Từ 16 tháng § đến 15 tháng Chạp là mùa Đông. Nếu ngày tụng giới nhằm mùa Hạ 
hay mùa Đông thời tụng là “Hạ phần” hay “Đông phần”. Như ngày 30 tháng Chạp 
tụng giới thời xướng: “Phần mùa Xuân, bốn tháng làm một mùa, nửa tháng đã qua, 
thiếu một đêm, thừa một đêm, còn ba tháng rưỡi.”; Rằm tháng Giêng thời xướng: 
“Phần mùa Xuân, bốn tháng làm một mùa, một tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa 
một đêm, còn ba tháng.”; cho đến Rằm tháng 4 thời xướng: “Phần mùa Xuân, bốn 
tháng làm một mùa, bốn tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một đêm.”; ST yng 
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(3) Hoặc tụng “Một tháng, một tháng ruỡi, hai tháng, hai tháng rưỡi, ba tháng, ba 
tháng rưỡi, bôn tháng”. 


(4) Lời xướng đây là tụng giới trong ngày 30 tháng Chạp: Từ 16 đến 30 là đã qua nửa 
tháng mùa Xuân, nên nói “nửa tháng đã qua”, nhưng đến sáng mùng l mới mãn ngày 
30, nên nói “còn thiếu một đêm”, và nói “thừa một đêm” là vì ba tháng rưỡi còn lại 
của mùa Xuân, còn dư đêm 30 vậy. 


(5) Hoặc tụng “Còn ba tháng, còn hai tháng rưỡi, còn hai tháng, còn hai tháng, còn 
một tháng rưỡi, còn một tháng, còn nửa tháng”. Hoặc chỉ tụng “Còn thừa một đêm”, 
nêu đã qua bôn tháng. 


(6) Tiếng Phạn “Ba-la-đề-mộc-xoa”, Tàu dịch là “Bảo giải thoát”: Giới pháp này 
bảo đảm sự giải thoát cho người tôn kính thọ trì. 


(7) Tháng thiếu, ngày 14 tức là ngày 29. Ngày 14 và Rằm thời nói “có trăng”, nếu 
ngày 29 và 30 thời nói là “không trăng”. 


(8) “Bó-tát” là tiếng Phạn, dịch là Trưởng-Tịnh (øưởng dưỡng thiện căn, tịnh 
trừ nghiệp chướng). 


(9) Phẩm “Bồ-Tát Tâm Địa” có hai phần: 
Phẩm trên: Đức Lô Xá Na Phật giảng về Quả vị của Bồ-tát có bốn mươi 
bực: Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa. 


_ Phẩm dưới: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kết giới Bồ-tát: 10 điều trọng và 48 
điêu khinh. 


(10) Kinh văn trong phần trên nói: “Lúc ấy, Đức Thích Ca liền đem đại chúng nơi thế 
giới này về đến nơi Liên Hoa Đài Tạng thế giới, trong cung Bá Vạn Ức Tử Kim 
Cương Quang Minh, thấy Đức Lô Xá Na Phật ngự trên tòa Bá Vạn Ức Liên Hoa chói 
sáng Tực rỡ. 


(11) Kinh văn trong phần trên, Đức Lô Xá Na phán: “Ta đã tu hành Tâm Địa trong 
trăm A-tăng-kỳ kiếp, dùng đó làm nhân, bỏ hắn phàm phu, thành bậc Vô-thượng 
Chánh-đẳng Chánh-giác, hiệu là Lô Xá Na, ngự nơi Liên Hoa Đài Tạng thế ĐIỚI”. 
“A-tăng-kỳ” là Phạn ngữ, Tàu dịch là vô só. 


(12) Kinh văn trong phần trên nói: “Liên Hoa Đài ấy có nghìn cánh, mỗi cánh là một 
thế giới, thành một nghìn thế giới. Ta, Đức Lô Xá Na phán, hóa làm một nghìn Thích 
Ca ngự nơi nghìn thế giới ấy. Về sau cứ mỗi thế giới trên mỗi cánh hoa lại có trăm 
ức núi Tu Di, trăm ức mặt nhựt, mặt nguyệt, trấm ức Nam-diêm-phù-đề, trăm ức Bồ- 
tát Thích Ca ngồi dưới trăm ức cội Bồ-đè, v.v.. 
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Trong bộ Hiệp Chú giải: Một ức là một nghìn vạn, tức là mười triệu (10,000,000). 

Một Tu Di - một Thái dương hệ là một tiêu thế giới. Một nghìn Thái dương hệ là một 
Tiểu thiên thế giới. Một nghìn tiêu thiên (1,000,000) là một Trung thiên thế giới. Một 
nghìn Trung thiên thế giới (1,000,000,000) là một Đại thiên thế giới. Đài hoa có nghìn 
cánh, thành tất cả có một nghìn Đại thiên thế giới, hay là một nghìn tỷ Tiểu thế giới 
(1,000,000,000,000). Mỗi Tiểu thế giới (Một Thái dương hệ), một đức Thích Ca, 
thành tất cả là một nghìn tỷ Thích Ca, hay là thiên bá ức Thích Ca (nghìn trăm ức). 


(13) Tòa Kim Cương Hoa Quang ở tại cội Bồ-đề nơi đức Thích Ca thành đạo. Diệu 
Quang Đường là cung của trời Tứ-thiên-vương, từng trời thứ nhất trong sáu cõi trời 
Dục giới. 

(14) Thập Trụ: [I] Phát tâm trụ, [2| Trị địa trụ, [3] Tu hành trụ, [4] Sanh quý trụ, [Š] 
Phương tiện cụ túc trụ, [6] Chánh tâm trụ, [7] Bắt thoái trụ, [8] Đồng chơn trụ, [9] 
Pháp vương tử trụ, [10] Quán đảnh trụ. Thập trụ đây có thể hiệp với Thập Phát Thú. 


(15) Thập Hạnh: [1 | Hoan hỷ hạnh, [2] Nhiêu ích hạnh, [3] Vô sân hận hạnh, [4] Vô 
tận hạnh, [Š] Ly sĩ loạn hạnh, [6] Thiện hiện hạnh, [7] Vô trước hạnh, [8] Tôn trọng 
hạnh, [9] Thiện pháp hạnh, [10] Chơn thiệt hạnh. Thập Hạnh đây có thể hiệp với Thập 
Trưởng Dưỡng. 


(16) Thập Hồi Hướng: [1] Cứu hộ chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng, [2] 
Bất hoại hồi hướng, [3] Đăng nhất thiết Phật hồi hướng, [4] Chí nhất thiết xứ hồi 
huớng, [Š] Vô tận công đức tạng hồi hướng, [6] Tùy thuận bình đăng thiện căn hồi 
hướng, [7] Tủy thuận đăng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, [8] Chân như tướng 
hồi hướng, [9] Vô phược giải thoát hồi hướng, [10] Pháp giới vô lượng hồi hướng. 
Thập Hồi Hướng đây có thể hiệp với Thập Kim Cương. 


(17) Thập Địa: [1 | Hoan hý địa, [2] Ly cấu địa, [3] Phát quang địa, [4] Diệm huệ địa, 
[5] Nan thắng địa, [6] Hiện tiền địa, [7] Viễn hành địa, [8] Bất động địa, [9] Thiện 
huệ địa, [10] Pháp vân địa. 


(18) Tịch Diệt là Niết Bàn: Đức Phật dùng Đại Bồ-đề Trí chứng Đại Niết Bàn lý. 
Đạo Tràng Tịch Diệt chính là Bô-đê Đạo Tràng. 


(19) Phạm là Đại-phạm-thiên-vương, tức là vua cõi trời Tứ Thiền, cũng gọi là 
Đại-tự-tại-thiên-vương. Nhân vì trong hội thuyết pháp này, Đức Phật dùng bửu võng 
của Đại-phạm-thiên-vương làm tỉ dụ, nên gọi là Kinh Phạm Võng. Bửu võng là bức 
mành kết bằng bửu châu treo trước điện thiên-vương. 


(20) Về giới Bồ-tát có ba phần: 
[1] Nhiếp-luật-nghi-giới: những điều ngăn cấm thân - khẩu - ý không cho 
phạm tội lỗi. 
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[2] Nhiếp-thiện-pháp-giới: những điều lành, điều tốt mà thân - khẩu - ý 
phải thực hành. 
[3] Nhiêu-ích-hữu-tình-giới: những điều cứu khổ ban vui cho chúng sanh. 


Nhiếp-luật-nghi-giới đưa Bồ-tát đến quả đoạn đức (Đại Niết Bàn), chứng 
Thanh Tịnh Pháp Thán. 


Nhiễp-thiện-pháp-giới đưa Bồ-tát đến quả trí đức (Đại Bồ-Đò), chứng Viên 
IMMãn Báo Thân. 


__ Nhiêu-ích-hữu-tnh-giới đưa Bằ-tát đến quả ân đức (Đại Từ Bì), chứng 
Ung Hóa Thân. 


“Kim Cương” thể chất bền chắc trong sạch, dùng dụ cho Đại Niết Bàn. 
Quang Minh” chiếu sáng khắp nơi, dùng dụ cho Đại Bồ-Đê. 


Bảo” có năng lực làm cho chúng sanh khỏi nghèo khổ, được vui sướng, 
dùng dụ cho Đại Từ Bi. 

Vì những ý nghĩa trên nên dùng danh từ “Quang Minh Kim Cương Bửu Giới” 
để gọi ba phân giới Bồ-tát. Và vì ba phần giới Bồ-tát có năng lực đưa hành giả đến 
Phật quả, nên giới này là chủng tử của Phật Tánh, là bốn nguyên của Bồ-tát và 
của chư Phật. Do đây mà biêt răng nêu không có giới pháp này, chúng sanh không 
thê thành Bô-tát, không thê thành Phật được. 

(21) Như đoạn trên nói: “Giới pháp này là chủng tử của Phật Tánh”. 7á cả 
chúng sanh đêu có Phật Tánh, thành ra giới pháp này là giới phâm của tât cả 
chúng sanh. “Bồn nguyên Tự Táúnh thanh tịnh” là thê tính thanh tịnh bôn hữu 
của tát cả chúng sanh, tức là Phát Tánh. 

(22) Người trì giới này sẽ được dứt hắn tất cả tâm bịnh, và chứng chơn thường, chơn 
lạc, chơn ngã, chơn tịnh của quả Đại Niệt Bàn; tỉ dụ như cam lô, người uông nó sẽ 
khỏi bịnh khô mà được an vui và trường thọ. 

(23) Mặt trời, mặt trăng và châu ngọc có những đức tánh: trừ tối tăm, chói sáng, có 
lợi ích cho sanh vật. 


“Trừ tối”, ức là năng lực phá ác của Nhiếp-luật-nghi-giới. 
“Chói sáng”, #ức là năng lực hành thiện của Nhiếp-thiện-pháp-giói. 
“Lợi ích”, ức là năng lực lợi sanh của Nhiêu-Ích-hữu-tình-giới. 


(24) Chơn thiệt Phật tử. 
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(25) Sư Tăng trong đây chỉ cho Hòa thượng và A-xà-lê; còn chư Tăng thì là Tăng 
bảo trong phâm vị Tam Bảo (lời giải trong bộ Hiệp Chú). 


Hiễu thuận với cha mẹ thì những điều ác về thế gian dứt, mà những điều 
lành vè thê gian sanh trưởng. 


Hiễu thuận với Sư Tăng, Tam Bảo thì những điều ác của thế gian và xuất 
thê gian dứt diệt, những điều lành về thê gian và xuất thê gian phát sanh cho đên 
viên mãn thành tựu. 


Vì ý nghĩa ấy, nên hiếu thuận là cốt túy của Bồ-tát giới, và là chí đạo. 


(26) Các Bồ-tát đây là chỉ cho chư Bồ-tát trong 40 vị: Thập Phát Thú, Thập Trưởng 
Dưỡng, Thập Kim Cương và Thập Địa. 


(27) Mười tám Phạm-thiên là 18 cõi trời ở Sắc giới. 


Trời Sơ thiền có 3 cõi: [1] Phạm-chúng-thiên, [2] Phạm-phụ-thiên, [3] Phạm- 
vương-thiên. 


Trời Nhị thiền có 3 cõi: [4] Thiểu-quang-thiên, [5] Vô-lượng-quang-thiên, [6] 
Quang-âm-thiên. 


: Trời Tam thiền có 3 cõi: [7] Thiều-tịnh-thiên, [8] Vô-lượng-tịnh-thiên, [9] 
Biên-tịnh-thiên. 


Trời Tứ thiền có 9 cõi: [10] Phước-sanh-thiên, [11] Phước-ái-thiên, [12] 
Quảng-quả-thiên, [13] Vô-tưởng-thiên, [14] Vô-phiền-thiên, [15] Vô-nhiệt-thiên, [16] 
Thiện-kiến-thiên, (17) Thiện-hiện-thiên, [18] Sắc-cứu-cánh-thiên. 


(28) Trong Dục giới có 6 tầng trời: [I] Trời Tứ-thiên-vương, [2] Trời Đao-lợi, [3] 
Trời Dạ-ma, [4] Trời Đâu-suât (đức Di Lặc ngự nơi nội viện), [Š] Trời Hóa-lạc, [6] 
Trời Tha-hóa (chỗ Ma vương ngự). 


(29) Thời ấy, Tây Vực chia ra nhiều nước, và đây là 16 đại quốc: [1] nước Sử Già, 
[2] nước Ma Kiệt, [3] nước Ca Thi, [4] nước Câu Tát La, [5] nước Bạt Kỳ, [6] nước 
Mạt La, [7] nước Chi Đề, [8] nước Bạt Sa, [9] nước Ni Lâu, [10] nước Bàn Xà La, 
[11] nước A Thấp Ba, [12] nước Bà Ta, [13] nước Tô La, [14] nước Càn Đà La, [15] 
nước Kiếm Phù Sa, [16] nước A Bàn Đề. (theo bộ Hiệp Chú) 


(30) Mười bực Phát Thú Bồ-tát: [1] Xả tâm, [2] Giới tâm, [3] Nhẫn tâm, [4] Tấn 
tâm, [5] Định tâm, [6] Huệ tâm, [7] Nguyện tâm, [S] Hộ tâm, [2] Hỷ tâm, [10] Đảnh 
tâm; có thê hiệp với Thập Trụ Bồ-tát. 
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Mười bực Trưởng Dưỡng Bồ-tát: [1] Từ tâm, [2] Bi tâm, [3] Hỷ tâm, [4] Xả tâm, 
[5] Thí tâm, [6] Hảo ngữ tâm, [7] Ích tâm, [§] Đồng tâm, [9] Định tâm, [10] Huệ tâm; 
có thê hiệp với Thập Hạnh Bồ-tát. 


Mười bực Kim Cương Bồ-tát: [1] Tín tâm, [2] Niệm tâm, [3] Hồi hướng tâm, [4] 
Đạt tâm, [Š] Trực tâm, [6] Bắt thoái tâm, [7] Đại thừa tâm, [8] Vô tướng tâm, [9] Huệ 
tâm, [10] Bất hoại tâm; có thể hiệp với Thập Hồi Hướng Bồ-tát. 

Mười bực Thể Tánh Địa Bồ-tát: [I] Thể tánh Bình Đăng địa, [2] Thể tánh Thiện 
Huệ địa, [3] Thê tánh Quang Minh địa, [4] Thê tánh Nhĩ Diệm địa, [Š] Thê tánh Huệ 
Chiêu địa, [6] Thê tánh Hoa Quang địa, [7] Thê tánh Mãn Túc địa, [8] Thê tánh Phật 
Hâu địa, [9] Thê tánh Hoa Nghiêm địa, [10] Thê tánh Nhập Phật Giới địa; có thê hiệp 
với Thập Địa Bô-tát. 

(31) Huỳnh môn là người không phải nam không phải nữ (kẻ bộ nắp). 

Tám bộ quỷ thần: [1] Thiên thần, [2] Long thần, [3] Dạ xoa, [4] Càn thát bà (nhạc 
thân), [5] A tu la, [6] Ca lâu la (kim xí điêu), [7] Khân na la (ca thân), [8] Ma hâu la 
già (thân rắn). 

Thần Kim Cương là vị thần cằm chày kim cương, trong phẩm Phố Môn gọi là Chấp 
Kim Cương Thân. 

Kẻ biến hóa như rồng hoát làm người, v.v... 

(32) Phương tiện giết là những phương thế trước khi giết, như: bắt, trói, nhốt, đè, chỉ 
đường cho người rượt, cho người bắt, v.v... 

Khen ngợi sự giết là người ấy không có tâm giết, tự mình đến khuyến khích cho 
người ây giêt hay tự tử. 

Thấy giết tùy hỷ là thấy người giết rồi tự tán thành, ưng ý sự giết ấy. 

Phàm tội sát sanh do đủ bốn điều. Như tội sát sanh đây, tắt cả những tội khác cũng 
đều như vậy. 

[a] “Nhơn giết” là cô tâm muốn giết, điều này là trụ cột của tội. 

[b] “Duyên giết” là loài hữu tình (người, thú, v.v...) cùng những khí cụ, nơi chỗ, 


V.V... 


[e] “Cách thức giết” như đâm, chém, đập, đánh, bắn, nhận nước, thiêu đốt, thắt cô, 
đô thuôc độc, v.v... 


[d] “Nghiệp giết” là khi người hay thú, v.v... tắt thở (chết) thời nghiệp giết thành; 
chính nơi thê gian này mà kết tội. 
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“Ba-la-di tội”, Tàu dịch là “khí tội”; khí là vứt bỏ. Người phạm tội này thời bỏ 
hẳn ra ngoài phạm vi Phật pháp, không còn là Bồ-tát, không còn phải là Phật tử, 
là Thích tử nữa. Cứ theo cảnh mà luận tội thời có ba hạng: nơi Cha Mẹ, Hòa thượng, 
A-xà-lê, Phật và Thánh nhân mà giết thời phạm “tội nghịch”, cũng gọi là “vô gián 
tội”, cũng gọi là giá tội (giá là ngăn chướng, trọn đời quyết không được thọ giới lại). 
Nơi loài người và tất cả loài khác, những ai có thể nhận hiểu lời nói của Giới sư mà 
giết thời phạm tội “Ba-la-di”, mắt giới. Người phạm tội này phải sám hối thấy hảo 
tướng mới được thọ giới lại. Nơi loài súc sanh, v.v... không hiểu lời nói của Giới sư 
mà giết thì phạm tội trọng, không mắt giới; đối thú sám hối thì thanh tịnh. Ngoài ra 
còn theo tâm mà luận tội nặng nhẹ, v.v.... 


(33) Vật sở hữu của kẻ khác, có tâm gian lén lấy gọi là trộm, đoạt lây gọi là cướp, 
cùng dối lấy, gạt lấy, gian lận mà lây, v.v... đều thuộc về trộm cướp cả. Lây năm tiền 
hay nhiều hơn năm tiền (đồ vật thì cứ tính giá mà định) phạm Ba-la-di, mất giới. Lấy 
dưới năm tiền, phạm trọng, không mắt giới. 


(34) Phật tử tại gia thì trừ vợ chồng chánh thức; Phật tử xuất gia thời với tất cả nam 
nữ, nếu hành dâm, phạm Ba-la-di, mắt giới. Phật tử tại gia, ngày thọ Bát quan trai 
cũng đồng như người xuất gia. Phật tử tại gia, nơi vợ chồng chánh thức mà hành dâm 
trái thời, trái nơi thì phạm tội khinh, phải đối thú sám hối. Trái thời là ban ngày, ngày 
lễ Phật, Bồ-tát, ngày trai. Trái chỗ là trừ năm căn, nữ căn. Trái nơi là chỗ không phải 
phòng ngủ riêng của vợ chồng. Phi đạo: đối với người nữ, đạo tức là miệng, nữ căn 
và hậu môn; còn đối với người nam, đạo tức là miệng và hậu môn. Phi đạo hành dâm, 
nghĩa là hành dâm ở những chỗ khác trên thân thể, ngoài ba chỗ này. 


(35) Khi nói vọng mà người khác nhận hiểu lời nói ấy thời thành tội. Thân vọng ngữ 
là ra dấu, lắc đầu, gật đầu, đưa tay, v.v... Tâm vọng ngữ như khi Tăng hỏi, tự biết 
mình có tội mà vẫn yên lặng, v.v... Vọng ngữ cho người khác nhận lầm mình là bực 
siêu phàm, đắc thiền, đắc định, chứng Thánh, v.v... thời phạm Ba-la-di, mất giới. 
Những vọng ngữ khác thuộc tội khinh, phải đối thú sám hối. 


(36) Về Bồ-tát giới lây tích cực lợi tha làm chủ, nên bán rượu phạm tội trọng, còn tự 
uông rượu phạm tội khinh. 


(37) Theo bộ Hiệp Chú, trong mười giới trọng đây, nếu phạm sáu điều sau (từ Bán 
rượu đên Hủy báng) thì phạm trọng, không mật giới, phải đôi thú sám hôi, vì là giá 
giới. Nhưng nêu không hô thẹn chừa bỏ, cứ đê tâm tương tục thì cũng mật giới. 


(38) Đối với mười giới trọng trên, nên 48 điều này gọi là giới khinh, cũng gọi là “đọa” 

(theo ý của Thanh-văn giới, vì nếu phạm mà không như pháp sám hồi, thê lực của tội 

có thê làm cho người phạm phải sa đọa.) 

(39) Ngũ tân là năm loại rau tanh nồng. Hưng cừ chưa biết là rau gì, các bộ sớ Tàu 

cho răng phương này (xứ Tàu) không có. Phàm thứ nảo có tánh chất tanh nồng và 
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hình thức tương tợ đều thuộc về các loại này, đều không ăn được, không được dùng 
làm gia vị. Như loại hành, thời hành tây, hành tàu, v.v.... cũng đều cắm, chớ chăng 
phải chỉ cấm hành ta thôi. Người ăn ngũ tân có các điều tôn: ăn sống thêm lòng nóng 
giận, ăn chín thêm lòng dâm dục, miệng và mồ hôi tanh, các thiên thần xa tránh, các 
ác quỷ ưa gần, tụng kinh trì chú không linh, không phước, ... 


(40) Tám Phước Điền: [I] Phật, [2] Thánh nhơn, [3] chư Tăng, [4] Hòa thượng, [5] 
A-xà-lê, [6] cha, [7] mẹ, [8] người bịnh. 


(41) Người bán quan tài, bán đồ đụng thây chết, v.v... ắt muốn bán được chạy, được 
nhiều, không khỏi có quan niệm trông cho nhiều người chết nên thành tội. Trái lại, 
nếu bồ thí quan tài, v.v... thời được phước rất lớn. 


(42) Từ tháng 4 đến tháng 9, giống sanh vật nhỏ như kiến, trùng, v.v... sanh sản rất 
nhiều, nên không cho thiêu đốt cỏ cây. Trong đây cháy lan đến của người khác trong 
trường hợp tình cờ vô ý nên thuộc tội khinh. Nếu có ý thời thuộc tội trọng thứ hai. Cô 
ý cho chết sanh vật thời thuộc tội trọng thứ nhứt. 


(43) Đem giáo pháp Tiểu-thừa, v.v... dạy cho người với tâm ác, tâm giận đó là muốn 
hại người cho mât lợi ích vê Đại thừa, nên phạm tội. Nêu vì theo tiêu cơ mà truyền 
tiêu giáo thì không phạm. 


(44) Trong giới này, nương quyên cậy thế bức người lây của, v.v... chỉ trong phạm 
vi thâu thuế nặng, cho vay nặng lãi, tiền đất tiền nhà quá cao, v.v... Nếu thật bức 
người mà sang đoạt thì thuộc tội trọng thứ hai. 


(45) Tất cả các kinh của Đức Phật thuyết giáo, chia ra từng loại thì có 12 phần: 
[1] “Trường hàng” (văn xuôi) 

[2] “Trùng tụng” (văn vần lặp lại những điều đã giảng) 

[3] “Cô khởi” (văn vần đi riêng) 

[4] “Nhân duyên” (gợi Phật thuyết pháp, cũng gọi là Duyên khởi) 

[5] “Bốn sanh” (những đời trước của Phật, của Bồ-tát) 

[6] “Bốn sự” (những việc trong đời quá khứ của Phật, Bồ-tát) 

[7] “Vị tằng hữu” (sự hay lý nghĩa làm chúng ngạc nhiên vì thuở giờ chưa từng có) 
[8] “T¡ dụ” (mượn dụ đề chỉ Pháp) 

[9] “Luận nghị” (biện luận chánh nghĩa) 

[10] “Tự thuyết” (không ai thưa thỉnh, Phật tự giảng nói) 
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[11] “Phương quảng” (giáo lý Đại-thừa) 

[12] “Thọ ký” (Phật thọ ký cho chư Bồ-tát, hay đệ tử bao giờ thành Phật, hiệu gì, ở 
đâu, v.v....) 

Trong 12 phần, 3 phần Trường hàng, Trùng tụng và Cô khởi là thê thức của Kinh văn, 
ngoài ra chín phân kia là những điêu, những sự trong Kinh văn mà phân loại ra. 

(46) Đây là tội lưỡng thiệt do thấy người tỉnh tân tu hành mà sanh lòng tật đồ. Trong 
đây kê một hạnh dâng hương đê tỉ dụ cho bao nhiêu hạnh Bồ-tát khác. 

(47) Tội không cứu vớt chúng sanh có bốn duyên thành tội: 

[a] chúng sanh bị khổ 

[b] nhận biết là chúng sanh bị khổ 

[c] không có từ tâm 

[đ] ngồi nhìn không cứu vớt 

Nếu vì không đủ sức để cứu, thời phải niệm Phật chú nguyện cho nó; đó là không cứu 
được xác thân nó, thời cứu huệ mạng nó. 

(48) Câu “Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với 
hiệu đạo”, có hai ý: 


[a] Như cha mình bị người giết, đó hoặc là do túc nghiệp vay trả nhau, nếu mình giết 

người đê báo thù cho cha, thời túc nghiệp của cha không dứt mà gây thêm oan trái 

cho cha; hoặc không phải do túc nghiệp, thời cũng kêt thêm oan trái cho cha. Thành 

ra sự báo thù của mình, không lợi ích cho người cha đã bị giêt, mà còn làm cho người 

cha thêm khô ở tương lai, nên gọi là không thuận với hiêu đạo. 

[b] Phóng xa tầm đạo nhãn, như trong giới phóng sanh trên, Đức Phật nhắn mạnh 

răng: Tất cả nam nữ đều là cha mẹ của ta trong nhiều đời, vì ta đã có vô lượng thân 

về thuở quá khứ. Giết người để báo thù cho cha, chính là vì báo thù cho cha đời này 

mà đi giêt cha ở đời trước, thê cũng là không thuận với hiệu đạo. Trong giới này căn 

cứ nơi phạm vi cô báo thù mà kêt thêm tội khinh, còn giêt sanh mạng thời tự thuộc 

vê giới trọng thứ nhứt. 

(49) Thọ giới này có ba phẩm đắc giới: 

[a] Đối trước Phật cùng Bồ-tát mà thọ giới thời thuộc thượng phẩm đắc giới. 

[b] Thọ với Bồ-tát giới Pháp sư thời thuộc trung phẩm đắc giới. 

[c] Đối trước tượng Phật, tượng Bồ-tát mà tự nguyện thọ thời thuộc hạ phẩm đắc giới. 

Trong phân tự nguyện thọ giới này phải đủ hai điêu kiện mới đắc giới: [I] Trong 
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nghìn dặm không có Pháp sư truyền giới, [2] Phải thấy hảo tướng. Nếu có Pháp sư có 
thể truyền giới mà không đến xin thọ, lại tự nguyện thọ giới, thời dầu có thấy hảo 
tướng cũng không đắc giới, vì có tâm khinh mạn vậy. 


(50) Đây là giới cấm bỏ giáo lý Đại-thừa đi học tiểu giáo cùng sách ngoại đạo. Bỏ 
bảy báu có hai ý: 

[a] Giáo lý Đại-thừa như châu báu, vàng ngọc; tiêu giáo và sách ngoại đạo như đá, 
đât. Theo học tiêu giáo, v.v... đó là vât bỏ châu báu Đại thừa vậy. 


[b] Không tiếc châu báu, không sợ tốn phí mà đi học tiểu giáo, v.v... đó là tỏ ra quá 
ham thích, quá chuộng. 


(51) Tài vật của Tam Bảo, người có phận sự quản lý, khi muốn chi tiêu phải đúng 
luật đúng pháp, không được theo ý riêng. Nếu tự ý riêng, chi tiêu không đúng luật 
đúng pháp, thì phạm tội. Trong đây vì chi tiêu sai phép nên thuộc tội khinh, còn nếu 
tự lây tiêu riêng, dùng riêng, thời thuộc tội trọng thứ hai. 


(52) Nơi lợi dưỡng nếu khách Tăng có phần mà chủ Tăng không cho cùng hưởng, 
thời trái với điêu “Lợi hòa đông quân” nên phạm tội. 
(S3) Đây là cỗ ý tìm cách cho thí chủ đem cúng riêng cho mình nên phạm tội khinh. 


Nếu đã thuộc về chư Tăng, Tam Bảo mà đi dành riêng về phần mình, thời thuộc về 
tội trọng thứ hai. 


(54) Phàm là Bỏ-tát, hay Phật tử phải có tâm từ bi bình đăng, nếu thỉnh riêng, thời 
trái với đức bình đẳng nên phạm tội. Trong đây thỉnh riêng năm trăm La-hán Bồ-tát 
Tăng, Đức Phật cho rằng không bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị Tăng phàm phu, là 
vì nơi sự cúng dường bồ thí, phước đức nhiều hay ít chăng phải chỉ do nơi cảnh (người 
thọ), nơi vật (của tiền) mà tâm của thí chủ rất quan hệ. Nếu bồ thí cúng dường với 
tâm từ bi bình đăng thì không phước đức bố thí nào sánh kịp. (Xem chương Pháp 
Cúng Dường trong Kinh Duy Ma Cật) 


(S5) Cắm đến cả vì tài lợi mà nấu ăn, xay giã, nghề nghiệp, v.v... thuộc riêng về phần 
Bồ-tát xuất gia; còn Bồ-tát tại gia tự có nghề nghiệp chơn chánh, lợi mình lợi người. 
Nhưng không được vì ác tâm mà làm, cũng không được ham tài lợi mà làm, vì bổn 
phận Phật tử phải xa danh lợi. 

Sâu cổ là loài sâu độc, phần nó có thê giết chết người. 


(S6) Trong những ngày trai mà đi phạm giới tạo tội, nên kết thêm tội khinh, còn sự 
phạm giới thời cứ phạm giới nảào luận tội về giới ây. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 795 


Sáu ngày trai trong mỗi tháng: 8, 14, Rằm (15), 23, 29, 30 (tháng thiếu thời 28, 
29). Ba tháng trường trai mỗi năm: fháng Giêng, tháng 5 và tháng 9 (tục ta thời 
là thủng Giêng, tháng 7 và tháng T0). 

Câu “làm quản lý cho người bạch y” là nói người xuất gia lại đi gánh vác công việc 
thê tục giùm cho người tại gia. 

Chữ “trai” trong luật của Phật là nói “không ăn phi thời” (từ mặt trời chính về 
hướng tây cho đên sáng sớm ngày mai là phi thời, không phải giờ ăn). Vì thê nên 
người tu tại ø1a trong các ngày trai và những tháng trai nên thọ Bát quan tra. 

(57) Nương thế lực lấy của người, đây là trên tội trọng thứ hai mà kết thêm tội khinh 
về phân lân hiệp vậy. 

Chứa cất cân non, gia thiếu phạm tội khinh. Nếu dùng cân non, giạ thiểu mà lường 
g1an của người thời thuộc về tội trọng thứ hai, cứ theo giá đô vật về phân gian lận mà 
định tội. 

Mèo, chỗn, chó, v.v... là những thứ săn thịt nên cắm nuôi, nếu chó chỉ để giữ nhà thì 
không phạm. Heo chỉ đề ăn thịt, hay bán thịt nên câm nuôi, nêu mua thuộc phóng 
sanh mà nuôi thời không phạm. Trong giới này ở nơi sự nuôi chứa mà kết tội khinh; 
còn xúi mẻo, chôn, chó, v.v.... săn thịt, băt chuột, v.v... thời người xúi sai phạm tội 
trọng thứ nhât; nêu mẻo, chôn, chó theo lịnh giêt chêt con thịt. 

(58) Phật tử lấy từ bi làm chủ, lẫy hòa thuận làm tông, đâu nên an lòng nhìn xem 
người đánh nhau, chiên nhau, dâu là võ sĩ đầu võ, cho đên đá gà, đá cá, đá dê, v.v... 


^~ &€7 


cũng không được xem (nên chú ý hai chữ “ác tâm”). 

Đây là điều cắm tà giác tà quán; trong văn cắm năm điều: 
[1] xem đấu chiến 

[2] mua vui 

[3] chơi bời 

[4] bói quẻ 

[Š] làm sứ mạng cho giặc cướp 


Năm điều này là những duyên chướng đạo giải thoát, làm tăng thêm phóng dật loạn 
tâm. 

Trong Địa Trì Giới Bồn có nói: “Nếu Bồ-tát lười biếng trễ nãi, thích ngủ nghỉ, nếu là 
không phải giờ, hay thái quá thời phạm tội nhiêm ô (khinh câu). Trừ khi có nhơn 
duyên như bịnh, yêu, quá mệt nhọc, v.v.... 
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(59) Nhị-thừa là Tiểu-thừa, cũng gọi là Thanh-văn-thừa, A-la-hán là tột đích; và 
Trung thừa, tức là Duyên-giác-thừa, Bích-chi-Phật là đạo quả cuối cùng; Đại-thừa là 
con đường duy nhất của Phật quả, là Phật tử phải nhắm quả Phật mà tiễn, nếu xu 
hướng theo Nhị-thừa thời là sai nẻo, đâu còn phải thật là Phật tử, nên phạm tội. 


(60) Hai điều giới thứ 35 cùng 36 đây rất chí thiết cho hàng Phật tử trên con đường 
hành đạo, là Phật tử không thê thiếu. 


Trong điều giới 36, có thể gom lại thành 5 điều nguyện: 

[a] Nguyện lìa hắn dâm dục 

[b] Nguyện giữ giới thanh tịnh để xứng đáng thọ tứ sự cúng dường 

[c] Nguyện giữ giới thanh tịnh để xứng đáng thọ sự cung kính của người 


[đ] Nguyện trừ tâm nhiễm ô đối với ngũ trần 


[e] Nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật 


Toàn cả năm điều chuyên thuộc Bỏ-tát xuất gia; nếu là Bồ-tát tại gia, thời nơi điều [a] 
là lìa tà dâm, còn điêu [b] là sự cung câp của xã hội, điêu [c] thời là danh dự cá nhân. 


(61) “Đầu-đà” có nghĩa là phủi sạch trần cấu của thân tâm. Trong mười tám món, 
nhành dương dùng nhăn cho tưa ra để chà răng vì thời ấy không dùng bàn chải. Nước 
tro dùng như xà bông bây giờ. Ba y: y năm điều, bảy điều, và đại y (chín điều xấp lên 
cho đến hai mươi lăm điều). Bình dùng đựng nước. Bát (Bát-đa-la) dùng đựng cơm 
và đồ ăn. Lư hương để dâng hương cúng Phật. Đãy lượt nước dùng hộ mạng cho sanh 
linh. Con dao để cạo râu tóc, cắt móng tay. Cái nhíp để nhồ lông mũi. Ba y là y phước 
điền, Đức Phật chế riêng cho Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mặc, người chưa thọ giới không 
nên lạm dụng. Nếu là Thức-xoa, Sa-di-ni thời tự có mạn y, còn hàng tại gia thời chỉ 
mặc y phục hoại sắc. 


Những xứ, những nơi hiêm nạn có nhiêu sự cảnh hại thân, chướng đạo, nên cầm đên 
ở. Trong Giới Kinh (Đại Luật) lại còn cầm những nơi nhiêu kiên, nhiêu muôi. 


(62) Trong Phật pháp thời trọng đức hạnh, nên y cứ nơi ngày thọ giới trước sau mà 
phân ngôi thứ, chớ không theo tuổi đời, cũng không theo tưỚC VỊ. Nếu khi tụng giới 
có đủ hạng Phật tử, thời nên phân riêng từng đoàn thể mà ngồi: người xuất gia ngôi 
theo nhóm xuất gia, người tại gia ngôi theo nhóm tại gia. Trong hàng tại gia, nêu có 
ngại thời nên chia ra nhiều nhóm có quan tước, cùng nhóm bình dân. Rồi từ mỗi nhóm 
cứ y theo giới đức mà phân ngôi thứ. 


(63) Là Phật tử phải nhận chơn những tai nạn, họa phước và sự lợi ích. Họa hay phước 

là do nghiệp ác hay thiện chiêu cảm. Nghiệp từ nơi tâm mà phát khởi. Kinh Luật Đại 

thừa có năng lực chuyên tâm ô trược thành thanh tịnh, chuyên tâm ác thành tâm thiện, 
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chuyền tâm sỉ mê thành tâm giác ngộ. Đọc tụng giảng thuyết Kinh Luật Đại thừa là 
một thiện nghiệp cao quý. Vì thế nên có thể làm cho người chết, vong linh được siêu 
sanh, người gặp tai nạn được qua khỏi, có thê ngừa những sự không may và đem hạnh 
phúc đến. Phật tử bao giờ cũng phải có tín tâm sâu mạnh nơi năng lực của giáo pháp 
Đại thừa, bao giờ cũng lấy sự giải nguy, cứu khổ làm phận sự; nên bổn phận của Phật 
tử phải giảng Kinh Luật Đại thừa trong những trường hợp có tai biến xảy đến cho 
người hay cho mình. 


(64) Trong nghỉ Giới Đàn: Giới sư dạy cho người cầu giới Bô-tát thỉnh Thích Ca Mâu 
NI Phật làm Hòa thượng, thỉnh đức Văn Thù và đức Di Lặc làm A-xà-lê. 


Sám hôi có ba cách: 


[a] Tác pháp sám hôi: người có tội đôi truớc chư Tăng, hoặc hai mươi vị, bôn vị, ba 
vị, một vị mà phát lô sám hôi, tùy theo tội lớn nhỏ 


[b] Thủ tướng sám hồi: tức là sám hối cho được thấy hảo tướng 
[c] Vô Sanh sám hồi: quán chơn lý Thật Tướng, chứng ngộ Vô Sanh thời tội diệt. 


Vô Sanh sám hối có thê diệt tất cả tội, dầu là tội thất nghịch; Thủ tướng sám hối có 
thê diệt tội thập trọng và tât cả tội khinh; Tác pháp sám hôi chỉ trừ được tội khinh. 
Đôi thú sám hôi tức là Tác pháp sám hôi. 

Đệ-nhất-nghĩa-đề là thể tánh của giới pháp, là chánh nhơn của tâm địa, là lý cảnh của 
chơn trí. 


Tập-chủng-tánh, Trưởng-dưỡng-tánh là do nghiên cứu tu tập không quán lần lần tăng 
trưởng, tức là Thập Phát Thú tâm. 


Tánh-chủng-tánh, Bắt-khả-hoại-tánh là do phân biệt giả tánh (giả quán) mà tục để 
kiên lập nên không thê hoại, tức là Thập Trưởng Dưỡng tâm. 


Đạo-chủng-tánh là trung đạo Thập Kim Cương tâm. 


Chánh-pháp-tánh là chứng nhập chánh vị (chơn như) tức là Thập địa, Đẳng giác và 
Diệu giác. 

“Những quán hạnh đa - thiểu, xuất - nhập trong các pháp đó”: nghĩa là Phát Thú tâm 
thời từ giả nhập không quán; Trưởng Dưỡng tâm thời xuất không quán nhập giả quán; 
Kim Cương tâm thời xuất không giả nhập trung đạo quán; Thập Địa thời nhập Thánh; 
Tập-chủng-tánh thời không quán thiểu (ít); Trưởng-dưỡng-tánh thời không quán đa 
(nhiều); Tánh-chủng-tánh thời giả quán thiểu; Bắt-khả-hoại-tánh thời giả quán đa; 
Đạo-chủng-tánh thời trung quán thiểu; Chánh-pháp-tánh thời trung quán đa. Lại tam 
quán (không, giả, trung) theo tuần tự mà tu thời là thiểu, còn tu tập cả trong nhất tâm 
thời là đa. 
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Mười chỉ Thiền: 

Sơ thiền có 5 chỉ: [1] giác, [2] quán, [3] hỷ, [4] lạc, [5] nhất tâm. 
Nhị thiền có 4 chỉ: [1] Hý, [2] lạc, [3] nhất tâm, [4] nội tịnh. 

Tam thiền có 5 chỉ: [1] lạc, [2] nhất tâm, [3] xả, [4] niệm, [5] huệ. 
Tứ thiền có 4 chỉ: [1] nhứt tâm, [2] xả, [3] niệm, [4] bất khổ bắt lạc. 


Nói tổng quát thời có mười chỉ Thiên: [1] giác, [2] quán, [3 ] hy, [4] lạc, [5] nhất tâm, 
[6] nội tịnh, [7] xả, [8] niệm, [9] huệ, [10] bất khô bắt lạc. 


Trong văn, không hiểu giới khinh, trọng, thị, phi, thời mù mờ nơi giới tướng, không 
thể quyết nghỉ xuất tội; không hiểu Đệ-nhất-nghĩa-đề, thời mù mờ nơi giới lý (thê 
tánh của tất cả giới), không thể phát khởi chơn thiệt tín giải; không hiểu Tập-chủng- 
tánh, v.v... thời mù mờ nơi Định Cộng Giới, không thể tu chứng quả vị; không thông 
hiểu như thế mà lại làm tuông là thông hiểu để được cúng dường nhiều, đệ tử đông, 
thành tội khi dối. 


(65) Trừ Quốc vương, vì Phật đem Chánh pháp phó chúc cho Quốc vương hộ trì. 
Nếu đem giới này giảng cho người chưa thọ thời có hai điều bắt lợi: 


[a] hạng căn khí Tiểu-thừa và ngoại đạo, người ác sẽ sanh niệm bất kính 
[b] về sau lúc thọ giới tâm trân trọng kém. 


Trong điều giới 39, bảo phải giảng thuyết Kinh Luật Đại-thừa cho tất cả chúng sanh, 
bất luận lúc nào và chỗ nào (Luật Đại-thừa là Bồ-tát giới). Trong điều giới thứ 42 này 
lại không cho giảng thuyết giới Bồ-tát trước những người chưa thọ giới Bồ-tát, vậy 
có chỗ nào mâu thuẫn chăng? Xét ra nơi điều giới 39 ở trong phạm vi giải nạn cứu 
khổ nên bảo giảng thuyết với tất cả; còn trong điều giới 42 này thời vì ngừa tội lỗi 
nên cắm giảng cho người chưa thọ giới. Cứ theo đây mà suy cứu, thời Bồ-tát giới chỉ 
cắm người chưa thọ dự nghe trong thời Bố-tát mỗi nửa tháng, nên khi Bố-tát, trước 
khi tụng giới phải bảo người chưa thọ ra ngoài, còn những lúc khác thì không kể. 
Không đồng như Tiểu-thừa giới (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni giới) thì cắm hẳn, vì người 
chưa thọ Cụ-túc Giới mà dự biết danh nghĩa những giới điều của Tỳ-kheo hay của 
Tỳ-kheo-ni thời thành chướng nạn, đời này không được thọ Cụ-túc giới. Ý trên đây 
là thê theo bộ Hiệp Chú. 
(66) Người thọ giới mà có tâm hộ trì thời từ người cho đến thiên thần đều kính trọng, 
còn móng tâm phá giới thời tất cả đều khinh khi. Đây là từ lúc móng tâm phá giới mà 
kết tội khinh, vì người đã thọ giới phải có bổn phận hộ trì, móng tâm muốn phá là 
thiếu bổn phận nên thành lỗi. Nếu đã phá giới thời tùy giới mà luận tội. 
(67) Theo văn, cúng dường Kinh Luật có 5 điều: 

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN 799 


[1] thọ trì 

[2] đọc 

[3| tụng (thuộc lòng) 

[4| biên chép 

[5] hương hoa châu báu vàng bạc để đựng, để trang nghiêm. 


Lột da, chích máu, chẻ xương là cử trọng đề lệ cho khinh. Như tiền thân của đức Bốn 
Sư đã thực hành đê câu pháp. 


(68) Thuyết pháp cho loài súc sanh cũng có lợi ích, vì ảnh hưởng của tâm lực (tư 
tưởng), nên trong văn có câu: '“Tâm nghĩ miệng nói” (nên chú ý hai chữ “tâm nghĩ”), 
và hoặc giả, có loài nhận được lời, hay hiểu ý của người. Lưu Thủy trưởng giả với 
mười nghìn con cá mắc cạn, Tôn giả Xá Lợi Phất với con chó bị chặt chân, v.v... là 
những bằng cớ cho vấn đề này. 


(69) Bốn bộ đệ tử: [1] cư sĩ, [2] vợ cư sĩ, [3] đồng nam, [4] đồng nữ. 


Không cho xuất gia thời là đoạn Tăng bảo; không cho tạo hình tượng, tháp thời là 
đoạn Phật bảo; không cho tạo Kinh Luật thời là đoạn Pháp bảo. 


(70) Người xuất gia được giảng thuyết Bồ-tát giới cho Quốc vương và các quan đã 
thọ giới, nhưng không được ở trước quan chức trị phạt phi pháp. Nếu đệ tử CÓ lỗi chỉ 
nên theo luật mà trị phạt, không nên gông, trói như ngục tù, làm thương tốn thê thông 
người xuất gia. Lại lấy sự ấp yêu con một của mẹ hiền và sự thờ kính cha mẹ của con 
thảo đề tỷ dụ lòng của Phật tử hết sức kính mến giới luật. 


(71) Trì giới này đại lược có ba điều lợi ích: 

[1] Ha khô (đời đời không bị đọa ác đạo, bát nạn) 

[2] được vui (thường sanh trong người, trời hưởng phước) 
[3] được gặp Phật gần Phật 


(72) Ba nghìn Học-sĩ (Hán: tam thiên Học-sĩ) là những hàng đồng thọ trì Bồ-tát 
giới trong tam-thiên-đạn-thiên thê giới. 


(73) Tâm-tạng chỉ cho ba mươi tâm: Thập Phát Thú tâm, Thập Trưởng Dưỡng tâm, 
Thập Kim Cương tâm. 


Địa-tạng chỉ cho Thập ĐỊa. 
Giới-taạng chỉ cho I0 giới trọng và 48 giới khinh. 


Vô-lượng-hạnh-nguyện-tạng là Lục độ Vạn hạnh của Đại thừa. 
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Nhân-quả-Phật-tánh-thường-trụ-tạng: Phật Tánh tức là Thật Tướng, là nhân của 
Đại-thừa mà cũng là quả của Đại-thừa. 

(74) Tức là phàm phu 

(75) Tức là Tiều-thừa 

(76) Trong đoạn kệ văn này vạch rõ sự lợi ích lớn của người trí giữ giới khi chưa 
thành Phật được hưởng Š điêu: 

[A] Được tất cả chư Phật trong mười phương thương tưởng hộ niệm luôn 

[B] Vì giữ giới nên không tội không lỗi, lúc lâm chung tâm không loạn động, Chánh 
niệm hiện tiền, sẽ được báo thân tốt hơn nên lòng an vui thơi thới 

[C] Thọ trì giới Bồ-tát là đi trên đường của Phật, là bạn đồng học của Bồ-tát, nên thọ 
sanh nơi nào cũng được gân chư Bô-tát cả. 

[D] Giới là nền tảng của tất cả công đức, thọ trì giới pháp thời có thể thành tựu nhiều 
công đức lớn, và lân được viên mãn Giới Ba-la-mật (giới độ) 

[E] Do trì Giới nên xuất sanh Định - Huệ, đạt Tánh Thể của giới; y Tánh khởi 
tu nên Phước được viên mãn. toàn tu tại Tánh nên Huệ được viên mãn. Phước 
và Huệ đêu viên mãn là bực Vô-thượng Chánh-giác. Trong văn nói “Đời này và 
đời sau đủ giới và phước huệ” là từ vị Quán Hạnh nhân đên đủ giới (đạt Giói-Tánh) 
đủ phước huệ (phước trí viên mãn) chứng vị Cứu Cánh (Phật quả), đạt được Thật 
Tướng Chân Tánh nên trong Nhât Tâm đủ cả vạn hạnh. Toàn Tánh khởi tu là vô 
học mà luôn học. Toàn tu tại Tánh là luôn học mà vần vô học. Vì thê nên văn nói: 
“Nơi “Học' nơi “Vô học”, chớ móng tưởng phân biệt”. Vì phân biệt tức là sai với Tánh 
Thê Thật Tướng vậy. 

Trì giới như mình châu, có ba nghĩa: 

[a] giữ giới tròn vẹn không sai phạm như viên minh châu tròn trịa không tỳ vết 

[b] giữ giới thanh tịnh không ô nhiễm như viên minh châu trong suốt 

[c] giữ giới với tâm trí sáng suốt, nhờ sự trì phát huệ đạt tánh thể thành lý trì, như 
viên minh châu chói sảng. 

“Nhất-Thiết-Trí” nói đủ là Nhất-Thiết-Trí-Trí hay Nhất-Thiết-Chủng-Trí, là trí huệ 
vô thượng của Phật. 
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Tổ sư Đại đức từ xưa tới nay, Pháp môn - tông phái mà các Ngài 
tu học không hề giống nhau, nhưng khi các Ngài thực sự hiểu được thế 
giới tây phương Cực Lạc thì không có ai không buông bỏ toàn bộ những 
gì mà mình đã học để chuyên tâm niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. 
Ở Ấn Độ có Bồ-tát Mã Minh, Long Thọ,...; ở Trung Quốc có Đại sư Vĩnh 
Minh Diên Thọ, Đại sư Trí Giả,... Lúc trước, các Ngài đều không học Pháp 
môn Tịnh Độ, sau khi biết được Pháp môn Tịnh Độ thì liền bỏ các Pháp 
môn khác để chuyên tu Pháp môn Tịnh Độ. Đại sư Ngẫu Ích cũng như 
vậy. Đại sư Liên Trì còn đặc biệt nói: “Ba tạng mười hai bộ, nhường cho 
người khác ngộ, tám vạn bốn ngàn hạnh, để cho người khác hành”; lúc 
về già, Ngài chuyên tâm trì 01 bộ Kinh A Mi Đà và 01 câu Phật hiệu A Mi 
Đà Phật; chuyên tu - chuyên hoằng dương Tịnh Độ, đó mới là thực sự 
giác ngộ triệt để. 

(Trích lục ý từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ do Cư sĩ Lưu Tố Vân chủ giảng. Dịch giả: Ban 
Biên Dịch Hoa Tạng Huyền Môn) 


MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH 


1. Một là, Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 
. Hai là, Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh. 
. Ba là, Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. 
. Bốn là, Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh, nối dõi không ngừng. 


. Năm là, Chỗ mong câu được toại nguyện. 
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6. Sáu là, Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi. 
7. Bảy là, Hợp lòng trời, thuận Tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hý. 
8. Tám là, Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sâu não. 
9. Chín là, Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ôn. 


10. Mười là, Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì 
được vãng sanh về thê giới tây phương Cực Lạc. 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH - TƯỢNG PHẬT 


1. Một là, Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyên 
thành nhẹ. 


2. Hai là, Thường được các thiện thân ủng hộ, tránh được tât cả tai ương hoạn 
nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 


3. Ba là, Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của 
đời trước cũng như đời này. 

4. Bốn là, Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác 
quỷ, răn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại 


5. Năm là, Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không 
thây ác mộng. Diện mạo hiên sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được 
kêt quả tôt 

6. Sáu là, Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia 
đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

7. Bảy là, Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người 
kính mên ngợi khen. 

S. Tám là, Ngu chuyên thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyên 
thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liên được nam thân. 

9. Chín là, Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan 
nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đây. 

10. Mười là, Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của 
chúng sanh làm ruộng phước cho mình. Nhờ công đức ây đạt được vô lượng 
phước quả thù thăng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thây Phật, nghe Pháp, 
Phước - Huệ rộng lớn, chứng đạt Lục-thông, sớm thành Phật quả. 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT 
(Trích lục từ Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt) 
Một là, Được sắc thân tốt đẹp. 
. Hai là, Nói ra điều chi ai cũng tin dùng. 
. Ba là, Không sợ sệt giữa đông người. 
. Bốn là, Được chư Phật giúp đỡ. 
. Năm là, Đây đủ oai nghi lớn lao. 
Sáu là, Mọi người đều nương theo mình. 
. Bảy là, Chư thiên cung kính. 
. Tám là, Đủ phước đức lớn. 
. Chín là, Lúc lâm chung được vãng sanh. 


0. Mười là, Mau chứng quả Niết-Bản. 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy: 


“Tâm này là Phật - Tâm này làm Phật”. 


“Tâm” thì có vọng tâm, có Chân Tâm. Chân Tâm có thật nhưng 
không thể tìm được dấu vết. Tất cả vọng tâm đều phải nương vào 
Chân Tâm mới sanh khởi được. Nếu lìa khỏi Chân Tâm thì vọng 
tâm không tồn tại, cũng có nghĩa là nếu lìa khỏi Chân Tâm thì không 
có một pháp nào tôn tại. Cho nên, Chân Tâm và vọng tâm hòa trộn 
vào nhau không thể tách rời được. “Tâm” ấy chính là Phật. 

“Tâm” đang trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật chính là “tâm” 
đang làm Phật. 


(Trích lục ý nghĩa từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Ân sư Thích Tịnh Không) 


NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG! 


804 #È #644 - š3# & 4Ñ‡Ê 


MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT 
Người nào chí fâm niệm Phật sẽ được mười món công đức: 


1. Một là, Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A MI Đà phóng 
quang nhiếp thọ. 


2. Hai là, Thường được các vị Đại Bồ-tát như đức Quán Thế Âm thủ hộ. 


3. Ba là, Ngày đêm thường được chư thiên cùng đại-lực-thần-tướng ẩn hình 
ủng hộ. 


4. Bôn là, Tât cả dạ-xoa, ác quỷ, răn độc, thuôc độc,... đêu không thê làm hại. 


5. Năm là, Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiêng, lao ngục, 
giặc cướp, oan g1a,... cùng các thứ chêt dữ. 


6ó. Sáu là, Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều 
được giải thoát, không còn kêt oán ràng buộc. 


7. Bảy là, Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng 
diệu của đức Phật A MI Đà. 


8. Tám là, Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm 
có kêt quả tôt đẹp lợi ích. 


9. Chín là, Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng 
như kính Phật. 


10. Mười là, Khi mạng chung tâm không sợ hãi, Chánh Niệm hiện tiền, được 
Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh Độ hưởng sự an vui không cùng. 
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